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Chương 1

a chào đời năm Canh Thân, 1380, tại kinh thành Thăng Long, trong tư dinh của ông ngoại ta là quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán, như người đời vẫn thường kính trọng gọi là Băng Hồ tiên sinh. Ông ngoại ta thuộc nhánh chính thất của dòng họ Hoàng tộc nhà Trần, bắt nguồn từ Thái Tổ Trần Thừa sang đến các vua Trần Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông... cho đến Thượng tướng quốc Trần Quang Khải, sau đó là Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, rồi Uy Túc Vương Trần Văn Bích, cuối cùng là Đại tư đồ Trần Nguyên Đán.

Ta là kết quả của mối tình tuyệt đẹp giữa cha ta là Nguyễn Ứng Long với mẹ ta là Trần Thị Thái, tức công nương Ngọc Điền, người con gái thứ ba của quan Đại tư đồ. Cha ta vốn là một Nho sinh đang làm tập sự Kiểm chính ở quê nhà, nhưng nổi tiếng là người văn hay, chữ tốt và là con của một võ quan cao cấp ở cung điện Thiên Trường, võ quan Nguyễn Minh Du.

Nghe tiếng của cha từ lâu, nên ông ngoại đã đón cha về để dạy chữ cho mẹ ta.

Tình xuân thắm trẻ, trai tài, gái sắc, sự đời gần nhau và mến nhau là điều thường tình. Là một con người uyên bác, làm gì ông ngoại ta lại không biết điều đó, và dường như ông tán thành mối tình ấy. Bởi ông biết rằng, một người tài giỏi như cha, thì trước sau gì công danh sự nghiệp cũng đến tay. Không phải ngẫu nhiên ông chọn cha về làm thầy dạy chữ cho mẹ, mà đây là có ý ngầm kén chọn từ trước. Chỉ có điều ông không lường được, tình cảm của họ đến quá nhanh. Thầy Kiểm Ứng Long đã không kềm được lòng mình trước vị công nương dịu dàng, diễm lệ và hay đa sầu đa cảm của phủ quan Đại tư đồ. Thế rồi một ngày kia, yến oanh ngậm cỏ làm duyên, thiên thai động mở, then không cài... đôi trẻ ấy đã đi quá đà lễ giáo cho phép. Thương mẹ, nhưng sợ bị bắt tội, cha bỏ trốn về quê, khi trong mẹ đang mang hình hài một người anh của ta. Chuyện vỡ lở trước sự giận dữ của các vị trong Hoàng tộc dòng họ Trần, họ đã tâu lên vua đòi cho lính bắt cha về và đem ra để xét xử tội tày đình này. Đã xảy ra những cãi vã căng thẳng trong Hoàng tộc. Ông ngoại không đồng ý với những đề xuất ấy, và tự mình quyết đinh lấy.

Ông cho người đi tìm cha về.

Nhìn hai con trẻ đang quỳ gối chịu tội, ông ngoại thở dài hỏi cha:

- Là người có học hành, sao anh không nhớ đến lời dạy của Đức Thánh Khổng về tư cách của người quân tử cần phải có bốn cái đủ: tri thức, đạo đức, thể phách và tài nghệ?

- Thưa... - Cha ấp úng không thốt nên lời.

Ông ngoại vỗ bàn.

- Thánh Khổng đã dạy người quân tử phải hiểu lúc đương tuổi thơ, khí huyết chưa định mà ham nữ sắc thì sẽ hỏng mất đức tánh của mình    "thiếu chi thì, huyết khí định vị, giới chi tại sắc". Ta tin anh nhưng không ngờ anh lại phụ lòng ta.

- Thưa Đại nhân - Cha sụp lạy - Lỗi này tại con, không liên quan gì đến Ngọc Điền. Con xin chịu hình phạt theo luật lệ của triều đình, chỉ xin đừng trách phạt nàng.

- Cha ơi - Mẹ nức nở - Không phải tại chàng mà tại con, con gái cha hư thân mất nết. Đã không giữ được công, dung, ngôn, hạnh của mình để hại đến uy tín, danh tiếng của cha, của dòng họ. Chính con đã lôi kéo chàng chứ chàng không hề có ý gì cả. Xin cha hãy thương lấy chàng...

Nhìn đôi trẻ tranh nhau nhận lỗi về phần mình để khỏi trách phạt người kia, ông ngoại thở dài. Trong cện này ông đã và đang bị chịu áp lực lớn từ phía triều đình, bởi đây là chuyện của Hoàng tộc nhà Trần. Từ thời Thái sư Trần Thủ Độ đã có một quy ước ngầm trong dòng họ Trần về việc chỉ có những anh em thân thuộc trong nội bộ Hoàng tộc mới được kết thân với nhau. Nay có kẻ đang định phá vỡ quy ước này. Hàng trăm con mắt đang xỉa xói nhìn vào ông chê trách, dị nghị. Cách đây mây bữa, sau buổi chầu, đột nhiên nhà vua cho vời ông lại và nhẹ nhàng hỏi chuyện, tuy thái độ Hoàng thượng rất ân cần, nhưng ông cũng hiểu rằng đã có kẻ nào đó thọc mạch chuyên này lên vua. Và nếu ông không có một cách xử lý ổn thỏa thì không những danh tiếng của dòng họ bị ảnh hưởng mà danh dự của một vị quan Đại tư đồ cũng sẽ bị tổn thương, điều này làm cho ông rất đau đầu, lúng túng. Ông cũng hiểu rằng không thiếu gì những kẻ ghen ghét sẽ nhân dịp này bới móc nói xấu ông trước vua. Liệu triều đình có để yên chuyện này không?

Nhưng xử sao đây? Nếu xử nghiêm khắc theo luật lệ của triều đình thì Ứng Long chắc chắn không thoát khỏi tội chết, nếu không cũng là tội đồ. Bởi dù sao Ứng Long cũng chỉ là một Nho sinh nghèo, con nhà thứ dân. Thế là hết sự nghiệp tươi sáng của chàng trai tài hoa, thông minh. Con gái ông sẽ trở nên góa bụa, cháu ông sẽ mồ côi cha. Còn nếu chấp nhận bỏ qua lễ giáo, thì...

Quan Đại tư đồ vuốt râu tư lự rất lâu...

Cuối cùng, ông hít một hơi thật dài, thật sâu, và rồi thở ra thật mạnh. Đưa tay, ông bóp chặt lấy vai cha, và hỏi.

- Anh có nhớ câu ca    "Chim phượng ơi, chim phượng ơi! Về làng cũ thôi. Ngao du bốn bể tìm chim phượng hoàng, trong nhà này có một nàng nhan sắc tuyệt trần; người thì xa mà chỗ ở thì gần, làm ta khô héo cả ruột gan. Làm thế nào để gặp được nhau, mà kết thành đôi uyên ương..."

Cha ngơ ngẩn một lát rồi ngập ngừng:

- Thưa Đại nhân đây là khúc ca Phượng cầu hoàng, tương truyền do Tư Mã Tương Như nhà Hán soạn.

- Nó nói diều gì? - Ông ngoại nheo mắt hỏi.

- Dạ, nội dung nói về chuyện chim phượng trống tìm chim hoàng mái. Do Tư Mã Tương Như hát tại nhà Trác Văn Tôn ở đất Lâm Cùng cho nàng Trác Văn Quân nghe.

- Đúng vậy - Ông gật đầu - chuyện Tư Mã Tương Như với nàng Trác Văn Quân cũng chẳng khác chuyện của anh và con gái của ta bây giờ bao nhiêu.

- Dạ, con... - Cha ấp úng.

- Chuyện này và chuyện kia, không hẳn giống nhau. Tuy nhiên nó cũng vậy. Thôi ta không trách phạt anh nữa. Tại sao ta phải nói chuyện này với anh, vì ta muốn anh phải hứa với ta một điều...

- ại nhân, nếu người không chê Ứng Long này nghèo hèn, người thương con, thì dù cho có chết con cũng sẵn lòng.

- Đừng nói vậy. - Quan Đại tư đồ xua tay - Ta chẳng bảo anh vào hang hùm hay biển lửa gì cả. Chuyện anh và Ngọc Điền dù sao cũng đã lỡ rồi. Ta đồng ý tác hợp cho hai con. Thế nhưng ta buộc anh phải như Tư Mã Tương Như, anh có hiểu không?

- Dạ con hiểu. - Mặt cha bừng sáng hạnh phúc. Quan Đại tư đồ đã không trách phạt, mà đồng ý gả con gái mình. Tuy nhiên, như ông đã giao hẹn, phải đỗ đạt, đem bảng vàng về để cưới vợ. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là một vị công nương con nhà quyền quỹ thế gia. Con gái cưng của một vị quan Đại tư đồ, Tể tướng đương triều.

- Xin đa tạ Đại nhân.

Nhìn cha, ông ngoại đột nhiên bật cười sảng khoái.

- Sao, đến giờ anh vẫn gọi ta là Đại nhân ư?

- Thưa... thưa... nhạc phụ...

Sau này cha tâm sự với ta, trong đời cha, ngoài ông nội, thì ông ngoại tức quan Đại tư đồ Trần Nguyễn Đán là người mà cha kính trọng nhất. Ông là một vị quan lớn, quyền uy tột đỉnh một bậc cố mạng lương thần trải qua nhiều triều nhà Trần và được các danh sĩ đương thời rất kính trọng, họ kính trọng ông không hẳn vì quyền lực của ông mà còn vì tư cách, đạo đức của một chính nhân quân tử. Tài cao học rộng, đối nhân xử thế đúng mực. Trong vụ việc lỡ làng của con gái mình, quan Đại tư đồ đã không những không trách phạt mà còn đồng ý gả con gái của mình cho một Nho sinh nghèo chưa có một chút danh vọng trong tay. Trong khi đó không thiếu gì vương công đại thần trong dòng họ đánh tiếng gần xa muốn cầu thân, đều không được. Ông rất phóng khoáng và cởi mở.

Cả triều thần nhà Trần đã lồng lộn lên vì tức giận và cảm thấy bị xúc phạm. Họ thưa báo lên Hoàng thượng, họ tấu biểu khắp nơi, tuy nhiên vì danh tiếng, uy tín của ông ngoại lớn quá, Hoàng thượng rất nể trọng, cho nên cuối cùng vụ việc cũng chìm đi. Nhưng dường như tóc ông ngoại sau chuyện ấy có bạc đi ít nhiều.

Sau này cha còn nghe kể lại, có lần, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đã cho gọi quan Đại tư đồ vào cung và chuyển cho ông một bản tấu biểu của các vị vương gia đã lớn tiếng chỉ trích việc này và đòi phải được đưa ra xét xử rõ ràng. Thượng hoàng không bình luận gì, nhưng điều đó càng làm cho lòng quan Đại tư đồ thấy nặng trĩu.

Quan Đại tư đồ xem lướt qua bản biểu, và chú ý vào những vết khuyên son đỏ dầu ngự phê của Thượng hoàng ghi bên lề chi chít. Cuối cùng, quan Đại tư đồ từ từ bỏ mũ kim sa trên đầu mình ra và quỳ xuống.

- Thưa Bệ hạ, lỗi này là do thần dạy con không nghiêm. Thần xin chịu trách phạt.

Th;ng hoàng Trần Nghệ Tông lấy lại bản tấu chương, tiện tay vứt nó vào góc nhà, nhìn quan Đại tư đồ đang quỳ trước mặt mình, cười nhẹ lắc lư đầu.

- Thôi, khanh hãy đứng lên đi. Chuyện này trẫm rõ hơn khanh nhiều. Chẳng qua bọn họ tự ái mà thôi. Kệ họ. Dòng họ Trần chúng ta chuyện này đâu phải là lần đầu?

Thượng hoàng không nói gì thêm và quay lưng bỏ đi vào bên trong.

Dòng họ Trần chúng ta chuyện này chẳng phải là lần đầu? Là một vị quan đại thần đã từng trải qua mấy đời vua, làm gì ông không hiểu ý Thượng hoàng. Họ Trần, từ ngày nắm quyền bính trong thiên hạ, chuyện lộn xộn em trai lấy chị dâu, cháu lấy cô, chú lấy cháu... để lại biết bao nhiêu lời đàm tiếu cho các danh sĩ hàng trăm năm nay, ai còn lạ gì. Có lẽ cũng vì vậy mà nhà vua không trách phạt gì chăng? Nhưng dù sao, quan Đại tư đồ cũng biết ơn Thượng hoàng.

Không làm gì được ông ngoại, nhưng những vương thất họ Trần kia càng cay cú và thề phải trả món nợ nhục này. Và họ đã làm được điều đó với cha.

Dòng họ Nguyễn của ta tổ tiên đời trước ở xã Chi Ngại, huyện Phượng Nhỡn, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, sau dời về làng Hạ, xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, đạo Sơn Nam. Các đời đều có những võ tướng có chiến công kiệt xuất. Đến đời ông nội ta là võ quan Nguyễn Minh Du ở phủ Thiên Trường. Ông nội có ba người con trai đó là Nguyễn Sùng, Nguyễn Thư và Nguyễn Ứng Long. Hai người bác của ta đều là những võ tướng thời vua Trần Phế Đế, sau này được nhà Hồ trọng dụng chọn vào làm việc ở Khu mật viện và khi giặc Minh kéo quân sang xâm lược nước ta, hai người bác đã theo vua Trùng Quang khởi nghĩa chống giặc, bị thất bại, sau này tiếp tục theo nghĩa quân Lam Sơn, lập nhiều chiến công hiển hách. Thế nhưng cuộc đời cha ta và ta lại khác hẳn, sinh ra trong một dòng họ làm võ tướng nhiều đời, nhưng lại thích bút nghiên theo văn thư thi phú. Và cha cũng như ta sau này đều lấy văn bút làm nghiệp đời mình. Cha và ta đều có quan niệm, công hiến cho đời, cây bút hạy lưỡi gươm đều tốt cả, miễn là ta có làm được điều gì cho đời hay không.

Biết ơn và muốn trả ơn ông ngoại, cha ta đã ngày đêm miệt mài dùi mài kinh sử. Năm 1374, cha ứng thi và đỗ Bảng nhãn tại cung Trùng Quang ở Sơn Nam hạ. Đáng lẽ đỗ đại khoa thì cha sẽ được triều đình trọng dụng bổ nhiệm như biết bao nhiêu đại khoa các đời trước. Thế nhưng cha đã không có được điều may mắn đó. Các tôn thất nhà Trần đã ép Thượng hoàng Trần Nghệ Tông không cho phép cha ra làm quan, lý do, vì cha là con nhà thường dân mà dám lấy con gái tôn thất nhà Trần, đây là phạm tội khi quân, không xử chém là may rồi. Là một người trẻ tuổi trong lòng mang đầy nhiệt huyết muốn đem hiểu biết của mình giúp đời, giúp nước, thật bẽ bàng cho cha. Sau đó cha ta đã ngã bệnh vì quá thất vọng.

Ôi nhà Trần giữa lúc này đang gặp cảnh rối ren. Triều đình thối nát, chia năm, chia bảy bè phái để đánh đấm lẫn nhau. Quyền lực tất cả đang dần dần bị thâu tóm trong tay Nguyên Nhung, Hải tây đô Thống chế Lê Quý Ly. Vừa giải quyết xong loạn vua phường tuồng Dương Nhật Lễ    1, cả hai cha con ông ta mới bị giết chết ở cửa sông Tô Lịch. Còn ai nói được ai nữa, trong khi đó ngôi sao sáng Tư Nghiệp Quốc tử giám Chu An cũng đã mất rồi.

Vì vậy, cha ta đành nuốt hận bỏ về quê ở làng Nhị Khê để dạy học.

Tiễn hiền tế về quê, ông ngoại an ủi:

- Ta biết trong lòng con có rất nhiều ấm ức về những việc vừa qua, và thấy bất mãn. Hãy nhớ bậc quân tử tuy cảnh ngộ có lúc thuận nghịch, nhưng không vì vậy mà có hơn, kém trong lòng, phải tin rằng rồi sẽ gặp lúc thời thế và tài đức của mình sẽ được phát triển. Đây là ý của thầy Trang Tử đã dạy chúng ta.

Cha cúi đầu:

- Thưa cha, con hiểu cuộc sông vốn biến đổi không ngừng. Nên con không thắc mắc điều gì cả.

Ông ngoại gật đầu, im lặng. Nhìn hiền tế đi một quãng rồi, đột nhiên ông gọi giật giọng.

- Này con, hôm trước xem sách thánh hiền, ta có đọc và suy nghĩ mãi về lời từ của quẻ Càn    "Hào một dương, rồng còn tiềm ẩn chớ dùng. Hào dương hai, thấy rồng ở ruộng, lợi gặp Đại nhân. Hào dương ba, quân tử suốt ngày hăng hái tự cường, chiều tối hãy còn cẩn thận như lo sợ, nguy hiểm nhưng không tội lỗi. Hào dương bốn, có khi bay nhảy, có khi nằm trong vực, không lầm lỗi. Hào dương năm, rồng bay lên trời, lợi gặp Đại nhân. Hào dương trên cùng, rồng lên cao quá, có hối hận". Điều này có nghĩa là gì? Là... - Ông ngoại đắn đo một lúc rồi nói thật - Vượng khí nhà Trần sắp hết rồi - Nhìn vẻ mặt thảng thốt của cha, ông thở dài - Sự nối tiếp của đời này sang đời khác, dòng họ này sang dòng họ khác là quy luật thường tình của trời đất. Trong Dịch được hiểu đó chính là sự biến dịch mãi mãi, không ở bất kỳ một điểm dừng nơi nào cả   ."Hệ từ thượng truyện" có viết    "Cái sinh rồi lại sinh gọi là dịch." Cuộc sống là vậy, Dịch cũng là vậy. Cái này còn gọi là    "Lũ Thiên" tức tình hình sắp tới sẽ biến thiên một cách dồn dập mau lẹ như sóng biển.

Ông tư lự rồi hỏi:

- Anh có nhớ phép xử sự trong Nho gia chúng ta nói về việc có    kinh, có    quyền hay không?

- Dạ, Nho gia có câu    "Xử thường chấp kinh, ngộ biến tùng quyền" có nghĩa ở cảnh thường thì giữ đạo thường, gặp cảnh biến thì phải đối phó, không nên bo bo câu nệ.

- Tốt lắm. - Ông gật gù - Tình hình những ngày sắp tới có lẽ là vậy. Ta mong anh hãy nhớ điểm này mà ứng xử.

Là một nhà Dịch học uyên sâu, lời nói của ông như đang dự báo trước những chuyển biến bão táp của thời đại mình đang sống mà cha không ngờ được. Bởi chữ Dịch vốn là sự biến hóa của vũ trụ, quan hệ đến con người. Nguyên nhân của mọi sự biến hóa là do sự giao cảm của âm dương, nước, lửa, đất, trời. Tất cả sự sinh - hóa của vạn vật trong vũ trụ dều nằm trong chữ Dịch mà ra. Phải chăng số mệnh của cha con ta cũng nằm trong ý này chăng? Sau này, chiêm nghiệm lại những lời dạy của ông, cha thấy rất thấm th.

° ° °

Do điều kiện sinh hoạt nơi làng Nhị Khê không phù hợp với sức khỏe của mẹ, cho nên cha đành gởi mẹ ở lại tư dinh của ông ngoại bên ngoài thành Thăng Long.

Tư dinh nằm phía nam kinh thành, ven hồ Bích Câu mà sau này đổi tên là hồ Tú Uyên, cách Văn Miếu - Quốc tử giám một chặng đường. Đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ tư dinh của ông ngoại, đó là một khu vườn rộng, cây cối xanh um tùm. Nơi đây ngày xưa là một vùng trũng, nhiều ao lạch, sông ngòi, và con sông bao quanh là sông Tô Lịch thông ra sông Cái với hai nhánh là sông Kim Ngưu và sông Thiên Phù. Tất cả nằm phía bắc kinh thành Thăng Long, được xây dựng từ đời vua Lý Thái Tổ sau khi dời kinh đô từ Hoa Lư về đây. Đón vua là rồng vàng bay lên, nên vua đã chọn và cho xây cung điện ngay chính giữa rốn rồng.

Một lần vô tình đi kiệu ngang qua vùng đất này, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, không hiểu sao thấy lòng xúc động nên Uy Túc Công, Nhập nội phụ quốc Thái bảo Trần Văn Bích đã xin với vua Trần Minh Tông cho phép được phát quang vùng đất này để xây dựng tư dinh. Đến đời quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán thì đây đã là một tòa nhà nguy nga, nhìn xa chìm khuất trong vườn cây là những mái ngói rêu xanh uốn cong lấp ló. Tiếng chim kêu, vượn hót vang lừng suốt ngày.

Ta chào đời vào một đêm mưa rất to, giông bão sấm sét đầy trời. Ngay từ buổi chiều hôm ấy trời rất oi bức khó chịu, mây váng gà quẩn khắp trời. Mấy ngày liền mẹ kêu mệt, không ăn uống được gì cả, chỉ uống nước. Từ sau khi một người anh của ta chào đời, chết non, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu làm cho ông ngoại và cha rất lo lắng. Cho nên mỗi khi mẹ mang thai là cha vừa mừng lại vừa lo. Riêng ta, thai đến tháng thứ mười, máy liên tục nhưng lại không sinh, điều này càng làm cho cha và ông thêm lo sợ. Thầy thuốc khắp nơi được mời về để bắt mạch cho mẹ, ai cũng nói thai chướng, khó sinh và khó sống, nếu sinh ra, e rằng cũng là kẻ èo uột, khó nuôi.

Từ mấy ngày trước đó, cha đã nghỉ dạy học để về chăm sóc mẹ.

Lúc này trong tư dinh của ông ngoại thật xôn xao, ai cũng lo cho mẹ.

Đêm đó. Những tiếng rên rỉ bất tận của mẹ. Chợt ngoài trời một tia chớp sáng rực chạy loằng ngoằng kèm theo sau đó là những tiếng nổ inh trời làm cho nhiều người khiếp đảm. Tiếng ngói rơi lộp độp vỡ lẫn trong tiếng gào thét của cơn mưa to bắt đầu sầm sập đổ xuống.

Ta đã ra đời.

Bà mụ bế đứa bé trai đỏ hỏn đặt vào đôi tay lóng ngóng của cha. Ta ọ ẹ những tiếng khóc chào đời đầu tiên.

Ông ngoại sau khi thắp những nén hương lên bàn thờ, cảm ơn tổ tông đã phù hộ, sau đó đã đến ngắm nhìn. Nhìn ta khá lâu, nét mặt ông đượm những buồn vui lẫn lộn. Đột nhiên ông cầm lấy bàn tay nhỏ của ta đang nắm chặt và gỡ nó ra. Mọi người ồ lên kỉnh ngạc, khi bàn tay ta xòe ra thấy hiện rõ một hoa đào năm cánh, đỏ rực như máu.

Ông săm soi nhìn kỹ và tự nhiên cười ba tiếng, khóc ba tiếng

Thái độ kì dị của ông làm cho mọi người kinh sợ vì không hiểu lý do. Trao ta cho bà mụ, cha run rẩy hỏi:

- Thưa Nhạc phụ Đại nhân, đứa bé này nó...

- Người xưa có câu    "muôn việc có số phận đã định, kiếp phù sinh bôn chôn vô ích."

Nghe ông đọc, cha se sẽ gật đầu. Ông ngoại nhìn ta, thong thả:

- Họ Nguyễn của anh nhờ có nó mà mang danh muôn thuở, và cũng vì nó mà bị tận diệt. Đấy là số kiếp trời đã định.

Nhìn vẻ mặt buồn vui lẫn lộn của cha, ông an ủi.

- Con đừng buồn. Con người sinh ra đều có số mệnh, thế nhưng số mệnh cũng phải bắt nguồn từ đạo làm người. Con người chúng ta đứng trong trời đất thì ắt phải biết kính sợ thiên mệnh. Phải hiểu biết lễ nghĩa, sống có lễ nghĩa, sống có lòng nhân đức, nếu biết thuận theo điều lễ nghĩa thì trời xanh có đức hiếu sinh sẽ đền đáp. Đấy cũng chính là đạo của người quân tử khi đã hiểu được thiên mệnh, Thánh Khổng đã dạy chúng ta như vậy. Sau này con hãy dạy cho con của con như thế. Bàn tay của đứa bé này dài, mềm và mỏng, khác những đứa anh của nó. Như vậy cha đoán rằng sau này nó sẽ theo nghiệp bút nghiên như chúng ta.

Thế đấy, ngay từ khi mới ra đời ta đã được ông ngoại cho biết trước số phận truân chuyên của mình. Một số phận long đong, vất vả, vinh và nhục dường như đeo đuổi suốt cuộc đời ta. Và để cuối cùng trong đêm nay, ta ngồi sau chấn song này ngắm trăng và đếm những vì sao li ti ưên bầu trời. Lắng nghe tiếng giọt rồng của thời gian đang đưa tử thần đến gần với mình. Lúc này đây ta tự hỏi lòng mình nên buồn hay nên vui?

Ta không buồn, vì ta hiểu con người ta. Ta chỉ tiếc rằng còn quá nhiều ước nguyện, nhiều hoài bão cần phải làm cho dân Nam, cho nước Việt này nhưng đành phải bỏ dang dở nửa chừng. Thôi thì đành để cho hậu thế phán xét ta, để cho hậu thế làm thay vậy. Ta chỉ thấy nuối tiếc.

Dòng chảy cuộc đời vốn là vậy. Đấy cũng chính là biến thiên của Dịch như ông đã từng nói. Chuyển động, chuyển động mãi không ngừng.

Ba ngày sau, khi những cánh hoa đào trong tay ta mờ nhạt dần và biến mất hẳn cũng là lúc cha và mẹ bế ta đến gặp ông ngoại để xin ông cho ta một cái tên.

Ngồi bên án thư, ngẫm nghĩ một lúc, ông đọc một đoạn thơ.

Thái sơn vút cao

Như hốt thẳng thắn

Sừng Trãi nêu cao

Như hốt chắắn...

Và ông giảng giải:

- Nhạc phụ của ta, tức cụ cố ngoại của đứa bé này nguyên là quan Nhập nội hành khiểm kiêm Giám nghị Đại phu Trần Thì Kiến. Ngày nhậm chức và được đeo hốt, đức vua Trần Anh Tông có tặng mây câu thơ trên. Ý căn dặn người phải ngay thẳng, chắc chắn như chiếc hốt ngà đeo ngực, đánh kẻ gian bênh người ngay như con tê giác một sừng mà dân gian thường gọi là con thú trãi. Vậy nay ta nghĩ nên cho nó cái tên là Trãi, Nguyễn Trãi, để mong sao sau này nó cũng diệt kẻ gian bảo vệ người ngay như cụ cố của nó vậy.

Ta, Nguyễn Trãi, hiệu ức Trai.

--------------------------------
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       Duơng Nhật Lễ (Hôn Đức Công), kế vị vua Trần Dụ Tông, bị Trần Phủ truất ngôi.
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Chương 2: 

hành Tây Đô mà mọi người quen gọi là thành Tây Giai chỉ được xây trong ba tháng theo lệnh của Lê Quý Ly sau khi Thượng hoàng Trần Nghệ Tông mãn tang được vài năm. Ý đồ của họ Hồ nhằm cướp ngôi nhà Trần ai cũng thấy rõ, chỉ tiếc rằng vua tôi nhà Trần vẫn mù quáng tự bịt mắt mình mà thôi.

Loạn này có thể bắt nguồn từ việc trước đó vua Trần Minh Tông lấy một lúc hai người cô ruột của Lê Quý Ly. Bà Hoàng phi Minh Từ sinh ra vua Trần Hiến Tông, và bà Hoàng phi Đôn Từ sinh ra vua Trần Dụ Tông. Ngoài ra bản thân ông ta cũng lấy công chúa Huy Ninh làm vợ, đã thế con gái của Quý Ly lại là vợ của vua Trần Thuận Tông, tức làm thông gia với vua Trần Nghệ Tông. Và một người em gái Lê Quý Ly thì lấy vua Trần Duệ Tông. Nên tuy là họ bên ngoại, thế nhưng Lê Quý Ly vẫn được nhà Trần biệt đãi và coi như là thuộc dòng Hoàng tộc.

Sử dụng những mối quan hệ lắt léo trong Hoàng tộc này, dần dần Lê Quý Ly đã vươn đến đỉnh cao của quyền lực và từ đó Ly không còn coi ai ra gì cả.

Bản thân vua Trần Minh Tông đã không theo quy định của dòng họ nhà Trần về việc không được kết hôn với người ngoại tộc, vì đề phòng bị cướp ngôi. Ra vậy, nhà Trần soán ngôi nhà Lý bắt đầu từ mưu mẹo của Điện tiền Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ qua cuộc hôn nhân của Trần Cảnh với nữ vương Lý Chiêu Hoàng, dẫn đến cuộc nhường ngôi thoái vị để cho nhà Trần lên nắm thiên hạ. Bị ám ảnh về lời nguyền đẫm máu của vua Lý Huệ Tông trước khi chết, cho nên sau này vị Thái sư Thống quốc Hành quân vụ Chinh thảo sự Trần Thủ Độ kia luôn luôn nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó có thể con cháu mình sẽ bị lặp lại chuyện xưa, vì vậy mà sau này Thái sư đã buộc con cháu nhà Trần phải thề rằng không được phép có những cuộc hôn nhân ngoại tộc. Tiếc rằng mấy trăm năm sau, ý trời khó đoán, nhà Trần bắt đầu bị trả lại cái giá khi xưa mình đã làm với nhà Lý, âu cũng là vòng quay tuần hoàn hợp lý.

Sau loạn Đại Định Vương Dương Nhật Lễ, đã nhìn thấy trước những âm mưu của Lê Quý Ly, nhưng không thể làm gì được vì sự tin cậy che chở của Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đối với ông ta quá lớn. Đại tư đồ Trần Nguyên Đán cảm thấy bất lực vì sự loạn lạc trong dòng họ mình. Quá chán ngán, cuối cùng ông đã xin với vua Trần Duệ Tông cho mình được về hưu, ở ẩn. Mặc dù nhà vua không cho, nhưng trước thái độ cương quyết của ông nên cuối cùng vua đành châp nhận. Trong việc này phải nói là còn có bàn tay của Lê Quý Ly, ông ta nể và ngại danh tiếng của quan Đại tư đồ, nên khi nghe tín Đại tư đồ muốn nghỉ hưu thì lập tức tâu với vua nên cho nghỉ. Là một kẻ đa mưu túc trí, tham vọng rất lớn, Lê Quý Ly thừa hiểu rằng một ngày nào mà quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán còn ở triều thì ngày đó âm mưu của ông ta khó có thể thành công. Danh vọng và uy tín của quan Đại tư đồ quá lớn, hại ông không thể dễ dàng nên chỉ còn đẩy ông ta đi nếu có dịp và dịp may đã đến. Trước sức ép của Quý Ly và một bên là tâm ý đã rõ ràng của quan Đại tư đồ, nhà vua dù rất luyến tiếc cũng phải chịu là vậy.

Nơi ông ngoại của ta ở nằm chếch phía đông bắc kinh thành Thăng Long, gần núi Phượng hoàng và núi Kỳ Lân còn được gọi là núi Côn Sơn. Vùng này có chùa Tư Phúc, các pháp sư của dòng Phật giáo Thiền Tông Trúc lâm như Pháp Loa, Huyền Quang đại sư đều đã từng trụ trì ở đây.

Và ông đã lên đây ở, cho sửa chữa lại, lấy tên là Thanh Hư động. Cha ta đã thảo hẳn một bài ký động Thanh Hư để tặng cho ông, sau đó đích thân Thượng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Duệ Tông đến thăm ông và tặng chữ khắc trên bia đá.

Thỉnh thoảng ta được cha cho phép đến ở chơi với ông vài ngày. Bạch Vân am là nơi ông nghỉ ngơi và đọc sách. Chốn này thật thanh tinh, yên tĩnh, rất thần tiên. Ta thường quanh quẩn bên ông, rót cho ông tách trà xanh, lắng nghe ông giảng giải và ngâm những câu thơ cổ Đường thi. Đón gió, hóng trăng. Có những lúc cả hai ông cháu bó gối ngồi im lặng trong cô liêu nhìn trời mây, lắng nghe tiếng thì thầm của tiền nhân văng vẳng đâu đây. là một đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng ta đã thấm hiểu những nỗi buồn về nhân tình thế thái trong lòng ông.

Mùa đông năm Canh Ngọ 1390, ông ngoại ta ốm nặng, đưa về kinh thành Thăng Long thì qua đời. Năm đó ta 11 tuổi. Chỉ trong mấy năm liền ta phải chịu hai cái tang lớn, người mẹ hiền yêu quý của ta đã qua đời trước đó, rồi ông ngoại. Nỗi đau ta không biết phải dùng lời nói nào để tả xiết, chỉ biết rằng, dường như nhiều năm tháng sau đó mà ta vẫn còn đớn đau bàng hoàng tưởng như chuyện mới của ngày hôm qua.

Triều đình truy tặng cho ông tước Chương túc Quốc thượng hầu. Khi nghe chiếu chỉ, ta tưởng như thấy ánh mắt hóm hỉnh và nụ cười khan nửa miệng của ông.

Công danh là gì khi tất cả chỉ còn là gió hư vô.

Tư đồ dựng am

Góc núi thâm nghiêm...

Tư đồ giúp ta trị nước, không hề có chút manh tâm.

Ta tiếc thương ông, nên từ hẻm núi này, có vài lời lưu lại.

Bài Minh ca tụng tài đức của ông ngoại do Thượng hoàng Nghệ Tông viết, lời lẽ thật bi thiết, thảm não.

Chỉ tiếc rằng giờ đây ông chẳng còn nghe được.

° ° °

Dựa các mối quan hệ Hoàng tộc của mình, lúc này Lê Quý Ly đã được Thượng hoàng Trần Nghệ Tông và vua Trần Phế Đế ban cho chức Đồng binh Chương sự, tức là thành viên tối cao được tham dự những việc cơ mật của triều đình, có thể nói quyền ngang với Tể tướng, thậm chí còn hơn Tể tướng vì được Thượng hoàng ban cho gươm báu và cờ với tám chữ vàng    "Văn võ toàn tài, Quân thần đồng đức."

Thật nực cười cho tám chữ    "Văn võ toàn tài, Quân thần đồng đức" của Thượng hoàng, không hiểu khi ban tặng những chữ này cho Lê Quý Ly, Thượng hoàng nghĩ gì, không lẽ lại u mê đến vậy sao. Ta là kẻ hậu sinh con cháu đời sau nhìn lại nên có dịp kiểm nghiệm được những điều này.

Gọi là võ quả Lê Quý Ly là một kẻ có học võ, bởi thuở nhỏ ở Đại Lại, ông ta đã từng theo học võ với một vị thầy nổi tiếng là Nguyễn Sư Tề của đất Thanh. Sau đó còn kết nghĩa anh em với con trai của thầy là Nguyễn Đa Phương, thế nhưng sau này khi thấy nghĩa đệ tài giỏi hơn mình thì lập mưu giết chết. Là võ tướng, vậy mà khi được vua ban cho búa việt cờ mao để cầm quân đi đánh giặc Chiêm Thành, khi bị bại trận thảm hại đã co đầu rút cổ chạy trối chết, sợ đến nỗi phải xin với vua không đi đánh nữa. Trong hơn 20 năm làm đại thần, nhiều lần ông ta được cử cầm quân đánh Chiêm Thành, nhưng phần lớn đều thất trận. Khi nhà Minh xua quân qua xâm chiếm nước ta, ông đã cùng quần thần đưa ra những kế sách rất hồ đồ, dùng lực đối lực để chống lại kẻ vốn đất rộng người đông hơn chúng ta nhiều mà không tính tới chiến thuật. Chẳng thế nên sau này đành than thở với các quan:    "Ước gì có 100 vạn quân để chống lại giặc B" Con trai ông là Hồ Nguyên Trừng còn sáng suốt hơn khi nói    "Thần không ngại đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi." Đúng vậy nhà Hồ không hề được lòng dân ủng hộ. Kết quả là nước mất, nhà tan. Như vậy võ tài của ông ta chỉ là thứ võ của một kẻ phàm phu mà thôi.

Học hành không bao nhiêu, thế nhưng Lê Quý Ly luôn tỏ cho mọi người biết rằng mình là người hiểu biết, có học. Có lẽ để giấu dốt nên ông ta quyết định soạn hẳn một cuốn sách Minh đạo gồm 14 thiên để dâng lên Thượng hoàng Nghệ Tông nhằm chứng minh văn tài của mình. Trong sách, Quý Ly phê phán tất cả các bậc tiên tổ, thánh hiền từ trước đến nay. Ông ta phê không chừa một ai, từ Tiên thánh Chu Công, người đã định ra quan chế, lễ nhạc mà bao nhiêu đời nay nhân sĩ thời nào cũng ca tụng. Thậm chí bậc chí thánh tiên sư, thầy của bao nhiêu người, biết bao đời là Đức Thánh Khổng cũng bị ông ta phê nốt. Ông ta chứng minh rằng    Luận ngữ của Thánh Khổng trong    Tứ thư có nhiều chỗ đáng ngờ. Tiếp đến các bậc tôn sư khác như Chu Đôn Hy, Trình Di, Trình Hạo... và các bậc danh túc Nho khác cũng đều bị Quý Ly cho rằng học rộng nhưng ít tài, chủ yếu cóp nhăt ý của người xưa để tán hươu tán vượn! Kể ra cũng khá khen thay cho Lê Quý Ly, từ trước đến nay có biết bao nhiêu bậc đại khoa túc Nho, nhưng mây có ai đã dám có lời bàn khen hay chê cổ nhân đâu. Tiếc rằng ông ta không lượng được sức mình mà thôi. Tài hèn, sức mọn, hiểu biết đâu có là bao nhiêu mà dám lạm bàn đến chữ nghĩa của các bậc tiên thánh người xưa. Khi được Thượng hoàng ban lời khen thì hỉnh mũi mà quên mất rằng các bá quan văn võ khác đều bịt mũi cười thầm. Hứng chí cứ ngỡ rằng mình đáng làm thầy của thiên hạ nên đã tự phụ ra lời kêu gọi góp ý cho sách của mình với danh sĩ trong nước. Thậm chí còn khoác lác cho rằng đây sẽ là sách học của muôn đời sau. Khi bị Quốc tử giáo Đoàn Xuân Lôi dâng thư phê phán, chỉ ra những sai sót của sách, lập tức Quý Ly sử dụng quyền lực đày đi không cho ở kinh thành nữa. Tiếc cho vị Quốc tử giáo thông minh, tài ba, phải chịu chết trong ấm ức ở nơi xa. Loáng thoáng nghe có lời chê của Trạng nguyên Đào Sư Tích thì lập tức giáng xng cho làm Trung thị lang Đồng tri Thẩm hình viện sự. Giấu dốt và sử dụng quyền lực để bịt miệng mọi người. Thế đấy,

nếu ông ta là kẻ thực tài sao không thuyết phục thiên hạ bằng tài của mình mà lại dùng quyền lực để răn đe thiên hạ. Rõ ràng ông ta thừa hiểu tài của mình như thế nào.

Trong suốt thời gian Thượng hoàng Trần Nghệ Tông còn sống, dựa vào sự tin cậy và che chở của Thượng hoàng, Lê Quý Ly đã thao túng triều đình và triệt để sử dụng quyền lực trong tay để tiêu diệt bất kỳ những ai chống đối mình. Kể cả những người không liên quan, nhưng nếu Quý Ly cảm thấy họ có thể đe dọa đến mình trong tương lai thì cũng lập tức tiêu diệt hoặc đọa đày đi nơi xa.

Khi biết tin vua Trần Phế Đế bàn với Trang Đinh Vương, Thái úy Trần Ngạc về việc tìm cách loại trừ mình, dựa vào niềm tin của Thượng hoàng, Quý Ly đã khích bác Thượng hoàng về việc tại sao không lập con mà lại lập cháu nội lên làm vua để nay nhiều đại thần có ý bất mãn, không phục. Kết quả Thượng hoàng Nghệ Tông xuống chiếu truất phế ngôi vua Trần Phế Đế và đưa con trai út Trần Ngưng lên ngôi, đó là vua Trần Thuận Tông, con rể của Quý Ly. Khi các tướng không phục kéo binh về kinh thành định làm phản, một mặt Quý Ly cho người đến khuyên nhủ vua Phế Đế dụ các tướng, mặt khác nhân cơ hội này, Lê Quý Ly quyết định nhổ cỏ nhổ tận gốc bằng cách tâu với Thượng hoàng rằng nếu không giết vua đi thì trước sau đây cũng là mầm mông nguy hiểm. Thượng hoàng nghe tiếng vó ngựa của quan binh đang làm loạn bên ngoài kinh thành lấy làm sợ, nghe lời tâu của Quý Ly khen là phải, truyền cho người đưa vua Trần Phế Đế qua phủ Thái Dương rồi bất ngờ buộc thắt cổ chết. Thương thay cho vua Phế Đế chết mà chẳng hiểu lý do tại sao. Nghe người ngoài, giết cháu nội mình chẳng run tay, thử hỏi làm sao mạch sống dòng họ Trần dến đây chẳng chấm dứt? Lúc này quyền lực của đã vượt quá chức vụ Đồng binh Chương sự từ lâu rồi.

Cũng trong năm Mậu Thìn 1388, sau cái chết của vua Trần Phế Đế, một số trung quan triều đình đã bí mật họp nhau lại, thông qua Trang Định Vương, Thái úy Trần Thúc Ngạc để bàn tính dự định lật đổ bè lũ gian thần. Đáng tiếc vụ việc vỡ lở chỉ vì bọn họ đã thật tình tâu trước với vua Trần Thuận Tông xin phép trước khi hành động. Ngờ đâu âm mưu bị lộ từ trong cung, Lê Quý Ly dựa vào thế Thượng hoàng xuống chiếu bắt giết nhiều người. Riêng Trang Định Vương đã trở thành cái gai nguy hiểm trong mắt Quý Ly, nhưng bởi là con trai của Thượng hoàng, muốn giết ngay cũng không được nên Quý Ly cho người phao lên rằng Trang Định Vương có ý phản, muốn lên làm vua, làm cho Trang Định Vương sợ hãi phải bỏ trốn về Nam Định. Và ngày nào vào chầu Lê Quý Ly cũng tiếp tục rỉ tai Thượng hoàng về việc Trang Định Vương đang định dây binh làm phản. Kết quả Thượng hoàng nửa tin nửa ngờ và lệnh cho người đi bắt Trang Định Vương về hỏi tội cho rõ chuyện. Có lệnh này, Quý Ly ngầm ra lệnh cho tướng quân Ninh vệ Nguyễn Nhân Liệt truy đến tận nơi, lấy lời ngon ngọt dụ Trang Định Vương. Quả vậy, Trang Định Vương khi thấy chiếu vua ngoan ngoãn theo về, ngờ đâu nửa đường bị Nhân Liệt chém chết, sau đó nói với ba quân rằng Trang Định Vương kháng chiếu Thượng hoàng nên bị giết. Khi Nhân Liệt về thưa báo, thấy Thượng hoàng giận dữ, Quý Ly lập tức ép Nhân Liệt tự tử chết để chuộc tội nhưng thực ra là để bịt miệng. Sau đó Lê Quý Ly còn mặc sức chém giết hàng loạt các tướng khác, đó là những người đã tỏ ý ủng hộ Trang Định Vương bấy lâu nay. Đấy là vào năm Tân Mùi 1391.

Ông nội Nguyễn Minh Du của ta vì vụ này phải trốn đi biệt xứ, cha ta cũng có liên quan, phải bỏ trốn một thời gian, sau đó nhờ vì là con rể của quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán cho nên được triều đình th

Dòng họ nhà Trần xuất phát từ đất Mân, làm nghề đánh cá miền biển. Thái Tông Hoàng đế Trần Cảnh lên ngôi vua nắm thiên hạ là nhờ vào mặt mũi sáng sủa, dễ ưa, được bà Lý Chiêu Hoàng thích mà lấy làm chồng và nhường ngôi. Thực ra đây là âm mưu soán vị đoạt ngôi có sự tính toán trước của Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, người sau này là Thái sư Thống quốc của nhà Trần. Công lao của vị thái sư này đối với việc mở mang bờ cõi nước Việt, đảm bảo sự phồn vinh cho đất nước, đáng kể là công thần bậc nhất của nhà Trần. Thế nhưng trong đời mình ông ta cũng làm nhiều việc thất nhân tâm, trong đó chuyện đáng nói nhất là việc truy sát giết ngầm gần hết tôn thất nhà Lý và ép buộc vị vua cuối cùng của nhà Lý phải tự tử, bằng câu nói nổi tiếng "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Thượng hoàng Lý Huệ Tông tức Huệ Quang đại sư ở chùa Chân Giáo khi đó đang nhổ cỏ, nghe thấy liền lặng lẽ quay vào trong chùa dập đầu trước tượng Phật lạy tạ và uống thuốc độc tự vẫn chết. Lời khấn nguyền khiếp sợ nhất của Thượng hoàng nhà Lý nguyền rủa Trần Thủ Độ, Thái sư chính là con cháu nhà Trần sau cũng sẽ phải trả giá như thế. Đáng sợ làm sao cho sự linh ứng của trời đất sau này. Và rồi nhằm đảm bảo cho sự nối tiếp cho vương quyền của dòng họ, Trần Thủ Độ đã tàn nhẫn buộc nhà vua lấy chị dâu của mình là công chúa Thuận Thiên, vợ của Liễu Hoài Vương khi đó đang có mang ba tháng. Làm cho anh em nhà vua xào xáo, nhà vua đau khổ đến nỗi phải bỏ lên núi Yên Tử để đi tu. Mở đầu là thế cho nên sau này trong dòng họ Trần còn có nhiều cuộc hôn nhân loạn tộc. Có tài nhưng tàn bạo, thật đáng buồn cho vị thái sư này. Chẳng thế mà ông ta đành tự nhận mình chỉ là "chó săn" cho nhà Trần mà thôi.

Danh sĩ đương thời vẫn thường chê nhà Trần về chuyện buồng the có nhiều điều hổ thẹn, xét ra quả là có thật.

Tính ra t nhà Trần có 11 đời vua, trong dó có những đời vua rất anh minh, sáng suốt, có những tướng tài văn võ lưu danh muôn thuở. Thế nhưng sự suy sụp của nhà Trần có thể tính bắt đầu từ cuộc hôn nhân với ngoại tộc của vua Trần Minh Tông. Từ cuộc hôn nhân này mới xuất hiện nhân vật Lê Quý Ly. Là con nuôi của Tuyên úy Lê Huân đất Đại La, học võ với Nguyễn Sư Tề, rồi qua cuộc hôn nhân của cô mình mà Lê Quý Ly được bổ làm Chi hậu Tứ cục chánh chưởng, sau đó là thăng Khu mật viện Đại sứ..., cuối cùng là Phụ chính Thái sư nhiếp chính, Khâm đức Hưng liệt Đại vương, trước khi cướp ngôi nhà Trần. Sai lầm của nhà Trần bắt đầu từ vua Minh Tông, tuy nhiên người tạo đà cho Lê Quý Ly lộng quyền, giết hại trung thần lương đống, phải bắt nguồn từ Thượng hoàng Trần Nghệ Tông. Khi bắt đầu lên ngôi vua, Thượng hoàng đã phong tước hầu cho Quý Ly và ban chức Khu mật viện Đại sứ, sau khi lên làm Thái Thượng hoàng, chính Ngài đã u mê nghe lời Quý Ly để cho Quý Ly mượn danh giết con, giết cháu, giết trung thần, đã thế lại còn liên tục gia phong chức tước, quyền lực cho Lê Quý Ly. Cho nên, họa này phải nói do Thượng hoàng Trần Nghệ Tông là chủ yếu. Về cuối đời, khi nhìn quanh qua lại chẳng còn một ai đáng gọi là tôi trung, con cháu chết gần hết, nhìn đâu cũng chỉ thấy phe cánh của Lê Quý Ly, lúc bấy giờ Thượng hoàng mới thấy hối hận và hoảng sợ, nhưng tiếc rằng lực đã tàn, sức đã cạn, quyền bính cũng đã hết. Hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Không biết làm sao hơn Thượng hoàng đành nghĩ ra một mẹo trẻ con, phao tin rằng mình nằm mơ thấy vua Trần Duệ Tông về trách móc. Sau đó nhân vào ngày hội thề thờ thần núi Đồng cổ hàng năm, Thượng hoàng dụ gọi Đồng binh Chương sự Lê Quý Ly vào cung và phán rằng "Khanh là thân thích của hoàng tộc, mọi việc nước nhà đều do khanh nắm cả. Nay thế nước suy yếu, trẫm thì già nua. Sau khi trẫm chết, nếu giúp được quan gia thì giúp, còn nếu như quan gia hèn kém, ngu muội quá thì khanh cứ nhận lấy ngôi vua." Quả là làm trò cười cho thiên hạ, đáng trách làm sao cho Thượng hoàng Nghệ Tông. Cả đời mê muội, tạo quyền bính cho người ngoài, về cuối đời mê cạn, già nua trở nên lẩm cẩm, tưởng sẽ làm được điều gì lớn lao không ngờ lại đi diễn tuồng trẻ con cho ngư̖ đời cười chê. Sau khi nghe Quý Ly khóc lóc, thề với trời đất, Thượng hoàng cũng chỉ biết nín thinh mà dối lòng mình rằng Lê Quý Ly sê thật lòng bởi có trời chứng. Mấy tháng sau Thượng hoàng qua đời sau nhiều cơn mê sảng vật vã trong đau đớn, thấy con trai, cháu nội và nhiều trung thần mặc áo màu máu về đón đi nên khiếp sợ, chết mà khổng nhắm mắt được. Điều này làm cho ai nghe thấy cũng hoảng kinh. Đáng tìếc cho một con người sống hào nhã, có uy kính, nhưng lại làm cho xã tắc nhà Trần sụp đổ dưới tay mình. Phải chăng đây là điềm báo trước?

Năm Đinh Sửu 1397, Lê Quý Ly quyết định dời đô về động An Tôn, phủ Thanh Hóa mặc cho bá quan văn võ can ngăn, nhưng ông ta lấy quyền và thế quyết định tất, gạt bỏ bất kỳ lời cản nào, thậm chí là trả thù nếu như ai làm trái ý. Vào năm Mậu Thìn 1398, sau khi Thượng hoàng Nghệ Tông mất được mấy năm, Tuyên trung vệ Quốc đại vương Lê Quý Ly ép con rể mình là vua Trần Thuận Tông phải nhường ngôi cho con trưởng là Thái tử Thuận An, lúc đó vừa mới 3 tuổi. Sau đó, Quý Ly ép vua về nghi ngơi ở cung Đại Lai, được gọi là cung Bảo Thanh, cớ để Thượng hoàng đi tu tiên cho tròn quả phúc. Nuốt trái đắng trong lòng, lúc này thì từ Thượng hoàng Thuận Tông cho đến tất cả mọi người ai cũng rõ tim đem cướp ngôi của Lê Quý Ly, thế nhưng lúc này thế lực của Quý Ly đã át cả ánh mặt trời, không ai còn có thể làm gì được ông ta nữa. Lê Quý Ly đã tự xưng là Khâm đức Hưng liệt Đại vương. Khi Thái tử Thuận An vừa mới lên ngôi vua ít lâu với niên hiệu là Thiếu Đế, cũng là lúc Thượng hoàng Thuận Tông bị giết chết. Ta nghiệm thấy trong cuộc đời quyền binh của mình, Lê Quý Ly không buộc được đối thủ của mình phải chết thì ông ta không yên tâm. Bất kể đối thủ ấy là ai, người thân hay kẻ lạ, đối với ông ta tất cả đều phải chết. Với vua Trần Thuận Tông vốn là con rể của ông ta, sau 10 năm ở ngôi vua, cuối cùng trước sức ép của Lê Quý Ly đã phải nhục nhã thoái vị nhường ngôi, chấp nhận một cuộc sống ảm đạm, âm thầm cho qua ngày tháng trong giam lỏng. Thế nhưng đối với Quý Ly, nếu vua không chết thì ông ta thực hiện được dã tâm cướp ngôi? Thế là sau đó ông ta đã buộc nhà vua phải nhịn đói, ngài không chết, cho uống thuốc độc, ngài vẫn không chết, cuối cùng ông ta cho người dùng dây

siết cổ, để nhà vua chết trong đau đớn tức tưởi. Cái chết của ông vua trẻ mới vừa tròn 25 tuổi để lại cho người đời biết bao nhiêu xót thương và căm phẫn. Rất tiếc ta không được chứng kiến Lê Quý Ly trong những giây phút cuối đời chết bên xứ người như thế nào, ta sẽ thử hỏi ông ta đang nghĩ gì và khi xuống suối vàng có sợ gặp lại những cừu nhân cũ của mình hay không.

Tiếp theo đó Quý Ly đã thông qua triều đình giết một loạt trung thần phản kháng gồm Thái bảo Trần Nguyên Hàng, Thượng tướng Trần Khát Chân, Hành khiển Lươg Nguyên Bưu... cùng gia đình họ, có đến hơn 400 người bị giết. Tiếng than khóc của người, của quỷ thần dường như vảng vất khắp trời đất. Đấy là vào năm Kỷ Mão 1399.

Mùi máu tanh vấy khắp kinh thành, người người, nhà nhà kinh sợ. Mặt trời mấy ngày liền cứ đỏ ối như máu. Lòng dân, vâng lòng dân nước Nam đã kinh sợ và xa lánh họ Hồ từ đấy mà kết quả báo đáp chính là việc không ai theo ủng hộ cha con ông ta trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh sau này.

Tháng ba năm Canh Thìn 1400, Lê Quý Ly chính thức lấy lại họ Hồ của mình là Hồ Quý Ly. Lúc này thì ông ta chẳng còn sợ gì ai để mà giấu diếm nguồn gốc tộc họ Hồ của mình nữa. Dòng họ này bắt nguồn từ Hồ Hưng Dật, gốc người tỉnh Chiết Giang, sang nước ta vào đời Ngũ đại Thập quốc. Con cháu nhà Hồ sinh sống ở vùng Diễn Châu, sang đến đời thứ 12, một nhánh họ Hồ chuyển đến sinh sống ở vùng Đại Lại và nhận quan Tuyên úy Lê Huấn làm cha nuôi nên đổi thành họ Lê. Nên nếu tính từ họ Lê thì Thái úy Lê Huấn là cụ tổ bốn đời của Lê Quý Ly tức Hồ Quý Ly sau này. Đôi lúc sau này ta cứ tự hỏi tại sao từ Hồ chuyển qua thành Lê để rồi từ Lê để trở thành Hồ? Phải chăng nhánh họ này cố ý đổi họ là để tránh sự nghi kỵ của các triều vua trước, để len lỏi leo lên cao và khi đạt được mục đích thì lấy lại họ xưa? Nếu quả thực là vậy thì đáng sợ thay.

Sau đó Hồ Quý Ly đã gạt cháu ngoại của mình là vua trẻ Thiếu Đế, để lên ngôi vua, khoác áo long bào, đội mũ xung thiên, ngự ở cung Nhân Thọ.

Tên mới của nước ta lúc này là Đại Ngu, niên hiệu mới là Thánh Nguyên. Ông ta cử Hồ Hán Thương là Thái phó, cho con trưởng Hồ Nguyên Trừng làm Đại tư đồ.

Một triều đại mới đã ra đời, một dòng họ mới đã xuất hiện như vậy. Triều đại này với dòng họ Hồ lên ngôi vua không trong sự minh bạch và nhuốm quá nhiều máu người. Tuy là sự lặp lại của dòng họ Trần trước kia, nhưng cách làm của nhà Hồ tàn bạo và công khai hơn nên lòng dân than oán không phục, chưa kể Hồ Quý Ly không có những bầy tôi quần thần giỏi như nhà Trần, những Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, không có những vị vua anh minh như Trần Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông. Thế đấy, để đạt đến đỉnh cao của quyền lực, ngồi trên ngai vàng trị vì trăm họ, thì vì đất nước, luôn là nhân danh của kẻ chiến thắng khi biện hộ. Nhưng khát vọng quyền lực quá lớn nên bất kể kẻ nào khi muốn vươn tới trước hết hai bàn tay phải biết nhúng vào máu của con người. Phải biết lạnh lùng chém giết, phải biết đến những âm mưu và thủ đoạn. Không tình thân ruột thịt, không quan hệ vua tôi thân thiết. Cuộc đời tàn nhẫn. Sau này khi chính mình là nạn nhân ta mới nghiệm ra điều đó.
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Chương 3: 

rong năm 1400, triều đình đã mở khoa thi Hội đầu tiên ở Tây Đô để chọn hiền tài. Ngoài ra, nhà Hồ còn đánh tiếng mời một số danh sĩ có tiếng trong nước ra làm việc. Cha ta ở trong số người đó, và việc này làm cho cha lưỡng lự khó xử. Bởi nếu tham gia thì sẽ chịu tiếng chê cười của thiên hạ là tham sang, tham quyền quý, còn nếu không, rất tiếc, vì là một kẻ có học, cha rất mong muốn    được đem tri thức của mình ra phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Cha cũng băn khoăn liệu có thực là nhà Hồ muốn trọng dụng mình hay đây là đòn hồi mã, trả món nợ mà cha từng chống đối họ khi xưa.

Cha cho mời ta và anh trai Nguyễn Tác đến để cùng bàn bạc.

Anh Nguyễn Tác phản đối đầu tiên.

- Thưa cha, việc nhà Hồ lên nắm quyền bính trong thiên hạ ngày hôm nay là việc chiếm ngôi của nhà Trần một cách trắng trợn, không thể tha thứ được. Đã có biết bao nhiêu anh hùng khắp nơi đang đứng lên chống lại, họ Nguyễn ta đời nay đều là tôi trung của nhà Trần. Nay chúng ta ra phục vụ nhà Hồ thì làm sao chịu được sự phỉ nhổ của bè bạn, người đời và dòng họ...?

Nhìn anh trai ta phản đối quyết liệt, cha ngỡ ngàng. Anh Tác của ta vốn là người hiền ít nói, ít tham gia vào chuyện thế sự, không hiểu sao hôm nay anh ấy lại có vẻ bức xúc đến như vậy.

Riêng ta thì ta hiểu thái độ ấy. Cách đây ít ngày, dòng họ ta, bên nhánh chính đại tông Nguyễn Bặc đã có tuyên cáo cấm con cháu tham gia làm cho nhà Hồ, nếu không muốn bị gạch tên ra khỏi dòng họ. Anh ta, rất thân với nhánh Nguyễn đại tông, nên ta tin rằng trong chuyện này chắc anh Tác bị ảnh hưởng ít nhiều bên ấy.

Chắc hẳn rồi cha cũng đoán ra tại sao anh có thái độ ấy, ông quay lại nhìn ta chờ đợi. Trong mấy người con, ta là người cha đặt nhiều kỳ vọng nhất. Mười mấy năm nay cha liên tục kèm cặp ta học hành và mong mỏi ta thành đạt. Đáng tiếc vào lúc giao thời của đất nước, loạn lạc, cha rất đau buồn vì sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ như ông, không biết đem tài năng của mình phục vụ cho ai.

- Thưa cha. Là một kẻ sĩ trong thiên hạ, con nghĩ rằng, - Ta thận trọng cất lời - chúng ta phải suy xét kỹ việc nhà Hồ lên thay nhà Trần. Việc họ Hồ soán ngôi nhà Trần thực cũng như nhà Trần đã từng soán ngôi của nhà Lý, vậy thôi. Nhà Trần sụp đổ vì vua quan ngày càng bạc nhược, không còn đủ tài và đức để lãnh đạo đất nước nữa. Cho nên theo con nghĩ dòng họ nào cũng vậy, vân đề họ có biết vì nước, vì dân hay không.

- gia đình ta, anh biết em là ngườỉ có học nhất - Anh Tác nhìn ta và nói - Thế em có biết câu "Tồi trung không thờ hai vua" của Nho gia chúng ta không?

- Em biết - Ta cười - Và em củng biết "Vua bảo tôi chết, tôi không chết là bất trung."

Anh Tác nhìn ta chưng hửng, cha nhíu máy trách nhẹ.

- Trãi con, đừng có đùa cợt như vậy với anh con.

- Vâng thưa cha. Tuy nhiên con cũng muốn điều này cho rạch ròi với anh Tác, các nhà Nho chúng ta lâu nay vẫn lấy hai câu này làm câu cửa miệng để nói về phận phụng sự của mình cho vua và cho rằng đấy là lời dạy của Thánh Khổng. Nhưng con tra xét kỹ trong sách Tứ thư, Ngũ kinh không hề thấy Thánh Khổng có nói vậy. Thực ra 500 năm sau Thánh Khổng qua đời, sang đến tận đời nhà Hán, các Nho gia nhà Hán mới đưa ra câu này và nói rằng đó là ý của Thánh Khổng.

Cha cười, vuốt râu, gật đầu.

- Nhưng cha ơi, - Anh Tác kêu lên - cha có thấy Hồ Quý Ly đã giết biết bao nhiêu người rồi hay không?

Cha gật đầu. Ông thở nhẹ, nhìn hai chúng ta và tâm sự.

- Lời hai con, đứa nào cũng có lý cả. Chúng ta là những kẻ có học nên luôn luôn phải tâm niệm sống sao cho đúng đạo với "Tam cương, ngũ thường", với "Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa." Phải hết lòng phụng sự cho vua, cho nước, cho dân. Đấy cũng là lời dạy của Đức Thánh Khổng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ lấy.

- Thế nhưng thưa cha - Ta mạnh dạn phản đối - Chỉ biết ngu trung với vua, với chủ của mình, phải chăng lại như bọn Yên Ly, Kinh Kha, Dự Nhượng hay là Điển Vi... chỉ biết làm thực khách của những nhà Bình Nguyên Quân, Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân. Hàng ngày được nuôi ăn để chỉ mong một ngày nào đó báo đáp chủ, tỉ như làm tiếng gà gáy, chó sủa... làm gì cũng được, miễn là báo đáp cho chủ thôi. Như vậy đâu có thể là cho dân, cho nước được.

- Con nói có lý lắm... Hà... hà... - Cha bật cười.

- Đến như Ngũ Tử Tư kia vẫn được người đời tôn là trung thần, thế nhưng vì ngu trung ấy mà rước vua Ngô về để dày xéo, xâm lược nước Sở của mình. Phải chăng đấy là lòng trung thành với dân với nước?

Cha nheo mắt nhìn ta.

- Con có nhớ câu chuyện thầy Tử Lộ hỏi Đức Thánh Khổng về Quản Trọng hay không?

- Con nhớ. - Ta reo lên.

Quản Trọng và Thiệu Hốt đều làm gia thần cho công tử Củ. Khi Hoàn Công giết công tử Củ thì Thiệu Hốt chịu chết theo chủ để tròn lòng trung. Nhưng Quản Trọng thì không, và vì điều ấy mà ông bị biết bao nhiêu người chê cười tham sống, sợ chết. Sau này còn bị một số người phỉ nhổ về việc ông ta lại theo phò vua Hoàn Công, làm tướng, lập nhiều chiến công lớn. Chính vì thế thầy Tử Lộ đã hồ nghi Quản Trọng không phải là bậc quân tử, là người không có lòng nhân, nên đã hỏi Đức Thánh Khổng "Vị hồ nhân?". Đức Thánh Khổng đã trở lời thẳng thắn học trò mình rằng: Ngày nay muôn người phải biết ơn Quản Trọng mới phải, nếu như ông không giúp cho Hoàn Công thống nhất chư hầu, chỉnh đốn việc thiên hạ thì cuộc sống muôn dân còn khốn khổ biết đến chừng nào. Ý Thánh Khổng rất rõ. Đạo lý của chữ Nhân có thể là có nhiều ngả nhưng cuối cùng vẫn về chung một đường. Trong đời Xuân Thu, các nước lớn bé liên tục đánh nhau gây biết bao nhiêu máu đổ đầu rơi và người dân vô tội vẫn là chịu nhiều đau khổ nhất. May nhờ có Quản Trọng, ông ta đã biết vượt qua nỗi đau chủ chết, chịu tiếng nhục với đời, bỏ qua chữ ngu trung tầm thường để giúp cho Hoàn Công hoàn thành nghiệp bá, thống nhất thiên hạ, dẹp yên nạn binh đao, cứu vớt biết bao nhiêu sinh linh hết khổ. Yên nước, yên dân, đấy chính là "Như kỳ nhân, như kỳ nhân", lời khen của Thánh Khổng dành cho Quản Trọng là vậy. Ý tứ của ngài về chữ Trung cũng là vậy.

Ta mạnh dạn bày tỏ với cha.

- Chúng ta trung thành với vua. Nhưng lớn hơn điều ấy là trung với dân, với nước của mình vua chỉ là người đại diện. Đấy là tinh thần của nhà Nho chúng ta. Và tiện đây con cũng muốn nhắc đến những câu nói khác của Thánh Khổng cùng nghĩa là phép trị nước của vua mà Nho gia chúng ta không được quên. Ngài nói "Mệnh lệnh trí kỳ, vị chi tặc", tức là ra mệnh lệnh hững hờ, nhưng lại đốc túc dân quá khắc nghiệt thì có nghĩa là giặc của dân. Không giáo hóa dân để khi dân phạm tội mà đem đi giết, gọi là ngược "Bất giáo nhi sát vị chi ngược", cũng như sẽ bị gọi là bạo nếu không khuyên răn nhắc nhở dân mà lại đòi hỏi dân phải làm cho có kết quả "Bất giới thị thành, vị chi bạo."

Cha gật đầu và lý giải.

- Các con nhìn lại các triều đại trước, từ vua Thục Phán ở miền ngược xuôi xuống đồng bằng, cho đến vua Đinh ở miền trong ra, cho đến các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần. Tất cả các dòng họ ấy đã nối tiếp nhau trị vị đất này, đời nào họ cũng được dần ủng hộ. Lý do rất đơn giản vì họ biết chiến đấu bảo vệ nước Nam ta. Và... - Cha nhấn mạnh - Các con có thấy không, mỗi một dòng họ này lên để thay thế dòng họ kia đều có những hoẩn cảnh nhất định, và dân ta cũng đều chấp nhận. Nếu đứng trên quan điểm ngu trung thì làm sao có thể chấp nhận việc vua Lê Hoàn thay thế vua Đinh, vua Trần thay thế vua Lý... và nếu chỉ như vậy, thì nay tại sao chúng ta lại lên án nhà Hồ thay thế nhà Trần? Bởi trước kia nhà Trần thay thế nhà Lý cũng đâu khác gì ngày nay.

Cha dứng dậy lặng lẽ đến thắp mấy nén hương trên bàn thờ, tư lự rất lâu và rồi cha nói nhỏ như tự nói với chính mình.

- Cả đời cha của các con học và srọn vẹn với đạo thánh hiền. Cha cũng hiểu rất rõ thế là nào quan niệm trung với vua, với dân, với nước. Trước khi cho gọi các con đến đây - Cha lại án thư của mình trân trọng cầm cuốn Tứ thư lên đem lại cho anh em ta và bày tỏ - Cha bỏ cả tháng trời để nghiền ngẫm kỹ những lời dạy của Thánh Khổng, của á thánh Mạnh Tử và lời bàn của các bậc đại Nho gia khác qua bao nhiêu năm nay. Bởi cha day dứt rằng nếu mình nhận lời ra làm cho nhà Hồ thì liệu có gì trái với lời dạy của cổ nhân hay không? Làm sao để cho lương tâm mình sau này không hối hận về những việc làm của mình?

Cha đặt cuốn sách xuống bàn giở nhanh mấy trang, sôi nổi nói như muốn tranh luận với anh em ta:

- Cả tháng suy nghĩ cho chín chắn, mãi đến cách đây mấy ngày cha mới chợt ngộ ra một điều, - Ông phấn khởi nói - Thánh Khổng của chúng ta sinh thời là con dân nước Lỗ, từng làm quan lên đến chức Tư không rồi Tư khấu. Thế nhưng khi nhận thây vua tôi nước Lỗ không biết chăm nom cho dân, chỉ biết say mê nữ nhạc, bỏ bê triều chính, ngài đã rời bỏ nước Lỗ của mình để ra đi tìm một minh chúa chân chính mới. Chuyến đi của ngài hết sức trắc trở, gập gềnh qua các nước Tề, Vệ, Tống, Trần, Tào, Thái, Sở... đến đâu ngài cũng thiết tha mong mỏi được đem những hiểu biết của mình ra phụng sự cho vua nước đó mà mục đích chính là thực hành chính sự vì dân vì nước. Chỉ tiếc rằng mấy năm bôn ba của ngài phí công vì không ai chịu hiểu ngài cả. Cha nghĩ nếu chỉ hiểu đơn giản "Tôi trung không thờ hai chúa" như Nho gia chúng ta vẫn thường nói thế thì việc làm của bậc thầy muôn đời "Vạn thế sư biểu" đi nhiều nơi và thờ nhiều vua như ngài có nghĩa là sao? Thực ra chúng ta phải hiểu, theo Thánh Khổng, từ những kẻ làm vua cho đến kẻ làm dân bao giờ củng phải có tấm lòng trung, đó là trung với vua, trung với nước, với dân. Là vua có nghĩa là cũng có trách nhiệm với bầy tôi và dân nước mình, cũng như bầy tôi phải có trách nhiệm của ầy tôi. Bởi trên hết tất cả những điều ấy là gì? Là nhằm xây dựng cho quê hương mà trong đó người dân được sông ấm no, hạnh phúc.

Trước lý luận của cha, anh Tác ú ớ im lặng. Cha tủm tỉm cười.

- Nếu chúng ta cứ khư khư ôm lời dạy của cổ nhân mà không chịu hiểu rõ ý thì mãi mãi đành chỉ biết ôm hận trong lòng mà thôi. Bởi như Trãi, con đã nói rất đúng, triều đại nào cũng vậy, vấn đề họ có biết vì dân vì nước hay không.

- Đấy chính là lời dạy của thầy Mạnh: Dân quý nhất, xã tắc thứ nhì, địa vị của vua dưới dân và xã tắc - Ta tiếp lời cha và hỏi - Cha thấy nhà Hồ như thế nào?

- Ta đã từng đứng lên chống nhà Hồ. - Cha suy nghĩ trả lời - Con người Hồ Quý Ly rất mưu mô, xảo quyệt. Tính tình tàn bạo. Việc ông ta âm mưu soán ngôi nhà Trần là một việc được dự tính từ trước rất lâu, chỉ đáng tiếc các vua Trần u mê không nhận thấy thồi. Nay ông ta đã thâu tóm được quyền bính vào trong tay, nhưng qua một số việc làm gần đây, ta nhận thấy nhà Hồ cũng đang thực tâm làm cho dân, cho nước. Đó chính là điều ta cảm thấy kỳ vọng và phân vân khi họ muốn mời ta ra làm cho họ.

Cha vuốt râu, ngẩng mặt nhìn lên trời và hỏi chúng ta:

- Còn một điều nữa, các con có biết vì sao cha muốn ra làm việc cho nhà Hồ hay không?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh em ta, cha ưu tư:

- Cha biết, việc cha ra làm cho nhà Hồ chắc rằng sẽ bị sĩ phu hiện nay cho đến những người trong dòng họ phỉ nhổ, chê trách. Bọn họ sẽ cho rằng Ứng Long này là kẻ tham quyền, tham tiền. Tiếc rằng không ai hiểu cho tấm lòng của cha, cả đời cha từ thời trai trẻ đến giờ chỉ có một lòng mong mỏi duy nhất là được đem tài sức của mình phục vụ cho dân cho nước, không bỏ phí những năm đèn sách. Đáng trách là vua tôi nhà Trần lại không muôn vậy, chỉ vì mối lương duyên của cha và mẹ các con mà bọn họ đã vùi dập cha, làm cho cha rất đau lòng. Điều này ông ngoại các con hiểu và thường an ủi cha. - Cha thở dài - Còn một ý nữa, bây giờ cha mới hiểu vì sao ngày ấy vua tôi nhà Trần không chịu trọng dụng cha, ông ngoại của các con cũng có biết nhưng lại không chịu nói rõ cho cha, cha đã hiểu nỗi khổ của ông. Té ra là như thế này, ngoài lý do vì cha đã dám lấy mẹ của các con thì một số vương thần nhà Trần còn sợ hãi và nghi kỵ với họ Nguyễn chúng ta nữa. Chẳng là ông cố Nguyễn Công Luật của các con lúc đó đã là Giám quan phủ Thiên Trường, cho đến ông nội Nguyễn Minh Du đã từng là Quản quân Thiết hổ bảo vệ cấm thành và Hoàng tộc, cho đến nhiều chú bác của cha lúc đó đều là các võ quan có binh quyền trong tay và đang bảo vệ hoàng tộc nhà Trần. Vì thế bọn họ e sợ, nay nếu gia phong chức tước cho cha trong khi cha đang là con rể của quan Đại tư đồ nữa thì chẳng khác nào cho hổ thêm cánh. Biết đâu họ Nguyễn chúng ta làm phản thì sao? Vì thế bọn họ phải tìm mọi cách để loại cha đi. Thật đáng thương cho bọn họ, họa từ trong lòng, họa trước mắt không lo lại đi lo chuyện hão huyền xa xôí.

Đến bây giờ ta và anh Tác mới hiểu thêm những ẩn ý sâu xa vì sao ngày đó cha không được trọng dụng. Thương thay cho vua tôi nhà Trần, mng quá.

- Nay cha ra làm cho nhà Hồ, rồi cũng sẽ không thiếu gì kẻ cho rằng cha làm vậy để trả thù nhà Trần khi xưa, đó là những ý nghĩ của kẻ tiểu nhân, không chấp làm gì. - Đột nhiên cha dằn giọng - Qua những tin tức của bạn bè cha từ phương Bắc báo về, cha và nhiều người khác rất lo lắng nhận thấy rõ dã tâm của Minh triều. Hiện nay nhà Minh rất mạnh, đang hùng cứ một phương và lăm le thôn tính nước ta. Vì vậy, cha muốn đem tài hèn sức mọn của mình ra phục vụ nhà Hồ cũng chính là phục vụ cho dân cho nước. Bởi phải hiểu điều lớn hơn tất cả trang chuyện này đó chính là mối nguy của kẻ thù phía bên kia biên giới, các con hiểu không. Đấy là mối nguy hiểm không phải bây giờ, mà ngàn đời sau con cháu chúng ta cũng phải nhớ lấy.

Những lời của cha nói làm cho ta trào nước mắt vì cảm động. Có lẽ chỉ có Nguyễn Trãi này mới là người hiểu cha nhất. Ta với cha đều là những Nho gia, chúng ta đều mang nặng trong lòng mình hoài bão được đem những hiểu biết và sức lực của mình phục vụ cho dân, cho nước Nam này. Đấy chính là thái độ của một chính nhân quân tử trong thiên hạ. Người quân tử, không là một kẻ có học dăm ba chữ của thánh hiền, có chút hiểu biết là có quyền vỗ ngực để khoe khoang mình là kẻ sĩ, là bậc quân tử. Mà phải hiểu rằng thái độ của người quân tử, nhất là khi đất nước mình vào lúc loạn lạc, là biết vượt qua những mưu mô toan tính thấp hèn, vượt qua thái độ ngu trung mù quáng của một số kẻ cũng vỗ ngực xưng danh là chính nhân quân tử, là kẻ sĩ nhưng lại chui đầu vào mai như một con rùa, ôm khư khư cuốn sách của thánh nhân để khóc thương tiếc cho triều đại này, ông vua kia. Thậm chí có những kẻ chỉ biết vì lợi ích của một dòng họ, một vương triều, một ông vua mà sẵn sàng bán rẻ cả Tổ quốc, ngàn đời sau chúng sẽ bị nhân gian phỉ nhổ. Đã xưng là một người quân tử, có nghĩa chúng ta phải biết vượt qua những lo lắng tầm thường của cống hàng ngày, những danh dự hão. Để làm gì? Để hiến thân cho dân cho nước, để vì một cuộc sống mai sau cho con cháu chúng ta được tươi đẹp hơn. Vì mảnh đất này được nở hoa kết trái, vì màu xanh yên bình bất tận trên trời cao. Đừng vì những toan tính của bản thân. Cũng đừng co quẩn trong mảnh chiếu hẹp của nhà Nho để tin rằng đấy mới là thái độ của kẻ sĩ, thực ra đấy là thái độ của kẻ tiểu nhân nhưng cứ tưởng rằng mình là quân tử. Đáng thương thay.

Có thể trong cuộc đời chúng ta sẽ còn nhiều gian lao thử thách, có thể hôm nay, ngày mai và thậm chí mai sau hậu thế cũng chưa hiểu hết được về ta. Và sẽ không thiếu gì kẻ nhân danh ai đó để ngăn cấm, để bắt bớ, để vùi dập bản thân và dày vò tâm hồn ta. Nhưng vượt lên tất cả đó một tấm lòng trung vô hạn cho dân cho nước. Qua tất cả thử thách của thời gian và năm tháng, ta còn để lại một chút gì cho đời, nếu đó không phải là lòng thương yêu con người, quê hương, Tổ quốc. Là khóm tre sau nhà, tiếng trúc lao xao với tiếng hò đầu đình.

Ta, Nguyễn Trãi, chính ta là vậy. Ta bỏ lại đằng sau lưng tất cả tiếng giận hờn, lời ghen gét đố kỵ và cả sự thù hằn nhỏ nhoi của người đời. Người này không hiểu thì ta tin rằng người khác sẽ hiểu. Hậu thế đời này không hiểu ta thì ngàn năm sau cũng sẽ có người hiểu ta. Ta đi thẳng, đầu ngẩng cao, và ta tự hào. Thiên hạ muốn nghĩ sao, tùy.

Mùa xuân năm Canh Thìn 1400, năm Thánh Nguyên thứ nhất, ta lều chõng lên đường ứng thi. Ta thi đỗ đứng đầu bảng Ất, tương đương đồng tiến sĩ hạng ba. Trong đợt thi này có 20 người cùng thi đỗ, cùng bảng với ta còn có Lý Tử Tân, Vũ Mộng Nguyên đều là giáo thọ Quốc tử giám ở Tây Đô. Sau đó ta được bổ vào làm ở Ngự sử đài chánh chưởng; cha ta, Nguyễn Ứng Long được cử làm Học sĩ Viện hàn lâm kiêm Tư nghiệp Quốc tử giám. Ngày nhận cếu vua ban chức, cha đã đổi tên mới từ Nguyễn Ứng Long - "Rồng ở ẩn", thành Nguyễn Phi Khanh - "biết bay lên." Còn riêng ta thì được cha đặt hiệu cho là Ức Trai, với lời nhắc nhẹ nhàng "biết kìm chế". Bởi lúc ấy ta còn trẻ lắm.

Hai cha con chúng ta đều hăm hở phục vụ nhà Hồ, vì chúng ta hy vọng sẽ được đem tài năng của mình ra xây dựng một đất nước như thời Nghiêu, Thuấn, mọi người được sống ấm no, thịnh trị. Nhìn lại, phải nói cho công bằng, Hồ Quý Ly có những tham vọng quyền lực, làm nhiều điều thất nhân tâm đáng lên án. Thế nhưng khi đã    ở ngôi vua và sau này là Thượng hoàng, ông ta cũng biết chăm lo cho dân, cho nước, thực tâm muốn xây dựng một nước Đại Việt hùng cường. Ông cũng đã làm được một số việc. Ta đã ghi lại trong bài sau:

Hai cha con ta cùng phục vụ nhà Hồ. Cũng vì việc này mà họ Nguyễn đã tuyên bố xóa tên cha con ta khỏi gia phả họ Nguyễn, thật đáng buồn. Hơn 20 năm sau, nhờ Bình Định Đại vương Lê Lợi mà ta mới khôi phục món nợ tiền nhân để cho vong hồn của cha ta khỏi tủi hổ dưới suối vàng.

° ° °

Nhà Hồ chỉ tồn tại vẻn vẹn có bảy năm. Một thời gian quá ngắn ngủi cho việc hình thành và để lại dấu ấn của một triều đại. Nhà Hồ đã để lại những gì cho dân nước Nam này? Là một kẻ trong cuộc, ta tạm rút ra cho mình một số kết luận.

Nhìn chung Hồ Quý Ly là một người có tâm huyết với đất nước. Ngay từ khi còn phục vụ cho nhà Trần, Hồ Quý Ly đã thấy trước nguy cơ sụp đổ của nhà Trần, nên ngay từ hồi đó, với quyề trong tay ông ta đã mạnh dạn đề ra một số biện pháp hòng mong cứu vớt vương triều nhà Trần, nhưng lực bất tòng tâm vì vua quan nhà Trần quá bạc nhược, thối nát. Ông từng thẳng thắn phê bình Ngự sử Trung đô úy Đỗ Tử Trừng khi không làm tròn trách nhiệm qua bài thơ:

Đài gián từ lâu tiếng lặng thinh

Triều đình để phép bị coi khinh

Tử Trừng, Trung úy sao mềm yếu?

Kẻ sĩ không nên bỏ chí mình!

Và khi nắm thiên hạ trong tay, Hồ Quý Ly đã tiếp tục những việc mà mình đã làm từ thời vua Trần Nghệ Tông. Mục đích của ông là làm cho dân giàu, nước mạnh "Phú quốc, cường binh, an dân" theo kiểu Lý Cấu của nhà Tống trước đó. Đã có một số mặt thay đổi mạnh mẽ dưới thời nhà Hồ và được sĩ phu đương thời hưởng ứng. Thế nhưng nói cho cùng đây cũng chỉ là những việc làm mang tính nửa vời, không được thực thi trọn vẹn đến cùng, đó là điều mà ta rất tiếc.

Điều thứ hai, Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần, sự thực cũng là lặp lại cách của nhà Trần đối với nhà Lý. Tuy nhiên việc soán ngôi của ông ta đi kèm theo quá nhiều điều tàn bạo, làm cho người đời sợ hãi và căm thù hơn là tâm phục. Khi Thượng hoàng Nghệ Tông còn sống, thông qua Thượng hoàng, Quý Ly đã dập tắt cuộc binh biến của nhóm Thẩm hình viện sự Lê Á Phu cùng các bạn bè đồng khoa bằng những án tử hình đẫm máu, không những người trong cuộc mà cả gia đình, người thân họ cũng không tránh khỏi cái chết. Thượng hoàng Nghệ Tông trước khi băng hà có triệu ông ta vào cung để buộc phải thề với trời đất sau này phải giúp các vị vua kế vị. Ông ta thề thốt rất long trọng để rồi sau đó, bức tử con rể là vua Thuận Tông, giết chết cả cháu ngoại của mình là vua Thiếu Đế khi vị vua này mới có mấy tuổi, mặc cho con gái van xin khóc chảy cả máu mắt cũng không động lòng. Chưa kể trước đó ở hội thề Đông Sơn, ông ta đã giết một lúc hơn 400 người thân thích của nhóm Trần Nguyên Hàng, Trần Khát Chân... Có nghĩa bất kể ai chống đối, ông ta đều giết sạch, không chừa một ai. Máu, máu nhiều quá. Chính vì thế trong cuộc kháng Minh sau này của nhà Hồ, lòng dân đã không theo, như chính sự thừa nhận buồn thảm của con trai trưởng của ông ta là Đại tư đồ, Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng: "Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi."

Bắt chựớc vua Trần, sau một thời gian ngắn làm vua, Hồ Quý Ly truyền ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương, đây là cháu ngoại của vua Trần, con trai của công chúa Huy Ninh. Ông ta lý luận dù sao đây cũng là chính thất nhà Trần, còn Hồ Nguyên Trừng tuy là con vợ cả, và là con trưởng, nhưng cũng chỉ là thường dân. Ông ta chủ quan truyền ngôi cho Hồ Hán Thương sẽ lôi kéo được nhân tâm, đâu có ngờ đây chính là nguồn gốc của sự bất hòa về sau. Cho nên khi nhà Minh xâm lược nước ta, Tả tướng quốc Nguyên Trừng là kẻ bỏ chạy đầu tiên, thậm chí sau này còn về quy phục nhà Minh để trở thành người chế tạo vũ khí cho giặc Minh đánh nước ta. Ôi... Quý Ly... Quý Ly... kẻ cả đời tự phụ vỗ ngực cho rằng không ai

thông minh bằng mình, hiểu hết thiên hạ, nhưng té ra việc trong nhà lại vụng về sai lầm đến thế. Thật đáng tiếc.

Làm Thượng hoàng nhưng thực chất ông ta là vua, còn Hán Thương chẳng qua như con bù nhìn. Là một kẻ đa tài, nhưng ông ta cũng không tránh khỏi việc thích được bề tôi xu nịnh, ca tụng, nên đã sử dụng những kẻ bất tài, gian thần như bọn Lương Nhữ Hốt, Nguyễn Đại...

Hồ Quý Ly và triều thần của cũng nhận ra hiểm họa từ phương Bắc của Minh triều. Nhà Hồ đã tăng cường lực lượng, tuyển mộ binh lính, đúc vũ khí, chuẩn bị phòng thủ rất chu đáo. Tuy nhiên cuộc kháng chiến sau đó nhanh chóng rơi vào thất bại. Quân Minh là một đội quân thiện chiến, hùng hậu. Quân nhà Hồ ít, yếu hơn về nhiều mặt. Quân địch thường đánh ồ ạt, chúng sở trường về công thành và thạo trận địa chiến. Quân nhà Hồ thường bị động, rút lui và phòng ngự là chủ yếu. Cũng chinh vì vậy quân Minh tràn vào nước ta mà không gặp một sự kháng cự nào đáng kể. Sau đó chúng nhanh chóng tập trung lực lượng sử dụng sở trường địa chiến và công thành hạ những thành lũy nhà Hồ. Chỉ sau vài trận đánh nhỏ, tháng 12 năm Bính Tuất, thành Đa Bang thất thủ và phòng tuyến chính bị phá vỡ. Tiếp theo đó là hàng loạt phòng tuyến khác bị tan vỡ trước sự tiến công của quân Minh.

Dân gian vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện trốn chạy đáng buồn của cha con Hồ Quý Ly. Khi quân Minh đánh vào cửa Điển Canh thuộc Tĩnh Gia, quân nhà Hồ quá bạc nhược, chưa lâm trận đã bỏ chạy toán loạn. Khi ấy cha con họ Hồ chạy đến quãng sông Thâm Giang thì hết đường, thế cùng lực kiệt, quan hầu Ngụy Thức khuyên Thượng hoàng và gia quyến nên tự thiêu để giữ khí tiết của bậc đế vương. Thượng hoàng Hồ Quý Ly nổi giận ra lệnh chém Ngụy Thức vì lời nói thẳng ấy. Khi đó ông ta không dám nhìn vào ánh mắt của Ngụy Thức vì thẹn. Chỉ mấy ngày sau đó Thượng hoàng sa vào tay giặc, lúc bị chúng lôi đi và buông lời chế giễu nhục mạ, Hồ Quý Ly mới cảm thấy nhục nhã và hối hận. Chỉ vài ngày sau đó Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng tự bỏ gươm đầu hàng giặc. Riêng cha con vua Hồ Hán Thương và Thái tử Nhuế tiếp tục chạy đến Cao Vọng, Kỳ Anh. Tối hôm đó, quân tướng dựng trại cho vua nghỉ đêm bên vách núi, chợt có một cụ già từ đâu thình lình xuất hiện. Vái chào vua, cụ nói "Chỗ này gọi là Kỳ Lê tức là    trói người, phía bên kia là núi có tên Thiên cầm tức    trời bắt. Xin Bệ hạ đừng nghỉ ở đây vì có điềm không tốt." Vua nổi giận thét lớn "Ngươi là ai mà dám có lời khi quân. Lính đâu bắt đem chém." Khi ch đầu người rơi xuống mà không thấy chảy máu. Ai nấy thảy đều rụng rời, chợt gió lốc nổi lên cuốn người bay biến mất. Chỉ nghe trong gió có tiếng cười ha hả vọng lại. Sáng hôm sau vua bị quân Minh thình lình xuất hiện bắt ngay tại nơi này. Khi bị giải đi, đi qua một tảng đá hình người, vua ngẩn người nhận thấy tựa như hình dáng của cụ già tối qua. Vua chắp tay xá tạ tội và khóc "Thần nhân đã có lòng thương mách bảo, chỉ có trẫm ngu muội không hiểu. Biết làm sao được nếu đây đã là ý trời." Khi gặp nhau trong tù, nghe vua kể lại, Thượng hoàng Quý Ly kinh sợ ngửa mặt lên hỏi "Không lẽ trời muốn tuyệt mệnh họ Hồ ta ư?" Chẳng có ai trả lời ông ta cả. Không phải ý trời mà lòng người thôi.

Vào mùa hè năm Đinh Hợi 1407 toàn bộ triều thần nhà Hồ bị bắt và bị giải về Kim Lăng - Nam Kinh.

Lịch sử của một dòng họ, một triều đại ra đời là như vậy và châm dứt như vậy.

Sau này ta có dịp nghĩ lại về Hồ Quý Ly và triều đại ngắn ngủi của ông, dù sao, cha con ta vẫn làm quan trong triều nhà Hồ. Ăn cơm vua, dù một ngày cũng phải mang ơn suốt đời nên dù có chê trách gì cha con Hồ Quý Ly nhưng cha con ta vẫn là quần thần của nhà Hồ, đó là sự thật. Ta nhận thấy, rõ ràng ông cũng làm được nhiều việc cho dân cho nước. Từ việc cho phát hành tiền giấy    thông bảo hội sao để dân dễ sử dụng, ban hành các đồ đo lường trong buôn bán, đến quy định người đỗ thi Hương phải qua kỳ thi làm toán pháp mới được tiếp tục thi Hội. Cho thiết lập sở Quản tế lo sức khỏe cho dân. Ở các lộ, cho lập một kho lúa gọi là Thường bình, lấy tiền công mua lúa trữ vào, phòng những năm mất mùa đem bán rẻ cho dân chúng. Biết phân phối ruộng đất, quy định trừ dại vương và trưởng công chúa, không người nào được phép có quá 10 mẫu ruộng, số ruộng thừa phải nộp lại cho Triều đình, hạn chế số nô tỳ trong các nhà quyền quý, các gia đình phảiùy theo thứ bậc mà nuôi tôi tớ nhiều hay ít, không được quá số quy định... Tiếc rằng tất cả đã bị chấm dứt bởi cuộc xâm lược của giặc Minh, nếu không ta tin rằng ông còn làm được nhiều điều nữa.

Thực tế dù nhà Hồ không chiếm ngôi nhà Trần thì giặc Minh vẫn xâm lược nước ta. Khi Minh Thái Tổ qua đời, cháu nội Minh Huệ Đế (Chu Doãn Văn) một kẻ ôn hòa lên thay. Nhưng không lâu sau (1403), Doãn Văn bị chú là Chu Đệ cướp ngôi. Chu Đệ - Minh Thành Tổ là kẻ hiếu chiến, đây là một nguyên nhân chính khiến nước Đại Ngu (nhà Hồ) bị xâm lược. Nếu Quý Ly không lấy ngôi nhà Trần thì nhà Trần vốn suy yếu cũng sẽ bị xâm chiếm bởi Chu Đệ, đó là một sự thật. Than ôi, ta biết nói gì bây giờ nếu đã là mệnh trời. Trong thiên Nhan Uyên, Phu Tử đã rằng:    "Sống chết có số mạng, giàu sang tại trời."' Tất cả chúng ta đều nằm trong mệnh trời. Chính Phu Tử cũng thừa nhận:    "Năm ta mười lăm tuổi chỉ để tâm vào việc học, năm ba mươi tuổi đã đủ lực mà lập thân, năm bốn mươi tuổi tâm trí đã đủ sáng suốt, năm năm mươi tuổi, ta hiểu được mệnh trời..." Tiếc thay cả ta lẫn Hồ Quý Ly xem ra chưa hiểu hết mệnh trời:    "Không hiểu mệnh trời, không xứng đáng là người quân tử." Nên triều đại của ông ta tồn tại chỉ bảy năm. Còn ta, cả đời bôn ba vì nước vì dân, nay cũng phải trả giá rất đắt, vì sao?
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ã bao nhiêu năm rồi nhỉ, ta không nhớ được nữa. Sau này ta thường hay gác tay lên trán thở dài, chiêm nghiệm về đời mình, về thế cuộc, thời thế của một dân tộc, một đất nước và của một đời người, cụ thể là về Ta - Nguyễn Trãi. Đời ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Những thăng trầm trải qua mà đôi lúc ta ngỡ rằng cả một pho sử ngàn năm của sử công Tư Mã cũng không ghi hết. Có quá nhiều cảm nhận, suy gẫm của vinh, nhục, buồn, vui, cay đắng một đời người mà Ức Trai này đã đi qua.

Sau khi chiếm được nước Nam, toàn bộ triều thần nhà Hồ bị giải về Kim Lăng để làm lễ Hiến phù một cách nhục nhã. Trừ cha con vua nhà Hồ ra, còn lại đa phần các trung thần bị bắt đi theo sau đó đều bị nhà Minh giết chết. Riêng gia đình Thượng thư Bộ lại Phạm Lãi, đã đầu thú giặc trước đó, và cha con ta là được nhà Minh tha chết. Tên gian thần Tham chính Lương Nhữ Hốt đã gặp cha con ta và một số sĩ phu khác đề nghị tiếp tục ủng hộ kế hoạch của nhà Minh là dựng cờ phò hộ Trần Thiêm Bình, kẻ mà trước đó được nhà Minh dựng lên với lý do diệt Hồ phù Trần như bảng văn kết 20 tội đối với nhà Hồ mà chúng rêu rao, mặc cho lúc này thân xác của Trần Thiêm Bình đã thối rữa dưới ba lớp đất. Nhà Minh giả nhân giả nghĩa tuyên triệu với dân ta rằng việc họ xua quân sang nước Nam ta chẳng qua là tiêu diệt nhà Hồ, dựng lại ngọn cờ chính nghĩa cho nhà Trần. Họ làm bảng văn minh tuyên giáo, khôi phục Hàn lâm viện, Quốc tử giám... để dụ dỗ dân ta. Cha con ta hiểu rõ ý đồ đó và cương quyết từ chối dù biết rằng việc này có thể dẫn đến cái chết của bản thân. Lương Nhữ Hốt lồng lộn gầm thét, nhưng cuối cùng đành chịu thua và tâu với Minh triều cho bắt đưa cha con ta cùng các sĩ phu khác về Vạn Sơn Điếm để an trí. Chúng ta chấp nhận. Đó là một chuyến đi đầy ải đầy gian khổ, máu và nước mắt. Nhà Minh muốn đánh gục ý chí của cha con ta và những sĩ phu khác, nhưng chúng đã lầm, càng gian khổ, lòng căm thù của mọi người mà thôi. Chúng ta đã sống trong những tháng ngày cực khổ từ đời sống lẫn tinh thần, nhưng không vì thế mà nhụt chí.

Vào tháng 4 năm 1407, Minh Thành Tổ hạ chiếu đổi nước Nam thành quận Giao Chỉ, có nghĩa chúng coi nước ta như một quận của Minh triều và chia nước Nam thành các phủ, châu, huyện. Nhà Minh cử Lữ Nghị làm Đô ty, Hoàng Trung làm phó và Hoàng Phúc kiêm giữ hai ty Bố chính và Án sát.

Trong hơn 10 năm sống trong vòng vây của kẻ thù ở Vạn Sơn Điếm, sau này là thành Đông Quan, ta và cha cùng một số sĩ phu khác vẫn trăn trở mong tìm ra một con đường cứu đất nước thoát khỏi ách ngoại xâm. Và không phải nước Nam ta đã hết người, mà đã liên tục xuất hiện những cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.

Nhà Minh cho xây dựng một hệ thông thành lũy ở những nơi hiểm yếu và tận lực vơ vét của cải đất nước ta. Điều đáng sợ nhất làm cho tất cả kẻ sĩ nước Nam chúng ta rất đau lòng và căm giận là việc nhà Minh cho lùng sục bắt hết nhân sĩ, người có tài đức, thông suốt kinh văn, thạo việc, am hiểu thư toán... đem về Kim Lăng để phục vụ cho chúng. Còn lại bao nhiêu sách vở văn thự, di chỉ văn hóa của các triều đại trước, cái nào đem về được thì chúng cướp bóc, còn không thì đốt phá sạch. Thậm chí vào tháng 7 năm Vĩnh Lạc thứ tư, 1406, Minh Thành Tổ đã ra sắc dụ cho Quốc công Chu Năng thực thi mười điều quân lệnh, trong đó ở điều thứ ba, Minh Thành Tổ nhắc đi nhắc lại với tướng Minh Chu Năng rằng bất kỳ thư tịch, sách vở gì của nước Nam phải tiêu hủy ngay, một mảnh, một chữ cũng không để lại. Đánh vào văn hóa để muốn triệt tiêu đời sông tâm linh của người Việt, quả là thâm độc khôn cùng. Chúng đã thực hiện một chính sách làm ngu dân Việt. Minh triều muốn triệt hạ tất cả những dâu ấn, lòng tự tôn của dân ta hàng ngàn năm nay. Chưa kể chúng sẵn sàng chém giết một cách man rợ đối với bất kỳ ai một có ý manh nha chống lạhà Minh tưởng rằng chúng làm vậy thì sẽ đè bẹp ý chí của dân ta, nhưng chúng đã lầm, càng đàn áp thì lòng căm thù của nhân dân càng mạnh hơn. Bởi chúng quên mất rằng dân tộc ta là một dân tộc tự cường. Hàng ngàn năm qua biết bao nhiêu lần những thế lực xâm chiếm phương Bắc tràn đến chiếm đất nước ta, biết bao nhiêu lần chúng muốn biến đất nước Nam thành quận, châu của chúng. Thế nhưng đời nào anh hùng hào kiệt của nước Nam cũng có. Và chúng ta vẫn nổi lên đấu tranh giành độc lập cho đất nước mình. Bài học lịch sử bao giờ cũng đắt giá, chỉ có những kẻ xâm ỉược là không chịu mở mắt ra nhìn mà thôi.

° ° °

Ngay trong mùa thu 1407, khi nhà Minh vừa xâm chiếm xong nước ta đã xuất hiện hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nhân dân từ vùng Đông Lan, Trà Thanh thuộc phủ Diễn Châu, cho đến cuộc nổi dậy của dân miền châu Quảng Nguyên, miền Tây Đô, Đông Triều... Tất cả đã làm cho giặc Minh phải vất vả đôi phó. Mỗi cuộc khởi nghĩa đều có những ưu nhược khác nhau, nhưng đều nhanh chóng bị nhà Minh đàn áp đẫm máu. Trong tất cả các cuộc khởi nghĩa này, ta và cha rất lưu tâm đến cuộc khởi nghĩa của hậu duệ nhà Trần là Trần Ngỗi.

Thứ nhất đây là một cuộc khởi nghĩa mang ý nghĩa chính danh của nhà Trần, vì Trần Ngỗi là con trai thứ của vua Trần Nghệ Tông, ông nguyên là Giản Định Vương thời Trần và dưới thời nhà Hồ ông cũng được phong là Nhật Nam Quận vương. Khi nhà Minh chiếm nước ta, chúng cho lùng bắt con cháu nhà Trần nên ông phải lẩn trốn và sau đó được Trần Triệu Cơ ở Thiên Trường đón đưa về tôn làm minh chủ. Việc Trần Ngỗi dựng cờ khỏi nghĩa đã làm cho Minh triều lúng túng, vì chúng vẫn cho rằng chúng sang nước Nam mục đích là lật đổ nhà Hồ, khôi phục nhà Trần với hồn ma Trần Thiêm Bnay Trần Ngỗi là Hoàng tộc chính thất nhà Trần xuất hiện, đã phá vỡ âm mưu của chúng. Ngoài ra vì là dòng họ tôn thất nhà Trần nên Trần Ngỗi được rất đông đảo sĩ phu các nơi hưởng ứng ủng hộ. Họ coi đây là thời kỳ Hậu Trần với vua là Trần Ngỗi. Ông đã được suy tôn là Giản Định Đế, lấy niên hiệu Hưng Khánh năm thứ nhất, 1407.

Trong nhiều quan tướng tham gia khởi nghĩa của Giản Định Đế đáng chú ý có Đặng Tất, Đại tri châu Hóa Châu của nhà Minh, nguyên vốn là một viên quan của nhà Hồ. Ông ta đem theo nhiều ngàn quân lính dưới quyền về quy phục Giản Định Đế và được phong tước Quốc công, và để đền đáp lại ông đã gả con gái của mình cho vua. Ngoài ra còn có Nguyễn Cảnh Chân, nguyên Phủ sứ lộ Thăng Hoa của nhà Minh nay cũng về theo và được phong làm Đồng tri Khu mật viện Tham mưu quân sự dưới quyền Đặng Tất. Đây là hai vị tướng chủ chốt của cuộc khởi nghĩa. Sau đó còn nhiều thủ lĩnh của các cuộc khởi nghĩa ở các nơi khác cũng kéo về tụ nghĩa dưới cờ của Giản Định Đế. Trong những năm 1407, 1408 nghĩa quân đã lập nhiều chiến thắng quan trọng. Đặc biệt là trận chiến với Kiều Quốc công Mộc Thạnh được Minh triều phong làm Chinh di tướng quân dẫn hơn 4 vạn quân, cùng với 2 vạn của Đô đốc Lữ Nghị nghênh chiến nghĩa quân ở bến đò Bô Cô. Đây là một trận chiến lớn, và trong trận này nghĩa quân đã giết chết Thượng thư bộ Binh Lư Tuấn, Đô đốc Lữ Nghị, Chỉ huy sứ Liễu Tông... Quốc công Mộc Thạnh tháo chạy vào thành Cổ Lộng mới thoát chết.

Chiến thắng lẫy lừng đã làm nức lòng dân cả nước ta. Đáng tiếc ngay sau chiến thắng vua tôi nhà hậu Trần đã không thông nhất được với nhau kế hoạch đánh địch tiếp theo. Vua Giản Định thì chủ trương truy đánh tiếp vào thẳng thành Đông Quan, tướng Đặng Tất thì lại cho rằng phải truy quét những tàn quân còn sót ở ngoài... Trong khi bọn họ còn tranh cãi nhau thì kẻ địch đã kịp tập trung lực lượng để ứng phó điều làm cho mọi người đau lòng hơn, là cũng từ đây dã nảy sinh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ vua tôi nhà hậu Trần. Giản Định Đế sau chuyện này tỏ nghi ngờ lòng trung thành của Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, ông ta cho rằng bọn họ không phục mình và có ý làm phản. Kẻ gian thần xu nịnh nhân dịp này ton hót càng khoét sâu sự nghi ngờ của vua. Cuối cùng Giản Định Đế quyết định tiên thủ hạ vi cường.

Bất tài, nhu nhược, đa nghi và nhỏ nhen, Trần Ngỗi vốn là một kẻ không ra gì. Từ thời nhà Trần cho đến nhà Hồ, ông chỉ là một kẻ ngồi không, chưa bao giờ được triều đình trọng dụng. Thời cuộc đưa ông ta lên làm thủ lĩnh thời hậu Trần, nhưng Trần Ngỗi chẳng những không chứng minh được tài cán của mình và càng lộ rõ thêm sự dốt nát, đa nghi, vụng về trong xử thế. Vì vậy khi bọn gian thần Nội quan Nguyễn Quỹ và Học sinh Nguyễn Mộng Trang xúi giục "Tất và Cảnh Chân chuyên quyền bổ dụng người này, cất chức kẻ khác, nếu không liệu trước đi, sau này khó lòng chế phục", ông ta lập tức nghe theo. Sau này ta đã có ngẫm nghĩ lại và chợt hiểu ra rằng chẳng cần bọn gian thần kia xúi giục mà con người Trần Ngỗi vốn là vậy. Trước sau gì ông ta củng sẽ trừ diệt các công thần.

Tháng 3 năm 1409, Trần Ngỗi tổ chức một bữa tiệc ở Hoàng Giang và cho mời Quốc công Đặng Tất cùng Đồng tri Khu mật viện Nguyễn Cảnh Chân đến. Bữa tiệc tổ chức trên thuyền, có xướng ca rất vui vẻ. Trong khi mọi người đang say sưa, vua nâng chén rượu lên uống và đột nhiên làm rơi xuống đất vỡ tan. Nhận được ám hiệu, bọn võ sĩ từ bên ngoài nhảy vào ôm Quốc công Đặng Tất vật đè xuống, trói gô lại, còn Nguyễn Cảnh Chân do ngồi mé ngoài nên vùng nhảy ùm xuống sông bỏ trốn. Khi đó, Tất hoảng sợ kêu lên "Bệ hạ, tại sao đối xử với thần như vậy?" Trần Ngỗi cười gằn, lấy kiếm chỉ mặt Tất mà nói: "Nếu không trừ hậu hoạn trước, sau này làm sao ta ngồi được trên ngai vàng." Đặng Tất năn nỉ: "Thần xin bỏ hết tất cả binh quyền, chi xin cho thần được sống về ở với vợ con." Ý Đặng Tất muốn ngầm nhắc Trần Ngỗi rằng dù gì ông ta cũng là con rể của mình, xin thương lấy. Làm gì Trần Ngỗi không biết điều đó, ông ta lờ đi và phẩy tay ra hiệu cho bọn võ sĩ lôi Tất ra ngoài chém chết. Đặng Tất trước khi chết ngửa mặt lên trời gào ba tiếng, oán khí thâu trời xanh. Theo dân ở đó cho biết, mấy ngày sau đó dường như mọi người còn nghe có tiếng người kêu khóc ai oán ven sông. Và trong mây tuần liền, đêm nào Trần Ngỗi cũng thấy Tất ôm đầu máu về đòi mạng. Sợ hãi, Trần Ngỗi phải cho mời đạo sĩ đến để lập đàn trừ tà, giải oan. Thế nhưng chẳng bao giờ Tất tha thứ cho Trần Ngỗi. Nghe nói sau này khi Trần Ngỗi bị nhà Minh bắt vào năm 1409 đưa về Kim Lăng xử chém năm 1410, đêm cuối cùng Trần Ngỗi lại thấy Đặng Tất mặc áo trắng đến để tiễn đưa, Ngỗi khiếp sợ đến nỗi phát điên trước khi chết.

Có phải là ma quái không, không hẳn, theo ta đó là uất khí của tôi trung chết oan nên chẳng bao giờ tan và lòng sợ hãi hèn hạ của Trần Ngỗi đã hành hạ ông ta, làm cho ông ta chẳng bao giờ cảm thấy yên lòng. Vì vậy, Trần Ngỗi luôn luôn thấy Đặng Tất đeo đẳng bên mình cho đến chết.

Thảm thương thay cho Nguyễn Cảnh Chân, sau khi bơi vào bờ, đang ngồi thở mừng thoát chết thì bọn võ sĩ từ đâu phục sẵn ào ra đâm chết, đến nỗi khi chôn không toàn thây. Thì ra, kế hoạch đã được tính toán rất chu đáo. Nếu giết được trên thuyền thì giết ngay, còn Nội quan Nguyễn Quỹ dẫn một cánh quân phục sẵn bên ngoài sẵn sàng tràn vào ứng cứu, nếu cần. Ôi, một kế hoạch giết công thần của mình mà được tính toán chu dáo đến vậy sao hỡi Giản Định Đế? Lên ngôi vì nhờ là con cháu nhà Trần, được thiên hạ trao cho ngai vàng để ngồi, để trị vì trăm họ. Giữa lúc nhân dân còn đang phải rên xiết trước sự cai trị hà khắc của quân Minh, giữa lúc chinh chiến còn cần bao nhiêu binh tướng tài, giữa lúc cuộc chiến chưa phân thắng bại ta địch đã vội vàng một cách ngu xuẩn đi giết cần. Trần Ngỗi, hỡi Trần Ngỗi, ta muốn một lần gặp ông để hỏi xem ông là ai, tại sao nhà Trần lại có những kẻ như ông? Phải rồi, nhà Trần có mấy trăm năm trị vì thiên hạ và cuối cùng cũng đã sụp đổ, chẳng phải là gì đã có những kẻ như ông ta đó sao?

Ta từng nghe nói, tướng bại trận Mộc Thạnh lúc này đang rút cổ cố thủ trong thành, nghe tin Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị Giản Định Đế giết chết, mừng quá đến nỗi đang ngồi uống rượu trên ghế mà té lăn xuống đất, cười nói lảm nhảm: "Trời giúp ta, Trời giúp ta." Thật đau lòng, và ta không thể nói ngược lại rằng "Trời hại nước Nam ta, Trời hại nước Nam ta. "Chỉ có thể nói rằng đó chính là sự nghi kỵ, hẹp hòi của những kẻ trong chúng ta hại chúng ta. Ông Trời nào có lỗi gì trong chuyện này?"

Ha... ha... ha... Nguyễn Trãi ơi, Nguyễn Trãi! Thế còn nay đang ngồi đây, trong ngục tù này thì ai hại ai?

Việc Trần Ngỗi giết hại công thần đã làm cho nghĩa quân hoang mang, chán nản, bất mãn, và dù cho sau đó ông ta có phủ dụ thanh minh, nhưng có nói gì đi nữa thì cũng không còn ai tin. Lòng người đã ly tán, Trần Ngỗi dường như sau đó có bày tỏ nỗi niềm hối hận khi nhận ra sự vội vàng dốt nát của mình. Biết làm sao được, kẻ nhu nhược thường là vậy.

Con trai của Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị định dấy quân nổi loạn, nhưng nghĩ lại, họ đã kéo một phần lớn nghĩa quân vào Nghệ An để tự xây thành lũy chống địch. Trần Ngỗi cho người đuổi theo năn nỉ và hứa hẹn đủ điều, nhưng hai tướng từ chối, không những vậy mà còn nhắn lại là thề sẽ trả mối thù này. Sau đó hai tướng đã cho người vào Lam Sơn đón Trần Quý Khoáng nguyên là Nhập nội Thị trung thời nhà Trần, con trai thứ của Mẫn Vương Ngạc, cháu của vua cũng là cháu của Trần Ngỗi. Bọn họ tổ chức cho Trần Quý Khoáng lên ngôi vào tháng 3 năm Kỷ Sửu 1409, lấy niên hiệu là Trùng Quang; đặt hành dinh tại hữu ngạn sông La, gần ngã ba sông La và sông Minh Lương. Vua Trùng Quang cử Nguyễn Súy giữ chức Thái phó, Nguyễn Cảnh Dị giữ chức Thái bảo, Đặng Dung giữ chức Đồng binh Chương sự và Nguyễn Chương giữ chức Tư mã. Sử coi đây là vị vua thứ hai thời Hậu trần.

Trần Ngỗi đóng đô ở Mô Độ rất tức giận vì thấy xuất hiện một vị vua nhà Trần thứ hai, nhưng binh yếu, người ít nên đành chịu. Lúc này ông ta còn phải tổ chức đánh nhau với quân Minh ở thành Ngự Thiên. Thế quân Trần Ngỗi ngày càng rệu rã, và có khả năng bị quân Minh tiêu diệt. Trước lời tâu xin của Thái bảo Nguyễn Cảnh Đị và Đồng binh Chương sự Đặng Dung cùng một số quan khác, Trùng Quang Đế nói: "Trẫm đồng ý cho người đi bắt Giản Định Vương về đây. Tuy nhiên, lúc này là lúc chúng ta cần thu phục nhân tâm, cho nên các khanh đừng đặt vấn đề trả thù nữa." Vua Trùng Quang dùng lại danh tính Trần Ngỗi là Giản Định Vương, ngầm coi như mình mới là vua, còn Trần Ngỗi chỉ có tước vương như trước mà thôi.

Trùng Quang Đế là một người khôn ngoan, ông ta sợ rằng nếu sai Thái bảo Nguyễn Cảnh Dị và Đồng binh Chương sự Đặng Dung đi bắt Trần Ngỗi thì bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà giết Ngỗi để trả thù cho cha. Do vậy, ông sai Thái phó Nguyễn Súy đem quân đi bắt, trước đó còn căn dặn Suý rằng bằng mọi giá phải bắt sống, bảo vệ an toàn tính mạng cho Ngỗi. Bởi Trùng Quang Đế có tầm nhìn xa hơn các tướng, đó là ông cần tập hợp tất cả các lực lượng để kháng Minh.

Thái phó Nguyễn Súy đem quân đến bất ngờ đánh úp, làm Trần Ngỗi không kịp trở tay, bị bắt sống.

Hôm đón tiếp Giản Định Đế Đế mang thân phận là cháu, cởi long bào, mặc đồ thường, đi bộ ra tận cửa để đón. Hai vua, hai chú cháu nhìn nhau cười mà miệng méo xệch. Thái bảo Nguyễn Cảnh Dị và Đồng binh Chương sự Đặng Dung lúc bấy giờ mới biết tin, lập tức đem theo hơn một trăm kỵ binh, cưỡi ngựa, vội chạy đến Yên Hồ nơi đặt hành cung mới của vua Trùng Quang Đế để xin ra mắt. Nhận tin cấp báo, sợ bọn họ sẽ làm loạn, một mặt Trùng Quang Đế cho người mời gấp Thái phó Nguyễn Súy đem quân đến và một mặt đích thân vua ra gặp hai tướng để phủ dụ. Rút kinh nghiệm về cái chết của cha mình trước đó, hai tướng giong quân giữa đồng trông để nói chuyện với vua, không chịu vào trong hành cung theo lời mời. Bất đắc dĩ, Trùng Quang Đế đi ngựa cùng mấy lính đến gặp các tướng, lòng rất phập phồng. Hai tướng gặp vua, họ quỳ sụp xuống khóc thê thảm và nhắc lại mối thù giết cha khi trước, xin vua. Trùng Quang Đế đã hết sức phân giải phải trái với hai tướng, rằng tình hình bấy giờ giết Giản Định Đế là không có lợi... May làm sao Thái phó Nguyễn Súy nghe tin cũng vừa kịp đến. Nguyễn Súy là một tướng tài, có uy tín nên rất được hai tướng Nguyễn Cảnh Dị và Đặng Dung kính trọng. Và ông cũng rất hiểu tâm ý của vua Trùng Quang Đế. Do vậy Nguyễn Súy cũng hết sức nói giúp vua. Cuối cùng bọn họ thống nhất tôn Trần Ngỗi lên làm Thái Thượng hoàng, không trao binh quyền, thực chất là một hình thức giam lỏng Trần Ngỗi. Ngoài ra, Trùng Quang Đế cũng vừa nhận được tin ở miền ngoài, Thái hậu Hưng Khánh, mẹ của Trần Ngỗi nghe tin con bị bắt đã lập tức cùng các quan Lê Tiệp, Lê Nguyên Đỉnh tổ chức quân tiến đánh Trùng Quang Đế. Để xoa dịu và cũng giúp các tướng trả mối thù cũ, Trùng Quang Đế sai hai tướng đem quân đến Hát Giang dẹp loạn. Một trận đánh không cân sức, chẳng cần xin thánh chỉ của vua, các tướng giết luôn hai tướng Lê Tiệp và Lê Nguyên Đỉnh, bắt Thái hậu và hạ nhục bằng cách cho ngồi trong xe trâu để giong về. Giản Định Đế ra đón mẹ, quỳ xuống khóc không thành tiếng vì quá nhục nhã, vua Trùng Quang lúc đó lại vắng mặt.

Hai vua và các tọp bàn cách đánh địch và phân chia binh quyền. Biết phận mình, Thượng hoàng Giản Định ngồi im và chịu sự phân chia của Trùng Quang. Thượng hoàng được đem quân ra miền biển chốt ở Hạ Hồng trấn Hải Đông, còn vua đem ngược quân lên miền Bình Than. Việc hợp nhất này bề ngoài có vẻ thuận thảo nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ nhau. Vì vậy trong cánh quân của Thượng hoàng, vua vẫn bí mật cài người đi theo để dò xét, dè chừng. Còn Thượng hoàng cũng quá hiểu điều đó nên bề ngoài thì nín thinh, nhưng trong lòng không phục và chờ thời để vùng lên trả thù. Nhưng dù sao việc hợp nhất này cũng làm nức lòng dân chúng, người người lại kéo về tụ nghĩa, đây chính là điều vua Trùng Quang muốn và đến lúc này hai tướng Nguyễn Cảnh Dị và Đặng Dung đều thừa nhận là vua đúng, bọn họ đã dẹp bỏ lòng tự ái để phò vua.

Minh triều nhận được tin tức về sự bại trận của Mộc Thạnh và tình hình nguy khốn của quân Minh bên nước Nam ta, bèn cử Anh quốc công Trương Phụ làm Tổng binh và Thanh viễn hầu Vương Hữu làm phó Tổng binh cùng hơn 40 vạn quân tràn sang nước ta. Chúng còn điều thêm quân ở các đô, ty, phủ, sở, Liêu, Ninh hỗ trợ thêm.

Là một tướng cáo già, dày dạn kinh nghiệm chinh chiến và am hiểu địa hình nước ta, sau khi kéo đại quân sang nước Nam, Trương Phụ án binh bất động để nghe ngóng, tháng 9 năm 1409, Phụ huy động quân đánh trận đầu ở cửa Hàm Tử. Một trận đánh quyết liệt, thế giặc mạnh, quân ta đã thua và một tướng bị bắt và bị giết chết. Tiếp đó chúng xua quân đi khắp nơi, tàn sát, giết người rất dã man. Sau mấy lần chạm trán, nghĩa quân đều bị thua, mất một số tướng, vua Trùng Quang một mặt vừa rút lui để củng cố lực lượng một mặt cử sứ giả đến trại giặc xin phong tước nhằm làm kế hoãn binh. Trương Phụ giết sứ giả và đẩy mạnh việc truy đuổi các vua Trần. Trong khi đó Thượng hoàng Giản Định Đế chỉ mới gặp một cánh quân giặc ở trấn Thiên Quan là đã kinh hãi bỏ chạy dài lên miền núi Sơn Nam trốn tránh. Tin từ trong quân Thượng hoàng báo về cho vua biết, khi chưa giáp nhau với giặc, và khi một số tướng đề nghị dàn trận để đánh, Thượng hoàng do dự mãi, cuối cùng cười gằn, nói: "Tại sao ta phải làm khổ vậy. Kệ nó, để cho nó đánh, có thua cũng đáng." Và Thượng hoàng lệnh lui binh, bỏ chay. Vua Trùng Quang choáng váng khi biết tin này, nổi giận, lập tức lệnh cho Thái phó Nguyễn Súy dẫn quân đuổi theo bắt Thượng hoàng về trị tội. Chỉ tiếc Nguyễn Súy chưa kịp thì quân Minh trước đó đã bắt được Giản Định Đế cùng các tướng Trần Hy Cát, Nguyễn Nhữ Lệ, Nguyễn Yến một cách dễ dàng. Tất cả bọn họ và Thượng hoàng thua địch một cách quá nhanh, nếu không muốn nói là đầu hàng quân Minh. Giản Đinh Đế hy vọng Minh triều sẽ trọng dụng mình như từng làm với Trần Thiêm Bình. Tuy nhiên ông ta lầm, tất cả bị đưa về Kim Lăng và bị xử chém sau đó. Đây chính là một vết nhơ trong sử sách chúng ta ngàn đời sau.

Cuối năm 1409, Trương Phụ được lệnh về nước, giặc yếu, ta và giặc ở thế giằng co nhau. Vua Trần tiếp tục hai lần cử sứ đi xin cầu phong, lần thứ nhất cử Hành khiển Nguyễn Nhật Ty và Thẩm hình Lê Ngân sang tận nhà Minh, nhưng đều bị chúng giết chết. Cuối năm 1410, một lần nữa vua lại cử Hành khiển Hồ Nghiện Thần và Thẩm hình Bùi Nội Ngôn mang biểu và lễ vật sang nhà Minh xin sắc phong lần nữa. Do tình hình trong nước đang rối loạn, Minh triều bèn chấp nhận chiếu, nhưng không phong vương cho vua mà chỉ công nhận vua là Bố chính Giao Chỉ, cũng như phong cho các tướng những chức nhỏ. Minh triều còn cử Hồ Nguyên Trừng ra tiếp và móc nối với Chánh sứ Hồ Nghiện Thần để tìm hiểu tình hình nước ta. Đáng trách thay cho cả hai kẻ đều từng là quan nước Nam nhưng lại can tâm bán rẻ linh hồn cho giặc. Đến bao giờ vết nhơ này mới rửa sạch. Sự việc bị vỡ lở, Hồ Nghiện Thần về nước bị vua chém đầu. Do vậy chuyên đi này kết quả coi như là thất bại.

Sau thắng lợi của cuộc Bắc chinh, Minh triều phong Trương Phụ làm Tổng binh và đem quân sang phôi với Mộc Thạnh tiến hành đánh quân ta lần nữa. Nghĩa quân liên tục bị đánh, lực lượng tiêu hao, lương thực thiếu, phải rút lui rất nhiều nơi. Một lần nữa vua Trùng Quang lại cử Nguyễn Biểu đi sứ xin sắc phong cho con cháu nhà Trần. Chuyến đi không thành, Nguyễn Biểu bị Trương Phụ bắt và giết chết, trước khi chết ông đã chỉ mặt Trương Phụ vạch rõ tim đen của Minh triều "Trong bụng toan tính việc đánh chiếm nước người ta, ngoài mặt lại phô trương là quân nhân nghĩa. Trước nói lập con cháu nhà Trần, nay lại đặt quận huyện, không những cướp bóc của cải mà còn giết hại sinh dân. Thật là quân bạo ngược." Bị giết rồi mà mặt Nguyễn Biểu còn đỏ ửng, không đổi sắc phẫn nộ, Trương Phụ vừa thẹn vừa sợ vừa lánh phục, truyền cho quân đem chôn cất tử tế. Tấm gương tiết nghĩa của Nguyễn Biểu ngàn đời người người còn ghi nhớ, ca ngợi. Nhận hung tin, vua Trùng Quang cho làm lễ tế rất long trọng, trong buổi lễ này vua và các tướng cùng thề với trời đất là sẽ đánh đến cùng, bởi cái chết của Nguyễn Biểu cũng làm cho vua và tướng sĩ hiểu rằng nhà Minh không bao giờ chấp nhận chuyện cầu hòa nữa.

Sau những trận đánh lớn, lực lượng của vua Trùng Quang bị xé lẻ ra nhiều mảng nhỏ và tan tác các nơi. Cuối năm 1413 đầu năm 1414, Thái bảo Nguyễn Cảnh Dị và Đồng Binh Chương sự Đặng Dung bị địch bắt ở Sách Sá Bố Càn. Nguyễn Cảnh Dị bị thương rất nặng, đang hấp hôi, thế nhưng khi nghe tin tướng giặc Trương Phụ đến, ông nhổm dậy vốc nguyên một bụm máu ném vào mặt Phụ và chửi sa sả: "Chính tao đã muốn giết mày, nay lại bị mày giết." Trương Phụ giận tái mặt, lệnh cho lính chém chết tại chỗ, cắt đầu cho treo lên cây dể thị uy. Đầu treo ba ngày không đổi sắc mặt, ruồi muỗi không dám bu. Đến ngay thứ ba mối xông lên che mất đầu, khi giặc cho tìm không thấy, chuyện lan ra ngoài thảy ai nấy đều kinh sợ và thán phục, cho rằng ông đã thành thần nhân linh ứng.

Vua Trùng Quang chạy lên miền núi dự tính trốn sang xứ Lão Qua, hưng Trương Phụ biết trước cho binh vượt qua bắt được vua ở Sách Cập Mông. Thái phó Nguyễn Súy thì bị bắt ở châu Nam Linh. Như vậy, sau bốn năm khởi nghĩa, đến đây coi như toàn bộ vua tôi nhà hậu Trần đều đã bị bắt hoặc bị giết. Cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt.

Tướng giặc Minh Trương Phụ đã tàn sát hàng ngàn nghĩa quân và gia đình họ. Riêng vua Trùng Quang cùng hai tướng Nguyễn Súy và Đặng Dung, Minh triều ra lệnh giải về Kim Lăng để xét xử, chúng muốn hạ nhục như đã từng làm trước đó đối với Hồ Quý Ly, Trần Ngỗi.

Thâm ý của kẻ giặc rất rõ. Giết, chém một đao quá đơn giản, vấn đề là làm sao hạ được ý chí chống giặc ngoại xâm của dân ta. Chúng nghĩ rằng dân chúng khiếp sợ, chúng đã nhầm. Với người dân Việt nước Nam ta, lòng yêu quê hương Tổ quốc trên tất cả những ngai vàng vua chúa lẫn quyền lực ai đó. Đất nước chỉ là một và không bao giờ mất, có chăng là mất quyền lực của những thế lực nên chúng phải sợ, phải đe nẹt, bảo vệ bằng cường quyền độc ác. Thế nên cái chết yêu nước của vua sẽ càng làm cho tinh thần quật khởi trong dân lên cao. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn sẽ chứng minh điều đó.

° ° °

Trời đầy sao, những vì sao lấp lánh trên trời cao, thỉnh thoảng lại có áng mây mờ kéo qua che khuất. Những đám mây cuồn lên cuộn xuống như nỗi lòng con người trong cơn đau đớn. Bầu không khí bức bối, dù cho đang giữa đêm hè.

Đêm cuối cùng, không ngủ được, vua tôi nhà hậu Trần ngồi trên mạn thuvền ngắm trời, lắng nghe tiếng gió ru buồn bã, ngày mai bọn họ sẽ bị giải qua biên giới vào đất của nhà Minh.

Đêm đã rất khuya.

Tướng Đặng Dung sau khi nhìn quanh không thây ai, đột nhiên nhỏm dậy quỳ xuống trước vua, run run nói:

- Bệ hạ, thần đáng trách vì không bảo vệ được Bệ hạ đến cùng, nếu kiếp sau được đầu thai lại làm người, thần xin nguyện một lần nữa được theo phò Bệ hạ.

- Khanh nói vậy là ý gì?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của vua, Đặng Dung nức nở:

- Ngày mai chúng ta bị đưa sang đất nhà Minh. Đặng Dung này sống hay chết cũng nguyện chỉ là dân nước Nam. Mặc dù chúng phủ dụ chúng ta rằng về Kim Lăng xét xử, vua Minh sẽ tha thứ. Thần không bao giờ tin bọn chúng, đây là những kẻ gian xảo, chẳng qua chúng muốn đưa chúng ta ra xử để thị uy mà thôi, không tha mạng sống cho chúng ta đâu.

Vua Trùng Quang gật đầu.

- Điều đó thì trẫm cũng hiểu

- Đây là sông nước Nam, đất nước Nam, sống hay chết tại nước mình, há không hay hơn làm cô hồn vạ vật lạnh lẽo nơi xứ người?

- Hà... hà... Đặng Dung ơi, lời khanh nói sao hợp ý trẫm quá. Trần Quý Khoáng này từ ngày dựng binh khởi nghĩa đến nay cũng chỉ một lòng vì dân, vì nước. Nay cơ trời không đến, lòng người chưa thuận, thôi âu đành đấy là phận số mà trời dã định. Nhưng trẫm không tin rằng nước Nam này hết anh hùng hào kiệt, chẳng qua thời thế vận hội chưa đến mà thôi. Nay Quý Khoáng bị sa vào tay giặc, đâu có thể vì mạng sống của mình hay gia đình mà hèn hạ cúi đầu xin xỏ giặc được.

Vua Trùng Quang phanh áo ra, ngửa mặt ngắm bầu trời, hít hà.

- Khanh thây không, trời đất nước ta mới trong mát làm sao. Ôi sao trẫm yêu quý hết thảy. Sau khi chết, trẫm nguyện làm một tinh linh ở nước Nam này để bảo vệ biên cương đất nước mình.

Đám lính đang ngoẹo đầu ngủ say. Không hiểu bằng cách nào Đặng Dung có trong tay bầu rượu nhỏ, ông run run rót rượu ra chén, cung kính nâng ngang đầu.

- Thần xin kính Bệ hạ.

Vua Trùng Quang gật đầu, uống tợp hết chén rượu và khà khoan khoái, có lẽ trong đời mìưa bao giờ vua lại có một chén rượu ngon đến như vậy.

Vua tôi họ chậm rãi uống rượu, hóng gió, ngắm trăng và thủ thỉ tâm sự. Khi hết rượu, Đặng Dung đập bầu rượu đánh chát một cái và đứng dậy, hô to:

- Bệ hạ, thần xin đi trước để rước Bệ hạ.

- Không được - Vua Trùng Quang xua tay - Theo đúng đạo vua tôi, khanh phải để trẫm đi trước.

Tuân lệnh, Đặng Dung lùi lại một bước, kính cẩn cúi đầu. Vua Trùng Quang lẫm liệt bước lên thành thuyền, ông cười to gieo mình xuống dòng nước lạnh. Bóng nhà vua vừa đổ khuất là Đặng Dung lấy đà lao theo, một tên lính ngồi gần chợt tình ôm choàng lấy ông mà không kip.

Tiếng ồn ào của vua tôi nhà Trần làm cho tất cả đám binh lính Minh trên thuyền thức dậy kinh động. Bọn chúng dùng móc câu liêm rà khắp sông tìm xác mà không thấy. Nguyễn Súy lúc đấy ngủ quên, tỉnh dậy ông đập đầu vào vách hộc lên tiếc rẻ trách nhà vua đi mà không gọi mình. Bọn lính sợ ông chết nên xúm vào trói chặt. Cũng vì vậy mà thuyền chậm vào đất Minh mất một ngày. Sáng hôm sau, Nguyễn Súy bình tĩnh trở lại. Ông vui vẻ với bọn lính và bảo bọn chúng cởi trói cho ông. Thấy vậy bọn lính tin thật và cởi trói. Sau bữa cơm trưa, thuyền chuẩn bị nhổ neo giong buồm đi vào đất Minh, Nguyễn Súy nói với bọn lính lấy bàn cờ ra chơi. Trong khi tất cả đám lính xúm vào ván cờ căng thẳng, bất ngờ Nguyễn Súy đứng bật dậy, thét to, tay ôm lấy bàn cờ nện thẳng vào mặt một tên lính đứng trước mặt làm cho hắn ngã ra. Ông nhảy vọt ra ngoài lao thẳng xuống sông, miệng hô to Bệ hạ, thần xin đến đây." Mọi việc diễn ra nhanh quá, nhanh đến nỗi tất cả binh lính Minh ngơ ngác một lúc. Đến khi bọn chúng bừng tỉnh đổ xô đến mạn thuyền thì chỉ thấy dòng nước xanh sủi bọt.

Quân Minh mất mấy ngày xua hàng trăm dân hai vùng ven sông và binh lính đi tìm xác, thế nhưng đều không thấy. Dường như thân xác của vua tôi Trùng Quang đã hóa vào lòng đất nước quê hương. Linh hồn của họ đã bay lên trời cao, quyện mãi mãi vào trời xanh củạ đất nước Nam này, ngàn năm sau sử sách sẽ còn ghi nhớ.
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Chương 5: 

ấy là hai cuộc khởi nghĩa ta quan tâm đến nhiều nhất. Một bài học lớn mà ta rút ra được từ những cuộc khởi nghĩa này đó là vua tôi nhà hậu Trần không biết sử dụng con người, như vua Lê của ta sau này có nhận xét trong Lệnh hiểu dụ các tướng năm 1427: "Ta biết các ngươi đều là người tài trong nước, nhưng ngày trước về thời Giản Đinh, Trùng Quang, chỉ uổng hư danh, không thành công nghiệp, đó là vì nhiều người nắm quyền đại thần không biết, nên các ngươi chỉ phí sức thôi." Lời nhận xét này cho thấy vua Lê rất sáng suốt nhận thây sự bất lực, mâu thuẫn nội bộ của các vua tôi hậu Trần. Bất tài, tranh giành địa vị và không lộ được hùng tâm của một người cầm quyền. Chưa kể tuy mang tiếng là nhà Trần nhưng họ không lôi ko, tập hợp được các cuộc khởi nghĩa khác cũng như thu phục anh hùng hào kiệt từ các nơi về cùng đánh giặc.

Sau này còn có nhiều cuộc khởi nghĩa khác xuất hiện riêng lẻ ở từng địa phương nhưng cuối cùng đều bị quân Minh đánh bại.

Thực ra trong cuộc khởi nghĩa của vua tôi hậu Trần hai bên họ nội, ngoại của ta đều có người tham gia. Thái bảo Nguyễn Súy là chú của ta, Nguyễn Sùng là bác ruột của ta và làm Tả hiệu điểm, một người bác khác của ta làm Tả đô đốc... Có thể nói người họ Nguyễn chúng ta đã góp nhiều công sức trong cuộc kháng Minh dưới triều của vua Trùng Quang. Và khi khí thế kháng Minh của vua Trùng Quang đang nổi lên, ta đêm nào cũng không ngủ được, ruột gan hết sức bồn chồn chỉ mong mau mau được về nước để góp sức với mọi người, nhưng vì bị giặc Minh giám sát quá chặt chẽ nên không thể đi đâu được. Cho đến khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, Minh triều đã loan báo về cái chết của vua Trùng Quang cùng các tướng sĩ cho mọi người biết. Tin này làm ta choáng váng, nước mắt đầm đìa thương cảm.

Một hôm cha cho gọi ta đến gặp để bàn chuyện.

Tuy theo cha sang Vạn Sơn Điếm, nhưng ta và cha không dược nhà Minh cho ở chung một chỗ, thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Hôm nay gặp cha, lòng ta se sắt, cha yếu và già đến không ngờ. Nhìn vẻ mặt ta, cha biết và người khoát tay.

- Cha già rồi nên vậy, con đừng quá lo.

- Phi Hùng đâu rồi thưa cha?

- À... nó vẫn đang tập võ ngoài vườn - Cha đưa tay chặn ngực, húng hắng ho - Con đừng quá lo mà trách móc em nó, tại cha tạng người như vậy.

Cha vẫy tay ra hiệu cho ta ngồi xuống ghế và rót cho ta một chén chè.

- Chắc con cũng đã nghe tin tức cuộc khởi nghĩa của vua Trùng Quang thất bại rồi chứ?

- Thưa cha con vẫn theo dõi râ't sát, trước đó nhà Minh đã rất lúng túng về cuộc khởi nghĩa của vua Trùng Quang. Và nay họ đã chết rất anh dũng, không phải như Minh triều nói đâu.

Cha gật đầu.

- Ta cũng biết tin này, nhìn chung các sĩ phu của ta ở bên này xôn xao lắm. Con xem này.

Cha lấy trong túi ra một bài thơ, đọc nhỏ.

Việc đời dai dắc vội già sao?

Trời đất mênh mông say hát nhà.

Đồ điếu nên công duyên gặp gỡ,

Anh hùng nuôi hận số lao đao.

Muốn xây cốt đất phò minh chúa,

Không kéo sông Ngân đội chiến bào,

Thù nước chưa xong đầu đã bạc,

Mài gươm mấy độ bóng trăng cao.

Con có biết của ai không?

Cha lấy khăn lau nước mắt.

- Đây là bài thơ    Cảm hoài của danh tướng Đặng Dung làm trước khi chết, được mọi người truyền tụng, một người bạn ghi được, đem lại cho cha. Nay cha cho con.

Ta trân trọng đọc lại bài thơ một lần nữa và cảm được tâm trạng hùng tráng nhưng bi thương của người anh hùng Đặng Dung vào những giây phút cuối đời của ông. Phải, chỉ có những bậc chính nhân quân tử như ông mới có được những vần thơ hào hùng như thế này.

- Họ Nguyễn chúng ta cũng có mấy người tham gia và tất cả bọn họ nghe đâu cũng dều đã chết. - Cha buồn bã nói và mắt rưng rưng lệ. Mắt ta lại cay

- Cha ơi, sao con sốt ruột quá.

Cha đưa tay vuốt tóc ta.

- Hình như dạo này con không ngủ được? Cha thấy tóc con đã có sợi bạc rồi đây này. Hừm... cũng đã hơn 30 tuổi rồi còn gì.

Cha con chúng ta rất hiểu nhau, cho nên đôi lúc có nói thêm điều gì đó lại trở nên thừa thãi. Cha vỗ nhẹ xuống ghế.

- Cha nghĩ con nên tìm đường về nước đi.

- Thưa, thế còn cha?

- Đừng... - Cha xua tay - Làm trai phải cho đáng làm trai, đừng yếu đuối như nữ nhi thường tình. Cha hiểu con thương và lo cho cha, đó là chữ hiếu của đạo làm con. Nhưng giữa lúc đất nước đang còn bị chìm trong biển lửa, chúng ta là những kẻ có học phải tự hỏi mình sẽ phải làm gì cho dân cho nước mình, chứ không phải ngồi đây mà thở than. Chúng ta khác kẻ tiểu nhân, bởi tiểu nhân thì chỉ biết bo bo nghĩ đến lợi lộc của bản thân, còn chúng ta tuyệt đối không được nghĩ đến lợi lộc của bản thân mà phải nghĩ đến đạo làm người, nghĩ đến nỗi đau của trăm họ trong thiên hạ. Đấy là lời dạy của Thánh nhân mà cha con ta phải suy nghĩ. Hãy nhìn baoương hy sinh vì đất nựớc kia kìa.

- Con hiểu ý cha. - Ta thở dài - Ở đất Hồ Bắc này, quân giặc ngày nào cũng theo sát chúng ta, chỉ cần vắng mặt vài ngày là chúng biết ngay, làm sao mà đi được. Thực ra từ khi cuộc khởi nghĩa của vua Trùng Quang mới nổi lên con đã hết sức nôn nóng muốn được về nước ngay để góp sức với mọi người rồi.

- Con nghĩ được như vậy cha mừng lắm. Con theo cha ra đây.

Cha kéo ta ra vườn và ngửa cổ chỉ lên trời. Lúc đó ừời chỉ mới về chiều, cha giảng giải.

- Con hãy nhìn phía kia - Cha chỉ tay - Đấy là phương Nam chúng ta. Mấy năm nay cha liên tục theo dõi và mừng thầm vì thấy xuất hiện một ngôi Tử vi đại đế lúc mờ lúc tỏ và ngày càng sáng dần. Như vậy chân chúa nước Nam ta đã ra đời, và nay nó lại ngày càng sáng rực chứng tỏ ngôi tướng tinh này thực sự sẽ là chúa nước Nam chúng ta sau này.

- Thật không cha? Ta mừng rỡ.

Cha gật đầu.

- Cuộc khởi nghĩa của hai vua Giản Định và Trùng Quang thất bại vì tuy mang tiếng là nhà hậu Trần nhưng bọn họ thực sự không phảiúa nước Nam. Họ không đủ tầm của một bậc minh quân. Từ khi ông ngoại của con còn sống, ông đã tiên đoán sự sụp đổ của nhà Trần và ông cho rằng sau một thời loạn binh đao, nước Nam ta sẽ có một đế vương mới và dòng họ mới này ra đời sẽ kéo dài hàng trăm năm trị vì. Cũng từ lời nói đó của ông con, ta đã liên tục quan sát thiên tượng trời Nam để mong tìm dược ngôi sao chân chúa, nay nó đã ra đời và ngày càng rực sáng, cũng đến lúc con phải về để phò được rồi.

- Nhưng thưa cha làm sao con có thể rời nơi này được, Minh triều chắc chắn là không thả cho đi rồi. - Ta băn khoăn hỏi cha, cha vuốt râu gật gù.

- Cha cũng biết điều này. Có một chuyên mà cha suy nghĩ mãi. Cách đây mấy tháng, Thượng tướng Hoàng Phúc phải về triều để tấu trình việc gì đó. Khi quay trở lại nước Nam, Hoàng Phúc có đến đây thăm cha. Qua trò chuyện Hoàng Phúc nhắc lại lời mời trước kia, y vẫn muốn cha con mình quay trở về thành Đông Quan với y.

- Không được thưa cha. - Ta la to và đứng bậy dậy.

- Con bình tĩnh. - Cha nắm vai ta, ấn ngồi xuống.

- Trước kia việc cha con chúng ta ra làm cho nhà Hồ đã phải chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu của người đời, của dòng họ. Đến nay nếu chúng ta lại thuận theo về với Hoàng Phúc thì chẳng khác nààm việc cho nhà Minh. Nỗi nhơ này biết bao giờ mới gột rửa được hả cha... Không lẽ đây là việc làm của người quân tử ư?

Ta tuôn ra hàng loạt những ấm ức bao ngày. Cha bình tĩnh lắng nghe ta nói và sau đó ông giảng giải.

- Cha vẫn biết lâu nay trong lòng con có nhiều điều bất bình. Trong nhà, cha và con đều là kẻ có học, và việc cha con chúng ta tham gia triều nhà Hồ trước kia, cha cũng biết con bị rất nhiều sức ép. Tuy nhiên Trãi à, như cha đã từng nói với con. Là một kẻ sĩ, con nghĩ xem chúng ta đã làm được gì cho dân cho nước mình chứ không phải chỉ vì danh dự hão. Người quân tử sợ nhất điều gì?

Nghe cha hỏi, ta trả lời ngay:

- Đức Thánh Khổng có nói    "Người quân tử sợ nhất đó là mệnh trời, người đạo đức lớn và lời của thánh nhân." Riêng con, còn sợ sự chê cười của người đời.

Cha lặng thinh rất lâu và rồi chậm rãi nói.

- Con nói đúng, rất đúng. Mệnh trời hay thiên mệnh phải hiểu đó là chân lý đúng đắn, chứ không phải mệnh số. Sợ người đạo đức lớn không phải là sợ quyền uy mà là sợ người có tài năng, có đạo đức đốì với dân với nời Thánh nhân cũng là vậy. Tuy nhiên con cũng thấy đấy, nếu cứ kéo dài tình hình này thì cha con chúng ta chỉ còn có chết mòn mỏi nơi xứ người mà thôi, và cha nghĩ rằng đây cũng là âm mưu của triều Minh. Con nhìn đây, - Cha khoát rộng tay - số phận của chúng ta, hoặc là như Hồ Quý Ly, sau lễ hiến phù một cách nhục nhã ở Kim Lăng, được Minh triều cho đi làm Tham chính và rồi bị chúng bí mật sai người giết chết trên đường đi cùng với toàn bộ gia quyến. Hoặc là trở thành tên vua bán nước cầu vinh như Trần Thiêm Bình, tướng Bùi Bá Kỳ... hoặc chống giặc theo kiểu Giản Định để rồi bị bêu đầu, hoặc là ngàn đời bị nhân dân phỉ nhổ như những kẻ cầu vinh Hồ Nguyên Trừng, Lương Nhữ Hốt...

- Thưa - Ta kêu lên lạc giọng - Thế cha có nhớ hai câu thơ của danh tướng Đặng Dung hay không?

Muốn sống thì ẩn núi ngàn

Muốn chết thì hãy làm quan Minh triều...

- Cha chẳng bao giờ khuyên con can tâm cúi đầu làm cho giặc Minh. Cha chỉ khuyên con hãy nhìn tình thế hiện nay của cha con chúng ta và thế cuộc chung để tìm ra một

con đường cứu dân cứu nước, không phải chỉ biết ôm lòng trung trinh để rồi chết mòn mỏi nơi xứ người. Giữa thời buổi bây giờ, nếu chỉ biết khư khư giữ chữ trung theo kiểu Nho gia chúng ta mà bỏ mặc dân chúng trong lầm than thì cha cho rằng đó mới chính là tội lỗi của kẻ sĩ chúng ta.

Cha dội thẳng vào đầu ta một gáo nước lạnh buốt, làm cho ta sững sờ và bình tĩnh

- Thế nào là xuất thế và thế nào là nhập thế? - Cha nhìn ta và hỏi - Hoàn cảnh cha con chúng ta hiện nay chẳng khác nào là đang xuất thế. Bị giam lỏng chốn này, không hợp tác với giặc và cũng chẳng có việc gì làm. Chúng ta đâu có khác gì những tao nhân mặc khách đang quy ẩn nơi chôn rừng sâu gửi mình với chôn non xanh nước biếc, lánh nạn, lánh bụi trần. Ngày ngày họ ca hát, vui thú cùng chim muông... Hừ, phải chăng đó chính là tư cách xuất thế của một người quân tử? Có đáng như vậy không khi đất nước đang lầm than rên xiết trong ách quân thù, muôn dân còn đang đói khổ, chết chóc... - Cha lắc lắc vai ta - Trãi ơi, nghĩ lại đi con, hãy biết vì nghiệp lớn của đất nước, của dân Việt mà vượt qua những tư tưởng tầm thường của những Nho gia bình thường đi. Cha nghĩ kỹ rồi, xuất thế và nhập thế thực ra hai mặt đối lập nhưng lại một, cha con chúng ta là như vậy. Chúng ta xuất thế vì tình thế bắt buộc, nhưng thực ra đó chính là giấu mình để chờ thời nhập thế. Con hiểu không, và nay nếu như có dịp thì lập tức phải nhập thế ngay.

Cha nói dứt khoát.

- Trong mấy đứa con của cha, con là đứa mà cha hiểu và đặt nhiều kỳ vọng nhất. Cha đã suy nghĩ và đã nhận lời với tướng Minh Hoàng Phúc rằng sẽ cho con về thành Đông Quan.

Ta im lặng.

- Thế nào là đạo của một người quân tử? - Cha hỏi mình và tự trả lời, Kinh Lễ có nói "Bách văn cường thức nhi nhượng, đôn thiện hạnh nhì bất đãi, vị chi quân tử" tức "Rộng biết vững mà nhún nhường, giục giã hạnh tốt mà không mỏi, đó là quân tử."

Ta se sẽ gật đầu. Cha khuyên nhủ:

- Có thể bây giờ và mai sau, người đời này lẫn hậu thế sẽ không hiểu tấm lòng của cha con chúng ta. Họ làm sao hiểu nổi vào lúc này đây, ta - Nguyễn Phi Khanh đau lòng đến như thế nào khi phải khuyên con trai mình là Nguyễn Trãi về thành với địch?

- Cha...

- Sẽ có không thiếu gì kẻ nguyền rủa chúng ta, sẽ có không thiếu gì những kẻ bêu rêu tên cha con ta trong sử sách và không thiếu gì lời bàn ra vô, thậm chí là chê cười, chửi rủa của hậu thế sau này về câu chuyện ngày hôm nay của cha con chúng ta. Trãi, con hãy nhìn thẳng vào mắt cha và trả lời con có sợ những điều đó hay không? Cha không ép, vì con đã lớn và thừa hiểu biết rồi. Ý cha là vậy, nhưng quyền quyết định lại là của con. Đừng vì cha, đừng vì điều gì cả... hãy vì dân và đất nước của mình mà thôi.

Cha đứng dậy, chống gậy khập khiễng bỏ vào trong nhà.

Ta ngồi một mình, lâu rất lâu.

Đêm xuống lạnh dần, sương ướt đẫm hai vai ta, tiếng giun dế đã bắt đầu nỉ non bài ca bất tận. Trong lòng ta giằng xé ngổn ngang những suy tư và ta không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu và phải làm gì. Định mệnh đã đặt ra cho cha con chúng ta kẻ sĩ một sự lựa chọn khắc nghiệt quá. Sự lựa chọn đó chính là danh dự và nhân phẩm của cả một đời người, của một dòng họ, không những của ngày hôm nay mà cho cả con cái họ Nguyễn mai sau. Tự nhiên ta cảm thấy hoang mang, run sợ. Dường như cả gánh nặng của dòng họ Nguyễn đều đặt lên hai vai ta và buộc ta phải gánh lấy. Tại sao lại là ta mà không phải người khác? Tại sao, ta ôm đầu tự hỏi vậy.

Đạo Khổng Mạnh đã dạy, thế nào là bổn phận của một người quân tử? Đó là ăn không được ngon, ngủ không được yên vì phải biết lo trước nỗi lo của thiên hạ. Phải biết thương yều dân chúng như con cái trong nhà. Vậy nay nước Nam ta đang trong cơn binh đao khói lửa, dân ta đang than khóc bởi sự tàn bạo của giặc Minh. Ta, một kẻ học đạo Nho, tự hào vì hiểu biết chữ nhân, chữ lễ, chữ nghĩa... vậy phải biết mình sẽ làm gì. Hay lại bắt chước bậc thánh nhân xưa leo lên núi ở ẩn, đàn hát xướng họa làm thơ và quên hết thế nhân sự đời. Theo ta, đấy không phải lánh đời mà là một sự trốn chạy trách nhiệm và tự an ủi rằng là ở ẩn, là thanh cao, thực ra đấy chính là sự hèn nhát tầm thường mà thôi. Kẻ sĩ, theo ta đó là phải biết hòa vào nhịp hơi thở cuộc sống của dân, của đất nước mình. Phải biết sống trọn vẹn cho dân, cho nước. Ta không thể như một số kẻ sĩ khác, bởi ta là Nguyễn Trãi. Do đó ta chấp nhận thử thách này, ta tin rằng rồi sẽ có người hiểu cho tấm lòng của cha con chúng ta. Trời đất sẽ hiểu, lòng người cũng sẽ hiểu và quan trọng hơn là lương tâm của ta được thanh thản bởi tấm lòng của cha con ta trong sáng và chân thật.

Ta hít một hơi dài, đứng dậy đi vào nhà.

Khi ta bước vào trong nhà đã thấy cha ăn mặc nghiêm trang, ngồi yên trên ghế và đang nhìn bàn thờ họ Nguyễn, chiếc bài vị tổ tông sáng rực dưới ánh đèn.

Không cần nghe câu trả lời của ta. Cha cầm ba cây hương đang cháy, đưa cho ta và trinh trọng nói:

- Trãi, con hãy thề trước liệt tổ liệt tông họ Nguyễn chúng ta rằng phải một lòng trung thành với nước, với dân. Làm việc gì cũng phải đặt quyền lợi của dân của nước lên trên hết. Nếu trái lời thề, trời sẽ tru, đất sẽ diêt, ngàn năm không được sinh thoát. Mãi mãi bị xoá tên khỏi họ Nguyễn.

Chưa khi nào cha nghiêm trang buộc ta có lời thề như vậy, vậy là cha đã hiểu ta.

Cả hai cha con chúng ta đều cất cao lời thề nguyện trước bàn thờ tổ tiên mình.

Hãy nhẫn nại và chờ thời cơ, như Việt Vương Câu Tiễn khi xưa từng phải nếm phân của Ngô Phù Sai. Phải biết quan sát và học hỏi, khi có thời cơ thì hãy tìm đến với chân chúa của mình. Chúng ta là những kẻ học đạo Nho, cho nên con phải đem hết những hiểu biết về binh thư yếu lược trong thiên hạ ra để mà phục vụ cho vị chân chúa của mình. Chính trong lúc này là lúc con phải nín ; nhịn chờ thời như Pham Lãi. Rồi sự nghiêp sẽ đến với con. Hãy tập trung tất cả những hiểu biết của mình viết thành sách, tìm ra những cái hay cái dở của thiên hạ để phân tích tỏ rõ, đề ra những chiến sách mà dâng lên chân chúa dể làm mưu lược. Đấy là những lời nhắn nhủ của cha với ta trước khi chúng ta chia tay nhau.

Cha cũng cho biết, nếu thuận tiện thì ông cũng sẽ tìm đường về nước. Dù sao cha cũng già rồi, cha muốn nắm xương tàn của mình được chôn trên mảnh đất quê hương.

° ° °

Ta thuận với tướng giặc Hoàng Phúc là sẽ về thành Đông Quan. Nhận được tin này Hoàng Phúc rất mừng và đã tâu với Minh triều cho phép ta được về nước. Rời đất Minh lời tiễn dặn dò của cha vẫn còn vang mãi bên tai ta "Con nên trở về lập chí, rửa thẹn cho nước, trả thù cho cha, như thế mới là đại hiếu, hà tất cứ vướng vít bên cạnh cha, để cho tháng ngày mòn mỏi mới là hiếu hay sao."

Mặc cho Hoàng Phúc ve vãn đòi trao chức quyền, ta chỉ xin với y một chức tư nghiệp nho nhỏ có liên quan đến sách vở và tự dựng cho mình một căn nhà lá phía Nam của thành Đông Quan để làm nơi yên tĩnh đọc sách và làm thơ.

Theo lời cha dạy, trong thời gian này ta sống hết sức nín nhịn, tránh tối đa làm những việc gì có lợi cho kẻ thù, chỉ bất đắc dĩ làm những việc phải làm mang tính tượng trưng nếu khi bị ép bắt buộc. Phần lớn ta giành thời gian để đọc sách, nghiên cứu những cái haý cái dở của người xưa, ngắm tình hình xung quanh để tổng hợp, kết luận, viết thành sách. Ta muốn khi tìm đến được với chân chúa thì sẽ dâng người một cuốn binh thư. Và thử thách đã đến với ta khi ta mới về đang bị giam giữ ở thành Đông Quan, đó là tướng Minh Trương Phụ đã ép buộc ta phải làm cho bọn chúng những công việc cụ thể nào đó, không thể chung chung được. Khi ta cương quyết từ chối, bọn chúng đã đem tính mạng cha già đang bị giam giữ ra để đe dọa hòng lung lạc ta. Là một kẻ học đạo Nho, ta thấu hiểu thế nào là chữ hiếu của dạo làm con nên trong lòng rất đau xót và bốì rối. Cha biết tin, một hôm có một người khách quen bất ngờ đến thăm và trao cho ta một phong thư, đó là t của cha gửi về. Cha nói, thánh nhân có dạy "phải xử lễ khi còn sống, xử lễ lúc mai táng, xử lễ khi cúng tế", nếu làm được như vậy được coi như tròn vẹn đạo hiếu của một người con. Thế nhưng theo cha, đạo hiếu còn được hiểu ở cách hành đạo. Đạo làm con là phải lập thân hành đạo, nêu danh hậu thế, làm cho cha mẹ và gia tộc được tiếng thơm, tổ tiên được hiển hách thì đó mới xứng đáng là đạo hiếu. Cho nên nếu ta vì chữ hiếu với cha mà cam tâm làm việc cho giặc Minh, để cho tổ tiên họ Nguyễn phải hổ thẹn thì như vậy có đáng gọi là đạo làm con không? Ta toát mồ hôi khi đọc lá thư ấy. Cha cũng nhắc ta về chuyện người ông Nguyễn Công Sách khi xưa đứng về phe của Thái úy Trần Ngạc chống lại Hồ Quý Ly. Âm mứu bại lộ, ông trốn thoát, nhưng sau đó cũng vì chữ hiếu với mẹ mà về đầu hàng Hồ Quý Ly, kết quả cũng bị giết chết. Chữ hiếu như vậy theo cha không đáng chút nào. Cha dặn ta phải hết sức khôn khéo, nhẫn nại chờ thời, nhắc chuyện ở Vạn Sơn Điếm, đừng quá cương cường như Tế tử Quốc tử giám Lê Cảnh Kỳ đối với giặc Minh mà kết quả là đã bị giặc giết chết. Chết như vậy cũng đáng nêu danh muôn thuở rồi, thế nhưng còn non sông đất nước, còn nhân dân, ta phải làm sao? Nhà Nho chúng ta ai ai không nhớ đến câu nói nổi tiếng của thầy Mạnh Tử "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất." Hãy sống cho đáng với chí khí của một kẻ trượng phu. Ta hiểu và từ đó đã mềm mại đối với giặc, sống theo phương châm mềm nhưng không lụy, im lặng nhưng không theo chầu hầu. Cuối năm Vĩnh Lạc thứ 14, 1416, tướng Minh triều là Giám sát ngự sử Hoàng Tông Tái được phái sang làm Tuần giáo Giao Chỉ nhằm dò xét tình hình nước Nam. Y có đến thăm ta, Hoàng Tông Tái tỏ vẻ là một kẻ am hiểu tình hình nước Nam, thế sự thời cuộc và trong khi trò chuyện y có ca ngợi một số danh sĩ các triều trước của nước ta, đến thời nhà Hồ, y tỏ vẻ kính trọng cha và vài người khác. Để đáp tạ từ, ta đã làm một bài thơ Thất ngôn "Đề thơ ở mái hiên mai tuyết của quan ngự sử họ Hoàng" tặng y. Hoàng Tông Tái tỏ ra rất khoái chí, có lẽ y tin rằng như vậy Nguyễn Trãi này đã tâm phục, khẩu phục Minh tr. Đáng thương cho y.

Về sau này, tướng Minh Trương Phụ không ép buộc ta phải làm gì, theo chúng việc ta thuận trở về đã là một thắng lợi tinh thần, cho nên không cần ta phải làm gì nhiều. Tuy nhiên, Trương Phụ vẫn phái Hoàng Phúc dăm ba ngày một lần lại lấy cớ viếng thăm để dò ý chí của ta. Xung quanh nơi ta ở vẫn cho người rình mò, y hạn chế phạm vi việc đi lại của ta với lý do cần bảo vệ an toàn cho ta. Làm gì ta không rõ tim đen của Hoàng Phúc, chính vì vậy ta lại càng tỏ ra ung dung nhàn nhã, ra vẻ muốn bỏ qua tất cả sự đời thế cuộc, chỉ làm một kẻ sĩ tầm thường vui với gió trăng là đủ. Ngày ta đọc sách, đêm ta miệt mài viết và thỉnh thoảng gặp một bạn bè trong thành để nói chuyện. Cứ vậy, trong mấy năm liền, dần dần Hoàng Phúc cũng yên tâm và y giảm hẳn sự giám sát ta.

Ta có làm một bài thơ kỷ niệm chuyện này.

Góc thành Nam lều một gian,

No nước uống thiếu cơm ăn.

Con đòi trốn dễ ai quyến,

Vó ngựa gầy thiếu kẻ chăn.

Ao vơi hẹp hòi khôn thả cá,

Nhà quen xếu xóa ngại nuôi vằn.

Triều quan chẳng phải, ẩn chẳng phải,

Góc thành Nam lều một gian.

Chớp nhoáng cũng đã mười năm từ ngày ta theo cha sang Vạn Sơn Điếm sau đó về thành Đông Quan này, thời gian thấm thoát trôi qua nhanh vô kể. Chỉ có mấy năm ở Đông Quan mà tỏc ta đã bạc trắng hơn nửa mái đầu, thế mới biết, khi tinh thần con người ta căng thẳng, tóc bạc nhanh là chuyện thường. Ta mới hiểu sao Ngũ Viên ngày xưa chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng đến thế.

Sách viết đã xong, trời Nam đang rực sáng cờ khởi nghĩa. Chính lúc đó những người anh em khác trong họ Nguyễn của ta tìm đến ta để báo tình hình. Lúc này xung quanh thành Đông Quan và ở Lam Sơn đã ngấm ngầm xuất hiện nhiều nhóm nghĩa binh hoạt động bí mật chống giặc Minh. Trong đó đáng chú ý nhất có hai nhóm, nhóm thứ nhất là nhóm Mỹ Thúy do Đinh Tôn Nhân cầm đầu, nhóm này hoạt động rất kín đáo và có nhiều sĩ phu tham gia hưởng ứng. Trong nhóm này có người anh trai yêu quý Nguyễn Tác của ta và người bác Nguyên Thư. Nhóm thứ hai là nhóm Lam Sơn do Phụ đạo Lam Sơn Lê Lợi và người em kết nghĩa Nguyễn Thận cầm đầu. Đinh Tôn Nhân là con của Thái úy Trấn vũ hầu Đinh Hồng Đức, sau này Đinh Tôn Nhân thừa hưởng tước hầu của cha, là Thái úy Bỉnh tài hầu. Có một chuyện, thân phụ của quan Phụ đạo Lam Sơn là Lê Khoáng gả chị đầu của quan Phụ đạo Lam Sơn cho Đinh Tôn Nhân làm vợ kế, và bà này đã sinh ra một võ tướng Lam Sơn lẫy lừng sau này, đó chính là tướng Đinh Liệt. Do vậy giữa hai nhóm Mỹ Thúy và Lam Sơn tuy hai mà một, họ có những mối quan hệ rất chặt chẽ trong hoạt động chống giặc Minh.

Tuổi cao sức yếu, vào đầu năm Ất Mùi 1415, chủ soái nhóm Mỹ Thúy là Đinh Tôn Nhân qua đời đột ngột. Một thời gian ngắn sau đó nhóm này tự nguyện nhập vào nhóm Lam Sơn với chủ soái đứng đầu là Lê Lợi, dưới có các tướng Lê Lai, Đinh Liệt, Nguyễn Thận. Như vậy từ đây Lam Sơn đã thống nhất về một mối, lòng người nô nức về theo.

Lúc này cả miền Lỗi Giang đang lay động ầm ầm những tin tức về một vị anh hùng họ Lê đã dựng cờ hồng chống quân Minh.

Sau khi tính toán kỹ và với sự thúc giục của anh em trong họ Nguyễn, nhận thấy thời cơ đã đến ta quyết tâm lên đường đi tìm chân chúa của mình. Lựa dịp thuận tiện, vào một đêm tối trời, ta bí mật cải trang, lẻn vào đám dân phu và trốn ra khỏi thành Đông Quan, trực chỉ miền Lỗi Giang nhắm hướng đi tới, lòng hăm hở, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cuối cùng thì Nguyễn Trãi này cũng thật sự góp sức được cho đời rồi.

Tiếng gà gáy le te, trời đang hửng sáng.


Nguyễn Trãi Quyển 1

Bùi Anh Tấn

www.dtv-ebook.com

Chương 6: 

ua của ta, Lê Lợi.

Vua sinh vào ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu 1385, niên hiệu Xương Phù thứ 9, thời nhà Trần.

Cụ tổ của Vua là Lê Hối, vốn là người thôn Như Ang, có tài tinh thông địa lý. Một hôm c đang đi đạo, đến một vùng đất dưới chân núi Lam Sơn thì thấy trên trời có một đàn chim bay vần vũ, không tan. Cụ reo lên "thế dất này thật quý, chốn này nhà Lê ta có thể dung thân đời đời."

Và cụ đã cho dọn nhà đến đấy sinh sống, quả nhiên nhiều đời sau này con cháu và sản nghiệp nhà Lê đều từ đây tăng trưởng, trở thành hùng cứ một phương. .

Dòng họ Lê ở đất Lam Sơn bắt đầu từ Lê Hối, sang đến Lê Thinh, rồi Lê Khoáng. Lê Khoáng kết hôn với bà Trịnh Thị Ngọc Thương, sinh được ba người con trai, Vua là con út.

Trước đó, tại thôn Như Ang làng Chủ Sơn có một cây quế cao và thường ngày có một con hùm xám đến nơi này nằm phủ phục, đầu hướng về phía nhà của vua như chờ đợi một điều gì đấy. Hùm rất hiền, ban đầu mọi người sợ, sau này quen nên thôi, nhưng nhiều người rất tò mò vì không biết hùm xám này đến đây để làm gì. Chẳng ai đoán được.

Đêm Vua sinh, hào quang đỏ chiếu sáng rực, một mùi hương thơm ngào ngạt bay khắp làng, ai ngửi thấy đều phấn chấn khỏe khoắn hẳn. Đêm đó đột nhiên hùm xám gầm rú vang dội khắp đất trời như muốn báo cho mọi người biết rằng minh chúa nước Nam đã ra đời, và sau đó nó bỏ đi mất.

Tiếng khóc của Vua vang động như tiếng chuông, mắt đen sáng long lanh như ngọc. Ai cũng cho là điềm quý phúc.

Vua lớn lên là một người thông minh, kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng. Bước đi như rồng cuốn, người cao, vai rộng, có bảy nốt ruồi son trên vai tả. Chỉ cần nhìn Vua là mọi người đều đã thấy kính trọng, nể phục. Trong ba người con trai, tuy là con úưng Vua lại được cha tin cậy nhất và trao quyền cho làm Phụ đạo đất Lam Sơn thay mình khi già yếu.

Lớn lên trong thời loạn lạc, đất nước đang bị họa ngoại xâm. Là một người có chí lớn, có tấm lòng thương dân, thương nước, Vua đã âm thầm cùng bạn bè bàn bạc làm mưu sự cứu nước.

Bởi là bậc chân chúa nước Nam nên Vua luôn được thần nhân ủng hộ. Khi đang làm Phụ đạo ở Lam Sơn, Vua đã được một người anh em kết nghĩa làm dân chài tên là Lê Thận đến dâng kiếm báu, sự tích như sau:

Phường chài Nguyễn Thận đêm nào cũng đi đánh lưới. Một hôm Thận thấy ở giữa khúc sông Lam Xuyên hay phát ánh sáng và càng về sau càng mạnh, cứ như lửa cháy rực trên mặt nước. Quá kinh ngạc, một hôm, sau khi khấn trời đất, Thận quyết định đi thuyền đến tận nơi quăng lưới. Khi kéo lưới lên rất nặng, Thận mừng vì nghĩ là được vật báu, không ngờ chỉ là một thanh sắt đen thui. Quá chán, Thận tính vứt đi, bất ngờ thanh sắt loé sáng một chữ triện, biết là của quý Thận liền đem về cất ở nhà. Tự biết mình là người tầm thường, không đáng được hưởng vật trời, Thận suy nghĩ mãi và quyết định đem thanh sắt này đến cho người anh kết nghĩa của mình, đó chính là Vua. Bởi Thận hiểu rằng chỉ một người có chí khí như Vua mới xứng đáng được sử dụng. Được vật báu Vua rất mừng, đêm đó trời giông bão lớn, sáng ra, vợ Vua phát hiện ngoài vườn có dấu chân thần nhân và nhìn vào thây một quả ấn báu dài, rộng, có viết chữ triện ghi rõ họ tên của Vua. Nhìn kỹ thì chính là một đuôi kiếm, Vua đem tra vào thanh sắt của Nguyễn Thận cho thì thật đáng kinh ngạc, vừa khít. Khi đem rửa sạch, mọi người thấy rõ đó là một thanh bảo kiếm, có khắc hình rồng hổ vờn nhau và hai chữ "Thanh thúy" hiện sáng. Rõ ràng là vật báu trời ban cho Vua, chuyện này lan ra khắp nơi càng làm cho mọi người thêm kính phục và tìm đến ều hơn.

Dân gian còn truyền một sự tích khác về Vua.

Một lần Vua đang cùng mọi người cày ruộng. Đột nhiên bỗng thấy một nhà sư già khoác áo trắng đi từ hướng làng Đức Trai đến, vừa đi ông vừa than thở.

- Có một miếng đất đẹp quá mà không biết trao cho ai.

Nghe có người thuật lại chuyện, vua mừng quá bỏ cày chạy theo. Đến sách Quần Đội, huyện Lồi Dương thì nhặt được một thẻ tre, có ghi:

Đức trời nhận mệnh,

Vào tuổi bốn mươi,

Số kia đã định,

Tiếc thay chẳng kịp.

Vua càng vội cố đuổi theo, trưa nắng và nóng, liền có rồng vàng hiện ra che chở, mây kéo tán đến che kín trên đầu. Cuối cùng Vua cũng đuổi kịp bậc dị nhân kia. Ông ta đang ngồi bên một gốc cây chờ sẵn, khi thấy Vua đến vị tăng liền cười mà nói:

- Ta là người phương xa đến đây, thấy anh hình tướng khác người thường, chắc là người có chí lớn nên muốn giúp một tay

Vua liền quỳ xuống cầu dị nhân mách bảo.

- Xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi ta biết có một miếng đất có hình như cái ấn vàng. Bên tả là núi Chí Linh, trong núi có gò Tiên Bạch, phía trước có lạch nước Long Sơn, phía trong là nước Long Hồ có hình xoáy ruột ốc... - Nhà sư giảng giải chi tiết cho Vua hiểu và cuối cùng ông cho Vua biết, nếu cải táng đặt hài cốt của cha ruột vào đấy thì sẽ phát mệnh đế vương, con cháu đời đời nốí nghiệp được vài trăm năm. - Tuy nhiên, anh phải lưu ý, cải táng phải đúng giờ khắc của nó. Đặc biệt không được sát sinh cúng tế, nếu không, dù dòng họ sau này có phát vương thì con cháu cũng phải chịu nhiều khổ ải can qua.

Vua gật đầu lia lịa và ghi nhớ kỹ trong lòng, khi ngẩng đầu lên thì bậc dị nhân kia đã biến mất rồi.

Về nhà, căn cứ theo lời dạy của dị nhân, Vua bảo phu nhân chuẩn bị một số trai đinh cùng mình trong đêm đó đi cải táng hài cốt của phụ thân. Vì trời mưa, nên gần sáng mới xong, đã muộn giờ, đã thế khi vua đang mang hài cốt của cha đi thì đột nhiên rụng rời thấy phu nhân hớt hải chạy đến đem theo hương hoa cúng tế và gà luộc.

- Ai bảo phu nhân giết gà đem tới đây.

- Tướng công nói lạ thật, cúng tế cha, không lẽ không có hoa đèn và gà?

Có trách là tự trách mình, vì vội vàng quá nên Vua quên không thuật kỹ lời dặn của dị nhân về việc cấm sát sinh cho phu nhân nghe. Chưa kể trời mưa, giờ cải táng cũng chậm. Vua ăn năn cũng muộn, đành tặc lưỡi làm liều.

Khi đặt hài cốt cha vào nơi chôn mới, trời đột nhiên có mấy tiếng sấm động giữa đêm hè.

Vua bèn quỳ xuống cảm tạ thần nhân.

Như vậy rõ ràng trời đất đã chọn ra được chân chúa nước Nam, còn chuyện dự báo kia của bậc dị nhân không ai biết được nó linh ứng bao nhiêu. Ý trời khó ai biết trước, đành để cho hậu thế luận bàn. Tuy nhiên ta biết sau này Vua đôi lúc vẫn rất áy náy về chuyện ấy, dường như có điều gì đó làm cho Vua không yên tâm.
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rên đường tìm đến Lỗi Giang với vua, ta còn nghe được nhiều sự tích khác bàn tán về Vua, càng nghe càng thấy có nhiều điều thú vị. Và ta chợt nhận ra đây xứng đáng là bậc chân chúa để mình theo phò, nước Nam ta đã có vua của mình thật rồi. Lòng ta lâng lâng niềm vui sướng và càng nhanh chân quên cả mệt nhọc.

Khi đó ta vẫn nhớ một điều mà cha đã dặn đi dặn lại nhiều lần khi tiễn ta về nước, đó là ta cần lưu ý đến một người em họ. Nói là em, nhưng hơn ta hai tuổi, đó là Trần Nguyên Hãn. Nguyên Hãn là con của ông Trần An, con trai út của Băng Hồ tiên sinh Trần Nguyên Đán, ông ngoại của ta. Do vậy, Trần Nguyên Hãn với ta là anh em cô cậu. Cậu của ta không theo nối nghiệp cha học nghề văn bút mà chỉ yên phận làm ruộng cày cấy nuôi vợ con. Thuở sinh thời ông ngoại nhiều lúc không bằng lòng khi con trai út mình xa rời bút nghiên, không xứng đáng là dòng dõi tôn thất nhà Trần. Biết làm sao được, cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, ông đành chịu. Khi Nguyên Hãn ra đời, ông có cho người đón về nuôi dạy, nhưng dường như Nguyên Hãn giống cha, chữ nghĩa cũng chẳng học được bao nhiêu, suốt ngày chỉ mê múa gươm, vật võ ngoài đường. Quá chán, ông ngoại bèn đuổi Nguyên Hãn về quê ở với cha, không thèm dạy chữ nữa.

Trong dòng họ có lẽ người hiểu và thương cậu nhất là cha ta. Cha rất quý tính tình thật thà chân thật của người em vợ, cha là người thường xuyên thăm nom cậu, cũng vì vậy gia đình cậu từ cậu cho đến mấy người con đều rất quý mến cha. Chính cha là người không nản chí trong việc dạy chữ cho Nguyên Hãn. Thực ra Hãn không tối dạ như ông ngoại tưởng, chỉ vì ông là người Hoàng thất quen dạy học theo lối vương triều, còn Nguyên Hãn từ nhỏ sinh ra đã cùng cha lầm lụi lối sống nông phu, vì vậy ông cháu không hiểu nhau. Cha thì khác, cha vừa là bậc thức giả nhưng cũng lại sinh ra từ con nhà thứ dân, nên cha hiểu. Cha cho đón Nguyên Hãn về học chữ với ta. Đến giờ nhiều năm rồi ta vẫn nhớ đến người em họ của mình. Nguyên Hãn cao to, trán dô bướng bỉnh và rất hiếu động, phá phách. Nguyên Hãn luôn luôn động chân động tay, không bao giờ chịu ngồi yên. Ở nhà ta, Nguyên Hãn rất sợ cha, vì nói thế chứ trong dạy học cha là người nghiêm nghị thậm chí là hơi khó khăn. Bài không thuộc, bao giờ cây roi trên tay cha sẵn sàng đét vào đít, bất kể kẻ đó là ai, con hay cháu cũng vậy. Ta là người sáng dạ, bài nào chỉ cần đọc lướt qua một lần là thuộc và hiểu ngay, nên cha rất hài lòng. Ngược lại Nguyên Hãn thì không, vì ham chơi quá, suốt ngày chỉ biết ra ngoài rong ruổi cùng mấy đứa trẻ trong làng. Cho nên mông của nó lúc nào cũng sưng húp, nhiều hôm ta phải van xin cha tha cho Nguyên Hãn. Ta thì mảnh mai yếu đuối, Nguyên Hãn to cao khỏe mạnh, nhìn bề ngoài khác nhau một trời một vực, thế nhưng hai anh em ta rất thân thương nhau, có cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Có lẽ những năm tháng tuổi thơ sống bên Nguyên Hãn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất đời ta. Năm mười mấy tuổi, chữ nghĩa cũng đã khá, cậu đã xin với cha cho Nguyên Hãn về bên nhà, vì bên đó cần người. Cha đồng ý, vậy là ta và Nguyên Hãn xa nhau từ đấy. Thỉnh thoảng sau này ta cũng có nghe tin về Nguyên Hãn, và đáng buồn thay việc học hành Nguyên Hãn vẫn chểnh mảng như xưa, chủ yếu chỉ lo theo nghiệp cung tên. Lúc này cha cũng giống như ông ngoại, lắc đầu thở dài và cho rằng đấy là ý trời, lòng người làm sao mà chống lại được. Ta thì thường bênh Nguyên Hãn, nếu tính Nguyên Hãn đã vậy thì tại sao cha và ông không chịu hiểu cho nó. Mệnh trời đã chọn, mỗi người một nghề. Nói thế thôi chứ ta biết cha rất quý Nguyên Hãn, hình như ông tìm thấy ở Nguyên Hãn những điều gì đó mà hoài bão thời trai trẻ của mình không làm được. Do vậy, khi tiễn ta về nước, cha cho biết có tin là Nguyên Hãn cũng đang dựng binh chống lại nhà Minh ở Hoắc Sa, trấn Sơn Tây cũ. Cha nói "Con biết đấy, việc Nguyên Hãn chống giặc Minh cha con ta đã nghe. Nhưng rút kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa chống Minh trước đó, nếu cứ xé lẻ thì trước sau gì cũng bị Minh triều tiêu diệt. Cho nên cha muốn khi con về nước, thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của kẻ giặc thì nên tìm đến Nguyên Hãn để đưa nó theo con tìm đến vị chân chúa mới. Nguyên Hãn, tính nó thô lỗ, nóng nảy và quá thẳng thắn. Cá tính này nếu không có người kiềm chế sẽ là họa sát thân cho nó sau này, nên cần phải có người theo sát để răn đe gìn giữ. Cha muốn con dìu dắt Nguyên Hãn. Dù sao con cũng là người hiểu biết hơn nó."

Cha ơi, lời dạy ấy bao nhiêu năm con vẫn nhớ, và con đâu ngờ rằng sau này chính con đã không làm được gì trước cái chết oan ức của hiền đệ Trần Nguyên Hãn. Con đất lực. Trong cuộc kháng Minh và sau đó là trải qua mấy đời vua Lê, cuộc đời con đã đi qua biết bao nhiêu cuộc thăng trầm bể dâu cay đắng. Thế nhưng con chịu đựng được hết, chỉ có một điều duy nhất con không thể chịu nổi đó là con đã không giữ được an toàn mạng sống cho Nguyên Hãn như lời dạy của cha năm xưa. Con đau lòng quá thưa cha.

Nỗi đau ấy ngày hôm nay nhớ lại ta vẫn thấy nhói trong tim.

° ° °

Ta bước chân vào đầu làng, hỏi một đứa trẻ và rồi tự tìm lối rẽ vào nhà Trần Nguyên Hãn.

Kia rồi. Hơn mười năm không gặp, ta đã trở thành một tráng niên tóc bạc, lưng còng, thế nhưng Nguyên Hãn vẫn như xưa. Có chăng người khuềnh khoàng hơn, nhưng vóc dáng vẫn mạnh mẽ, khỏe mạnh. Nguyên Hãn đang chỉ tay dạy mấy gã trai trẻ một thế vật, miệng thỉnh thoảng lại quát tháo ầm ĩ khi không hài lòng, Tứ lập thân rồi mà vẫn vậy, ta lắc đầu dể tay nải xuống mô đất và ngồi xổm xuống nhìn mọi người luyện tập.

Có ai đó thấy ta và đi lại ghé tai thì thầm nói, Nguyên Hãn quay lại ngỡ ngàng nhìn ta. Trần Nguyên Hãn bước lại gần nhìn ta thật chăm chú. Ta nở nụ cười nhìn Nguyên Hãn chờ đợi, không nhắc, thử xem Nguyên Hãn có còn nhận ra ta không.

Bất chợt Nguyên Hãn ôm mặt khóc rống lên. Thái độ ấy làm cho ta ngạc nhiên và môn đệ học trò sợ hãi. Mọi người xáo xác cả lên. Ta bước lại nắm tay Nguyên Hãn, cườ

- Nguyên Hãn, đệ sao vậy. Huynh về đây mà sao đệ lại khóc?

Trần Nguyên Hãn chợt bóp chặt vai ta đau điếng và quát to:

- Vậy mà huynh cười được ư? Huynh có biết đệ tưởng huynh và bá phụ đã chết rồi không, đây huynh xem.

Trần Nguyên Hãn kéo tay lôi ta sềnh sệch vào trong nhà và chỉ tay lên bàn thờ, nghẹn ngào.

- Đệ nghe tin huynh và bá phụ đã bị giặc giết chết cách đây mấy năm. Tuy là họ ngoại, nhưng đệ vẫn lập bàn thờ và ngày nào đệ cũng dâng cơm mời, thề sẽ trả mối thù này, huynh có hiểu không.

Hai chúng ta ôm choàng lấy nhau rưng rưng nước mắt.

Ôi năm tháng đã qua đi nhanh như gió thổi. Trần Nguyên Hãn ơi, ta vẫn tưởng như ngày nào ta và đệ bên nhau ngồi uống ly rượu, ta ngâm thơ và nhìn đệ múa kiếm. Đường kiếm của đệ vẫn thoăn thoát ẩn hiện nhanh như tia chớp và ly rượu thì ngọt đậm bờ môi. Thế mà nay âm dương cách biệt nghìn trùng. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ còn vài khắc nữa thôi, chúng ta sẽ lại được gặp nhau ở suối vàng. Chẳng hiểu dưới đấy có rượu uống không và ta lại hy vọng một lần nữa lại được nhìn đệ múa kiếm, Nguyên Hãn ơi.

Theo chNguyên Hãn, ta vào chào cô mẫu và vợ con của Nguyên Hãn. Mọi người reo lên vui mừng sung sướng, tất cả đã bặt tin cha con ta hơn mười năm nay. Gần đây có tin cha ta đã qua đời vì bạo bệnh còn ta thì bị giặc giết, nay gặp lại mới biết chỉ là lời đồn, không kể xiết nỗi niềm mừng vui của mọi người.

Đêm đó hai anh em ta ngồi nhâm nhi ly rượu và hóng gió. Trần Nguyên Hãn cho ta biết, sau khi nhà Minh xâm chiếm nước ta, chúng cho lùng bắt con cháu nhà Trần. Một số thì chúng mua chuộc làm cho chúng, còn số nào chống dối đều bị giết chết. Trần Nguyên Hãn là con cháu chính thất nhà Trần làm sao tránh khỏi sự truy đuổi của giặc Minh. May sao người dân ở đây đều đồng lòng che chở, nhờ vậy, trong hơn mười năm cải tên thay họ, Nguyên Hãn và gia đình vẫn sống yên ổn.

Không hổ danh là con cháu nhà Trần, Nguyên Hãn đã bí mật tổ chức được một đạo quân kháng Minh. Ban ngày họ là những nông phu, dân thương buôn bán, nhưng ban đêm họ là những tráng sĩ bịt mặt đánh giết quân Minh và những kẻ theo chúng, cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Quân Minh vùng này rất khiếp sợ, tổ chức nhiều đợt truy lùng nhưng vẫn không bắt được.

Nhìn khuôn mặt hớn hở kể chuyện của Nguyên Hãn ta cũng cảm thấy vui lây. Tuy nhiên ta đành phải nói thật lòng với Nguyên Hãn.

- Nguyên Hãn, việc đệ làm rất hay, tuy nhiên huynh hỏi thật, đệ có thấy rằng những việc này của đê có giống như là việc làm của đạo tặc hay không?

- Nguyễn Trãi, tại sao huynh lại nói vậy? - Nguyên Hãn nhìn ta sửng s

- Đệ phải thấy - Ta bày tỏ - Không đơn giản chỉ là việc cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo hay là việc chém giết vài tên lính Minh lẻ tẻ. Ý huynh muốn nói đó là làm sao chúng ta phải giành được giang san này khỏi tay giặc Minh, đấy mới là việc quan trọng.

- Huynh nói phải lắm. - Nguyên Hãn reo lên - Thực ra đây chính là tâm tư của đệ bao nhiêu lâu nay. Đệ cũng hiểu rằng những việc làm của mình vừa qua không giải quyết được vấn đề cơ bản đó là đánh đuổi giặc Minh cứu nước. Thế nhưng thú thực, đệ rất bí vì không biết phải bắt đầu từ đâu và làm những gì.

- Thế từ đó đến nay không có ai cùng bàn với đệ hay sao?

- Có, cũng có một vài nhân sĩ từ các nctì tìm đến muốn cùng đệ mưu sự, nhưng sau những lần trò chuvện với họ đệ đều thoái thác. Không phải đệ sợ hãi mà vì ý chí của bọn họ tầm thường quá. Vài kẻ thì muốn dựa vào danh nghĩa họ Trần của đệ để khởi nghĩa, nhưng chưa gì đã đòi xưng vương, chia quan tước. Vài kẻ thì chỉ muốn lợi dụng việc khởi nghĩa để kiếm tiền bạc...

Nhìn Nguyên Hãn nói, ta hiểu đệ ấy rất băn khoăn cho con đường đi của mình sắp tới.

Trần Nguyên Hãn chợt nắm tay t

- Nguyễn Trãi, huynh là kễ có học. Cuộc đời huynh đã trải qua nhiều sóng gió, bản thân huynh là người đa mưu túc trí mà đệ rất khâm phục. Vậy đệ nghĩ rằng việc huynh tìm đến đệ hôm nay không đơn giản chỉ để hàn huyên tâm sự mà chắc rằng là có ý khác. Mong huynh hãy chỉ cho đệ một con đường đi.

Ta gật đầu chậm rãi nói cho Trần Nguyên Hãn lý do việc tìm đến đây và những dự định trong tương lai mình.

Khi nghe ta nói hết, Nguyên Hãn reo thật to:

- Hay quá, trời đã giúp cho Trần Nguyên Hãn này rồi.

Và hai anh em ta thống nhất với nhau cùng tìm về Lỗi Giang, ra mắt vị Phụ đạo họ Lê của đất Lam Sơn. Trước hết phải dò xét xem ông ta thật sự là người như thế nào, có phải đây là bậc có chí lớn, xứng đáng là vị chân chúa... Nếu đúng, hai anh em sẽ tình nguyên theo phò ông ta để làm nên sự nghiệp.

Có tiếng dép loẹt quẹt, chúng ta giật mình quay lại. Nguyên Hãn kêu lên.

- Mẹ, mẹ ra đây hồi nào? Sương xuống lạnh lắm.

Ta vội vàng đứng dậy đỡ cô mẫu, dìu ngồi xuống ghế. Cô mẫu chỉ tay vào Nguyên Hãn nói nghiêm nghị

- Nguyên Hãn con hãy quỳ xuống.

Kinh ngạc vì thái độ lạ lùng của mẹ, nhưng Nguyên Hãn vẫn quỳ xuống. Bấy giờ ta mới để ý thấy trong tay cô mẫu có một thanh gươm. Gươm khá cũ, nhưng nhìn những nét chạm trổ tinh xảo cho thấy đây là một thanh gươm quý. Cô mẫu đưa cao gươm trước mặt Nguyên Hãn và hắng giọng:

- Con có thấy thanh gươm trong tay mẹ không?

- Thưa mẹ con thấy.

- Từ hồi nhỏ, con đã nhiều lần thấy thanh gươm này đặt trên bàn thờ tổ của dòng họ. Ta nhớ không lầm thì con đã năm, bảy lần đòi mẹ cho con được xem gươm, nhưng đều bị mẹ từ chối?

Trần Nguyên Hãn gật đầu. Cô mẫu nói tiếp:

- Tại sao mẹ chưa bao giờ cho phép con được cầm và rút gươm ra khỏi vỏ? Nó có một lịch sử như sau: Sau ba lần chiến thắng quân Nguyên, vua Trần bấy giờ đã lấy thanh gươm vẫn đeo bên mình để ban thưởng cho ông cố tổ của con, chính là thanh gươm này, và từ đó thanh gươm báu được coi là vật tổ của một nhánh họ Trần chúng ta, nó đuyền qua đời nay. Mỗi đời chỉ có người con trưởng xứng đáng mới được cầm gươm sử dụng. Đến đời ông nội Trần Nguyên Đán của con, gươm được để trên bàn thờ họ Trần chúng ta mà không giao cho ai vì ông con thấy không có ai xứng đáng cả. Trước khi qua đời, ông có cho gọi cha con đến và di huấn rằng, gươm này tuy của họ Trần nhưng nay không còn được họ Trần sử dụng nữa, đấy là ý trời. Ông nói cha con hãy giữ gươm này, khi nào con lớn khôn thì hãy giao cho con để tìm đem đến dâng cho một vị chân chúa mới của nước Nam, đấy củng là ý trời.

Cô mẫu áp gươm vào ngực vuốt ve.

- Khi cha của con qua đời có gọi mẹ đến và nhắc lại y nguyên lời dạy của ông ngoại. Cha con buộc mẹ hứa chỉ khi nào con thực sự thành nhân mới giao gươm này cho con sử dụng. Nay theo lời cha con, mẹ rất mừng vì con được Nguyễn Trãi dẫn đường đi tìm vị chân chúa mới để cứu nước Nam ta ra khỏi nạn giặc Minh. Vậy mẹ giao cho con thanh gươm này của dòng họ để cho con đi đánh giặc, và hãy dâng gươm báu cho vị chân chúa của con khi thời cơ đến.

Ta kinh ngạc, há hốc mồm khi nghe câu chuyện kỳ bí về thanh gươm dòng họ Trần, còn đệ ấy thì rưng rưng nước mắt đưa hai tay run run đỡ lấy gươm quý từ tay mẹ đưa lên ngang trán.

- Trần Nguyên Hãn này xin thề trước dòng họ Trần là sẽ dùng gươm quý để diệt giặc cứu nước. Nguyện mong được tổ tông phù hộ, và Nguyên Hãn sẽ dâng gươm khi tìm thấy vị chân chúa xứng đáng.

Trần Nguyên Hãn trịnh trọng thềô mẫu ta gật đầu, nét mặt già nua bừng ánh vẻ thỏa mãn hoan hỉ, bao nhiêu năm gánh nặng thời gian nay đã được giải tỏa, bà hé miệng mỉm cười và chợt đổ ụp xuống.

- Mẹ ơi.

Trần Nguyên Hãn kêu lên lạc giọng, vội vàng đỡ lấy cô mẫu. Ngày hôm sau, cô mẫu của ta thanh thản ra đi để lại bao nỗi tiếc thương cho con cháu.

° ° °

Sau đám tang cô mẫu một tháng, ta và Trần Nguyên Hãn lên đường trực chỉ miền Lỗi Giang đi tới.

Trên đường về Lỗi Giang, một hôm Nguyên Hãn nói với ta hãy ghé qua đình thần làng Chèm thờ Lý Ông Trọng để cho đệ ấy thắp hương một chút. Ta ngạc nhiên, Nguyên Hãn nhìn ta cười tủm tìm tiết lộ: "Trước đây có lần đệ có công việc đi qua đình Lý Ông Trọng và đã ngủ lại ở đây một đêm. Đêm đó đệ nằm mơ thấy đức Lý Ông Trọng hiện về trò chuyện và cho biết rằng sau này đệ sẽ là một võ tướng, làm quan tước lên đến Quốc công!" Nghe Nguyên Hãn nói, ta phì cười chế diễu: "Đệ tin ư?" Tin, Nguyên Hãn gật đầu quả quyết và cho biết, từ đó thỉnh thoảng vẫn đến đình làng Chèm để dâng hoa và thắp hương.

Ta không ngạc nhiên về điều này, ta tin có mệnh trời nhưng ta lại cho rằng mệnh trời còn là mệnh người, bởi nếu con người không cố gắng phấn đấu vươn lên thì làm gì có mệnh trời nào cho chúng ta được cưỡi ngựa ặc áo gấm. Chẳng phải Đức Thánh Khổng đã dạy quỷ thần nên kính nhưng mà tránh xa, việc quỷ thần là của quỷ thần, việc con người là của con người, đâu có liên quan gì đến nhau. Trong cuộc đời mình Thánh Khổng ít khi nào đề cập cũng như dạy cho học trò những việc của quái lực loạn thần. Ngài dạy rằng sức mạnh thần thánh là có thực, tuy nhiên sức mạnh thần thánh phải đúng với đạo lý con người thì mới có ích, còn trái lẽ chỉ thành quái thần mà thôi. Thần cũng phải sống đúng đạo lý, nếu không thì mất gốc và sẽ là quái lực loạn thần, là mê tín hại con người. Đó chính là "tế thần như thần tại, trí hiếu hồ quỷ thần."

"Này huynh - Nguyên Hãn nhìn ta cười - Chẳng phải trong Tứ thư, chính Thánh Khổng cũng đã nói đến việc cần phải chú trọng đến trai giới và cúng tế đó sao. Nay đệ thành tâm cúng tế đức Lý Ông Trọng cũng như ngài đã từng nói - Tế là có, tế thần là có thần."

Ta gật đầu đồng ý.

"Cúng tế quỷ thần hay tổ tiên là một việc làm hợp đạo nghĩa. Tuy nhiên đệ cũng phải nhớ, cúng tế chứ không phải nịnh bợ, cầu xin việc lợi lộc cho mình. Hãy nhớ nếu chúng ta ngày làm việc nghĩa, sửa mình sống cho có nhân đức thì còn hơn là phải cầu nài nịnh bợ quỷ thần cho mình điều này, điều kia. Thiên mệnh trời xanh cũng chính là đạo của người quân tử sống hợp với đạo nghĩa, và như vậy chẳng cầrt gì phải cúng tế hay van xin bất kỳ ai cả."

Mặc cho ta giải thích, Nguyên Hãn vẫn nhất quyết đến đình làng Chèm nên ta phải chiều lòng. Đệ ấy sắm hoa quả thịnh soạn và vào đình cúng rất thành khẩn. Trong khi Nguyên Hãn làm lễ, ta chỉ đứng vẩn vơ bên ngoài. Sau đó vì trời tối nên chúng ta ngủ lại đình qua đêm theo lời mời của vị chủ đình. Hôm đó, trời chưa sáng bảnh ta đã bị dựng dậy, nét mặt đầy hồi hộp cho ta biết rằng Lý Ông Trọng hiện về khuyên đệ và ta nên đến đình thần Dạ Trạch nơi thờ bà Tiên Dung để được biết cơ trời có liên quan đến vận mạng của ta. Dù cho ta từ chối như thế nào thì Nguyên Hãn vẫn kèo nèo buộc ta phải cùng đệ đi đến đình Dạ Trạch để bà Tiên Dung cho mộng. Thêm một đêm nữa, tất nhiên ta ngủ ngon giấc chẳng mộng mơ gì cả, thế nhưng sáng ra Nguyên Hãn vui mừng cho ta biết rằng bà Tiên Dung đã hiện về báo mộng cho biết mạng của ta sẽ là mưu thần đệ nhất của vị chúa Lam Sơn mà hai anh em ta đang tìm đến. Đấy là số trời đã định. Nhìn vẻ thành kính của Nguyên Hãn, ta nửa tin nửa ngờ và quyết định tự mình vào đình bà Tiên Dung gieo quẻ, xin một lá xăm số mệnh. Quẻ phần đầu thượng thượng như khẳng định lời Nguyên Hãn nói, tuy nhiên trong lá xăm phần cuối lại hạ hạ rất xấu, ta bắt đầu linh cảm thấy số phận truân chuyên của mình từ đây, bắt đầu từ chuyến đi này. Ta đã gạt bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng. Đứng trước tượng bà Tiên Dung, ta chắp tay dõng dạc: "Thưa Tiên nương. Nguyễn Trãi này là kẻ một đời theo Nho học, đạo của Thánh Khổng. Suốt đời luôn luôn lấy tam cương, ngũ thường làm lẽ sống. Giữa lúc đất nước đang chìm đắm trong nạn binh đao của quân Minh. Giữa lúc người dân nước Nam đang rên xiết đau khổ. Bổn phận là một kẻ sĩ, Nguyễn Trãi này cho rằng phải cứu dân, cứu nước, đó là điều quan trọng nhất. Còn tất cả những hiểm nguy gian khổ khác, kể cả cái chết, Nguyễn Trãi này coi nhẹ tựa như lông hồng. Xin Tiên nương chứng giám cho." Không có ai trả lời ta cả, ngoại trừ những cơn gió nhẹ phất phơ lay trên bức mành che trước mặt bà Tiên Dung làm ta có cảm giác tựa như bà đang nhìn. Khi ta quay gót bước ra, đột nhiên vèo một làn gió lạnh lướt qua và lạ làm sao một cánh hoa đào từ đâu đó lơ lửng rơi lọt thỏm vào tay ta. Hoa đào, ta sửng sốt, mùa này làm gì có hoa đào?

Hoa đào. Cái màu đỏ rực hồng thắm của cả miền quê mỗi khi xuân về lại không làm cho ta thích lắm. Lớn lên, có lần cha kể cho ta nghe câu chuyện tiên đoán của ông ngoại khi ta mới ra đừ đó trong ta luôn mang nặng một nỗi mơ hồ ám ảnh về thân phận của mình. Một thân phận long đong, vất vả một cuộc đời chịu nhiều chìm nổi trong phong ba bão táp đất nước. Cũng như cánh hoa đào kia thôi, rực ánh lên dem đến cho đời một màu đỏ thắm và rồi sau đó tàn tạ, rũ rượi.

Ta đành lấy câu nói của Thánh Khổng để tự an ủi :

"Chưa hay việc làm người, có lấy gì hay những việc của quỷ thần."

Đến Lam Sơn, ta và Nguyên Hãn nghỉ ở nhà một người dân gần đó hai ngày liền để đi dò xét, nghe ngóng tình hình. Ngày thứ ba, anh em ta mới quyết định đến diện kiến vị quan Phụ đạo họ Lê. Lựa vào buổi chiều, ta và Nguyên Hãn đến nhà quan Phụ đạo, vị phu nhân họ Lê cho biết ông ta đi cày ruộng với mọi người, anh em ta có việc gì xin cứ chờ. Dường như anh hùng các nơi tìm đến chốn này rất nhiều cho nên Lê phu nhân chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe hai anh em ta đến hỏi thăm về chồng mình, bà cũng chẳng vặn vẹo xem chúng ta là ai.

Một điều làm ta cảm thấy thú vị là vị quan Phụ đạo họ Lê này sống rất chan hòa với mọi người. Là một quan Phụ đạo của cả một vùng Lam Sơn rộng lớn thế này, ruộng muôn ức, người làm muôn kể, rất giàu có, thế nhưng ông ta vẫn sẵn sàng đi cày ruộng như một nông phu bình thường, quả là một điều hiếm thấy.

Kia rồi, có tiếng cười nói xôn xao ngoài cổng. Khoảng năm bảy nông dân vác cày trên vai đang vừa đi vừa nói chuyên rất vui vẻ, ta và Nguyên Hãn cố nhìn xem ai là vị quan họ Lê, nhưng đành chịu, họ lẫn vào nhau. Sau đó ta nghe một tiếng nói oang oang dưới bếp, Nguyên Hãn bấm vai ta ra hiệu, ta gật đầu. Hai chúng ta rón rén đi xuống bếp.

Trần Nguyên Hãn lần đi xuống trước và thấy giữa một nhóm người đang ngồi quây quần, có môt người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, người to khỏe, có đôi mày ngài vắt ngược, hàm vuông, người cởi trần, tay cầm tảng thịt lớn đang nhai nhồm nhoàm. Thỉnh thoảng ông ta lại cầm cả ca rượu lớn ngửa mặt uống, khà những tiếng sảng khoái. Đôi lúc lại vỗ vai những người xung quanh bồm bộp. Đích thị ông ta là vị quan Phụ đạo họ Lê của đất Lam Sơn. Trần Nguyên Hãn không giấu được vẻ thất vọng, không lẽ đấy là chân chúa của nước Nam ư? Ông ta có một vẻ gì đó quá phàm phu tục tử. Nguyên Hãn quay lại nhìn ta thở dài: "Nguyễn huynh, không chừng anh em ta tìm lầm người rồi." Ta im lặng quan sát con người đó. Rõ ràng bề ngoài của vẻ phàm phu tục tử kia vẫn còn phảng phất một điều gì đó mà ta chưa nhận ra. Đặc biệt là ánh mắt của ông ta bén như dao, thỉnh thoảng lại loé lên những tia sáng tựa như hào quang. Ẩn sau con người này là một sự kỳ bí, hùng vĩ mà không thể chỉ một giờ khắc là phán xét được. Vì vậy ta quyết định nói với Nguyên Hãn là xin với Lê phu nhân cho anh em ta được ngủ lại đây một đêm. Cũng quá quen với kiểu khách phương xa như thế này, Lê phu nhân đồng ý và cho người sắp xếp chỗ ngủ cho anh em ta, hẹn sáng mai sẽ dẫn vào gặp chồng mình.

Đêm đó, sau vài lần trăn trở ấm ức, rồi Nguyên Hãn cũng ngủ khò, còn ta thì không thể ngủ    được. Cuối cùng ta nhổm dậy, khẽ lách mình qua khung cửa gỗ đi ra ngoài ngắm sao. Trong lúc đang đi dạo, chợt ta phát hiện có một căn nhà nhỏ nằm ở phía cuối sơn trang vẫn còn lập lòe ánh đèn. Đêm đã khuya, khoảng canh hai rồi mà vẫn có người thức, điều này làm ta kinh ngạc và lần đến. Dưới ánh đèn mập mờ, ta thấy vị quan Phụ đạo họ Lê đang ngồi đọc sách, tuy xa nhưng ta vẫn nhận ra đó là các loại sách binh thư yếu lược. Ông đọc chăm chú và thỉnh thoảng lại chép riêng ra những đoạn đắc ý. Đến bây giờ trước mắt ta không còn là gã nông phu tầm thường như hồi chiều ta và Nguyên Hãn từng thấy nữa màện rõ hình ảnh của một thủ lĩnh.

Chợt vươn vai răng rắc vì mỏi, quan Phụ đạo họ Lê đứng dậy với thanh gươm treo trên vách nhà, đẩy cửa ra ngoài. Ông hoa kiếm múa mấy đường vùn vụt, sau đó ngừng tay, miệng đọc sang sảng vần thơ:

Ta muốn chẻ ngang Nhật, Nguyệt

Quét sạch quân thù giữ yên nước Việt.

Ta muốn Nghiêu, Thuấn cùng sống lại

Bàn chuyện chăn dân, ấm giống nòi.

- Hay quá - Ta buột miệng reo lên và bước ra. Vị quan Phụ đạo giật mình quát to.

- Ai đó?

- Thưa quan Phụ đạo, tôi, Nguyễn Trãi.

Ông ta nheo mắt nhìn ta chăm chú và chợt cười ha hả.

- Sao vị Chánh chưởng đài Ngự sử, nay ông đã rõ ta là ai rồi chứ.

Ta thoáng giật thót người. Té ra hành tung của hai anh em ta từ khi đến Lam Sơn đã bị vị quan Phụ đạo này rõ như trong bàn tay. Kể cả chuyện ta là ai, ông ta cũng biết. Như vậy chuyện chiều nay chẳng qua là một sự thử thách đối với hai anh em ta mà thôi.

Ta chắp tay xá dài.

- Thưa quan Phụ đạo, xin tha lỗi cho Trãi này đứng trước Thái sơn Bắc đẩu mà mắt vẫn như mù. Thât đắc tội.

- Đừng làm vậy, tiên sinh đừng làm vậy.

Quan Phụ đạo chạy lại đỡ ta và cười vui vẻ.

- Mời tiên sinh vào trong nhà, chúng ta cùng nói chuyện.

Ông ta thân mật kéo ta vào trong nhà. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng được bày biện sạch sẽ, gọn gàng. Đặc biệt trước mắt ta là hàng chồng sách binh thư yếu lược các loại từ cổ chí kim của nhiều binh gia khác nhau. Có những cuốn mà ta chỉ mới nghe tên chứ chưa từng đọc, quả là thẹn cho cái danh tiến sĩ của ta. Ta nhìn quan Phụ đạo không giấu được sự khâm phục pha lẫn ngưỡng mộ. Vẫn biết ông ta chưa một lần lều chõng đi thi chốn quan trường, xuất thân từ vùng rừng núi, chỉ làm hào trưởng một vùng. Thế nhưng nhìn những chồng sách của ông, ta tự hỏi có còn kẻ sĩ nào dám vỗ ngực xưng danh là có hiểu biết trước con người này.

Quả là rồng vàng ẩn chốn rừng sâu chờ dịp để cất cánh. ậc thánh nhân chưa đến lúc để mở nước giúp đời. Một lần nữa ta lại phải đứng dậy để cung kính vái ông ấy.

Quan Phụ đạo cười khẽ, nắm vai ta thân mật ấn ngồi xuống.

- Nguyễn tiên sinh, ông khách sáo quá. Được một con người danh vọng như ông đến thăm, đáng lẽ Lê Lợi này phải cung kính mới phải.

- Thưa quan Phụ đạo, thẹn cho Trãi này tự xưng là từng trải, đọc ngàn cuốn sách của thánh hiền, đi qua muôn vùng đất, thế mà đứng trước ngài tôi vẫn thây mình thật nhỏ nhoi quá. Vì vậy mà sinh lòng ngưỡng mộ, kính phục. Do vậy Trãi này chỉ muốn tỏ lòng cung kính mà thôi chứ không có ý gì.

Quan Phụ đạo họ Lê gật gù chấp nhận lời nói ấy và hỏi.

- Nguyễn tiên sinh, ta đã nghe tên tuổi ông từ lâu và cũng biết tín là ông đã bị giặc Minh bắt đưa về Vạn Sơn Điếm, sau đó đưa về thành Đông Quan giam lỏng. Nay ta muốn ông cho ta biết trong thời gian ấy ông đã đi những đâu, làm gì và thấy những gì?

Cung kính, ta thong thả tường thuật tất cả những gian nan trong hơn mười năm lưu lạc của mình. Bậc chân chúa ấy nghe ta kể chuyện, thỉnh thoảng không giấu được niềm cảm khái của mình cứ liên tục chặc lưỡi hít hà, thậm chí có lúc còn rơi lệ thương cảm.

"Mười năm, mười năm thưa quan Phụ đạo. Đó là mười năm long đong gian khổ và cay đắng, phải kể bắt đầu từ cái ngày đầu tiên cha con tôi phải nhục nhã cùng theo vua quan nhà Hồ bị giặc Minh bắt đưa về nước chúng. Từ đó đến nay tôi vẫn luôn dặn lòng mình bằng mọi giá phải tìm cách trốn về quê hương, cứu nước, giúp đời. Về thành Đông Quan sống trong ách kìm kẹp của kẻ thù nhưng tôi vẫn bí mật liên lạc với các anh em bạn hữu bên ngoài để nghe ngóng, dò xét tình hình. Khi nhận thấy bậc chân chúa nước Nam xuất hiện ở Lam Sơn, thời cơ đã đến và thế là tôi lập tức lên đường tìm đến ngay."

Cuối cùng ta rút từ trong áo ngực ra một cuốn sách dâng hai tay đưa cho quan Phụ đạo.

- Thưa quan Phụ đạo, Nguyễn Trãi tôi hai mươi năm đèn sách để rồi ra ứng thi đỗ đạt và làm quan cho nhà Hồ. Mười năm lưu lạc, cũng là mười năm đọc sách, quan sát, chiêm nghiệm... tất cả tinh hoa một đời đều ghi chép vào cuốn sách này. Đây là cuốn sách được viết ra từ những tinh túy nhất ừong xương máu của Nguyễn Trãi này, những phân tích đánh giá thời cuộc, thế trận giặc, ta từ trước đến nay cũng như là những kế sách lầu dài. Tôi gọi nó là    Bình ngô sách. Khi tôi viết, tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó gặp bậc minh quân chân chúa thì xin được dâng lên để làm kế hoạch kháng Minh lâu dài. Nay tôi gặp ngài và cảm thấy mình đã thực sự gặp minh quân, xin dâng ngài xem.

Quan Phụ đạo Lê Lợi trân trọng cầm lấy cuốn sách của ta, ông xem lướt qua và nghiêm nghị hỏi ta:

- Nguyễn tiên sinh, ta chỉ hỏi ông mấy ý ngắn, mong ông thực tình trả lời. Tại sao nhà Trần có mấy t trị nước mà những đời cuối lại không được lòng dân ủng hộ? Tại sao nhà Hồ khi lên ngôi cũng biết chăm lo cho nhân dân mà cuối cùng cũng không được dân ủng hộ?

- Thưa quan Phụ đạo, nhà Trần khi mới nắm quyền là một triều đình có lòng khoan dung, đức độ nên được dân ta ủng hộ. Thế nhưng sau mấy trăm năm thì con cháu của họ đã quên hết và chỉ cậy mình giàu mạnh, mặc cho dân tình khốn khổ, ham vui chơi đắm đuối tửu sắc, xa rời dân cho nên cuối cùng bị dân căm ghét. Nhà Hồ để mất lòng dân, vì dùng gian trí để cướp nước, họ không từ một thủ đoạn chém giết nào để giành lấy ngai vàng, lấy gian trí để hiếp lòng dân, thuế má, sưu dịch nặng nề, hình phạt luật pháp quá hà khắc. Chỉ ích kỷ phì gia, chẳng nghĩ đến khổ dân hại nước, vì vậy lòng dân không ủng hộ.

- Hay lắm, những lời ông nói không khác ý ta bao nhiêu. - Quan Phụ đạo cười hài lòng và ông ta hỏi tiếp

- Nay giặc Minh đang mạnh, nếu ta nổi lên dựng cờ khởi nghĩa, ông thấy liệu chúng ta có thắng được không? Lòng dân có ủng hộ không?

- Thưa ngài tôi nghĩ thế này, giặc Minh nhất định sẽ thất bại vì chúng rất tàn bạo trong chính sách cai trị. Chuyên chém giết dân ta để mà răn đe và rồi tưởng rằng như vậy là yên dân. Chính thì hà khắc. Hình thì thảm thương. Do vậy lòng người dân nước Việt đã căm phẫn cao độ như nước sắp ập vỡ tràn bờ, tôi nghĩ rằng chỉ cần có chân chúa ra đời phất cờ khởi nghĩa thì chắc rằng người sẽ về theo.

Quan Phụ đạo họ Lê gật gù có vẻ thú vị, ông ta ngẫm nghĩ một lát, tay mân mê cuốn sách của ta và rồi đột ngột hỏi.

- Nguyễn tiên sinh, ta đã đọc hàng trăm cuốn sách binh thư yếu lược của các đời khác nhau. Loại nào cũng có điều hay dở của nó. Nay ông dâng sách cho ta và nói là dùng để kháng Minh, vậy cuốn này là binh thư gì và dùng kế sách nào?

- Thưa ngài, tôi thiển nghĩ rằng, các triều đại trước sụp đổ vì sao? Vì lòng dân không ủng hộ, cho nên nếu có sức .mạnh của lòng dân là chúng ta có tất cả, có dân ủng hộ ta sẽ đánh thắng được giặc Minh. Dân là sức mạnh là sóng nước, đây là ý mà thầy Trang tử hay đề cập đến. Vì vậy nắm được lòng dân tức là chúng ta đã có thiên ý ủng hộ. Hiện nay nếu so sánh lực lượng thì thấy rõ thế giặc Minh mạnh, thế ta yếu, chỉ còn cách lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Muốn thế thì chỉ còn dựa vào lòng dân mà thôi. Đấy chính là kế sách tâm công. Quân địch vào nước ta hiện nay ở thế bị động, nơi nơi, người người khởi nghĩa, chúng ăn không ngon, ngủ cũng không yên, nếu muốn làm cho chúng tan rã, mất tinh thần, không đơn giản là mũi tên và lưỡi kiếm mà còn một sức mạnh khác chúng ta phải triệt để khai thác, đó cũng chính là tâm công.

- Tâm công? - Quan Phụ đạo nhìn ta dò hỏi vì dường như chưa hiểuThưa ngài phải hiểu tâm công là thứ vũ khí vô cùng lợi hại dể chiến đấu và chiến thắng. Tâm công thực chất là gì? Là khêu gợi lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc để cho dân ta người người đứng lên cùng dựng cờ khởi nghĩa. Tâm công đối với giặc là đánh vào lòng địch để cho chúng hoang mang, sợ hãi, dao động, ăn không ngon   , ngủ không yên, mũi tên sẽ lỏng, lưỡi kiếm sẽ cùn...

- Hà... hà... Nguyễn tiên sinh ôi, quả là trời muốn giúp ta nên đã đưa ông đến đây. Những điều ông nói làm cho Lê Lợi này như đang từ trong chỗ tối tìm ra chỗ sáng.

Quan Phụ đạo bất ngờ đứng dậy chắp tay xá ta dài làm cho ta lúng túng vội đứng né sang một bên. Quan Phụ đạo cười.

- Ông đừng ngại, nãy ông xá ta thì nay ta xá trả lại có gì đâu. Khi xưa Lưu Bị ba lần đến thảo lư tìm Khổng Minh mà còn chưa được việc, huống chi nay ta chẳng tốn công mà được lại Khổng Minh tìm đến với mình. Một xá chứ mười xá Lê Lợi này cũng sẵn sàng.

Những lời nói thật tình của quan Phụ đạo Lê Lợi ngày đó đến giờ ta vẫn nhớ. Ông làm ta nghẹn ngào xúc động, mối chân tình ây ta không bao giờ quên. Cũng chính vì vậy mà sau này dù cho ta đã nhiều lần bị Vua đối xử tệ bạc ta vẫn không thây giận trong lòng. Nói cho cùng ta là người hiểu Vua nhất. Ta hiểu tấm lòng của Vua, con người của Vua và thậm chí cả những âm mưu của Vua, bởi vì ta là người kề cận Vua ngay từ những ngày đầu của cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh. Trong cuộc kháng Minh hơn 10 năm sau đó, Vua là sự kết tinh tối cao của sự đoàn kết tất cả mọi người, mọi tầng lớp khác nhau vào thời ấy. Vua là một người có tài, có đức, có uy tín rộng rãi và ngay từ những ngày trai tẻ ngài đã luôn luôn nung nấu ý chí đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước, cho dù giặc Minh đã nhiều lần dùng tiền của, chức tước để lung lạc và mua chuộc. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ chống giặc Minh này, ta cho rằng ngoài Vua ra không có bất kỳ một ai có đủ tài năng, ý chí để dẫn dắt tất cả mọi người đi qua cuộc chiến bền bỉ và gian khổ đến ngày thắng lợi. Chỉ có Vua mà thôi, đó chính là Lê Lợi, và ta chỉ là một mưu thần của Vua, ta cảm thấy tự hào vì mình đã đóng góp những mưu lược nhỏ bé, khiêm tốn vào công cuộc kháng Minh vĩ đại ấy.

Dù sao thì Vua cũng là một con người, ngài cũng có niềm vui và nỗi buồn của mình. Vua đi đến ngai vàng trị vì trăm họ từ hai bàn tay trắng với biết bao gian nan lao khổ. Vua đã phải trả giá bằng cái chết của vợ và cháu cũng như bằng sinh mạng của những bà con thân thuộc khác bị bắt và bị giết chết, bằng sự nhục nhã vì con gái út mới 9 tuổi đã bị bắt làm tỳ thiếp cho tướng Minh Mã Kỳ. Nhà cửa tan nát, gia sản mất hết, mồ mả tổ tiên bị giặc đào bới, giày xéo... Bằng mái tóc bạc rất sớm và sự suy sụp của cả sức khỏe lẫn tinh thần sau này. Chính vì vậy Vua hiểu rất rõ cái giá của ngai vàng mà mình đang ngồi, cho nên ngài đã làm tất cả những gì có thể làm để gìn giữ nó cho con cháu dòng họ của ngài. Và vì vậy Vua đã bất chấp nhân tình để giết hại công thần, trong đó có ta. Ta xét thấy, có lẽ vì Vua xuất thân từ một hào phú nông dân, dù có thông minh và hiểu biết nhưng xét cho cùng thì tầm nhìn và suy nghĩ của ngài dường như vẫn luôn luôn gắn liền với mảnh đất, con trâu của mình, cho dù sau này ngài trở thành vị minh chúa tối cao của cả thiên hạ. Vì vậy, trong nhiều xử sự của mình, Vua đã không thoát khỏi những suy nghĩ tầm thường, mặc dù Vua từng nói "trong khoảng vua tôi lấy nghĩa cả mà xử với nhau, thân như ruột thịt." Một sự vị kỷ đáng trách và đáng thông cảm.

Về cuối đời, trong những ngày hấp hối, Vua mới thấy ra sự nhẫn tâm trong những việc làm của mình. Ngài ăn năn, nhưng đáng tiếc đãtrễ rồi. Chính vào thời điểm đó, khi thấy sự đau khổ, ân hận thật sự của ngài ta mới chợt nhận ra một điều rằng dường như chúng ta đã đòi hỏi ở Vua nhiều quá. Từ sự sùng bái thần thánh gán cho Vua mà chúng ta đã buộc ngài vào những khuôn khổ được định sẵn từ ngàn xưa, chúng ta quên mất rằng ngài cũng là con người. Có nhiều việc, bằng những lễ nghi tiết nghĩa ràng buộc mà chúng ta dã không cho ngài một cách lựa chọn của riêng mình, thế thì nay sao chúng ta có thể trách ngài cho được.

Ta không trách Vua, bởi không có ngài làm sao có ta, Nguyễn Trãi. Công lao trong cuộc kháng Minh của Vua lớn đến vô cùng. Nước Nam dân Việt này nếu không có Vua thì biết bao nhiêu đời nữa còn bị dày xéo dưới ách ngoại xâm. Do vậy, có hờn hay trách Vua cũng vậy, người dân nước Nam vẫn đời đời phải biết ơn ngài. Và ta, ta Cũng biết ơn Vua.

- Chúa công - Ta quỳ xuống, Chúa công đặt tay lên vai ta, chấp nhận sự xưng danh và nói:

- Ông hãy chọn cho ta một ngày thật tốt để dựng cờ khởi nghĩa.

- Dạ vâng, thưa Chúa công.

Như vậy có thể lấy cột mốc từ đây ta chính thức tham gia vào cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh và phục vụ cho triều Lê.

Từ đó đi đến chiến thắng giặc Minh là cả một cuộc trường chinh gian khổ kéo dài trong hơn 10 năm. Máu và nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, không thể nói hết được trên vài trang giấy. Lúc đầu chúng ta chiến dấu giết giặc chỉ với một ý nghĩ duy nhất giải phóng dất nước quê hương, đưa người dân nước Việt thoát khỏi ách ngoại xâm tàn bạo của quân thù. Và khi chiến thắng, có một điều mẵi đến bây giờ ta mới nói.

Dường như vương triều nào cũng vậy, ngai vàng nào cũng thế. Tất cả chỉ là máu và nước mắt. Khi con người ta vươn lên đỉnh cao của quyền lực người ta không tiếc gì những âm mưu, thủ đoạn dể mưu hại lẫn nhau. Bạn bỗng hóa thành thù, bầy tôi hay công thần cũng chỉ là vật tế thần. Cha giết con, anh giết em, bạn giết bạn và vua giết bầy tôi. Hình như giết hại lẫn nhau cũng là một thói quen của con người cũng như con thú sẵn sàng ăn thịt dồng loại của mình khi đói khát. Con người thì khác, con người còn sẵn sàng giết đồng loại của mình kể cả khi no.

Ta chợt nhận ra, đam mê quyền lực là một căn bệnh của con người và mưu hại lẫn nhau cũng là một thuộc tính của con người. Khi đã ngồi được trên ngai vàng tối cao thống trị toàn thiên hạ, có vạn người hô, ngàn người quỳ, con người ta nhanh chóng thay đổi. Chỉ một gang tấc của ngày hôm qua và một khắc của ngày hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ là bạn mà là một sự phân cấp rõ ràng giữa kẻ dưới, người trên. Lúc dó dường như chỉ có kẻ thù và người cùng hội cùng thuyền. Tình nghĩa, đó là một tính từ lạ. Đó là những điều mà ta nhận ra sau cả một quãng đời dài hơn 60 năm long đong, lận đận, qua những chữ nghĩa mà ta đã học và đọc được. Người xưa có nhiều bài học về quyền lực hay lắm, thế nhưng chúng ta chỉ nghiệm được vị đắng cay của nó khi nào chính bản thân ta đã trải qua, thậm chí phải có sự trả giá thì chúng ta mới cảm nhận hết dư vị của nó. Thế nhưng kinh hoàng lắm. Ôi ước gì ta đừng là con người, chỉ xin làm một ngọn gió để được lang thang trên bầu trời, để hát với mây, để đùa vui với trăng sao.
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Chương 8: 

ào mùa xuân năm Bính Thân, 1416, Chúa công có nhận xét, sau những tháng ngày nhóm Lam Sơn âm thầm hoạt động trong bóng tối, nay thời cơ đã đến, đã đến lúc phải phất cờ hồng khởi nghĩa kêu gọi muôn dân cùng đứng lên đánh đuổi giặc Minh, giành độc lập cho nước nhà. Ta và những người bạn thân tín cùng chí hướng, sau khi trao đổi bàn bạc kỹ, xin ý kiến Chúa công, được ngài đồng ý, tất cả đã đi đến quyết đinh làm lễ tế cáo trời đất, kết nghĩa anh em, quyết tâm đánh đuổi giặc Minh.

Ngày hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, trời trong xanh, mây trắng lửng lơ trên đầu, gió nhẹ và mát.

Ở một địa điểm kín đáo tại làng Lũng Nhai thuộc hương Lam Sơn, ẩn sâu trong núi thẳm, nằm phía hữu ngạn sông Am và tả ngạn sông Chu, chúng ta đã lập hương án cùng nhau thề nguyện. Trước đó mấy ngày, ta đã cùng vài người thân tín đến nơi này dọn dẹp sạch sẽ,

ngắm địa thế, chọn thời khắc tốt. Và đúng ngày, giờ tốt Chúa công và chúng ta đều có mặt. Chúa công của ta hôm đó mặc một bộ quần áo vải màu nâu gụ, có thêu chỉ sắc tía ven cổ, tay áo bó chẽn đen.

Cắm ba đỏ rực vào án hương trước mặt, Chúa công cầm mảnh gấm do ta viết sẵn và đọc sang sảng: "Chúng tôi có 19 người, do Phụ đạo lộ Khả lam nước An Nam là Lê Lợi cùng Lê Lai, Nguyễn Thận, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trịnh Khả, Trương Lôi, Lê Liễu, Bùi Quốc Hưng, Lê Ninh, Lê Hiểm, Vũ Uy, Nguyễn Trãi, Đinh Liệt, Lê Nhân Chú, Lê Bồi, Lê Lý, Đinh Lan, Trương Chiến. Kính đem lễ vật, sinh huyết tấu cáo cùng Hạo Thiên Thượng Đế, Hậu thổ Hoàng địa và các tôn linh thần bậc thượng, trung, hạ coi sông núi các xứ ta. Cúi xin chứng giám cho..."

Ba tiếng cồng ngân vang.

Một cơn gió từ đâu bất thần xuất hiện bay đến xoay vần xung quanh những nén hương đỏ, làm cho những cây hương đột nhiên bốc lửa cháy rừng rực. Tiếng lửa reo tí tách, gió cuốn cả mảnh giấy tế cáo được đốt trước đó bốc lên trời cao. vẳng nghe trong thăm thẳm của rừng sâu là tiếng vọng ngàn năm của tổ tiên, thần thánh nước Nam về chứng nhận và ủng hộ cho con cháu mình.

Tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Nâng chén rượu hắt lên trên trời, Chúa công reo lên vui mừng: "Anh em thấy không, Hoàng thiên đã về chứng kiến và nhát định sẽ phù hộ cho chúng ta."

Buổi lễ đơn giản nhưng long trọng và xúc động. Cả đời ta không bao giờ quên.

Sau buổi lễ đó, Chúa công chính thức xưng vương - Bình Định Đại vương Lê Lợi.

Trong lòng ta dạt dào những xúc cảm khó tả nổi, từ đây cuộc khởi nghĩa của chúng ta đã chính danh, "Danh không chính, tắc ngôn bất thuận." Chính danh, bởi vì chúng ta có một chí hướng và mục tiêu cao cả đó là đánh đuổi giặc Minh cứu cho muôn dân nước thoát khỏi ách ngoại xâm. Chính danh, bởi chúng ta đã có một vị Bình Định Đại vương dẫn đường chỉ lối. Như thế từ nay chúng ta không còn sợ những lời rêu rao của kẻ thù rằng chúng ta chỉ là một lũ giặc cỏ ở chốn rừng sâu đang làm loạn chống triều đình.

Mọi người cùng Đại vương đi vào một căn nhà lá được xây sẵn phía sau ven núi. Thỉnh Đại vương ngồi an vị trên ghế, tất cả chúng ta lần lượt đến chắp tay xin được làm lễ quân thần. Dường như điều này làm cho Đại vương không vui lòng, Chúa công khoát tay từ chối và nói thân mật:

- Anh em đừng làm như vậy. Ta với mọi người đều là anh em cả, lễ nghi khách sáo để làm gì.

Nguyễn Thận, người em kết nghĩa của Chúa công, bước ra vòng tay:

- Thưa Đại vương, dù sao nay người cũng là vua của một nước rồi. Việc chúng thần làm lễ ra mắt là hợp lẽ thôi.

- Không - Đại vương lắc đầu - Thuận lòng trời và chiều lòng người, nay Lê Lợi này xưng vương. Việc xưng vương không phải là để được mang danh vua chúa mà chẳng qua ta muốn tụ cờ khởi nghĩa, kêu gọi anh hùng trăm họ trong thiên hạ cùng về đây đánh giặc. Do vậy, Lợi này và anh em ở đây vẫn là những bạn bè cùng chí hướng, đừng đặt ra lễ nghĩa làm gì mà thành ra xa cách nhau.

Nguyễn Thuận toan kèo nài thêm nhưng chợt imặt khi thấy Chúa công nghiêm sắc mặt hỏi:

- Các anh em có biết vì sao cuộc khởi nghĩa của vua tôi hậu Trần bị thất bại không?

Mọi người nhìn nhau và lắc đầu. Bình Định Đại vương thong thả nói:

- Nguyên nhân thì có rất nhiều. Tuy nhiên ta đã rút ra được hai nguyên nhân chính, đó là nội bộ mất đoàn kết, vua tôi nghi ngờ lẫn nhau và chính điều này làm cho lực lượng yếu đi. Điều thứ hai - Đại vương dằn giọng nói - Chính là trong khi họa giặc ngoại xâm đang còn sờ sờ trước mắt thì họ đã chia chác quan tước và thậm chí là đánh nhau vì việc danh lợi. Như vậy thử hỏi làm sao không thất bại cho được.

Mọi người im lặng nhìn nhau lúng túng. Trịnh Khả đứng gần ta, khều nhẹ và thì thầm: "Nguyễn Trãi, tiên sinh là người được Đại vương tín nhiệm, xin tiên sinh hãy nói một lời đi. Việc này không phải anh em muốn chức vị gì mà chẳng qua là muốn có danh xưng chính thức để đánh giặc mà thôi."

Chiều lòng mọi người, ta bất đắc dĩ phải bước ra. Đại vương nhìn ta nheo mắt, hơi cười và hỏi:

- Sao, Nguyễn tiên sinh, ông có cao kiến gì?

- Thưa Đại vương - Ta nghiêng mình - Tôi vẫn nhớ Đức Thánh Khổng có nói "Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo không đủ tài để nhận chức vị mà thôi. Hôm nay, tại đây, trời đất và người người đều nhân thấy nay nước Nam ta đã có minh chúa mới, đó là Bình Định Đại vương Lê Lợi. Việc Đại vương lên ngôi xưng vương rõ ràng hợp với lòng người và cơ trời. Tôi trộm nghĩ mọi người ở đây chẳng qua là muốn được có danh xưng chính thức với Đại vương và điều này cũng là hợp lý thôi. Tôi không cho rằng là vì mọi người ham chức tước, bởi tôi biết chắc không thiếu gì người ở đây đã từng từ chối lời mời của Minh triều ra làm quan cho chúng, tước cao bổng lộc hậu hĩ. Do vậy xin Đại vương hiểu cho ước muốn của mọi người.

Bình Đinh Đại vương vuốt râu trầm ngâm khầ lâu. Cuối cùng ông nhìn thẳng vào mọi người, nói:

- Nếu thật lòng anh em muốn vậy, thôi được, ta chiều ý mọi người vậy. Tuy nhiên ta có điều kiện, việc ban chức tước cứ tùy theo sức lực và khả năng của những người đến trước, sau, để mà sắp xếp. Tuy ta xưng vương, nhưng cuộc kháng Minh chắc còn lâu dài cho nên không nhất thiết lúc nào cũng phải lễ quân thần vua tôi, anh em và ta trước sau vẫn như một. Gọi ta là đại vương là được rồi, ta cho phép bỏ qua các lễ nghi. Lê Lợi này sẽ chỉ lên ngôi đăng quang làm vua chính thức khi nào đất nước hết họa ngoại xâm, và lúc đó muốn gì thì làm.

Lời của Đại vương rất thiết tha và thành thật. Nhìn Đại vương ta hiểu rằng ông rất thật lòng, điều đó làm ta sung sướng và nhủ thầm với lòng rằng mình đã không chọn lầm người.

Về phần võ tướng, Bình Định Đại vương cho phép mọi người được tự luận sức mình sau đó thỏa tuận với nhau và xin Đại vương ban cho chức tước. Riêng với ta, Đại vương quyết định ta sẽ là Thừa chỉ học sĩ, mưu thần đệ nhất được phép kề cận Đại    vương hàng ngày.

Ngày hôm đó rất đẹp và trong lòng ta lâng lâng khó tả. Chỉ một điều duy nhất làm ta cảm thấy niềm vui chưa được trọn vẹn là hiền đệ Trần Nguyên Hãn về quê thu xếp việc nhà lên không kịp, và huynh Phan Văn Xảo    ở kinh đô có nhắn tin là sẽ có mặt nhưng đến giờ họ vẫn chưa có mặt. Ta thấy tiếc cho cả hai người!
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Chương 9: 

uộc kháng chiến chống giặc Minh kéo dài trong 10 năm. Đây là một cuộc kháng chiến thần thánh, đáng tự hào nhất trong sử sách mà ta tin rằng hàng trăm năm sau con cháu chúng ta sẽ còn học hỏi và ca ngợi. Sau này khi chiến thắng, tất cả những gì cần nói ta đã viết trong bản Cáo Bình Ngô đầy hùng tráng rồi. Nay ta không nhắc lại nữa.

Ta chỉ điểm lại một vài sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc kháng Minh, và bởi những sự kiện ấy đều có tầm quan trọng liên quan đến sau này.

Xứ Mường Mọt sau này nhà Lê ta lập thành châu Lang Chánh thuộc vùng núi Chí Linh. Đây là một vùng đất hiểm trở nằm ở thượng lưu sông Chu và vùng đất này luôn luôn là cứ địa an toàn che chở cho nghĩa quân mấy lần.

Trong lần thứ nhất bị giặc Minh bao vây, nghĩa quân ở trong tình thế hiểm nghèo có nguy cơ bị tiêu diệt, lương thực đang cạn dần, người và ngựa đều kiệt sức vì những trận chiến với giặc. Khi họp bộ quân cơ, Bình Định Đại vương đã ứa nước mắt nói thật với mọi người: "Lương đã hết, người, ngựa đều nguy khốn. Sức quân cũng đã tàn kiệt mà giặc Minh thì vẫn bao vây chặt chẽ, một cánh chim cũng bay không lọt. Mục đích của giặc Minh nhắm vào ta, nay ta hỏi tất cả các tướng. Hoặc là liều chết một trận để sử sách ghi tên ngàn năm, hoặc là Lê Lợi này ra cho giặc bắt để cứu mọi người được sống, hoặc là ai đó tình nguyện làm Kỷ Tín như khi xưa đổi áo long bào với ta." Sau câu nói nghẹn ngào của Đại vương, tất cả tướng sĩ lặng đi một lát rồi ào lên tranh nhau nói. Mọi người thống nhất là cần phải giữ sức, giữ quân để cho cuộc kháng Minh lâu dài và điều quan trọng hơn là Bình Định Đại vương phải sống bởi Đại vương là linh hồn của cuộc chiến này, nếu không có Đại vương thì cuộc kháng Minh không còn ý nghĩa nữa. Vậy ai sẽ là người thay thế Đại vương như Kỷ Tín? Không ai sợ chết và ai cũng tình nguyện sẵn sàng đổi áo long bào, nhưng cũng cần phải tìm được một người có vóc dáng giống như Đại vương. Cái chết của người này nhất định sẽ còn được sự xác nhận bởi một số kẻ đang bán nước cho giặc Minh, và bọn chúng cũng biết mặt Đại vương. Trong khi mọi người dang thảo luận và tranh giành nhau việc ai được vinh dự thay thế Đại vương, thốt nhiên có tiếng quát "Tại sao trước mặt Đại vương, các ngươi không chào." Mọi người quay lại giật mình khi thấy Bình Định Đại vương khoác hoàng bào đứng sừng sững ở cửa. Vài người đã định nhổm dậy chắp tay, nhưng rồi ai nấy đều ngẩn người vì Đại vương còn đang ngồi trong chiếu ở trước mặt kia mà. Thì ra đấy là võ tướng Lê Lai. Lúc này mọi người bừng cảm động, hiểu ý của Lê Lai. Bình Định Đại vương đứng dậy và Lê Lai quỳ sụp xuốắp tay: "Đại vương, xin tha lỗi cho Lê Lai này về tội vô lễ." Đại vương nắm tay Lê Lai rưng rưng lệ "Lê Lai, khanh..." Không ai nói được điều gì vì quá cảm động, rồi lần lượt từng người đến ôm chặt Lê Lai, có người khóc nức nở.

Bình Định Đại vương tiễn Lê Lai xuống núi, trước khi chia tay, Đại vương rút kiếm chỉ thẳng lên trời, thề:

"Lê Lai có công đổi áo hoàng bào dụ giặc, sau này trẫm cùng con cháu của trẫm và tất cả các tướng lĩnh công thần cũng như con cháu của họ, nếu ai không nhớ đến công lao này, thì xin cung diện hóa thành rừng núi, ấn báu hóa thành đồng gỉ, gươm thần hóa thành đao thường."

Ngồi trên lưng voi, cùng một số quân cảm tử, Lê Lai đã hùng dũng tiến vào tử địa quyết chiến một trận sống mái với giặc Minh. Nghe tin chúa Lam Sơn đích thân lâm chiến, quân Minh ùa đến bao vây. Một trận chiến không cân sức, cuối cùng Lê Lai sa vào tay giặc khi đã bị thương khá nặng. Chúng đưa Lê Lai về thành Đông Quan để xét xử. Sau khi phủ dụ "chúa Lam Sơn" quy hàng không được, giặc Minh đã giết Lê Lai rất dã man..

Lê Lai là con trai của Lê Kiều, người thôn Dựng Tú, sách Đức Giang, huyện Lương Giang, Thanh Hóa. Ông là người có mặt và tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ những ngày đầu. Gần như cả gia đình Lê Lai đều tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, khi Bình Đình Đại vương lên ngôi xưng vương thì Lê Lai được phong tước Quan nội hầu, là tước vị cao nhất mà Đại vương phong cho các tướng dưới quyền lúc ấy, và ông cũng được ban chức Tổng quản trong Phủ Đô Tổng quản. Nhiệm vụ chính của Lê Lai là lo về quân lương, xây dựng doanh trại và bảo vệ Đại vương, nên rất được tin cậy. Tấm gương hy sinh dũng cảm phi thường của Lê Lai làm cho tất cả nghĩa quân Lam Sơn cảm phục và kính trọng, thôi thúc mọi người xông lên để trả món thù nhà, nợ nước. Riêng với Đại vương, ta biết, ngài coi như đó một món nà tất cả con cháu họ Lê đều phải ghi nhớ, đền trả. Năm 1428, ngay vừa lên ngôi vua nước Nam, ngài đã lập tức truy tặng cho Lê Lai làm Đệ nhất Khai quốc Công thần, ban hàm Thiếu úy. Ngài còn sai ta viết hai đạo thệ từ - Tiên ước thệ từ, Lai công thệ từ để vào tủ vàng cho con cháu mãi mãi ghi nhớ công ơn Lê Lai.

Nhưng có một điều làm tất cả chúng ta áy náy, đó là sau này khi đã chiến thắng giặc Minh, Bình Định Đại vương có cho người đi tìm nơi chôn Lê Lai mà không thấy, giặc Minh đã bí mật đem xác Lê Lai giấu ở đâu đó. Sau này Đại vương luôn thấy mình không tròn trách

nhiệm với con cháu của Lê Lai cũng vì vậy. Sinh thời Đại vương vẫn thường nói, mạng sống của mình có một phần của Lê Lai cho và vì thế ngài đã xuống chiếu cho con cháu họ Lê luôn luôn phải ghi nhớ công ơn đấy, hậu đãi con cháu Lê Lai một cách xứng đáng.

Chúng ta lại rút lên núi Chí Linh lần thứ hai vào giữa tháng năm Mậu Tuất 1418, sau hàng loạt cuộc chạm trán với quân Minh. Lần này quân Minh đã tàn sát một số lớn thường dân ở Lam Sơn, trong đó có rất nhiều người là bà con họ hàng của Đại vương, đặc biệt Đại vương phải chịu nỗi đau khôn cùng đó là mồ mả tổ tiên bị giặc Minh cho quật lên, vợ, con gái, cháu bị giặc bắt, dày vò rồi giết chết... Chỉ một thời gian ngắn mà ta nhận thấy mái tóc của Đại vương bạc đi rất nhanh. Đêm đêm Đại vương không ngủ được, hay uống rượu một mình và đi bộ ngắm sao trời, đọc sách rất khuya. Lo ngại cho sức khỏe của Đại vương, ta thường theo sát trò chuyên hầu làm cho Đại vương khuây khỏa. Chúng ta đã chịu đựng gian khổ trong 3 tháng trời, phải ăn cả măng tre, nứa, các thứ cây củ để sống qua ngày. Gian khổ nối tiếp gian khổ, thế nhưng khí thế đánh giặc vẫn hừng hực trong trái tim, ánh mắt của muôn người. Ta đã có làm một bài thơ Phú núi Chí Linh như sau:

Sáng nghiệp thành công bao khó nhọcNúi sông miền Tây thật là thiêng!

Ôi, vua ta tài thánh võ

Gánh việc bốn phương kinh doanh.

Lao tâm khổ tứ, vận nước gian nan

Đã do trời mà biết thời

Lại cố chí để công thành.

...

Vợ con lưu lạc, quân sĩ tan tác

Tuy khốn đốn mà lại hay, vì có điều sắp vẻ vang.

May giáp trụ để che thân, lấy củ rau để lầm lương

Chí hăm hở lo toan, lòng căm tức chẳng hề quên.

Tưởng núi này lúc bấy giờ, chừ, khác nào mang Đuờng của vua Hán.

Bởi biết người biết mình, hay yếu hay mạnh.

Giấu sắc giấu tài,

Ăn thuờng nếm mật,

Ngủ thuờng nằm gai.

Lo rửa nhục cũ, khói phục đất xưa.

Tưởng núi rừng này lúc bấy giờ, chừ, há chẳng giống núi Cối Kê dựng Việt Vương hay sao?

Sau 3 chúng ta đã khôi phục được thế và lực để tràn xuống vùng xuôi đánh quân Minh, và từ đó nghĩa quân chúng ta không còn dịp quay lại núi Chí Linh nữa.

Thế nhưng núi Chí Linh hùng vĩ vẫn gắn bó với ta bằng những linh cảm khôn nguôi về một điều gì đó bí ẩn. Một sự gắn gởi nào chăng? Ta thường tự hỏi mình.

Sự thực là vậy, mấy mươi năm sau, khi toàn gia họ Nguyễn ta bị tru di tam tộc vì tội "giết vua", đêm cuối cùng khi ta cùng phu nhân và con trai về kinh chịu chết, con cháu họ Nguyễn trước lúc chạy trốn đã vây quanh ta xin một lời khuyên. Chính trong đêm đó lòng ta chợt lóe lên hai chữ "Chí Linh". Và ta dã nói "Các con, cháu hãy mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ và lên vùng Mường Mọt, núi Chí Linh mà ẩn tránh. Nơi này là đất thiêng mà khi xưa đã nhiều lần che chở cho Thái Tổ ta dấy quân khởi nghĩa. Nay gặp hoạn nạn nghìn trùng, các con cháu hãy lên nơi ấy. Khí thiêng sông núi sẽ che chở, một mai oan khuất này nếu có được minh oan thì hãy về, nếu không cứ lấy Chí Linh làm nơi lập nghiệp cho con cháu họ Nguyễn chúng ta nghìn đời về sau."

Chí Linh ơi Chí Linh, như vậy núi đã ba lần chở che cho Nguyễn Trãi này. Phải chăng đấy cũng là mệnh trời.
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hiến thắng và chiến thắng dồn dập.

Sau nhiều trận đánh giằng co với địch, hai bên đều ở thế đồng cân, đồng thế. Tinh thần quân sĩ chúng ta đã mỏi mệt, nhiều đêm Bình Định Đại vương trăn trở suy tư, bàn bạc trao đổi với ta tìm một hướng hoạt động mới. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì trước sau gì chúng ta sẽ bị thua. Bởi quân Minh đông quân, nhiều lương, còn chúng ta chỉ quẩn quanh vùng Lam Sơn, Lỗi Giang này, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị chúng tập trung quân tiêu diệt. Không lẽ lại chạy lên núi Chí Linh lần thứ ba. Lam Sơn đã trở nên quá chật hẹp so với tầm hoạt động của nghĩa quân, dân cư lại thưa thớt, điều kiện cung cấp lương thực khó khăn và còn làm hạn chế việc phát triển binh lính. Cuối cùng ta và Đại vương quyết định triệu tập tất cả các võ tướng để tham kiến.

Đó là vào một ngày đầu mùa hè năm Giáp Thìn 1424, các tướng sau khi nghe Đại vương hỏi "Chúng ta sẽ đi về đâu để lo việc nước?" đã thi nhau nói, ta cẩn thận ghi chép và phân tích thêm ý của mình cho Đại vương rõ. Dường như những ý kiến của các tướng không làm Đạì vương hài lòng, bản thân ta củng thấy chông chênh.

Khi ấy tướng Nguyễn Chích đứng lên xin nói.

Nguyễn Chích thua ta hai tuổi, người thôn Mạc, Đông Sơn. Ông vốn sinh ra từ một gia đình nông dân nghèo khổ, có một tuổi thơ vất vả. Thế nhưng ông lại là một con người có ý chí kiên cường, quả cảm, tính toán công việc rất kỹ lưỡng. Đây là một tướng mà ta rất ngưỡng mộ. Trước khi đến với Bình Định Đại vương, Nguyễn Chích từng tổ chức một đạo quân lên đến hàng mấy ngàn người ở vùng đất Hoàng - Nghiêu để chống giặc Minh. Ông từng đánh nhiều trận làm cho quân Minh kinh hồn bạt vía. Cuối năm 1420, Nguyễn Chích kéo quân về phò Bình Định Đại vương và được phong là Thiết đột Hữu vệ, Đồng Tổng đốc chủ quân, trực tiếp nắm một đạo quân quan trọng của Đại vương. Sau đó chẳng bao lâu ông được gia phong là Nhập nội Thiếu úy, một trong những chức võ quan cao nhất của Lm Sơn.

Nguyễn Chích đã trình bày kế sách của mình như sau.

Nghĩa quân Lam Sơn cần phải nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Phải chiếm dược một vùng rộng lớn để còn huy động được sức người, sức của cho cuộc kháng Minh được lâu dài. Và vùng mà Nguyên Chích đề nghị chính là Nghệ An. Theo Nguyễn Chích, Nghệ An là nơi xa lực lượng của quân Minh, chúng có rất ít quân trấn giữ vùng này cho nên nếu tiến đánh khả năng thắng lợi rất cao. Nơi đây đất hiểm, người đông, cần phải lấy đây làm chỗ dựa. Khi nghĩa quân chiếm được Nghệ An, lấy Trà Lân rồi, thì sẽ lấy nơi này làm bàn đạp tiến đánh tỏa rộng ra các vùng xung quanh. Và khi thời cơ thuận lợi thì tiến đánh cả vùng Đông Đô để dẹp yên thiên hạ. Bản thân Nguyễn Chích từng đến Nghệ An nhiều lần nên ông rất thông thạo địa hình và tin chắc rằng nếu nghĩa quân đánh là sẽ thắng.

Ý kiến của Nguyễn Chích ngắn gọn, nhưng táo bạo.

Các tướng Nguyễn Xí, Đinh Liệt... và các văn thần Lê Văn Linh, Bùi Quốc Hưng nhiệt tình ủng hộ. Và ta, dĩ nhiên ta ủng hộ ý kiến của Nguyễn Chích.

Bình Định Đại vương rất hài lòng và chuẩn y kế hoạch này.

Đúng như tài nhìn tình hình của Nguyễn Chích, sau trận đánh chiếm đồn Đa Căng là việc đánh thành Trà Lân thuộc châu Trà Lân, phủ Nghệ An. Đây là thành trấn đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng nhất miền Nghệ An cho nên quân Minh xây dựng rất kiên cố. Khi nơi này bị bao vây, quân giặc các nơi không dám ứng cứu, chúng muốn dùng thương lượng để cứu nguy cho tướng Minh Cầm Bành. Đầu năm 1425, tướng Minh Sơn Thọ đã cho thả Lê Trăn là sứ giả của Bình Định Đại vương và xin giảng hòa, nhằm mục đích để giải vây cho thành Trà Lân. Ngoài ra hoạn quan Sơn Thọ còn loan tinBình Định Đại vương về việc Minh triều đã phong cho Đại vương làm Tri phủ Thanh Hóa. Tương kế tựu kế, Đại vương sai ta viết thư giả giảng hòa với quân Minh nhưng thực tế là vẫn siết chặt vòng vây. Cuối cùng sau hai tháng bị vây hãm, kiệt sức lực, tướng Minh Cầm Bành phải mở cửa thành xin đầu hàng. Đây là thắng lợi quan trọng mở đầu cho những thắng lợi liên tiếp về sau của quân ta. Và nó cũng chứng minh cho thấy việc hiến kế tiến về Nghệ An của tướng Nguyễn Chích là hoàn toàn đúng đắn. Cũng sau chiến thắng này của nghĩa quân Lam Sơn, hàng loạt nhóm đang nổi dậy chống Minh ở các vùng khác như Phan Liêu, Lò Văn Luật... đã lục tục kéo về quy thuận Đại vương. Đây cũng là một thắng lợi không nhỏ khác.

Sau chiến thắng Trà Lân, Đại vương hạ quyết tâm đánh chiếm thành Nghệ An, giải phóng toàn bộ vùng Nghệ An để lấy chỗ dừng chân, nuôi quân, như hiến kế của tướng Nguyễn Chích. Thật tội nghiệp cho Nội quan Minh triều Sơn Thọ, trước khi sang nước ta, hắn huyênh hoang là sẽ chiêu dụ được Bình Định vương Lê Lợi đầu hàng, nếu không thì xin chịu tội chết. Chính vì vậy. Sơn Thọ đã liên tục cho người đến gặp Đại vương để chiêu

dụ, hứa hẹn. Lợi dụng cơ hội, Đại vương giao cho ta giao thiệp với giặc để qua đó vừa kéo dài thời gian, vừa thăm dò tình hình, dò xét thực lực địch, cách bố quân của chúng ở thành Nghệ An... Cũng trong thời gian này, vua Minh triệu tướng Hoàng Phúc về để khiển trách nặng nề và phái Binh bộ Thượng thư Trần Hiệp sang làm Trấn thủ nước ta và trực tiếp phụ trách hai ty Bố chính, Án sát kiêm Tham tán quân vụ, Trần Trí vẫn giữ chức Tổng binh. Sau sự hà hơi tiếp sức này, bọn chúng đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào quân ta. Và ở các trận đánh Khả Lưu, Bồ Ai bọn chúng đã bị giáng cho những đòn thất bại nặng nề. Điều này càng làm bọn giặc trong thành Nghệ An khiếp sợ, chỉ biết đóng chặt cửa thành cố thủ chờ viện binh. Tranh thủ thời gian này, bên ngoài quân ta dã tiến đánh và giải phóng hàng loạt các vùng, phủ, huyện xung quanh Nghệ An. Đến tháng 2 năm 1425 hầu như toàn phủ Nghệ An đã được giải phóng, quân Minh chỉ còn chiếm giữ mỗi thành Nghệ An. Có cả một vùng rộng lớn trong tay, chúng ta đã cho xây dựng đồn binh lớn của mình tại vùng Đỗ Gia và Đại vương đã đến ở tại động Tiên Hoa. Từ đây quân ta củng cố lực lượng rồi tiến đánh phủ Diễn Châu, phủ Thanh Hóa thắng lợi và tiến đánh luôn các vùng Tân Bình, Thuận Hóa nằm ở phía Nam.

Tháng 7 năm 1425, Minh Nhân Tông chết và con là Chiêm Cơ lên nôi ngôi, tức là Minh Tuyên Tông, lấy niên hiệu là Tuyên Đức. Chúng vẫn đẩy mạnh chính sách xâm

chiếm và nô dịch nước ta, tuy nhiên lúc này giặc đã ở thế yếu. Chính vì vậy Bình Định Đại vương ra lệnh, một mặt vẫn vây hãm chặt thành Nghệ An, mặt khác đẩy mạnh tiến công giải phóng các vùng đất khác của địch. Thế quân ta đi như chẻ tre, bọn địch sợ hãi chỉ biết đóng chặt các thành. Tại thành Đông Quan, bọn địch ở đây cũng chỉ biết cố thủ chặt để chờ viện binh. Tháng 10 năm 1426, Phương Chính, Lý An giao thành Nghệ An cho Hoàng Phúc trấn giữ, nửa đêm đi thuyền vượt biển trốn về Đông Quan. Đại vương đã sáng suốt nhận định "Thế giặc ngày càng yếu, quân ta ngày càng mạnh, thời đã đến mà không hành động thì sợ bỏ mất cơ hội." Đại vương giao việc vây hãm thành Nghệ An cho các tướng Lê Ngân, Lê Văn An, Nguyễn Thận, Lê Văn Linh... thân chinh dẫn dại quân đuổi theo bọn Phương Chính đến tận Thanh Hóa, sau đó đóng quân tại Lỗi Giang, quyết định kế hoạch đánh chiếm Tây Đô.

Thành Đông Quan bắt đầu bị vây chặt.
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rong cuộc đời một con người liệu ai không có lúc sai sót? Ta, Nguyễn Trãi, ta cũng chỉ là một con ngưòi bình thường, vậy làm sao tránh khỏi sai lầm. Điều đó ta nghĩ là bình thường, chỉ tiếc rằng rồi ta đã phải trả giá qụá đắt cho những điều mà ta nghĩ là bình thường ấy.

Là một mưu thần được Bình Định Đại vương tin cậy. Ta tham gia khởi nghĩa ngay từ những ngày, đầu, là kẻ thân tín luôn luôn theo sát Đại vương cho nên ta tin rằng mình là người hiểu Đại vương nhất. Mọi cộng vịệc, từ hành động cử chỉ cho đến suy nghĩ của Đại vương, tạ đều lĩnh ý và thực hiện một cách trọn vẹn, chu đáo, luôn luôn làm Đại vương hài lòng. Trong hơn 10 năm kháng Minh, hầu như tất cả việc giao thiệp thư từ, ngoại giao với giặc Minh, với sĩ phu trong thiên hạ hay việc phát huy những kế sách của Đại vương đều do ta đứng ra. Chính vì vậy đôi lúc ta đã quá tự tin và cho rằng sau Đại vương, Nguyễn Trãi này xứng đáng ở vị trí số một. Cũng từ lòng tự tin ấy mà ta cứ mải miết làm việc, bởi trong đầu ta luôn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là được cống hiến càng nhiều càng tốt sức lực trí tuệ của mình cho nghĩa quân Lam Sơn với một hoài mong mau chóng giải phóng đất nước khỏi ách quân thù. Ta không quan tâm đến những việc khác xảy ra xung quanh ta. Thế nhưng sự đời đâu hẳn như vậy có nghĩa là mọi điều đều tốt đẹp? Ta không hề biết rằng trong lòng một số tướng sĩ Lam Sơn đã nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét, bất mãn. Bọn họ cho rằng Nguyễn Trãi này chẳng qua chỉ là một kẻ xu nịnh, không dám ra ngoài trận mạc chinh chiến, chỉ biết núp sau bức mành tre để né tránh cái chết và nịnh bợ Đại vương... Những sự thật ấy nhiều năm sau này ta mới biết, còn trong thời điểm đánh giặc ta cũng có nghe, có biết, nhưng đã không để t

Thế nhưng sau này ta bắt đầu có linh cảm rằng, không hẳn là các tướng sĩ, mà ngay bản thân Đại vương cũng có những lúc không hài lòng về ta. Biết làm sao được, nhân vô thập toàn, Nguyễn Trãi cũng chỉ là một con người thôi. Nhưng ta đâu ngờ những điều không hài lòng này đã tích tụ lại và trở thành những định kiến đánh giá chính con người ta về sau của Đại vương lẫn một số tướng sĩ. Đó là điều làm cho ta đau lòng. Nguyễn Trãi này một lòng thủy chung vì nước, vì dân, và vì vua. Ta không hề tham lam giành cho mình một chức vị hay bổng lộc, xu nịnh, bè phái theo bên này hay bên kia. Từ khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn đến nay, trong lòng ta chỉ có một mong ước duy nhất là giải phóng đất nước khỏi tay quân Minh, xây dựng một xã hội Nghiêu Thuấn, vua tôi đồng lòng trên dưới, người dân được sống no đủ, hạnh phúc. Còn ta ư? Ta chẳng cầu gì cho bản thân mình cả, chỉ mong được thả hồn theo gió trăng, vui thú đồng ruộng. Nhưng lắm kẻ không cho ta thật lòng như vậy, sự trong sạch của ta lại càng làm cho họ tức tối, lồng lộn, họ quyết định phải hại ta. Còn Đại vương thì, thật chua xót, Đại vương đã nghi kỵ ta. Một sự nghi kỵ mà sau này chính Đại vương cũng phải thừa nhận. Tại sao sau chiến thắng, giữa lúc mọi kẻ khác đều tranh giành cho mình chức tước, tiền bạc thì ngược lại ta vẫn thảnh thơi một mình. Ta có ý gì? Sự thẳng thắn ngay thật lẫn trong sạch của ta làm cho Đại vương cảm thấy lo lắng, và không tin tưởng. Đại vương cho rằng trong bầy tôi của mình, kẻ nào Đại vương cũng hiểu được, cũng nắm được điểm yếu và sử dụng chính những điểm yếu ấy khi cần. Còn ta, Đại vương vì rất hiểu ta và cũng chính vì hiểu ta mà Đại vương lại thấy e ngại, nếu không muốn nói là đố kỵ. Và vì vậy mà sau này, khi đất nước sạch bóng quân thù, Đại vương đã không muốn sử dụng ta nữa. Khi phải sử dụng thì Đại vương cũng chỉ ban cho ta những chức tước không tương xứng và lấy lý do là có người phản đốì. Ta cũng không ngạc nhiên, bởi ta hiểu Đại vương. Ước nguyện của ta là đất nước thanh bình, nhân dân thoát khỏi ách ngoại xâm. Nay uyện ấy đã đạt ta còn mong gì cho mình nữa.

Sau này suy nghĩ lại, nhiều lúc ta cũng tự trách mình chứ không hề trách người. Có chăng đó là lầm lỗi của, ta đã không suy xét thấu đáo trước sau để cho người khác nghĩ sai về mình. Là kẻ Nho học mà ta quên mất lời dạy của Thánh nhân rằng, lời nói phải trung tín, hành vi phải tôn kính. Thật ra ngày ngày ta vẫn thành tín trong công việc, trung thực trong lời nói, thế nhưng lại có người cho rằng ta chưa khiêm nhường trong hành động. Ta rất buồn nghe thấy điều ấy, tấm lòng của con người quả sâu hơn biển cả, khó dò. Ta căm ghét những kẻ khôn vặt chỉ dùng thủ đoạn tiểu nhân, giả giả thật thật để lấy lòng người. Chỉ vì ta không làm được như thế mà nhiều người đã không hài lòng và cho ta rằng không khiêm nhường. Không, ta tin rằng nếu mình sống thành thật, trung tín, cung kính thì đấy chính là sức mạnh có thể cảm động đến cả quỷ thần hay trời đất, và rồi mọi người cũng sẽ hiểu ta.

Đại vương ôi, Nguyễn Trãi này một lòng sống thành thật với ngài. Là một Nho gia, học chữ thánh hiền, Nguyễn Trãi mãi mãi giữ vẹn sự trung thành làm theo lời dạy của Đức Thánh Khổng và không bao giờ sống hai lòng với Đại vương cả. Chỉ tiếc rằng Đại vương đã quá đa nghi và lo sợ cho con cháu, ngai vàng của mình mà trở nên tàn nhẫn vô tình. Vào cuối đời bệnh tật nhiều, nịnh thần lắm, lời xiểm nịnh của chúng càng làm cho Đại vương mất

sáng suốt và có nhiều hành động hồ đồ. Nguyễn Trãi không bao giờ dám oán trách Đại vương, hãy để hậu thế và sử sách phán xét tấm lòng Nguyễn Trãi. Nay thần nói ra điều này chỉ mong được vơi tấm lòng, nhẹ nhõm, thanh thản trước khi ra đi vĩnh viễn mà thôi.

° ° °

Sau lần gặp gỡ Đại vương tại Lam Sơn năm 1416, Đại vương đã chấp nhận kế sách tâm công của ta. Trong năm 1420, trước những chuyển biến của cuộc chiến, ta quyết định cho tiến hành một số kế hoạch tâm công dân chúng và trong chính bọn giặc Minh.

Một hôm ta, Đại vương và một số tướng đang ngồi bàn kế sách đánh địch. Đột nhiên một người lính đi vào quỳ xuống hai tay dâng một chiếc lá xanh. Bình Định Đại vương tỏ vẻ ngạc nhiên và cầm lá cây xem một lát, tủm tỉm cười, vuốt râu và chuyền lá cho các tưứng khác cùng xem.

- Thưa Đại vương - Người lính nói - Khắp vùng Lam này đâu đâu dân chúng cũng thấy có lá cây này. Mọi người rất vui mừng và cho đây là điềm trời ứng vào Đại vương, người sẽ là chúa nước Nam ta.

- Chưa hết đâu, - Tướng Nguyễn Thận nói tiếp - ngoài dân chúng còn loan truyền câu chuyện về việc một tên quân Minh ở Dương Xá xem thiên tượng phát hiện ngôi tướng tinh chúa nước Nam đã xuất hiện, chuyện này tại Giám Khẩu mọi người cũng có nghe. Họ cho rằng đây là điềm ứng vào Đại vương của chúng ta.

Bình Định Đại vương cười ha hả, quay sang nhìn ta.

- Nguyễn Tiên sinh, chính là kế sách tâm công của ông đấy phải không?

- Thưa Đại vương đúng vậy. - Ta chắp tay thưa.

Đại vương gật gù lẩm nhẩm: "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần", hay lắm, tiên sinh nghĩ ra kế này rất hay. Vậy câu chuyện sao tướng tinh của ta chắc cũng là đấy chứ?

Trong một giây phút bồng bột, ta vui vẻ trả lời.

- Thưa Đại vương chuyện này cũng chẳng khác gì chuyện tướng Nguyễn Thận dâng kiếm, chuyện xứ Phật Hoàng... đây chính là kế sách tâm công đánh vào lòng người mà thần nghĩ rằng Đại vương là người khởi xướng trước, Trãi này chỉ là kẻ đi theo sau thôi ạ.

Vẻ mặt các tướng ngồi đó ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhau. Đôi mắt Đại vương chợt sáng rực, một tia mắt quắc lên dữ dội quét qua mặt ta. Ánh mắt sắc như dao tựa như muốn cắt thẳng vào thân xác làm cho ta rùng mình, và ngay trong giây phút đó ta chợt nhận ra những sơ suất vì sự quá miệng của mình. Đúng là có những sự huyền huyễn nhưng không nhất thiết phải nói ra. Đại vương đã xây dựng cho mình cả một huyền thoại để dựng cờ khởi nghĩa, để quy tụ lòng người và dường như đôi lúc chính Đại vương cũng tin đó là sự thật. Những sự mơ hồ linh ảnh về việc mình đã được Trời đất chọn làm chúa nước Nam, tất cả đã tạo cho Đại vương một sức mạnh tâm linh để ngài lãnh đạo mọi người vượt qua những lúc gian khó nhất của cuộc chiến đánh giặc Minh. Và cho đến một lúc nào đó thì chính Đại vương đã hóa thân vào những huyền thoại và thật sự tin tưởng ở sứ mệnh cao cả trời đất đã giao cho mình để trị vì nước Nam này.

Ta, trong một giây phút bồng bột đã phá bỏ mất cái hào quang rực rỡ đó của Đại vương. Thật dại dột.

Ta ấp úng muốn nói vớt vát vài lời, thì đột nhiên Bình Định Đại vương nhổm dậy bóp mạnh vai ta dau điếng và cười ha hả "Nguyễn Trãi, dường như hiểu Lợi này, chỉ có mình tiên sinh thôi đấy." Đại vương bỏ đi ra ngoài. Thú thật lúc đó ta thấy tê tái trong lòng và rất thẹn thùng. Các tướng lục tục đứng dậy bỏ đi hế có mình ta ngồi lại trong buồn bã và ân hận.

Có ai đó vỗ nhẹ vai và ta ngẩng đầu lên nhận ra đó là Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo, người anh họ bên vợ của ta. Huynh Phạm Văn Xảo ngồi xổm xuống bên cạnh an ủi:

- Ta nghĩ Đại vương chắc không có ý gì đâu, đệ đừng quá buồn.

- Thú thật là đệ lỡ lời chứ không có ý gì khác.

Phạm huynh gật gù.

- Đệ vẫn hay nói với ta "bậc trí giả thường biết trước từ khi việc chưa thành hình" có phải không?

- Phạm huynh nói vậy là ý gì? - Ta ngơ ngác hỏi, tuy nhiên Phạm huynh đã không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nhìn ta nhiều ý nghĩa rồi nhún vai và bỏ đi ra ngọài. Phạm huynh là một người thâm trầm, có tính toán rất xa, hình như huynh ấy cỏ điều gì muốn nói với ta nhưng rồi lại thôi. Chỉ đến sau này, khi hoạn nạn ta mới hiểu ý của huynh.

Sau sự kiện ấy, ta trở nên giữ kẽ và ít nói chuyện với Đại vương hơn. Tuy vậy Đại vương vẫn đối xử bình thường với ta, nhưng có lẽ ly rượu đã tràn nước, mất ngon mất rồi.

Chuyện ấy chưa xong thì mấy ngày hôm sau tướng trẻ Đinh Liệt tìm ta. Thái độ của Liệt có vẻ áy náy và ưu tư.

Ta rất mến Đinh Liệt, đây là một viên võ tướng trẻ tuổi, quả cảm, anh dũng và thông minh. Đinh Liệt thua ta đến hai chục tuổi, nên nhiều lúc ta cứ tưởng Liệt như em trai út của ta. Ngược lại Đinh Liệt cũng rất quý ta, vì ít chữ nên Liệt rất ham học hỏi và thường đem sách đến nhờ ta giảng dạy thêm, cho nên Liệt vẫn coi ta như thầy của mình. Đinh Liệt là cháu gọi Đại vương bằng cậu và cũng là tướng tâm phúc của Đại vương.

- Quan Thừa chỉ...

Đang ngồi đọc sách nghe tiếng Đinh Liệt gọi từ cửa, ta giật mình bỏ sách xuống, và hơi ngạc nhiên về cách xưng hô ấy. Bình thường trong họp quân cơ và trước mặt mọi người ta và Liệt xưng hô với nhau theo quân cương, còn chốn nhà riêng là huynh đệ. Nay Đinh Liệt đột ngột tìm đến và xưng hô có vẻ khác lạ.

Tuy thế ta vẫn mỉm cười mời viên võ tướng trẻ ngồi xuống ghế.

- Đinh tướng quân, đâu phải chỗ quân cơ mà xưng hô khách sáo như vậy. Hãy ngồi xuống đây đã.

Đinh Liệt gật đầu và ngồi xuống ghế, cầm chén chè nóng của ta uống một ngụm rồi ngập ngừng.

- Có một chuyện mới xảy ra không hiểu huynh đã biết chưa?

Ta lắc đầu, Đinh Liệt thở dài.

- Hôm qua đệ đang ngồi trò chuyện với Đại vương thì đột nhiên có một số tướng tìm đến để nói chuyện về huynh.

Ta giật thót người, chuyện của ta, chuyện gì?

- Các tướng Lê Sát, Lê Thụ, Phạm Vấn, bọn họ xúc xiểm với Đại vương rằng huynh là kẻ kiêu ngạo, coi thường mọi người.

- Ta... huynh... - Ta kinh ngạc kêu lên àm sao có chuyện đó. Huynh đâu có làm gì để gọi là kiêu ngạo.

- Đệ biết, huynh không phải là người như vậy, nhưng đây lại là diều mà mấy tướng tâu lên Đại vương. Không những vậy, họ còn đi gặp các tướng khác để rêu rao chuyện này và sau đó gặp Đại vương để tấu cáo đòi phải xử huynh.

- Nhưng mà là chuyện gì? Huynh làm gì, đệ cứ nói rõ đi. - Ta sốt ruột kêu lên. Đinh Liệt lây trong túi ra một chiếc lá cây, đặt lên bàn trước mặt ta và chỉ tay nói.

- Nó là cái này... - Đinh Liệt lắc đầu - Các tướng cho rằng huynh là người kiêu ngạo và coi thường người khác vì cái lá cây có đề chữ "Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần." Họ lý luận rằng, Đại vương là vua thì đúng rồi, nhưng vi thần đâu có phải chỉ riêng gì mình huynh mà những người khác đều vi thần cả. Huynh cho viết vậy chẳng khác nào coi thường mọi người, cho rằng chỉ có mình huynh mới xứng đáng là quân thần của Đại vương.

Ta chết điếng trong lòng, không ngờ chỉ là một câu chuyện nhỏ trong kế hoạch tâm công của mình mà gây nên bất hòa trong quân sĩ. Hôm trước, chuyện lỡ lời dã làm mất lòng Đại vương chưa giải tỏa được, nay lại chuyện này nữa thì Nguyễn Trãi biết làm sao đây.

Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của ta, Đinh Liệt lắc đầu.

- Bọn họ một hai đòi Đại vương phải đưa huynh ra xét xử theo quân pháp. Tuy nhiên Đại vương không đồng ý và phải phân xử mãi bọn họ mới nghe, riêng đệ thì có nói giúp cho huynh mấy lời. Cuối cùng đệ đề nghị sửa câu trên thành "Lê Lợi vi quân, bách tính vi thần", bọn họ chịu ra về nhưng thái độ còn hậm hực cay cú lắm.

- ời ơi... - Ta kêu lên.

- Sau câu chuyện này, đệ thấy Đại vương rất không vui với huynh. - Đinh Liệt nói thành thật - Huynh cần phải cẩn thận, từ đây về sau phải để ý đến lời ăn tiếng nói hơn nữa. Các võ tướng kia, đệ biết vì Đại vương mà bọn họ bỏ qua chuyên này, nhưng chắc rằng sẽ còn để ý kèn cựa với huynh nữa đấy.

Đinh Liệt về rồi mà ta vẫn ngồi im lặng, trong lòng tê tái. Đêm xuống lúc nào ta cũng không hay.

Tấm chăn quấn chặt quanh người mà ta vẫn thấy giá lạnh. Giá lạnh từ trong lòng, trong khi hôm ấy trời rất mát. Sự thù hằn nhỏ nhen của con người vốn là vậy. Con người sẵn sàng kèn cựa so đo với nhau từng tí một, tại sao phải vậy? Ta tự hỏi mình. Lần đầu tiên từ ngày tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn với Bình Định Đại vương, trong đầu ta nảy sinh những ý nghĩ bi quan, chán nản. Lòng ta trong trắng, thành thật và ngay thẳng. Ta đem hết sức và trí của mình ra phục vụ cho Đại vương và mọi người, chỉ có một mong mỏi duy nhất là đánh đuổi quân Minh. Ta không hề mưu cầu gì cho bản thân, thế nhưng tiếc rằng chỉ một vài sơ suất nhỏ là mọi người sẵn sàng quy tội cho ta ngay. Cũng còn may Đại vương là người độ lượng là sáng suốt, nếu không Nguyễn Trãi này đã không còn ngồi đây nữa.

Cha ơi, ta thốt lên tiếng kêu cha và ứa nước mắt. Đã qua tuổi tứ lập thân rồi, những tháng ngày gian nan, trôi nổi, mái tóc ta đã sớm pha sương. Trong họ tộc, ta là người giống cha nhất, họ hàng ai cũng nói vậy. Càng về già ta càng giống cha, giống đến nỗi có người nói họ cứ tưởng như cha đang còn sống. Và ta cũng thành thực tin rằng ta giống cha, không những ở hình dáng bề ngoài mà còn là cả ở tâm hồn bên trong. Hai cha con ta đều tâm niệm sống sao cho đúng "'Nho phong", làm quan phải nghĩ đến tư cách "Nho thần", được ơn vua mừng cho "chiếu nhà Nho." Cũng vì vậy mà khi xưa cha con ta thường ngồi tâm sự thế cuộc và tìm thấy ở những sự đồng cảm. Nhân cách, suy nghĩ và những quan niệm của ta bắt nguồn từ tư tưởng của ông ngoại Đại tư đồ Trần Nguyên Đán và sau đó chính là cha ta. Cha như ngọn đèn soi sáng luôn luôn dẫn dắt ta ra khỏi những u mê tăm tối, cho ta biết thế nào là nhân cách của một bậc chính nhân quân tử, nhân cách của một kẻ sĩ nước Nam. Sau này khi cha quá già yếu, bệnh tật, Minh triều đã cho Phi Hùng, em trai ta đưa cha về nước. Thật đáng mừng, cha về nhà dược ít lâu mới qua đời, được chôn nắm xương tàn nơi quê hương. Từ khi cha đi xa, ta thấy trong lòng mình có những khoảng trống hụt hẫng to lớn. Cha vừa là cha, là người thầy và còn là một người bạn tri âm dẫn dắt ta. Và đêm nay, lần đầu tiên sau mấy năm cha qua đời, ta mới cảm thấy mình cần có cha bên cạnh. Ta tự hỏi nếu trong giờ phút này nếu là cha thì cha sẽ xử sự thế nào? Chính vì sự cay đắng hôm nay mà ta thấm thìa được nỗi đau ngày ấy của cha, khi thi đậu bảng vàng nhưng không được nhà Trần thừa nhận. Đem hết tâm huyết ra phục vụ nhà Hồ thì bị cả dòng họ Nguyễn phỉ nhổ, thậm chí là gạch tên ra khỏi họ tộc. Một con người tài hoa và tràn đầy kiêu hãnh như cha, chắc hẳn cha phải đau lòng lắm. Đêm nay, ta lại kêu tên cha khắc khoải và thầm mong nhận được ở cha một lời chỉ dạy.

Đừng bao giờ tự hỏi triều đình, đất nước hay nhân dân đã cho mình điều gì, đừng bao giờ đòi hỏi làm ơn để mong được sự trả ơn. Hãy gáy những tiếng gáy của Phụng hoàng kiêu hãnh. Hãy sống và bay cao như chim Hồng hộc "Hồng hộc cao phi, nhất cử thiên lý" như Hán Cao Tổ Lưu Bang đã từng nói. Và thiêu thân như loài chim lửa vào trong dòng vô tận của cuộc đời. Là một bậc chính nhân quân tử, con phải hiểu trách nhiệm của mình là bảo vệ đạo của Thánh Khổng, thầy Mạnh, sống nghèo nàn mà thanh bạch như thầy Tử Lộ, Nhan Hồi, trong sạch như Hứa Do, Sào Phủ, oan ức nhưng phải tràn đầy hào khí như Khuất Nguyên, chìm nổi nhưng tài hoa như Đỗ Phủ, Lý Bạch và hãy có tâm lòng trung quân của Bá Nhân, Tử Mỹ... Có thể cuộc đời chúng ta chẳng là gì cả so với dòng chảy vô tận của thế gian này. Và con hãy tự nhủ rằng trong biển đời người mênh mông ấy, ta chỉ một dấu chấm lặng của câu thơ dang dở, một miếng ngói vỡ rơi ven đường. Thế nhưng sống và phải sống làm sao để một mai ta có nằm xuống, ta không thẹn với lòng mình, không thẹn với tổ tiên, không thẹn với vua và không thẹn với tiền nhân lẫn hậu thế. Phải nhớ câu nói của Dương Hùng trong sách Pháp ngôn "Thấu hiểu mọi lẽ của trời đất và việc nguời, gọi là Nho." Đấy chính là thái độ của một kẻ sĩ, con hãy nhớ.

Những lời trăng trối ngày nào của cha bên tai ta bỗng vang lên rõ mồn một. Ta ngây ra, chợt choàng tỉnh, rời khỏi những ý nghĩ chán nản bi quan, trong đầu ta bừng sáng và chợt hiểu rằng dù cho cuộc đời mình sau này có chìm nổi bao nhiêu đi nữa, Nguyễn Trãi cũng không được ngã lòng.

Ta xốc áo đứng dậy bước ra ngoài ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh. Chắc ngày mai nắng to.
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Chương 12: 

rước sự nguy khốn của thành Đông Quan, vào tháng 10 năm 1426, tướng Vương Thông nhận lệnh Minh triều đã kéo mấy vạn quân ào ạt tiến vào nước ta. Vương Thông chính thức thay Trần Trí làm Tổng binh, Mã Anh giữ chức Tham tướng và Bộ binh Thượng thư, Trần Hiệp giữ chức Tham tán quân sự.

Ta đã nghiên cứu rất kỹ để tìm hiểu về con người của Vương Thông. Hắn vốn được hưởng tập ấm của cha là Vương Chân, nguyên Đô đốc thiêm sự, chết trận nên được phong tước Sơn thành hầu, sau đó là Thái tử Thái bảo. Khi được vua Minh cử sang tiếp viện cho giặc Minh ở nước Nam vào năm 1426, Vương Thông là Chinh di tướng quân, Thái tử Thái bảo Sơn thành hầu. Khi vào thành Đông Quan, Vương Thông còn là Tổng binh thống lĩnh toàn bộ quân đội Minh ở nước ta. Xuất thân là một võ tướng binh biền, nhưng ít am hiểu trận mạc vì chưa từng qua chinh chiến, thế nhưng y lại là con người rất kiêu ngạo. Vào nước ta một cách dễ dàng, sau một thời gian ngắn nghiên cứu tình hình, lập tức Vương Thông cho tiến hành phản công ngay. Hắn mộng tưởng rằng sẽ quét sạch nghĩa quân Lam Sơn bằng mấy cánh quân tiến đánh vào Thanh Hóa và Lam Sơn. Tuy nhiên tại trận Cổ Lãm, các tướng Lam Sơn Phạm Văn xảo, Lý Triện đã đánh bại các cánh quân của Lý An, Phương Chính. Thất bại này đã làm cho Vương Thông giật mình kinh sợ. Tại bến đò Cổ Sở, sau đó là căn cứ Ninh Kiều, Tốt Động, đã diễn ra những trận đánh ác liệt khác giữa quân ta và quân Minh. Kết quả quân ta đã chém chết tướng Minh Trần Hiệp, Lý Lượng, giết hơn năm vạn tên giặc, bắt sống hơn vạn tên.

Tên võ tướng huênh hoang kiêu ngạo kia giờ đây co đuôi khiếp đảm, thu thập tàn binh chạy về thành Đông Quan cố thủ. Bao nhiêu nhuệ khí, lời tuyên bố huênh hoang ngày nào của hắn đã theo gió bay mất. Tên tướng này lộ rõ sự hèn hạ của một kẻ bại trận.

Trong thời gian này, Đại vương và ta đã dời điểm đóng quân từ Lỗi Giang về sát Đông Quan, chúng ta liên tục tổ chức công phá thành. Ngoài ra là tiếp tục tiến quân giải phóng gần như tất cả các châu, phủ. Đây là thời gian ta bận bịu nhất vì chính trong lúc này kế sách tâm công của ta phát huy tác dụng tối đa. Trước đó Đại vương cho vời ta đến và nói: "Nguyễn Trãi, Bình Ngô sách của ông chủ yếu là kế sách về tâm công. Nay ta nhận thấy thời cơ để phát huy kế sách này đã đến. Ông phải vận dụng nó tối đa." Đại vương thở dài: "Mọi con dân nước Nam này đều là con cái của ta. Làm sao tránh được tổn thất, thương vong cho từng người một là tốt nhất. Do vậy chiêu được kẻ địch đầu hàng càng nhiều càng tốt. Ông hãy hiểu ý ta." Ta nghe những lời nói ấy mà trong lòng xiết bao cảm động. Tấm lòng của Đại vương thật bao la rộng lớn.

Đại vương thống nhất với ta về các kế sách chiêu dụ quân địch. Các thành Khâu Ôn, Điêu Diêu... lần lượt đầu hàng. Những điều này làm cho Đại vương rất hài lòng và khen ngợi ta giữa ba quân.

Thành Đông Quan giờ đây như một ốc đảo chơ vơ giữa bốn bề biển nước nghìn trùng.

Trong tình thế hấp hối, tuy nhiên Vương Thông vẫn ngoan cố chưa chịu đầu hàng. Vương Thông đã cho bắn tin ra rằng chỉ chịu giao tiếp giảng hòa với nhà Trần, không chấp nhận Đại vương. Đây là một âm mưu thâm độc, chúng muốn phủ nhận thế đứng dựng cờ khởi nghĩa của Bình Định Đại vương và vẫn muốn tiếp tục sử dụng con bài Trần Thiêm Bình cũng như các con cháu nhà Trần khác. Tuy nhiên việc này ta đã lường trước, và chuẩn bị sẵn kế sách đối phó.

Hôm đó ta đang ngồi thảo chiếu hịch cho Đại vương thì nhận lệnh triệu vào gặp Đại vương gấp. Vẻ mặt của người lính gặp ta có vẻ hớt hải làm ta lo lắng vì không rõ chuyện gì. Kiệu lập tức đưa ta đến hành dinh của Đại vương. Từ xa, ta đã thấy các võ tướng đang đứng túm tụm, xì xào, thái độ mọi người nhớn nhác. Và tất cả reo lên khi thấy ta đến.

Đại tướng Lam Sơn Nguyễn Xí, tướng trẻ hầu cận của Đại vương chạy ra đón ta trước. Nguyễn Xí gạt mọi người ra và kéo ta vào một góc rồi thì thầm.

- Nguyễn tiên sinh, Đại vương đang nổi giận lôi đình.

- Đại vương nổi giận vì chn gì? - Ta kinh ngạc hỏi.

- Tôi không biết, quan Thừa chỉ vào trong đó xem sao. Nghe nói Vương Thông có cho người đem đến cho Đại vương một phong thư. Không rõ hắn nói gì trong đó mà Đại vương xem xong thì nổi giận, quát tháo ầm ĩ.

Ta gật đầu và e dè bước vào phòng của Đại vương. Quả thật đúng là Đại vương đang nổi giận, cứ nhìn mấy cây đèn và giá đao bị gạt đổ là biết. Đại vương đang đứng chống nạnh, mắt nhìn ra cửa sổ, trong phòng lặng ngắt.

Ta ngập ngừng đánh tiếng. Đại vương quay lại nhìn, không nói gì và cầm một tờ giấy đưa cho ta. Ta đón lấy và đọc lướt qua. Đây là một lá thư của Vương Thông viết cho Đại vương, lời lẽ khá xấc xược và hắn tiếp tục cho biết rằng sẽ đồng ý giảng hòa, nhưng chỉ với nhà Trần mà thôi.

Dường như có người để thổ lộ tâm sự, Đại vương nói ngay:

- Lê Lợi này mất gần hai mươi năm dựng cờ khởi nghĩa để cứu cả giang san ra khỏi tay quân Minh. Há ta không đáng làm chúa thiên hạ hay sao? - Đại vương cười gằn - Tại sao cứ phải là con cháu nhà Trần mà không phải là nhà Lê?

- Thưa Đại vương, - Ta thận trọng lên tiếng - thần nghĩ đây chẳng qua là kế khích tướng của Vương Thông mà thôi.

- Vậy thì khanh hãy thảo một lá thư trả lời hắn đi, cho tên Vương Thông kia biết, nếu nó cứ tiếp tục như vậy thì thì ta sẽ cho quân làm cỏ thành Đông Quan ngay lập tức.

- Thưa Đại vương, thần nghĩ lúc này làm như vậy chưa có lợi.

- Tại sao? - Đại vương gần như quát lên làm cho ta giật thót người nhưng vẫn trấn tĩnh để nói.

- Đại vương cũng biết, tuy ta đã vây Đông Quan, nhưng vẫn còn một số thành khác chưa chiếm được. Thế giặc Minh thực ra vẫn còn mạnh, chưa kể theo tin báo về cho biết hình như Minh triều đang tính đưa viện binh. Đông Quan là thành lớn, được xây dựng vững chắc. Nếu công thành lúc này chắc cả tháng cũng hẳn chưa xong mà thương vong sẽ rất nhiều, trong khi chúng ta cần dưỡng binh để chuẩn bị đón bọn giặc Minh sắp kéo qua. Chuyện Vương Thông muốn giảng hòa với nhà Trần theo thần nghĩ chỉ là chuyện nhỏ.

- Hừ... m...

- Nhà Trần dù sao cũng đã có mấy trăm năm cai trị thiên hạ, ơn đức rải đầy trong muôn phương. Nay thời thế suy vong, họ không còn nữa và Đại vương lên thay thế là đúng ý trời và lòng người. Tuy nhiên thần nghĩ người dân nước Nam này hẳn cũng chưa quên những công lao to lớn của nhà Trần, dù họ hiểu rằng bây giờ Đại vương mới là chúa nước Nam. Việc Vương Thông làm vậy chẳng qua là khích tướng Đại vương và muốn kéo dài thời gian để chờ viện binh mà thôi. Thực tế từ năm 1406, Hồ Quý Ly đã giết chết Trần Thiêm Bình rồi. Như vậy rõ ràng con bài Trần Thiêm Bình mà chúng dựng lên đã thối ngay từ ngày đầu. Thế nhưng bọn chúng vẫn rêu rao với thiên hạ là sang đây để phò Trần diệt Hồ, và nay dường cùng lại muốn giở lại trò cũ. Thần nghĩ tại sao ta không tương kế tựu kế để vạch mặt bọn chúng?

Bình Đinh Đại vương dường như đã bình lĩnh và bỏ lại ghế ngồi. Đại vương nhìn ta lim dim.

- Vậy theo khanh ta phải làm sao?

-eo thần chúng ta hãy cứ dựng lên một "vua" Trần để đáp trả yêu cầu của Vương Thông. Và nhân đây vạch mặt luôn trò bịp bợm về tên "vua" bán nước Trần Thiêm Bình trước kia của quân Minh.

Đại vương im lặng.

- Thiên hạ này trong tay Đại vương, tất cả mọi người đều đồng lòng đi theo Đại vương. Chuyện này chỉ là chuyện thời cuộc, chỉ cần Đại vương chịu nhún mình một chút. Sau này đuổi hết quân giặc thì Đại vương đăng quang là điều đương nhiên, con cháu nào của nhà Trần dám đứng ra để tranh giành hay đòi hỏi điều gì.

- Khanh nói hợp ý ta lắm. - Đại vương gật gù và hỏi - Phải chăng đây cũng là lao tâm khổ tứ bấy lâu nay của khanh khi cho người về châu Ngọc Ma?

Ta giật mình khi nghe Đại vương hỏi vậy, quả thật không việc gì qua khỏi mắt Đại vương.

Ta vội vã quỳ xuống.

- Thần xin nhận trách phạt vì chưa thưa báo với Đại vương, cũng vì việc chưa xong. Thực ra chuyên này thần đã nghĩ đến từ năm 1425, sau khi Minh Nhân Tông chết và Minh Tuyên Tông lên ngôi. Thần đã nghe bọn khách phương Bắc nói là Tuyên Tông có cho mời hai đại thần Dương Sĩ Kỳ và Dương Vinh đến điện Văn Hoa để bàn chuyện. Minh Tuyên Tông lúc đó đã bàn với hai đại thần của mình về một kế hoạch rút lui quân ra khỏi nước Nam ta và để khỏi mất thể diện, chúng dưa ra kế sách tìm và lập con cháu nhà Trần làm "phiên thần". Minh Tuyên Tông có cho biết, về cuối đời, Minh Nhân Tông cũng đã cảm thấy sự thất bại của quân Minh ở nước Nam ta là điều không tránh khỏi nên đã nói điều này với Tuyên

Tông. Thần đã dự cảm thấy điều nàyảy ra, nên từ đó luôn cho người âm thầm tìm con cháu nhà Trần để chuẩn bị sẵn, nếu lúc Minh triều yêu cầu là lập tức đưa ra ngay.

Bình Định Đại vương nhìn ta dò xét khá lâu và hỏi tiếp.

- Thế nay khanh đã tìm thấy chưa?

- Con cháu nhà Trần ở rải rác còn khá nhiều nơi, nhưng nhánh chính thất thì lại không còn. Đến tận cách dây mấy ngày thần mới nhận được tin báo là đã tìm thấy họ, ở châu Ngọc Ma.

- Ai?

- Thưa, một kẻ có tên là Trần Cảo vẫn thường tự xưng là cháu ba đời của vua Trần Nghệ Tông. Bấy lâu nay hắn ta trốn tránh ở nhà người quen tên là Cầm Quý ở Ngọc Ma. Tuy nhiên xét kỹ thần hơi lưỡng lự.

- ...

- Thần đã suy tính kỹ, hắn ta xưng danh là Trần Cảo nhưng hình như tên thật vốn là Hồ Ông, con cháu nhà Hồ. Việc xưng họ Trần chẳng qua là mạo danh để có được sự cung phụng của Cầm Quý mà thôi.

- Được! - Đại vương đột ngột gật đầu, quyết định -Khanh hãy cho người đón hắn về đây, chúng ta sẵn sàng cho Trần Cảo lên ngôi vua để đáp ứng các yêu cầu của Minh triều.

- Nhưng nếu hắn không phải là con cháu nhà Trần thật thì sao ạ?

- Ta cần gì thật hay giả. - Đại vương quắc mắt - Mà giả thì càng tốt chứ sao. Nguyễn Trãi, tại sao ông cứ thích phải tìm cho được con cháu nhà Trần thật sự

Ánh mắt của Đại vương làm cho ta sợ và ta cúi đầu im lặng. Hình như nhận thấy mình xử sự hơi quá, Bình Đinh Đại vương bước lại vỗ vai ta thân mật.

- Quan Thừa chỉ, khanh đừng có tâm tư. Trong chuyện này ta phải cảm ơn khanh mới phải. Nếu không có khanh lo chu toàn từ trước, nay Vương Thông bất ngờ đòi như vậy thì ta biết làm sao.

- Dạ.

Vẫy tay ra hiệu cho phép các tướng vào nhà, Bình Định Đại vương cười ha hả.

- Hiểu ta, có lẽ chỉ có Thừa chỉ Nguyễn Trãi mà thôi.

Các tướng ồ lên vui vẻ khi thây Đại vương hết giận. Phía bên kia, tướng Phạm Văn Xảo nhìn ta cười nửa miệng. Ta chợt nhớ cách đây mấy hôm, huynh ấy có đến thăm ta và nói chuyện tâm tình. Ta vẫn nhớ mãi một câu của huynh ấy "Dường như Đại vương rất quý đệ, vì đệ là người hiểu Đại vương nhất, ai cũng thấy rõ điều ấy. Tuy nhiên trong cuộc đời này, hiểu nhau quá, chưa hẳn là điều hay đâu."

Phạm huynh ôi, nhớ lại, không phải một lần mà đã rất nhiều lần huynh nhắc nhở gần xa. Làm gì Nguyễn Trãi này không hiểu ý của Phạm huynh. Nhưng thú thật, nhiều lúc ta đã cố tình quên nó đi huynh ạ, nghĩ thì bận lòng lắm. Trong cuộc đời này biết nhiều quá, nói nhiều quá, vấn đề gì cũng cứ phải rạch ròi cụ thể, đâu có hẳn là hay đâu, đôi lúc ta đành phải giả ngu ngơ vậy, huynh có biết chăng?

° ° °

Tháng 12 năm 1426, Trần Cảo lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Thiên Khánh, đóng đô tại núi Không Lộ. Bình Định Đại vương Lê Lợi tạm xưng là Vệ Quốc công, phụ tá cho Trần Cảo. Đại vương sai văn thần Bùi Quốc Hưng làm người giúp việc cho vua, nhưng thực chất là giám sát các hoạt động của vua. Trước đó ta có xin cho ta được làm việc ấy nhưng Đại vương từ chối.

Con bài Trần Cảo phát huy tác dụng ngay, Vương Thông không còn lý do gì để lật lọng nữa. Tháng 1 năm 1427, Vương Thông sai sứ giả Nguyễn Nhậm mang thư sang xin giảng hòa với nghĩa quân. Bình Định Đại vương đọc thư rất hài lòng và nói với ta "Lời ấy thật hợp ý ta. vả lại binh pháp nói rằng: không đánh mà khuất phục được người, đấy là mưu kế hay nhất." Ta là người đại diện thay mặt Đại vương để làm công việc đấu tranh gay go này vớí Vương Thông cho đến khi hắn quy hàng thật sự. Chúng ta tạm thời nới rộng vòng vây và làm biểu xin cầu phong cho Trần Cảo, dồn nhà Minh vào thế bí và đánh bạt ý đồ sử dụng con cháu nhà Trần của Minh triều. Trong thời gian này ta liên tục thảo những bức thư gửi cho Vương Thông và Sơn Thọ để phân tích phải, trái và đánh mạnh vào tâm ý của bọn chúng.

Một con thú bị dồn đến dường cùng nhưng vẫn xảo trá và lật lọng, đó chính là Vương Thông.

Lợi dụng việc quân ta cử người sang nhà Minh dâng biểu cầu phong, Vương Thông đã cho người đi theo, bên ngoài nói là để giúp việc cầu phong thuận lợi, nhưng bên trong thực chất là cầu cứu viện binh của Minh triều. Âm mưu bại lộ và bị chúng ta vạch trần.

Dinh Bồ Đề của Đại vương được đặt ở Phúc Hựu. Dinh cao ngang tháp Báo Thiên, nằm ngay bên cạnh thành Đông Quan, bên kia sông Cái, cạnh hồ Tả Vọng. Ở đ Đại vương thường ngồi tầng trên để quan sát tình hình và tầng dưới ta ngồi để lĩnh chỉ truyền ra ngoài cho quân tướng đánh giặc. Nơi đây chúng ta cũng thường hội họp để bàn việc quân cơ.

Bình Định Đại vương đã chính thức làm công việc của một vị vua, tạm chia đất nước thành bốn đạo gồm: Tây Đạo, Đông Đạo, Bắc Đạo, Nam Đạo và dưới có trấn, lộ. Đứng dầu mỗi đạo có Tổng tri cai quản, đứng đầu các í trấn hay lộ có các Quan sát sứ, Phòng ngự sứ, Tuyên úy sứ, An phủ sứ... Các đạo, trấn, lộ thường được giao cho các tướng Lam Sơn nắm giữ. Một số tướng Lam Sơn được gia phong như Trần Lựu làm Tổng tri Lạng Sơn và An Bang, Lê Văn An làm Tổng tri Quốc Oai, Tam Đài, Quảng Oai. Nguyễn Chích làm Tổng tri Hồng Châu và Tân Hưng, Bùi Ư Đài làm Lễ bộ Thượng thư kiêm Tổng tri Đông Quan..., và ta chính thức là Hàn lâm viện Thừa chỉ tước Triều liệt Đại phu, chức Nhập nội Hành khiển, kiêm Khu mật viện sự và Lại bộ Thượng thư. Công việc của ta từ đối ngoại với quân thù nay đã dần dần được chuyển sang lo nội vụ trong triều đình. Tuy nhiên từ đây ta lại bắt đầu gặp những vất vả trở ngại. Tính ta thẳng thắn, không uy khuất và vì thế trong một số việc đã va chạm với các tướng. Cũng may mắn Đại vương hiểu ta cho nên ngài chấp nhận những ý kiến của ta.

Để thu hút anh hùng hào kiệt các nơi, thừa lệnh Đại vương, ta đã thảo Chiếu khuyên dụ hào kiệt, thống thiết kêu gọi mọi người cùng góp sức người, sức của vào công cuộc đánh giặc Minh cứu nước. Sau khi chiếu ban ra, anh hùng khắp nơi tìm về rất nhiều. Và dù cho còn đang trong chiến tranh nhưng Đại vương vẫn cho tổ chức khoa thi đầu tiên với đầu đề "Hiệu dụ thành Đông Quan" ở dinh Bồ Đề. Mọi người dân hoan hô nồng nhiệt khóa thi này và riêng ta thì rất cảm phục Đại vương. Dù tình thế đang còn trong khó khăn, nhưng Đại vương đã biết chăm lo đến sự nghiệp phát triển của dất nước, của dân mình. Chỉ những con người có hùng tâm, tài trí nhìn xa trông như Đại vương mới có thể nghĩ và làm được những điều ấy. Ngoài ra Đại vương còn tiếp tục cho củng cố và xây dựng bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới một cách hoàn chỉnh.

° ° °

Cũng trong thời gian này ta có một chuyện vui.

Mùa xuân năm ấy, trong khi quân ta đang siết vòng vây quanh thành Đông Quan. Ta ở tầng dưới của dinh Bồ Đề, tích cực soạn thảo các văn thư, chiếu lệnh của Đại vương. Thỉnh thoảng những lúc công việc rảnh rang, ta thường hay ăn mặc như một thường dân, lang thang đi dạo dể ngắm người, ngắm cảnh ở trấn Điêu Diêu.

Hôm đó, đang đi dạo, ngang qua chợ, chợt có tiếng rao lảnh lót của một cô gái bán chiếu làm cho ta chú ý. Cô ta có một tiếng rao ngân nga và nghe thật thánh thót như một khúc nhạc vậy. Quả giữa chôn đồng quê lại có một cô gái có giọng nói trong trẻo, thật hiếm hoi.

Ta lững thững đi lại và khi ngang qua thầm liếc nhìn. Khi ánh mắt ta vừa chạm lướt qua nàng, ta sững sờ đến ngây người. Một khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt bồ câu đen óng, một cái miệng xinh xắn, tươi giòn của tuổi đôi mươi. Thế nhưng không phải vì nàng đẹp mà làm cho ta ngây ngất, bởi vì nhìn thoảng qua, nàng có một nét gì đó giống mẹ của ta quá. Ta và mẹ có ít kỷ niệm, đơn giản vì mẹ qua đời khi ta mới tròn năm tuổi. Vì vậy ký ức về mẹ trong ta chỉ là những hình ảnh nhat nhòa mà thôi. Dù bao năm qua đi, tóc đã hoa râm nhưng trong trái tim ta, mẹ vẫn đẹp long lanh tựa một khôi ngọc, và ta vẫn không ngớt tìm kiếm hình ảnh mẹ. Thú thật, mặc dù giờ đây tuổi đã tứ tuần thế mà lòng ta vẫn khát khao có được một tiếng thưa mẹ êm đề

Thấy ta đứng ngây, cô bán chiếu che miệng cười khúc khích và mời:

- Chiếu tốt đây, mời thầy mua cho em một đôi.

Thốt nhiên ta thấy lòng mình trẻ hẳn lại, và cười, đọc một câu phong dao cổ, trêu:

- "Hồ la hồ lảy, con gái bảy nghề, ngồi lê là một, dựa cột là hai, theo trai là ba, ăn quà là bốn, ngồi rốn là năm, hay nằm là sáu, láu táu là bảy." Thế nàng thuộc loại nào?

- Em không thuộc loại nào cả. - Nàng ngẩng dầu nhìn ta và chu miệng trả lời - Em chỉ biết có tứ đức mà thôi.

- Nguyên, Hạnh, Lợi, Trinh? Ta lại đọc đùa một câu trong Kinh Dịch.

- Phụ đức, Phụ ngôn, Phụ công, Phụ dung, thưa thầy.

- Vậy ư? - Ta gật đầu và cảm thấy cô gái có điều gì đó rất thú vị.

Sau đó ta chào cô ấy ra về mà trong lòng thấy bồi hồi. Mấy hôm sau nữa, như một sự tình cờ, ta lại đi dạo và gặp nàng. Đến bây giờ ta mới rõ thân phụ của nàng làm nghề dạy học ở làng Hới và là bạn thân với thân phụ của trạng nguyên Phạm Đôn Lễ. Nàng có học chữ, nhưng vì nhà nghèo nên làm thêm nghề dệt và bán chiếu. Gia đình nàng cũng kết thân với gia đình Thái bảo Ngô Từ ở Lâm Hạ.

Cứ thế ta và nàng quen nhau. Tuy nhiên ta chỉ coi nàng như một cô học trò nhỏ của mình, thậm chí coi như là con gái mình, bởi năm đó ta củng đã gần năm mươi tuổi rồi, hơn nàng đến hai lăm tuổi. Quen nàng, ta như thấy mình trẻ lại và làm việc thêường, minh mẫn.

Cho đến một hôm Đại vương cho vời ta đến tư dinh riêng của mình.

- Nguyễn khanh, phu nhân của khanh ở Côn Sơn dạo này thế nào?

Ta rất ngạc nhiên khi thấy Đại vương hỏi chuyện gia đình mình, và thưa:

- Thưa Đại vương, gia đình thì vẫn thường, tuy nhiên phu nhân của thần nghe nói dạo này không được khỏe.

- Ta nghĩ ông nên kiếm cho mình một người thiếp để sớm khuya bầu bạn. Công việc thì nhiều mà nhìn ông lủi thủi một mình, ta ái ngại quá.

- Thưa, thần nay cũng đã gần năm mươi, và cũng đã có hai người thiếp rồi, tất cả đều đang ở quê nhà, nay cưới thêm thiếp nữa... - Ta lắc đầu - Chuyện đó thần nghĩ cũng không cần lắm.

- Thế ư? - Đại vương vuốt râu cười - Ta nghe Tuyên Vương nước Tề từng nói "Ta có thói xấu đó là ham thích nữ sắc". Phải chăng ông coi đây là chuyện xấu nên xa lánh?

- Dạ thưa, thầy Mạnh Tử cũng có câu trả lời rằng "Nhà vua có ham thích nữ sắc, nhưng nếu dân chúng ai nấy đều được hưởng hạnh phúc lứa đôi thì ham thích nữ sắc cũng chẳng hại gì đến vương nghiệp."

Đại vương gật gù.

- Thế nếu nay ta muốn gả cho ông thêm một người thiếp nữa, ông có chịu không?

- , thần xin cảm ơn hảo ý của Đại vương. Tuy nhiên thần nghĩ không nên.

- Tại sao?

- Thưa thần già rồi, thê thiếp dều có, đèo bòng thêm nữa e miệng lưỡi thế gian lại dị nghị.

- Sao... ông từ chối ý tốt của ta à?

- Thưa, thần... - Ta ấp úng vì bất ngờ.

- Ông đừng lo, người này ông từng quen biết. Ta đã sai tướng Đinh Liệt thay mặt ta đi hỏi cho ông rồi.

Sau cái vẫy tay của Đại vương, từ bên trong một người con gái bẽn lẽn bước ra cúi đầu chào, ta thấy mình hoa mắt, tim đập mạnh. Đó chính là nàng, Nguyễn Thị Lộ.

° ° °

Chúng ta vẫn siết chặt vòng vây thành Đông Quan và ta vẫn liên tiếp thảo thư chiêu hàng đối với Vương Thông và Sơn Thọ. Bọn chúng thỉnh thoảng vẫn liều lĩnh lại đem quân ra để phá vây, nhưng lần nào cũng bị đánh thảm hại, phải rút chạy vào thành Đông Quan.

Các thành Tây Đô, Chí Linh, Cổ Lộng, Diễn Châu, Nghệ An lần lượt bị quân ta bao vây chặt. Tháng 2 năm 1247, Đô đốc Thái Phúc, trấn thủ thành Nghệ An đã xin hàng, trong tháng đó, Tiết Tụ, trấn thủ thành Diễn Châu cũng xin hàng. Đây là những thắng lợi lớn lao, khích lệ tinh thần quân dân ta rất mạnh. Tướng Minh triều, Đô đốc Thái Phúc là một người mà ta và Đại vương trân trọng nhất. Sau khi hàng, ông ta đã giúp Đại vương đi thuyết phục các của quân Minh quy hàng. Ngoài ra còn giúp chúng ta chế tạo công cụ đánh thành Đông Quan, báo trước nhiều âm mưu của giặc Minh. Thật đáng tiếc, sau đó dù Đại vương cố ý muốn lưu lại nước Nam để phong chức tước nhưng Thái Phúc vẫn đòi về quê và kết quả bị Minh triều giết chết. Thật đau lòng. Đại vương sau này đã truy tặng Thái Phúc tước Tuyên nghĩa hầu và cho lập đền thờ ở chân núi Lam Thành.

Cuối cùng vào tháng 1 năm 1247, Minh triều quyết định điều viên binh sang cứu Vương Thông. Hai đạo quân Minh tiến vào nước ta. Đạo thứ nhất do Thái tử Thái phó An viễn hầu Liễu Thăng với chức Tổng binh mang ấn Chinh lỗ phó tướng quân chỉ huy. Đạo quân này được điều động từ các vệ quân Nam Kinh, Bắc Kinh, ty Lưu thủ Trung Đô, hộ vệ Vũ Xương... Đạo quân thứ hai của Thái phó Kiềm quốc công Mộc Thạnh chỉ huy với chức Tổng binh, mang ấn Chinh nam tướng quân. Đạo quân này được diều từ các hộ vệ Thành Đô, các đô ty Tứ Xuyên, Vân Nam... Thái tử Thiếu bảo Binh bộ Thượng thư Lý Khánh được Minh Tuyên Tông ca ngợi là "lão thành và lịch luyện" đã đặc biệt được phái đi theo làm Tham tán quân vụ. Gã Công bộ Thượng thư Hoàng Phúc, kẻ đã sống lâu năm ở nước ta và tên bán nước Hữu bố Chính sứ Nguyễn Đức Huân, cũng được cử đi. Quân Minh tiến sang nước ta khí thế rất rầm rộ, có vẻ như Minh triều muốn nhân dịp này phô trương thanh thế, chúng nghĩ rằng sẽ đánh bại được nghĩa quân Lam Sơn, như đã đánh bại các cuộc khởi nghĩa trước kia.

Trước tinh hình này nhiều tướng Lam Sơn đã yêu cầu Bình Định Đại vương cho hạ gấp thành Đông Quan, bởi không thể để trong nội ứng ngoài ngoại viện. Ý kiến này được sự tán đồng của đa số các tướng. Tuy nhiên Đại vương đã bình tĩnh nhận định: "Đánh thành là hạ sách. Ta đánh vào thành vững, hàng tháng, hàng năm không hạ nổi, quân ta sức mệt khí nản. Nếu viện binh của giặc lại đến thì trước mặt sau lưng đều bị giặc đánh, đó là con đường nguy! Sao bằng nuôi dưỡng sức quân, giữ lấy nhuệ khí để đện binh của giặc. Viện binh bị phá thì thành tất phải hàng. Làm một việc mà được cả hai, đó mới là kế sách vẹn toàn vậy." Lý lẽ của Bình Định Đại vương rất sắc bén và đầy thuyết phục. Ta nhìn Đại vương mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ, Đại vương đã tỏ rõ bản lĩnh của một người cầm quân, chu đáo, biết nhìn trước trông sau và tính toán rất vẹn toàn.

Đại vương ra lệnh các tướng hạ gấp những thành nhỏ như Xương Giang, Khâu Ôn..., tu bổ các cửa ải Lê Hoa, Pha Lũy để chuẩn bị đón đánh giặc.

Một điều làm đau đầu cho ta và Đại vương là, giữa hai đạo quân cùng tiến vào nước ta thì nên chọn đạo quân nào để đón đánh trước. Sau nhiều ngày trao đổi bàn bạc, Đại vương và ta cũng như các tướng lĩnh khác thông nhất là sẽ chọn đánh đạo quân của Liễu Thăng, mặc dù đạo quân này quân số đông gấp đôi đạo quân của Mộc Thạnh. Tại sao phải làm vậy? Bởi nếu đánh đạo quân của Mộc Thạnh thì dù cho có đánh thắng, với mười vạn binh của mình, Liễu Thăng vẫn có thể tràn được vào Đông Quan. Còn nếu đánh bại được đạo quân của Liễu Thăng thì Mộc Thạnh tự nhiên sẽ rút chạy. Mộc Thạnh là một viên tướng già, rất xảo quyệt và dầy kinh nghiêm, đó còn chính là kinh nghiệm hút chết ở trận Bô Cô năm 1408 trước kia. Tuy tước hàm cao hơn Liễu Thăng, nhưng Mộc Thạnh lại chỉ cầm một đạo quân mang danh nghĩa là phối hợp với Liễu Thăng mà thôi. Đã quá hiểu sức mạnh của quân ta cho nên hiện Mộc Thạnh sẽ rất dè dặt tiến quân vào nước ta và chỉ chờ, nếu đạo quân của Liễu Thăng vào

được thành Đông Quan thì hắn mới xua quân tiến thẳng sang. Bình Định Đại vương đã phân tích cho các tướng rõ "Mộc Thạnh tuổi già, trải việc đã nhiều, vốn đã nghe tiếng ta, tất sẽ ngồi xem Liễu Thăng thành bại chứ không dám kinh động". Và sau này những xét đoán như thần của Đại vương đã được chứng thự

Nhận định về Liễu Thăng, Đại vương nói: "Giặc vốn khinh ta, cho người nước ta nhút nhát. Từ lâu vẫn sợ oai giặc, nay nghe đại quân đến, tất sẽ sợ hãi. Huống chi lấy mạnh đánh yếu, lấy nhiều thắng ít, đó là lẽ thường. Giặc không thể biết được hình thế thắng thua của người, của mình, không biết then máy qua lại của thời vận. Và quân cấp cứu cần phải mau chóng, giặc tất hết sức đi gấp đường. Binh pháp nói: đi 50 dặm dể tranh lợi thì thượng tướng phải què. Nay Liễu Thăng đến, đường sá xa xôi, người ngựa mệt mỏi, lẽ nào không thắng."

Từ những ý kiến đấy của Đại vương mà chúng ta đã vạch ra kế sách đối phó với đại quân Minh triều.

Và chúng ta đã quyết định chọn cửa ải Chi Lăng để làm nơi tiêu diệt địch. Nơi này địa thế núi rừng hiểm trở, nhiều đời kẻ xâm chiếm nước ta đã truyền nhau kinh nghiệm "Pha Lũy, Khâu Ôn, Ai Lưu là nơi cổ họng của Giao Chỉ."

Các tướng Lam Sơn dày dạn kinh nghiệm như Lê Sát, Lê Linh, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt... đem hơn một vạn quân tinh nhuệ cùng ngựa, voi chiến mai phục sẵn ở Chi Lăng. Các tướng Trần Lựu, Lê Bôi đem quân lên trấn ở ải Pha Lũy với nhiệm vụ đánh nhử giặc.

Còn ta, ta đã nghiên cứu kỹ bọn giặc để tâm công đánh vào lòng địch, từng việc, lúc thì kích động để cho bọn chúng thêm kiêu căng, liều lĩnh. Lúc thì vận động cho bọn chúng thêm hoang mang, rã rời.

Sau hàng loạt trận đánh nhử, quân ta "thua" chạy và Liẻu Thăng đã chiếm được lại thành Khâu Ôn và vượt qua ải Pha Lũy một cách rất dễ dàng. Nhận lệnh Đại vương, ta lập tức thảo thư gửi cho Liễu Thărig với lời lẽ hết sức nhún nhường, xin hắn hãy "rút quân". Ta còn nhớ, sau khi nhận thư của Đại vương, Liễu Thăng đã triệu tập tất cả bộ tướng lại để đọc cho mọi người cùng nghe, sau đó hắn đốt luôn lá thư và cười diễu cợt nói: "Bọn Giao Chỉ này là vậy. Chỉ là những nhóm nhỏ mà dám đứng lên chống lại thiên triều. Nay gặp đại quân ta qua, chưa đánh mấy trận mà đã vỡ mật sợ hãi. Chuyến này ta sẽ quét sạch bọn chúng, dẹp yên luôn một lần."

Quân ta tiếp tục rút sau trận chạm trán ở Ai Lưu, nơi này cũng là cổ họng của Lạng Sơn, khi xưa quân Minh đã cho xây dựng nhiều thiên hộ sở ở đây để bảo vệ. Chính tướng cáo già Hoàng Phúc dù rất thận trọng, thế nhưng khi thấy đạo quân của Liễu Thăng chiếm dược Ai Lưu, cũng phải vui mừng thốt lên "trời giúp nhà Minh!".

Ta lập tức viết thêm cho Liễu Thăng một lá thư nữa để "khuyên" hắn nên rút quân, điều này càng kích thêm lòng kiêu ngạo của viên tướng và hắn hùng hổ xua quân tiến thẳng vào ải Chi Lăng.

Ôi thương thay cho Liễu Thăng, ta tin rằng hồn ma của mi sẽ mãi mãi ôm hận nơi chín suối. Đấy cũng chính là cái giá phải trả cho biết bao nhiêu kẻ đã từng xâm chiếm nước Nam này, há mi không biết hay sao? Trong đạo cầm quân, binh pháp đã nói, chủ quan, khinh địch là điều nguy hiểm nhất, thế mà mi lại mắc phải, thật đáng tiếc. Là một viên tướng, mi đã tham gia nhiều trận chiến và lập nhiều chiến công dưới thời Minh Thành Tổ. Do vậy, từ một viên Bách bộ chỉ huy vài trăm quân, mi đã nhanh chóng được thăng làm Đô chỉ huy Thiêm sự, tham gia đạo quân của Trương Phụ đánh nước Nam thời nhà Hồ. Sau đó mi được phong là An bá viễn, rồi Bắc chinh ba lần và được phong tước hầu, hàm Thái tử Thái bảo. Già đời sống trong trận mạc chinh chiến, kinh nghiệm cầm quân có thừa và đây cũng chính là yếu điểm của mi. Quan sát mi và ta hiểu rằng, chính những kẻ có quá nhiều chiến công thì thường hay sa vào sự tự phụ chủ quan, khinh địch và kiêu ngạo. Đó chính là mi, Liễu Thăng. Và mi phải trả giá, ải Chi Lăng, ngàn năm sẽ còn ghi nhớ sự kiện này.

Ta cũng biết lúc đó có rất nhiều tướng trong đạo quân của Liễu Thăng đã khuyên can hắn nên cẩn thận. Lang trung bộ Lại Sử An, Chủ sự Trần Dung, Đô đốc Phan Nhân cho đến Tham tán Lý Khánh đang ốm cũng phải mò dậy can ngăn Liệu Thăng. Thế nhưng chức cao, quyền lớn, lại nắm trong tay hơn 10 vạn tinh binh, tiến vào nước Nam quá dễ và chưa gặp một sự kháng cự nào, chưa kể Bình Định Đại vương lại liên tục cho người viết thư năn nỉ. Điều này làm cho Liễu Thăng càng chủ quan và không thèm nghe theo bất kỳ lời khuyên nào, hắn tưởng như đã nắm được nước Nam trong tay.

Ẳi Chi Lăng là một thung lũng nhỏ, hình bầu dục, hai đầu nam bắc thu hẹp gần như khép kín. Phía tây là vách núi lởm chởm gần như dựng đứng. Phía đông là núi Quỷ Môn, núi Phượng Hoàng. Trong ải Chi Lăng có năm hòn núi nhỏ gồm Hàm Môn, Nà Nông, Ma Sẳn, Kỳ Lân và Mã Yên. Các hòn núi này nằm gọn trong ải và đây cũng là con đường độc đạo duy nhất. Bản thân Minh triều cũng rất coi trọng ải Chi Lăng, chúng xác định đây là "cổ họng Giao Chỉ" cho nên khi mới chiếm được nước ta chúng lập tức cho xây dựng nhiều thành, lũy, đặt vệ sở và lấy làm trụ sở huyện Trấn Di, phủ Lạng Sơn. Chúng dùng Chi Lăng để khống chế con đường nối giữa Đông Quan và Quảng Tây.

Chính nơi này Bình Định Đại vương và ta, cùng các tướng lĩnh Lam Sơn đã quyết định chọn làm cửa tử cho Liễu Thăng và đạo quân của hắn.

Ngày 20 tháng 9 năm Đinh Mùi 1427, Liễu Thăng tiến quân vào Chi Lăng. Sau trận đánh đầu mở màn mang tính nhử mồi, tướng Lam Sơn Trần Lựu đã dẫn quân bỏ chạy. Liễu Thăng thúc quân đuổi theo và đến núi Mã Yên thì bất ngờ phục binh của ta từ bốn phía đổ ra chiến đấu, quân của Trần Lựu cũng quay ngược trở lại. Bốn bề quân sĩ của ta reo vang trời, trống trận thúc ầm ầm, tên tẩm thuốc độc, đạn đá, mũi lao phóng ra tới tấp, voi và ngựa cùng chiến Lam Sơn xông trận, cắt quân Minh ra thành những mảng nhỏ và dồn chúng vào vùng ruộng lầy. Tất cả bọn chúng đều kinh hồn táng đởm. Than ôi, Tổng binh Liễu Thăng khi nhận ra sai lầm thì đã quá muộn. Hắn thúc ngựa chiến dẫn tàn quân quay đầu bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho thoát. Một mũi lao của quân ta đã lấy đi mạng sống của tên Thái tử Thái bảo An viễn hầu Liễu Thăng. Khá thương thay cho một kẻ dày dạn kinh nghiêm trận mạc, chinh chiến bao nhiêu năm cuối cùng chết thảm thương trong đám loạn quân, đến nỗi sau này dưới chân núi Mã Yên vẫn còn một tảng đá hình người nằm co quắp, và dân chúng nói rằng đó là Liễu Thăng.

Nghe tin thắng trận. Đại vương nắm tay ta rưng rưng lệ "Chỉ cần dân nước Nam thoát khỏi ách giặc Minh, đất nước được bình yên, dù cho sau này Lê Lợi ta chẳng là cái gì cả, ta cũng thấy yên lòng."

Tổng binh Liễu Thăng chết. Phó tổng binh Bảo định bá Lương Minh lên nắm quyền và tiếp tục thúc quân tiến về Cầu Trạm. Ta vâng mệnh Đại vương đã viết thư cảnh cáo bọn chúng, nhưng giặc Minh vẫn ngoan cố tiến quân. Kết quả ngày 25 tháng 9 năm Đinh Mùi 1427, quân của các tướng Lam Sơn như Lê Sát, Lưu Nhân, Lê Lý, Lê Văn An đã đánh tan đạo quân của Lương Minh. Dường như đạo quân chinh Nam lần này khi xuất quân không chọn ngày và không tế sông núi tổ tiên của chúng. Tổng binh mới chết ở trận trước, quàng xác đưa về nước chưa kịp thì chỉ mấy ngày sau, Phó tổng binh Bảo định bá Lương Minh lại tiếp tục bị lao đâm chết trong hoàn cảnh y như của Liễu Thăng. Phải chăng Liễu Thăng về nơi chín suối quá buồn nên muốn rủ tên Phó tổng binh cùng đi cho có bạn? Khốn khổ cho tướng già Lý Khánh, vị Thái tử Thiếu bảo Binh bộ Thượng thư, người được Minh Tuyên Tông hết lời khen ngợi và đặt nhiều kỳ vọng, đã đặc phái đi theo đạo quân của Liễu Thăng với một trách nhiệm bảo ban, chỉ dẫn, nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì. Mới sang nước ta mấy ngày, gặp lam sơn khí chướng, ốm lay lắt, đã thế hai kẻ mà mình được vua giao nhiệm vụ theo giúp đỡ đều đã về nơi chín suối hết rồi. Nghĩhẹn với vua, nhục với quân sĩ, một đêm kia, buồn tình thắt cổ tự tử chết luôn.

Đô đốc Thôi Tự và Hoàng Phúc nhắm mắt thúc quân tháo chạy về thành Xương Giang, nhưng sau đó biết tin Xương Giang đã thất thủ từ lâu, chúng đành dừng quân giữa đồng để đào hào, đắp lũy cố thủ và cho người báo tin về Đông Quan cầu cứu Vương Thông. Khá nực cười thay, kẻ đi viện binh lại cầu cứu kẻ đang mong viện binh.

Lấy lòng nhân, ta đã viết thư khuyên nhủ bọn chúng nên đầu hàng là hơn. Tuy nhiên bọn chúng vẫn liều chết làm ngơ. Bình Định Đại vương quyết định, "ta có nhân từ muốn tha chúng, nhưng chúng vẫn liều lĩnh như con thú vào đường cùng không thấy dạ nhân từ của chủ. Nếu không giải quyết nhanh, nó lại cắn càn không hay." Ngày 3 tháng 10 năm 1427, quân ta tổng tiến công tiêu diệt năm vạn binh của Thôi Tụ, Hoàng Phúc. Hàng loạt tướng Minh bị bắt. Chỉ duy nhất một tên tướng chức nhỏ, đó là chủ sự Phạm Hậu trốn thoát trong đám bại quân Minh.

Trong khi đó đạo quân của tướng già Mộc Thạnh đang dè dặt tiến vào nước ta, vừa đi vừa nghe ngóng. Bình Định Đại vương lệnh cho các tướng Lam Sơn trấn ở ải Lê Hoa không đánh vội, mai phục và chờ đợi. Đại vương cũng lệnh cho ta viết ngay cho Mộc Thạnh một lá thư vạch rõ tình hình của bọn chúng và khuyên Mộc Thạnh nên lui binh là vừa. Cũng là lúc Mộc Thạnh nhận được tin đạo quân của Liễu Thăng đã bị đánh tan tác, bản thân Tổng binh và Phó tổng binh bị giết, một loạt tướng đi theo đều bị bắt. Ngay trong đêm, quá kinh hoảng, Mộc Thạnh đã ra lệnh rút quân và các tướng Lam Sơn Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Lê Trung, Nguyễn Khuyển đã chuẩn bị từ trước lập tức tung quân truy kích và thắng lớn ở Lãnh Câu và Đan Xá, giết rất nhiều giặc. Cũng còn may cho Mộc Thạnh nhờ già dặn kinh nghiệm và lại nhát gan, chạy trước nên thoát chết, nếu không chắc cũng đã được sum vầy cùng Liêu Thăng, Lương Minh

Giờ đây Vương Thông ở trong thành Đông Quan như một con cá vùng vẫy mà xung quanh bốn bề là lưới. Hắn quẫy trong tuyệt vọng. Ta được biết dường như chẳng có đêm nào Vương Thông ngủ được quá tiếng trống cầm canh ba. Suy tư, lo lắng, sợ sệt, nhiều lúc Vương Thông như hóa cuồng. Đã có mấy tên lính gác bị hắn chém bị thương, vì trong giấc ngủ chập chờn lúc nào Vương Thông cũng nghe tiếng hò reo của nghĩa quân Lam Sơn, nghe tiếng hú gọi hồn của Liễu Thông, Lương Minh và thế là hắn vùng dậy chém sảng. Đêm đêm, Vương Thông mặc nguyên đồ võ tướng, gươm để sát bên tay đi ngủ và chẳng tên lính nào dám lại gần vì sợ chết.

Cứ thế, Vương Thông lắc lư trong sóng gió và kiệt quệ tính thần lẫn thể xác vì sợ hãi.
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Chương 13: 

ột buổi chiều mùa hè, Bình Định Đại vương cho triệu ta đến và nói:

- Lúc này kế sách tâm công của khanh cần được vận dụng tối đa. Khanh phải tiếp tục nắm vững tình hình của Vương Thông và viết thư khuyên hắn hàng, cũng như tìm kế sách để gieo vào lòng quân sĩ làm cho chúng hoang mang, sợ hãi. Làm sao cho kẻ địch phải sống trong thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Gươm lỏng, tên lạc, để khi cần chúng ta tiến đánh Đông Quan thì bọn chúng không còn sức chiến đấu nữa.

- Thần tuân chỉ.

Ta cho người giải Đô đốc Thôi Tụ, Thượng thư Hoàng Phúc và đem tất cả sắc ấn tín, song hổ phù của Liễu Thăng, Lương Minh đến trước thành Đông Quan cho bọn Vương Thông, Phương Chính, Sơn Thọ, Mã Kỳ thấy. Bọn này thảy đều khiếp đảm.

Bình Đinh Đại vương bàn với ta:

- Ta thấy bọn chúng đã sợ hãi lắm rồi, nhưng dường như vẫn còn do dự, không hiểu là có ý gì?

Qua tìm hiểu sau đó ta với Đại vương mới vỡ lẽ. Bọn Lương Nhữ Hốt đã bàn lùi, vì bọn chúng sợ cho tính mạng của chúng nếu Vương Thông đầu hàng. Cho nên chúng đã đe dọa Vương Thông rằng đây chỉ là kế lấy thành của nghĩa quân Lam Sơn và nếu hàng thì sẽ bị giết hết. Ngoài ra bản thân Vương Thông còn do dự vì chưa nhận được ý chỉ của vua Minh, nếu hàng, sợ về nước sẽ bị trị tội.

Đại vương quyết định ta phải làm sáng tỏ thiện chí của chúng ta, giải tỏa dược mối nghi ngại của Vương Thông, để cho hắn yên tâm đầu hàng.

Ta dã tiếp tục viết hàng loạt thư cho Vương Thông, kiên trì vạch rõ phải, trái, đúng sai với hắn. Thứ nhất ta bác bỏ ý của Vương Thông cho rằng chưa nhận được lệnh của triều đình, tướng cầm quân không được trả đất, lui binh. Ta cho hắn biết, đất nước Nam này là của người Nam. Bản thân Minh triều đã từng rêu rao qua nước Nam để tìm con cháu nhà Trần, nay con cháu nhà Trần đã có rồi còn đòi hỏi gì nữa. Cao tổ Hoàng đế nhà Minh khi còn sống cũng đã thừa nhận đây là đất của nước Nam. Vậy cớ gì Vương Thông lại cho rằng phạm chiếu nếu trả đất, lui binh? Còn việc e ngại sự sống chết của bọn chúng, ta cho Vương Thông biết: quân ta đã bắt dược đến hơn 2 vạn quân Minh, trong đó các ng thư, Đô đốc, Đô ty, Chỉ huy, Thiên bách bộ... có đến hơn trăm người. Bọn này đều là những kẻ nợ máu với dân nước Nam ta. Nếu muốn giết thì đã giết lâu rồi, nhưng vì chúng ta coi trọng hòa hiếu và nhân nghĩa với nhà Minh nên chỉ giam và tha, lẽ nào Vương Thông không hiểu.

Sau nhiều lần thư qua lại, cuối cùng Vương Thông đồng ý dầu hàng nhưng lại yêu cầu trao đổi con tin, để đôi bên giữ làm tin trước khi hàng. Lúc đầu Bình Định Đại vương quyết định đưa hai tướng Lam Sơn Lê Quốc Trinh và Lê Như Trì vào Đông Quan làm con tin để đổi lấy tướng Minh Sơn Thọ và Mã Kỳ. Thế nhưng đến giờ phút cuối, do có sự dèm pha, Vương Thông đòi phải chính ta vào Đông Quan để làm con tin, cùng một võ tướng quan trọng khác là Lưu Nhân Chú. Hắn dựa vào lời thừa nhận của Đại vương trong một lá thư trước đó gửi cho hắn: "Nhân Chú là con ta, Nguyễn Trãi là mưu sĩ của ta. Tất cả mọi việc phá thành đánh trận đều là công của hai người ấy. Các Đại nhân há không biết Nhân Chú, Nguyễn Trãi mà làm con tin thì lòng ngờ vực của các Đại nhân có thể tiêu tan được chứ." Ta vui vẻ cùng Lưu Nhân Chú chuẩn bị vào thành Đông Quan, thế nhưngg ta bất ngờ được biết tin sự việc lại bị đình hoãn.

Nhận được tin hoãn, ta hết sức lo lắng, không hiểu tại sao Vương Thông làm vậy nên vội vã đến gặp Đại vương.

Khi gặp Đại vương, ta chắp tay:

- Thưa Đại vương, không rõ Vương Thông muốn giở trò gì với chúng ta?

Bình Định Đại vương khẽ lắc đầu.

- Lần này hoãn là do ý ta chứ không phải là của Vương Thông.

- Tại sao... thưa Đại vương? - Ta thkinh ngạc.

Đại vương đi lại gần, đặt tay lên vai ta và nói:

- Bất kể tướng nào của ta cũng có thể vào trong thành Đông Quan làm con tin. Tuy nhiên chỉ riêng khanh đi là ta không đồng ý.

Sự quý mến của Đại vương hiện rõ trong ánh mắt làm cho ta rất cảm động. Ta quỳ xuống thiết tha.

- Thưa Đại vương, chuyên đi này thần chẳng qua chỉ làm con tin tạm thời cho Vương Thông, để hắn tin và đầu hàng. Không phải đi vào trận chiến, thần nghĩ chắc không có điều gì xảy ra.

Đại vương lắc lư đầu.

- Bọn giặc Minh vốn có dã tâm và rất xảo quyệt. Biết đâu chúng lại chẳng lật lọng giết con tin thì sao?

- Thưa thần không nghĩ vậy. Chúng là con cá trong lưới của ta làm sao dám lật lọng.

- Nguyễn Trãi ơi! Sao khanh lúc nào cũng thật thà vậy.

- Thưa, thần tin chắc là vậy, thưa Đại vương. - Ta mỉm cười thưa - Đại vương có nhớ lần chúng ta lấy thành Xương Giang không, thần và Thái Phúc đã năm lần bảy lượt đến tận chân thành bắc loa kêu gọi bọn Kim Dận, Lý Nhậm đầu hàng. Xét ra lúc ấy nguy hiểm nghìn trùng vì lúc đó thế giặc còn mạnh, nếu muốn bọn chúng có thể giết thần được ngay, thế mà thần đâu có việc gì. Huống gì nay là trao đổi con tin, trong khi bọn giặc lại đang trong thế yếu.

Bình Định Đại vương xua tay.

- Khanh không nên nói nhiều, khanh không biết rằng, khanh đối với ta quý giá đến chừng nào đâu. Nếu khanh có mệnh hệ gì ta rất đau lòng, chưa kể coi như ta đã bị mất đi hơn nửa số võ tướng đang có trong tay. Do vậy, cứ chắc ăn là hơn. Bây giờ khanh không được tranh cãi nữa. Hãy thảo thư nói lại cho Vương Thông rõ, hắn có thể đòi bất cứ ai làm con tin cũng được, ta sẵn sàng, trừ khanh.

Ta ngây người vì không biết phải nói làm sao khi mà Đại vương đã quyết định rồi. Trong đời ta có hai lần cảm kích Đại vương và vì vậy ta tự nhủ với lòng mình dù cho sau này Đại vương có thế nào ta cũng không oán hận. Đó là lần đầu tiên ta ra mắt Đại vương khi người đang là Phụ đạo đất Lam Sơn và lần này.

Giằng co nhùng nhằng mãi, cuối cùng Vương Thông cũng đồng ý để bên ta cử con trai trưởng của Bình Định Đại vương là Quận vương Tư Tề và tướng Lưu Nhân Chú vào thành làm con tin.

Chúng ta và Vương Thông chuẩn bị cho hội thề Đông Quan.

Công việc Hội thề được chuẩn bị hết sức chu đáo và cẩn thận. Thế nhưng cũng xảy ra một việc làm chậm trễ đi ít ngày. Đó là vì một số tướng Lam Sơn và dân chúng đã kéo đến làm áp lực đòi Bình Định Đại vương nhân dịp này giết sạch bọn Hoàng Phúc, Vương Thông... để trả mối thù bấy lâu nay.

Điều đó khiến cho Đại vương lúng túng và do dự. Trong cuộc họp các tướng Lam Sơn sau đó, tướng Trịnh Khả và Lê Ngân là những người to tiếng nhất đòi phải giết giặc Minh.

Ta hoàn toàn thông cảm với nguyện vọng của các tướng ấy, nhưng cũng phải đứng lên để nói thay cho Đại vương: align="justify">- Thưa các ông, Thánh nhân có dạy "phàm mưu lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu. Duy nhân nghĩa có gồm đủ thì công việc mới thành được." Chính vì vậy mà tôi cho rằng chúng ta nên tha cho bọn giặc Minh về nước như dã hứa.

Tướng Trịnh Khả cười gằn:

- Quan Hành khiển, vẫn biết tâm công là kế sách của ông được sử dụng rất thành công bấy lâu nay. Tuy nhiên ông có biết rằng nếu chỉ có kế sách tâm công không mà trên chiến trường quân ta không đánh thắng giặc thì tâm công sẽ sử dụng vào việc gì và nói ai nghe?

Lời nói khiêu khích mang đầy tính mỉa mai của Trịnh Khả làm cho các tướng khác xôn xao. Ta ung dung nói:

- Thưa quan Phó tướng, lời nói của ông hoàn toàn hợp lý. Nguyễn Trãi này cũng hiểu rằng nếu trên chiến trận quân ta không thắng địch thì kế sách tâm công cũng không thể phát huy. Tuy nhiên nay chúng ta đã ở thế thắng to, bọn Vương Thông như con rùa rụt cổ, xin hàng để mong được tha mạng. Đại vương chúng ta cũng đã hứa sẽ tha mạng cho chúng, trong Kinh Dịch có câu: "Các bậc tài trí thuở xưa nay, uy vũ như thần thánh nhưng chẳng giết hại sinh linh." Cho nên tôi cho rằng lúc này hơn lúc nào hết chúng ta không cần thiết giết bọn chúng.

- Quan Hành khiển... - Đột nhiên Trịnh Khả quát to hằn học với ta - Ông thì chỉ biết ôm ba mớ chữ nghĩa nhà Nho để mà nói chuyện nhân nghĩa, ông đã từng bao giờ trải qua chiến trận chưa, đã thấy máu rơi xương đổ chưa... Ông có biết là bao nhiêu quân sĩ, người dân nước Nam bị giết chết vì sự tàn bạo của giặc Minh hay chưa? Mà nay ông lại luôn luôn bênh vực bọn chúng?

- Thưa Quan phó tướng, quả thật Nguyễn Trãi này chưa từng trải qua chiến trận. Thế nhưng sống chết thì cũng đã từng thấy. Nỗi đau khổ về người thân bị giặc giết cũng có. Tuy nhiên vào lúc này tôi lại cho rằng "đạo làm tướng lấy nhân nghĩa làm gốc, trí dũng giúp thêm", cầm quân phải "hun đúc bằng những điều nhân nghĩa khiến ai ai cũng hết lòng thành, thân với kẻ trên, chết cho người trưởng", há ông không biết sao? Đây không phải là tôi muốn bênh vực cho giặc Minh, mà như tôi dã thưa với Đại vương, chúng ta tha bọn giặc vì còn phải tính đến nhiều kế sách vẹn toàn về sau.

Nét mặt Trịnh Khả sắt lại và ông ta chồm hẳn người đứng dậy. Bầu không khí thật căng thẳng, chính lúc này Bình Định Đại vương mới lên tiếng. Ngài đưa mắt nhìn viên Phó tướng chỉ huy quân Thiết đột Trịnh Khả rất thân ái và vẫy tay ra hiệu cho ông ta hãy bình tĩnh, ngồi xuống.

Đại vương vỗ tay lên nêm ghế, nói:

- Các khanh đừng tranh cãi nhau nữa, về tâm trạng của các khanh trong việc đề nghị giết hay thả bọn giặc Minh, ta hoàn toàn hiểu và thông cảm. Hai mươi năm xâm chiếm nước ta, bọn chúng đã gây biết bao nhiêu tội ác mà không một người dân nước Nam nào có thể quên được.

Bình Định Đại vương đứng dậy, mắt thoáng rướm lệ.

- Đối với Lợi này đó là vợ, cháu, chú, bác bị giặc giết, con gái bị giặc làm nhục. Toàn bộ nhà cửa bị đốt cháy, mồ mả ông bà tổ tiên bị giặc quật lên... Nỗi đau ấy làm sao ta có thể quên được, nó ghim chặt trong tim ta, giằng xé tâm can của ta hằng đêm, các khanh có biết không?

Tất cả các tướng và ta đều cúi dầu. Quả thật, trong chúng ta đang ngồi dây, ai cũng căm thù giặc vì có những món nợ phải trả với chúng. Thế nhưng so sánh với nỗi đau mất mát của Đại vương thì tự nhiên chúng ta đều thấy hổ thẹn.

- Ta cũng có trái tim và lòng căm thù như các khanh, đôi lúc ta vẫn tự nhủ hay là giết sạch bọn chúng cho thoả mãn lòng căm thủ, cho vong linh người thân của mình được ngậm cười nơi chín suối? Đêm đêm ta thường lắng nghe những tiếng kêu réo đòi trả thù của người dân, của người thân và tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây.

- Thưa Đại vương... - Ta ngập ngừng lên tiếng, Đại vương khoát tay ra hiệu ngồi xuống.

- Thế nhưng nhìn chung ra đại cuộc toàn bộ đất nước, ta tự nhủ, phải lấy sự nghiệp của toàn dân nước Nam này để làm trọng, làm đầu, không chỉ vì những tư thù cá nhân mà hành động hồ đồ được. Tại sao ta phải làm vậy, bởi "Dùng binh cốt lấy bảo toàn cả nước làm trên hết." Để bọn Vương Thông về nước nói với vua Minh trả lại đất dai cho ta, không xâm lấn bờ cõi ta, đó lầ điều ta không còn cần gì hơn thế nữa. Hà tất phải giết bọn chứng để gây oán với nước lớn để làm gì?

Ta chầm chậm đứng dậy:

- Thưa các ông, bây giờ Trãi này hy vọng các ông đã hiểu tấm lòng của Đại vương và vì sao Đại vương của chúng ta buộc phải quyết định như vậy. Thực ra, hiện nay giặc Minh trong tay chúng ta, muốn giết lúc nào, kiểu gì cũng được cả. Tuy nhiên Đại vương rất băn khoăn: Chúng ta vốn là những người chuộng nhân, nghĩa, chúng ta đánh giặc, giết giặc là vì chúng ta phải bảo vệ đất nước mình, chứ chúng ta không phải là kẻ hiếu chiến. Nay giết một lúc cả chục vạn quân Minh, máu sẽ chảy ngập núi sông, thỏa lòng căm thù nhưng có đúng với nhân nghĩa của lá cờ Lam Sơn khi tụ nghĩa hay không. Chưa kể còn một điều hết sức quan trọng khác mà Đại vương hết sức lưu tâm. Sau cuộc chiến mười năm giữa chúng ta và giặc Minh, nay tuy chúng ta đang ở thế thắng, nhưc người, của cũng đã hao mòn nhiều, nhân dân ly tán, nhà cửa tan hoang. Đất nước đang kiệt quệ. Điều quan trọng lúc này là cần phải khôi phục lại đất nước. Nếu nay chúng ta giết sạch tất cả bọn giặc Minh có trong tay, có nghĩa là tiếp tục gây oán thù với nhà Minh. Chúng là nước lớn, người đông, có thể vì mối thù này mà lại tiếp tục kéo quân sang đây thì họa binh đao chưa biết đến ngày nào dứt. Chi bằng lúc chúng lâm vào thế cùng mà hòa hiếu với chúng để tạo phúc cho sinh linh của cả hai nước, tạo điều nhân nghĩa muôn đời là hay hơn cả. Xin đừng vì những mối thù riêng của bản thân mình mà quên đi thế đại cục chung của đất nước.

Tất cả các tướng trầm ngâm im lặng. Phó tướng Trịnh Khả đứng dậy đi lại, quỳ xuống trước mặt Đại vương:

- Đại vương, xin tha cho Trịnh Khả này là kẻ võ biền thô lỗ, hiểu biết không sâu xa như Đại vương, làm cho Đại vương phải nhọc lòng.

Nhìn ông ta dập đầu cúi lạy, Bình Định Đại vương đỡ phó tướng của mình đứng dậy và cười.

- Ta chỉ hy vọng các khanh hiểu tâm tư của ta là được. Còn chuyện trả thù giặc thôi đành để một mai khi Lê Lợi này qua đời, ta sẽ đi gặp với các bậc tiền nhân để xin tạ lỗi vậy.

- Đại vương...

Mọi người thốt lên cảm khái.

Hội thề Đông Quan diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm Đinh Mùi 1427, rất long trọng và trang nghiêm. Hôm đó tiết đông chí, trời không mưa nhưng sương giá buốt lạnh. Đoàn người ngựa Lam Sơn dẫn đầu là Bình Định Đại vương Lê Lợi và các tướng Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Trần NgPhạm Văn Xảo... đi trong tiếng trống thắng trận rền vang, khí thế ngút trời. Dân ven đường đổ ra thắp hương án quỳ lạy Đại vương và hò reo vang trời. Đoàn quân bại trận nhà Minh dẫn đầu là Tổng binh Vương Thông và các tướng Mã Anh, Sơn Thọ, Mã Kỳ, Trần Trí, Lý An, Phương Chính... Tất cả thểu não cúi đầu lầm lũi đi và thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn quanh khi gặp những ánh mắt căm hờn của dân chúng chỉ muôn phanh thây xé xác chúng.

Trước đàn thề hương khói nghi ngút, lá cờ đào Lam Sơn kiêu hãnh bay lất phất dưới nắng hanh lạnh. Sau các nghi lễ tế cáo trời đất, tổ tiên nước Nam, tướng Bùi Ư Đài đọc biểu trong tiếng trống lệnh và sau dó cúi đầu kính cẩm mời Đại vương lên đọc văn thề. Tiếng Bình Định Đại vương vang to sang sảng, khi Đại vương đọc đến đoạn thề rằng nếu Vương Thông trái lời thề thí trời đất, thần linh nước Nam sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng và gia đình thân nhân, Tổng binh Vương Thông đột nhiên khuôn mặt nhợt nhạt hẳn, cắt không còn giọt máu, toàn thân hắn run bần bật ớn lạnh và hắt xì hơi liên tục, làm cho một tên võ tướng nhà Minh đứng sau phải vội choàng thêm cho hắn một tấm áo nữa.

Lần lượt từng tướng đến cắt máu ăn thề và điểm chỉ vào bản văn thề. Bên chúng ta làm rất nhanh, nhưng bên giặc Minh, các tướng nhìn nhau chần chừ và lùi bước để nhường cho Tổng binh Vương Thông. Viên Tổng binh đứng ngẩn ngơ một lát rồi run rẩy tiến lên cầm bút lông viết tên mình lên bản văn thề và đóng ấn.

Giây phút đó dù trời quang, mây tạnh và gió rất lạnh, thế nhưng đột nhiên lại có một tiếng sét nổ vang lừng giữa trời, như có sự chứng giám của đất trời núi sông nước Nam. Tất cả mọi người im bặt chừng một giây và sau đó ùa ra hò reo vang lừng.

Đất nước từ đây đã sạch bóng quân thù.

Ta không dự buổi lễ ấy mà ở nhà để viết bài Cáo Bình Ngô cho Đại vương bố cáo trong lễ dăng quang sắp tới. Tuy nhiên không khí buổi lễ diễn ra như thế nào vẫn được người lính hầu tham dự về kể lại tỉ mỉ.

Đang cầm bút trầm ngâm nghĩ, chợt ta có tiếng hô:

- Đại vương đến.

Ta giật mình vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Bình Định Đại vương lướt vào nhanh đến nỗi ta không kịp sửa áo, đứng dậy để cúi chào.

- Quan Hành khiển, khanh đang làm gì vậy?

- Dạ thưa thần đang soạn bài Cáo Bình Ngỗ cho Đại vương bố cáo thiên hạ trong lễ đăng quang.

- Thắng lợi rồi, từ nay dân nước Nam này sẽ không còn bị ngoại bang dày xéo nữa, khanh biết không?

Đại vương cười ha hả mà nước mắt trào ra ràn rụa, ta cũng bàng hoàng xúc động vì hiểu Đại vương đang quá vui mừng.

Tiện tay Đại vương cầm bình rượu nhỏ của ta để trên, rót vào cái chén trước mặt. Đại vương tợp khà một và đưa cho ta.

- Khanh hãy làm một chén với ta.

- Xin đa tạ Đại vương.

Ta chưa kịp uống xong chén rượu Đại vương đã quay ngoắt lưng bỏ đi ra ngoài, vừa đi, Đại vươngười khoái trá.

Thắng lợi rồi.
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hông có một dòng chữ nào đủ để tả niềm vui ngày thắng lợi. Niềm vui ấy trào dâng, dường như làm cho mọi ngọn bút trở nên bất lực, ta, một kẻ có tiếng văn hay chữ tốt thế mà vẫn không thể nói hết cảm xúc của mình, của dân chúng trong ngày vui thắng lợi. Thôi thì mượn tạm một đoạn trong bài Bình Ngô đại cáo vậy.

Xã tắc từ nay bền vững

Sơn hà bởi đó đẹp tuơỉ

Một áng càn khôn, bĩ rồi lại thái

Đôi vầng nhật nguyệt, mờ mà lại trong

Để mở nền muôn thuở thái bình

Để rửa mối nghìn thu hổ thẹn.

... Ôi! Một tấm nhung y, dẹp phăng giặc giã, dựng nên cồng vô cạnh từ đây.

Bốn bề phẳng lặng, sạch hết đục nhơ, tuyên bố mệnh duy tân khắp nước.

Việc đầu tiên sau đó là ta xin với Đại vương cho phép về thăm gia đình, bái mộ cha và ông ngoại.

Thắp ba cây hương đứng trước mộ cha, ta rưng rưng nước mắt. Ta muốn gửi theo gió những lời thì thầm, thưa cùng cha.

Con vẫn nhớ đến lời thề ngày nào của cha con mình trước bàn thờ tổ tiên tại Vạn Sơn Điếm. Con vẫn nhớ lời dặn về bổn phận làm một kẻ sĩ, là một người quân tử phải sống như thế nào trong thời binh đao tao loạn mà cha đã nhắn nhủ trước lúc lâm chung gần mười năm về trước. Mười năm nằm gai nếm mật, mười năm của đời con đã trải qua biết bao ngọt bùi cay đắng, và cả những giây phút bi quan chán nản nhất. Thế nhưng những lời dạy của cha, tinh thần của cha vẫn sống chảy trong máu tim con và đã giúp con vượt qua tất cả. Nay đất nước đã hoàn toàn sạch bóng quân thù, từ nay mụôn dân nước Nam này sẽ được ăn ngon, ngủ yên, được cày cấy thanh bình. Còn con cũng đã gần đến tuổi năm mựơi, càng già và khi mái tóc càng bạc thì con lại thấy mình càng gần cha hơn. Đã đến lúc con tự nhủ đã làm tròn bổn phận của một kẻ sĩ trong thời tao loạn. Con đã cống hiến hết tất cả những gì tinh túy nhất của đời mình cho dân, cho nước Nam này, và đã đến lúc con muốn giành phần còn lại của đời mình cho chính bản thân mình. Muốn được như ông ngoại vẫn thường ngân nga câu hát trong Sở từ "Lấy lá sen, lá súng làm áo, kết hoa phù dung làm xiêm quần." Hoặc như cha, có dăm ba chú học trò nhỏ đến để dạy Tứ thư, Ngũ kinh và sáng sáng, chiều chiều được nhàn tản vui chơi cùng gió trăng.

Ta ngồi xuống ôm đầu.

Còn một chuyện khác nữa, đó cũng chính là lý do tại sao con muốn được sống quy ẩn làm một người dân nước Việt bình thường. Đó là, trong khi cuộc chiến thắng quân Minh đang lại gần thì đã xuất hiện sự đo, tranh giành địa vị, công lao giữa tướng sĩ. Và vì con là một người gần gũi Đại vương nhất, nên chính con là tấm thuẫn để cho bọn họ kèn cựa. Con không sợ bị xúc xiểm, nhưng có một điều làm con buồn bã, là cho đến một ngày kia con nhận thấy rằng rõ ràng con và Đại vương ngày càng xa cách nhau. Đại vương vẫn dùng con, vẫn chấp nhận các kế sách của con, nhưng con đã cảm nhận được Đại vương không còn tin cậy, đã nghi ngờ và bắt đầu xét nét con. Đại vương hiểu rằng con không phải là kẻ tráo trở, phản chúa. Nhưng những quan điểm về kẻ sĩ, về bổn phận của người quân tử, về nhân, nghĩa, lễ, trí, của Nhọ gia chúng ta đã không được Đại vương coi trọng nữa. Thậm chí sau này Đại vương còn cho rằng những điều con bàn là quá ư khuôn sáo, sách vở, con đã quá nhân từ, cũng như Đại vương tỏ ý ngờ rằng trong con vẫn còn sự lưu luyến nào đó với nhà Trần.

Sự thật này vào một ngày kia khi phát hiện ra con vừa bối rối vừa thất vọng. Con không muốn thanh minh với Đại vương, bởi tấm lòng trong sạch của con đã trải ra cho Đại vương thấy cả chục năm nay rồi, há Đại vương không hiểu mà còn nghi ngờ hay sao. Thế nhưng chính những điều đó đã làm cho con thấy mình bị tổn thương.

Về chuyện nhà Trần, có lẽ Đại vương đã bất bình với con từ sau vụ việc Trần Cảo. Sau khi thống nhất với con về việc đưa Trần Cảo lên ngôi vua, xưng vương nước Nam để dồn Minh triều vào thế bí, gạt bỏ chiêu bài phò Trần diệt Hồ mà chúng vẫn thường rêu rao. Dường như ở Đại vương có những điều lo ngại về Trần Cảo, mặc dù Đại vương thừa biết Trần Cảo chỉ là một con rối trong tay mình, muốn giật kiểu nào cũng dược. Đây chỉ là một nước cờ tạm như binh gia vẫn nói, đi nước hở sườn, giả cách lùi nhưng thực ra là tạo thế cho vạn quân tiến sau. Không lẽ Đại vương lại cho rằng nếu sau này sự nghiệp thành công, mình sẽ không được lên ngôi vua vì dòng họ Trần vẫn còn người? Đấy chỉ là những ý niệm lờ mờ thoảng qua trong đ̐u con ngày ấy nhưng sau này đượe chứng minh cụ thể. Thực tế, Trần Cảo chỉ là một vị vua "bù nhìn" và bị kềm chặt bởi Bùi Quốc Hưng, làm việc gì cũng phải xin phép. Có lần Trần Cảo gặp con, ông ta than thở, sống làm vua kiểu này thà làm dân thường để được tự do, tự tại sung sướng hơn. Ông ta muốn con xin Đại vương hãy khoan dung, vì dù sao con cũng là người đưa ông ta về với Đại vương. Con thấy thương ông ta quá, cũng muốn xin với Đại vương hãy ra lệnh nới lỏng cho Trần Cảo một chút, nhưng rồi không dám đề cập bởi vì con cảm nhận được việc Bùi Quốc Hưng giám sát gần như hành hạ Trần Cảo, Đại vương có biết mà không ý kiến gì.

Gần cuối năm 1427, trong khi chúng ta và Vương Thông đang còn ở thế giằng co nhau thành Đông Quan, con còn nhớ rõ cái ngày con đề xuất ý kiến với Đại vương về việc xin Minh triều phong vương cho Trần Cảo. Mục đích của con là qua việc này nhằm "rửa mặt" cho Minh Tuyên Tông, coi như việc vua Minh phong vương chớ Trần Cảo là "Thực hiện di chiếu của Thái Tông Hoàng đế về việc lập con cháu nhầ Trần." Đây là sách lược mềm dẻo để tạo cho Minh Tuyên Tông có cái cớ rút quân ra khỏi nước ta mà khống bị mất mặt, không nhục nhã với quân thần của mình. Không ngờ khi con vừa dâng kế sách, Đại vương đã đùng đùng nổi giận, quát tháo ầm ĩ và tý nữa là thét lính bắt giam con. Chính vào lúc đó con nhận thức ra một điều rằng là trong thâm tâm Đại vương luôn mang nặng một nỗi ám ảnh về nhà Trần.

Một khoảng sau đó, Đại vương mới nguôi cơn thịnh nộ, bình tĩnh trở lại và kêu con đến gần trình bày kỹ kế sách. Sau đó Đại vương bảo con hãy về, sáng mai lại. Suốt đêm con trăn trở, sáng hôm sau trời còn đang ướt đẫm sương sớm con đã vội vã lên ngựa đến dinh của Đại vương, ngồi ngoài cửa chờ sẵn. Lúc đó tự nhiên trong lòng con rất hồi hộp và thầm mong Đại vương bỏ kế sách này, con tự trách mình dại dột. Nhà Trần, than ôi, đến bây giờ con dã hiểu nỗi lòng của Đại vương. Con tự hỏi rồi liệu mai đây đối với những con cháu khác của nhà Trần thì Đại vương sẽ làm gì, và tự nhiên con đã toát mồ hôi lạnh sợ hãi.

Khi tên lính bưng thau nước rửa mặt ra là con lập tức xin vào. Biết tin con đến sớm như vậy, Đại vương có vẻ ngạc nhiên và truyền cho con vào chầu. "Hình như khanh nóng lòng muốn ta đồng ý với kế sách này lắm thì phải", Đại vương hỏi và nhìn con dò xét. "Dạ thưa không. Đêm về nghĩ lại, thần nhận thấy kế sách này không vẹn toàn, nên sáng đến dây sớm để trình với Đại vương xin rút lại." "Tại sao?", Đại vương nhướng mày. "Dạ...", con ấp úng trình bày, Bình Định Đại vương lắng nghe rất lơ đãng và đột ngột cắt ngang lời con. "Thôi khanh không cần nói nhiều nữa, ta đã nghĩ kỹ kế sách của khanh tối qua. Ta thừa nhận rằng là có nhiều điểm hay. Ta chấp nhận. Khanh hãy chuẩn bị thảo chiếu làm theo kế sách của khanh đi." "Đại vương...", con thốt lên và im lặng khi thấy Đại vương nặng nhọc đứng lên, che miệng ngáp dài, bỏ đi vào trong nhà. Có lẽ đêm qua Đại vương cũng mất ngủ như con.

Tháng 11 năm 1427, Minh Tuyên Tông cử Thị lang Bộ Lễ Lý Kỳ và Hữu thị lang Bộ Công La Nhữ Kính làm chánh sứ, cùng Hữu thông chính Hoàng Ký, Hồng lô Tự khanh Từ Vĩnh Đạt mang chiếu sang phong cho Trần Cảo làm "An Nam Quốc vương" và tuyên bố lệnh bãi binh. Tuy nhiên lệnh chưa sang đến nơi thì Vương Thông đã đầu hàng rồi. Nhận được tin này Đại vương chỉ cười gằn.

Mùa xuân Mậu Thân 1428 là một mùa xuân đẹp nhất của dân nước Nam. Sau tết, việc đầu tiên Bình Định Đại vương bàn với các tướng là chuẩn bị cho mình lên ngôi Hoàng đế. Tất cả mọi người đều tán thành và chọn ngày. Tuy nhiên lúc đó đã nảy sinh một vấn đề là một nước không thể có hai vua. Tuy Trần Cảo chỉ là vua bù nhìn nhưng ông ta cũng đã được Minh triều phong làm An Nam Quốc vương, nếu Đại vương cũng xưng vua nữa thì không hợp, và không thể xin vua Minh phong cho Đại vương một lần nữaướng Đỗ Bí đề xuất:

- Thưa Đại vương, theo thần nghĩ chúng ta cứ truất ngôi Trần Cảo xuống là xong.

- Phải rồi... truất ngôi. - Một loạt tướng rộ lên nói đồng tình.

Bình Định Đại vương lắc đầu.

- Không được. Khi xưa chúng ta dựng Trần Cảo lên là để đối lại với con bài Trần Thiêm Bình của nhà Minh, cũng như đập tan âm mưu phù Trần diệt Hồ của chúng. Nay dù sao Trần Cảo cũng đã được Minh triều phong vương, làm vua, thiên hạ cũng đã biết điều này cả rồi. Dù cho ngày nay chúng ta đang là kẻ chiến thắng nhưng cũng không có lý gì để mà truất ngôi Trần Cảo, làm vậy sẽ mang tiếng với muôn dân và tiếp tục xích mích với Minh triều trong việc xin phong vương cho ta sau này.

Mọi người im lặng.

- Quan Hành khiển, khanh có ý gì?

Suốt nãy giờ con ngồi im mà mồ hôi, chảy ướt sống lưng vì linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cho Trần Cảo. Con thấy thương ông ta. Dù cho ông ta chẳng góp được gì trong cuộc kháng Minh vừa qua, nhưng ông ta cũng là người vô hại và thực ra với thanh thế con cháu vua Trần, coi như Trần Cảo phần nào đã giúp Đại vương phá bỏ âm mưu phò Trần diệt Hồ của nhà Minh. Đây cũng có thể coi như là chút công lao nhỏ, cho nên nếu nay không dùng nữa thì cũng xin khoan hồng cho Trần Cảo. Huống chi từ trước đến nay Trần Cảo vẫn thuần phục và chưa làm điều gì xấu với Lam Sơn.

Con đề nghị, có thể không cần thiết phải phế truất ông ta mà để cho Trần Cảo "tự xin nhường ngôi cho Đại vương." Khi nghe con nói ý ấy, Đại vương tỏ rõ sự không hài lòng ra mặt và quay lưng đi hỏi người khác.

Văn thần Bùi Quốc Hưng, người bấy lâu nay vẫn được giao nhiệm vụ giám sát Trần Cảo, đứng lên đề xuất:

- Thần nhận thấy, dù trong bất kỳ tình huống nào chúng ta cũng phải hiểu rằng Trần Cảo trong tương lai sẽ là cái gai mà nhà Minh sẽ vin vào để làm khó dễ cho Đại vương trong việc xin phong vương. Theo thần, tốt nhất là nên để hắn ta nên "đột nhiên bị bệnh chết" chẳng hạn.

Bình Định Đại vương vuốt râu gật gù hài lòng, và chờ khi các tướng lao xao lên tiếng đồng tình là Đại vương lập tức quyết định.

Con kinh hãi nhìn văn thần Bùi Quốc Hứng, đây là một Nho thần trải qua nhiều đời vua. Con rất kính trọng và coi ông ta như là một bậc trí giả không ngờ ông ta lại có thể nói điều tàn bạo ấy một cách bình thản như vậy. Không lẽ đây cũng là chữ Nhân mà ông ta đã từng học hay sao.

Chính vào lúc ấy con chợt nhớ đến lời Đức Thánh Khổng dạy thầy Tử Hạ về hai hạng nhà Nho. Phải hiểu đâu cứ đơn giản có học, mặc áo nhà Nho, nói chuyện nhà Nho, ăn, đứng, đi, ngồi... theo phong cách nhà Nho mà xứng là quân tử Nho gia ư? Không hẳn vậy, bởi vẫn có kẻ ngày nào cũng sang sảng đọc sách thánh hiền nhưng lại chạy theo hư danh, cốt lo tranh đua với đời, trọng danh bỏ thực, ỷ tài năng quên thánh hiền, bỏ đạo đức, đấy là hạng tiểu nhân Nho. Nho gia sở dĩ mang tiếng xấu vì quân tử Nho quá hiếm, mà tiểu nhân quá nhiều. Chẳng trách thầy Tử Hạ phải than thở "Như vi quân tử Nho, vô vi tiểu nhân Nho" là vậy.

Cuối tháng 1 năm 1428, Bùi Quốc Hưng vâng lệnh Bình Định Đại vương đến gặp Trần Cảo. Không quanh co, Hưng nói hụych toẹt vào mặt Trần Cảo rằng, ông ta vâng mệnh Đại vương đến đây đ̑ "ban" cho Trần Cảo một chén rượu độc, cho được chết nhẹ nhàng. Mặc cho Trần Cảo quỳ xuống khóc sướt mướt xin tha mạng, Hưng vẫn thét bọn võ sĩ đè Cảo xuống đổ rượu độc vào miệng. Trước khi chết, trong cơn giãy dụa, Cảo đã gào lên: "Nguyễn Trãi, khi xưa ông đưa ta về đây, ông hứa những gì mà nay bỏ mặc ta, Nguyễn Trãi." Trong tiếng nấc cuối cùng, Trần Cảo còn gắng nói: "Ta sẽ trả mối thù này, ta sẽ..."

Phải chăng đây chính là món nợ ân oán mà sau này ta phải gánh chịu, trong khi chính ta không có lỗi. Trần Cảo hỡi, ông có hiểu cho tấm lòng của Nguyễn Trãi này hay không?

° ° °

Ta đã nói vợ và con trai làm cho ta một căn nhà tranh, xung quanh cho trồng mấy khóm cúc, và cho đào một ao cá nhỏ, xây vài ba hòn non bộ. Ta cảm thấy lòng mình thư thái và dự định sẽ chọn nơi này là chốn nương thân cho mình đến cuối đời. Ngoài ra ta cũng suy nghĩ miên man về việc sẽ viết biểu dâng nhà vua xin được nghỉ hưu, cho về quy ẩn chốn quê nhà. Hy vọng Vua sẽ hiểu tấm lòng ta.

Gần một tháng trời ta chỉ quanh quẩn ở nhà để sắp xếp việc gia đình, vui đùa cùng mấy đứa cháu trai. Sau đó nhận được chiếu của nhà vua vời về kinh. Ta đã cùng một gia đồng của mình lên đường.

Vào đến kinh thành, ta lập tức xin được vào chầu Vua, nhưng Ngài đang bận và cho chỉ chờ. Biết làm sao được, khi xưa trong chiến tranh bất kỳ lúc nào ta đến nhà vua cũng đón tiếp ngay, bây giờ thời bình, Ngài đã là vua của một nước, mọi việc phải theo đúng phép tắc quy củ. Nói vậy nhưng ữong lòng ta vẫn cảm thấy buồn.

Ta xuống ngựa đi bộ cùng gia đồng của mình tìm đến dinh phủ cũ của tướng Minh Mã Kỳ để trọ, vì được biết nơi này Trần Nguyên Hãn cũng đang trú. Ta dự tính sau đó sẽ đi thăm viếng một số người quen, cũng như thăm lại chốn kinh thành cũ.

Tên lính gác ngoài cửa thấy ta, liền chạy lại chào và đỡ cho ta xuống ngựa. Ta hỏi:

- Quan Đại tư đồ có nhà không?

- Dạ thưa có.

Nhìn thái độ ngắc ngứ của gã, ta ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Quan Đại tư đồ bận việc ư?

- Dạ... dạ... thưa...

Tên lính lại ấp úng, ta thấy vậy sốt ruột nên gạt gã ra và đi thẳng vào bên trong. Tên lính chạy theo ta thì thầm:

- Thưa quan Hành khiển, cả tháng nay, ngày nào quan Đại tư đồ cũng uống rượu say, chửi bới lung tung, không cho ai lại gần.

- Ngày nào cũng uống?

Ta kinh ngạc hỏi và tên lính gật đầu xác nhận.

Kia rồi, trong phòng trong của Nguyên Hãn. Quả đúng như gã lính nói, xung quanh bình rượu vứt ngổn ngang, mùi rượu nồng nặc. Nguyên Hãn nửa người trên nệm da, nửa người nằm dưới đất, đang ngáy pho pho. Nhìn Nguyên Hãn ta thấy hoảng kinh vì khuôn mặt râu ria xồm xoàm nhiều ngày không cạo, tóc tai bết lại, bơ phờ. Không hiểu vì lý do gì mà Nguyên Hãn đổ đốn như vậy. Ta thử đánh tiếng rồi bước lại lay vai Nguyên Hãn, nhưng Hãn vẫn ngủ say. Ta đành vẫy t để cùng gã gia đồng dọn dẹp sạch căn buồng.

Nhìn ra ngoài trời đã tối, gia đồng của ta lại gần.

- Thưa Đại nhân, ngài đi nghỉ đi. Ngoài kia con đã cho người pha nước nóng cho Đại nhân rồi.

- Dạ thưa quan Hành khiển, - Tên lính cũng lên tiếng - chúng con đã dọn cơm ngoài kia rồi ạ.

Ta gật đầu, tuy nhiên ta thấy cứ để cho Nguyên Hãn thế, này cả đêm thì bất tiện quá nên quyết định cùng hai gã xốc đưa Nguyên Hãn lên gường nằm cho ngay ngắn.

Khi chúng ta đang hì hục cùng khiêng thì chợt Nguyên Hãn vung tay quát to:

- Để mặc ta. Ai cho phép các người vào đây.

Cái gạt tay mạnh của Nguyên Hãn là cho ta chúi nhào, tí nữa ngã xuống đất, may mà gượng kịp. Gia đồng hốt hoảng buông Nguyên Hãn xuống gường và nhảy lại đỡ ta, kêu lên:

- Đại nhân, ngài có sao không?

- Không, ta không sao.

Nghe tiếng ta, Nguyên Hãn hé mắt ra nhìn và chồm dậy:

- Nguyễn huynh đấy ư?

- Đúng, ta đây, Hãn đệ.

- Huynh đi đâu cả tháng nay, dệ cứ tưởng lằng huynh quy ẩn luôn không thèm về đây nữa ch

Trần Nguyên Hãn nắm tay ta nghẹn ngào, những tiếng nghẹn nghe chua chát, buồn bã đến nao lòng.

Ta khoát tay hiệu cho tất cả gia nhân đi ra ngoài, để lại cho ta Nguyên Hãn ngồi cùng nhau.

Đêm thật yên tĩnh, bầu trời rực sao lốm đốm. Dải ngân hà vắt chạy chéo qua bầu trời và xa xa là sao Bắc Đẩu thuộc chòm Đại Hùng đã xuất hiện nằm cao phía bắc bầu trời, cái cán gáo chỉ thẳng về phương đông như muốn báo hiệu rằng mùa xuân đang về.

Cả tháng nay, bọn họ xúm vào để tranh công nhau và xin vương tước, chức quyền với nhà vua. Họ chia ra làm ba thời kỳ khác nhau để luận công, gồm: thời kỳ trước Hội thề Lũng Nhai, thời Hội thề Lũng Nhai và thời kỳ sau Lũng Nhai. Họ không lấy những chiến công của các tướng trong cuộc kháng Minh vừa qua, không lấy tài năng của từng người mà căn cứ vào việc những ai tham gia trước hay sau Hội thề Lũng Nhai để bình công. Trên hết là bậc Khai quốc công thần. Không cần biết kẻ đó hay, dở, khôn dại như thế nào. Thật đáng tiếc là nhà vua lại nghiêng về với cách ban chức tước kiểu này. Vì vậy, nhiều tướng có công lao lớn, tài giỏi lại được tước thấp, dứng sau những kẻ công lao không bao nhiêu trong chiến tranh nhưng chỉ vì là người cùng thời với Vua.

Trần Nguyên Hãn cay đắng nhận xét:

- Bọn họ đã chia nhau tước vị rất chỉn chu, nhưng vì lý do gì đệ không rõ, đến nay chỉ còn ba người chúng ta là những người duy nhất mà sau cả tháng luận thưởng, nhà vua lẫn bọn họ không thèm để ý đến, dường như cố tình "quên" chúng ta đi. Huynh thì về quê thăm nhà, ở đây chỉ còn đệ và huynh Phạm Văn xảo. Hại huynh đệ chúng tôi không được Vua cho triệu vào, cũng như cho tham gia việc luận công tưởng thưởng. Phạm huynh buồn quá bỏ về nhà ở với vợ con, còn đệ không biết làm gì chỉ ngày ngày uống rượu giải khuây. Cũng may Nguyễn huynh lên đây kịp, chứ không đệ đã cho chuẩn bị sẵn ngựa và dự tính vào ngày mai lên đường về quê rồi.

Ta ngồi im lặng, không biết phải nói gì với Nguyên Hãn vì đang nghe vị chát đắng ở đầu môi.

"Có phải huynh biết trước điều này nên đã về quê?", Trần Nguyên Hãn gạn hỏi và ta lặng thinh. Thú thật lúc đó ta không biết phải giải thích như thế nào. Đúng vậy, ta đã linh cảm thấy điều này từ trước. Sau khi Trần Cảo bị nhà vua ra lệnh giết chết, làm cho niềm tin trong lòng ta đổ vỡ hoàn toàn, ta thấy mình hụt hẫng. Rồi sau đó là thái độ nịnh bợ tranh công của một số tướng, tất cả càng làm cho ta thêm buồn. Việc bọn họ chuẩn bị luận công, ta đã biết trước và cũng chính vì vậy mà ta thấy mình cần phải tránh xa chuyện này. Nhà vua có cho ta biết là sắp đến lúc các tướng luận công để xin ban thưởng, Ngài muốn ta ở lại tham gia. Tuy nhiên ta vẫn nằng nặc xin về quê, lấy lý do phu nhân ốm nặng, nhà vua bất đắc dĩ phải đồng ý. Về quê cả tháng nay, ta chùng chình không muốn vào chầu mặc dù dã nghe mấy lời nhắn của Vua. Ta cũng đã dự tính nếu không có gì thì sẽ nhờ người đưa vào triều một tờ biểu dâng lên Vua để xin nghỉ hưu. Không ngờ nhà vua ra chiếu triệu buộc phải vào kinh rvên ta ra đi mà lòng thấy không thoải mái. Nay vào đây gặp Trần Nguyên Hãn, nghe đệ nói chuyện luận công vừa qua ta càng thấy thêm chán ngán. Một điều làm cho ta thấy thấp thỏm lo âu đó là việc "bỏ sót" ban thưởng cho Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn. Hai người này đều là họ hàng của ta. Một người là anh bên vợ, một người là em họ bên mẹ. Cả hai đều là con cháu nhà Trần và là do ta tiến cử với Vua. Họ đều là những mãnh tướng lập nhiều công lao trong cuộc kháng Minh mười năm qua. Nay không biết vì lý do gì mà nhà vua cố tình "quên" bọn họ. Riêng với ta lại thấy lòng mình rất thanh thản, nhớ hay quên đối với ta không còn quan trọng nữa, ta đã muốn được nghỉ ngơi, Vua muốn ban thưởng hay không cũng được.>"Đệ biết không, công danh là cái gì? Là phù du của người đời. Nó đến và rồi đi như một cơn gió thoảng qua. Quyền lực là gì? Là máu và nước mắt, là sự tranh giành giết chóc lẫn nhau, lầ âm mưu và những thủ đoạn. Thế nhưng quyền lực lại là thứ ma quái đầy khát vọng mà ai cũng đeo đuổi, vươn tới, bất chấp nhân tình thế thái. Con người đuổi theo quyền lực và để rồi chính con người bị quyền lực tiêu diệt. Đây là một cái vòng luẩn quẩn của biết bao nhiêu đời nay và không một người nào thoát ra khỏi. Kể cả những kẻ vẫn cho rằng mình cao siêu, thoát khỏi vòng tục lụy. Vậy há gì là người tầm thường chúng ta? Con người, hình như chẳng ai tránh khỏi bóng ma của quyền lực dù ít hay nhiều, dù nhỏ nhoi hay là to lớn. Vậy chúng ta cũng đừng quá ngạc nhiên về sự tranh giành quyền lực vẫn thường diễn ra hàng ngày trước mắt. Huynh rất hiểu điều đó, huynh cũng không tránh khỏi vòng đua tranh quyền lực, nhưng chỉ có điều huynh cảm thấy mệt mỏi. Huynh trở nên cô đơn, lạc lõng với những người xung quanh. Và vì vậy mà bọn họ không thích huynh, thậm chí cả nhà vua sau này cũng không thích huynh.

Ta không muốn mình đứng trong vòng tranh đua này. Ta sợ.

Sáng hôm sau, ta vừa mới dậy chưa kịp uống chén trè xanh do gia đồng pha thì đột ngột được lệnh Vua cho triệu ta vào chầu rất sớm.

Chỉ kịp thay bộ triều phục là ta vội vã đi ngay.

Ngồi trên kiệu thong dong lắc lư đi qua những phường nghề còn đang ngái ngủ trong kinh thành còn chưa mở cửa, ta suy nghĩ về lần giáp mặt này. Mấy tên lính Thiên tử dẫn thẳng kiệu vào cửa đông của Hoàng cung. Nơi này đã có hai thái giám khoanh tay đứng chờ sẵn, bọn họ lễ phép cúi đầu chào ta và nhận bàn giao từ Thiên tử quân, sau đó họ dẫn đường cho ta theo những con đường ngoằn ngoèo trong Hoàng cung và theo sau là một toán Cẩm y vệ hộ tống, thế nhưng họ không đưa ta đến điện Kính Thiên mà đưa đi thẳng sang Tử cấm thành, nơi ở riêng của n

Từ xa ta đã thấy nhà vua đang khoác một tấm hoàng bào mỏng, ngài đứng khoanh tay, một mình trước cửa ngắm trời.

- Thần, Nguyễn Trãi, kính chúc Bệ hạ vạn tuế.

Nhà vua chậm chạp quay lại rửùn và ta giật mình, mới xa nhau một tháng mà ta thấy ngài già hẳn.

- Khanh vào đây.

Vua ra hiệu ta cùng đi vào bên trong. Ngài bệ vệ ngồi lên chiếc ghế rồng và ta chợt nhìn thấy bên cạnh giá đỡ là một bộ long bào may rất đẹp. Thật bất ngờ nhà vua cầm bộ long bào màu vàng óng có thêu rồng lên để ngắm nghía và rồi ngài cầm luôn vương miện của mình lẳng lặng đội lên đầu, những chuỗi ngọc rũ xuống xung quanh che khuất mặt rồng.

Nhà vua nheo mắt nhìn ta cười.

- Khanh thấy trẫm thế nào?

- Dạ quả rất đẹp.

Và cũng bất ngờ làm sao, nhà vua cầm long bào vứt lên giá đỡ, lột vương miện ném luôn lên bàn, thở dài sườn sượt.

- Đây là long bào và vương miện của trẫm, kia là đới ngọc đai lưng, biền, phù... Trẫm đã chính thức lên ngôi được mấy tháng. Quen như trước kia, trẫm chỉ thích mặc áo bó chẽn vải gụ. Nhưng bá quan không chịu, nói nay trẫm đã là vua một nước rồi cho nên phải mặc triều phục, đây cũng là một cách thể hiện uy quyền của bậc đế vương. Bọn họ cho người may long bào, sắm sửa đủ thứ và vật nài ữẫm mặc mỗi khi thiết triều. - Nhà vua thở align="justify">- Trẫm đã mặc, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa quen, vướng víu quá. Trẫm thích như xưa hơn.

Ta cúi đầu im lặng vì chưa rõ ý gì khi Vua tâm sự như vậy.

- Nguyễn khanh, ông hãy ngồi cho tự nhiên và đừng có khép nép quá như vậy. - Nhà vua phán - Ta với ông chứ đâu phải là kẻ xa lạ gì, cứ tự nhiên di.

- Thần tạ ơn Bệ hạ.

- Hừm... Tại sao trẫm phải nói điều này với khanh? Bởi nay trẫm đã là vua một nước rồi, mọi việc, mọi vấn đề phải xử sự khác xưa. Không thể buông tuồng như trước.

Ta thật bất ngờ khi nghe nhà vua tâm sự vậy.

- Khi xưa khác và nay đã khác. Mọi việc từ nay luôn đòi hỏi trẫm phải suy nghĩ tính toán kỹ càng, không thể hồ đồ được. Cũng như đôi lúc chính trẫm phải tuân theo những quy định mà... - Nhà vua thở dài - Trẫm tuy là vua mà cũng không thể cưỡng được. Khanh có hiểu trẫm muốn nói gì không?

Bây giờ thì ta đã hiểu ngài muốn nói gì. Nhà vua khoát tay bỏ qua vấn đề đó và hỏi.

- Tình hình gia đình của khanh thế nào?

- Thưa Bệ hạ. Phu nhân của thần đã đỡ rất nhiều, gia quyến bình thường.

- Hơn một tháng nay khanh được tiêu dao nhàn tản, dường như ta thấy khanh khỏe ra.

Nhà vua nói vẻ ghen tỵ. Ta cúi đN im lặng.

Ngài nhỏm người dậy đi lại bên án thư và lấy một tấm biểu, nói:

- Tháng qua, các tướng đã luận công xong và đây là biểu xin phong tước. Tuy nhiên trẫm vẫn chưa phê vì còn đợi khanh về, nhưng... - Nhà vua chợt nhìn ta nghiêm khắc - Nguyễn Trãi, dường như khanh cố tình né tránh việc này, buộc trẫm phải ba lần bảy lượt triệu, khanh mới chịu về kinh. Tại sao vậy?

Ta quỳ xuống.

- Thưa Bệ hạ, thần một lòng trung với nước, với vua. Thần đã theo Bệ hạ mười năm để kháng Minh, tâm lòng trung thành của thần chắc Bệ hạ cũng hiểu rõ. Từ thời trai trẻ thần chỉ có một ước mong là đánh đuổi giặc và xây dựng một xã hội Nghiêu, Thuấn cho dân ấm no. Nay đất nước đã thanh bình, và thần nhận thây hào kiệt trong thiên hạ hiện nay rất nhiều, sự đóng góp của mình như vậy cũng đã đủ. Nay tuổi cao, sức yếu, thần có dự định xin Bệ hạ cho thần được nghỉ hưu.

- Khanh xin nghỉ hưu? Nhà vua hỏi giật giọng và rồi gật gù thở dài - Thôi khanh khỏi cần nói, điều này trẫm cũng đã đoán ra từ rất lâu rồi.

Ta rụt rè dâng lên Vua tờ biểu của mình. Ngài nhận nhưng không thèm đọc mà bỏ vào một góc bàn.

- Nguyễn Trãi, khanh có nhớ không, khi xưa trẫm từng nói, trong thiên hạ này người hiểu trẫm nhất chỉ có mình khanh. - Vua chông cằm ưu tư - Và hiểu khanh có lẽ cũng chỉ có trẫm mà thôi. Trẫm sinh ra trong thời tao loạn, đất nước nằm dưới ách ngoại xâm. Nhìn dân mình hàng ngày chịu trăm ngàn khổ đau vì giặc Minh mà không đành lòng, nên đã quyết chí thề với trời đất đánh đuổi giặc Minh, cứu nước, cứu dân. Nếu trẫm chỉ muốn vinh thân phì gia thì quá dễ, khanh cũng bt là Minh triều đã năm bảy lần dụ dỗ phong chức tước cho trẫm.

Nhà vua vẫy tay ra hiệu cho gã thái giám lui ra để mình nói chuyện khi thấy gã đem đồ vào.

- Đối với khanh là mười năm nằm gai nếm mật, nhưng với trẫm là những hai mươi năm, gian lao không thể kể hết để có ngày chiến thắng. Ngày hôm nay trẫm được ngồi trên ngôi cửu trùng, nhưng cũng phải trả giá mất mát bằng vợ, con, họ hàng, mồ mả tổ tiên cho đến tài sản đều bị phá hủy. Thế nhưng tấm lòng của trẫm lúc nào cũng chỉ vì dân nước Nam này mà thôi. Khanh phải hiểu như vậy. Và khanh cũng phải hiểu, công việc trong thời bình của một đất nước cũng có những khó khăn gian nan, không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng. Nếu bây giờ trẫm chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi mà không chăm lo cho muôn dân thì một mai rồi cũng bị người đời nguyền rủa như Kiệt, Trụ. Tại sao trẫm lại nói điều này với khanh, bởi trẫm muốn khanh hiểu rằng không phải chỉ đánh đuổi được giặc là xong trách nhiệm, có thể phủi tay, ung dung tự tại. Còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta phải làm, cũng vì dân vì nước và nó cũng khó khăn không thua kém gì đánh giặc lúc trước, khanh có hiểu ý trẫm không?

- Dạ thưa thần hiểu.

- Thế tại sao khanh lại xin nghỉ hưu?

- Muôn tâu Bệ hạ, thực ra trong thần lúc nào cũng vẫn canh cánh một tấm lòng trung quân báo quốc. Dựng cuộc sống cho muôn dân hạnh phúc là tâm huyết cả đời thần. Nhưng chỉ có điều... - Ta ngập ngừng - Thần...

Nhà vua rời ghế ngồi, bước tới vỗ vai ta, thân thiết.

- Nguyễn Trãi ơi, trẫm hiểu khanh. Trẫm rất hiểu khanh. Xuất thần là một nhà Nho, khanh đãừng là tiến sĩ đương triều của nhà Hồ. Cuộc đời khanh không làm sao đi cho quá được "cửa Khổng sân Trình." Chính vì vậy trong khanh lúc nào cũng chỉ mang những suy nghĩ của một Nho gia, làm gì cũng phải theo những điều mà Thánh Khổng đã dạy. Trẫm không hề phản dối điều ấỵ, nhưng trẫm cũng muốn nói với khanh rằng trong cuộc sống này đôi lúc không đơn giản như lời dạy của Thánh Khổng, mà còn có những điều khác, rất khác so với những suy nghĩ của khanh.

- Thần cũng hiểu điều ấy thưa Bệ hạ. - Ta cúi đầu buồn bã - Thế nhưng nhiều lúc thần không thể chịu nổi trước những sự thật phũ phàng ấy, và vì vậy thần thấy mình trở nên thừa thãi, bơ vơ. Khi xưa, thần cố quên hết, chỉ lo phục vụ Bệ hạ đánh giặc. Còn nay...

- Thật tội nghiệp cho khanh. - Nhà vua lắc lư đầu - Khanh khỏi quỳ, đứng dậy lại ghế ngồi đi.

- Thần tạ ơn Bệ hạ.

Đưa tay lên vuốt tóc và bất ngờ nhà vua xoè tay cho ta thấy những sợi tóc bạc rơi rụng trong lòng bàn tay.

- Tóc trẫm đã bạc đi rất nhiều và cũng bị rụng rất nhiều. Chỉ có mấy tháng sau chiến tranh mà dường như tóc trẫm bạc nhanh hơn xưa.

- Thần... - Ta ấp úng vì dường như thấy mình có lỗi.

- Như vậy, - Vua lắc đầu - trẫm không đồng ý cho khanh xin nghỉ hưu vào lúc này. Khanh nên nhớ rằng còn rất nhiều việc cần đến khanh và khanh phải làm. Đấy cũng là trách nhiệm của một kẻ sĩ - Ta giật mình khi nghe Vua nói câu này và im lặng cúi đầu. Ngài nheo mắt nhìn ta, nói tiếp - về việc phong tước vừa qua, khanh có thắc mắc vì sao ba anh em khanh lại không được nhắc đến

- Dạ thần không biết, tuy nhiên thần cho rằng chắc Bệ hạ có chủ ý riêng.

Nhà vua gật gù.

- Đúng vậy, khi các tướng luận công, trẫm đã yêu cầu bọn họ để Phạm Văn xảo, Trần Nguyên Hãn và khanh ra một bên để tự trẫm định liệu. Thực ra là trẫm muốn nghe ý kiến của chính khanh về việc này.

Nhà vua làm ta bất ngờ và bối rối. Ta ấp úng:

- Thưa Bệ hạ, thần nghĩ các tướng đã thống nhất thứ tự tham gia nghĩa quân để bình công thì nay cứ theo vậy mà phong chức tước. Việc thần hay Phạm Văn xảo, Trần Nguyên Hãn cũng đâu nằm ngoài lệ ấy.

Nhà vua nhếch mép cười:

- Khanh nói thực lòng đấy chứ.

Ta vội vã rời ghế quỳ xuống, tuy nhiên chưa kịp cất lời thì ngài đã cắt ngang.

- Trẫm cho khanh được ngồi nói chuyên, đừng quỳ nữa.

Nhưng ta vẫn quỳ xuống và dập đầu.

- Bệ hạ, xin người hiểu cho lòng thần. Đối với thần, thần không hề có ý gì. Tuy nhiên thần chỉ xin Bệ hạ hãy lưu ý đến Phạm Văn xảo và Trần Nguyên Hãn, bọn họ là những tướng tài, rất trung thành với Bệ hạ.

- Với hai tướng ấy, trẫm rất hiểu. Trẫm nghe nói sau khi luận công thấy không có tên mình nên Phạm Văn Xảoỏ về với vợ con ở phía bắc Đông Đô, còn Trần Nguyên Hãn ngày nào cũng say sưa phải không?

Ta giật mình nghe Nhà vua nói vậy.

- Thôi được, - Ngài thở dài - với hai tướng ấy, trẫm sẽ có quyết định. Vậy còn riêng khanh, khanh muốn tước vị gì cho mình?

- Thần... - Ta ngập ngừng khá lâu.

- Trong cuộc kháng Minh vừa qua, khanh là mưu thần đệ nhất của trẫm. Khanh là người kề cận trẫm và thực hiện kế sách tâm công rất thành công. Nay trẫm muốn ban cho khanh một đặc ân, đó là khanh được quyền lựa chọn cho mình một tước vị và trẫm sẽ đồng ý ngay. - Nhà vua đẩy tờ biểu tới trước mặt - Khanh thích điền tên mình vào vị trí nào trong này cũng được. Làm đi.

Ta nhìn tấm biểu đỏ rực với hàng chữ tên của các tướng Lam Sơn được viết ngay ngắn và thoáng rùng mình. Lúc đó trong đầu ta diễn ra những cảm giác buồn vui lẫn lộn. Cuộc đời ta từ khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn đến bây giờ, chưa bao giờ ta lại nghĩ rằng một ngày kia chiến thắng ta sẽ được làm gì và làm gì. Nay nhìn tờ biểu phong tước vị, ta bỗng ứa nước mắt vì nghĩ đến biết bao nhiêu người đã chết trong chiến tranh. Lạ quá, không hiểu sao tấm biểu này lại màu đỏ và ta thấy nó rực ứa như máu. Ta bỗng bâng khuâng, thiên ý của nhà vua ta rất hiểu. Mặc dù cho đôi lúc có những việc ta làm, ngài không hài lòng, dù sao ngài vẫn thương mến ta. Tuy nhiên trong việc phong tước vừa qua, ngoài chủ ý của nhà vua, ta còn được biết ba anh em ta bị một số tướng kèn cựa nói xấu. Chính bọn họ đã gây sức ép lên Vua để đòi loại bỏ bọn ta. Với hai tướng Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn thì còn đỡ, riêng ta bị công kích rất nhiều. Hình như bao nhiêu điều chứa chất bấy lâu nay được dịp tuôn trào, bọn họ thi nhau kể tội ta. Nếu như không có lòng thương mến, có lẽ nhà vua cũng đã gạt ta đi lâồi, đâu đến nỗi phải triệu ta vào kinh để làm gì. Nay nếu ta chọn cho mình một chức tước cao thì sẽ đẩy ngài vào chỗ khó xử. Một lần nữa ta lại nghe vị chát ở đầu môi.

Chiến tranh qua đi, biết bao xương máu đã đổ xuống. Mảnh đất này hôm nay được nở hoa vì nó đã thấm máu của hàng vạn người. Sao hôm nay chúng ta hưởng thụ và quá mau quên những người đã ngã xuống?

Ta ứa nước mắt.

- Khanh sao vậy?

- Thưa Bệ hạ, thần chợt nhớ đến cỏ tranh bị đốt cháy khi ăn, nhớ đến miếng da ngựa dai khi nấu...

- Ta hiểu khanh. - Nhà vua lắc đầu xót xa thừa nhận - Thế mà nay trẫm ít thấy ai nhắc đến. Dường như bọn họ đã quên tất cả.

- Thưa Bệ hạ, thần mạo muội xin hỏi thế còn con cháu của Lê Lai, Lê Thạch...?

- Trẫm nhớ hết, khanh yên tâm. Bọn họ đã hy sinh cho đất nước này, nay đương nhiên con cháu họ phải được gia phong, đền đáp. Khanh hãy cứ tự lo cho mình đi.

- Thưa Bệ hạ, thần hiểu lòng tốt của người đối với thần. Nhưng thần xét thấy trong cuộc kháng Minh vừa qua bản thân đóng góp cũng không được bao nhiêu. Công lao lớn vẫn thuộc về những người đã chết và sau nữa là những người xông pha nơi trận tiền.

Vua im lặng nghe ta nói.

- Khi trước tại dinh Bồ Đề, Bệ hạ đã cho thần chức Nhập nội Hành khiển, kiêm Khu mật viện sự và Lại bộ Thượng thư. Ngoài ra thần còn là Hàn lâm viện thừa chỉ học sĩ tước Triều liệt Đại phu, thần cảm thấy rất hài lòng vì thần dù sao cũng chỉ là một văn thần, nay... - Ta ngập ngừng - Xét công lao, thần chỉ xin Bệ hạ ban cho thần tước Quan phục hầu là đủ.

- Khanh chỉ xin vậy thôi ư?

Nhà vua hỏi giật giọng vẻ kinh ngạc.

- Thưa, thần chỉ xin có vậy, mong Bê hạ đồng ý.

- Khanh có biết rằng Quan phục hầu chỉ là Hàm tứ phẩm của triều đình, mang tước Hương hầu thôi sao?

- Thưa Bệ hạ, thần nghĩ chức tước gì cũng không quan trọng. Quan trọng là mai đây mình làm được những gì cho dân cho nước.

Một lần nữa nhà vua hỏi lại ta:

- Khanh nói thực lòng đấy chứ?

- Thưa đầy là những lời nói thật của thần. Xin Bệ hạ cứ gia phong như vậy, nếu sau này thần làm tốt thì Bệ hạ vẫn có thể ban thưởng. Đối với thần như vậy là vừa đủ. Dù sao thì các tướng cũng đã luận công xong rồi, nếu thần đòi hỏi điều gì nữa e rằng bọn họ sẽ nghĩ sai về Bệ hạ.

Đấy là một câu nói phạm thượng và bất kính. Nhưng tại sao ta dám nói điều dó, vì ta và nhà vua hiểu nhau. Ngài bất chợt thở dài.

- Thôi được, cứ quyết định như vậy đi. Nguyễn Trãi, khanh nên hiểu rằng tuy ữẫm là vua một nước, nhưng cũng có những việc trẫm không hẳn làm chủ được tất cả.

Đấy là lời nói thật của một bậc quân vương, vị vua của cả một nước đang ngồi trên ngai vàng cai trị trăm họ. Và ta rất hiểu.
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Chương 15: 

ôn Sơn của ta có một rừng thông lớn, với những cây thông vươn tán chọc thẳng dứng lên trời rất vững chãi. Mỗi khi có cơn gió lớn ào qua, thông reo nghe như tiếng mưa rơi lào rào, hồi mới về đây, đôi lúc nghe tháng reo trong gió ta cứ hay giật mình vì tưởng có mưa. Nay thì quen rồi, tiếng thông reo trong những ngày gió lớn, nghe như tiếng gào thét của tiếng lòng người giận dữ. Tiếng thông reo trong gió nhẹ chiều tà, nghe u uất như tiếng thở than của hồn muôn năm cũ. Và tiếng thông lào rào trong gió nhẹ ban trưa khiến cho lòng người thêm thong thả, thư thái.

Chếch xuống dưới đồi thông có một dòng suối nhỏ róc rách quanh năm. Nếu không phải là mùa mưa nước lớn, suối rất cạn, có thể xắn quần lội theo dòng nước đi xa hàng dặm đường. Nhúng bàn chân trần xuộng suối nước, nghe lạnh tê tái những đầu ngón chân. Chúng ta sẽ thấy những viên sỏi tròn xoe vì bị nước bào mòn theo năm tháng, và đôi lúc chúng ta có thể tìm thấy những viên sỏi lớn dùng để chặn sách, thật đẹp.

Sáng sáng và chiều xuống, thỉnh thoảng ta ra suối ngồi một mình trên tảng đá lữa dòng, im lặng chìm trong hư vô, lắng nghe hơi thở của thời gian trôi đang lướt qua trong tiếng gió thổi, tiếng thông reo và tiếng vỗ cánh của bầy chim bay ngang trời chiều.

Thế nhưng vào mùa mưa, lũ lớn, con suối nhỏ hiền hòa bỗng cuộn nước réo vang trời nghe như muôn ngàn tiếng vó ngựa. Tiếng nước sục sôi cuồn cuộn và dòng nước chảy xiết khi bị những tảng đá lớn nằm chặn lại giữa dòng thì gào lên giận dữ và tung tóe bọt. Có những buổi sáng, ta khoác áo lạnh ra đứng một mình ngắm ngàn muôn tia nước bắn tung giữa trời như có mưa lớn. Những hạt nước ly ti bám đọng trên áo ta, lóng lánh dưới ánh mặt trời, đẹp tuyệt như những viên ngọc quý ngũ sắc. Ta đứng đó để lắng nghe tiếng âm vang của núi rừng, của thiên nhiên bao la hùng vĩ và bỗng thấy bản thân mình cũng như cuộc đời của một con người so với cây cỏ bỗng trở nên nhỏ bé hẳn.

Trong đời chưa có lúc nào mà thể xác của ta lại được nghỉ ngơi thoải mái như lúc này. Thế nhưng trong tim ta luôn quặn thắt những nỗi đau ưu tư không biết bày tỏ cùng ai.

Lòng nguời một sự yêm chưng một

Đèn khách muời thu, lạnh hết mười

Phượng những tiếc cao, diều hãy lượn

Hoa thì hắt héo cỏ thường tươi...

Ta rất muốn khóc nhưng mà nước mắt không rơi được. Đôi lúc ta muốn đứng giữa rừng thông kia để phanh áo ra mà gào thét cho thỏa uất khí với trời đất, nhưng cũng chẳng làm được.

Nhìn ta thơ thẩn bên khóm trúc, đôi lúc ngu ngơ như một kẻ không rõ say hay tỉnh, gia đình ta rất sợ, sau khi nghe ta đọc bài thơ mới làm của mình:

Vui buồn lo sướng đổi thay nhau

Một tuổi héo vẫn tương tục

Cồn hoang lầu đẹp cũng ngẫu nhiên

Chết rồi ai vinh với ai nhục?

Nhân gian nếu có bọn Sào, Do

Khuyên hãy nghe ta ca một khúc...

Thị Lộ, người thiếp yêu của ta có nói: "Tướng công, thiếp nghĩ, tướng công hãy quên tất cả đi. Đừng nhớ làm gì để mà bị dày vò mãi. Cứ như thế này, thiếp nghĩ có ngày tướng công sẽ bị điên mất."

Nàng đã bàn với phu nhân của ta cho mấy đứa cháu nội sang bên này chơi vui để cho ta khuây khỏa. Quả thật có mây trẻ, nhà cửa lúc nào cũng ồn ào nên làm ta quên đi nỗi buồn. Dù cho có đôi lúc chúng phá phách, làm ta cũng bực mình nhưng la cháu thì lòng không nỡ, nên lại thôi. Thị Lộ lại rất quý những đứa cháu của ta, nhìn nàng ôm ấp vỗ về cưng nựng cháu nhỏ mà ta chạnh lòng. Chung sống với ta mấy năm nhưng nàng vẫn muộn đường con cái. Dù cho ta không tiếc tiền mời thầy về để thuốc men chạy chữa, nhưng theo các thầy, hình như nàng không thể sinh đẻ được. Đấy là một nỗi buồn lớn lao của Thị Lộ, nàng thường mang mặc cảm là người có lỗi với Nguyễn gia và ta đã phải nhiều lần an ủi nàng.

Về sau Thị Lộ quyết định tập hợp gia đình, gia đồng của toàn gia họ Nguyễn vùng Côn Sơn, thêm một số người dân xung quanh tổ chức thành lớp học và nàng yêu cầu ta đứng ra dạy dỗ mọi người. Công việc dạy học quả nhiên làm ta quên bớt những nỗi u buồn và thấy trong lòng phấn chấn hẳn lên. Có học trò, dạy chữ, lại thấy mình gần gũi với cha hơn. Và thế là sáng sáng, chiều chiều với những học trò của mình, ta hăng say dạy học, ta bắt đầu thấy mình có ích với đời.

Đôi lúc Thị Lộ đem sách vở ra đọc và yêu cầu ta giảng giải thêm cho nàng hiểu. Ta biết ơn nàng vì điều này. Nàng sợ hễ ta rảnh rỗi thì sẽ sa vào buồn bã, bi thương, nên nàng cố tình làm vậy. Một phần nữa, nàng là người phụ nữ rất thông minh sáng dạ. Nay được kề cận bên ta nên nàng rất chăm chỉ học tập. Nhìn người thiếp yêu sáng dạ của mình, ta thường hay tiếc là không có dịp dể cho nàng phô bày kiến thức để giúp cho người đời.

Cuộc sống cứ thế chậm chạp trôi qua và những nỗi niềm u uất trong lòng chỉ còn đến với ta trong những đêm khuya thanh vắng. Không ngủ được, ta thường lén thức dậy một mình ra ngắm trăng, ngồi bên án thư khêu ngọn đèn nhỏ để đọc sách. Lúc mệt, ta bỏ sách và thừ ra một mình miên man nhớ đến chuyện cũ. Muốn quên mà không thể, lại nhớ trong nỗi trăn trở khuôn nguôi.
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Chương 16: 

gày 16 tháng Tư năm Mậu Thân 1428, Bình Định Đại vương Lê Lợi chính thức lên ngôi vua, xưng Hoàng đế của nước Nam. Thế nhưng hiệu của Vua vẫn là Lam Sơn Động chủ, vì chưa xin được gia phong của Minh triều. Lấy quốc hiệu đất nước là Đại Việt, niên hiệu là Thuận Thiên. Đổi tên thành Đông Quan thành Đông Kinh, đổi Lam Sơn thành Tây Kinh

Trước đó một tháng, tức tháng ba, Vua đã ban chiếu bình công tưởng thưởng cho tất cả các tướng lĩnh Lam Sơn. Tổng cộng 217 tướng với hạng nhất là 52 người, hạng nhì là 72 người, hạng ba là 94 người, tất cả đều được ban Quốc tính họ Lê.

Ta là Thừa chỉ học sĩ, mang tước Quan phục hầu. Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn được làm Tả tướng quốc ngang với con trai trưởng của Vua là Quận vương Lê Tư Tề Hữu tướng quốc. Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo được ban tước Thái bảo. Con thứ của Vua là Lê Nguyên Long được gia phong làm Lương Quận công.

Việc đệ Trần Nguyên Hãn được gia phong làm Tả tướng quốc và Phạm Văn Xảo là Thái bảo đã làm cho ta ngạc nhiên và tự nhiên lại thấy kinh sợ, áy náy, không rõ vì gì mà Vua lại làm vậy. Không lẽ chỉ vì lời tâu xin của ta hay còn có ý gì khác?

Đồng ý đệ Trần Nguyên Hãn là một tướng tài, nhưng Nguyên Hãn lại tham gia khởi nghĩa Lam Sơn sau Hội thề Lũng Nhai. Nếu sắp xếp theo thứ tự Lũng Nhai thì Nguyên Hãn chỉ có thể xếp hạng nhì, không thể nào vượt lên tất cả để trỏ thành Tả tướng quốc ngang hàng với Quận vương Lê Tư Tề, người đã dược chỉ định sẽ nối ngôi vua sau này. Rõ ràng ta nhận thấy việc nhà vua bất ngờ gia phong cho Nguyên Hãn như vậy đã gây sự ngạc nhiên lẫn bực tức của một số tướng khác. Và một lần nữa bọn họ lại cho rằng trong việc này có lời tâu xin củạ ta vì ta là người được Vua mến trọng. Còn Phạm Văn Xảo, ta lại cho rằng huynh ấy đáng được tưởng thưởng hơn. Chức Khu mật viện Đại sứ chỉ là một chức võ quan đứng hàng thứ tư trong hàng các võ quan, và việc gia phong hàm Thái bảo chỉ là một trong hai hàm Tam thái, đây là một chức vị hư hàm không có quyền lực thực sự. Cho nên Phạm Văn Xảo tuy mang tiếng là hàm cao nhưng thực tế là không có quyền lực. Như vậy đây là gia phong nhưng thực ra là không gia phong

Còn ta, quả nhiên Vua đáp ứng lời tâu xin bằng chức vụ giữ nguyên và tước vị là Quan phục hầu.

Không nằm ngoài dự đoán của ta, một số tướng thân cận của Vua ngay sau đó đã gặp ngài để khiếu nại về việc gia phong vừa qua. Bọn họ thắc mắc về trường hợp của Trần Nguyên Hãn. Ta không rõ sức ép cung đình mạnh như thế nào, tuy nhiên chỉ sau dó một thời gian ngắn, khi công bố biển ngạch cho các tướng, dù Trần Nguyên Hãn chức cao, nhưng tước thấp, được sắp xếp tước Hàm huyện hầu, đứng hàng thứ ba sau Huyện thượng hầu, Á huyện thượng hầu, tức ít nhất phải đứng sau bốn tướng là Lê Vấn, Lê Sát, Lê Văn Xảo và Lê Ngân. Như vậy, Nguyên Hãn tuy là Tả tướng quốc đứng đầu triều nhưng lại thua bốn tướng kia về tước. Không thể so sánh với Quận vương Lê Tư Tề được, tuy Tư Tề là Hữu tướng quốc nhưng vì là hàm Quốc công nên cao hơn hẳn Huyện thượng hầu. Thái bảo Phạm Văn Xảo tức Lê Văn Xảo bất ngờ được mang hàm Huyện thượng hầu, đứng trong hàng thứ nhất, như là một sự an ủi. Còn ta vẫn hàm Hương thượng hầu. Thôi cũng được, Nguyễn Trãi này đâu có dám mong gì hơn.

Sau đó mấy ngày, tại dinh thự của quan Đại tư đồ, ba anh em chúng ta có buổi gặp mặt vừa để chia vui vừa là hàn huyên tâm sự.

Đêm khuya yên tĩnh, khi chỉ còn ba anh em, rượu vào, Trần Nguyên Hãn mới bộc lộ sự ấm ức của mình về việc phong tước hàm vừa qua.

Là anh em nên chúng ta vẫn xưng hô theo kiểu trong nhà khi không có ai.

Phạm Văn Xảo lắc lư dầu.

- Nguyên Hãn đệ, ta thấy dường như đệ đang say chứ chưa tỉnh.

- Say ư? Mấy chén rượu này làm sao mà đệ say được.

Ta nhận thấy Nguyên Hãn vẫn không hiểu ý của huynh Phạm Văn xảo. Ta thở dài đặt tay lên vai Nguyên Hãn.

- Nguyên Hãn, xét ra, huynh thấy việc phong tước vừa qua nhà vua đã quá gia ân cho đệ rồi, đệ còn thắc mắc gì nữa.

- Chức cao nhưng tước hàm thấp, làm vậy khác nào Vua bêu riếu đệ làm trò cười cho thiên hạ.

Ta và Phạm Văn Xảo đều im lặng.

- Còn huynh nữa, lúc nào huynh cũng rụt rè lễ nghĩa. Tại sao huynh không biết đấu tranh cho mình? Ai mà không biết trong cuộc kháng Minh vùa qua, huynh là mưu thần đệ nhất của nhà vua, làm được biết bao nhiêu việc. Thành tích không thể kể hết. Thế mà nay chức giữ nguyên và chỉ mang hàm Quan phục hầu, thật nực cười. Nếu Vua không muốn sử dụng huynh nữa thì cứ nói, gia phong cho huynh như vậy để làm gì?

- Đệ không hiểu ý Vua. Thật ra việc gia phòng chức tước cho ta là do ta xin như vậy chứ không phải là ý của ngài.

- Ta cũng đoán việc này là do ý đệ. - Phạm Văn Xảo gật gù - Ta có nghe, trước đó Vua có triệu đệ vào cung gặp gỡ. Tính đệ thì ta còn lạ gì nữa, nên khi nghe đọc chiếu ta biết ngay việc này là do đệ xin nhà vua.

- Nhưng tại sao huynh lại làm như vậy? - Nguyên Hãn kêu lên.

- Đệ ơi... - Ta chép miệng - Không phải huynh đã từng nói với đệ rằng, công danh hay quyền lực chỉ là thứ phù du mộng ảo, không khéo có ngày nó còn hại chết chính bản thân

Nguyên Hãn lắc đầu:

- Đệ không đồng ý với huynh điều này. Đệ là một võ tướng, cả đời sống trên lưng ngựa, lăn xả vào trận chiến giết giặc. Đệ có công lao thì đương nhiên đệ phải được hưởng. Có vậy thôi.

- Thì ta và đệ khác nhau mà. Tuy nhiên huynh khuyên đệ hãy tỉnh táo lại đi, việc đệ được gia phong vừa qua theo huynh biết không đơn giản. Dường như còn một ẩn ý gì khác mà ta chưa rõ và thú thật là huynh thây sợ. Sợ cho việc gia phong vừa qua của đệ lẫn huynh Phạm Văn Xảo.

- Chuyện gì? - Nguyên Hãn sốt ruột hỏi. Phạm Văn Xảo gật đầu đồng ý với ta và khuôn mặt tối sầm hẳn.

- Nguyễn đệ nói rất đúng, ta đã cảm nhận thấy điều này từ lâu rồi. Ta thú thật là trong lòng hiện nay cảm thấy rất lo lắng. Ta linh cảm chúng ta sắp sửa gặp họa sát thân.

- Thật ư? - Nguyên Hãn nhảy nhổm dậy la to, làm cho ta vội bịt mồm, suỵt khẽ.

- Chúng ta cũng như bộ ba Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín của Hán Cao Tổ mà thôi. Hết chim ắt tất nhiên phải bẻ ná, vứt tên, chứ giữ để làm gì? - Phạm Văn Xảo cay đắng nói.

- Đệ không tin. - Nguyên Hãn thiếu điều la to lên -Nhà vua không thể xử sự với chúng ta như vậy được.

- Đệ ngây thơ lắm, huynh khuyên đệ hãy tỉnh táo đi.

Đột ngột ta quay lại nhìn thẳng vào mặt Phạm Văn Xảo, nói khẽ:

- Phạm huynh, huynh là một người tài ba và nhiều cơ trí. Trong cuộc dời này, những chuyện phong ba truân chuyên của đời người huynh đã từng trải qua. Đệ chỉ muốn nói với huynh một điều: Người xưa có nói, sống ngay thẳng thì sẽ được ngay thẳng, sống cong quẹo thì sẽ bị cong quẹo. Khôn ngoan quá đôi lúc cũng bị trả giá.

- Ta hiểu ý dệ muốn nói điều gì. - Phạm Văn Xảo cười nửa miệng - Thế nhưng nếu nước dâng lên thì liệu đệ có chạy tránh hay là ngồi để bị chết chìm?

- Đệ... - Ta ngập ngừng - đệ cũng không biết nữa. Có điều lòng dệ trong sáng và minh bạch.

- Ta bao giờ cũng hiểu đệ, cảm ơn đệ đã cảnh tỉnh ta.

- Hai huynh nói gì mà đệ không hiểu. - Nguyên Hãn sốt ruột kêu lên.

Sau đó là những câu chuyện đời vu vơ và ba chúng ta chia tay nhau lúc gà đã gáy sang canh tư.

Ngồi trên kiệu lắc lư, không hiểu sao đầu óc ta tỉnh hẳn. Quả đúng như huynh Phạm Văn Xảo nói, ta đã linh cảm thấy có những điều gì đó không lành đang đến cho ba anh em chúng ta và lòng ta phập phồng lo sơ. Còn một điều khác mà lúc nãy ta phải ý tứ nói chuyện với huynh Phạm Văn Xảo. Huynh là một người khôn ngoan, đa mưu, túc trí. Huynh ấy nghĩ và làm gì, không ai có thể đoán định được. Trong thành Đông Kinh này, dòng họ Phạm là một nhánh tôn thất lớn bên ngoại của nhà Trần có uy tín và vọng đức lớn lao, được mọi người ngưỡng mộ. Cũng chính vì vậy, khi huynh cùng đoàn quân Lam Sơn về thành, người người nườm nượp đón chào và việc này đã gây nhiều điều tiếng trong các tướng Lam Sơn, ắt chuyện này đã đến tai Vua. Đây chính là điều hết sức bất lho Phạm Văn Xảo và chính vì vậy trong đợt phong chức tước vừa qua, Phạm Văn Xảo được gia phong với những lắt léo kỳ ngộ. Nó báo hiệu điều gì đó như là sấm sét mà trước sau gì cũng đến với huynh ấy. Là một người khôn ngoan, huynh ắt phải suy nghĩ, thế nhưng những người khôn ngoan đôi lúc lại có những cư xử rất vụng về, có thể họ sẽ bị chết vì sự khôn ngoan của chính mình.

Hơn nữa ta không muốn huynh ấy làm điều gì để mang tiếng cho con cháu đời sau, vì vậy ta dã kín đáo khuyên huynh ấy trước.

Phía trước mặt gió bỗng cuộn lên trên mặt đường, mấy tên lính khiêng kiệu vội nhanh bước rảo chân. Trời sắp mưa rồi, những tia chớp lòe sáng báo hiệu cơn mưa sắp đến sẽ rất to.

° ° °

Cuộc sống của dân chúng dần dần đi vào ổn định. Thế nhưng cuộc sống của triều đình lại nổi những đợt sóng ngầm tranh giành quyền lực, giữa các thế lực khác nhau. Điều đó làm cho ta thấy sợ.

Việc đầu tiên làm cho nhà vua rất quan tâm là làm sao có được gia phong của Minh triều. Bởi dù cho nay cả nước Nam đã ở trong tay Vua, nhưng ngài vẫn chỉ ở là ngôi một Động chủ, nên cảm không yên tâm. Vì vậy, nhà vua đã liên tục triệu các quan vào triều để bàn kế sách.

Trước kia nhằm phục vụ cho việc xin phong vương sau này, ta đã hiến kế và được Vua chấp nhận đó là đối xử tốt và hậu dãi với bọn Vương Thông, Mã Anh, Sơn Thọ... với hy vọng bọn này khi về nước sẽ nói tốt cho Vua, tạo thuận lợi cho việc xin gia phong sau này. Thế nhưng khi bọn Vương Thông, Mã Anh, Sơn Thọ, Phương Chính... kéo quân về nước; nhìn đại quân, Minh Tuyên Tồng thẹn quá hóa giận đã khép tội bọn bại tướng này là "bỏ đất mất quân", kết án tử, tịch thu gia sản, dù chủ trương rút quân trước đó xuất phát từ chính Minh Tuyên Tông. Thực ra dó chỉ là việc làm nhằm giữ thể diện cho đỡ nhục, bởi ít lâu sau Minh triều đã tha hầu hết bọn bại tướng. Chỉ riêng các tướng Thái Phúc, Chu Quảng, Tiết Tụ, Vu Tán... đã đầu hàng quân Lam Sơn trước đó thì bị vua Minh lệnh giết chết. Cho nên, tuy được tha nhưng bọn Vương Thông cũng không còn thanh thế và tiếng nói đối với Minh triều nữa. Cũng vì vậy khi chúng ta cho sứ sang để xin sắc phong, một số đại thần nhà Minh cay cú vì việc thua trận đã ngăn cản quyết liệt đối với vua Minh.

Nhà Minh sai bọn Lễ bộ thị lang Lý Kỳ, Hồng lô tự Từ Vĩnh Đạt sang nước ta, khi gặp nhà vua, bọn chúng cho biết Minh triều không đồng ý với việc xin gia phong của Vua, mà buộc Vua phải tìm cho được con cháu nhà Trần. Ta có nghe nói khi bọn sứ giả về rồi, Vua ngồi một mình, mặt xám lại vì giận dữ. "Tại sao cứ phải là con cháu nhà Trần, mà không phải là nhà Lê? Há chỉ có nhà Trần mới làm được chúa của thiên hạ còn nhà Lê ta không là cái gì ư?" Nhà vua gầm lên, các hoạn quan hầu sợ quá lỉnh sạch, bỏ ngài ngồi lại một mình trong cơn giận.

Nhà vua sau đó đã sai người đến trò chuyện và thăm dò bọn sứ giả nhà Minh. Bọn chúng vẫn cương quyết cho biết Minh triều chỉ đồng ý gia phong cho con cháu nhà Trần mà thôi. Tuy nhiên sau khi lấy lời khéo léo và thêm mấy món quà quý giá, sứ Minh bấy giờ mới chịu tiết lộ. Việc này chẳng qua là do một số đại thần nhà Minh tự ái nên cản trở. Nếu nhà vua minh chứng được rằng nước Nam không còn con cháu tôn thất nhà Trần nữa, đương nhiên vua Minh bấy giờ chẳng còn lý do gì mà không gia phong!

Khi nghe mật báo, nhà vua rất vui, cười ha hả một lúc lâu, sau đó đột nhiên sầm mặt xuống, im lặng.

Khi sứ nhà Minh về nước, nhà vua đã sai các đầu mục Đào Công Soạn, Lê Đức , Phạm Khắc Phục tiễn đưa rất long trọng và tặng nhiều đồ quý giá. Ngoài ra Vua cũng cử những đầu mục này mang chiếu sang nhà Minh cầu phong. Đứng trước bệ rồng Minh triều, sứ Đào Công Soạn đã dõng dạc nói: "Người nước chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng con cháu họ nhà Trần không thấy còn ai. Bọn thần nghĩ rằng đại đầu mục nước chúng tôi là Lê Lợi, là người khiêm tốn, cung kính, cẩn thận, trung hậu, biết cách trị dân, rất được lòng người, có thể trông coi được đất nước." Vua Minh gật gù không nói gì, nhưng sau đó lại bàn riêng với các đại thần của mình rằng tạm thời chưa vội trả lời sứ thần Đại Việt, mà tiếp tục cho người truy tìm con cháu nhà Trần. Ý của vua Minh rất rõ, nếu tìm dược con cháu tôn thất nhà Trần thì nhân đây sẽ là dịp từ chối gia phong cho vua Đại Việt, để trả thù món nợ thua trận khi xưa. Ngoài ra là có thể mượn tay chính vua Đại Việt tiêu diệt con cháu nhà Trần nếu còn sót lại, Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo ở trong số đó. Ý này, mãi sau này ta mới nghiệm ra và chính nhà vua trước khi chết cũng đã hối hận thừa nhận với ta là có chuyện này.

Việc nhà Minh cương quyết từ chối sắc phong cho Vua và vin vào cớ chỉ thừa nhận con cháu nhà Trần, cuối cùng cũng đã loan đi khắp kinh thành. Tất cả mọi người đột nhiên đều hiểu rằng vì con cháu nhà Trần mà việc phong vua bị cản trở.

Tình hình ngày một xấu đi nghiêm trọng. Chưa kể không rõ từ đâu lại loan ra một tin khác rằng trong cuộc kháng Minh vừa qua Bình Định Đại vương Lê Lợi không lập được công trạng gì, chỉ là bù nhìn. Bước ngoặt đánh vào Nghệ An là công của tướng Nguyễn Chích, việc chiếm không thành Đông Quan và một số thành khác là của mưu thần Nguyễn Trãi. Như vậy, Bình Định Đại vương đâu xứng đáng để làm vua thiên hạ.

Ta chết điếng trong lòng khi nghe tin này.

Sáng hôm đó, Quận vương Lê Tư Tề đến gặp ta thái độ hốt hoảng: "Quan Hành kển, lúc này Hoàng thượng đang rất giận dữ. Tôi ngại quá. Không ai dám gặp mặt, ngày nào tôi cũng nghe ngài quát tháo mọi người trong cung." "Quận vương, có cách nào để làm cho Hoàng thượng nguôi giận được không?" Lê Tư Tề lắc đầu thở đài sườn sượt: "Việc gia phong của Hoàng thượng gặp khó khăn, rồi thêm tin đồn ác ý kia nữa, tôi có cảm giác rằng..." Tư Tề ngập ngừng, ta sốt ruột: "Ông cảm giác gì?" "Hình như đang có một âm mưu nhằm vào ông, quan Hành khiển ạ. Việc loan tin xấu vừa qua chẳng là nhằm kích động Hoàng thượng để người xuống tay với bọn ông." Ta đờ người ra. Quận vương Tư Tề nhìn ta thiết tha. "Ta luôn luôn tin tưởng vào lòng trung thành của ông và các tướng Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn lẫn Nguyễn Chích. Tuy nhiên âm mưu kia ác độc quá, bọn họ lựa đúng lúc Hoàng thượng đang bị việc gia phong làm cho rối trí để tung tin dồn nhằm hại luôn cả ông lẫn tướng Nguyễn Chích." Ta rụng rời khi nghe Tư Tề phân tích, Quận vương Lê Tư Tề ôm đầu: "Dường như âm mưu này còn muốn nhắm cả vào ta nữa, ông hiểu không?" "Sao Quận vương, cả ông nữa ư?" Tư Tề gật đầu, nét mặt căng thẳng: "Bây giờ, quan Hành Khiển, ông hãy đi lo ngay chuyên của bọn ông đi. Còn chuyên của ta, tạm thời bọn chúng chưa đụng vào ngay đâu, ông cứ yên tâm." "Cảm ơn lời cảnh tình của Quận vương." Lê Tư Tề đột nhiên cười méo mó "Không việc gì ông phải cảm ơn ta. Bọn họ biết ta thân với các ông, các ông là người hậu thuẫn cho ta. Nay nếu hạ được các ông, đương nhiên là sẽ hạ được ta. Hiện nay chúng ta đang đi trên một chiếc thuyền, sẽ cùng chìm cả mà thôi."

Ngay sau đó ta hớt hải lên kiệu tìm đến nhà Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Nghe ta đến, Nguyên Hãn vội vã ra đón tận cửa, nét mặt Hãn cũng thật căng thẳng.

Trần Nguyên Hãn cẩn thận xua hết bọn lính hầu đi và thậm chí còn ra ngoài nghe ngóng kỹ lưỡng, khi biết chắc không có ai, chúng ta mới dám thì thầm nói chuyện. Mới nói được mấy câu thì vừa đúng Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo tìm đến. Khỏi cần chào hỏi, tự chúng ta biết là chuyện gì cần nói rồi.

- Chuyện gia phong của Hoàng thượng chúng ta ngày càng phức tạp. - Trần Nguyên Hãn thở dài - Theo sứ thần báo về, Minh triều cương quyết từ chối. Chúng cho biết chỉ đồng ý gia phong nếu nhà vua chứng minh được rằng tại nước Nam thật sự không còn con cháu tôn thất nhà Trần.

- Phạm huynh có nghe những tin đồn trong kinh thành vừa rồi chứ?

- Ta có nghe. - Phạm Văn Xảo thở phào - Nó đáng sợ quá, và hình như Hoàng thượng rất giận dữ về chuyện này.

Ta kéo hai người lại gần và thì thào kể lại cho họ câu chuyện với Quận vương Lê Tư Tề. Nghe xong cả ba chúng ta im lặng mất mấy khắc, chưa biết phải nói gì với nhau. Trần Nguyên Hãn cay đắng:

- Dường như bây giờ chính đệ là cái gai to nhất trong mắt nhà vua.

Ta và Phạm Văn Xảo không hẹn mà cùng gật đầu.

- Chuyện này đâu phải lỗi của đệ - Nguyên Hãn xoè tay ra - Dòng họ Trần chúng ta đã đem hết con cháu theo phò nhà Lê, hy sinh không kể hết. Nay việc vua Lê lên ngôi là hợp ý trời và lòng người, họ Trần chúng ta cũng đồng thuận. Việc gia phong gặp khó khăn là do Minh triều ác ý chứ họ Trần chúng ta đâu có lỗi gì.

- Đệ ơi, há đệ không biết chuyện Việt Vương Câu Tiễn hay sao. - Phạm Văn Xảo hỏi. Nguyên Hãn giật mình.

- Chẳng lẽ đệ phải chết thì bọn họ mới hài lòng ư?

- Không cần phải làm vậy, Nguyên Hãn. - ta nói chầm chậm - Trên đường đi đến đây huynh đã nghĩ kỹ rồi. Lúc này không còn là lúc để luận chuyện công lao tưởng thưởng nữa mà là chuyện sống còn của đệ và gia đình. Tuy ba anh em chúng ta ngồi đây đều là con cháu nhà Trần cả, nhưng đệ thuộc nhánh chính thất, gần nhất của nhà Trần. Hai huynh chỉ là thuộc về ngoại thích. Cho nên nếu nhắm đến tôn thất nhà Trần đương nhiên bọn họ phải nghĩ đến đệ đầu tiên. Vì vậy... - Ta ngập ngừng nhìn Nguyên Hãn một lát rồi đành phải nói rõ sự thật đau lòng - Huynh nghĩ có lẽ... có lẽ đệ nên xin nghỉ hưu đi. Lúc này sự vắng mặt của đệ tại triều đình sẽ dễ dàng hơn cho nhà vua.

- Đệ đã nghĩ đến chuyên ấy rồi. - Đệ Nguyên Hãn ứa nước mắt - Tại các buổi thiết triều gần đây, nhìn thái độ lạnh nhat của Hoàng thượng cũng như sự xa lánh của các quan là đệ đã hiểu chuyện gì. Nhưng đệ nói thật, lúc nàv nếu đệ có dâng biểu từ quan chưa chắc gì nhà vua đã đồng ý. Bởi biết đâu bọn họ chẳng cần đệ làm con tin, để cần thiết còn đưa trưng ra với Minh triều.

Thật não lòng. Ta và Phạm Văn Xảo cũng rơi nước mắt không giấu diếm. Tự nhiên bọn ta đều cảm thấy thương cho chính bản thân mình.

- Ta cũng nghĩ vậy. - Phạm Văn Xảo gật đầu - Thú thật ta rất lo cho Nguyên Hãn, rõ ràng chưa chắc bọn họ chịu cho đệ ấy từ quan dễ dàng đâu.

- Đệ cứ viết biểu đi, chuyện xin với Hoàng thượng hãy để huynh lo.

- Huynh...? - Cả Trần Nguyên Hãn lẫn Phạm Văn xảo nhìn ta ngạc nhiên. Ta gật đầu, cười buồn.

- Huynh biết rằng giờ đây mình không còn được nhà vua tin cậy, trọng dụng như xưa nữa. Tuy nhiên huynh cũng tin rằng ngài là người ết suy nghĩ và có trái tim. Cho nên huynh tin rằng nhất định Hoàng thượng còn lưu lại một chút tình cảm nào đó với huynh. Huynh đã đưa đệ đến với ngài thì nay huynh phải có trách nhiệm xin cho đệ ra đi chứ.

Trần Nguyên Hãn nắm ta tay nghẹn ngào.

- Như vậy khó xử cho huynh quá.

- Ta biết, nhưng đê đừng lo. Huynh và Hoàng thượng có những mối quan hệ ân tình riêng và huynh hy vọng sẽ xin ngài cho đệ được nghỉ.

- Thế còn Phạm huynh?

Nghe Nguyên Hãn hỏi, Phạm Văn Xảo cười lạ lùng.

- Đệ cứ lo cho đệ đi. Ta đương nhiên sẽ có ứng phó riêng cho bản thân mình.

Nụ cười của Phạm huynh làm ta lo ngại, lúc đó ta tính hỏi huynh ấy sẽ lo như thế nào, nhưng vì trong đầu đang quá rối bời chuyện của Nguyên Hãn nên không để ý. Đây là một niềm ân hận của ta sau này, vì lúc đó đã không hỏi rõ Phạm huynh. Biết đâu chúng ta chẳng tìm được lối ra, không để cho huynh ấy nghĩ quẩn đến nỗi phải trả giá bằng mạng sống.

Ba lần ta xin được vào chầu gặp riêng nhà vua nhưng đều được thái giám cho biết ngài không khỏe nên ta không thể tiếp kiến. Ta đành kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc này Quận vương Lê Tư Tề đang là Hữu tướng quốc tạm thay mặt Vua điều khiển triều chính. Sau mỗi lần vào triều, Tư Tề đều gặp riêng và cho ta biết thêm tình hình. Vì những tình cảm riêng, Tư Tề cũng rất sốt ruột về. Bản biểu xin từ quan nghỉ hưu của Đại tư đồ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn đã chuyển đến tay nhà vua rồi, tuy nhiên ngài vẫn chưa trả

Hôm đó, sau buổi thiết triều như thường lệ, chờ các quan phẩm trật lớn đi ra trước, ta lầm lũi đứng dậy đi về thì đột nhiên nghe tiếng Thái giám hô lanh lảnh: "Quan Hành khiển, Hoàng thượng có triệu kiến." Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ta theo Thái giám vào bên trong. Xuyên qua Ngự viên, chúng ta đến Tử cấm thành.

Trong phòng riêng, nhà vua đang ngồi đọc tấu biểu một mình.

- Thần kính chúc Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế.

- Bình thân. Quan Hành khiển, trẫm nghe nói mấy ngày nay khanh xin được gặp trẫm. Khanh muốn tâu xin việc gì?

Nhà vua hỏi thẳng không khách khí, ta thoáng phân vân có nên đề cập ngay đến chuyện của Trần Nguyên Hãn hay không. Tuy nhiên, nhà vua là một người thông minh, ta thầm hiểu rằng ngài cũng thừa biết việc ta xin gặp ngài vì chuyện gì. Do vậy ta quyết định nói thẳng, không cần quanh co nữa.

- Thưa Bệ hạ, thần có người em họ...

- Thôi khanh đừng nói dài dòng nữa. - Nhà vua cắt ngang - Có phải khanh muốn nói chuyện về việc Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn xin nghỉ hưu?

- Dạ thưa vâng.

- Hừ... - Nhà vua nhăn mặt - Tại sao lại xin nghỉ hưu đúng vào lúc này? Trần Nguyên Hãn mới nhậm chức Tả tướng quốc chưa được bao lâu, công việc đất nước còn rất bề bộn. Nay đột nhiên xin nghỉ hưu là ý gì? Làm như vậy không phải là cố ý phụ lòng tốt của trẫm hay sao?

- Thưa Bệ hạ, theo thĩ, quả thật quan Đại tư đồ làm vậy là phụ lòng tốt của Bệ ha. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, Đại tư đồ nghỉ hưu là biện pháp tốt nhất.

Nhà vua nhìn ta chằm chặp, không nói gì.

- Quan Đại tư đồ tuổi cũng đã lớn, thần nghe nói dạo này sức khỏe kém. - Ta loanh quanh nại lý do cho Nguyên Hãn, ta không muốn nói thẳng vào sự thật bởi thấy trong lòng quá chua chát - Ngoài ra hình như chuyện gia đình của quan Đại tư đồ cũng không yên ổn lắm.

Nhà vua đột nhiên bật cười trước thái độ lúng túng và vẻ mặt ngượng nghịu của ta.

- Nguyễn khanh, khanh có biết rằng khanh là người nói dối dở nhất không?

- Dạ thưa thần...

- Thôi trẫm với khanh vốn hiểu nhau nhiều, khanh đừng loanh quanh nữa. Trẫm thừa nhận với khanh là việc xin phong vương của trẫm vừa qua có gặp khó khăn bởi Minh triều đang đòi làm rõ việc con cháu nhà Trần có còn sống sót hay không, đặc biệt những người thuộc dòng tôn thất. Bọn họ cũng thừa biết trong tôn thất nhà Trần, nhánh lớn nhất vẫn còn, đó là Trần Nguyễn Hãn, việc họ nêu ra chẳng qua cố ý làm khó dễ cho trẫm. - Nhà vua rời chỗ ngồi đứng dậy đi lại tư lự - Thú thật hiện nay trẫm rất lúng túng, không lẽ vì chuyện này mà bỏ Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn thì còn gì nghĩa vua tôi. Huống hồ Đại tư đồ là một tướng tài và rất trung thành với trẫm. Thế nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng lửng lơ như thế này mãi được. Bởi chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta dù cho đã đánh thắng nhà Minh, nhưng vẫn cần phải lập cho được bang giao bình thường với họ. Đây là nước lớn và họ vẫn luôn luôn là cái họa cho chúng ta sau này nếu không khéo léo trong quan hệ. Khanh cứ thử nhìn lại tất cả các đời vua trước mà xem, bất kể tr đại nào dù cho có chiến thắng phương Bắc oanh liệt đến đâu nhưng sau đó đều phải nhún nhường xin triều cống và xin gia phong. Đấy là một sự thật của lịch sử mà chúng ta không thể phủ nhận, có thể nhục một chút, nhưng đành phải nhịn nhục vì muôn dân, vì sự yên bình của đất nước. Và ngay hôm nay trẫm cũng đang ở cái thế đó. Tại sao trẫm lại nói chuyện này cho khanh nghe? - Vua nhìn ta - Nhiều người nghĩ đất nước vừa mới giải phóng, biết bao việc phải làm, thế nhưng vua chỉ mải lo xin gia phong cho mình. Không phải vậy, khanh hãy hiểu tấm lòng trẫm, việc gia phong là một dấu hiệu bảo đảm sự ổn định lâu dài cho đất nước, vì vậy buộc trẫm phải lo lắng.

- Thần hiểu ý Bệ hạ, tấm lòng thương dân của Bệ hạ lớn lao như bể cả, chỉ có chúng thần ngu muội không hiểu mà thôi.

- Khanh đứng lên, ngồi đi. Cũng đã lâu trẫm không gặp khanh, cứ ngồi nói chuyện cho thoải mái.

- Cảm ơn Bệ hạ.

- Trẫm đã nhận biểu xin nghỉ hưu của quan Đại tư đồ rồi. Tuy nhiên trẫm vẫn lưỡng lự chưa phê vì cảm thây bất nhẫn trong lòng. Dòng họ Trần của Đại tư đồ mấy trăm con người theo trẫm trong cuộc kháng Minh vừa qua, chết rất nhiều, gian khổ không kể hết. Nay trẫm đột nhiên hạ chiếu cho Đại tư dồ nghỉ hưu, chẳng khác nào phủ nhận công lao của họ, thật là không nên.

- Thưa Bệ hạ, về việc này thần sẽ có trách nhiệm giải thích cho quan Đại tư đồ hiểu. Tuy nhiên lúc này quan Đại tư đồ xin nghỉ hưu là hợp lý nhất, bởi không còn quan Đại tư đồ nữa, thần nghĩ chắc rằng Minh triều không còn lý do gì mà gây khó khăn trong việc xin gia phong của Bệ hạ.

- Trẫm cũng nghĩ vậy. - Vua gật gù - Tuy nhiên bọn nhà Minh vốn rất xảo quyệt, chưa chắc gì chúng đã chịu ngay mà còn kiếm cớ khác để làm khó dễ chúng ta. Còn chuyện Đại tư đồ... Hừ... - Đột nhiên nhà vua giận dữ - Đại tư đồ là một kẻ ngu xuẩn, ai cho phép hắn dám làm thầy tướng số để xem tướng cho trẫm mà nói rằng "Vua có tướng y như Việt Vương, không thể cùng hưởng sung sướng"?

- Bệ hạ... - Ta hốt hoảng quỳ - Thưa Bệ hạ, chắc là trong lúc lỡ lời nên quan Đại tư đồ mới thốt lên như vậy, chứ thần nghĩ quan Đại tư đồ nào dám nghĩ sai về Bệ hạ.

- Tính thô tháo của Trần Nguyên Hãn ta còn lạ gì nữa. - Nhà vua cười khan - Trẫm làm vua một nước, anh hùng trong tay có hàng trăm người, xá chi để mà chấp với một Trần Nguyên Hãn. Tuy nhiên hắn phải nhớ, dù gì nay hắn cũng đang là Tả tướng quốc, mang hàm quan nhất phẩm đứng đầu triều mà thốt lên như vậy chẳng khác nào thóa mạ trẫm, có ý làm phản.

Binh... binh... binh... Ta toát mồ hôi hột nghẹn ngào.

- Thưa Bệ hạ, Nguyên Hãn là em họ của thần, do thần tiến cử với Bệ hạ, nếu Bệ hạ có trách phạt thì thần đây xin nhận lãnh thay cho Nguyên Hãn.

- Không việc gì mà khanh phải hốt hoảng lên như vậy, trẫm chỉ nói cho khanh biết mà thôi. Trẫm không vì chuyện này mà trách phạt Đại tư đồ đâu, khanh hãy yên tâm.

- Thần... tạ ơn Bệ hạ.

- Hừ... ngày mai Tư Tề sẽ thay trẫm loan báo cho các quan biết việc Đại tư đồ xin nghỉ hưu và trẫm đã chuẩn y.

- Thần xin tạ ơn Bệ ha. align="justify">- Trần Nguyên Hãn là em của khanh, chắc khanh hiểu hắn nhất. Trẫm nghĩ rằng có thể Nguyên Hãn sẽ còn hậm hực và làm nhiều điều không hay. Khanh hãy khuyên nhủ hắn và nói cho hắn hiểu lòng trẫm. Một mai này mọi chuyện xong xuôi trẫm hy vọng rằng sẽ còn tiếp tục được sử dụng Nguyên Hãn. Đây là một tướng tài, bỏ đi trẫm tiếc lắm, khanh có hiểu không?

- Dạ thần hiểu. Tạ ơn Bệ hạ đã rộng lòng cho Trần Nguyên Hãn.

Nhà vua đứng dậy vịn cửa sổ, thoáng cau mày, nhìn xa xăm hỏi ta:

- Dạo này chắc khanh cũng có nghe những tin đồn trong kinh thành?

- Thưa có và thần nghĩ Bệ hạ thừa sáng suốt để nhận ra ẩn ý của những tin đồn đại này.

- Đúng vậy. - Nhà vua gật đầu và cười gằn - Khanh thấy không, trẫm đã từng nói với khanh rồi, công việc thời bình của một đất nước không hề đơn giản như chúng ta vẫn thường nghĩ đâu. Thôi khanh hãy về đi.

Ta đứng dậy vừa dợm chân bước thì đột nhiên nghe nhà vua gọi giật giọng.

- Nguyễn khanh... - Vua ngẫm nghĩ, nói - Trong thời gian này có lẽ khanh hãy tạm về Côn Sơn nghỉ một thời gian đi.

- Dạ thưa...

- Hiện nay tình hình ở kinh thành và trong triều khá phức tạp. Lúc này trẫm vẫn còn đang làm chủ được tình hình, tuy nhiên một số thế lực đang muốn nhắm vào khanh lẫn một số tướng trung thành với trẫm. Do vậy, trong thời gian này tốt nhất là khanh tạm lánh điọi chuyện để đây cho trẫm lo, khi nào trẫm cho gọi thì hãy quay về.

- Bệ hạ...

- Thôi đừng nói gì nữa - Nhà vua có vẻ mệt nhọc và khoát tay - Khanh hãy đi đi.

Ta đứng dậy đi thụt lùi ra cửa. Đến cửa, đột nhiên không hiểu trong lòng ta lại dấy lên những cảm giác bất yên và bất ngờ ta lại quỳ sụp xuống ở ngưỡng cửa. Nhà vua nhìn thấy, ngạc nhiên.

- Quan Hành khiển, khanh còn xin gì nữa.

- Thưa Bệ hạ, thần không hề xin gì cho mình. Thần nhớ lúc kháng Minh thắng lợi, có lần Bệ hạ đã từng nói sẵn sàng ban cho thần bất kỳ điều gì nếu như thần xin. Thần đã từ chối, nay thần muốn xin lại đặc ân xưa.

Có vẻ bị bất ngờ, Vua nhìn ta chăm chú một lúc lâu và rồi gật đầu.

- Được, nếu quả trẫm đã từng nói vậy thì nay khanh xin di.

- Với riêng thần thì sao cũng được. Tuy nhiên thần chỉ xin Bệ hạ hãy tha thứ tất cả lỗi lầm cho Trần Nguyên Hãn nếu có. Xin cho Nguyên Hãn được sống.

- Khanh... - Nhà vua đứng phắt dậy, khuôn mặt bỗng đỏ ửng rồi chợt trắng nhợt giận dữ. Hai tay ngài siết chặt vào thành ghế run lên bần bật và rồi thốt nhiên ngài quát to - Nguyễn khanh, khanh hay lắm, hay lắm... hà... hà... - Nhà vua ôm ngực ho lục khục. Ta nhìn ngài thấy lo lắng

- Thôi khanh hãy về đi, về đi. Đừng nói gì nữa, về đi.

Ta không dám nói gì nữa và lặng lẽ ra về, hiểu rằng ngài đã không hứa gì với ta.

Một dám lá thu vàng rơi lả tả trước mặt ta, bầu trời bỗng u ám lạ thường. Ta ứa nước mắt, một linh cảm không lành vây kín tâm hồn. Ôi, thân xác ta sá gì nữa nhưng còn hiền đệ Nguyên Hãn của ta thì sao? Bỗng dưng ta muốn kêu thật to nhưng tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực.
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Chương 17: 

ỏi anh sao không bỏ về đi

Đã nửa đời bị giam buộc nơi cát bụi rồi.

Giàu sang đến muôn chung chín đỉnh mà được cái gì?

Uống nước suối, ăn cơm rau theo phận mình là đủ.

Ta vẫn nhớ buổi tiệc cuối cùng chia tay giữa ba anh em chúng ta tại phủ quan Đại tư đồ, ta đã đọc đoạn thơ này cho Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn như là để bày tỏ một lời tâm sự trước tình thế còn biết bao lao lung trước mắt. Những kẻ sĩ chúng ta đã đem hết sức lực, tài ba và trí tuệ của cả một thời trai trẻ đi đánh giặc cứu nước và nay lại bị đối xử tàn tệ. Xem ra, kẻ sĩ luôn luôn là những kẻ ngây thơ dễị lợi dụng, vắt kiệt sức cho niềm tin để rồi bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhớ ngày đầu chiến thắng giặc Minh, trong khi mọi người ồn ào mừng vui, có một người lính già rưng rưng nước mắt. Thấy sự ngạc nhiên của ta, ông nghẹn ngào: Thưa quan lớn, khi theo Bình Định vương đi đánh giặc, tóc còn xanh nay đã bạc mà ngạc nhiên thay vẫn còn sống. Thế nên tôi không dám đòi hỏi gì cho mình. Còn sống là may lắm rồi, may lắm rồi. Thế nhưng sự thật thì bao giờ cũng đau lòng dù cho không muốn nói, muốn kể nữa."

Lấy lý do có việc nhà, ta đã thông báo cho Hữu tướng quốc Quận vương Tư Tề biết ý định của nhà vua và lẳng lặng thu xếp để về Côn Sơn. Trước đó ít lâu, Trần Nguyên Hãn và gia đình cũng đã thu dọn để về nhà cũ ở trang Sơn Đông, Sơn Tây.

Hôm tiễn đưa, Nguyên Hãn nắm tay ta bùi ngùi:

- Nguyễn huynh nếu rảnh rỗi, mời anh lên trang Sơn Đông chơi với đệ vài hôm.

Ta gật đầu.

- Đệ cứ về đi, ít hôm nữa huynh cũng về Côn Sơn. Có gì huynh sẽ lên thăm đệ.

Nhìn quanh, Phạm Văn Xảo ghé sát tai Nguyên Hãn nói nhỏ:

- Theo huynh được biết thì sự nghi kỵ của triều đình đối với đệ vẫn chưa hết đâu. Dù hưu trí rồi nhưng đệ cũng cần phải cẩn thận.

- Dạ đệ biết rồi.

- Nguyên Hãn... - Ta băn khoăn - Lơi Phạm huynh đúng lắm, đệ phải hết sức cẩn thận và giữ gìn. Dù nhà vua đã hứa với huynh rồi, nhưng tình hình hiện nay theo huynh đư̖ết có những việc vượt ra ngoài ý muốn của ngài. Vì vậy đệ cần cẩn thận từ việc làm lẫn lời ăn tiếng nói.

Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn siết chặt tay hai anh em ta lắc lắc một lần nữa, trước khi bước xuống thuyền.

Nhìn viên võ tướng tóc đã bắt đầu hoa râm, dáng đi hơi khụy xuống, ta thấy mắt cay sè. Nguyên Hãn đệ ơi, mới ngày nào thôi mà nay cũng dã mấy chục năm rồi! Huynh đâu có ngờ về cuối đời đệ lại gặp tai ách như vậy, thôi thì mong đệ được nghỉ ngơi trong yên lành là tốt lắm rồi. Chỉ sợ không được như vậy.

Tuy không nói ra nhưng trong lòng ta và huynh Phạm Văn Xảo vẫn thấy dấy lên những nỗi lo ngại mơ hồ. Dường như quanh quẩn quanh Nguyên Hãn lẫn anh em ta vẫn là một vòng vây nguy hiểm lờ mờ, luẩn quất. Nó là gì, lúc đó chính ta cũng không rõ, nhưng ta linh cảm thấy sự hiểm nguy ấy đang rình rập, vẫn có những kẻ đang muốn hại chúng ta.

Và lòng nghi ngờ ấy đã nhanh chóng được chứng minh bằng những sự kiện đẫm máu và nước mắt mà suốt đời ta không bao giờ quên được.

Tháng 11 năm Thuận Thiên thứ nhất, 1428, ta xin với vua cho về Côn Sơn nghỉ ngơi và được chấp thuận. Khi về quê gặp vợ con ra đón, ta đã ngậm ngùi tự trào với chính mình:

Trót hẹn với rừng suối đâu nỡ phụ tình

Cúi đầu trong cát bụi, nghĩ mà thương thân.

Tuy xa triều đình nhưng trong lòng ta vẫn ngóng về chốn kinh thành và mong nhận được chiếu gọi của vua về Kinh để làm việc. Ta còn có nhiều dự định ấp ủ mà chưa có dịp thi th

Đột ngột vào đầu tháng 1 năm Thuận Thiên thứ hai, ta nhận được chiếu Hoàng thượng vời về Kinh. Rất mừng vui, ta vội vã lên đường đi ngay mặc dù vợ con muốn ta hãy ở lại ăn tết xong rồi hãy đi. Ta hứa là lên trên ấy, nếu công việc không có gì nhiều thì ta lại sẽ xin về quê ăn tết với gia đình.

"Hoàng đế chiếu rằng..."

Những lời đọc sang sảng của quan Đại tổng quản phụ trách Cẩm y vệ nghe rõ mồn một. Lúc đầu ta ngỡ mình nghe lầm nên xin ông ta đọc lại một lần nữa. Dường như thương hại quan Đại tổng quản đưa luôn tờ chiếu chỉ của Vua cho ta xem. Mới nhìn lướt qua ta đã thấy hoa mắt và trời đất xung quanh quay cuồng. Ta khụy xuống mặc cho mấy tên cẩm y vệ đến xốc nách lôi đi.

Năm đó, vừa tròn 49 tuổi, ta, Nguyễn Trãi, bị bắt.

Trong ngục tối, mấy ngày đầu ta sống trong bàng hoàng vì cứ ngỡ là đang mơ. Có thể có sự nhầm lẫn nào chăng, ta liên tục viết biểu để cầu xin được gặp nhà Vua. Sau đó ta van nài mấy tên lính nhắn ra ngoài cho ta được gặp Quận vương Lê Tư Tề hoặc Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo, Thứ Thủ vệ, Đại tướng quân Thiết đột Đinh Liệt... hoặc bất kỳ ai cũng được. Chỉ cần gặp một người trong bọn họ thôi và nhờ họ thưa lên với Vua rằng, Nguyễn Trãi, trung thần của Vua đã bị bắt vì một sự nhầm lẫn nào đó. Thế nhưng tất cả là một sự im lặng đáng sợ, như một viên đá ném xuống vực sâu mà không một tiếng vọng lại.

Cứ thế tháng ngày lặng lẽ trôi qua, ta đã sống trong u mê vật vờ, xung quanh ta là một bầu không khí ngục tù u ám như đặc quánh lại. Ánh lửa bập bùng suốt ngày đêm và gương mặt của những tên lính gác vô hồn lạnh lẽo. Ta cũng được ngày hai bữa cm ăn chu đáo và cũng nhờ những lúc đổi cơm như thế mà ta biết được ngày tháng trôi qua.

Dần dần rồi ta cũng quen đi với cuộc sống của ngục tù. Ta bắt đầu nhẫn nại với chính bản thân mình, và cho đến một ngày kia ta vui mừng phát hiện có những tia nắng hiếm hoi thỉnh thoảng lại lọt được qua khe cửa. Nhìn giọt nắng nhảy nhót thật vui mắt. Và lâu lâu, ta lại đếm được tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói, hiểu rằng sự sống quanh ta vẫn dều đặn trôi qua. Ôi chính lúc này ta mới thấm thìa giá trị của tự do, hiểu được nỗi khát khao mong được làm cánh chim trời tung bay của người xưa.

Ta thường ngồi bó gối mơ màng nhớ lại thời oanh liệt của mười năm kháng Minh. Lạ thật, lúc này bất kể ỉà những chuyện gì của quá khứ ta đều nhớ rõ mồn một, cứ tưởng như đó mới là chuyện của ngày hôm qua. Ta ôn lại quá khứ thật chậm rãi, ta ngắm nhìn, thậm chí là ta sờ mó được vào quá khứ và tự lật đi lật lại để đánh giá và suy gẫm.

Buồn quá, ta dành ngẫm lời dạy của Thánh Khổng nói về đời mình để mà so sánh. Ngài 15 tuổi đang học tập, ta cũng vậy. Ngài 30 lập thân, còn ta 20 tuổi đã làm quan đỗ dạt. Ngài 40 tuổi thông thấu hết việc trong thiên hạ, còn ta 40 tuổi đang phò chúa Lam Sơn đánh giặc cứu nước. Ngài 50 tuổi thấu đạt chân lý của tạo hóa, còn ta trớ trêu thay vào tuổi 50 lại đang ở trong ngục tù. Ngồi trong tù, ta không thể lý giải nổi mọi chuyện. Tuổi 60, 70 ta chưa đến nên ta không thể so sánh.

Cứ thế thời gian lặng lẽ qua đi.

Và rồi ta nhận thấy dường như mọi người đã quên ta, và những khái niệm về thời gian trong ta cũng dần dần biến mất. Giờ đây ta chẳng còn có thể biết được lúc nào là ngày, lúc nào là đêm nữa. Và ta nghĩ rằng nếu còn kéo dài tình trạng này ít lâu nữa có lẽ ta sẽ hóa điên mất. Mà có lẽ ta cũng sắp điên thật rồidạo này ta không thấy buồn ngủ và cũng chẳng thấy thèm ăn. Ta chỉ thấy mình hay rơi vào một trạng thái lâng lâng chao đảo, lúc nào ta cũng thấy mình đang bồng bềnh như sắp được bay hoặc sắp bơi vậy.

K... é... e... et...

Tiếng cửa gỗ kéo rít lên nặng nề. Quan Đại tổng quản đi vào. Đây là lần đầu tiên có người vào thăm kể từ ngày ta bị bắt. Quan Đại tổng quan nhìn ta chép miệng lắc đầu và ra hiệu cho mấy tên lính gác mở cửa, đưa ta ra ngoài.

Ta ngồi hững hờ một góc ngục, không buồn ngẩng đầu lên, không nhìn và chào, bởi ta kiệt sức rồi.

- Quan Hành khiển, Bệ hạ có chiếu thả ngài ra.

Ta lặng thinh. Lúc này hình như đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, không có một ý niệm gì cho cụ thể. Chính vì vậy ta cũng chẳng hiểu Đại tổng quản đã nói điều gì. Thấy vậy, bọn họ xốc nách đưa ta ra ngoài.

Nắng, ánh nắng chói gay gắt chiếu thẳng vào mặt làm cho mắt ta cay xè và nước mắt trào ra. Ta bất giác thét lên và ôm mặt, nhắm nghiền mắt lại. Bọn lính vội dìu ta vào một góc nhà, phải một lúc lâu mắt mới dịu đau bởi vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng. Ta ngập ngừng hé mắt nhìn và chợt phát hiện ra bầu trời mới trong xanh làm sao.

Bấy giờ ta mới tỉnh hẳn và nhận ra quan Đại tổng quản đang dìu một bên vai mình, nên vội chào ông ta.

- Quan Hành khiển, tôi đã cho xe chờ ngài ngoài kia. - Đại tổng quản nói chuyên với ta vẻ ngượng nghịu ngắc ngứ. Hình như ông cảm thấy như mình có lỗi trong việc ta bị giam cầm vừa qua.

Chúng ta cùng nhau rời nhà lao. đến ngoài cửa, đột nhiên ta nghe tiếng nức nở.

- Tướng công.

Phía bên kia đường, Thị Lộ, người thiếp yêu của ta lao tới, nước mắt ràn rụa.

Nàng khụy xuống ôm chầm lấy ta khóc thảm thiết. Con trai trưởng của ta cũng chạy lại nắm chặt tay ta nghẹn ngào, ngoài ra còn lố nhố là con cháu cùng đám gia nhân. Bọn họ vây xung quanh ta kẻ cười, người khóc, thật nhốn nháo.

Phải một lúc lâu ta mới dãn bọn họ ra được để hỏi quan Đại tổng quản xem nhà vua định xử lý ta như thế nào. Quan Đại tổng quản lắc đầu, ông chỉ cho biết rằng, ta có chiếu của Vua tha, còn những việc tiếp theo như thế nào ông không rõ. Đại tổng quản đề nghị ta cứ về dinh của mình nghỉ ngơi, có thể vài ngày nữa nhà vua cho triệu lên thì sẽ biết số phận của mình.

"Ngay sau khi tướng công bị bắt, Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo đã cho người về quê báo tin cho gia đình biết. Vì phu nhân bệnh tật, nên thiếp và Nguyễn Khuê lập tức lên đường đến kinh thành để tìm hiểu tình hình. Trong thời gian này dinh của tướng công đã bị niêm lại nên thiếp phải tá túc bên dinh của quan Khu mật viện Đại sứ, ngày nào Quận vương Lê Tư Tề cũng cùng một số đại thần khác cũng đến nhà huynh Phạm Văn Xảo để hỏi thăm và an ủi thiếp. Bọn họ rất lo lắng cho tình hình của huynh, nhưng vì nhà vua đang rất giận dữ nên không ai dám có lời xin cho huynh cả. Cho đến khi... cho đến... khi quan Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn chết..."

- Cái gì?

Ta thét lên đau đớn và ngất lịm đi.

Con thuyền rẽ sóng lướt vùn vụt. Đại tự đồ Trần Nguyên Hãn cởi trần, ngồi xếp bằng giữa lòng thuyền, vây xung quanh là đám lính cẩm y vệ. Đội trưởng cẩm y vệ cung kính nâng bát rượu ngang mày:

- Thưa quan Đại tư đồ, con kính mời ngài một chén.

- Ừ...

Đại tư đồ gật gù và cầm chén rượu nốc sạch. Mấy ngày nay thuyền lênh đênh trên sông từ vùng Sơn Đông về, ngày nào bọn họ cũng rượu chè say sưa. Không khí nghi kỵ e dè ban đầu dần dần đã tan biến, đám cẩm y vệ nhanh chóng tìm thấy sự gần gũi thân thiết đối với quan Đại tư đồ. Một con người tiếng tăm lừng lẫy với những chiến công đánh giặc hiển hách, té ra lại là một người rất hào sảng. Khi nhận được lệnh vua đưa quan Đại tư đồ về kinh cho vua hỏi chuyện, lúc đầu đám cẩm y vệ giữ đúng lễ nghĩa, vừa xa cách và vừa trông chừng. Dù sao ông cũng là một võ tướng, một vị quan nhất phẩm của triều đình, một con người tên tuổi và nay đang ở trong tình thế gần như bị giam lỏng để đưa về triều cho vua hỏi tội. Do vậy đám Cẩm y vệ ngại gần gũi ông. Thế nhưng chỉ một ngày trên thuyền, quan Đại tư đồ đã nhanh chóng xua tan những e ngại đấy. Ông đối xử với những cẩm y vệ như con cháu mình. Tấm lòng chân thật và rộng lượng của ông đã nhanh chóng chinh phục được những lính cẩm y vệ. Và nay không phải là chuyện họ giải ông về kinh nữa, mà là hộ tống ông về kinh. Là lính cẩm y vệ trong nội cung nên gã đội trưởng cũng biết được ít nhiều chuyện. Và vì vậy gã thành thật kể cho Đại tư đồ biết việc ông bị một số kẻ xấu dèm pha. Cũng chính vì vậy nhà vua buộc phải cho kêu ông về kinh để làm rõ mọi chuyện. "Hoàng thượng là người anh minh, sáng suốt, con nghĩ rằng sau khi hỏi cho rõ chuyện thì cũng sẽ thả ngài ra thôi, thưa Đại tư dồ." Quan Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn cũng tin là vậy, cho nên trên đường về kinh ông thây rất thoải mái. Ông tin rằng tấm ỉòng thành thật của mình, Vua sẽ hiểu. Chẳng qua có kẻ xấu dèm pha thì ngi phải làm vậy.

Chỉ còn nửa ngày nữa là thuyền sẽ vào đến kinh thành. Hôm nay đám lính cẩm y vệ vừa mới câu được một con cá ỉớn nên lại làm một bữa rượu với quan Đại tư đồ.

- Ta đến đâu rồi?

- Dạ thưa thuyền đang đi qua xã Sơn Đông.

- ... Dừng lại... dừng lại... Có tiếng kêu vang vọng trên sông. Gã đội trưởng thấy vậy lệnh cho lính hạ buồm, chậm lại. Từ phía xa một chiếc thuyền lá nhỏ vun vút lao tới như tên bắn. Khi chiếc thuyền lá cặp mạn, một võ tướng nhún người nhảy lên thuyền lớn. Đội trưởng cẩm y vệ nhận ra dó là quan Đô tri của Nội thị sảnh, cơ quan có nhiệm vụ trông coi, đôn dốc các công việc trong cung và ban bố các chế, lệnh của Vua đến các quan võ và người đứng đầu các sảnh.

Đội trưởng vội chắp tay:

- Tham kiến quan Đô tri.

Viên võ quan nét mặt vẻ nghiêm trọng, khoát tay thay câu chào với gã đội trưởng và tiến đến chỗ quan Đại tư đồ.

Lúc này Đại tư đồ đang đứng khoanh tay ngắm sông, không quay lại nhìn bọn lính.

Quan Đô tri khom lưng.

- Thưa quan Đại tư đồ, có chiếu chỉ.

Nghe vậy quan Đại tư đồ bèn quay lại và quỳ xuống. Đám lính quỳ xếp hàng dài phía sau. Tuy nhiên, tất cả đều rất ngạc nhiên khi không nghe quan Đô tri đọc chiế

Quan Đô tri tiến lại gần Đại tư đồ, đặt vào tay ông tờ chiếu chỉ, rồi lẳng lặng quay lưng bỏ xuống xuồng nhỏ đi mất.

Tất cả đám Cẩm y vệ cúi gằm đầu một lúc lâu, rồi chợt nghe tiếng cười như sấm động bên tai của quan Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn.

- Ha... ha... h... ha....

Gã đội trưởng lấy bạo dạn đến gần Đại tư đồ rụt rè:

- Thưa quan Đại tư dồ, chiếu chỉ nói gì?

- Bệ hạ ôi... người anh minh lắm, chỉ có Nguyên Hãn này là dại dột thôi... hà... hà...

Gã đội trưởng không tin vào mắt mình. Tấm chiếu chỉ có vỏn vẹn một chữ "Tử" đỏ rực như máu mà thôi. Gã lắp bắp:

- Thưa quan Đại tư đồ... lẽ nào... lẽ nào... Hoàng thượng lại làm vậy? Chắc có nhầm lẫn gì đây chăng?

- Con trai của ta ơi, - Quan Đại tư đồ bất ngờ ôm choàng gã dội trưởng vào lòng mình, vỗ vai, thân mật - Ta đã đi quá nửa đời người trong chinh chiến, sống chết khinh thường từ thời trẻ. Và ta cũng hiểu hơn con về sự bội bạc của người đời. Không có nhầm lẫn gì đâu con trai ạ.

- Không... Không... - Gã đội trưởng cẩm y vệ nức nở

- Thưa quan Đại tư đồ, con tin là có sự nhầm lẫn. Không thể nào nhà vua lại có thể đố với ngài như vậy được, không thể... con không tin.

- Con trai ơi, tội nghiệp cho con quá. Và tất cả các con nữa, những chàng trai đáng thương. Các con phải hiểu rằng đây chính là máu, là cái giá bội bạc của lòng người. Là những âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của con người khi tranh giành quyền lực.

Quan Đại tư đồ bình thản ngồi xuống ghế giữa lòng thuyền, ông với tay cầm bình rượu đưa lên tu một hơi và khà một tiếng, gật gù khen ngon.

Giờ đây tất cả đám cẩm y vệ đều đã hiểu chuyện gì và bọn họ vây quanh quan Đại tư đồ, khóc lóc ầm ĩ. Chợt quan Đại tư đồ dựng mày, quát to:

- Là kẻ anh hùng không thể rơi lệ như đàn bà được. Sống chết đã có số trời định. Nay trước khi ta ra đi vào cõi vĩnh hằng, các con hãy uống với ta một ly rượu vĩnh biệt.

- Tất cả anh em chúng ta hãy nâng chén cùng quan Đại tư đồ.

Gã đội trưởng cẩm y vệ đứng dậy, đến trước mặt quan Đại tư đồ, hai tay nâng chén rượu, cung kính:

- Thưa quan Đại tư đồ. Ngài là một người anh hùng mà chúng con rất ngưỡng mộ. Công lao của ngài, của dòng họ Trần đối với người dân nước Nam này không thể kể hết được. Nay vì Vua nghe kẻ xấu gièm pha mà buộc ngài phải chết, chúng con xin tình nguyện cùng ngài đi xuống suối vàng.

- Không được... - Quan Đại tư đồ quát lên - Các con không được dại dột làm như vậy. Chuyện này suy cho cùng là chuyện riêng giữa ta và Vua. Hãy để cho chúng ta tự giải quyết. Các con còn trẻ, cần phải sống.

- Không... không... chúng con quyết định rồi.

- Đức vua ôi... tôi với Vua cùng mưu việc cứu dân. Việc lớn đã hoàn tất mà Vua lại muốn giết tôi. Hoàng thiên có biết thì xin soi xét?

Những tiếng sấm động giữa trưa hè làm rung chuyển trời đất. Mặt nước hiền hòa của sông Nhị Hà bỗng nhiên gầm thét nổi sóng, chất chứa cả tiếng thét của một trung thần bị hàm oan vang vọng đến tận trời xanh.

Con thuyền xoay tròn trong cơn sóng dữ, chòng chành, những vết thủng do đám cẩm y vệ dùng búa đục đã toác ra và nước ộc vào nhanh chóng. Tất cả bọn họ nắm chặt tay nhau và chìm xuống dòng nước xanh thăm thẳm.

Viên võ quan Đô tri đứng ở trên bờ đờ người ra sợ hãi. Ông ta đứng chết điếng cả giờ đồng hồ không nhúc nhích. Mãi đến khi trời đã nhạt nắng, mặt nước đã trở nên phẩng lặng không còn vết tích gì nữa, ông ta mới chợt choàng tỉnh, uể oải run rẩy trèo lên ngựa ra về.

- Thưa... Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn cùng 42 xá nhân, võ sĩ, Cẩm y vệ đã cùng tự vẫn một lượt tại khúc sông của Đông Sơn rồi ạ.

- Tất cả chết hết rồi ư... tại sao lại có thể như vậy?

- Dạ thưa tất cả bọn họ đã chết hết.

- Đại tư đồ có nói gì không?

- Ông ấy kêu trời làm chứng cho mình.

Kêu trời ư?... hừm... Trần Nguyên Hãn, khanh kêu trời thế còn trẫm kêu ai? Trời ư... Ta không sợ trời mà ta chỉ sợ rồi đây con cháu ta sẽ nghĩ và nói gì về những điều mà ta đã làm ngày hôm nay. Đấy mới là điều đáng sợ, dù đúng hay sai thì rồi mai đây hậu thế cũng không tha thứ cho việc làm của ta. Ta chỉ hy vọng mọi người sẽ hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của ta mà thôi.

- Nguyễn đệ, đệ dừng dau lòng nữa. Mọi sự đã an bài rồi, biết nói làm sao bây giờ.

Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo an ủi ta mà mắt rưng rưng lệ.

- Tại sao chỉ vì một tấu thư của bọn Trình Hoàng Bá, Nguyễn Tông Chí, Lê Đức Dư... vu cho Nguyên Hãn xây dựng phủ đệ lớn và có mưu đồ làm phản mà nhà vua đã tin ngay, cho triệu Nguyên Hãn về và buộc đệ ấy phải, chết trong oan ức. Há Vua không biết đến lòng trung thành bao nhiêu năm nay của Trần Nguyên Hãn, kẻ mà chính Vua cũng từng thừa nhận công thần bậc nhất? Đệ thực tình không hiểu! - Ta kêu lên, Phạm huynh cười gằn, trả lời.

- Trình Hoàng Bá, Nguyễn Tông Chí, Lê Đức Dư vốn là môn khách của Nhập nội Kiểm hiệu Tư khấu Bình chương Quân quốc trọng sự, Suy trung Tán trị, Hiệp trung Mưu quốc Công thần Lê Sát.

- Ý huynh muốn nói là... - Ta lắp bắp.

- Kẻ viết tấu thư tố cáo đệ bao che cho Nguyên Hãn, để đến nỗi đệ bị bỏ tù không lý do mất mấy tháng nay, chính là bọn Đinh Bang Bản và Lê Quốc Khí. Chúng vốn lại là những kẻ có bà con với Vua.

-

- Hừ... đệ ơi. Sao đệ ngây thơ quá. Ta nhớ năm xưa đệ đã từng có nói "Họa phúc có manh mối đâu phải có một buổi". Tại sao bây giờ đệ không chịu nhớ?

- ...

- Đáng thương thay cho Trần Nguyên Hãn lẫn đệ và cả ta nữa. Anh em chúng ta đã đem hết sức lực ra để phò Vua đánh giặc Minh và khi chiến thắng, thì té ra chúng ta lại trở thành những kẻ cần phải loại trừ đầu tiên. Đôi lúc huynh cũng không hiểu đâu là họa và đâu và phúc của anh em ta như đệ thường nói nữa.

- Lòng ganh hét, sự đố kỵ và lòng tham lam tàn bạo của quyền lực. - Ta thì thầm trong nghẹn ngào với chính mình như vậy.

Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo đứng dậy nói trong u uất:

- Tất cả chỉ vì chúng ta đều là con cháu nhà Trần. Vì chúng ta được người đời kính trọng, ngưỡng mộ và cũng chính vì vậy mà làm nảy sinh lòng nghi ngờ ở nhà vua và sự ghen ghét đố kỵ của một số đại thần trong triều. Bọn họ đã rắp tâm xúm vào hại chúng ta, việc tấu thư của bọn Trình Hoàng Bá, Lê Quốc Khí kia vốn chỉ là một cái cớ mà thôi. Bởi đệ phải hiểu rằng, dù cho không có bọn này thì trước sau gì cả đệ lẫn Nguyên Hãn cũng sẽ bị như ngày hôm nay. Huynh chỉ ngạc nhiên là đệ còn được sống sót tha về, thời gian đầu huynh nghĩ rằng đệ cũng sẽ bị giết cùng một lượt với Trần Nguyên Hãn.

Ta khóc nức nở.

- Nguyên Hãn, tội nghiệp cho đệ. Ta tin rằng đệ chết mà không được nhắm mắ

Chợt Phạm Văn Xảo nhìn ta cười khan.

- Nguyễn đệ, ta hiểu sự dày vò đau lòng của đệ về cái chết của Trần Nguyên Hãn. Đệ áy náy vì chính đệ đưa Nguyên Hãn đến với Vua mà đệ lại không cứu Nguyên Hãn có phải không? Và một điều quan trọng mà đệ không muốn nói ra, chính là đệ đã dự cảm trước chuyện này nhưng bất lực?

- Đệ xin huynh, huynh đừng nói nữa.

Ta ngồi bệt xuống bên khung cửa, gục đầu.

Đúng vậy, huynh Phạm Văn Xảo đã nói rất đúng, ta đã hiểu rất rõ số phận của Nguyên Hãn nhưng không cứu được đệ ấy.

Sau khi Vua ra lệnh giết chết Trần Cảo, ngay tức khắc lúc đó ta đã linh cảm thấy số phận chẳng lành cho bản thân Trần Nguyên Hãn lẫn anh em ta. Tiếp theo sau đó là sự kiện phong tước "trễ" cho ba anh em đúng một tháng. Sự việc ta từng là một mưu thần đệ nhất trong kháng Minh nhưng lại bị "giáng tước" xuống hàng thứ 27. Mặc dù cho việc này là do ta có chủ ý xin với nhà vua. Rồi việc nhà vua xin phong vương với Minh triều không được, việc trong kinh thành rộ lên tin về công lao giữa ta, Nguyễn Chích với Vua trong cuộc kháng Minh vừa qua... Rồi những tấu biểu nói xấu anh em chúng ta của một số đại thần liên tục được tâu lên. Tất cả đã làm cho ta hiểu rằng số phận của anh em ta đã được quyết định. Nhà vua chưa xuống tay, nấn ná, dù sao ngài cũng còn những tình cảm trong lòng, không nỡ. Tuy nhiên ta hiểu rằng trước sau gì nhà vua cũng phải hành động, vì tình thế buộc ngài phải làm vậy, và bản thân con người ngài thì ta hiểu quá rõ.

Ngay từ những ngày còn đánh giặc Minh, trong thâm tâm nhà vua đã luôn luôn canh cánh nỗi lo về con cháu nhà Trần. Dường như trong tâm hồn của ngàiấp thỏm những lo âu vì sợ rằng một ngày nào đó con cháu nhà Trần sẽ nổi lên cướp mất ngai vàng của mình. Việc phải sử dụng con cháu nhà Trần là bất đắc dĩ. Và khi nhà Minh đòi tìm con cháu nhà Trần chứ không chịu gia phong cho nhà vua tức là chúng đã làm cho giọt nước tràn ly, buộc ngài phải hành động. Nhà vua hiểu rằng, còn con cháu nhà Trần tức là việc phong vương của mình sẽ mãi mãi không được, chưa kể biết đâu thời cuộc có lúc này, lúc khác. Nên hành dộng trước là thượng sách.

Từ ngày ngồi trên ngai vàng, ta nhận thấy ngài trở nên đa nghi, thậm chí là ghen ghét với bất kỳ ai, nếu như ngài cảm thấy người đó có thể nổi bật hơn mình. Khi có quyền bính trong tay, nhà vua lại luôn luôn sống trong hoảng sợ, sợ một ngày kia có kẻ nào dó sẽ cướp ngôi của mình. Và đến bây giờ ta mới nghiệm ra một điều rằng té ra khi có quyền lực trong tay, nhà vua lại sống khổ hơn trước. Đấy là điều bất hạnh cho nhà vua. Trong tất cả các công thần đang phò vua Lê, chỉ có ba anh em chúng ta là đứng một khoảng riêng tách biệt và điều này làm cho ngài nghi kỵ, đi đến lo sợ. Nhà vua sợ cho quyền lực của mình, của con cháu mình một mai có thể sẽ bị anh em chúng ta lấn lướt, thậm chí là chiếm lấy. Và ngài thấy cần phải hành động trước.

Ta hiểu những điều này, cho nên ngay sau cuộc kháng Minh thành công ta đã có ý muốn xin nghỉ và khuyên Nguyên Hãn nên rút lui, riêng huynh Phạm Văn Xảo thì huynh ấy đủ thông minh để hiểu. Thế nhưng, tuy chúng ta đã rút lui rồi, nhưng nhà vua vẫn không tha và cái chết oan ức của Trần Nguyên Hãn là một minh chứng. Việc ngài đột ngột cho bắt giam ta một cách vô cớ, ta tin rằng vì nhà vua muốn né tránh, không muốn gặp mặt ta. Nhà vua hiểu rằng khi gặp ta, ngài không biết phải thanh minh như thế nào về hành động tàn bạo của mình, vì ngài vẫn còn nhớ đến lời hứa khi xưa với ta.

Bệ hạ ôi, thần theo Bệ hạ mười năm, mười năm chúng ta ăn chung mâm, thậm chí là ngủ chung gường. Đã có lúc phải ăn tro cháy thay muối, nhai da ngựa thay cơm, ăn củ mài qua bữa... Gian khổ từng ấy nhưng chúng ta vui vì trong lòng sốngản, tin cậy nhau, vì chúng ta có cùng một mục đích đó là giải phóng đất nước này khỏi tay quân thù. Còn nay, khi Bệ hạ đã ngồi trên ngôi cửu trùng, cả thiên hạ này trong tay Bệ hạ. Chiến tranh khói lửa còn chưa kịp tan hẳn, nấm mồ lạnh của quân sĩ chết vì nước chưa kịp mọc cỏ thì chỉ trong vòng một năm đầu tiên của chiến thắng là hình như những tình nghĩa xưa đã nhanh chóng rơi vào quên lãng. Tất cả đã nhảy bổ vào để chém giết lẫn nhau, để tranh giành quyền lực, địa vị. Bệ hạ đã từng nói lấy nghĩa vua tôi mà đối xử với nhau như ruột thịt. Thế nhưng chính Bệ hạ lại dùng lưỡi gươm sắc để giết bầy tôi trung của mình. Anh em thần một mực hết lòng trung thành với Bệ hạ, thế nhưng đã bị Bệ hạ nghi ngờ và cuối cùng là giết chết. Thật đau đớn.

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn đau khổ của ta, huynh Phạm Văn Xảo thở dài, nắm lấy tay ta.

- Đệ phải hiểu mọi chuyện chưa yên đâu. Ta nghĩ rằng đây chỉ mới là bước đầu, đệ cứ chờ mà xem.

- Phạm huynh, huynh đã lo liệu gì cho gia đình chưa?

- Ta ư?... Đệ yên tâm.

- Phạm huynh, dù sao đệ cũng chỉ muốn nói với huynh một điều. Dù cho nhà vua có đối xử tàn tệ như thế nào với chúng ta, thì chúng ta vẫn là bầy tôi trung thành của vua. Không thể làm bất kỳ điều gì sai trái với lương tâm.

- Ta hiểu ý Nguyễn đệ. Nhưng đệ có biết rằng giờ đây nhà vua đang dồn chúng ta vào bước đường cùng hay không?

- Đệ biết, nhưng đệ vẫn nguyện trung thành đến củng với Vua. Hy vọng một ngày nào đấy, tấm lòng mình vua sẽ hiểu

- "Khi chỉnh đốn xong càn khôn thì thế gian mấy ai còn nghĩ đến bậc anh hùng." Đệ có còn nhớ hai câu    Đề kiếm mà đệ đã tặng ta hay không?

Ta lắc lư đầu.

- Phạm huynh, đệ đã đi quá nửa đời người. Đau đớn hay ngọt bùi, đệ đều đã nếm trải qua, đệ chỉ xin huynh làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để có ngày hối hận thì không kịp.

- Đúng vậy... - Huynh Phạm Văn Xảo ngập ngừng - Ta chỉ e rằng những lời đệ khuyên đến với ta muộn mất rồi.

Muộn, tại sao? Trước ánh mắt ngạc nhiên của ta, huynh không trả lời mà lắc lư đầu đứng dậy giã biệt ra về.

Mấy ngày liền sau đó ta xin vào chầu để được gặp Vua nhưng đều nghe các nội quan cho biết là ngài không muốn gặp ta. Ta kiệt sức, gục ngã bệnh. Những ngày này Thị Lộ và con trai trưởng Nguyễn Khuê cùng gia nhân liên tục thuốc thang cho ta, bởi mấy tháng trong tù sức khỏe của ta đã giảm sút mạnh.

Cho đến đầu tháng tư năm Thuận Thiên thứ hai, Quận vương Lê Tư Tề và Thứ thủ vệ quân Thiết đột, Đại tướng quân Đinh Liệt cùng một số quan đến gặp ta. Gặp nhau mừng tủi, mọi người đều lờ đi không nhắc đến chuyện đau thương vừa qua mà chỉ khuyên ta nên tĩnh dưỡng chữa bệnh. Khí mọi người ra về, Quận vương Lê Tư Tề và Đại tướng quân Đinh Liệt còn nán lại sau. Lê Tư Tề nắm bày tay gầy gò của ta than thở:

- Quan Hành khiển, thật tội nghiệp cho ông quá.

- Cảm ơn Quận vương và Đại tướng quân. Tôi biết trong triều những ngày qua nếu hai vị không có lời bênh vực, e rằng ngày hôm nay chưa chắc gì Nguyễn Trãi này còn được ngồi đây.

- Ông dừng nói vậy. - Đinh Liệt lắc dầu - Tấm lòng trung của ông ai chẳng biết. Bệ hạ trong lúc giận dữ thì giáng phạt như vậy, tuy nhiên Bệ hạ cũng biết phân biệt phải trái. Bọn tôi nói giúp cho ông chẳng qua chỉ là mong Bệ hạ nghĩ kỹ lại mà thôi.

Ta cười buồn. Tự nhiên sao nghe vô vị quá. Quận vương Tư Tề nói nhỏ:

- Lời Đại tướng quân Đinh Liệt là hoàn toàn sự thật. Sau khi Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn tự tử chết, có một lần tôi vào chầu Vua, tình cờ nghe được bọn Đinh Bang Bản, Lê Quốc Khí cùng một số đại thần, - Lê Tư Tề lảng tránh ánh mắt của ta. Và ta hiểu điều ấy. Ông ta không muốn nhắc đến tên những đại thần nào vì biết rằng ta cũng rõ bọn họ là ai, nhưng không tiện nêu tên - bọn họ tiếp tục dâng tấu thư để vu cho ngài, đòi phải xử ngài thật nặng, tuy nhiên nhà vua không chịu. Cuối cùng Lê Quốc Khí kèo nài đòi lấy hết quan chức, tước phẩm của ngài, cho đuổi về làm dân vì ngài là đồng bọn cũng có ý làm phản như Trần Nguyên Hãn. Khi nghe Đinh Bang Bản nói vậy, đột nhiên nhà vua nổi giận. Vua chỉ mặt tất cả bọn họ và thét rằng: "Từ nay trở đi nếu kẻ nào còn nói rằng Nguyễn Trãi có lòng làm phản thì trẫm sẽ chém đầu không tha." Cả bọn khiếp sợ, ngỡ ngàng. Vua nói tiếp: "Trẫm rất hiểu Nguyễn Trãi. Các ngươi đừng tưởng vừa qua vì tin vào mấy tấu biểu của các ngươi mà trẫm hạ ngục Nguyễn Trãi. Việc làm này là bất đắc dĩ, Nguyễn Trãi chắc sẽ hiểu nỗi khổ tâm của trẫm. Thôi các ngươi hãy về đi và trẫm cấm chỉ không kẻ nào còn được tấu biểu nói xấu Nguyễn Trãi nữa." Bọn họ hoảng sợ, vội vã ra về, và ngay ngày hôm sau thì ngài được thả.

Ta im lặng tựa như hóa đá vì không bit phải nói gì.

Quận vương Tư Tề lấy trong túi ra một tấm biểu và đặt vào tay ta.

- Quan Hành khiển, hôm qua nhà vua có cho triệu tôi vào cung. Người đưa cho tôi tờ biểu này và nói là trả lại cho ông. Hoàng thượng có nói là khi xưa ông đã từng xin nghỉ hưu, nay ngài đồng ý phê chuẩn. Ngài bảo ông cứ yên tâm về Côn Sơn nghỉ ngơi đi, khi nào cần thì sẽ cho gọi về. Tước phẩm của ông vẫn giữ nguyên như cũ.

Bọn họ ra về đã lâu mà ta vẫn còn ngồi ngây người. Bệ hạ ôi, thần không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Hiểu người ư, thần rất hiểu. Nhưng đâu có thể vì vậy mà ngài lại có thể nỡ xuống tay đối xử tàn nhẫn với anh em thần đến như vậy. Trách, thần muốn trách ngài lắm chứ. Trách cho cái thói đời bạc bẽo vô nhân, trách cho lòng tham quyền lực mà phải trả giá bằng máu của biết bao nhiêu con người vô tội. Và đột nhiên thần hiểu rằng, té ra khi vươn đến đỉnh cao nhất của quyền lực con người ta sẽ trở nên cô đơn và khốn khổ hơn bao giờ hết. Bởi ở trên đỉnh cao ấy, con người sẽ chẳng còn có ai là bạn bè, người thân, mà chỉ còn sống trong bầu không khí nghị kỵ và sợ hãi. Vì vậy khi quyền lực càng cao thì con người càng trở nên đa nghi và tàn bạo hơn bao giờ hết. Đấy chính là sự trả giá rất đắt cho quyền lực của chính những người đang nắm quyền lực nếu thiếu đi nhân tâm.

Ta và gia đình về Côn Sơn.

° ° °

Vào mùa hè Kỷ Dậu năm Thuận Thiên thứ hai. Tù trưởng xứ Hào Châu thuộc trấn Gia Hưng là Đèo Cát Hãn nguyên trước kia có theo vua Lê chống giặc Minh, lập được nhiều chiến công. Sau khi hòa bình được tưởng thưởng, thế nhưng Đèo Cát Hãn vẫn không bằng lòng và đòi hỏi phải được gia phong chức tước lớn hơn, nhưng không được chấp nhận. Đèo Cát Hãn đã nuôi lòng ấm ức, quyết định làm phản. Hắn dấy binh chống lại triều đình, kêu gọi dân xứ mường Hòa Châu, Phục Lễ làm loạn. Nhà vua định cho người lên phủ dụ, sau đó ngài được tin Minh triều đang bí mật cung cấp tiền của và người cho Đèo Cát Hãn với ý đồ sẽ quấy phá đất nước lâu dài. Nhằm để triệt ngay tận gốc loạn Đèo Cát Hãn, không để cho nhà Minh lợi dụng, đích thân nhà vua thân chinh dẫn quân đi dẹp loạn, bắt được Đèo Cát Hãn và giất chết.

Sau đó, trong một lần lên thăm ta, bất ngờ Quận vương Tư Tề tiết lộ: "Quan Hành khiển, tôi nghe nói trong số của cải thu dược của tên phản loạn Đèo Cát Hãn, hình như Bệ hạ có giữ được một vài thư từ có vẻ như có liên quan đến một vài mệnh quan trong triều, tuy nhiên nội dung các thư này nói gì Bệ hạ giữ rất kín, đến tôi cũng không biết nội dung."

- Liên quan đến các mệnh quan trong triều ư?

- Đúng vậy. - Lê Tư Tề thở dài sườn sượt - Ngài lạ gì tâm tính của nhà vua. Tuy không nói ra nhưng rõ ràng tôi đã linh cảm thấy dường như sấm sét sắp giáng xuống ai đó.

Lúc đấy tự nhiên trong lòng ta đã dấy lên những nỗi lo ngại mơ hồ. Ta muốn thu xếp làm một chuyến về kinh để thăm Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo xem huynh ấy dạo này sống thế nào. Tuy nhiên, dù cho bây giờ ta vẫn là mệnh quan của triều đình, nhưng đang trong tình thế giam lỏng ở Côn Sơn, nếu về kinh mà không có lệnh triệu của Vua thì không ổn. Thế nhưng không đi thì ta hết sức sốt ruột, nên ta quyết định viết một lá thư dài để hỏi thăm huynh Phạm Văn Xảo và trong thư ta đã bí mật tường thuật lại nội dung buổi nói chuyện với Quận vương Tư Tề cho huynh ấy biết để liệu. Ta linh cảmện Đèo Cát Hãn nhất định có liên quan đến Phạm huynh. Nếu ta nhớ không lầm thì khi xưa Phạm huynh và Đèo Cát Hãn quan hệ rất thân với nhau. Đèo Cát Hãn đã từng tuyên bố, trong các mệnh quan của triều đình hắn chỉ phục nhất là Phạm huynh. Ngoài ra khi nhà vua khởi binh đi đánh Đèo Cát Hãn thì chính Phạm huynh đã mấy lần thuyết phục Vua là nên phủ dụ trước, không được thì hãy trừng phạt. Do vậy, nay qua thông tin của Quận vương Lê Tư Tề, ta hiểu ngay rằng Lê Tư Tề đã ngấm ngầm thông báo tình hình nguy hiểm của Phạm huynh cho ta biết. Bởi dứt khoát là nhà vua đã có ý nghi ngờ Phạm huynh rồi, huống gì trong triều lúc này không thiếu gì kẻ sẽ nhân dịp để đục khoét thêm lòng nghi ngờ của Vua với Phạm huynh.

Thư đi nhưng không nhận được tin trả lời.

Mùa hè năm Thuận Thiên thứ ba, lại xảy ra loạn Bế Khắc Triệu và Nông Đắc Thái ở châu Thạch Lâm, trấn Thái Nguyên. Một lần nữa nhà vua lại phải thân chinh đem quân đi dẹp loạn. Cuộc dẹp loạn thành công và do biết quy phục đầu hàng nên Vua đã tha chết cho Bế Khắc Triệu, không những vậy còn cho về giữ chức Quản lĩnh trấn Thái Nguyên. Khi ngài về đến triều, một số đại thần đã bí mật gặp Vua để tâu chuyện. Chỉ liên tiếp trong thời gian ngắn mà đã xảy ra hai vụ phản loạn, chưa kể phía bên kia biên giới Minh triều vẫn không muốn để cho chúng ta được yên. Nếu cứ để trong ngoài cùng tiếp tục nổi loạn như thế này thì dất nước lâm nguy. Rõ ràng trong chuyên này có lièn quan đến một vài mệnh quan trong triều. Những lời tâu ấy đã tác động mạnh đến nhà vua, cả đêm ngài không ngủ được, trằn trọc không yên. Gần sáng nhà vua một mình ra ngồi ngoài vườn thượng uyển ngắm sao.

Cuối cùng ngài đi đến một quyết định quan trọng.

Vua bãi triều rất sớm và cho triệu riêng Thái bảo Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo vào bàn chuyện riêng.

Thái bảo, Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn xảo mặc triều phục màu đỏ tía, đầu đội mũ kim sa, nét mặt bình tĩnh lạ thường, vào chầu Vua.

Không rõ nhà vua nói gì, chỉ thây Thái bảo lạy tạ rồi ra về. về đến nhà, dinh thự thật vắng vẻ, Thái bảo Phạm Văn Xảo lặng lẽ đi từ phòng này sang phòng kia ngắm nghía, cuối cùng đến nhà từ đường. Nơi này Tôn phu nhân đang ngồi đợi sẵn. Thái bảo hỏi: "Tất cả con cháu đã đi hết rồi phải không?" phu nhân gật đầu. Thái bảo bình tĩnh thắp hương cắm đều lên các bát hương và sau đó rầm rì khấn khứa. Hai vợ chồng đồng lạy trước bàn thờ tổ tiên. Cuối cùng Thái bảo lấy trong túi ra một bầu rượu nhỏ, nhìn phu nhân của mình và cười âu yếm: "Ta với nàng có đến gần bốn mươi năm chung sống. Buồn vui đủ cả, nay Vua ban cho rượu uống để ra đi gặp tổ tiên, ta cũng vui lòng vì xét thấy mình không làm gì dể thẹn với tổ tiên cả. Đây là số trời định, đành phải chịu vậy." Hai vợ chồng cùng uống cạn rượu độc và chết ngay sau đó.

Ngày hôm sau triều đình xuống chiếu tịch thu gia sản của Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn và Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo. Có cáo thị cho dân chúng biết vì hai vị đại thần có liên quan đến các phản loạn Đèo Cát Hãn, Bế Khắc Triệu, nên bị trừng phạt. Ngoài ra còn khá nhiều bạn bè, người thân quen của hai vị đại thần này cũng bị bè đảng Đinh Bang Bản, Lê Quốc Khí, Trình Hoàng Bá... nhân dịp này lợi dụng để vu oan, bắt nhốt, tịch thu gia sản. Tất cả có đến mấy trăm người.

Nhân dân trăm họ nhốn nháo, các quan trong triều kinh sợ.

Hôm đấy trời đang sáng, giữa trưa bỗng nhiên tối sầm u ám đến tận chiều tối. Dường như trong gió, người ta nghe có tiếng khóc ai oán của những trung thần chết oan ức.

Từ đó cho đến khi chết sau đó ba năm, đêm nào vua Lê được ngủ ngon giấc, ngài thường mộng thấy các đại thần của mình về réo gọi, kêu oan và đòi đưa Vua đi đối chất. Khá nhiều đạo sĩ được mời về lập dàn cúng bái trừ tà, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cứ vậy sức khỏe của Vua suy sụp dần, từ một tráng niên mạnh khỏe, nhà vua nhanh chóng biến thành một ông già và chết vào tuổi 49. Thật đáng tiếc cho một vị minh quân của nước Nam. Một con người đầy hào khí tinh anh, bậc chân chúa của nước Nam, chỉ vì vào quá lo sợ cho ngai vàng, quyền lực của mình và con cháu mà xuống tay giết hại các công thần một cách không tiếc tay. Để rồi cuối đời chết trong dày vò, hối hận.

Tháng 11 cùng năm ấy, sứ nhà Minh là Chương Xưởng và Từ Kỳ tới kinh đô, mang theo ấn của vua Minh phong cho nhà vua là Quyền thự An Nam Quốc sự. Ở Côn Sơn nghe tin, ta có bày hương án hướng về triều bái tạ mừng cho Vua.

Chính vào lúc này đây ta chợt nhớ đến chữ Nhân. Phải rồi, khi đã đi qua quá nửa đời người chịu nhiều nỗi cay đắng trong lòng, hôm nay tự nhiên ta thấy thấm thía trong lòng khi nghĩ về chữ Nhân của Thánh Khổng. Ta nhớ, cách đây gần 40 năm, khi đó cha con chúng ta có bàn với nhau về việc có nên ra làm việc cho nhà Hồ hay không. Ta với cha không tranh luận về chữ Nhân mà chỉ tranh luận về chữ Trung, và lúc đó cha có nhắc ta về Quản Trọng với lời khen của Thánh Khổng "Như kỳ Nhân, như kỳ Nhân." Bởi ông ta biết vượt qua chữ ngu trung tầm thường của Nho gia, vượt qua nỗi đau mất chủ để phục vụ chủ mới, chịu nhiều tiếng khen chê ở đời để giúp cho Tề Hoàn Công hoàn thành nghiệp bá, thống nhất thiên hạ, dẹp yên nạn binh đao, cứu vớt biết bao nhiêu sinh linh hết khổ. Yên nước, yên dân, ông rất xứng đáng với lời khen của Thánh Khổng. Khi đó chúng ta đều nghĩ như bao nhiêu Nho gia trên đời này đã từng cho rằng Quản Trọng là một người có Nhân. Thế nhưng nay suy gẫm lại ta chợt phát giác ra rằng chữ Nhân mà Thánh Khổng giành cho Quản Trọng ngày nào dường như trong đó còn có ẩn ý khác.

Từ bé Quản Trọng đã biết tranh giành hơn khi đi buôn với người bạn thân là Bao Thúc Nha. Ông có lý do của ông khi đó, là vì mẹ già. Phục vụ cho công tử Củ đánh lại công tử Bạch, đều là con vua Tề. Ông ta hết lòng phục vụ công tử Củ, có lần suýt giết chết công tử Bạch, thế nhưng trời lại phù hộ cho công tử Bạch lên ngôi vua, còn Quản Trọng và chủ của mình phải long đong chạy trốn sang nước khác để rồi chủ chết trong uất hận. Được Bao Thúc Nha tiến cử, ông ta vui vẻ về phục vụ Tề Hoàn Công và được gia phong làm Tể tướng. Ông bất chấp và cũng có thể là phớt lời khen chê của thiên hạ về việc bỏ chủ cũ theo chủ mới, đấy chính là ông đã biết vượt qua chữ ngu trung tầm thường. Thế nhưng sau này ỷ công lao mình to lớn, đã giúp cho Hoàn Công thống nhất thiên hạ cho nên Quản Trọng nhiều lúc coi Vua chẳng ra gì, tự ý làm nhiều việc chẳng cần biết Vua có chấp thuận hay không. Vua phải gọi ông ta bằng chú, cho nên nhiều lúc ông ta đã đối xử không đúng lễ nghĩa với Vua như các quân thần khác. Chưa kể ông ta cũng có lúc tự coi mình là "vua" không ngai, Vua có gì thì ông ta cũng phải có cái đấy, và vì thế trong hành xử cũng như vua, đối xử với bề dưới nhiều lúc rất khắc nghiệt, với bạn bè không trọn tình... Chẳng thế thiên hạ từng kết Quản Trọng vào ba tội: bất trung vì không chết theo chủ cũ, bất nghĩa vì đi làm cho kẻ thù, bất kính vì không biết giữ đúng đạo vua tôi. Đúng là Quản Trọng đã biết vượt qua chữ ngu trung tầm thường để làm được nhiều việc lớn mà bản thân Thánh Khổng cũng thừa nhận và khen ngợi. Tuy nhiên nếu khẳng định ông ta là người có Nhân thì cần phải suy nghĩ cho kỹ, bởi những yêu cầu đặt ra cho chữ Nhân của Thánh Khổng thì dường như khác hẳn những gì mà Quản Trọng đã làm trong cuộc đời mình. "Như kỳ Nhân, như kỳ Nhân" tức là "Nhân ấy à, Nhân ấy à?", nó là một câu trả lời không rõ ý, thậm chí là rất mập mờ của Thánh Khổng khi có người hỏi Quản Trọng phải là người có Nhân hay không. Ngài đã phân vân, lưỡng lự thậm chí tỏ ra hồ nghi và nói nước đôi về chữ Nhân. Đến đây ta chợt hiểu nỗi do dự của Thánh Khổng là tại sao.

Thế mới hiểu, làm việc lớn trong thiên hạ, xét ra xưa nay có nhiều bậc anh hùng làm ược. Trong thế gian này, vương quyền giòng họ này xuống thì ắt có giòng họ khác lên. Cũng như cây xanh lá vàng rụng ắt có chồi non lá xanh. Đấy là sự sinh tử bất diệt của cuộc đời. Bao giờ cũng vậy, vào thời tao loạn ắt xuất hiện anh hùng cứu thế và đã là người anh hùng, dĩ nhiên phải làm nên nghiệp lớn. Tuy nhiên để xứng đáng với chữ Nhân thì xem ra khó lắm thay. Đâu cứ phải tạo nên nghiệp lớn có nghĩa là có nhân, là chính nhân quân tử? Thậm chí thiếu gì kẻ làm nên nghiệp lớn mà lại bất nhân dể cho người đời phải phỉ nhổ, nguyền rủa. Chính vì thế, khi xưa lúc đang còn là mưu thần của Vua trong cuộc đánh giặc Minh, không phải ta không biết có nhiều võ tướng Lam Sơn tỏ ý không hài lòng về việc ta quá đề cao việc nhân nghĩa. Nhiều kẻ cho rằng ta chỉ là một tên Nho sinh trói gà không chặt, lúc nào cũng chỉ biết nói leo lẻo đến nhân nghĩa, chưa bao giờ xông pha trận mạc thì làm gì biết đến nỗi đau của mọi người. Ta hiểu, ta cho rằng đối với kẻ thù thì phải thẳng tay, tuy nhiên lúc chúng sa cơ thất thế thì chúng ta phải biết đối xử cách khác. Đánh mà dồn con người ta vào đường cùng phải tử chiến thì dứt khoát dù cho có giết được giặc, chúng ta cũng phải hy sinh rất nhiều. Tại sao cứ phải gọi là ngẩng cao đầu ngạo nghễ chiến thắng, trong khi nước mắt của biết bao người khác tuôn rơi? Vì vậy, ta luôn chủ trương phải diệt giặc để giải phóng đất nước, nhưng cũng đề cao việc nhân nghĩa trong những trường hợp có thể được. Ta có quyền tự hào quân Lam Sơn có những trường hợp đã đổ ít máu xương ở những trận công thành và lấy được thành không tốn một mũi tên hòn đạn. Đó là vì kế sách tâm công của ta dược Vua chấp nhận, nhưng ngoài kế sách tâm công ra thì đó là vì Lam Sơn chúng ta có lòng nhân thuyết phục được kẻ địch tin tưởng đầu hàng. Chẳng vậy tại sao hơn mây chục vạn quân nhà Minh đã tay không rời khỏi thành Đông Quan một cách nhục nhã, nhưng lại êm đẹp, không có đổ máu, không thêm ai chết chóc. Nếu lúc đó, chiều lòng quân sĩ, thỏa nỗi căm hờn mà tiến công đánh thành như các tướng đã từng đề nghị, thử nghĩ xem nước mắt và nỗi đau của những bà mẹ mất con chảy cho đến biết bao giờ nguôi? Quý lắm thay cho chữ Nhân của Lam Sơn ngày đó đ̍n nay vẫn còn tỏa sáng.

Có lẽ, muốn đáng gọi là một bậc chính nhân quân tử, xét ra không chỉ đơn giản là có làm nên nghiệp lớn mà con người ấy phải biết sống có nhân nữa. Khi xưa ta luôn chỉ nghĩ đến tấm lòng trung với nước, với dân, với vua, và ta đã sống trọn đời với ý nghĩ đấy. Nay ta chợt nhận thấy hạnh phúc biết bao cho con dân một nước nếu người trị vì ngôi báu lại là con người sống cho có nhân, nhưng e rằng đó cũng chỉ là những điều viễn vông mà như khi còn sống Thánh Khổng đã buồn bã thừa nhận. Vương quyền và Nhân nghĩa, đó là ước mơ ngàn xưa đến nay, cổ nhân cũng từng nói rồi.

° ° °

Về Côn Sơn dạy học, ta đã sống những tháng ngày đầy bi thương trong lòng. Nếu không có Thị Lộ cũng như các con cháu giúp dỡ, có lẽ ta đã khó sống. Trong bài thơ tổng kết cuộc "Đời làm quan" của mình, ta đã tâm sự:

Nổi chìm trong cõi tục trải đã năm nnươi năm

Trót phụ tình duyên với suối, đá nơi núi cũ

Danh suông mà vạ thực, thật đáng buồn cười

Bao kẻ gièm pha, người trung bị cô lập, thật đáng thương

Số phận có khi khó tránh, biết là do mệnh

Đạo học thánh hiền nếu chưa mất hẳn, thì cũng bởi trời

Ở trong ngục, xem lưng tờ giấy luống chịu nhục

Biết làm thế nào gửi bức thư tiên lên cửa vàng...

Thế đấy, cuộc đời long đong, lận đận làm quan của ta là như thế đấy.

Trong 3 năm sau đó, từ khi ta bị bắt và được tha về giam lỏng ở Côn Sơn, vua Lê đã không một lần triệu ta về kinh như đã hứa. Nhà vua cũng không thèm giao cho ta bất kỳ một công việc nào nữa.

Trong những năm cuối đời, nhà vua ngày càng bị rối trí trước việc tranh giành quyền lực của các đại thần và bị những lời sàm tấu của bọn xu nịnh lung lạc, để đi đến những quyết đinh không thể hiểu nổi. Sau khi Đại tư đồ, Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn bị giết chết, nhà vua đã phong chức Đại tư đồ cho Lê Sát, phong Quận vương Lê Tư Tề lên làm Quốc vương để thay mình lãnh đạo trăm họ, lập Lương Quận công Lê Nguyên Long lên làm Hoàng thái tử. Sau đó lại giết Thái bảo, Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo, bắt giam và đuổi về quê Nhập nội Hành khiển, Quan phục hầu Nguyễn Trãi, đuổi võ tướng Nguyễn Chích về làm dân thường. Năm cuối cùng của đời mình, trước sức ép của một số đại thần, nhà vua dã bất ngờ giáng Quốc vương Lê Tư Tề xuống trở lại làm Quận vương, đưa Thái tử Nguyên Long lên ngôi như lời hứa.

Ở Côn Sơn nghe những chuyện này ta lấy làm kinh sợ và tự hỏi không hiểu khi làm những việc này ngài có còn đủ minh mẫn nữa không?

° ° °

Năm Thuận Thiên thứ sáu, 1433.

Côn Sơn trời đã vào thu, lá vàng rơi lác đác. Mỗi sáng, ta thường đứng ngắm nhìn những lá vàng rơi rụng đầy lối đi, trông xa như một thảm hoa lốm đốm, thật đẹp. Trời đã se se lạnh, gió đông bắt đầu về, ta thấy trong người lành lạnh, phu nhân bắt ta phải choàng thêm áo ấm. Càng về già, mùa thu càng ám ảnh tâm can ta với những nỗi buồn da diết, và ta nhiều lúc tự hỏi mình phải chăng đã quá già, quá ủy mỵ mất rồi?

Vào mùa thu năm ấy, không hiểu sao ta lại nghe thấy trong tiếng gió thu những lời than thở ảo não, và trong lòng ta thấy thảng thốt không yên. Ta đã linh cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra, ta không hiểu tai họa này sẽ xảy ra cho mình hay cho ai, tâm dạ bồi hồi, kinh sợ và ta quyết định chay tịnh ba ngày để gieo quẻ xin cổ nhân lời dạy bảo.

Hỏa trạch khuê, trên lửa dưới đoái. Ta toát mồ hôi kinh sợ khi được quẻ này. Lời cổ nhân xưa đã nói, gia đạo lúc cùng thì có sự chia lìa chống đối. Chằm (đoái) thấm xuống và (ly) lửa thì lại bốc lên, không thông với nhau và ngày càng xa cách nhau. Phàm là những kẻ học Dịch, há ai chẳng biết đây là quẻ xấu nhất trong 64 quẻ Dịch. Hai chữ chia lìa đang vang lên trong đầu làm cho ta thấy choáng váng, dường như ta đã bắt đầu cảm thấy có một sự chia lìa sắp xảy ra và thấy kinh sợ trong lòng. Ngẫm ý người xưa luận theo Dịch, ta tự an ủi, quẻ Khuê được xem như là một quẻ xấu nhất trong Dịch, tuy nhiên với sáu hào thì có ba hào "vô cữu", một hào "hối vong", một hào "hữu chung", xem như là hòa hợp với nhau. Đặc biệt hào cuối lại "cát", như vậy chưa hẳn đã xấu. Tinh thần của Dịch là gì, là âm dương không bao giờ tách rời nhau, đời người hay vũ trụ vạn vật đều một vòng quay tiếp nối nhau mãi mãi, không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối, không có điểm dừng. Luôn luôn có sự hoán chuyển qua lại, cũng phúc hay họa là vậy. Vì thế quẻ Khuê tuy xấu nhưng ta hy vọng trong họa ắt có phúc.

Cuối thu tháng 8. Một hôm, đột nhiên có nội quan trong triều đi ngựa đến gặp ta thái độ rất vội vã. "Quanượng muốn gặp ngài gấp, có việc cần." Việc gì, ông ta không trả lời, thế nhưng nhìn thái độ lo âu của ông, ta cũng hiểu rằng đây phải là một việc rất hệ trọng. Mấy năm nay Hoàng thượng khồng buồn nhớ đến ta, nay đột nhiên ngài cho triệu gấp để triều kiến, hẳn phải là một việc vô cùng hệ trọng, ta biết tính Hoàng thượng.

Ta lập tức lên đường để lại cho vợ con nỗi thấp thỏm lo âu.

"Quan Hành khiển, dạo này khanh vẫn khỏe đấy chứ?"

Những lời nói phều phào vang lên như từ trong cõi u minh, nghe như gió thoảng qua, đầy tử khí. Ta không thể tin ở tai và mắt mình nữa, không lẽ đây là vị danh tướng Lam Sơn tiếng tăm lừng lẫy, quan Phụ đạo khỏe mạnh ngày nào mà ta đã từng gần gũi hay sao? Trước mắt ta là một thần người vàng vọt, yếu đuối, khuôn mặt khô quắt và một thân thể bủng beo. Có lẽ duy nhất chỉ còn lại đôi mắt là vẫn tinh anh, sáng rõ.

Điều gì đã làm cho nhà vua trở nên suy kiệt đến mức không thể tin nổi như vậy? Ta bàng hoàng đau đớn, mắt rướm lệ. Ta thoáng rùng mình, không ngờ con quái vật quyền lực đã hút kiệt sức lực và tinh thần của ngài một cách tàn bạo.

Ta đã trào nước mắt khóc trong xót xa.

Nhìn ta quỳ dưới chân mình, nhà vua nhếch mép:

- Dường như khanh thấy trẫm lạ lắm phải không?

- Thưa Bệ hạ... thần... - Ta ấp úng.

- Trẫm mệt mỏi lắm. - Nhà vua nằm ngửa, hai tay khoanh trên bụng, mắt nhìn lên trần, miệng lẩm thưa - Giờ đây một sự cô đơn giá lạ đang bao vây chung quanh và trẫm bắt đầu cảm thấy mình không thể sống được nữa.

- Không, Bệ hạ, ngài đừng nói vậy. Ngài là linh hồn của đất nước này, nếu ngài có mệnh hệ gì, thì muôn dân nước Việt còn biết trông cậy vào ai?

- Hừ... tinh hoa... hà... hà... Nguyễn khanh, khanh lại muốn nói ngạo với trẫm nữa rồi. - Nhà vua lắc đầu - Bao nhiêu năm nay trẫm làm bất kỳ điều gì thì cũng đều lấy đất nước, nhân dân làm trọng, và sau đó là vì quyền lực của dòng họ. Cũng chính vì vậy mà đôi lúc trẫm đã phải nhắm mắt, bịt tai, rơi nước mắt trước những quyết định tàn nhẫn của chính mình. Trẫm đã khóc thật đấy, khanh có hiểu không?

- Thưa thần hiểu.

- Khanh hiểu, vậy khanh có oán trách trẫm không?

- Dạ thưa...

- Phải rồi, khanh đừng nói, trẫm hiểu mà. Nếu khanh nói rằng khanh không oán trách thì trẫm hiểu ngay là khanh nói dối. Còn nếu nói có, khanh lại không nỡ. Có hay không có, trẫm hiểu, đó là cả một sự mâu thuẫn, dày vò trong tâm hồn khanh. Nhưng Nguyễn Trãi ơi, thôi thì hãy cứ trách trẫm đi. Bởi nay, khi sắp gần đất xa trời rồi, nghĩ lại trẫm thây vô cùng hối hận về việc làm của mình đã đối xử tàn bạo với một số đại thần vừa qua. Nhất là đối với anh em khanh.

- Bệ hạ...

Bất chợt Hoàng thượng ngẩng cao đầu nhìn ta, mở to mắt sáng quắc tỏ vẻ giận dữ khi thấy ta đang khóc.

- Khanh đừng thương hại trẫm, Lê Lợi này không phải kẻ áo yếm quần thoa hèn hạ. Không phải rằng trước khi chết, ta sợ mình phải đối chất với Diêm Vương về tội lỗi của mình đã gây ra để mà nay phải van xin kẻ khác tha tội. Không bao giờ... hừ, trẫm không sự và không việc gì phải xin lỗi ai cả, khanh có hiểu không?

- Bệ hạ, thần với Bệ hạ đã trải qua hơn mười năm vào sinh ra tử, như Bệ hạ đã có lần nói hiểu Bệ hạ nhất chỉ có thần, vậy thần xin ngài đừng nói như vậy, đau lòng lắm.

Nhà vua thở dài ảo não, phẩy tay.

- Hừm, không hiểu sao đêm nào trẫm cũng thấy hai đại thần Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo cùng đông đảo con cháu nhà Trần đến kêu khóc. Họ hỏi hà cớ gì mà trẫm lại đối xử với bọn họ như vậy. Cứ thế, cứ thế, đã mấy năm liền, khanh có biết không?

- Thưa... chắc Bệ hạ mệt mỏi nên tưởng thấy vậy thôi.

- Thế theo khanh họ có dáng đến để hờn trách trẫm không?

Nhà vua yếu ớt ngồi dậy và ta phải lại gần ghé vai dìu đưa ngài đến ngồi trên ghế. Chỉ đi một quãng ngắn mà ta đã thấy ngài thở hổn hển, khuôn mặt tái hẳn, mồ hôi vã ra hai bên thái dương. Ta tính gọi thái giám, nhưng ngài xua tay, hiệu cho ta lấy hộ cái khăn để lau mặt. Nhà vua không muốn có ngựời lạ đến để nghe câu chuyện riêng của mình.

Cầm chén sâm lên định uống và rồi lại bỏ xuống, nhà vua ôm ngực, nhăn mặt một lúc lâu.

- Mặc dù bọn thái y giấu nhưng trẫm cũng biết mạch đã tán hết rồi. Chắc chẳng còn bao lâu nữa là trẫm phải về với tổ tiên họ Lê. Trước lúc đi xa, cho gọi khanh đến để muốn có vài lời nói cùng khanh. Chắc chắn những việc làm của trẫm vừa qua, khanh rất đau lòng. Nguyễn Trãi, chúng ta biết nhau đến hơn mười năm có dư. Khanh đã cùng trẫm chia sẻ biết bao nhiệu ngọt bùi, cay đắng lẫn vinh quanh, nhưng khanh phải hiểu, có những việc trẫm làm vì bất đắc dĩ, vì tình thế bắt buộc. Đôi lúc trẫm không muốn, nhưng cũng không thể. - Vua ôm ngực ho húng hắng và đột nhiên khạc nhổ ra cả một búng máu tươi. Ta hốt hoảng kêu lên: - Bệ hạ, ngài ói ra máu... Thái y đâu... - Nghe ta kêu, nhà vua khoát tay

- Khanh đừng sợ, đừng kêu thái y làm gì. Bọn họ bất lực cả rồi, cứ mặc trẫm. Ngày nào trẫm chẳng ho ra máu như thế này.

- Bệ hạ - Ta quỳ xuống - Thần hiểu Bệ hạ cho vời thần về đây chắc để nói lại những việc làm của Bệ hạ đối với anh em thần vừa qua. Chuyện cũ, dù sao cũng đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Thần xin Bệ hạ đừng nói nữa.

- Không - Nhà vua lắc đầu nhìn thẳng ta và nói thật lòng - Trẫm phải nói cho khanh hiểu, để cho trẫm có ra đi cũng dược thanh thản, nhẹ nhàng trong lòng.

Ngay lúc đó ta bỗng hiểu một điều rằng rõ ràng từ rất lâu nhà vua đã bị dằn vặt trong tâm hồn, nay trước lúc đi xa, ngài muốn có lời nói lại. Là một bậc anh hùng, ngài không hề sợ những việc mình đã làm, không phải van xin hay kể lể với ai, nhưng với ta, một bầy tôi chí cốt thì ngài lại muốn có những lời tâm sự, có lẽ bởi vì ngài yêu quý ta và dường như ngài đã luôn có cảm giác rằng như đang mắc một món nợ với ta. Bệ hạ, thần bỗng cảm nhận ra rằng ngài thật sự là một con người và có một trái tim nóng như biết bao con người khác, vậy mà có lúc thần lầm tưởng rằng ngài không có.

- Trẫm đã mất hai mươi năm ròng trong cuộc kháng Minh để đi đến thắng lợi. trẫm đã phải trả giá rất nhiều. Vì thế khi yên vị, việc đầu tiên trẫm nghĩ, đó là bằng mọi giá phải bảo vệ cho được độc lập của đất nước. Sau nữa phải là vì ngai vàng của mình và cho con cháu mình sau này. Cho dân, cho nước thì đương nhiên rồi, còn riêng cho dòng họ Lê thì dường như trẫm có vẻ nhỏ nhen quá. Thế nhưng trẫm phải làm điều đó, bởi khanh cũng phải hiểu rằng, trẫm đã trả giá quá nhiều rồi, nên trẫm có quyền đòi hỏi và gìn giữ những gì mình có cho dòng họ con cháu của mình.

- Vâng, thần hiểu - Ta cúi đầu buồn bã trả lời vua -Nhưng thưa Bệ hạ chỉ có điều máu đã chảy và tiếng than oán nhiều quá.

- Nguyễn khanh, khanh dám nói với trẫm điều ấy ư? - Nhà vua đột nhiên trừng mắt.

Ta lặng lẽ:

- Thưa Bệ hạ, khi nhận lệnh của Bệ hạ gọi về, thần đã làm cơm cúng tổ tiên và chia tay với gia đình rồi.

Trước lời nói của ta, nhà vua sững sờ trong giây lát. Cuối cùng Vua rên lên:

- Đến như Nguyễn Trãi, người vẫn xưng là mưu thần của ta, tự cho là kẻ hiểu ta nhiều nhất thế mà còn nói vậy, trẫm biết bày tỏ cùng ai bây giờ.

- Bệ hạ, xin tha lỗi vì lời nói dại dột vừa rồi của thần.

Nhà vua ngây người ra một lát, nét mặt có vẻ đau đớn về thái độ phũ phàng bất kính vừa rồi của ta với ngài, và rồi ngài thở dài thật nặng nhọc, nhìn ta và nói tiếp:

- Khi ngồi được trên ngai vàng, trẫm ngày càng thấm thía nỗi cô đơn của kẻ cóền lực. Xung quanh trẫm giờ đây chỉ toàn là những kẻ xu nịnh. Chúng đeo bám trẫm hàng ngày để xin xỏ. Trẫm cô đơn vì không ai hiểu trẫm và trẫm không tìm thấy được niềm tin vào bất kỳ ai. Lúc nào trẫm cũng có cảm giác như là sắp có một kẻ nào đó sẵn sàng bán đứng trẫm ngay tức khắc nếu cần. Bọn chúng gần gũi trẫm vì quyền lợi và quyền lực. Và bọn chúng cũng sẵn sàng phản lại trẫm cũng vì quyền lợi và quyền lực. Vì vậy, trẫm không thể tin bất kỳ ai.

Ta lắc đầu khi nghe Vua nói vậy. Đây có thể là lý do dể biện minh cho những việc làm tàn bạo vừa qua của ngài chăng?

- Trẫm cũng là người, khanh hiểu không. Trong trẫm cũng có những tình cảm của một con người bình thường. Cũng có yêu, có ghét, cũng có những lúc có sự yếu đuối tầm thường như biết bao người khác. - Nhà vua xoè bàn tay khẳng khiu của mình ra cho ta nhìn, nói - Đừng đặt ữẫm lên cao quá để rồi đòi hỏi trẫm phải làm như thế này, thế kia. Đừng biến trẫm thành pho tượng vàng thờ trong khán để mà tung hô tán tụng. - Hốt nhiên ngài nhếch mép cười - Anh hùng trong thiên hạ ư? Thiên hạ đòi hỏi trẫm nhiều quá đấy. Hai chữ anh hùng, có lúc trẫm thấy thích thú và tự hào lắm. Nhưng cũng hai chữ anh hùng này mà nó đã giết trẫm, biến trẫm thành con người khác hẳn. Từ ngày trẫm ngự trên ngai vàng, trẫm đâu có còn là vị quan Phụ đạo hay ngày nào nữa. Trẫm đã là vua, và thế là trong mọi lời nói, cử chỉ, hành động, làm gì trẫm cũng phải tuân theo những phép tắc và làm gì cũng phải đặt hai chữ quốc gia lên trên hết. Ôi có ai hiểu, có những lúc trẫm thèm trở lại một con người bình dị. Vứt hết những ràng buộc, hào quang mà thiên hạ đang đeo vào người, để trẫm được đi lang thang trong trời mưa lạnh, để cho mưa rơi thấm ướt hai vai, ngửa miệng uống hạt mưa trời trong lành. Được ca hát hoặc hò hét cho thỏa thích, thế thôi, nhưng ai có hiểu cho trẫm đâu. Không ai cho trẫm làm như thế cả, tất nhiên, nếu muốn trẫm vẫn có thể làm theo ý thích của mình. Nhưng không đơn giản vậy đâu, Nguyễn Trãi à.

Ta sững sờ khi nghe những lời tâm sự thật lòng của bậc quân chủ, tự nhiên ta thấy xấu hể về niềm tự hào kín đáo xưa nay vì vẫn cho rằng mình là bầy tôi gần gũi, thân cận và hiểu biết nhất về nhà vua. Những tâm sự chân thật của ngài làm cho ta ngơ ngác. Phải rồi, chúng ta đã quá đề cao bậc anh hùng và rồi chúng ta dã biến họ thành những hình tượng cao cả, vĩ đại theo ý thích của chính chúng ta và buộc họ phải sống, thậm chí là phải nghĩ như chúng ta đã đòi hỏi, thật sai lầm. Chúng ta đã quên mất một điều rất đơn giản, họ cũng là người như chính chúng ta.

- Vì vậy trong những việc làm của mình, trẫm cũng có đúng sai. Sự việc Trần Nguyên Hãn là bất đắc dĩ, thật ra trẫm rất thương Nguyên Hãn, một võ tướng tài ba của trẫm. Nếu là khanh khi bị đặt vào tình thế buộc phải lựa chọn hoặc là ngai vàng và quyền lực của dòng họ cùng muôn dân nước Việt, một bên là Nguyên Hãn thì khanh sẽ lựa chọn ai?

- Thế còn Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo, thưa Bệ hạ?

- Phạm Văn Xảo ư? - Nhà vua ôm đầu - Hắn khôn ngoan quá, hắn như một con thần long lúc thấy đầu thì lại không thấy đuôi. Danh tiếng của hắn ở đất kinh thành này lớn quá. Chưa kể hắn toan tính nhiều quá, dường như các đại thần trong triều chẳng ai là có thể qua được Thái bảo Phạm Văn Xảo. Có lẽ người duy nhất còn có thể kềm chế được hắn chính là trẫm. Như vậy nếu sau khi trẫm nhắm mắt liệu Lê Tư Tề hay Lê Nguyên Long có nói được hắn nghe hay không. Chưa kể tại sao hắn lại bênh vực cho Đèo Cát Hãn, thư từ quan hệ với Bế Khắc Triệu... Hắn làm vậy là có ý gì?

- Như vậy, thưa Bệ hạ..., Phạm Văn Xảo thực sự có liên quan đến bọn phản loạn?

Không hẳn là như vậy... Tuy nhiên. - Nhà vua hé mắt nhìn ta - khanh thực sự không hiểu điều trẫm nói à?

- Bệ hạ...

- Về vụ Nguyễn Chích thì trẫm sai, chỉ vì quá tin bọn nịnh thần. Trẫm đã phục nguyên chức cho Nguyễn Chích rồi.

Nhìn ta đang đứng lặng im, đột nhiên nhà vua hỏi:

- Hình như khanh vẫn không hài lòng về vụ việc các anh em của khanh thì phải?

Thú thật lúc đó ta khó có thể nói một điều gì ngài là vua, việc ngài đã làm đúng hay sai ngài cũng đã hiểu. Bây giờ hỏi ta có hài lòng hay không, ta biết trả lời làm sao.

Nhà vua thở nặng nhọc.

- Thật ra trong chuyện xử hai đại thần Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, thời gian gần đây trẫm đã suy nghĩ rất kỹ và đã bí mật cho người tra xét lại việc này. Này Nguyễn khanh...

- Có thần...

- Trẫm đã sai đấy.

Nghe những lời ấy, ta đờ người ra hoảng kinh. Lẽ nào Hoàng thượng bắt đầu mê sảng. Hiểu ý nghi trong đầu ta, nhà vua cười có vẻ thú vị.

- Thế theo khanh khi mình đã đứng trên thiên hạ thì có nghĩa mình làm việc gì cũng đúng hay sao?

- Thưa... - Ta ấp úng.

- Hừ..ệnh tật, rồi ngày nào cũng có lời tâu xàm của bọn nịnh thần, đầu óc thì rối trí trước trăm nghìn việc phải làm, và thật ra nhiều lúc chính trẫm cũng có những nghi ngờ không giải tỏa được. - Nhà vua ngả người lên ghế - Và thế là trẫm đã có quyết định sai, để nay nghĩ lại thì cảm thấy hối hận trong lòng. Theo khanh không lẽ giờ đây trẫm phải xuống chiếu nhận lỗi với bá quan văn võ và trăm họ trong nước.

- Bệ hạ... - Ta vội vã quỳ xuống - Thần đâu dám có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần Bệ hạ nghĩ được như thế này thì thần tin rằng anh em của thần ở nơi chín suối ắt cũng hả dạ lắm rồi.

- Lê Quốc Khí là cháu ruột của trẫm, theo trẫm ngay từ những ngày đầu Lam Sơn tụ nghĩa. Trước khi chưa có khanh đến, nó là kẻ luôn theo sát bên để ghi chép những lời phán truyền của trẫm. Nó là một đứa sáng dạ, có học hành, trẫm thương quý nó như con ruột của mình. Làm Thái giám Thừa tụng, sau này là Hộ bộ Công trung, là một trong những bậc khai quốc công thần của triều Lê. Sau khi Trần Cảo chết, nó đã phụng chỉ của trẫm làm chánh sứ sang triều Minh báo tang và xin gia phong thành công cho trẫm. Công lao của Lê Quốc Khí không thể kể hết. Cũng như Thái giám Thừa tụng Lê Đức Dư, cũng là con cháu họ Lê và là bậc khai quốc công thần. Thế nhưng bọn chúng đã phụ lòng tin yêu của trẫm, đã câu kết với Trình Hoàng Bá, Nguyễn Tông Chí, Đinh Bang Bản dâng biểu nói các quan đại thần Phạm Văn Xảo, Trần Nguyên Hãn có âm mưu câu kết với bọn phản loạn Bế Khắc Triệu, Nông Đắc Thái, Đèo Cát Hãn. Ngoài ra chúng nó còn tung tin nói xấu các đại thần này với nhiều bá quan văn võ trong triều, làm chộn rộn chốn triều chính, gây không khí nghi ngờ giữa các đại thần với nhau. Lúc đó trẫm đang rối trí nhiều chuyên, lại bệnh tật đau đớn ngày đêm, các đại thần thì vì nghiệp lớn nhà Lê và sự yên ổn của đất nước, không hiểu hết mưu sâu của bọn này, tin thật nên đã liên tục thưa báo cầu xin trẫm hạ thánh chỉ. Cuối cùng trẫm đã hạ chỉ và ngày nay nghĩ lại rất hối hận.

Nhà vua nhìn ta.

- Nếu xét tội thì đó là tội của bọn bầy tôi bất trung, nịnh thần xảo trá, dù sao trẫm cũng có một phần trách nhiệm lớn, nhưng thử hỏi khanh việc lỡ rồi, không lẽ phải hạch trẫm?

- Trẫm đã hạ chỉ, từ nay cấm không được sử dụng bọn Lê Quốc Khí, Lê Đức Dư, Trình Hoàng Bá... nữa. Thú thật, khi buộc phải đuổi đứa cháu ruột thương yêu Lê Quốc Khí về làm dân, trẫm đau lòng lắm, chẳng khác nào cầm dao chém vào tay của mình. Nhưng biết làm sao được, tội lỗi của nó làm thì nó phải gánh chịu. Trẫm cũng hiểu đáng lẽ bọn nịnh thần ấy phải đem đi chém đầu mới phải, nhưng vì có họ hàng với trẫm và vài đại thần, nên trẫm tha mạng. Tuy thế trẫm cũng đã hạ chỉ "Bọn Bang Bản, Quốc Khí, Hoàng Bá, Tông Chí, Đức Dư, dù tài đến đâu cũng không nên dùng vì chúng là bọn tiểu nhân, xiểm nịnh xảo quyệt." Nguyễn Khanh ơi, trẫm đã sòng phẳng và làm hết sức mình rồi.

- Thần thay mặt những anh em của thần, xin cảm ơn sự minh xét của Bệ hạ.

- Còn chuyện xem phục hồi cho các đại thần này, trẫm đã giao lại cho Nguyên Long xem xét.

Ta lợi dụng lúc này bèn hỏi tiếp:

- Còn Quận vương Tư Tề, thưa Bệ hạ.

Nhà vua thở dài nặng nề.

- Khi xưa có lần trẫm đã từng nói với khanh rồi. Không phải khi trẫm đã là thiên tử, coi sóc trăm họ, có nghĩa là trẫm muốn làm gì cũng được. Có những việc nằm ngoài ý muốn của trẫm, chuyện Tư Tề là vậyrẫm không thể quyết định theo ý mình được. Chưa kể Tư Tề là đứa ngu xuẩn, mới được phong Quốc vương đã lên mặt với các quan trong triều, kết bè cánh, tánh tình ngu muội, điên cuồng... Nếu hắn làm vua chắc rằng họ Lê ta có lẽ chỉ đến đời hắn là chấm dứt.

- Bệ hạ, Quận vương Tư Tề là người trung thành và đã theo Bệ hạ trong cuộc kháng Minh vừa qua, lập rất nhiều công lao, lẽ nào...

- Thôi khanh đừng nói nữa, việc này trẫm hiểu hơn khanh. Đối xử khắc nghiệt với đứa con này để bênh vực đứa con khác trẫm cũng đau lòng lắm chứ. Con, đứa nào chẳng là con. Nhưng chiếu vua đã ban ra rồi, không thể thay đổi được.

Nhìn vẻ mặt cương quyết của Hoàng thượng ta hiểu ngài đã quyết định chắc chắn về việc Lê Tư Tề rồi, có nói nữa cũng vô ích. Ta đành thở dài trong im lặng.

Nhà vua đưa tay run rẩy vẫy ta lại gần và đặt bàn tay gầy gò của mình lên vai ta, thì thầm:

- Nay chỉ còn riêng chuyện của khanh - Ngài mở to mắt nhìn ta chằm chặp - Tại sao khanh không hỏi vì sao trẫm đối xử tàn tệ với khanh?

Nhìn ánh mắt thảng thốt gần như van lơn đang mờ đục dần trên một khuôn mặt ám đầy tử khí của nhà vua, ta hiểu rằng thời gian của ngài đã sắp hết. Mọi dày vò hay trách móc liệu có còn ý nghĩa gì nữa khi mà tất cả chỉ là cát bụi, sự hư vô của thời gian và nụ cười của thần chết đang đắc thắng reo mừng?

Nhìn thây ta cúi đầu lặng thinh, nhà vua hỏi gặng lần nữa:

- Khanh không chịu hỏi vì sao và cũng không trách

Ta im lặng. Đưa tay chặn ngực, nhà vua thở ra mệt mỏi.

- Quả đúng là Nguyễn Trãi. Trẫm nợ khanh nhiều quá. Những món nợ mà không bao giờ trả nổi. Có lẽ phải nói như thế này, kiếp trước khanh nợ trẫm để cho kiếp này trẫm lấy lại, cũng như trong tương lai khanh sẽ lấy lại của trẫm, vậy thôi.

Nghe những lời nói quẩn của Hoàng thượng, ta thấy trong lòng mình se sắt một niềm thương cảm. Cuộc đời con người chúng ta là vậy đấy, âm mưu và thủ đoạn, tranh giành và chém giết, để rồi khi phải đối diện với tử thần mới hoảng hốt và sợ hãi. Sợ những món nợ quá khứ mà ta đã làm, sợ trong âm u địa ngục kia ta sẽ phải trả giá với những lời kêu réo của âm hồn. Nhưng hơn hết đó là nỗi dày vò khôn nguôi của lương tâm và đây mới chính là bản án nghiêm khắc nhất.

Nhà vua ngoẹo đầu nhắm mắt rất lâu. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền của ngài, ta tưởng ngài ngủ, nên không dám nhúc nhích. Thế nhưng một lát sau bất ngờ ngài mở mắt và vẫy tay.

- Khanh hãy đưa trẫm lại giường, trẫm mệt quá.

Ta vội vàng dìu vua lại long sàng. Nằm xuống, tay bấu chặt vào tay ta không rời ra, ngài thở hổn hển.

- Nguyễn khanh, trẫm rất có lỗi với khanh. Nay trước lúc đi xa, trẫm có mấy lời dặn dò và mong khanh hãy nghe.

Ta quỳ xuống.

- Thần xin nghe thánh chỉ.

- Trẫm muốn sau khi trẫm qua đời, phải hết sức phò cho Lê Nguyên Long. Nó còn quá nhỏ, tính tình lại ham chơi, trong các mệnh quan triều đình hiện nay, người có học và hiểu biết chỉ còn duy nhất mình khanh. Vì vậy khanh phải thay trẫm mà bảo ban cho Nguyên Long. Vậy khanh nghĩ thế nào nếu trẫm dự tính dể cho Đại tư đồ Lê Sát và Nhập nội Hành kiểm Đô đốc Phạm Vấn làm Phụ chính, còn khanh sẽ là Tể tướng?

Ta vội vã tâu:

- Thưa Bệ hạ, phận làm tôi trung, dù Bệ hạ không nói thần cũng nguyện mang hết sức mình ra phục vụ triều đình. Tuy nhiên thần chỉ là quan văn, sức mình không thể đảm đương nổi chức Tể tướng. Xin Bệ hạ nghĩ lại.

- Hình như khanh còn điều gì đó e ngại trong lòng?

- Thần vẫn cho rằng chức vụ nào cũng được, miễn là làm hết trách nhiệm của mình, đó là bổn phận của một bề tôi trung với nước, với dân, với vua. - Và ta rùng mình - Bệ hạ cũng biết tinh thần rồi, mang trọng trách Tể tướng có nghĩa là thần sẽ lại phải sa vào những tranh giành, mà điều này thì thần không thể nào làm nổi. Xin Bệ hạ hãy thương thần.

- Ta hiểu... - Vua ngẫm nghĩ một lát và chấp thuận

- Thôi được, chỉ cần khanh chấp thuận hết lòng hết sức giúp đỡ cho Nguyên Long là trẫm cũng tạm yên lòng rồi. Còn mọi chuyện cũ, khanh hãy bỏ qua cho trẫm.

- Tạ ơn Bệ hạ.

- Thôi khanh về đi, trẫm mệt lắm. Kìa Đại tư đồ Trần Nguyễn Hãn và Khu mật viện Đại sứ Phạm Văn Xảo đã đến đón ta rồi. Bọn họ chuẩn bị để đưa trẫm đi, khanh có thấy không? Hừ, một đời chinh chiến ngang dọc, nay chết đi có đại thần đưa đón như vậy, há không phải là một bậc anh hùng trong thiên hạ hay sao? Hà... hà... hà...

- Bệ hạ! - Ta nghẹn ngào khóc mà không giấu giếm.

Lúc đó ta cảm thấy trong lòng đau đớn biết bao. Xét ra sự hy sinh của ta hay bất kỳ ai có còn đáng để nói nữa không khi bậc quân vương đáng kính này đang đi vào cõi chết mà không ai có thể làm gì nổi. Chính lúc này đây mọi oán trách trong lòng ta đối với ngài bỗng tan biến tất cả, chỉ còn lại trong ta nỗi niềm yêu mến vô bờ với bậc quân chủ chi mệnh này.

Ngày 22 tháng 8 năm Thuận Thiên thứ sáu, 1433, vua Lê Thái Tổ, người đã đánh đuổi giặc Minh, cứu đất nước thoát khỏi họa ngoại xâm, người khai sáng ra dòng họ Lê đã từ trần ở chính tẩm. Ngôi sao sáng, bậc minh quân chân chúa nước Nam đã qua đời, để lại biết bao nhiêu tiếc thương trong lòng thần dân trăm họ.
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Chương 18: 

âng di mệnh của Thái tổ, ta ở lại Đông Kinh để tiếp tục phục vụ cho vua mới. Đó là Thái tử Lê Nguyên Long, tức vua Lê Thái Tông. Thời gian sau đó ta được giao phụ trách việc biên soạn sử sách, lễ nghi... Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, niềm hăm hở trong lòng ta nhanh chóng nguội lạnh. Vua thì còn nhỏ, quá ham chơi, và làm nhiều việc để cho các quan bấtình. Thiếu bảo Hữu Bật vào giảng sách cho vua cùng với con em của các đại thần khác, vua trẻ đã bỏ đi không thèm nghe. Cưỡi voi rong chơi, cầm cung bắn thị vệ. Thậm chí khi hai người mẹ nuôi, thiếp của Thái Tổ là Thần phi và Huệ phi thấy vậy, thân chinh đến tận nơi để bảo ban, vua sai người đóng cửa không cho vào. Vua sẵn sàng chửi bới bảo mẫu, người hầu khi phật ý... Khi các ngôn quan Phạm Thiên Tước, Lương Thiên Phúc, Nguyên Chiêu Phú dâng biểu khuyên can vua thì bị vua sai Học sĩ Lê Cảnh Xước và Hoạn quan Đinh Hối đến đe dọa đòi xử phạt. May sao các đại thần hết sức can ngăn nên cuối cùng vua mới bỏ qua.

Trách làm sao được, vua chỉ mới 11 tuổi mà đã phải lên ngôi để gánh vác trọng trách quốc gia nặng nề. Có trách chăng là những kẻ đang là quan Phụ chính được Thái Tổ giao nhiệm vụ bảo ban cho vua kìa.

Mọi quyền bính trong triều dều nằm trong tay của hai quan phụ chính lúc đó là Lê Sát và Phạm Vấn. Với Đô đốc Phạm Vấn ông ta đã rất cố gắng trong việc làm tròn trách nhiệm phụ chính của mình và ta rất tin tưởng. Chỉ tiếc sau đó một thời gian ngắn, ông bị bạo bệnh và qua dời, lúc này chỉ còn một mình Đại tư đồ Lê Sát làm phụ chính. Vào năm 1434 thì Lê Sát dược gia phong làm Tể tướng. Vừa là Tể Tướng đương triều và lại là cha vợ của vua cho nên có thể nói quyền lực dưới một người, trên vạn người. Ông đã làm nhiều điều bạo ngược và ngang tàng, làm những điều mà đến nỗi ta phải tiên đoán:

Kẻ gian thần tặc tử, tội không thể dung thứ

Rút cuộc cũng phải sa vào lưới pháp luật.

Đấy chính là Tể tướng Lê Sát.

Nếu tính từ khi khai mở triều Lê thì Lê Sát là một trong những khai quốc công thần có nhiều công lao nhất. Tự bản thân ta nếu có so sánh cũng thây công lao của mình không thể bằng ông ta được. Là một võ tướng có võ nghệ cao cường, theo phò vua Lê Thái Tổ từ những ngày đầu nghĩa quân Lam Sơn còn trong trứng nước, lập được nhiều chiến công, cho nên Lê Sát rất được vua Lê Thái Tổ tin cậy và trọng dụng. Hầu như tất cả những sự kiện trọng đại trong cuộc kháng Minh vừa qua đều có sự tham dự của Lê Sát. Ta thấy ông ta rất xứng đáng được ở ngôi vị Tể tướng sau này.

Là một tướng có tài đánh giặc, nhưng trong thời bình ông ta đã bộc lộ rõ bản chất của lĩnh là một con người có định kiến hẹp hòi, và rất tàn bạo. Tính thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn ấy lại chính là sự thô lỗ không thể chấp nhận được. Và sau này ta mới nhận thấy dưới vẻ thô lỗ ây là sự thâm hiểm đầy mưu mô tính toán, nó được che đậy khéo léo dưới sự ngay thẳng, trung thành. Khi có quyền lực ở trong tay, ông ta nhanh chóng sử dụng nó để phục vụ những mưu dồ cá nhân của nùnh. Ai chống đối, ông ta lập tức giết ngay không tiếc tay và không kiêng nể bất kỳ ai cả. Mọi việc làm của ông ta đều được khéo léo lồng dưới danh nghĩa là ý của vua nhưng thực ra là của ý ông ta. Vua còn nhỏ và lại là con rể, bản thân là Tể tướng kiêm Phụ chính cho nên đôi lúc dường như Lê Sát đã tưởng như mình là "vua", nên tự hành xử việc triều chính theo ý mình và không coi ai ra gì. Chính vì thế mà ông ta đã làm cho người ta sợ hơn là nể phục, và đây chính là cái họa sát thân về sau này của Lê Sát. Ta thực sự tiếc cho Lê Sát.

"Bầy tôi ngày nay thờ vua, thường khoe: Ta đã vì vua mà mở mang bờ cõi, làm giàu kho lẫm của triều đình. Như vậy xứng đáng là lương thần. Đó là quan niệm thời nay, theo đạo xưa truyền lại, những hạng bầy tôi ấy chỉ là một lũ giặc của dân." Thầy Mạnh ôi, lời thầy dạy mới chí lý làm sao.

Trong thời gian làm Tể tướng, Lê Sát đã làm một số việc đáng coi là kinh thiên động địa.

Việc đầu tiên Lê Sát bảo vệ vua nhưng là cho quyền lực của mình. Lê Thái Tông Hoàng đế bất ngờ có chiếu giáng chức, đuổi người anh ruột của mình là Quận vương Lê Tư Tề về làm thường dân. Việc làm này mọi người xôn xao, kinh hãi và bi phẫn.

Quận vương Lê Tư Tề vốn là con trai trưởng của Thái Tổ, có mặt trong núi rừng Lam Sơn từ những ngày đầu khởi nghĩa và đóng góp rất nhiều công lao. Đáng lẽ ngai vàng vua nước Nam này chỉ có Lê Tư Tề là người xứng đáng thừa hưởng, rất tiếc vào cuối đời Thái Tổ vì bệnh tật, không sáng suốt đã nghe lời dèm pha của gian thần mà lấy ngai vàng trao cho Thái tử Nguyên Long. Lê Tư Tề lui về làm Quận vương trở lại, thế nhưng thanh danh của ông vẫn rất lớn và vẫn được các quan trong triều kính trọng. Họ tiếp tục lui tới nhà Quận vương, nhất là khi vua còn nhỏ, quyền hành tập trung trong tay Quan Phụ chính. Có điều gì bất mãn, bọn họ đều tìm đến Quận vương để trút nỗi hận, than thở. Nhận thấy thanh thế

của Quận vương quá lớn và cũng hiểu rằng Quận vương không ưa gì mình, lấy cớ Quân vương có thể đe dọa ngai vàng, quan Phụ chính đã bí mật tâu với vua chuyên này, lời tâu được thêm mắm muối. Kết quả, nhà vua đã xuống chiếu đuổi Quận vương Tư Tề mình về làm dân, mặc cho bá quan ngơ ngác chẳng hiểu tại sao.

Và thảm thương hơn, khi Lê Tư Tề đã trở thành dân thường rồi, việc ông ta còn lưu lại kinh thành vẫn là mối nghi ngại cho ai đó. Đã có những lời đe dọa xa xôi. Lo sợ cho tính mạng của mình và vợ con, ông đành phải dẫn vợ con bỏ trốn đi thật xa.

Quan Tư khấu Lưu Nhân Chú có thế gia lớn, 3 đời làm quan ở Thái Nguyên, đã từng được nhà Trần phong tước hầu. Khi khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, ông đã cùng cha là Lưu Trung hăng hái tham gia khởi nghĩa. Ông cũng là một trong 19 người tham gia Hội thề Lũng Nhai. Trong cuộc kháng Minh ông lập được nhiều công lao và rất được Thái Tổ tin cậy. Trong đợt vây đánh thành Đông Quan, khi cần trao đổi con t Thái Tổ từng nói "Nhân Chú là con ta", và sau đó chấp thuận cho Lê Tư Tề và Nhân Chú vào thành Đông Quan để làm con tin. Có thể nói, Lê Thái Tổ thương yêu Lưu Nhân Chú như con trai của mình. Và có lẽ cũng chính điều này đã làm cho Lê Sát nảy sinh ghen tỵ và nuôi lòng ghen đó để chờ dịp trả thù. Sau thắng lợi, năm 1428, Lưu Nhân Chú được phong làm Suy trung Tán trị, Hiệp mưu Dương vũ Công thần, Nhập nội Kiểm hiệu, Bình chương Quan quốc trọng sự. Trong 92 công thần, ông được xếp hàng thứ năm và năm 1431, Lê Thái Tổ tiếp tục gia phong cho ông làm Nhập nội Tư khấu. Là một con người đàng hoàng, sống nhân hòa, Lưu Nhân Chú đâu có ngờ Lê Sát luôn dõi theo ông bằng cặp mắt hằn học, thù ghét.

Khi vua Lê Thái Tổ vừa qua đời, Đại tư đồ Lê Sát được giao làm quan Phụ chính, việc đầu tiên của Lê Sát là diệt trừ Lưu Nhân Chú. Dù cho trong đời làm quan của mình, Nhân Chú chưa làm điều gì mất lòng đến Lê Sát. Quan Phụ chính Lê Sát cho người mời quan Nhập nội Tư khấu đến tư dinh của mình nói là để bàn việc nước. Tin thật, Lưu Nhân Chú đến nơi. Cuộc trò chuyện vui vẻ và rất tình nghĩa. Lưu Nhân Chú đâu ngờ trong bình rượu mà Lê Sát đem ra đãi mình có bỏ thuốc độc. Khi về đến nhà, thuốc ngấm, Lưu Nhân Chú lăn lộn một lát rồi chết. Hôm sau khi thiết triều, quan Phụ chính thản nhiên thông báo cho các đại thần biết về cái chết của Lưu Nhân Chú và công nhiên cho biết rằng là mình cố tình làm vậy. Ông ta giải thích vì có tin là Lưu Nhân Chú cậy thế được Tiên đế yêu mến, nay Tiên đế qua đời mà không cho làm Phụ chính, nên sinh lòng ấm ức muốn làm phản, cho nên Lê Sát quyết đinh phải diệt trừ trước.

Vua trẻ, còn nhỏ, đang ngồi trên ngai vàng ăn bánh, dâu có biết gì. Nghe quan Phụ chính nói thì toét miệng cười, gật đầu. Các quan quỳ bên dưới đều nhìn nhau nháo nhác, ghê sợ và thương cảm cho Nhập nội Tư khấu Lưu Nhân Chú.

Sau đó Lê Sát còn tỏ ý muốn giết luôn em của Tư khấu Lưu Nhân Chú là Lưu Khắc Phục, may sao các quan liều chết đứng ra xin. Lê Sát thấy vậy đành phải thôi, nhưng vẫn giáng chức Hành khiển Nam đạo xuống thành Phán thủ Lý chính.

Sau sự kiện này, Lê Sát chẳng còn coi ai ra gì nữa và đến năm 1434 sau khi được gia phong làm Tể tướng thì Lè Sát nghiễm nhiên coi mình như một vị: "vua" không ngai. Ông ta sẵn sàng giết người này, giáng chức người kia, bênh người nọ... và không cần ý của các quan lẫn luật pháp là gì hết.

Một điều cũng cần phải nói rằng là Tể tướng Lê Sát rất ghét ta. Cũng như Nhập nội Tư khấu Lưu Nhân Chú, ta chưa làm gì và cũng chưa bao giờ va chạm đến Lê Sát. Nhưng ông ta đố kỵ với ta cũng chỉ vì lòng ghen ghét mà thôi. Bởi ông ta thấy ta được vua Lê Thái Tổ mến yêu, tin cậy, cho nên lấy đó làm cay cú. Sau này ta mới hiểu, ngay từ trong cuộc kháng Minh, Lê Sát đã nhiều lần tỏ rõ sự hằn học, đố kỵ với ta. Không những riêng bản thân ta mà với tất cả những anh em của ta là Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn. Hiểu được nhược của vua Lê Thái Tổ luôn lo lắng gìn giữ ngai vàng và quyền lực của mình, Lê Sát

lợi dụng sự gần gũi thân cận để luôn luôn gieo vào đầu Thái Tổ những ý nghĩ nghi ngờ, nghi kỵ các công thần. Như phao tin công lao đánh thành Đông Quan là của ta, tiến công vào Nghệ An là của Nguyễn Chích, hay việc chừng nào còn tôn thất nhà Trần thì vua Lê không thể xin Minh triều phong vương được... danh tiếng ở kinh kỳ của Phạm Văn Xảo rất lớn... Đó là những kế ly gián cực kỳ thâm độc. Ông ta đã buộc Thái Tổ phải suy nghĩ. Sau khi đánh bạt ta về Côn Sơn, buộc Trần Nguyên Hãn phải từ quan, biết vua vẫn còn mến yêu anh em chúng ta, Lê Sát đã cho môn khách của mình là bọn Trình Hoàng Bá, Nguyễn Tông Chí... dâng biểu lên Vua tố cáo việc Trần Nguyên Hãn đang cho xây phủ đệ thật lớn ở Sơn Tây, chiêu mộ binh mã để làm phản, buộc Vua phải giết Trần Nguyên Hãn. Phao tin là Phạm Văn Xảo có liên quan đến phản loạn Đèo Cát Hãn, dẫn đến việc Vua bức tử Phạm Văn Xảo. Làm cho Vua nghi ngờ tướng Nguyễn Chích để rồi nhà vua cách chức, đuổi Nguyễn Chích về làm dân thường. Thông qua môn khách của mình, có lần Lê Sát đã muốn giết chết hoặc giáng cho ta về làm dân. Nhưng may mắn thay ta vẫn được Vua thương yêu nên mới thoát nạn và điều này càng chỉ làm cho Lê Sát thêm cay cú. về cuối đời, lợi dụng Vua bệnh tật, Lê Sát cùng một số đại thần vây cánh suốt ngày đêm chầu chực tố cáo với Vua về việc Quốc vương Tư Tề tính tình ngông cuồng, tự đại... Cũng như nhắc Vua nhớ đến lời hứa năm xưa của mình với bà phi Ngọc Trần. Cuối cùng bọn chúng đã thành công trong việc vận động Vua giáng Quốc vương Tư Tề xuống thành Quận vương và đưa Lê Nguyên Long lên ngôi khi mới 11 tuổi. Lê Sát đã nhanh chóng gả con gái của mình cho vua Lê Thái Tông.

Khi ở ngôi vị Tể tướng, Lê Sát thông qua vua không giao cho ta một công việc gì cụ thể, thực quyền. Không những vậy ông ta còn liên tục kiếm cớ để làm khó dễ ta. Ví dụ như việc giao cho ta cùng hoạn quan Lương Đăng viết lễ nhạc cho triều đình. Là một tên hoạn quan ngu dốt chuyên núp sau rèm để tấu việc. Khi còn sống, sau một thời gian sử dụng, Thái Tổ nhận rõ con người thật của tên hoạn quan nên không dùng nữa. Đáng tiếc khi Thái Tổ vừa qua đời, nhờ tài luồn cúi, khéo nịnh nọt và được Lê Sát nói vào cho nên vua Thái Tông lại nhận trở về cho làm nội quan. Lễ nhạc triều đình mà lại giao cho một hoạn quan như vậy cùng làm với ta, vua Thái Tông đã làm một việc quỷ thần phải kinh ngạc. Dốt nát, chỉ tài ăn nói, Lương Đăng không hề có một chút hiểu biết gì về nhạc cho nên hắn chỉ phá hơn là hợp tác với ta trong việc làm.

Lễ nhạc không đơn giản là câu nói đầu miệng lưỡi. Nên nhớ đạo trời nằm ở tiết tấu trật tự được gọi là lễ, đạo người nằm ở tiết tấu âm thanh mà gọi là nhạc. Làm lễ nhạc, tất con người phải tỏ rõ lòng nhân. Đâu có thể lấy tiếng ngọc quý hay tiếng chuông reo, trống dậy để gọi là nhạc. Xây dựng lễ nhạc phải trên nền tảng của đức nhân. Kẻ bất nhân làm sao làm nổi lễ nhạc? Đấy chỉ là hư văn, dâm thanh. Đức Thánh Khổng đã dạy "Lễ vân lễ vân, ngọc bạch vân hồ tai, nhạc vân nhạc vân chung cổ hồ tai...!

Ta đành cay đắng tâu với vua: "Kể ra trong thời loạn trọng võ, trong thời bình trọng văn. Nay quả đúng là phải chế ra các loại lễ nhạc. Nhưng nhạc phải có gốc mới đứng, phải có văn hóa mới hành. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc... Xin Bệ hạ thương yêu và nuôi nấng muôn dân, khiến cho mọi xóm thôn không còn tiếng oán hờn buồn khổ, như thế mới giữ được gốc của nhạc." Ta xin từ làm công việc ấy. Sau đó việc chế lễ nhạc vẫn tiếp tục được giao cho Lương Đăng với sự ủng hộ của Tể tướng Lê Sát, người vốn không biết một chữ Đinh, nên cuối cùng chẳng đi đến đâu. Ngoài ra Nội quan Lương Đăng còn bày trò ra quy chế mũ áo cho các quan. Thật đáng xấu hổ khi gã hoạn quan ấy đã thông qua nhà vua để ấn định các loại phẩm phục cho các quan đại thần mặc khi lâm triều, trông như phường hát ngoài chợ.

Tể tướng Lê Sát còn lôi kéo Đô đốc Lê Ngân vào thành một phe đảng, trong khi bản thân hai con người này cũng liên tục kèn cựa lẫn nhau. Việc xử lý đám gia nhân Phạm Mân là một ví dụ, thế nhưng khi cần bọn họ lại sẵn sàng bắt tay để bức hại các quan khác. Ngoài ra còn là bọn Nội mật viện Lê Cảnh Xước, Nội mật viện Phó sự Nguyễn Thúc Huệ... cũng liên tục kèn cựa, nói xấu ta.

Và bọn họ âm mưu để hãm hại ta. Ta không thể nào nhớ cho hết được những chuyện buồn trong thời gian này. Từ việc soạn chiếu để cho sứ giả đem sang nhà Minh, chúng vặn vẹo ta từng nét chữ trong khi bản thân là kẻ vô học. Cho đến chuyện xét xử 7 tên trộm... Càng ngày ta càng cảm thấy buồn bực và một lần nữa lại có ý định từ quan.

Thời gian sau này ta thấy trước cái chết của quan Đại tư đồ Lê Sát đã gần kề. Lợi dụng danh nghĩa là quan Phụ chính và là Tể tướng, Lê Sát đã từng cho truất chức của Thượng khinh Xa kỵ Đô úy Trịnh Khả rồi sau đó cho phục chức, để thị uy. Bãi chức của quan Bùi Ư Đài đ̓ các quan... Điều quan trọng là vua Lê Thái Tông cũng đã lớn dần, có hiểu biết. Nhà vua đã bắt đầu quan tâm đến việc triều chính, thế nhưng Tể tướng Lê Sát vẫn cuồng ngạo, tham quyền cố vị, thậm chí vẫn coi nhà vua như một đứa trẻ và vì vậy ông ta vẫn giành cho mình việc xử lý triều chính. Càng ngày lòng bất mãn của các quan đối với ông ta càng dâng cao và vua cũng đã thâu hiểu. Chính vì vậy nhà vua bí mật bàn với một số đại thần thân tín trong việc loại trừ Tể tướng Lê Sát.

Đối với ta, ta hiểu việc nhà vua bắt đầu ghét Lê Sát từ một chuyện khác. Đó là một hôm ta có việc vào chầu sớm, trong khi đang chờ các quan, bất ngờ ta thấy nhà vua từ xa đang lững thững đi lại một mình. Thật lạ chẳng thấy nội quan nào theo sau, ta vừa quỳ xuống cũng là nhà vua đã lại gần. Không lên ngai vàng ngồi, mà ngồi ngay ở chiếc ghế dùng cho các quan nội thị, nhà vua nhìn ta hỏi.

- Này quan Hành khiển, lúc xưa ta nghe nói ông là mưu thần đệ nhất, lúc nào cũng kề cận bên Thái Tổ phải không?

- Thưa Bệ hạ, đúng vậy.

Nhà vua gật gù.

- Vậy ông có biết vì sao mẫu hậu của ta bị chết không?

Ta nghe vậy đờ ra nhìn nhà vua kinh ngạc. Không hiểu vì sao hôm nay đột nhiên Vua lại hỏi chuyện này. Đây là một câu chuyên đau lòng của nhiều năm trước mà ta muốn quên đi.

- Ông đừng ngại, ta muốn được nghe ông kể lại chi tiết cái chết của mẫu hậu ta mà thôi.

- Thưa...

Năm đó, khi Thái Tổ đóng quân bên bờ sông Cả. Nơi này có một ngôi đNn thờ thần Phổ độ Cá quả. Theo dân địa phương nói, muốn cầu gì thì hãy hiến cho vị thần này một lễ vật, nếu ưng ý thì thần sẽ phù hộ cho. Đặc biệt vị thần này rất thích được hiến người, đây là lễ vật mà vị thần thích nhất. Lê Sát và Phạm Vấn lúc đó đã tâu với Thái Tổ nên hiến một người phi của mình cho thần, người nào càng được mến yêu mà phải hiến thì vị thần càng ưng ý và sẽ phù hộ được nhiều. Phạm Vấn đã gợi ý với Thái Tổ về việc hiến bà phi Ngọc Trần, cũng là em gái của Phạm Vấn, lúc này bà đã có với Thái Tổ được hai người con trai, một người sau này chính là vua Lê Thái Tông. Ý này được Lê Sát nhiệt liệt hưởng ứng và còn kéo theo một số tướng khác vào hùa. Điều này làm cho Thái Tổ rất lúng túng và đau lòng. Ta lúc đó chỉ mới là Thừa chỉ, biết chuyện, ta quyết liệt phản đối vì thấy làm như vậy là tàn bạo quá, chưa kể chuyện vị thần kia rất hư vô, không thể tin được. Thế nhưng sức ép quá mạnh và đặc biệt bà phi Ngọc Trần cũng tình nguyện cam tâm làm điều này. Trước khi trầm mình xuống sông cho thần, bà chỉ xin Thái Tổ hứa với mình một điều là sau này phải cho con trai của mình là Lê Nguyên Long làm Thái tử và làm vua. Bất đắc dĩ Thái Tổ đã nhận lời, ngay sau đó, đã phát hiện ra đây chính là âm mưu của bọn Phạm Vấn, Lê Sát dể nhằm giành ngai vàng cho con cháu mình. Bọn họ đã bày ra chuyện thương tâm này để ràng buộc Thái Tổ. Đáng thương cho bà phi Ngọc Trần vì thương con mà đã bị chết oan uổng, đó là một sự kiện buồn mà ta không quên trong nhiều năm.

Có tiếng khóc sụt sịt, ta giật mình khi thấy nhà vua khóc.

- Bệ hạ...

Nhà vua đưa tay quẹt nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt.

- Mấy đêm liền trẫm thấy mẫu hậu về kêu lạnh quá.

- Thưa, thần nghĩ có lẽ chúng ta hãyn làm một lễ cầu siêu cho Thái hậu được thăng thoát.

- Được - Nhà vua gật đầu ưng thuận - Việc này trẫm giao cho ông phối hợp với Thái sử viện. Ông hãy cùng quan Thái sử lệnh làm thật chu đáo cho trẫm. Thực ra chuyện này trẫm đã nghe mấy người kể lại, tuy nhiên trẫm vẫn phải hỏi khanh một lần nữa cho chắc chắn, vì khanh vốn là người gần gũi với Tiên đế chắc chắn rõ chuyện nhất. Thôi khanh đi đi và hãy làm như lời trẫm dặn, ngày tế cuối cùng trẫm sẽ thân chinh đến làm chủ tế.

- Thần tuân chỉ.

Ta thụt lùi bước ra, đột nhiên dừng lại khi nghe thấy nhà vua kêu.

- Quan Hành khiển, khanh có biết không? Đối với trẫm chưa hẳn ngai vàng là cần thiết hơn mẹ. Đáng thương cho mẫu hậu đã bị bọn họ lừa để phải chết oan ức trong dòng nước lạnh lẽo. Trẫm cần có mẹ, khanh hiểu không? Hừ, Lê Sát, ngươi ác lắm.

Tiếng kêu mẹ thảng thốt của nhà vua vẫn vang vọng bên tai ta. Ta còn nhớ đến ánh mắt long lanh căm giận của vị vua trẻ khi nhắc đến Tể tướng Lê Sát khi nghe kể lại câu chuyện bi thương năm xưa. Ta hiểu rằng số phận của Lê Sát đã được định đoạt từ ngày hôm ấy.

Thanh thế của Lê Sát ngày càng lớn, ông ta cho bố trí những chức quan quan trọng quanh kinh thành để làm vây cánh khi cần thiết. Mặc dù Lê Sát chưa tỏ ý tiếm quyền, nhưng việc lộng quyền đã thấy rõ. Nhà vua bèn quyết định điều bọn Lê Ê, Lê Hiệu ra khỏi chức vụ phụ trách Cấm vệ quân ở kinh thành, và cho gọi Xa kỵ Đô úy Trịnh Khả về kiêm chỉ huy Cấm vệ quân. Biết chuyện này, Tể tướng Lê Sát lập tức vào tâu với vua: "Bệ hạ, Trịnh Khả vốn bị thần giáng chức đày đi xa. Hắn vẫn còn nuôi lòng bất mãn với thần, nay Bệ hạ đột ngột chohắn về giao phụ trách Cấm vệ quân trong kinh thành, chẳng khác nào đưa cái gai nhọn thọc vào họng của thần. Còn Lê Hiệu là người thần tin cậy để bên nhằm mục đích bảo vệ Bệ hạ, nay chẳng vì cớ gì lại đưa đi xa. Xin đừng làm vậy."

Nhà vua không nói gì, rũ áo đứng dậy bỏ đi. Tể tướng Lê Sát nhìn theo cười nhạt và ra lệnh cho quan Trị tư sự ở Môn hạ sảnh, người giữ ấn và chuyển mệnh lệnh của vua đến các quan, ngừng thực hiện lệnh này. Biết chuyện Vua rất giận, ngày hôm sau Vua cho gọi một số quan vào và dụ rằng "Quan Phụ chính, Tể tướng Lê Sát ngày càng trở nên coi thường trẫm. Trẫm kêu Trịnh Khả về để ban chức, Tể tướng dám ra lệnh cho quan Trị tư sự không cho ban lệnh này. Trẫm điều Lê Hiệu đi, hắn chống. Trẫm thăng cho Lê Văn An lên làm Hải tây Đạo đồng Đô đốc Tổng quản, hắn cũng cản. Vậy nước Nam này hắn hay trẫm làm vua?". Nghe lời Vua dụ, hiểu ý và cộng thêm lòng căm hờn chứa chất bây lâu nay, các quan lập tức làm biểu dâng vua hạch tội. Nhận biểu, vua rất đẹp lòng vào giao cho Hình quan xem xét.

Hôm sau, Tể tướng Lê Sát vào triều chầu Vua, khi nghe các quan dâng biểu hạch tội ông ta liền cởi mũ Tể tướng của mình gác lên ghế và đứng dậy dõng dạc lên tiếng thách thức Vua: "Nếu ngày nay mà thần bị khép vào tội chuyên quyền, thế thì chẳng phải tội này của thần là do Tiên đế sắp đặt." Các quan kinh hoảng nhìn nhau vì không ngờ Lê Sát lại to gan đến vậy. Một câu nói ngu xuẩn và lộ rõ bản chất thất phu của kẻ ít học và hợm mình, khi có quyền lực trong tay là cứ tưởng rằng mình là vua của thiên hạ. Ông ta đã phải trả một giá quá đắt cho chính sự ngu dốt của mình. Đáng lẽ nhà vua chưa muốn giết ông ta, cũng như chưa muốn bãi chức Tể tướng mà chỉ muôn răn đe Lê Sát. Dù sao ông ta cũng là một bậc cố mệnh đại thần có nhiều công lao, chưa kể lúc đó thanh thế của Lê Sát rất lớn. Tuy nhiên chỉ vì câu nói ngu ngốc của mình, Lê Sát đã đẩy mọi sự việc đến đỉnh điểm của nó, buộc nhà vua phải hành động, nếu lần này ngài không làm gì được Lê Sát thì có nghĩa từ nay ngài sẽ chỉ là một rối trong tay Lê Sát mà thôi. Và ông ta đã phải trả giá. Nhà vua giận tím mặt, vỗ ghế lệnh cho cẩm y vệ lột áo mũ của Tể tướng ngay tại trào. Bè đảng Lê Sát là Lê Ngân vội vã bước ra xin với Vua. Nhưng Đô đốc Lê Ngân là người khôn ngoan, chỉ nói mấy lời cho phải lẽ và khi thấy Vua giận quá thì lặng thinh. Trong khi Nhập nội Thiếu phó Lê Văn Linh lại cho rằng: "Tể tướng Lê Sát là cố mệnh đại thần, người được Tiên đế ban chức trước khi qua đời. Nay xử phạt như vậy là phạm vào di mệnh của Tiên đế." Nhà vua nghe nói nổi giận, lập tức truyền chỉ giáng luôn chức của Nhập nội Thiếu phó Lê Văn Linh xuống thành hàm Bộc xạ. Đáng thương cho Lê Văn Linh, ta lúc đó vội có tâu xin với vua bớt giận nhưng cũng không được, Lê Văn Linh chỉ nói thực lòng chứ không phải có ý bao che cho Lê Sát.

Sau dó Vua xuống chiếu kể tội của Lê Sát rằng: "Lê Sát chuyên quyền, nắm giữ việc nước, ghét người tài, giết Nhân Chú để ra oai, truất Trịnh Khả để mong người phục, bãi chức Ư Đài hòng bịt miệng bá quan, đuổi Cầm Hồ ra biên ải để ngăn lời ngôn quan... Mọi việc hắn làm đều trái với đạo làm tôi. Nay ta muốn khép hắn vào hình luật để tỏ rõ phép nước, nhưng hắn là viên cố mệnh đại thần, từng có công lao với xã tắc nên được đặc cách khoan thứ, nhưng phải tước bỏ hết quan chức."

Thế nhưng ngày hôm sau, hàng loạt quan lại tiếp tục dâng biểu hạch tội, bản thân nhà vua cũng biết rằng nhổ cỏ thì nên nhổ tận gốc, nếu cho Lê Sát sống, biết đâu hắn lại chẳng làm phản, bởi vua dã có tín là một số kẻ thân tín với Lê Sát đang ngấm ngầm bất mãn và có ý chống lại triều đình, vì vậy đã xuống chiếu tiếp: "Cho Lê Sát tự tử ở nhà... Lê Sát nay nuôi ngầm bọn sĩ, liều chết để hại các bậc trung thần lương tướng, mưu kế thật xảo quyệt, ý định gian phi đã quá rõ, lẽ phải đem chém để rao."

Trước đó Nguyên phi Lê Thị Ngọc Dao, con gái yêu của Lê Sát đã bị Vua phế cho về làm thường

Có lẽ đặc ân duy nhất mà Lê Sát được hưởng, đó là không bị đem đầu đi bêu cho bá tánh thấy chỉ vì từng là khai quốc công thần.

Lê Sát đã gây quá nhiều oán hận, có nhiều nợ máu thì nay phải chịu tội là lẽ đương nhiên của luật trời. Riêng đối với anh em ta và bản thân ta, Lê Sát cũng đã làm nhiều chuyện mà nay hắn chết ta thấy cũng đáng. Thế nhưng thử hỏi ta có thấy hả hê trong lòng hay không thì tuyệt nhiên là không. Ta chỉ thấy thương và tiếc cho một võ tướng, một đại thần, một con người lập nhiều công lao vì nhà Lê mà cuôì cùng đời phải chết thảm. Điềm báo ứng hay còn là vì điều gì khác, ta không biết nhưng ta cảm thấy rất buồn. Quyền lực là như thế đấy, tàn bạo vô cùng. Nó sẽ tiêu diệt con người chúng ta bất kỳ lúc nào không hay.

Một người bước lên ngai vàng lập tức máu đã chảy ngay dưới chân ngai vàng ấy. Ta kinh sợ, còn ta?

° ° °

Mặc cho các đại thần can gián, nhưng ta vẫn cương quyết dâng biểu xin từ quan một lần nữa, để về Côn Sơn. Tuổi đã sắp sáu mươi, ta cảm thấy quá mệt mỏi và chán ngán. Giờ đây trong lòng ta tất cả đã ữở nên nguội lạnh, những ước mơ, chí khí thời trai trẻ bỗng trở nên lụi tàn như lửa gặp cơn mưa rào. Ta chợt thấm thía rằng, chuyện của vua, của thiên hạ đã có hàng trăm ngàn người cùng lo, một cá nhân ta chẳng là gì cả. Ta cứ như một con dã tràng cần cù xe cát xây tổ để rồi nước tràn đến là tan vỡ. Bởi vậy giờ đây ta nhận thấy sự nhiệt tình hăm hở của mình trong công việc đã để lại không thiếu gì nụ cười thương hại của một số đại thần, bạn thân của ta. Bọn họ cười thương cho ta, một kẻ từng là tiến s làm quan trải qua mấy triều vua, bôn ba biết bao năm tháng thế mà đôi lúc vẫn ngây thơ như một đứa trẻ con. Biết làm sao được khi con người của ta vốn là vậy, ta có một trái tim và tình yêu, cho nên ta yêu điều thiện, ghét cái ác. Ta yêu sự đàng hoàng ngay thẳng, ta ghét những thủ đoạn thâm hiểm mưu mô cũng của con người. Cho đến nay, khi đã đi quá ba phần tư cuộc đời ta mới cay đắng ngộ nhận ra một điều: Trong cuộc đời này xấu và tốt thường là ngang nhau, nhưng trong tranh giành quyền lực thì kẻ xấu nhiều hơn người tốt. Quyền lực sẽ làm đổi trắng thành đen, đổi bạn thành thù, đổi anh em thành kẻ xa lạ và thậm chí là đối địch, đổi bầy tôi trung thành kẻ phản bội. Đổi... đổi tất cả, chỉ vì quyền lực.

Ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn giữa những người đang sống xung quanh ta.

Năm Mậu Ngọ 1438, ta chính thức quay trở lại Côn Sơn. Triều đình đã ban cho ta một chức vụ để nghỉ hưu đó là làm Đề cử chùa Tư Phúc. Nghĩ cũng buồn cười, là một mưu thần trải qua mấy đời vua, đem hết tim gan của mình ra phục vụ, một lòng trung vì vua, vì dân, vì nước, để đến cuối đời trở thành một bõ già giữ chùa. Nghĩ đời quả thật là vui. Cuộc sống có những sự éo le kỳ ngộ mà chẳng ai có thể biết trước được cả.

Bữa ăn dù có dưa muối

Áo mặc nài chi gấm là...

Hài cỏ đẹp chân đi đủng đỉnh

Ao bồ quen cật vận xênh xang...

Cũng vào đầu năm 1438, Nhập nội Đại đô đốc, Phiêu kỵ Thượng tướng quân, Đặc tiến Khai phủ Đồng tam ti, Thượng trụ quốc, Tể tướng Lê Ngân, người cùng làm Phụ chính với Lê Sát bị vua buộc phải tự tử. L rất đơn giản, đó là trong nhà có thờ Phật. Con gái của ông ta là Huệ phi Lê Nhật Lệ bị giáng xuống hàng Tu Dung.

Khi nghe tin này ta thấy thật đáng tiếc cho Lê Ngân, mặc dù ông hay kèn cựa và không thích ta. Tuy nhiên xét thấy với những công lao và đóng góp cho nhà Lê thì ta thấy Lê Ngân không đáng phải bị chết như vậy.

Ông ta tính tình cứng rắn, nhỏ mọn, làm quan đầu triều nhưng hay xét nét mọi người. Khi Lê Sát còn sống thì ông ta và Lê Sát đều là cha vợ Vua, cùng nắm quyền Phụ chính, thế nhưng ông ta vẫn thường ấm ức cho rằng Lê Sát được Vua ưu ái hơn, nên thường có lời dèm pha, nói xấu. Vì vậy các quan không ưa.

Một điều đáng buồn cho Lê Ngân là tài cao, dũng mãnh trên sa trường, có nhiều mưu lược, nhưng trong thời bình lại thiếu sự bình tĩnh sáng suốt. Sau khi Tể tướng Lê Sát bị giết chết, được Vua gia phong thế chức, Lê Ngân tỏ ra tự đắc và đã dẫm vào bước chân của Lê Sát trước đó. Đó là tiếp tục phát huy quyền lực của quan Phụ chính, cũng như của Tể tướng. Ông ta quên mất rằng bây giờ nhà vua đã lớn muốn tỏ rõ quyền lực của Vua, thế nhưng ông vẫn tiếp tục lấn quyền. Đây chính là sai lầm chết người của Lê Ngân. Việc nhà vua gia phong cho ông làm Tể tướng là hợp lý, nhưng Vua lại rất muốn ông từ bỏ chức quan Phụ chính, muốn ông ta giữ đúng chức phận của một bầy tôi. Ông ta đã vô tình không hiểu. Nếu biết rút lui đã bảo toàn mạng sống.

Khi hai người thiếp của Lê Ngân bị đuổi đi, họ đã tố giác là trong nhà Tể tướng có thờ Phật để cầu nguyện cho con gái của mình được Vua mến yêu hơn. Nhân cớ này, lập tức nhà vua cho bọn võ sĩ do hoạn quan Đỗ Đại cầm đầu đến nhà Tể tướng Lê Ngân lục soát, thu tượng phật và nhiều vàng bạc khác. Ngoài ra Vua còn cho bắt các gia nhân của Lê Ngân để tra xét. Nhận ra sự thật thì đã quá muộn, hôm sau vào chầu, Lê Sát bỏ mũ, khóc lóc và van xin Vua cho mình được sống. Ông ta tình nguyện nộp hết gia sản, bỏ hết quan chứin Vua cho về quê cày cấy sống qua ngày cho đến hết đời. Ghét Lê Ngân thì nhiều người ghét, nhưng trong tình cảnh ấy các quan đều thấy rất thương và cho rằng tội của Lê Ngân không đáng chết. Nhưng dường như nhà vua đã có ý từ trước rồi, nên vẫn quyết định phải xử chết Lê Ngân. Bất đắc dĩ Hình quan phải chiều ý vua, thêu dệt thêm tội trạng để ép ông phải tự tử và thu hết tài sản. Khi cầm ly rượu độc, Lê Ngân khóc trong uất ức "Tiên đế ôi. Thần theo người mấy mươi năm đâu có ngờ về cuối đời lại phải chết thảm như thế này. - Và ông ta hướng về triều kêu to - Bệ hạ, Lê Ngân này chết oan. Thần nguyên sẽ đến âm ty trước để tấu cáo việc này xem ai đúng, ai sai."

Ở Côn Sơn nghe chuyện, ta rùng mình, thấy ớn lạnh.

"Đừng tin tưởng một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và cho kẻ khác, chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn."

Là một nhà Nho, đời ta luôn lấy những lời dạy của Thánh Khổng làm lẽ sống, tuy nhiên cũng vì có thời gian được Vua cho đi làm "sãi" giữ chùa nên có chút hiểu thêm về đạo Phật và câu nói trên của Đức Phật, ta rất kính trọng, thầm so sánh với Thánh Khổng Nho gia. Ta hiểu đạo Phật có sứ mệnh đem ánh sáng của Trí Tuệ và Tình Thương đến với muôn loài chúng sinh. Mang bản chất bao dung, trí tuệ khai phóng luôn khuyên con người tự tu tự giác vào đời giá hóa chúng sanh bằng những cơ duyên sẵn có của chúng sanh. Tiếc thay nhà Lê không mến mộ đạo Phật, đẩy Phật xa ra và thậm chí còn coi ngài là một cái cớ để giết trọng thần triều đình như trường hợp Lê Sát, dù đức Phật chẳng liên quan gì, thảm lắm thay, thương lắm thay.

° ° °

Đến năm 1441, vua Lê Thái Tông đã có chiếu vời ta vào triều. Nhận chiếu, lấy cớ trong người không khỏe ta chần chừ không đi cho đến khi nhà vua sai Nội quan một ỉần nữa đem chiếu đến không còn cách nào để từ chối ta đành lên kinh. Mấy năm qua sống vui cùng con cháu, ta thấy thật an nhàn thanh thản và chẳng còn muôn điều gì nữa. Nay nhận chiếu ta đành lại phải lê tấm thân già nua lên đường mà trong lòng lại thấy phấp phỏm.

Nhà vua không tiếp ta tại điện Kính Thiên mà vời ta vào bên trong Hành cung của mình trong Tử cấm thành. Ngài ban cho ta mấy ly rượu và nói:

- Quan Hành khiển, tấm lòng trung của khanh, trẫm hiểu rất rõ. Khi xưa trẫm không sử dụng được khanh vì bè đảng Lê Sát, Lê Ngân... lộng quyền lấn lướt Vua. Trẫm lúc ấy cũng còn nhỏ nên đành bất lực. Nay bọn chúng đã bị trừ khử hết rồi, hiện nay triều đình rất cần những người tài như khanh để giúp nước. Cho nên hôm nay trẫm cho triệu khanh về triều là vì vậy.

Ta quỳ xuống tạ từ.

- Thưa Bệ hạ, lòng ưu ái của Bệ hạ đối với thần, thần đã rõ. Tuy nhiên nay thần đã 61 tuổi rồi, sức khỏe, tinh lực đều hao mòn, e rằng khó còn có thể giúp sức được cho triều đình. Thần xin Bệ hạ hãy nghĩ lại.

Nhà vua lắc đầu.

- Trước khi triệu khanh về triều, ữẫm cũng đã hỏi các quan rồi. Trăm quan đều ca ngợi tấm lòng trung quân và tài trí của khanh. Bản thân trẫm cũng nhận thấy điều đó. Khanh đừng từ chối nữa.

- Thần... xin Bệ hạ nghĩ lại. Thần đã già và mệt mỏi lắm rồi. Xin Bệ hạ hãy thương, cho lão thần được sống trong an nhàn những tháng ngày cuối đời mình.

Nhà vua lắc đầu và đột ngột hỏi:

- Quan Hành khiển, trẫm có một việc muốn hỏi khanh.

- Dạ vâng.

- Trẫm được biết, đêm trước khi Tiên đế băng hà, có triệu khanh vào cung gặp riêng?

- Dạ đúng vậy.

- Chuyện đêm đó chỉ có riêng khanh và Tiên đế biết, trẫm cũng không được dự. Tuy nhiên trước khi Tiên đế qua đời có cho gọi trẫm đến dặn dò nhiều việc. Và Tiên đế cho trẫm biết là khanh có nhận lời ủy thác với Tiên đế một việc, nay trẫm muốn hỏi là khanh có còn nhớ việc gì không?

Nghe nhà vua hỏi, ta sững người giây lát. Lời hứa đêm nào giữa ta và Tiên đế bỗng vang lên rõ ràng bên tai. Ánh mắt thiết tha của Tiên đế ta vẫn còn mường tượng thấy. Di chiếu của Tiên đế là vậy, ta đã đi hết hai phần ba cuộc đời mình để công hiến cho nhà Lê. Nay không lẽ về cuối đời mình lại chạy trốn trách nhiệm.

Nhìn ta, nhà vua phán:

- Nay trẫm chính thức phục chức Nhập nội Hành khiển, Thừa chỉ, tước Quan phục hầu và ban quốc tính họ Lê như xưa cho khanh. Ngoài ra trẫm cho khanh được giữ chức Giám nghị Đại phu ở Môn hạ sảnh, với nhiệm vụ đem lời hay ý đẹp dâng lên trẫm khi cần thiết, thấy vua làm điều gì sai, bởi vì trẫm tin rằng chỉ ngườỉ như khanh mới làm nổi nhiệm vụ này.

- Kìa quan Hành khiển, sao khộng tạ ơn Vua đi.

Khi thấy ta đang còn ngập ngừng, một nội quan đứng bên cạnh liền nhắc khéo. Ta quỳ xuống và tuân chỉ.

Trong cuộc đời làm quan của mình, nhìn lại là cả một quãng đời long đong, lận đận, cứ như trời đất ngạo lòng ta, bởi chẳng có lúc nào ta đem được hết tâm huyết của mình ra để thực thi những ước vọng xây dựng một xã hội Nghiêu, Thuấn, để cho muôn dân ấm no hạnh phúc. Năm 1401, ta thi đỗ Tiến sĩ thời nhà Hồ, được ra làm ở Ngự sử đài chánh chưởng, tuy nhiên triều nhà Hồ quá ngắn ngủi, chưa kể lúc đó mọi người đang tập trung vào việc củng cố lực lượng để chuẩn bị chống giặc Minh. Ta chỉ là chức phận của một viên quan nhỏ nên cũng chẳng kịp hiến được kế sách gì. Sau khi nhà Hồ thất bại, ta có đến hơn 10 năm long đong hết theo cha sang Vạn Sơn Điếm, rồi trở về bị giặc giam lỏng ở thành Nam, Đông Quan. Sau khi gặp chân chúa nước Nam là Bình Định Đại vương Lê Lợi, ta đã theo phò người 10 năm để chống giặc. Đây cũng là một quãng đời đẹp nhất của ta, bởi cùng mọi người toàn tâm toàn ý khởi nghĩa đánh giặc. Lúc này ta mưu thần đệ nhất, ngày đêm cùng Đại vương phát huy kế sách "Tâm công" để đánh giặc. Và ngay từ lúc đó, trong lòng ta vẫn nuôi một ước mơ, sau này khi đánh đuổi giặc xong thì ta sẽ hiến kế với vua để xây dựng một xã hội tốt đẹp, cho muôn dân dược ấm no thái bình đến muôn đời. Thế nhưng, chỉ sau thắng lợi một năm, vua tôi nhà Lê đã sa vào việc tranh giành địa vị quyền lực và chém giết lẫn nhau một cách tàn bạo. Trong cuộc tranh giành này cả ba anh em chúng ta đều là nạn nhân trực tiếp. Ta thực chất đã trở thành một cái gai trong mắt nhiều người và nhiều kẻ muốn nhổ phắt đi mà không được. Ta chẳng mưu lợi điều gì cho riêng cá nhân mình cả. Cũng vì vậy, có thể đôi lúc Thái Tổ không thích ta, nhưng nhà vua hiểu con người ta và dù sao ngài đã che chở cho ta an toàn đi qua được cơn bão táp vừa qua. Ta hiểu và luôn luôn biết ơn vua Lê Thái Tổ về điều ấy. Khi Thái Tổ vừa nằm xuống, Thái tử Lê Nguyên Long lên ngôi. Vua còn nhỏ nên mọi quyền hành đều tập trung vào các quan Phụ chính. Rất tiếc đây chỉ là bọn người bất tài và dốt nát. Bọn họ chẳng giúp được cho nước, cho Vua bao nhiêu mà chỉ biết thu vén cho quyền lợi bản thân mình và lộng quyền trong triều. Một lần nữa ta lại trở thành cái gai trong mắt họ, muốn nhổ đi cho xong. Nhưng thực tế lúc này ta cũng chỉ là một quan văn bình thường, không có quyền lực cụ thể và bọn họ chỉ làm khó dễ chứ không thèm giết ta. Mặc dù Tiên đế không còn để che chở cho ta nữa, nhưng bọn họ cũng hiểu, giết ta thì chỉ thêm mang tai tiếng, và ta cũng chẳng làm điều gì gọi là tội lỗi. Ta bất lực, đành xin về hưu trí chốn Côn Sơn. Tuổi hơn 60, ta cứ ngỡ danh phận đời mình đến đây là chấm dứt và ta đã yên phận với chức Đề cử nho nhỏ ở chùa. Ta mở lớp ngày ngày dạy dăm ba chú nhỏ, lấy đó làm niềm vui cho những tháng ngày cuối đời. Nay không ngờ vua lại xuống chiếu vời về giúp nước. Cực chẳng đã ta đành phải lên đường. Lần này về triều thú thực ta đi trong tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Đã trải qua quá nhiều lần bôn ba trôi nổi, cho nên nay ta cảm thấy nghi ngờ tất cả và không còn hào hứng nữa. Hoàng đế Lê Thái Tông nay đã cột ta vào lời hứa với Tiên đế năm xưa để buộc ta phải nhậm chức trở lại. Cuộc đời ta xem ra cũng như Lịnh Doãn Tử Văn, ba lần làm quan để rồi ba lần bị bãi chức. Ta đành nhủ lòng mình, giữ cho yên dạ người quân tử, sắc mặt không thay, lòng không đổi. Đấy chính là đức trung của một người quân tử Nho gia, trung với nước, trung với vua... làm theo lời dạy của Thá

Ta đã làm bài biểu để tạ Vua.

"Thương lão thần:

Như ngựa già muôn trùng còn vượt

Coi lão thần:

Như tùng bách sương tuyết đã quen

Chẳng nghi ngờ, chống ghét ghen,

Khiến cho già cỗi trở nên tươi hồng".

Tuy thế ta vẫn hy vọng. Và lần này, một lần nữa ta cảm thấy mình có quyền hy vọng. Nhà vua đã trưởng thành, đang ở tuổi 17, sức thanh niên và tỏ rõ là một người thông minh, có ý chí, quyết đoán. Bằng một số việc làm canh tân, mở mang, sáng suốt của mình, nhà vua đã để lại dâu ấn tốt cho mọi người. Muôn dân hớn hở, trăm quan hy vọng và ta là người đặt nhiều niềm tin vào Vua nhất. Đã qua tuổi 60, ta tự nhủ với lòng mình, có lẽ đây cũng là lần cuối đựợc đem tài sức ra để phục vụ nhà vua, nên ta làm hết sức mình. Nhà vua đã tỏ ra trọng dụng ta. Nhà vua cho ta kiêm thêm chức ở Trung thư sảnh Tam quán sự cùng Bộc xạ Lê Văn Linh tổ chức khoa thi Hội đầu tiên vào năm Nhâm Tuất 1442. Ngoài ra Vua còn ban cho ta chức Tổng tri Bắc đạo, việc nhiều nhưng lòng ta vui vì được nhà vua tin tưởng, nên chỉ biết nguyện cố hết lòng hết sức vì Vua mà thôi.
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Chương 19: 

A CÔ BỐN NGƯỜI VỢ, MỘT CHÍNH THẤT VÀ BA NGƯỜI THIẾP. Người vợ chính thất của ta tên là Trần Thị Thành, do cha cưới cho khi ta mới tròn tuổi đôi mươi. Nàng thua ta một tuổi, nết na hiền dịu. Nàng sinh cho ta được ba người con trai. Tuy mang tiếng vợ một tiến sĩ, có lúc làm quan lớn trong triều, nhưng hầu như nàng chẳng được hưởng sung sướng là bao nhiêu. Có lẽ kiếp trước nàng mắc nợ ta thì phải. Lấy chồng để nhờ chồng, nhưng cuối cùng nàng chỉ tất bật với những lo toan cho chồng nhiều hơn là được hưởng thụ. Sức khỏe yếu, lấy ta nhưng nàng chỉ quanh quẩn ở nhà nuôi con, chăm lo việc nhà, giữ gìn nơi thờ tự của tổ tiên họ Nguyễn. Nàng giữ yên rường mối ở nhà cho ta yên tâm bôn ba chí khí làm trai. Gia tộc họ Nguyên của ta hầu như ai cũng mến yêu nàng, riêng ta vừa mến yêu, không những vậy mà còn trân trọng và biết ơn nàng nữa là khác. Lời cuối cùng nói trước khi lâm chung của nàng làm ta đau lòng xé ruột "Tướng công, điều duy nhất làm cho thiếp thấy hạnh phúc dó chính là chúng ta có hơn 40 năm chung sống. Chúng ta nuôi con khôn lớn thành người, nay chàng ra đi và thiếp được đi theo hầu hạ chàng ở thế giới bên kia. Há không phải là điều hạnh phúc ư?".

Người vợ thứ hai là Phùng Thị. Nàng đến với ta do một sự tình cờ khi ta còn đang bị giam lỏng ở thành Đông Quan. Thấy ta vò võ một mình, bạn bè liền đưa nàng đến ra mắt. Nàng có với ta hai người con. Sau này khi ta thoát được về Côn Sơn, liền đưa nàng về ra mắt gia đình và nàng giữ yên phận thứ thiếp sống chan hòa hạnh phúc.

Người vợ thứ ba tên là Phạm Thị Mận do chính huynh Phạm Văn Xảo đưa đến cho ta. Nguyên Phạm huynh có một người em gái, sinh ra trong một dòng dõi trâm anh nên nàng rất kén chọn. Tuy nhiên đất nước vào thời tao loạn, anh hùng tứ tán muôn phương. Kẻ có học và chịại can tâm làm tay sai cho Minh triều thì nàng không chịu, còn người nàng mong thì dường như ở chốn xa. Cứ vậy nàng sống một mình quanh quẩn trong nhà để mặc cho tuổi xuân trôi qua. Sốt ruột, một lần Phạm huynh ướm hỏi nàng về một vài người bạn quen, trong đó có ta. Không ngờ chỉ hỏi có mấy câu, Phạm huynh đã thấy em mình đỏ mặt, e lệ cúi đầu. Té ra từ lâu, tuy ở chôn kinh thành nhưng nàng cũng từng đã nghe danh tiếng của ta và thầm nguyện nếu có lấy được bậc quân tử, thì ta là người xứng đáng nhất. Nghe em gái mình bày tỏ, Phạm huynh rất mừng, dù có điều băn khoăn. Bởi ta đã có vợ chính thất và còn mấy thứ thiếp nữa, nên nếu có lấy ta, thì nàng cũng chỉ có thể giữ phận thê thiếp mà thôi, liệu có xứng với nàng hay không. Nàng đã không quản để sống với ta và nàng thấy mãn nguyện trong lòng. Đấy chính là những điều sau này Phạm huynh bày tỏ cho ta biết. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà ta lại cảm thấy ngại ngùng. Bởi lúc này ta tuy mang tiếng là quan lớn, nhưng gia đình sống ở chốn thôn quê, đời sống dân dã, cưới nàng, một tiểu thư khuê các, liệu nàng về đây sống có quen không? Sau một thời gian dài nhùng nhằng, nàng thì đồng ý và Phạm huynh hết lời đốc thúc vào, trong khi ta kiếm cớ lãng ra. Cuối cùng chính phu nhân của ta đã đứng ra lo liệu việc cưới người thiếp thứ ba này cho ta. Rất may, khi về đời sống nông dã, nàng được mọi người mến thương chỉ bảo, nên chẳng mấy chốc đã hòa nhập. Và nhiều lúc bên nhau, đến nay chính ta cũng chẳng thể nhận ra đây lại là vị tiểu thư quyền quý của chốn kinh thành năm nào nữa. Nàng đã từng nói với ta "chàng hãy tin rằng, vì tình yêu, điều gì thiếp cũng có thể chịu được. Huống chi sống ở nơi này, mọi người đều thương yêu quý mến. Làm sao thiếp không hạnh phúc được chứ." Ta nghe mà thấy sung sướng vô cùng.

Nguyễn Thị Lộ, người thiếp cuối cùng của ta.

Nay ta nói về nàng với cả một tấm lòng bao dung và vị tha. Thú thực tuy mang tiếng là vợ chồng, nhưng đôi lúc ta lại có cảm giác trong chuyện tình cảm giữa ta và nàng còn có chút gì như là tình phụ tử. Ta và nàng duyên cá nước gặp nhau giữa thời binh lo. Mối lương duyên này do Bình Định Đại vương đứng ra làm chủ, đấy là điều hạnh phúc. Tuy nhiên khi lấy nhau thì ta tuổi cũng đã hơn 40, nhiều năm hao tâm tổn trí vì những suy nghĩ, tính toán đánh giặc, vì những thăng trầm của cuộc sống. Cũng vì thế, ta nhìn bề ngoài rất là khắc khổ và già. Nàng đã đem đến cho ta làn gió mát mùa xuân, làm cho tâm hồn ta thấy tươi trẻ và minh mẫn hơn. Nàng như dòng nước mát tưới vào thể xác khô khan già cỗi của ta để cho nẩy chồi xanh cuộc sống. Những lúc quấn quýt bên nhau, nhìn khuôn mặt tươi trẻ, ánh mắt sáng long lanh của nàng và tự nhìn lại mình, đôi lúc ta thây hối hận. Hối hận vì mình đã quá già, chỉ sợ sau này lại làm khổ thêm cho nàng mà thôi. Ta thấy thương, thấy tiếc cho nàng và cũng có thể vì vậy mà ta đã quá chiều chuộng nàng chăng? Từ ngày có Thị Lộ, ta nghe không thiếu gì những lời phàn nàn trong gia tộc, lẫn trong vợ và các con của ta về người thiếp này của mình. Không thiếu gì nụ cười châm chọc của những bạn bè trong việc ta quá cưng chiều người thiếp yêu của mình. Tất cả đều không hiểu rằng, trong trái tim ta dành cho nàng một tình thương khác, cao cả hơn rất nhiều là tình yêu vợ chồng bình thường. Không lẽ cái họa lại bắt đầu từ đây hay sao?

° ° °

Lần thứ ba ta quay về triều để làm quan theo lệnh Vua, Thị Lộ có lời ướm muốn xin đi theo. Ta cũng ưng ý, vì thấy trong bốn người vợ của mình, chỉ có nàng là thông minh, lanh lẹ, sắc sảo, hiểu ý và có thể trò chuyên với ta được. Tuy nhiên ta hẹn với nàng để ta thu xếp nơi tư dinh của mình xong thì sẽ cho người rước nàng vào kinh. Thú thật là ta không muốn ở lại trong kinh thành, nơi này đã lưu lại với ta nhiều chuyện buồn. Ta vẫn muốn ở Côn Sơn và đi đi về về là tốt nhất. Tuy nhiên nhà vua không đồng ý, dù sao từ Côn Sơn về kinh thành cũng khá xa, không tiện cho Hoàng thượng mỗi khi có việc cần đến ta, chính vì vậy mà ngài buộc ta phải chọn một dinh phủ cũ của quan đề đốc, cho sửa lại đểấy nơi này ở, tiện việc ra vào trong triều gặp vua.

Sau đó ta đã cho người đưa Thị Lộ lên, gặp nhau, nàng tỏ vẻ rất vui sướng và mãn nguyện. Từ ngày có nàng, khu tư dinh của ta như có thêm ánh nắng mặt trời và suốt ngày vang lên tiếng cười vui của nàng nghe thật rộn ràng. Trong lúc ta bận công việc, thì nàng tranh thủ thăm thú nơi này nơi khác và chẳng mấy chốc nàng đã làm quen với được với nhiều vị phu nhân, vợ của các quan khác trong triều. Dần dần tiếng tăm nàng tự nhiên nổi khắp nơi, và bạn bè đồng liêu, ai gặp ta cũng tấm tắc khen ta có người thiếp xinh đẹp, lại văn hay chữ tốt. Thế nhưng những lời này lại chẳng làm cho ta thấy vui lòng mà chỉ thêm ngại ngùng.

Cuối cùng ta quyết định hỏi chuyện nàng. Khi nghe ta thắc mắc, nàng cười rất tươi và vòng tay qua cổ ôm ta, nũng nịu:

- Tướng công chàng ghen ư?

Nghe nàng nói, ta bật cười vuốt râu.

- Thị Lộ, nàng đừng nói vậy. Ta với nàng đã là vợ chồng nhiều năm, hiểu nhau, chính vì vậy ta cần gì nữa để mà ghen tuông chứ?

- Thế tại sao tướng công lại có vẻ như không muốn thiếp giao du với các vị phu nhân khác.

- Nàng không biết đâu... - Ta thở dài - Kinh thành không phải là nơi chốn để vui chơi bình thường. Đây là hang hùm, sơ sẩy một chút là có thể chết ngay. Nàng đừng ngây thơ quá.

- Không... không - Thị Lộc lắc đầu quầy quậy - Thiếp không tin. Có lẽ chàng cẩn thận quá mà thôi. Thiếp nghĩ rằng việc mình giao du rộng rãi biết đâu lại giúp ích được cho chàng trong việc làm quan

Ta quả sững người vì bị bất ngờ khi nghe người thiếp của mình nói vậy. Ta nhìn nàng nói chầm chậm.

- Xưa nay... đàn bà nếu có dính vào chốn quan trường hầu như chẳng có gì tốt đẹp đâu.

- Tướng công mắng thiếp đó ư?

Thị Lộc ôm mặt bật khóc, ta lúng túng bước lại vỗ về nàng

- Nàng đừng nghĩ như vậy. Đời ta đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong chốn quan trường rồi nên hiểu rất rõ nó. Nàng còn quá ngây thơ, nên không biết hết. Ta chỉ muốn răn nàng trước, kẻo sau này hối không kịp.

Thị Lộ gạt phắt tay ta ra và đứng dậy bỏ chạy vào phòng của mình. Ta đứng nhìn theo lắc đầu thở dài, đã sắp 40 tuổi rồi, nhưng tính nàng vẫn như đứa trẻ con, động một tí là giận dỗi. Ta hy vọng sáng mai nàng sẽ nghĩ kỹ và hiểu ta.

Đêm đó không hiểu sao ta thấy nao nao trong lòng không ngủ được, tự nhiên ta thấy lo. Gần sáng ta mới thiếp đi sau khi đi đến một quyết định là vài ngày nữa sẽ tìm cách đưa Thị Lộ về Côn Sơn. Ta không muốn nàng dính dáng gì đến kinh thành nữa. Nơi này không hợp với nàng. Ta rất thấm thía lời dạy của thầy Trang Tử "Kỳ thỉ tác giã, kỳ tương tất giả cự." Trong đời người làm gì cũng phải tránh khinh suất. Bởi nếu khinh suất, thời khi công việc xong, chưa biết được phúc hay họa và nếu họa thì sẽ là họa lớn. Đời ta đã từng trải qua nhiều truân chuyên nên rất thấm thìa điều này, và càng lớn tuổi ta càng tự răn mình để tránh nó. Bài học cổ nhân dạy còn rất nhiều.

Và ta đâu ngờ, nằm phía bên kia nàng cũng đang thao thức, không ngủ được.

Hôm sau, sau buổi ngự triều, Hoàng thượng triệu ta ở lại để cùng ngài xem mấy tấu sớ của các đạo gửi về có vấn đề khúc mắc. Sau khi giải quyết xong, nhà vua che miệng ngáp dài và ngả người dựa vào ghế trong tư thế rất thoải mái. Hai cung nữ đang rón rén bóp lưng cho ngài, bất chợt Hoàng thượng nhìn ta hỏi như vô tình.

- Nguyễn khanh, trẫm nghe nói khanh có một người thiếp văn hay chữ tốt và rất thông minh nữa phải không?

Ta giật mình khi nghe nhà vua hỏi.

- Thưa Bệ hạ, quả là thần có đến mấy người thiếp, nhưng đều là người nhà quê, hủ lậu.

- Khanh đừng giấu trẫm nữa - Nhà vua ngồi thẳng dậy, vỗ tay lên long sàng, và nhìn ta cười như chế giễu - Trẫm có nghe Tiệp dư Ngọc Dao nói lại. Tiệp dư có cho biết, người thiếp Thị Lộ của khanh với Tiệp dư vốn là người cùng làng, cả hai kết bạn với nhau từ hồi còn nhỏ. Tiệp dư Ngọc Dao ca ngợi người thiếp này rất đẹp, và bao nhiêu năm nay được khanh kèm cặp học hành nên cũng rất giỏi chữ nghĩa. Ngoài ra trẫm cũng nghe một vài quan có lời khen ngợi, vì vậy trẫm rất tò mò, mai khanh đưa nàng vào đây cho trẫm xem mặt nhé.

Ta chết điếng người, nhưng vì lệnh Vua làm sao dám trái. Cả ngày hôm đó ta ở nhà và thỉnh thoảng lại lén quan sát Thị Lộ. Ta băn khoăn không hiểu việc nhà vua đột ngột cho triệu nàng vào cung là ý Vua qua lời của Tiệp dư Ngọc Dao, hay là do nàng tác động đến Tiệp dư để Vua triệu nàng vào cung. Ta vẫn biết thân phụ nàng và Thái bảo Ngô Từ, thân phụ của Tiệp dư Ngọc Dao, ở Lâm Hạ vốn có mối quan hệ với nhau từ lâu. Bản thân nàng khi còn là con gái cũng chơi rất thân với Ngô Thị Ngọc Dao tức là Tiệp dư hiện nay. Tình thân của họ xem như chị em trong nhà. u này nàng theo ta về Côn Sơn, còn Ngọc Dao được vua tuyển vào cung, họ vẫn là bạn bè qua lại. Chính Tiệp dư còn giới thiệu cho nàng người em con ông chú mình để nàng nhận làm con nuôi cho khuây khỏa việc không có con. Tuy nhiên ta vẫn nghĩ mối quan hệ chỉ đến đấy, chứ không thể nghĩ rằng chuyện này lại đến tai Vua, và không hiểu ngày mai Vua triệu nàng vào cung là có ý gì.

Cuộc tiếp kiến khá lâu, ta không được phép dự, chỉ biết nàng với Vua trò chuyên và có Tiệp dư Ngọc Dao cùng bồi tiếp. Tận chiều ngày hôm ấy nàng mới từ cung về, nét mặt ửng hồng vui vẻ, miệng líu lo ca hát. Ta tảng lờ đi như không nghe, không thấy và cương quyết không hỏi nàng là nhà vua đã nói những gì với nàng cả ngày hôm ấy.

Sáng hôm sau ta vào chầu, thật bất ngờ khi nghe Nội quan đọc chiếu chỉ của Hoàng thượng, các quan và ta ngơ ngác nhìn nhau. Chiếu Vua ban ra rằng bổ Nguyễn Thị Lộ, thiếp của quan Hành khiển Nguyễn Trãi làm Lễ nghi Học sĩ, được phép lưu lại trong cung Vua để giảng chữ và dạy lễ nghĩa cho các hoàng tử và công chúa trong cung.

Lễ nghi Học sĩ, đây là một chức quan lạ mà ta và các quan chưa từng nghe nói tới bao giờ. Từ các triều đại trước cho đến nay, chúng ta chưa từng biết đến chức này, kể cả phía Minh triều cũng vậy. Ta thầm tự hỏi không hiểu ai đã nghĩ ra việc ban chức lạ lùng này cho nàng. Một vài vị quan đại thần che miệng, nhìn ta cười chúm chím. Ta hiểu rằng bọn họ cho là chuyện này chắc do ta cố tình nghĩ ra, hoặc tệ hơn là đưa thiếp của mình vào cung để lợi dụng Vua.

Vừa thẹn vừa giận, ta lên kiệu về đến nhà cũng là lúc thấy nàng đang đứng chờ ta trước cửa, nét mặt hớn hở. Rõ ràng chuyện phong chức cho nàng, nàng đã biết trước. Cố nén giận, ta đi vào trong nhà và hỏi chuyện cặn kẽ. Nàng đã thưa lại chuyện Vua triệu vào hỏi thăm, nói chuyện, sau đó cho được phép dự yến cùng Vua, có Tiệp dư cùng dự. Đến chiều trước khi nàng về, nhà vua tỏ vẻ rất hài lòng, ngài cho biết sẽ ban c nàng một chức để giúp Vua trong việc dạy dỗ các Hoàng tử, công chúa. Nghe ra quá đơn giản, ta hỏi lại lần nữa, nàng nhất nhất thuật lại như cũ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của ta, đến lần thứ ba, đột nhiên Thị Lộ ứa nước mắt, tức tưởi "Tướng công, chàng vẫn thường dạy thiếp. Học chữ thánh hiền, biết chữ thánh hiền là để giúp đời. Nay thiếp được Vua trọng dụng thì chàng phải thấy vui mừng chứ sao lại tỏ ra nghi ngờ thiếp như vậy?".

Ta nhún vai và đã lỡ lời nói: "Nàng chắc đã từng đọc sách Cảnh Hàn biết có câu "Tiếng hay, sắc tốt ấy là hư đức, lo nghĩ ấy, chưng gốc hại mình." Thốt ra rồi ta mới thấy mình quá nặng lời với nàng.

Thị Lộ nét mặt tái mét, nàng run rẩy hỏi ta: "Tướng công, chàng nghĩ thiếp tầm thường đến thế ư. Chàng cho rằng thiếp cậy mình có chút hương sắc, muốn qua việc này dể lợi dụng Vua?".

"Sửa điều dở cho ai, chớ nghiêm khắc quá. Dạy điều hay cho ai, chớ nên cao xa quá." Lời này trong Dịch bỗng vang lên trong đầu ta.

Ta hối hận, lúng túng phân trần: "Thị Lộ, nàng đừng hiểu lầm ý của ta. Tuy nhiên việc nàng bỗng nhiên được Vua ban chức Lễ nghi Học sĩ đã gây ra nhiều hiểu lầm cho bá quan trong triều. Bản thân ta cũng rất khó nghĩ. Đã không thiếu gì lời xì xầm của mọi người rằng chuyện này là do vợ chồng chúng ta có ý muốn lợi dụng Vua. Cho nên...", ta ngập ngừng.

"Có phải chàng muốn thiếp từ chối không nhận chức Vua ban?".

Nghe nàng hỏi, ta lại thấy ngần ngừ không muốn trả lời. Ta tự hỏi lòng mình là liệu ta có quá khắt khe với nàng không. Nàng là một người thông minh, có tấm lòng khát khao học hỏi. Khi xưa ta cũng đã từng luyến tiếc cho nàng, bởi với trí thông minh ấy, nếu là trai, chắc chắn sẽ thành đạt ở chốn quan trường. Bản thân nàng cũng đã từng thổ lộ với ta rằng là muốn đem những điều mình học hỏi để ra giúp đời, không phí công những năm đèn sách. Nay đột nhiên có dịp để cho nàng thi thố, không lẽ chỉ vì những ích kỷ tầm thường của bản thân mình mà ta lại ngăn cấm nàng? Thế nhưng... Ta lắc đầu vì thây khó nghĩ quá.

"Tướng công, chàng yên tâm đi. Ngày mai thiếp sẽ vào cung để tạ ơn Vua và xin từ chối tước Vua ban. Sau đó thiếp sẽ về Côn Sơn."

Đêm đó không chỉ có nàng mà cả ta cũng thao thức trằn trọc không ngủ được. Ta thấy lương tâm mình day dứt không yên, ta không hiểu mình hành động như vậy là đúng hay sai. Tự nhiên ta cảm thấy mình có vẻ bất công với Thị Lộ, nhiều lúc ta chỉ muôn ngồi dậy để nói với nàng rằng chuyện nàng được Vua phong chức cũng là diều tốt, và nàng cứ việc nhận. Nhưng rồi trong ta lại trỗi dậy những ý kiến phản bác khác. Đó là lễ nghi, tiết nghĩa, là cả những lời mỉa mai cay độc của người đời và điều ta sợ nhất đó là mọi người sẽ nghĩ rằng Nguyễn Trãi này dâng thiếp của mình cho Vua để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Đây chính là điều làm cho ta cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Thế nhưng rồi ta cũng tự vấn lòng là có phải chỉ vì danh tiếng của mình mà ta dã ép buộc oan cho nàng, như vậy có đáng coi là người quân tử hay không?

Sáng hôm sau, trời còn rất sớm, tư dinh của ta đã bị đập cửa. Có chiếu của Vua xuống rằng, nhà vua và Tiệp dư Ngọc Dao về làm lễ ở Tây kinh, truyền Lễ nghi Học sĩ đi theo hầu.

Nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, ta thở dài "Thôi nàng cứ đi đi. Mọi chuyên khi về rồi sẽ tính sau."

Cuối cùng thì người thiếp của ta, Nguyễn Thị Lộ cũng đã trở thành Lễ nghi Học sĩ của Vua Lê Thái Tông
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ười sáu tuổi đầu, Vua Lê Thái Tông đã kịp có đến 5 người vợ.

Người vợ đầu được gả cho Vua khi ngài mới có 11 tuổi. Đó là Nguyên phi Lê Ngọc Dao, con gái của Đại tư đồ Lê Sát. Đây là cuộc hôn nhân mang tính gán ghép đầy mưu mô của quan Phụ chính kiêm Tể tướng. Vì vậy ngay sau khi Tể tướng Lê Sát bị buộc phải tự vẫn, thì trước đó một tháng, nhà vua đã chán ghét và giáng bà Nguyên phi này trở về thành thứ dân.

Người vợ thứ nhì được gả cho vua sau tuổi 11 một chút, đó là Huệ phi Lê Nhật Lệ, con gái của Đại tư đồ Lê Ngân. Đây cũng là một cuộc hôn nhân mang đầy mưu mô và thủ đoạn. Tuy nhiên Huệ phi là người hiền lành, nên vua cũng thương. Sau khi Tể tướng Lê Ngân buộc phải bị chết, bà bị giáng xuống thành Tu dung và chịu suốt đời sống trong cung cấm cô quạnh, không bao giờ được nhà vua nhìn đến nữa.

Người vợ tiếp theo của Vua là Hoàng hậu Dương Thị Bí. Sống với nhau được mấy năm thì vào năm 1439, bà hạ sinh cho nhà vua một người con trai dó chính là Hoàng tử Lê Nghi Dân. Năm 1440 thì được Vua xuống chiếu cho lập làm Thái tử. Ngôi vua đã được định sẵn, thế nhưng sang đến năm 1441, do Hoàng hậu có thái độ ngạo mạn và kiêu hãnh, coi mọi người không ra gì, làm nhiều điều tiếng không hay nên nhà vua đã giáng bà xuống thành Chiêu nghi, cốt để sửa lỗi. Tuy nhiên bà đã không lấy đó làm thẹn để sửa mình lại còn buông lời hằn học, phạm thượng với Vua. Khi thái giám cho biết, nhà vua rất giận và quyết định giáng bà về làm thứ dân. Sau đó còn có bố cáo cho toàn dân biết là ngôi thái tử còn để trống, chưa định người kế vị. Hoàng hậu có lỗi, chuyện ấy ai cũng biết, tuy nhiên phạt bà như vậy là quá nặng, chưa kể ngôi vị Thái tử đã đinh sẵn, lẽ nào lại cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Nói cho cùng, lỗi của Hoàng hậu đâu có liên quan gì đến Thái tử. Nhưng nhà vua đã nghe lời hoạn quan xàm tấu để truất ngôi của Thái tử Lê Nghi Dân, giáng xuống thành Lạng Sơn vương.

Xưa nay chế độ dự lập Thái tử, tức là sự kế thừa ngôi Vua được tiến hành theo kiểu thế tập. Cha chết con thay và thường là con trưởng. Việc sách lập Thái tử luôn được coi là việc lớn của đất nước và được tổ chức với những lễ nghị rất long trọng. Nguyên tắc việc lập Thái tử thường được dựa trên hai điều cơ bản: Lập đích không lập thứ; Lập trưởng không lập hiền. Chẳng vậy mà Hán thư của Thúc Tôn thông truyện có nói "Thái tử là gốc của thiên hạ, gốc mà không vững, thiên hạ sẽ chấn động." Tuy nhiên qua xem sử sách các đời trước, ta mới nghiệm ra một điều rằng, việc dự lập ngôi Thái tử thường phụ thuộc vào ý chỉ chủ quan của bậc quân chủ. Thích ai thì thăng, ghét ai thì giáng và luôn luôn có lý do để biện luận. Ngay Thái Tổ nhà Lê ta, lúc đầu thì cho Lê Tư Tề làm Thái tử, thậm chí còn làm Quốc vương tập sự, thế nhưng sau đó lại giáng Tư Tề xuống thành Quận vương và cuối cùng còn bị đuổi về làm thường dân, không những vậy phải dẫn vợ con bỏ trốn mới giữ được mạng sống. Cho nên đến đời này Vua Lê Thái Tông cũng chẳng khác, ban đầu ngài ban bố với thiên hạ rằng ngôi Thái tử sẽ dành cho Lê Nghi Dân để rồi ghét mẹ chuyển sang ghét con và giáng xuống thành vương. Ta cũng đã liều thân can ngăn nhưng ý chỉ Vua đã quyết rồi nên đành chịu, nếu nói quá thì sẽ mang tiếng là can thiệp vào việc của hậu cung, có ý đồ riêng.

Ta chỉ còn biết thở dài và ngẫm nghĩ về việc làm không đúng của nhà vua và tự hỏi liệu việc này có gây hậu họa cho con cháu đời sau hay không? Biết trách ai bây giờ.

Nguyễn Thị Anh được lập Hoàng hậu sau khi Dương Thị Bí bị giáng xuống thành thứ dân. Vào tháng 6 năm 1441, bà sinh cho nhà vua một hoàng tử, đó là Lê Bang Cơ, sau đó được lập làm Thái tử thay cho Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh là một người đàn bà đẹp, mặt hoa da phấn, nhưng lại đầy mưu mô xảo quyệt. Là hạng nữ nhi quần thoa, nhưng bà ta xứng đáng qua mặt nhiều bậc anh hào trong thiên hạ. Tuổi còn rất nhỏ nhưng tham vọng của Hoàng hậu thì quá lớn, và vì tham vọng quyền lực mà Hoàng hậu đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, sẵn sàng giết bất kỳ ai, nếu như kẻ đó ngăn cản bước tiến của mẹ con bà ta. Toàn gia họ Nguyễn của ta đã chết về tay của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh cũng là như vậy.

Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao là con gái của Thái bảo Ngô Từ, khi được tiến cung tuổi chưa đầy 16. Đẹp và múa hát hay, nên được vua yêu. Tuy nhiên Tiệp dư là người hiền lành và cam phận, khi bà mới được tuyển vào cung thì cũng là lúc nhà vua đã giáng tước trước đó với hai bà phi họ Lê. Hai bà này một thời khi thân phụ còn sống, cầm quyền đương triều thì đã từng chẳng coi ai ra gì, ỷ thế và quyền, luôn lấn ép các phi tần khác của Vua. Sau đó trong nội cung lại nổi lên việc chuyên quyền và hành hạ người khác của Hoàng hậu Dương Thị Bí. Nên tuy được tuyển vào cung cả mấy năm nhưng chưa một lần Tiệp dư được Vua lâm hạnh, ban phúc. Cứ vậy, Tiệp dư sống một mình trong âm thầm lặng lẽ, né tránh tất cả. Có lẽ Tiệp dư sẽ sống như vậy cho đến hết đời nếu không xảy ra một sự việc, đó là khi Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh hoài thai sinh Thái tử. Lúc này nhà vua mới chợt nhớ ra việc mình còn một bà Tiệp dư xinh đẹp và cho gọi đến hầu. Dường như Tiệp dư chiều hợp ý nên Vua tỏ ra rất yêu thích và cho hầu hạ bên mình liên tục, có lúc quên bẵng cả Hoàng hậu và điều đó làm cho Hoàng hậu rất giận dữ, thù ghét và tìm mọi cách để hại Tiệp dư. Ta được biết trước hết, Hoàng hậu bỏ tiền ra mua chuộc tất cả bọn thái giám trong nội cung để chúng theo dõi từng đường đi nước bước của Tiệp dư và nhà vua. Nhất cử nhất động của Tiệp dư đều được Hoàng hậu ghi nhớ cẩn thận, nén trong lòng để chờ cơ hội ra tay. Chính trong thời gian này Tiệp dư đột nhiên hoài thai và sau đó sinh ra một Hoàng nam khôi ngô tuấn tú. Đã thế lại còn nảy sinh lời đồn trong dân gian rằng Tiệp dư trước khi sinh con có nằm mộng thấy Thượng đế đã sai Tiên đồng trên Thiên đình xuống đầu thai làm Hoàng tử và có phán rằng sau này sẽ được làm Vua nước Nam. Hư thực chẳng rõ, nhưng tin này càng làm cho Hoàng hậu thêm cuống cuồng sợ hãi, bởi Hoàng hậu chẳng lạ gì tính Vua. Đã có đến mấy bà phi và Hoàng hậu từng bị Vua giáng xuống vì nhiều lý do khác nhau, cho nên Hoàng hậu càng thêm lo cho vận mạng và ngai vàng của mẹ con mình.

Thời gian này người thiếp yêu của ta là Nguyễn Thị Lộ đang làm Lễ nghi Học sĩ trong cung Vua.

Ân oán của dòng họ Nguyễn chúng ta bắt đầu từ đây.

Một buổi chiều ta đang tỉa cây ở sau vườn nhà thì nghe tiếng gia nhân hô chào cho biết Thị Lộ về. Ta vừa quay vào nhà cũng là lúc thấy nàng đang thay đổi xiêm y đi ra. Vợ chồng mấy tháng không gặp nay ta thấy nàng có vẻ khác nhiều, mệt mỏi và căng thẳng. Ta ngạc nhiên và tự hỏi chắc là có việc gì cho nên nàng mới đột nhiên về Côn Sơn gặp ta, và lại không vui như vậy. Không lẽ lũ nội quan trong triều tiếp tục tung tin xấu gì ư? Hay là nàng làm điều gì trái ý Vua?...

Sau khi nàng được triệu vào cung làm Lễ nghi Học sĩ, ta thì bận việc quan lại phải đi kinh lý nhiều nơi, nên ta đã tâu với Vua xin trả lại tư dinh của mình và lui về Côn Sơn ở cho tiện. Khi cần ta sẽ vào chầu. Nhà vua đồng ý, và từ đó vợ chồng ta cũng xa cách nhau, rất ít có dịp gặp mặt.

Cách đây hơn hai tháng vợ chồng ta có việc buồn nhauọi chuyện bắt đầu từ việc ta nghe những lời tiếng xì xào trong các quan về mối quan hệ quá thân mật giữa Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ và Vua. Ghen thì ta không ghen, nhưng ta không thích việc người thiếp của mình quá gần gũi với nhà vua để gây dư luận, ta cảm thấy mình bị xúc phạm. Mà ngẫm lại, bất kỳ người nào dù vô tâm đến mấy cũng phải thấy nghi ngờ. Vua thì còn trẻ, tuổi mới đôi mươi, nhưng rất nổi tiếng trong chuyện trai gái. Vì vậy, ở tuổi 19 mà nhìn vua đã khẳng khiu, ốm yếu, cho dù thái y không tiếc thuốc thang để tẩm bổ. Chỉ vì ngài quá sa đà vào chuyện nữ sắc, không biết giữ gìn cho bản thân. Lễ nghi Học sĩ tuổi thì chưa đến 40, sắc đẹp đang đến độ nở rộ phơi phới, má lúc nào cũng ửng hồng, mắt sáng long lanh, môi ướt mượt và ngày đêm lúc nào cũng kề cận bên Vua, thử hỏi làm sao lại không có chuyện? Lời rầm rì của bá quan làm cho ta rất khó chịu, một vài đại thần thân quen đã nói thẳng với ta là nên suy nghĩ, không nên kéo dài điều tiếng vì chỉ làm tổn hại đến thanh danh của ta mà thôi. Chưa kể kẻ xấu sẽ mượn dịp này để tung tin.

Nội quan Tạ Thanh, gã thái giám ngày đêm kề cận hầu hạ bên Vua cùng một số thái giám khác như Lê Cảnh Xước, Nguyễn Thúc Huệ liên tục tung tin đồn, thậm chí nói rằng Lễ nghi Học sĩ Nguyễn Thị Lộ sắp dược Vua lấy làm phi, tin đó càng làm cho mọi người xôn xao. Thời gian này nàng liên tục ở trong cung, không về nhà, nên chuyên hư thực thế nào chính ta cũng không biết tường tận. Cuối cùng ta đã quyết định viết một lá thư dài với những lời nhắn gửi, trách móc xa xôi để cho nàng biết mà giữ mình. Sau đó Thị Lộ có viết lại một lá thư khá dài để thanh minh bày tỏ lòng mình và cuối cùng nàng về Côn Sơn gặp ta để thưa chuyện.

Một câu chuyện nặng nề và không vui vẻ gì.

Ta không kề hờn ghen mà đủ nhắc nàng nhớ đến lễ Vua tôi, nghĩa vợ chồng và tứ đức của một người phụ nữ đã xuất giá. Nàng khóc. Thú thật trong bốn người vợ, có thể nói Thị Lộ là người mà ta têu nhiều nhất. Đây là một mối tình muộn màng và nặng nghĩa. Do vậy ta rất xót xa khi thấy nàng bị điều tiếng, dù sao ta tin và ta hiểu nàng. Nhưng ta cũng muốn nói cho nàng hiểu rằng miệng lưỡi của người đời là vô cùng cay độc, và mọi sự lơi lỏng dễ dãi dù chỉ một chút thôi sẽ phải trả giá rất đắt. Không thiếu gì kẻ ghen ghét và chúng sẵn sàng lao vào cấu xé làm to chuyện nếu như có dịp. Vì vậy, hơn lúc nào hết nàng phải thật sự giữ gìn và cảnh giác.

"Thú thật với tướng công, khi vào cung Vua rồi, sống giữa vàng bạc cao sang, thiếp mới chợt thấm thía lời nói ngày nào của tướng công: cung đình không phải là chốn ăn chơi mà là hang hùm cọp dữ. Sự xét nét, kèn cựa, thù địch có khắp nơi nơi. Bề ngoài ai cũng vui cười với nhau, nhưng thực tế trong thâm tâm ai cũng rình mò và sẵn sàng hại nhau. Lũ thái giám, chúng như bóng ma nhờ nhợ lẩn quất quanh mọi người và sẵn sàng tâu với vua, Hoàng hậu những điều không hay về người khác. Thiếp rất tiếc nhớ những tháng ngày thong thả, sống vô tư bên tướng công ở Côn Sơn. Nơi này chúng ta chỉ có dưa cà muối, nhưng mà thương yêu nhau thật sự. Thiếp đã tâu lên Vua để xin được về lại Côn Sơn. Chức Lễ nghi Học sĩ nói cho cùng đối với thiếp chẳng là gì cả. Thiếp rất muốn về bên chàng, sống những tháng ngày hạnh phúc như xưa. Rất tiếc là nhà vua không cho, chưa kể Tiệp dư Ngọc Dao, người bạn thân của thiếp luôn miệng năn nỉ thậm chí van xin thiếp ở lại. Sau đó thiếp mới hiểu, tuy được Vua yêu chiều nhưng Tiệp dư là rất cô đơn, bởi một lý do đơn giản, Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh không giấu thái độ hằn học, căm ghét Tiệp dư ra mặt. Bà ta cho thái giám rình mò Tiệp dư từng bước chân. Bề ngoài thì Hoàng hậu luôn tỏ vẻ vui cười, nhưng sự căm thù của bà ta với Tiệp dư thì ai cũng biết. Tiệp dư thấy hoảng sợ, nhưng lại không biết bày tỏ cùng ai luôn sống trong tâm trạng nơm nớp sợ hãi. May nhờ sự sủng ái của Vua giành cho thiếp mà Tiệp dư có thiếp bầu bạn. Tiệp dư hy vọng qua thiếp sẽ ngăn chặn được sự trả thù của Hoàng hậu. Tiệp dư xin thiếp đừng bỏ đi, bởi lúc này nếu thiếp đi thì rất có thể Hoàng hậu sẽ mưu hại Tiệp dư. Trong nội cgiờ đây người duy nhất còn nói được cho Vua nghe chính là thiếp, nên Tiệp dư xin thiếp ở lại chờ nàng sinh con, khi nào Hoàng tử mạnh khỏe thiếp hãy đi cũng chưa muộn. Chính vì thế mà đến nay thiếp vẫn không đành ra đi là vì vậy, mặc dù thiếp rất mệt mỏi."

Nghe những lời tâm sự của nàng ta rất thông cảm. Tuy nhiên ta cũng cho nàng biết một diều rằng, việc nàng ủng hộ Tiệp dư Ngọc Dao, có nghĩa là nàng đã tự đặt mình vào tình thế đối đầu nguy hiểm với Hoàng hậu. Hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Ta ít có dịp gặp mặt Hoàng hậu, nhưng người đàn bà này luôn để lại cho ta ấn tượng khó quên bởi đôi mắt chim cắt có đuôi, vắt ngược, sắc như lưỡi gươm, nhìn ai cũng như muốn chẻ đôi người ây ngay tức khắc. Ta hiểu ra không sớm thì muộn mình cũng sẽ bị lôi vào cuộc, dù cho ta hoàn toàn không thích can thiệp chuyện của nội cung.

Ta đã dự đoán đúng.

- Tướng công, Tiệp dư Ngọc Dao bị nhà vua bắt giam vào đại lao rồi. - Thị Lộ sụp vào tay ta òa khóc. Ta kinh ngạc.

- Tại sao lại có chuyện lạ vậy. Nàng đừng khóc nữa, hãy nói đầu đuôi cho ta nghe.

Ta dìu nàng ngồi xuống ghế, Thị Lộ nức nở.

- Cách đây mấy tuần, bọn thái giám Tạ Thanh, Đình Phúc bất ngờ phát hiện trong phòng Tiệp dư một pho tượng Phật, bọn chúng đã thưa báo lên Hoàng hậu. Khi nghe nội quan báo, dựa theo luật cũ, Hoàng hậu đã buộc Tiệp dư vào tội chết. Rất may thiếp nghe tin kịp nên vội chạy đến năn nỉ nhà vua tha cho, nên ngài mới tạm tống giam Tiệp dư vào ngục, chờ xử sau.

Ta nhăn mặt.

- Tiệp dư là bạn thân của nàng, sao nàng không cho Tiệp dư biết rằng triều đình rất kỵ việc thờ Phật trong cung. Khi xưa Đại tư đồ Lê Ngân mất mạng cũng chỉ vì trong nhà có thờ Phật đó hay sao.

- Thiếp biết chuyện này và Tiệp dư cũng biết chuyện này. Thiếp đã gặp Tiệp dư để hỏi cặn kẽ, Ngọc Dao có cho thiếp biết là khi mang thai, vì lo lắng cho con nên thỉnh thoảng có buộc miệng khấn trời cầu Phật, nhưng không hề đem tượng Phật vào trong cung thờ cúng. Vậy mà nội quan đột nhiên tìm thấy trong phòng Tiệp dư có tượng Phật, chắc là có kẻ muốn hãm hại nên làm vậy để vu cho Ngọc Dao.

Nàng không cần phải nói hết ý, ta đã hiểu Thị Lộ muốn ám chỉ ai. Ta thở dài.

- Bá quan văn võ trong triều không ai có ý kiến gì ư?

Nguyễn Thị Lộ lắc đầu thiểu não.

- Chỉ có Long hổ tướng quân Nguyễn Xí và Á quận hầu Đinh Liệt là có lời tâu xin cho Tiệp dư, nhưhg mà nhà vua đều không nghe và vẫn quyết định buộc tội chết cho Tiệp dư. Các quan khác thì không dám nói, bởi gương cái chết của Đại tư đồ Lê Ngân mới ngày nào còn sờ sờ ra đó. Đã chọn ngày rồi, Tiệp dư bị buộc phải uống thuốc độc chết theo lệ cũ. Sao nhà vua có thể vô tình đến như vậy? - Thị Lộ lại khóc nức nở - Há ngài không biết là Tiệp dư đang hoài thai, sắp đến ngày sinh nở ư?

- Thế còn nàng, sao nàng không nói giùm Tiệp dư với Vua.

- Thiếp đã năm lần, bảy lượt van xin nhà vua rồi. Cũng vì vậy mà Tiệp dư không bị buộc chết ngay. Trong chuyện này vì Hoàng hậu đã quyết định rồi, cho nên có lẽ bá quan ngại không dám tâu xin. Thế lực Hoàng hậu lớn, Vua cũng nể.

Ta lắc đầu, không biết phải nói gì. Chợt Thị Lộ quỳ sụp xuống chân ta. Điều này làm cho ta ngạc nhiên và vội đỡ nàng đứng dậy.

- Là vợ chồng, có điều muốn nói, muốn xin, nàng cứ nói đừng có làm như vậy.

- Chỉ có chàng mới có thể giúp đỡ được Tiệp dư Ngọc Dao và đứa bé trong bụng.

- Ta?

- Nhập nội Tư mã, Á quận hầu Đinh Liệt có gặp riêng thiếp và cho biết hiện nay nhà vua rất mến và nể chàng. Trong chuyên này người duy nhất còn có thể nói cho Vua nghe là chàng và Hoàng hậu dù cho có căm ghét Tiệp dư đến như thế nào nhưng nếu biết chàng đã có lời tâu với Vua thì bà ta nhất định sẽ không dám phản bác. Như vậy chỉ chàng mới có thể thuyết phục được Vua lẫn Hoàng hậu mà thôi.

Ta ngần ngừ.

- Nàng phải biết bản thân ta đã rất chán ghét chuyện của triều đình. Làm quan, ta chỉ mưu cầu cho muôn dân được sống ấm no, hạnh phúc, còn chuyện triều đình hay nội cung ta không quan tâm, bởi ta không thích dính dáng đến. Nay nàng buộc ta phải vào tâu xin với Vua tức là nàng đã làm khó ta.

- Tướng công, thiếp xin chàng, Tiệp dư thật sự bị người khác hãm hại, nàng ta bị oan.

- ...

- Nếu chàng không thương Tiệp dư thì thiếp cũng xin chàng hãy nhớ đến việc còn một đứa bé vô tội chưa ra đời, và nó sẽ bị chết oan uổng vì những âm mưu của người lớn chúng ta. Xin chàng hãy thương lấy sinh linh bé bỏng này.

Nhìn Thị Lộ thật thảm hại. Ta biết nàng rất quý mến Tiệp dư Ngọc Dao. Tuy là bạn bè thân, nhưng nàng lớn tuổi hơn Tiệp dư, nên khi xưa Tiệp dư vẫn coi nàng như người chị gái. Việc nàng vào cung và nấn ná ở đến giờ cũng là vì Tiệp dư, nhưng nàng đâu biết rằng chính vì vậy mà mình đã trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu và bà ta đang âm thầm tìm cách hãm hại nàng. Qua bạn bè ta được biết Hoàng hậu rất căm ghét nàng, thứ nhất, vì nàng đã lợi dụng sự tin cậy của Vua để bênh vực và che chở cho Tiệp dư, thứ hai, mặc dù nàng lớn tuổi nhưng vẫn mặn mà nhan sắc, nên nổi được ngài quý mến và đây là cơ hội cho sự ghen tuông của đàn bà. Ta thừa hiểu sự nguy hiểm của Hoàng hậu đến dường nào nên cũng đã nhiều lần khuyên khéo nàng hãy rút lui, đừng dính vào chuyện triều chính nữa kẻo lại mang họa sát thân như bao người.

Ta chỉ mới biết Tiệp dư Ngọc Dao thoáng sơ qua vài lần. Tuy không giáp mặt trò chuyện lâu, nhưng ta có cảm giác rằng Tiệp dư là một người đàn bà đoan chính, hiền lành, vì vậy ta vẫn có cảm tình với Tiệp dư. Nay Tiệp dư bị nạn, chẳng lẽ ta không giúp, chưa kể còn một sinh linh bé bỏng trong bụng Tiệp dư nữa. Dù sao đây cũng là giọt máu của Vua, lẽ nào bỏ đi như vậy? Vì do thờ Phật mà buộc phải tội chết như Đại tư đồ Lê Ngân thì ta cho rằng oan ức cho Tiệp dư Ngọc Dao quá. Trong vụ Lê Ngân, chuyện thờ Phật chỉ là cái cớ. Nay Tiệp dư bị nạn, phải chăng cũng là cái cớ của Hoàng hậu cộng với sự a dua của bọn thái giám nội cung? Nếu quả đúng vậy thì ta cần phải lên tiếng.

Ta mất ngủ cả một đêm trăn trở với những ý nghĩ ấy, gần sáng ta thức dậy báo cho Thị Lộ biết ta đồng ý về kinh để tâu xin cho Tiệp dư. Không thể nói hết nỗi vui mừng của nàng. Chúng ta vội vã lên đường vì sợ không kịp

Về đến kinh thành, ta vội xin vào chầu Vua. Lúc đó đã là buổi chiều tà, Hoàng thượng không còn tiếp việc nữa. Tuy nhiên vì là Giám nghị đại phu nên ta quyết định xé rào và nhờ Nội quan thưa báo với Hoàng thượng có Hành Khiển Nguyễn Trãi xin vào gặp gấp. Nhìn ta, vẻ rất ngạc nhiên nhưng cuối cùng gã thái giám cũng vào thưa báo. Ta phải đợi một lúc khá lâu mới thấy thái giám quay ra. Có chiếu Vua cho phép Hành khiển Nguyễn Trãi được vào trong Tử cấm thành hầu Vua. Trên đường đi, viên thái giám tranh thủ cho ta biết, Hoàng thượng đang chuẩn bị dùng ngự thiện với Hoàng hậu nhưng vì nghe nói ta có việc gấp xin vào chầu nên ra tiếp.

- Thần, Nguyễn Trãi kính chúc Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Nguyễn khanh, khanh đi kinh lý vùng Đông Bắc về rồi đây à, đời sống nhân dân ở đó như thế nào?

- Dạ Thưa Bệ hạ. Nhờ ơn đức Bệ hạ nên đời sống mọi người ấm no. Đâu đâu cũng có lời ca tiếng hát và muôn lời ca tụng công ơn của Bệ hạ.

Nhà vua gật đầu hài lòng.

- Nay khanh đột ngột gấp gáp xin vào gặp trẫm vì chuyện gì?

- Dạ thưa vì chuyện của Tiệp dư Ngọc Dao.

- Hừ... trách phận của khanh không liên quan đến chuyện này. Huống chi trẫm đã đưa ra cho bá quan luận tội, mọi người đều không có ý kiến gì. Nay khanh còn vào tâu xin gì nữa?

- Bệ hạ, lúc trước Bệ hạ có cho thần làm Giám nghị Đại phu ở Môn hạ sảnh với lời tr phải đem lời hay ý dẹp dâng lên Bệ hạ khi cần. Sau đó vì nhiều công việc nên thần không làm tròn việc này và Bệ hạ là một vị Vua anh minh nên cũng không cần lời tâu của thần.

- Vậy ư? - Nhà vua gật gù thích thú - Thế nay khanh muốn tâu gì đây?

- Đạo Phật, họ có hàng ngàn năm nay rồi. Bản thân đức Thánh Khổng khi còn sống cũng không hề bài bác đạo Phật, chẳng qua ngài ít nói đến mà thôi. Tại sao, tại vì ngài tôn trọng niềm tin của mỗi người. Như vậy xét cho cùng đạo Phật cũng đâu có lỗi gì trong cuộc sống này, ai tin và ai thờ, đó là chuyên của mỗi người. Thậm chí, Nho gia Vân Trung Tử nhà Tùy còn cho rằng "Phật là bậc thánh nhân - Thánh nhân giã."

Nhà vua im lặng nhìn ta.

- Nhìn lại các triều Vua trước, chúng ta phải thấy đạo Phật đã góp rất nhiều công lao trong việc giữ gìn đất nước. Mở đầu nhà Lý là đạo Phật với nhiều cao tăng giúp đỡ mà sau này được coi như là một thánh giáo. Đến đời nhà Trần, đạo Phật cũng đã góp nhiều công lao trong việc chống nhà Nguyên. Thậm chí một vua Trần đã đi tu để mở ra một dòng truyền mới. Sang đến thời nhà Lê ta, thần được biết từ hồi còn sống, Tiên đế cũng không hề phản bác hay thù ghét gì đối với đạo Phật. Nay chúng ta theo Nho gia và có nhiều nhà Nho có ý kiến phản ứng với đạo Phật, nhưng cũng chưa từng có lời nói nào cho rằng thờ Phật thì phải chết. Làm vậy là trái với lời dạy của Thánh Khổng.

- Hừm... Nguyễn khanh, ông có nhớ Nho gia Hàn Dũ trong bài biểu Phật cốt dâng vua Đường đã bài bác Phật giáo như thế nào không?

- Thưa thần nhớ. Và sau này nhiều Nho gia vẫn mượn ý này của ngài Thối Chi để bài bác Phật giáo. Thực tế vào thời ấy, Lão giáo và Phật giáo chính dương đắc thế thịnh hành. Tuy nhiên cũng vì vậy mà sa vào sùng thượng hư vô, lấy bùa mê chương từ, huyền hoặc làm thần thánh để dụ dỗ dân chúng làm xằng bậy. Ngài Thối Chi là một người thông suốt lục kinh bách tử, với trách nhiệm là một Nho gia nên đã dâng biểu lấy lời nói thẳng với vua Đường Hiển Tông để can gián những việc mê muội quá. Việc làm dũng cảm ấy đáng khen thay. Tuy nhiên cái nhìn của Thối Chi nghiêm khắc quá, đánh giá Phật giáo như vậy là quá khắc nghiệt, như chính bản tính của ông ấy. Thực ra ông vẫn chưa hiểu hết được những tinh túy của Phật giáo, về cuối đời, chính ngài Thối Chi đã thừa nhận điều này.

Nhà vua im lặng. Ta quyết định nói thẳng.

- Thú thật, tuy thần là học Nho nhưng thần cũng có đọc sơ qua một số kinh điển Phật giáo và nhân thấy Đức Phật cũng có những lời dạy rất quý, đáng để cho chúng ta học hỏi.

- Nguyễn khanh - Nhà vua dột nhiên bật cười - Có vẻ như khanh rất tâm đắc với đạo Phật?

- Dạ thưa... thì cũng có lần Bệ hạ từng cho thần đi giữ chùa Tư Phú.

Nhà vua cười ha hả.

- Thôi được trẫm hiểu ý khanh. Trẫm sẽ không phạt Tiệp dư vào tội chết nữa. Tuy nhiên dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng có thông lệ xét xử Lê Ngân về việc thờ Phật, nên nay nếu không phạt Tiệp dư thì e rằng lòng người không phục. Hoàng hậu thì đòi xử theo lệ cũ, nếu trẫm tha tội chết thì theo khanh nên xử tội khác như thế nào? Tội lưu chăng?

- Dạ thưa Bệ hạ, thần xin Bệ hạ hãy nghĩ đến giọt máu của mình đang trong người Tiệp dư

- Vậy trẫm sẽ tạm thời cho an trí Tiệp dư ra ở ngoài thành, chịu khổ một thời gian, sinh con xong, hối cải thì trẫm sẽ xem lại.

- Thần tạ ơn Bệ hạ.

Hai vợ chồng ta cùng với Á quận hầu Đinh Liệt thu xếp cho Tiệp dư Ngọc Dao ra ở chùa Huy Văn ở ngoài kinh thành để sinh nở. Sau đó vì thấy không yên tâm, nơi này chật hẹp và khổ quá, chưa kể có kẻ dòm ngó nên Đinh Liệt đã tâu với vua xin đưa Tiệp dư về gia trang của họ Đinh dể tiện việc chăm sóc. Vua đồng ý, không những vậy còn ban một ít vàng cho Tiệp dư đem theo làm lộ phí và căn dặn: sau này khi Hoàng tử cứng cáp mạnh khỏe, sẽ cho người dón hai mẹ con về.

"Quan Hành khiển, ta thây trong chuyện của Tiệp dư Ngọc Dao, dường như vợ chồng ông đã tốn rất nhiều công sức?"

"Thưa Hoàng hậu, theo thần nghĩ, nếu Tiệp dư thực sự có thờ Phật thì cũng chỉ nên trách phạt chứ không nên khép vào tội chết. Dù sao Tiệp dư cũng đang hoài thai giọt máu của Hoàng đế, chưa kể việc này thực hư thế nào còn chưa rõ. Thần mong Hoàng hậu suy xét."

"Suy xét - Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh quắc mắt nhìn ta - Xưa nay chuyện của nội cung là phải do ta giải quyết, không phải việc của ông. Là một cựu thần trải qua mấy đời Vua, ta nghĩ ông thừa hiểu quy định này. Nay bỗng dưng dựa vào ý gì mà ông cố xen vào. Phải chăng ông có ý coi thường ta?"

"Thưa Hoàng hậu, thần cũng hiểu chuyên nội cung là trách nhiệm của Hoàng hậu. Tuy nhiên với trách nhiệm của một Giám nghị Đại phu, thần nhận thấy khép Tiệp dư vào tội chết là quá nặng. Triều đình đã có quy định cấm việc thờ cúng Phật trong cung, nay Tiệp dư phạm thì nên trách phạt, nhưng không nên giết, làm như vậy theoần là quá nhẫn tâm. Chưa kể trong bụng Tiệp dư còn đang mang giọt máu của Vua."

"Hừ... hừ... Quan Hành khiển. Trong chuyện này ta sợ rằng vợ chồng ông cứu Tiệp dư không đơn giản chỉ vì thương hại mà là còn những ẩn ý khác."

"Thưa Hoàng hậu, tấm lòng trong sạch của thần có trời đất và Vua chứng giám. Nếu thần làm việc này để mưu lợi gì cho mình, thần tin rằng mình chết không có chỗ chôn thân."

"Ta kính trọng ông, vì ông là một vị quan thanh liêm, suốt đời tận tụy vì Vua. Ai ai cũng biết. Tuy nhiên ta muốn nhắc ông một điều là trong việc làm vừa qua ông đã đi quá xa rồi đấy - Hoàng hậu nhìn ta cười gằn lạnh lẽo - Chưa kể việc ông cho người thiếp của mình vào trong cung làm Lễ nghi Học sĩ cho Vua... Lễ nghi Học sĩ! - Hoàng hậu rít lên - Ta không thể nào chịu nổi cái thứ Lễ nghi Học sĩ đó, ông hiểu không. Và ông sẽ phải trả giá rất đắt đấy quan Hành khiển."

Buổi nói chuyện chấm dứt đột ngột ngang đó và đã để lại trong lòng ta những bứt rứt không yên. Chuyện này ta đã không kể lại cho ai nghe. Ta quá hiểu con người của Hoàng hậu, cho nên linh cảm thấy sự đáng sợ trong những lời đe dọa của bà ta. Những bóng đen mây dữ đang u ám bay trên mình. Nhưng ta cũng không ngờ sau này mình phải trả một giá đắt đến như vậy.
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a lại chuẩn bị một chuyến đi kinh lý dài ngày lên Bắc đạo. Ta cũng dự tính sẽ ở lại đây một thời gian dài, nhân dịp này sẽ đi thăm một số nơi, nghiên cứu sần địa của đất này để soạn một cuốn sách địa dư dâng lên Vua. Nơi đây non sơn thủy tú, nếu chịu đi sâu tìm hiểu chắc sẽ phát hiện nhiều điều hay. Tuy nhiên chuyến đi phải chậm lại vì ta được tin nhà vua đi duyệt võ ở Chí Linh về sẽ ghé ngang qua Côn Sơn để thăm ta. Tin này làm cho ta kinh ngạc và vui mừng, vẫn biết dạo này nhà vua rất quý mình, nhưng không ngờ đến mức Vua muốn ghé qua thăm nhà. Ta rất phấn khởi, cho gia đinh chỉnh trang nơi ở, chuẩn bị để tiếp vua.

Nơi chọn ta ở khá là thanh bạch, không có xây dựng phủ đệ sang trọng như các quan khác. Nên ta rất băn khoăn áy náy trong lòng khi đón Vua, sợ ngài cho là mình không chu tất. Thế nhưng khi đến, nhà vua không lấy đó làm phiền lòng và còn tấm tắc ban lời khen: "Xưa nay trẫm vẫn thường nghe bá quan ca ngợi quan Hành khiển là người thanh liêm, chính trực. Nay đến tận nơi chứng kiến mới hiểu những lời nói kia là thật sự. Trẫm rất khâm phục."

Nhà vua yêu cầu ta dẫn ngài ra suối thác nước, nơi ta thường ngồi yên tĩnh để suy tư và làm thơ. Sau đó ta và ngài đi dạo chơi trong rừng thông lắng nghe tiếng gió đuổi nhau lào rào như mưa rơi trên lá. Cùng nhau đi qua các khóm trúc lớn hai bên đường, lên chùa trên núi ngắm mây trắng. Cuộc sống khép kín trong triều làm cho nhà vua ít có dịp ra ngoài như thế này. Cho nên mọi cảnh vật nơi đây đều làm cho ngài thích thú và thấy lạ lẫm.

Khi lên núi, tuy ta tuổi đã hơn sáu mươi nhưng bước đi vẫn khỏe mạnh, ngược lại nhà vua tuổi mới hai mươi, ngồi kiệu, đôi chỗ phải xuống di bộ vì đường khó đi, có lính dìu. Nhìn nhà vua thở hổn hển, mặt tái mét, ta thấy trong lòng lo lắng. Ngài ốm yếu quá, ta hiểu nguyên nhân đó, chính là những tháng ngày vùi đầu trác táng trong dục vọng đã làm hao hụt tinh lực của ngà

Nhìn ta, nhà vua cười gượng.

- Nguyễn khanh, khanh khỏe quá. Đã sáu mươi có hơn mà khanh vẫn có thể đi lên núi băng băng, còn trẫm... - Ngài lắc dầu - chỉ mới đi một chút như thế này mà đã thấy mệt, thật xấu hổ.

- Thưa Bệ hạ. Thần nghĩ, có lẽ sau chuyên này về, Bệ hạ nên dành một chút thời gian để tập luyện lấy sức khỏe.

- Khanh nói phải. Tuy nhiên... - Nhà vua ngẫm nghĩ - Không hiểu sao dạo này trẫm cảm thấy mình hình như đã kiệt sức. Đêm nằm hay ra mồ hôi trộm, thần trí có lúc không minh mẫn lắm, hay bị thảng thốt thức giấc nửa khuya. Dường như cuộc sống đang rời xa trẫm.

- Thần xin Bệ hạ đừng nói vậy. Thế thái y nói sao ạ?

- Hừm... bọn họ ngày nào chẳng cho trẫm uống hàng đống thuốc bổ, nhưng có ăn thua gì đâu.

- Thưa Bệ hạ, về y thuật thần không được tinh tường cho lắm. Tuy nhiên nhìn khí sắc của Bệ hạ thì thần thấy rất lo, vì có vẻ kém quá.

Và ta ngập ngừng:

- Thưa Bệ hạ, thần có đôi lời muốn nói thật, không hiểu Bệ hạ có cho không?

- Khanh cứ nói đi, dừng ngại.

- Tiên gia Quảng Thành Tử của Đạo giáo có nói "Con người lấy nguyên khí làm gốc, gốc đó hóa sinh ra tinh, tinh biến thành hình. Hình tuy hiếu sinh, nhưng nếu sinh hoạt tình dục quá độ có thể làm nó (hình) bị kiệt quệ. Vì vậy, sinh hoạt, tình dục không được phóng túng, phóng túng sẽ làm tổn hại đến sự sống, tiết chế nó thì sinh lực dồi dào. Sinh lực dồi dào thì tinh khí sung mãn, thần khí luôn dồi dào."

Nhà vua bật cười khi nghe ta đọc dài dòng lời nói của vị Tiên thời thượng cổ của Đạo giáo. Ta chắp tay.

- Thưa đây cũng là lời dẫn trong phép luyện đan kéo dài mạng sống để trở thành thần tiên của Đạo giáo. Tuy nhiên theo thần đây chẳng qua là y lý của các thầy thuốc cổ xưa mà thôi. Nhưng nó rất đáng để suy nghĩ, mong Bệ hạ hiểu.

- Trẫm biết. - Nhà vua gật đầu - Thực ra trẫm cũng đã tiết chế dần dần chuyện đó. Thế nhưng dạo này trẫm luôn thấy trong bụng nóng nảy, thảng thốt không yên. Có một điều gì đó rất mơ hồ ám ảnh như muốn báo trước cho trẫm một điềm xấu. Tự nhiên trẫm thấy lo quá. Này Nguyễn khanh...

- Dạ có thần...

- Nếu có chuyện gì thì ông cũng phải hết lòng trung thành với triều đình, với Vua đấy nhé.

- Bệ hạ...

Ta không ngờ đấy lại là những lời trăng trối cuối cùng của vua Lê Thái Tông nói với ta. Lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng vì mệt trong người nên nhà vua mới có những lời nói u ám như vậy. Cho nên ta dã hết lời khuyên Vua và sau đó nhà vua có vẻ khuây khỏa quên đi.

Cái chết đột ngột tức tưởi của vị Vua trẻ đã để lại trong lòng ta biết bao dư vị cay đắng, xót xa và tiếc nuối. Lúc còn nhỏ bị các đ̐ần Phụ chính lấn lướt quyền nên Vua chẳng làm được việc gì. Khi vừa trưởng thành lại sa vào việc tranh giành quyền lực dẫn đến việc chém giết một số người, để lại nhiều điều tiếng trong thiên hạ. Thế nhưng vài năm gần đây ta nhận thấy nhà vua dần dần đã làm chủ được bản thân và đã biết chăm lo đến muôn dân, lắng nghe ý kiến đúng đắn của các đại thần, biết vì dân, vì nước, vì cơ đồ sự nghiệp của nhà Lê. Đó là điều đáng mừng. Từ những nghi ngại chán ngán ban đầu, nay ta lại thây bầu nhiệt huyết trong người sôi sục với biết bao nhiêu hy vọng. Biết mình đã già, sức cũng đã kiệt, nhưng một lần nữa ta lại hăm hở phò Vua. Cứ nhìn cuộc sống của muôn dân đang dần thanh bình là đủ thấy cuộc thịnh trị của đất nước đang hé mở. Thế nhưng tất cả đổ ụp gãy ngang khi Vua đột ngột băng hà.

Sau buổi bồi tiếp nhà vua, ta từ giã ngài để di kinh lý Bắc đạo như đã dự định, còn Lễ nghi Học sĩ Thị Lộ cùng Vua xa giá về triều.

° ° °

- Thưa quan Hành khiển nguy rồi.

- Chuyện gì?

- Dạ thưa nhà vua đã đột ngột qua đời cách dây mấy ngày.

- Hả?

Ta chới với muốn khụy xuống khi nghe tin nhà vua đột ngột băng hà.

Trên đường từ Chí Linh về, nhà vua có ghé qua trại vải Lệ Chi để nghỉ ngơi. Nơi này có một hành cu từ đời nhà Trần. Đêm đó nhà vua ngồi uống rượu, hóng gió và nghe đàn hát đến khuya. Thốt nhiên nhà vua thấy trong người lạnh và hắt hơi mấy cái. Sau đó Lễ nghi Học sĩ dìu Vua vào nghỉ và ở lại hầu cả đêm. Gần sáng mọi người nghe Lễ nghi Học sĩ la hoảng nên chạy vào thì thấy nhà vua đã cấm khẩu, người lạnh ngắt. Thái y lúng túng cho cạy miệng đổ thuốc và bắt mạch, châm cứu, nhưng vô ích. Trời tảng sáng là nhà vua băng. Khi công sai tín cấp báo về triều, Hoàng hậu lập tức ra lệnh cho Nhập nội Tư mã, Quận thượng hầu Trịnh Khả đem quân đến trại vải bí mật đưa long thể nhà vua về kinh, sau đó triều đình mới phát tang. Và ngay ngày hôm sau các đại thần đã tôn xưng Thái tử Lê Bang Cơ lên ngôi Vua và tôn Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh làm Hoàng thái hậu. Theo lời tâu của các nội quan thái giám Tạ Thanh, Lương Dật, Đình Phúc... đi theo hầu Vua, thì trong đêm nhà vua qua đời chỉ có Lễ nghi Học sĩ bên cạnh chăm sóc, hầu hạ, do vậy Lễ nghi Học sĩ là người đáng nghi ngờ nhât. Hoàng thái hậu đã lập tức cho người bắt Lễ nghi Học sĩ lại tra khảo và Lễ nghi Học sĩ đã thú nhận là mình giết vua.

- Trời.

- Ta phải trở về kinh ngay.

- Thưa quan Hành khiển, lúc này ngài trở về là rất nguy hiểm. Tuyên từ Hoàng thái hậu đã triệu bá quan văn võ trong triều lại để thông báo cho bọn họ biết rằng là ngài thông qua người thiếp của mình đã giết Vua. Đây sẽ là tội tru di tam tộc.

Hà... hà... đau xót làm sao cho Nguyễn Trãi này. Cả cuộc đời cưng cúc tận tụy phục vụ cho Vua, cho nước. Để đến khi cuối đời lại phải chịu chém đầu, không những vậy lại còn làm liên quan đến con cháu dòng họ Nguyễn. Ông trời ơi, ông có thấu hiểu cho lòng ta không?

Ta quyết định lên đường trở về kinh. Trước đó ta ghé ngang qua thăm nhà. Về tới nơi ta ngẩn ngơ khiất cả vắng lặng, quạnh quẽ, điều này làm cho ta rùng mình kinh sợ. Không lẽ bọn họ đều bị quan quân triều đình bắt đi hết rồi ư?

- Phu nhân.

Có tiếng bước chân loẹt quẹt, và từ phía trong nhà vợ ta đang chống gậy bước ra. Tóc nàng bạc trắng, ta sững sờ giây lát và lao vào ôm nàng. Người vợ của ta nức nở.

- Thiếp cứ tưởng chàng đã bị bắt rồi chứ?

Dìu vợ ngồi xuống ghế, ta xót xa.

- Tóc nàng... sao lại...

- Chuyện tày đình của chàng, của dòng họ Nguyễn, thử hỏi tóc của thiếp làm sao mà không thể bạc được. Huống chi thường ngày nó cũng đã bạc sẵn rồi.

Ta nghẹn ngào không biết nói gì.

- Thế con cháu đâu hết cả rồi?

- Ngay sau khi nghe tin sét đánh bên tai, lập tức một vài đại thần bạn của chàng trong triều đã cho người về cấp báo. Bọn họ cho biết, Tuyên Từ Hoàng thái hậu xưa nay vẫn đố kỵ với chàng, nên đây là dịp bà ta sẽ không bỏ qua. Sự việc lúc đó thế nào cũng không rõ, nhưng e là họa lớn. Họ khuyên thiếp nên chuẩn bị thu xếp việc gia đình sẵn. Và chỉ sau đó một ngày, Á quận hầu Đinh Liệt lại cho người báo tin là Thị Lộ đã khai nhận việc mình giết Vua và toàn gia họ Nguyễn có thể sẽ bị khép vào tội tru di tam tộc, ông ấy khuyên thiếp nên cho mọi người trốn đi. Thiếp lập tức cho con cháu đi hết cả rồi. Chỉ còn vài đứa đang nấn ná đợi chàng về, rồi mới đ

- Thế còn nàng? - Ta rưng rưng lệ.

- Thiếp làm bạn với chàng có đến hơn 40 năm. Sinh tử, ngọt bùi đều chia sẻ với nhau nghĩa phu thê vợ chồng. Nay lẽ nào lại bỏ mặc chàng nơi pháp trường một mình...

- Phu nhân... - Ta chợt kêu lên đau đớn khi nghe nàng nói vậy và rồi chợt thảng thốt khi thấy con trai của mình từ trong nhà di ra - Nguyễn Cương, sao con còn lại ở đây?

- Thưa cha, - Con trai cả của ta quỳ xuống - con và mẹ đã thu xếp cho mọi người yên ổn cả rồi. Còn con, là con trai trưởng của cha, con không thể bỏ cha mẹ để trốn đi. Đây là chữ hiếu của đạo làm con. Xin cha đừng xua đuổi con.

- Dạ thưa cháu cũng vậy. - Đứa cháu nội đầu của ta từ trong cũng lên tiếng.

- Trời ơi - Ta thét lên thất thanh - cả đời Nguyễn Trãi này sông thanh bạch, hết lòng vì dân vì nước, vì Vua, mà nay lẽ nào ông trời lại trừng phạt ta tàn nhẫn đến như vậy. Không những vậy mà còn làm liên lụy đến vợ con, dòng họ của ta. Ông trời ơi.

Ta thấy choáng váng, tối sầm mặt mày và khụy xuống ngất đi.

"Tướng công, thiếp hại chàng rồi".

Nguyễn Thị Lộ lết đến nhìn ta nức nở: "Tha lỗi cho thiếp. Thiếp đâu ngờ cơ sự lại xẩy ra như thế này. Thân xác của thiếp đâu có đáng là gì, nhưng nay thiếp làm hại chàng và cả dòng họ Nguyễn. Có lẽ tội này dù cho thiếp có chết xuống đến chín tầng địa ngục cũng không rửa hế

Toàn thân Thị Lộ đẫm máu, mặt mày rách nát, sưng vù vì bị đánh đập, ta thấy nghẹn trong lòng. Ta lặng lẽ ôm nàng vào lòng và ấp ủ đôi bàn tay sưng vù, bầm dập của nàng vào trong ngực mình.

"Chàng không nói gì ư, chàng không trách, không nguyền rủa thiếp ư? Tại sao, hay vì chàng đã qua khinh ghét thiếp mất rồi?" Nàng gục đầu vào ta thổn thức.

Ta lặng lẽ vuốt ve đôi vai gầy đang run lên bần bật của nàng. Ta vuốt mái tóc mới ngày nào còn óng mượt như tơ mà nay đã xơ xác và dính bết lại vì máu. Ta ôm chặt nàng vào lòng và muốn được giang cánh che chở cho con chim oanh nhỏ tội nghiệp của mình đang đứng trước những thử thách nghiệt ngã nhất của cuộc đời một con người. Thị Lộ ơi, nàng đáng thương mà thôi.

Trách nàng ư? Không, có trách là trách ta đây này, trách cho phận làm đàn ông mà không che chở được cho nàng. Trách cho một kẻ đi hơn hai phần ba cuộc đời, vẫn tự xưng là từng trải, am hiểu hết việc đời thế mà vẫn không lường hết được lòng dạ hiểm nguy của con người. Tiếc cho nàng, thân phận một người con gái quê thông minh, đẹp đẽ, chỉ vì gắn cuộc đời vào với ta để rồi phải chịu một kết cục bi thảm. Giá như ngày đó nàng đừng gặp ta, đừng vì mến mộ ta thì ngày nay biết đâu nàng lại chẳng vui vầy bên một người chồng trẻ, khỏe mạnh và vui bên đàn con thơ. Nàng đến với ta để rồi phải cùng ta gánh vác giông gió của cuộc đời, ta thấy mình chưa mang lại được một điều gì gọi là hạnh phúc cho nàng cả. Sống với ta, nàng chịu khổ nhiều hơn vui. Ta già, nàng trẻ, bổn phận làm chồng của ta đối với nàng cũng luôn xao nhãng, khi được Vua ban chức thì nàng lại chịu sự nghi kỵ dằn vặt của chồng. Sống trong cung đình thì bị triều thần, Hoàng hậu ganh ghét. Và nay lại chịu họa sát thân.

Bọn họ nhất định buộc thiếp phải nhận là có ý giết Vua. Dù cho thiếịu, nhưng một hai bọn họ vẫn ghi bản cung như vậy và dí tay buộc thiếp phải điểm chỉ vào. Đau đớn thân xác quá, lúc đầu thiếp buộc phải đồng ý nhận tội giết Vua với ý nghĩ chỉ mong được chết cho khỏi bị hành hạ. Nhưng đâu ngờ họ thâm hiểm lừa thiếp, sau khi thiếp nhận tội giết Vua rồi thì bọn họ lại xoay qua việc buộc thiếp phải cung khai rằng vì chàng xúi giục mà làm vậy. Bấy giờ thiếp mới nhận ra âm mưu của họ, muốn cãi cũng đã trễ rồi. - Nàng run rẩy - Đích thân Tuyên Từ Hoàng thái hậu đến ngồi nghe bọn nội quan tra xét thiếp. Và bà ta đã cho thiếp biết rằng, không những thiếp mà chàng và toàn gia họ Nguyễn phải chết vì tội giết Vua. Tất cả tội lỗi này đều là do thiếp mà ra. Tại sao vậy hở tướng công? Thiếp đâu có làm gì nên tội, Hoàng thái hậu nỡ lòng nào lại làm như vậy? Huống gì chàng là một trung thần của triều Lê bao nhiêu năm nay ai mà không biết?

- Thần Nguyễn Trãi, kính chúc Hoàng thái hậu trường thọ, vạn tường, vạn an, vạn cát, vạn vạn tuế.

- Sao, quan Hành khiển, ông cũng dám về đây gặp ta cơ à? Ta cứ tưởng ông đã cao chạy xa bay rồi chứ?

- Thưa Thái hậu, tội thần không thể trốn dâu được cả. Nay thần về kinh là để xin chịu tội và mong được Thái hậu cho minh tỏ.

- Minh tỏ - Hoàng thái hậu rít lên - Ông gan lì lắm. Ta cứ tưởng ông đã trốn chạy rồi, chứ không ngờ ông lại dám đàng hoàng trở về triều. Tốt lắm, nếu ông muốn vậy thì cứ vậy mà xử theo luật lệ.

- Thưa Thái hậu...

- Thôi ông đừng nói nữa quan Hành khiển. Đây là bản cung của Lễ nghi Học sĩ Thị Lộ thừa nhận tội giết Vua và cho biết làm điều này theo sự xúi gi của ông. Do vậy tội trạng của ông đã rõ ràng, ông không cần thiết phải kêu oan nữa. Ông nên nhớ long thể của Tiên đế vẫn còn đang nằm kia, chưa tẩm và tội lỗi của ông đã quá rành rành, đừng chối cãi nữa. Vô ích.

- Thái hậu, thần nghĩ trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đấy.

- Uẩn khúc? - Tuyên từ Hoàng thái hậu nhìn ta cười to

- Nguyễn Trãi, ông đã sống đến bấy nhiêu tuổi rồi, há ông không hiểu thế nào là uẩn khúc của cuộc đời này sao?

- Thái hậu, không lẽ nào Thái hậu nhất định phải giết thần thì mới hả giận được ư?

- Không hẳn. - Hoàng thái hậu lắc đầu - Giận ông thì có thể ta giận ông thật, nhưng giết ông thì quả là ta cũng không nỡ. Dù sao ông cũng là bậc trung thần lương đống của triều đình, có nhiều công lao. Là một con người liêm chính mà bản thân ta rất kính trọng. Nhưng cũng chính vì điều này mà ta lại buộc phải giết ông, ông đã cản con đường đi của mẹ con ta. Cho nên đáng lẽ ông không phải chết mà nay phải chết là vậy?

- Thần cản con đường đi của mẹ con Thái hậu? - Ta kinh ngạc thốt lên vì ngỡ mình nghe lầm - Thái hậu, thần bao giờ cũng kính trọng Thái hậu, chưa từng làm điều gì lầm lỗi, sao Thái hậu có thể nói rằng thần cản đường đi của mẹ con Thái hậu.

- Đó là chuyện của Tiệp dư Ngọc Dao.

- À - Ta gật đầu - Thưa Thái hậu, chuyện thần có lời xin với Vua để cứu tính mạng của mẹ con Tiệp dư vì chẳng qua thấy ép vào tội chết là quá nứ đâu có ngờ lại làm cho Thái hậu phật ý.

- Ta không thèm quan tâm đến tính mạng của Tiệp dư. - Hoàng thái hậu nói thẳng toạc vào mặt ta - Nguyễn Trãi, ông phải nhớ rằng ngai vàng và ngôi Vua chỉ có một mà kẻ thèm muốn dòm ngó thì có hàng trăm. Cho nên đối với nhà vua chỉ có ta là Hoàng hậu và Bang Cơ là Thái tử là đủ rồi, không có ai xen vào cả. Ông phải thấy, ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới loại bỏ được Nguyên phi Ngọc Dao và Huệ phi Nhật Lệ, thì há gì Tiệp dư Ngọc Dao. Đáng lẽ mọi việc đều chu tất nếu như không có ông và người thiếp của ông xen vào. Hừ, ngày nào Tiệp dư còn sống, đứa bé kia còn sống thì ngày đó ta còn phập phồng lo sợ. May làm sao trời giúp ta, trời giúp ta... -Hoàng thái hậu đứng dậy đi quanh phòng nói lảm nhảm như một kẻ loạn trí - Này Nguyễn Trãi, ta sẽ kể cho ông chuyện của cuộc đời ta. Ta vốn chỉ là một cô gái nghèo quê ở Bố Vệ, Đông Sơn, sinh ra trong một gia đình nghèo hèn. Năm 13 tuổi tí nữa ta đã bị một tên huyện hào hãm hiếp, may mà thoát được. Ta bỏ nhà sang ở nhờ một ông chú làm quan cấm vệ để lánh nạn. Rồi cũng một lần, tí nữa ta lại bị hai người anh con chú đè ra làm nhục. Cũng may nhờ trời mà thoát nạn, nhưng từ đó ta vô cùng căm thù những tên đàn ông. Ta thề với lòng mình rằng bằng mọi giá phải vươn lên đỉnh cao của quyền lực, bởi vì ta hiểu rằng chỉ có quyền lực thì mới giải quyết được tất cả. Ta thèm khát quyền lực.

Nhờ có chút sắc đẹp, lại biết múa hát, chiều chuộng, nên nhân dịp triều đình tuyển người hầu, chú ta đưa ta vào thử và không ngờ được chấm đậu. Tuy nhiên khi vào cung, gái đẹp muôn ngàn, một kẻ xuất thân hèn hạ như ta làm sao mà được nhà vua đoái hoài đến. Trong 9 bậc cung tần, ta đứng hàng thấp nhất. Đêm đêm nằm tủi thân, ta hay khóc một mình và nghiến răng tự nhủ với lòng mình phải bằng mọi cách để Vua chú ý đến. Và ta đã phải nịnh bợ, luồn lọt từng tên thái giám bẩn thỉu, nén ghê tởm để qụy lụy chúng mà hòng mong chúng nói tốt với Vua cho mình. Tìm dịp thuận lợi để cho ta ra mắt Vua, mong ngài được sủng ái. Đó là lúc hai Nguyên phi Ngọc Dao và Huệ phi Nhật Lệ đang dựa vào thế lực của cha ruột làm quan Phụ chính mà coi tất cả các phi, tần khác chẳng ra gì và thường chèn ép họ. May sao khi hai quan Phụ chính bị Vua giết chết, trong nội cung, ta đã bắt tay với Hoàng hậu Dương Thị Bí tìm cách vu oan, giá họa cho hai bà phi này và mượn tay Vua để tống họ về dân. Khi Hoàng hậu sinh Thái tử, lợi dụng vào tính dốt nát và hợm hĩnh của Hoàng hậu, ta đã khích bác để cho tính kiêu ngạo của Hoàng hậu ngày càng lên cao làm nhiều điều sai quấy. Rốt cuộc bà ta bị Vua phế bỏ. Khi ta lên làm Hoàng hậu và sinh Thái tử Bang Cơ, ta tưởng rằng như vậy là từ nay có thể sổng yên ổn, thế nhưng lại nảy sinh chuyện Tiệp dư Ngọc Dao hoài thai sinh con và việc xía vào chuyện nội cung của Thị Lộ. Khi ta tưởng rằng mình có thể loại trừ được mối họa Tiệp dư thì vợ chồng ông đã làm hỏng mọi chuyện của ta. Nếu lúc đó ta không nhanh tay hơn thì chắc nay chiếc ghế ta đang ngồi đây là của Tiệp dư, thậm chí là của người thiếp yêu của ông chẳng hạn. Sao, bây giờ ông đã hiểu hết chưa quan Hành khiển?

Ta toát mồ hôi hột khi nghe những lời bất ngờ của Tuyên Từ Hoàng thái hậu.

- Ra vậy, chuyện Hoàng hậu Dương Thị Bí hợm mình, lẫn chuyện tượng Phật trong phòng Tiệp dư đều là mưu của Thái hậu ư?

Trước câu hỏi của ta, Hoàng thái hậu gật đầu, nói thẳng:

- Đúng, tất cả đều do ta làm ra.

- Không lẽ chỉ vì quyền lực mà Thái hậu lại có thể bất chấp tất cả nhân tình?

- Này quan Hành khiển, ông hãy nghe cho kỹ đây. - Tuyên từ Hoàng thái hậu nói khẽ khàng nhưng giọng lạnh tanh - Trong việc tranh giành quyền lực thì không bao giờ có tình cảm và nhân từ. Nếu có thì hoặc là giả dối che đậy hoặc là một ngu ẩn. Quyền lực, đối với con người thì chỉ có máu và nước mắt, chỉ có thủ đoạn và âm mưu. Đấy là bài học cho bất kỳ kẻ nào muốn vươn tới quyền lực, ông hiểu không?

- Thái hậu, vậy thì tàn nhẫn quá...

- Hừm... Ngay từ khi Cao Tổ Hoàng đế nhà Lê mở nước, sau đó đã giết hàng loạt trung thần, mà ông cũng đã từng là nạn nhân trong cuộc, ông còn lạ gì. Đó là vì củng cố quyền lực cho dòng họ Lê của Thái Tổ hay sao? Cho đến Tiên đế mới băng hà kia, bản thân Tiên đế cũng đã từng buộc hai quan Phụ chính là bố vợ của mình phải tự vẫn, chưa kể một số quan đại thần khác cũng bị vạ lây, ngoài ra ngài còn theo đuổi và tí nữa là giết chết cả anh ruột của mình. Há tất cả đều chẳng phải vì củng cố quyền lực của mình hay sao? Đôi lúc chính ta cũng tự hỏi phải chăng mỗi một lần có một ông vua mới lên ngai vàng là một lần phải có trung thần bị giết như là một hình thức tế ngôi?

- Và nay là thần?

Hoàng thái hậu quay lại ghế ngồi, bệ vệ nhìn ta. Ánh mắt của bà ta sáng long lanh, loé lên những tia lửa. Ta rùng mình cúi đầu, người đàn bà này chưa bước qua tuổi đôi mươi nhưng quả thật âm mưu và thủ đoạn có thừa.

- Ta không muốn giết ông - Hoàng thái hậu thở dài - Kẻ đáng chết là Thị Lộ, người thiếp của ông kìa. Kẻ đã không biết thân phận của mình lại dám xía vào chuyện của ta, đấy mới là kẻ đáng tội chết. Tuy nhiên vì bà ta là thiếp của ông và nay sự việc đã đi quá đà mất rồi, ta không giết ông cũng không được. Ông có hiểu không?

- Thái hậu, thế nhưng còn toàn gia họ Nguyễn, họ có tội gì sao Thái hậu nỡ xuống tay?

- Hừ... tội giết Vua, tru di tam tộc là đúng. Đấy là luật lệ, ông tưởng ta không nương tay với ông ư? Ngay sau khi Thị Lộ thú nhận tội giết Vua, đáng lẽ ta đã cho lính bắt ngay toàn gia họ Nguyễn của ông rồi, nhưng mà ta vẫn cứ ngần ngừ. - Hoàng thái hậu nhln ta chằm chặp - Tại sao... tại vì ta muốn cho bọn họ có thời gian mà chạy trốn, và thậm chí lúc đó ta còn mong cả ông cũng nên trốn đi, ta chỉ cần xử Thị Lộ là đủ. Nhưng ta cũng hiểu rằng, ông sẽ không trốn. Trước sau gì ông cũng sẽ về triều. Làm gì ta không biết việc có vài mệnh quan trong triều lén báo cho gia đình ông, làm gì ta không biết việc mấy người thiếp của ông dẫn con cháu bỏ trốn... Ta làm lơ vì ta chỉ cần ông và Thị Lộ để xét xử. Nay những kẻ con cháu còn lại của ông tình nguyện theo ông lên kinh thì dĩ nhiên bọn họ phải chịu xử tội chết, đừng trách ta. Bản thân ta đã cố tình mở lượng hải hà, nhưng các ngươi không biết thì nay làm sao trách ta được.

Ta phải thừa nhận những điều Tuyên Từ Hoàng thái hậu nói là có. Chính ta cũng lấy làm ngạc nhiên về việc khá nhiều con cháu họ Nguyễn trốn thoát một cách dễ dàng và triều đình lệnh truy bắt rất muộn màng. Nay qua lời nói của Thái hậu ta hiểu rằng dù sao bà ta cũng không muốn truy cùng bắt tận con cháu họ Nguyễn.

- Thần tạ ơn Thái hậu. Tuy nhiên thưa Thái hậu, nhân danh quyền lực, và vì quyền lực của bản thân mình mà Thái hậu để cho máu rơi nhiều như vậy, liệu Thái hậu ngủ có được ngon không?

- Cái gì?

Tuyên Từ Hoàng thái hậu giật nảy người khi nghe ta hỏi, bà ta mở to mắt trừng trừng nhìn vào hai bàn tay của mình và hốt nhiên cười the thé.

- Hay lắm Nguyễn Trãi, ông hỏi hay lắm.

Và Hoàng thái hậu đột nhiên thở dài mệt mỏi.

- Đừng oán trách ta... quan Hành khiển, còn có rất nhiều việc mà ông chưa bao giờ biết đâu. Nếu có trách thì phải trách chính bản thân của ông và người thiếp nhiều mưu mô của ông nữa kìa. Có những việc đi ngoài ý muốn của ta, có những việc ta buộc phải làm vì chính mạng sống của chính mẹ con ta. Ông đâu có hiểu hết. Phải đối xử với ông hay toàn gia họ Nguyễn như thế này ta cũng thây hối hận. Nhưng như ta đã nói rồi, những sự việc này không thể dừng được nữa, ông nên hiểu.

- Không thần không thể hiểu nổi thưa Thái hậu.

Tuyên Từ Hoàng thái hậu uể oải nói nhẹ:

- Nguyễn Trãi, nếu có xuống tuyền đài gặp Tiên đế, ông hãy thưa với ngài giùm ta rằng, tất cả những điều ta đang làm chỉ vì quyền lực ngai vàng của dòng họ Lê mà thôi. Mong người hãy hiểu và đừng trách ta. Và cả ông nữa, ông cũng đừng trách ta làm gì. Quyền lực, nó vốn là vậy.

Lời nói úp mở kỳ lạ của Hoàng thái hậu làm ta ngạc nhiên, ta tính hỏi, nhưng bà ta đã khoát tay lệnh cho nội quan lôi ta ra ngoài.

- Tướng công - Thị Lộ thổn thức - Tội này tất cả do thiếp mà ra. Có những điều thiếp đã làm và giấu không cho chàng biết. Nay chàng có trách thiếp không?

Thật kỳ lạ, trong một thời gian ngắn, cả Tuyên Từ Hoàng thái hậu lẫn Nguyễn Thị Lộ đều mong ta không nên trách họ vì những điều họ đã làm. Những người đàn bà này thật bí hiểm.

Trách móc, ta nhếch mép lẩm thưa, biết trách ai và biết trách gì bây giờ khi tất cả đã là số phận của con người. Ta chợt nhớ đến lời nói của Nho gia Trình Minh Đạo. Bá Thuần có nói, chuyện sống chết là chuyện phải xảy ra trong đời, chỉ có điều đến với kẻ này nhanh và đến với kẻ kia chậm. Là bậc quân tử không cần sợ, không nên sợ, không nên bàn đến chuyện sống chết và cũng chẳng cần quan tâm đến để làm gì. Chỉ có Phật gia còn nặng nợ chuyện sống chết nên mới phải nói đi nói lại chuyện này hàng ngàn năm nay. Cho nên ta hiểu rằng, sự oan nghiệt nhất của số phận cuối cùng cũng đã đến với ta. Ta không sợ chết, bởi sống hay chết cuối cùng cũng chỉ vậy thôi. Lúc này đây lòng ta thanh thản và chỉ muốn nói lại những lời cuối cùng, gửi đến hậu thế mai sau những tâm tư nặng trĩu của một con người hết lòng sống vì dân Nam nước Việt. Đến chết làm một hồn ma ta cũng nguyện vì dân Nam nước Việt.

Bệ hạ ôi, cuối cùng lão thần sắp đến hầu ngài đây. Hai mươi năm nằm gai nếm mật, ngài dựng lên cơ đồ nhà hậu Lê đầy vinh quang hiển hách với một nền độc lập tực chủ đáng tự hào so với phương Bắc. Chỉ tiếc thay, ngai vàng quyền lực nhà Lê của ngài đẫm máu quá. Bắt đầu từ ngài với cái chết của hai công thần Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Xảo, đến Nguyên Long, con trai ngài là cái chết cũng của hai đại công thần Lê Ngân, Lê Sát và nay là cháu trai ngài bằng chính thảm án của cả dòng họ Nguyễn của thần. Đau đớn thay Bệ hạ, ngày xưa khi khoác long cổn ngồi trên ngai vàng, ngài có nghĩ đến điều này chăng?

Ta nhìn cả hai người đàn bà sắp đi vào cõi vĩnh hằng với mình và ngân nga "Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu - Người đẹp xưa nay như danh tướng, chẳng để người ta thấy bạc đầu."

Thế là hết, gà đã gáy sang canh năm rồi. Chỉ còn một khắc nữa thôi là đầu ta sẽ lìa khỏi cổ. Cuộc sống đi qua mới nhanh làm sao. Cuộc đời ta, hơn 60 năm sống làm người với biết bao nhiêu thăng trầm cay đắng. Ta tự hào vì mình đã làm được nhiều điều và cũng nuối tiếc vì còn nhiều điều dang dở chưa làm xong. Hậu thế ơi, ta xin gửi lại cho con cháu mai sau những lời tâm sự này để mong mọi người hãy hiểu giùm cho tâm lòng trung trinh của ta. Ta đã sống và đã chết như thế đấy.

Cuộc đời chìm nổi mấy muơi năm

Núi cũ, khe xưa ước đã lầm.

Danh giá bỗng mang vòng họa thực

Lòng ngay khôn gỡ miệng quân phàm.

Tự văn chưa mất lòng còn đoái

Định mệnh thôi đành chết cũng cam.

Khó gửi nửa lời lên bệ ngọc

Tỏ lòng oan tủi buổi tù giam.

Ta, Nguyễn Trãi, hiệu Ức Trai. Ta chào đời năm Canh Thân, 1380, tại kinh thành Thăng Long, ngày 19 tháng 9 năm 1442, ta bị chết cũng tại kinh thành Thăng Long.
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Chương 1: 

HÀNH THĂNG LONG KẾ TỪ KHI VUA LÝ THÁI TỔ DỜI ĐÔ từ Hoa Lư về đến nay cũng đã hơn 400 năm. Năm 1010, rồng vàng baylên múa vũ khúc trên trời cao đón đức vua về, kể từ đó, ngôi thành đấtĐại La thời gã thầy địa lý Cao Biền xưa kia nay là kinh thành ThăngLong của biết bao đời vua chúa nước Đại Việt. Lĩnh mệnh từ phươngBắc, tự xưng là đệ nhất thần thông am hiểu về địa lý, đến thành ĐạiLa không hiểu Cao Biền có tính toán yểm bùa chú gì chốn này, nhưngchính tại ngôi thành đất này lại là long huyệt quý để ngàn năm về sautrở thành kinh đô của người dân nước Việt. Xét ra tay nghề của CaoBiền thuộc hàng kém cỏi, đi khắp nước Nam ngửa mặt ngó trăng sao,nghiêng mình xem thế đất, yểm bùa chú khắp nơi với mục đích trấnphát long mạch nước Nam để bảo vệ cho chủ phương Bắc. Làm đủ tròma mị khiến thần thánh phương Nam nổi giận đánh đuổi phải cúpđuôi chạy về và chết trong uất hận với lời than oán không làm nên tròtrống gì. Từ đó hồn vía lúc nào cũng run lẩy bẩy để lại tiếng cười chohậu thế.

Năm 1428, sau khi đánh đuổi giặc Minh, Thái Tổ nhà Lê lên ngôi vua, cũng chọn Thăng Long làm đế đô để trị vì thiên hạ và đổi tên làthành Đông Kinh để phân biệt với đất Lam Kinh, nơi phát tích tiên tổhọ Lê, cũng đã được đổi thành Tây Kinh. Qua bao lần trận mạc, kinhthành xưa nhiều lần bị tàn phá và được tu sửa. Đến nay, thành và lũycủa Thăng Long tức Đông Kinh đã trải dài rộng hàng mấy trăm dặm,giáp với các con sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Nhị Hà, ôm trọn Đại hồ,Hoàn Kiếm, Thủ Lệ... Tháp Báo Thiên cũ và điện Nam Giao, với hơnphân nửa của 36 phường làng nghề nằm trọn trong thành Đông Kinh.Bên trong Hoàng thành, Thái Tổ cho xây dựng lại điện Kính Thiên đểbá quan chầu mỗi khi thiết triều, điện Vạn Thọ là nơi làm việc riêngvà bên trong Tử cấm thành có điện Cần Chánh, có Bạch kiều ở GiangĐình uốn khúc qua con sông nhỏ, có vườn thượng uyển làm nơi chongài ngự thưởng thư giãn. Cũng nơi này thỉnh thoảng nhà vua vẫncho triệu bá quan vào dự yến tiệc với mình.

Ngoài ra Lê Thái Tổ cũng không quên quê cha đất tổ của mình. Ngài đã cho xây cất thành Lam Kinh thật uy nghi, hùng tráng để làmnơi hành tại mỗi khi vua về bái yết Sơn Lăng tổ tiên của họ Lê. LamKinh nằm sát bên bờ sông Chu cách thành Thanh Hóa khoảng 60dặm, mặt sau Lam Kinh dựa vào núi, phía mặt trước trông ra sông Chu, non xanh nước biếc nằm kề bên nhau, phong cảnh hữu tình vô cùng. Bên trong cũng có các cung điện Quảng Đức, Sùng Hiền, DiênKhánh do Thái Tổ đặt nền móng xây dựng và được hoàn thành vàocác đời vua kế tiếp. Nơi này là kinh đô thứ hai của nhà Lê.

Cuộc sống đang dần dần ổn định, đời sống của người Kẻ Chợ ngày càng nhộn nhịp, đông vui, ấm no hạnh phúc hơn xưa rất nhiều.

Thành Đông Kinh, vào một mùa đông giá rét.

Từng cơn gió lạnh buốt đùa đuổi nhau reo u u trên mái ngói. Hơi lạnh len vào từng chân tơ kẽ tóc, nếu có nằm trong chăn ấm, thì cũngphải nằm thật im để giữ ấm, bởi chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi làgiá lạnh ùa vào. Lúc này mọi người chỉ muốn cuộn tròn trong chănnhư trong kén tâm để mà trốn giá rét. Chưa năm nào trời lại lạnh nhưnăm nay, cá bị lạnh chết nổi lều bều trên mặt nước ở một số hồ trongkinh thành. Lòng người hoang mang lo lắng. Đã có những lời đồn đạilan ra khắp chốn kinh kỳ về những điềm xấu xảy ra trong năm nay.Dường như trời đất cũng đang muốn đổi thay.

Ở Tây Kinh, có người đàn bà nọ sinh một cô con gái, hơn 20 năm không biết nói năng là gì. Năm nay đột nhiên vào một ngày kia bập bẹthốt lên lời và tự xưng là nàng Chúa Ba ở chốn thượng ngàn về mượnxác để nói chuyện thế sự. Những điều cô ta nói toàn những lời phạmthượng khi quân, như việc nước Nam này sẽ thay vua đổi chúa, máusẽ chảy từ trong Hoàng cung chảy ra, thiên hạ sắp đại loạn... Gia đìnhsợ hãi báo quan. Khi biết việc, quan Tổng lãnh đã thân hành đến nghevà sau đó ra lệnh bắt giam rồi cho chém đầu vì cho rằng đây lời maquái, xằng bậy. Nghe nói, đầu rời khỏi cổ mà mẳt vẫn chớp, miệngvãn cười, nói chuyện như thường. Dân chúng sợ hãi đem xác về chôn,lập miếu và ngày ngày hương hoa cúng bái. Nghe đồn nàng Chúa Banày rất thiêng, ai có lòng thành khấn xin điều gì thì đều được đáp ứng.Chuyện lan dần về triều, Tuyên Từ Hoàng thái hậu nghe tin liền lệnhcho Thái sử lệnh ở Thái sử viện về tìm hiểu hư thực rồi bẩm báo. VềTây Kinh, sống lẫn trong dân gian cả tháng trời để nghe ngóng, quansát, lòng đầy ưu tư, cuối cùng Thái sử lệnh cũng về triều. Theo biểubẩm báo của Thái sử lệnh tâu lên thì đây là loài yêu ma tác quái xuấthiện để làm mê loạn dân chúng. Và vì vậy, sau đó triều đình có lệnhđập miếu, quật mả, đốt thây, lấy tro thả xuống sông cho tuyệt giốngyêu quái. Khi lệnh chưa đến, hôm đó người phụ đồng lên cốt đã nóitrước: “Ta phải đi đây. Đất này ta không còn ở được nữa. Tuy nhiêncác ngươi hãy nhớ, rồi một ngày kia sẽ có thay vua đổi chúa. Đấy là ýtrời.” Lệnh đến, mồ mả bị phá tan, từ đó cũng không ai nghe chuyệnvề nàng Chúa Ba linh thiêng này nữa.

Rồi chuyện con trâu đá đứng chầu trước cổng chùa có từ mấy trăm năm nay ở bên hồ Ngư xứ Cổ Đàng, miền Hoàng Hóa đột nhiên ngướccổ lên trời rống vang thảm thiết mấy đêm liền. Vị sư già trụ trì gần đó phải lấy khánh đánh vào đầu quở, mới chịu thôi. Chuyện chim bay sa xuống vùng đất tổ họ Lê, nháo nhác không tan, chuyện có người ngheđược tiếng than dài từ nơi tế tự Thái Tổ vọng ra... Tất cả đã làm chodân chúng càng thêm xao xác.

Tử cấm thành, vào một tối mùa đông lạnh lẽo.

Bên trong điện Minh Hòa, gọi là điện cho to tát, thực ra chỉ là nơi nghỉ ngơi riêng của Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Xưa kia nơi này vốn làmột tòa nhà nhỏ nằm giữa ao sen, cửa chính đi vào qua cầu bánnguyệt, phong cảnh khá đẹp, nó được Thái Tông Hoàng đế ban choHoàng hậu Dương Thị Bí, tuy nhiên bà ta rất ít đến ngự. Sau khiHoàng hậu bị phế, phi Nguyễn Thị Anh được gia phong thay thế,không hiểu sao lại chọn chốn này để ở. Sau này khi buông rèm nhiếpchính, bà vẫn không chuyển đi nơi khác mặc dù triều thần có đề nghị.Thái hậu thích vì có lẽ nơi này rất tĩnh lặng, có hương hoa sen thơmngát bốn mùa, có mấy chú cò trằng được bọn hoạn quan nuôi thả, dạnngười nên thường nghếch mỏ đi dạo quanh sân nhà và tiếng chim caríu rít, khung cảnh thật thần tiên. Tuy thế đấy là vào hè hoặc xuân,thu, còn mùa đông thì tất cả chỉ là một màu xám ngát, lạnh lẽo.

Trong đêm lạnh, thỉnh thoảng chi có vài tiếng bước chân âm thầm lướt qua thật nhẹ nhàng của những tên lính Cẩm y vệ đi gác. Bêntrong điện, ánh nến cháy chập chờn. Tiếng lửa reo tí tách, hai tháigiám già đang cần mẫn ngồi canh bếp lửa để sửa ấm trong điện. Mùitrầm hương thơm thoang thoảng. Long sàng, nơi ngủ của Hoàng tháihậu buông rèm kín mít. Phía bên ngoài là hai thái giám và hai cungnữ vẫn quỳ gối cúi đâu chầu, mắt mở thao láo, luôn thức và sẵn sàngchờ lệnh gọi nếu Thái hậu cho truyền.

Ào ào... một đợt gió giá lạnh lướt qua mái điện tạo thành những tiếng rít lạnh lẽo, kỳ quái, khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Thoảngtrong tiếng gió, có tiếng động lạ, thật khẽ khàng như nhịp chạy củabước chân người.

Vèo, một bóng người toàn thân mặc đồ đen, bịt kín mặt, xuất hiện từ trên mái nhà bám vào bờ vách tường phía bên kia điện, thoăn thoâttụt xuống đất. Thân thủ bích hổ du tường của y thật nhẹ nhõm chothấy đây là một cao thủ. Khi xuống đất, hắc y ngồi thụt xuống, nép sátvào góc vách tường khi thấy những lính Cẩm y vệ đi qua. Chờ cho bọnCẩm y đi khuất, hắc y nhón gót nhảy vào trong nhà. Y đi thật nhẹnhàng và vòng ra sau hai gã thái giám đang quỳ hầu và vung tay đậpvào ót chúng. Thủ pháp điểm huyệt của y rất diệu kỳ, hai thái giámgiật sững người một chút rồi lại gật gừ quỳ im như cũ. Nhìn xa dễtưởng như bọn chúng vẫn còn đang thức, thực tế, nếu tinh mắt thì sẽnhận thấy, đầu hai thái giám này đã nghẹo nghiêng như đang ngủ gật,dù cho hai mắt vẫn mở to. Hai cung nữ quỳ đằng xa nhanh chóng rơivào tình trạng như hai thái giám. Ngồi canh bếp lửa phía xa, hai tháigiám già cũng cùng chung số phận, tất cả thật nhẹ nhàng, không mộttiếng động.

Bây giờ thì toàn bộ điện thật vâng lặng, chẳng còn ai. Hắc y từ từ đi đến bên long sàng nơi Hoàng thái hậu đang ngủ. Y đứng bên ngoàinhìn qua lớp rèm mỏng buông xuống mờ mờ và thấy rõ khuôn mặtThái hậu đang phập phồng hơi thở. Tuổi bốn mươi, nhưng nhìn Tháihậu thật khả ái và trẻ đến không ngờ. Chế độ ăn uống và sâm nhungtẩm bổ của các quan Thái y trong triều tỏ ra rất đác dụng, cũng khôngai dám và đoán được tuổi thật của Thái hậu là bao nhiêu, đấy là niêmtự hào kín đáo của Thái hậu mỗi khi soi gương. Dù đang ở đỉnh caocủa quyền lực, thế nhưng bà vẫn là đàn bà, vẫn sợ già, sợ xấu. Chonên biết ý, bọn cung nữ lẫn các quan Thái y đều không tiếc công sứctìm những của ngon vật lạ dâng hiến bồi bổ cũng như tìm các phươngthuốc để cho Thái hậu được trẻ mãi.

Khuôn mặt Thái hậu khi ngủ thỉnh thoảng vẫn nhăn lại cau có, dường như bà đang gặp điều gì tức giận trong mơ.

Đứng sững nhìn Thái hậu trong giây lát, dường như hắc y đang bồi hồi nhớ về chuyện gì đó chắc hẳn đau thương lám, đôi giọt lệ lăn trònthấm qua tấm vải bịt mặt. Y đang khóc. Hắc y cười gằn và nhanhchóng đưa tay rút thanh kiếm ngân giấu ở sau lưng ra. Y chầm chậmtiến đến gần bên long sàng, dừng lại một giây, hít một hơi dài và vunglưỡi kiếm chém xỉa thẳng vào người Thái hậu. Tuy nhiên, nửa đườngkiếm chưa đi hết thì hắc y nghe phía sau lưng chỗ huyệt nhĩ căn cótiếng gió. Nếu y cứ tiếp tục phóng kiếm xuống thì e rằng khó bảo toànmạng sống bởi kẻ tập kích phía sau. Hắc y buộc phải rụt kiếm lại vànghiêng mình né. Y quay lại đối diện với người xỉa chi phong đánh lénmình, đó là một người đàn bà khá lớn tuổi, có một khuôn mặt rất xấuxí, nhìn thật ghê người. Sau khi vung tay điểm trượt, người đàn bànày rụt tay lùi nhanh ra xa và vỗ nhẹ tay. Bốn cung nữ khác khônghiểu từ đâu xuất hiện nhanh như những bóng ma, bọn chúng nhanhchóng quây tròn lấy hắc y. Nhìn những bước chân đi bộ pháp loangloáng, hắc y giật mình. Không ngờ trong nội cung lại có những caothủ ẩn nấp, không rõ bọn người này là ai.

Những tiếng động đã làm cho Hoàng thái hậu giật tỉnh. Bà ta ló đầu ra và thấy có người lạ nên hoảng hốt la lên “Thích khách”. Người đànbà lớn tuổi thấy vậy liền lại gần và quỳ xuống bên long sàng: “BẩmThái hậu, có thích khách. Nhưng Thái hậu cứ yên tâm, đã có chúngthần đây, thích khách không làm gì được đâu.” Nhận ra người quen,Tuyên Từ Hoàng thái hậu có vẻ yên tâm. Bà hỏi: “Nặc Nô, thích kháchlà ai?” “Bẩm chưa rõ, tuy nhiên nhìn thân thủ của thích khách này, cólẽ là nữ và võ công khá cao cường.” “Nữ nhân?”. Hoàng thái hậu kinhngạc thốt lên và nheo mắt vì không rõ nữ nhân này là ai. “Nặc Nô. Cácngươi phải bắt sống, ta muốn biết nó là ai.” Thái hậu dặn dò. “Bẩm vâng.“

Phía bên kia bốn cung nữ đã quây tròn quanh hắc y tạo thành một trận pháp. Và trận khởi động, bốn người này chạy xoay xung quanhhắc y nhanh như đèn cù, cùng lúc, sau tiếng vỗ tay của người đàn bàđứng ngoài lược trận có tên là Nặc Nô, lập tức bốn sợi nhuyễn tiênvốn là những dây vải thât ngang lưng của những cung nữ được kéo ra,biến thành bốn con mãnh xà, oằn oại tấn công vào các đại huyệt trênngười hắc y. Đây là chiêu Hắc hổ hạ tứ thôn của trận đơn tiên. Khôngvừa, hắc y vung kiếm phóng ra thế Phi hồng kiếm của bộ kiếm phápnổi tiếng Phi long kiếm. Đường kiếm loang loáng phủ kín khắp người,Nặc Nô đứng ngoài nhìn, gật gù: “Kiếm pháp khá lâm”. Và bà ta vỗtay, hiệu đổi thế trận. Cứ thế chớp nhoáng, bọn họ đã trao đổi vớinhau hơn 10 chiêu. Trận đơn tiên với nhuyễn tiên làm vũ khí vốn làtrận pháp rất lợi hại. Nhuyễn tiên mềm và dẻo, có thể tập kích đượctứ phương và cương nhu ẩn hiện. Chưa kể trận này đánh được lâu vàít mất sức, nếu đối phương không phải là người có nội công thâm hậuthì rất dê thua. Hắc y nhờ có Phi long kiếm pháp nên cũng tạm chốngđỡ được. Tuy nhiên y cũng nhận ra thế yếu của mình, nếu cứ kéo dàinhư thế này trước sau gì cũng thua dù cho có Phi long kiếm pháp caocường. Chưa kể còn có một địch thủ nguy hiểm là người đàn bà lớntuổi xấu xí đang đứng lược trận ngoài kia. Vì đứng ngoài nên bà ta cóthể rảnh rang quan sát mạnh yếu của trận pháp và qua những tiếngvỗ tay đã điểm chỉ cho các cung nữ liên tục thay đổi thế đánh để đốiphó với Phi long kiếm pháp. Do vậy, mặc dù cho đây là kiếm pháp nổitiếng, nhưng dường như nó đã không phát huy được hết tinh hoa.Chạy là thượng sách, nghĩ và làm. Hít một hơi chân khí vào lồngngực, đột nhiên hắc y thét một tiếng thật lớn, tiếng thét tựa như tiếngrống của rồng. Đây là một loại công phu thượng thừa của Phật môn.Lôi thanh phát ra bất ngờ làm cho bốn cung nữ giật nảy mình, ngậpngừng bước chân và tiên trận thoáng bị rối loạn. Nặc Nô đang đứngbên ngoài cũng bị tiếng thét mà giật mình. Chỉ một giây thôi, hắc yđổi thế kiếm, phóng ra thế mạnh nhất của bài Phi long kiếm đó là Philong tam kiếm. Véo... véo... véo... Ba đường tam kiếm lóe lên như thầnlong xô đến, như thác vỡ bờ. Bốn cung nữ bị thế kiếm làm tối tăm mặtmày, dạt lùi, trận vỡ. Và hắc y nhân cơ hội này nhảy vọt ra ngoài trậntháo chạy thoát thân. Nặc Nô thấy trận pháp sắp tan, bà ta lập tức sấntới định chặn đường rút của hắc y, nhưng không kịp. Hắc y đã vọtchạy ra đến ngoài sân mất rồi. Nặc Nô cung mày hừ một tiếng giận dữvà vung cánh tay. Dưới tà áo lóe lên mấy điểm sáng xẹt nhanh nhưchớp. Đang lao đi, hắc y nghe có tiếng gió và biết rằng mình bị kẻ địchtấn công bằng ám khí. Hắc y chậm bước chân và vung kiếm khoa trònphía sau, lẻng rẻng, những hạt thiết thủ va vào kiếm rơi leng kengxuống đất. Tuy nhiên thủ pháp ném ám khí của Nặc Nô cũng rất caominh. Mặc dù cho hắc y đã cố nhưng cuối cùng y vẫn nhận thấy vaitrái đau buốt, cánh tay trái rơi sõng xuống bên hông. Chết, trúng ámkhí rồi, hắc y kinh hoảng, vọt đi càng nhanh.

Tử cấm thành là chốn ở của nhà vua và tam cung lục viện cùng gia đình. Nơi này ngoài nhà vua thì chỉ có bầy đoàn thê thiếp cùng bọnhoạn quan phục vụ và những tên lính Cẩm y vệ tin cậy canh gác, ngoàira không ai được bén mảng đến. Khi Tuyên Từ Hoàng thái hậu buôngrèm nhiếp chính thì bà ở lại trong Tử cấm thành cùng với Nhân TôngHoàng đế.

Tiếng động đánh nhau đã làm kinh động đến đám võ sĩ Cẩm y vệ canh gác nội cung. ”CÓ thích khách... có thích khách...”, những tiếnghét hớt hải loang đi nhanh chóng và tất cả Cẩm y vệ đổ xô về điệnMinh Hòa, nơi nghỉ ngơi của Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Khổ nỗimuốn vào được điện thì phải vượt qua cây cầu nhỏ, lính lại đông nênbọn lính dồn cục nhau ở phía trước. Sức nặng của người làm cho câycầu lác lư muốn gãy, gã đội trưởng nóng ruột nhảy ào xuống ao sen lộibừa lên phía trước. Bọn lính thấy vậy cũng nhảy ào xuống, chẳng mấychốc ao sen đẹp đẽ đã bị người đi qua nát bấy. Khi hắc y vừa vọt rađến sân trước điện thì đám lính Cẩm y vệ đã tràn vào và lập tức baovây lấy. Nhịn đau, hắc y vung kiếm đẩy dạt những tên Cẩm y vệ,nhưng bọn lính như đám bèo chi loãng ra một chút rồi lại vây chặt. Gãđội trưởng Cẩm y mặt mày tái mét, thét lạc giọng: “Phải bắt sốngthích khách cho Thái hậu”. Tiếng gươm kiếm va chạm nhau vangloảng xoảng, ánh đèn đuốc cháy sáng rực một góc trời.

Bị tiếng thét làm cho kinh động, Tuyên Từ Hoàng thái hậu ngã bổ nhào vào trong chăn. Nặc Nô chạy lại đỡ, Thái hậu ôm đầu vì thấyđau nhức ong ong. “Bẩm Thái hậu người không sao chứ?” “Ôi, ta đauđầu quá, con tì tiện thích khách kia nó mới làm gì vậy?” “Bẩm... đâycó thể là môn công phu Sư tử hống của Phật gia. Cũng may thíchkhách nội công chưa đủ và luyện chưa tinh, cho nên y thị chỉ sử dụngđược như vậy. Nếu công phu này mà do bậc cao thủ sử dụng thì e rằngtình trạng của chúng ta nguy mất” “Hừ... thế mi còn đứng làm gì, saokhông đuổi theo bât nó.” “Bẩm... nhiệm vụ của Nặc Nô là theo bảo vệThái hậu, nên không thể đi xa được ạ.” Hoàng thái hậu im lặng. NặcNô vẫy tay ra hiệu cho các cung nữ của mình. “Đã có Cẩm y vệ vây bắtthích khách rồi. Các ngươi hãy rút lui đi. Đừng để cho ai biết bên cạnhThái hậu có cao thủ, không tiện.“

Hắc y vừa đánh nhau vừa nhăn mặt, vết thương bắt đầu buốt tấy. Toàn thân của y đã đẫm mồ hôi dù cho trời rất lạnh. Hắc y thấy xungquanh trời đất bắt đầu chao đảo, và hiểu rằng mình sâp kiệt lực. Xungquanh đã ngổn ngang lính Cẩm y chết, bị thương, nàm la liệt, nhưngvì quân lính quá đông, lớp này dạt xuống thì lớp khác lại ào lên. Hắc ynhủ thầm, thà chết chứ không để rơi vào tay bọn lính. Bởi nếu để bịbắt sống, đòn tra khảo sẽ đau gấp vạn lần chết. Chưa kể nếu Thái hậu nhân dịp này để tìm ra được manh mối nào đó thì sẽ có biết bao nhiêu người lương thiện nữa sẽ bị chết oan. Tính độc ác của Tuyên TừHoàng thái hậu, có ai còn lạ gì nữa. Hắc y nghĩ vậy và vung kiếm đâmthêm mấy tên lính nữa gục ngã và có ý định tự sát.

Giữa lúc hắc y đang tuyệt vọng vung kiếm giữa vòng vây nghìn trùng của bọn lính, thì đột nhiên phía bên trái góc sau điện đột ngộtxuất hiện một hắc y thứ hai lướt đến. Không hiểu bằng cách nào y cóthể vào được trong điện, trong khi xung quanh bọn lính đang đôngnghịt và đường vào đây chỉ có một cây cầu duy nhất, dày đặc lính trấngiữ. Ý định của hắc y rất rõ, cứu người. Tuy nhiên y không tấn côngđến đám lính Cẩm y vệ đang đánh nhau ngoài sân mà lách người vọtthâng vào trong điện, xông đến chỗ Tuyên Từ Hoàng thái hậu đangngồi. “Thích khách”, Hoàng thái hậu lại hoảng kinh la lên khi thấy.Nặc Nô đang đứng phía sau thấy vậy liền hoành chân bước tới đứngche chắn trước Thái hậu và quát lên “Có ta đây, không được hỗnxược.” Miệng nói, tay bà ta vung lên đánh ra chiêu Xà thần luyệnnguyệt tập kích thẳng vào mặt đối thủ. Vừa đánh Nặc Nô vừa thắcmác làm sao hắc y này có thể vào được trong điện mà không ai thấy,nhưng rồi bà ta tỉnh ngộ vì nhớ ra rằng vẫn có mấy chiếc thuyền connằm cặp bên hồ dùng cho bọn cung nữ đi hái sen, có lẽ hắc y đã dùngthuyền để vào.

Nhìn hai bàn tay uốn cong lại như rán kéo theo luồng kình khí rít lên, hắc y này giật mình, không ngờ bên cạnh Thái hậu lại có cao thủ.Hắc y cười lạt, lùi một bước, đảo người tránh, lập tức đối phương biếnthành chiêu Xà đàng tẩu lộ lướt đến tập kích tiếp. Bộ pháp của bà talẳc lư, uốn éo, lượn quanh đối thủ với hai bàn tay chờn vờn như muốnmổ vào đầu và cổ đối phương. Điều này đã bắt buộc hắc y phải vungtay phóng ra chiêu Yến Thanh tam đả trong Yến Thanh quyền để hóagiải chiêu của đối phương. Yến Thanh quyền vốn nhẹ nhàng, mau lẹ,thư triển phiêu dật, đường quyền đi thật nhàn hạ thoải mái. Thếnhưng công phu quyền này gồm cả cứng lẫn mềm và trọng khỏemạnh. Vì vậy, Tuyên Từ Hoàng thái hậu hoa mắt khi thấy bóng haingười này đột nhiên quấn vào nhau, rồi lại ngãng, tiếng gió vù vù.Bộp... Hai người đã trao nhau một quyền trực diện. Khi hai luồngkình khí phát ra chạm vào nhau, cả hai lảo đảo thụt lùi, hộ khẩu tay têrần, và họ đều nhìn nhau kinh dị. Bọn họ thầm hiểu rằng đối thủ làngang tài ngang sức. Hắc y thực ra không ham chiến đấu, mục đích ytiến vào trong điện chẳng qua là làm cho Thái hậu la lên, để bọn línhvào tiếp cứu thì y cũng sẽ nhân dịp này để cứu hắc y kia mà thôi.Không ngờ gặp cao thủ nên y bất đác dĩ phải giao chiến. Và y cũnghiểu rằng hôm nay mình đã gặp địch thủ thực sự. Cũng may đám Cẩmy vệ từ bên ngoài đã ùa vào cứu giá và người đàn bà lớn tuổi thấy vậyliền thụt lùi vào trong ẩn mặt vì không muốn để lộ thân phận. Hắc yvung kiếm chém dạt đám lính và nhảy ra ngoài. Đến cửa y vung kiếm bất ngờ chém xả vào hai tên lính đang cầm hai bó đuốc lớn soi đường. Oái... một tên lính đang cầm cây đuốc soi sáng cho bọn lính vây bâthắc y, trúng gươm, té ngã, bó đuốc văng ra cháy xèo xèo rồi tát ngấm.Ngoài sân đang sáng bỗng tối um làm cho đám lính Cẩm y vệ la lối omsòm vì chém nhầm vào nhau. Cơ hội đến, hắc y vung kiếm nhảy vàotập kích đám lính. Ôi chao... mấy tên lính Cẩm y vệ rú lên đau đớn vìbị đánh từ phía sau, và bọn chúng dạt ra. Lúc này do một phần đámlính Cẩm y vệ từ ngoài sân phải chạy vào trong điện để hộ giá Tháihậu, nên số bên ngoài không đông lám. Chưa kể một số chết và bịthương nằm la liệt. Hắc y dễ dàng tiến đến gần hắc y kia. “Các hạkhông sao chứ?”, y hỏi nhưng không nghe tiếng trả lời. Khi y đến gầnvừa chạm nhẹ vào vai thì hắc y gần như ngã dựa hẳn vào vai y và thởhào hển. Hiểu rằng hắc y đã kiệt sức, và nếu kéo dài trận đánh thìcàng bất lợi bởi bọn lính trong nội cung đang tiếp tục ùn ùn kéo tới.Hắc y ngửa mặt nhìn lên trời và hú lên một tiếng dài, thanh kiếmtrong tay y rung lên, lóe sáng như những tia chớp chém tới tấp xuốngbọn lính Cẩm y vệ. Đây là một tuyệt chiêu trong Long Vân kiếm pháp.Thây người trúng kiếm đổ ngã liên tục. Phía bên trong người cung nữNặc Nô nhìn ra kinh hoàng, bà ta tự hỏi, nếu đối phương dùng kiếmpháp này đấu với mình thì liệu mình có là đối thủ của y hay không.Đám lính dạt ra xa và hắc y túm lấy vai hắc y kia đẩy về phía trái củađiện. Y dìu nữ hắc y đến bên mé ngoài sân, nơi này đã có mấy chiếcthuyền con nằm chơ vơ rải rác trên ao sen, y quát lớn “chạy” và vậnkhí nhún người dìu hắc y nhảy xuống thuyền, một lát bọn họ đã nhảylên bờ nhằm hướng vườn Ngự uyển chạy tới. Hai hắc y tiếp tục phóngngười vượt qua đám lính đang lao xao bên ngoài, lẩn nhanh sang khuNgự viên của Hoàng cung. Bóng bọn họ thấp thoáng ẩn hiện saunhững rặng cây um tùm rồi biến mất.

Lúc này thì cả Hoàng cung đã bừng thức tỉnh. Nơi đâu cũng gặp lính Cẩm y vệ chạy rầm rập khâp nơi lùng sục, tra xét. Bầu không khítrong Hoàng thành hỗn loạn và căng thẳng.

“Thích khách trốn thoát rồi ư, Nặc Nô?” “Bẩm thái hậu đúng vậy.” “Kẻ đến sau có phải là đồng bọn của nữ thích khách kia không?” “Bẩmthần không rõ. Tuy nhiên võ công của người này rất cao. Đáng lẽchúng ta có thể bât được nữ thích khách kia rồi nếu như hắn ta khôngxuất hiện, can thiệp vào.” “Võ công cao? So với ngươi thì như thếnào?” “Bẩm Nặc Nô có giao đấu sơ qua với y mấy chiêu. Có thể nói võcông của y không thể thấp hơn thần bao nhiêu. Chưa kể y có bộ kiếmpháp Long Vân kiếm danh chấn thiên hạ, cho nên về điểm này khó cóthể nói là Nặc Nô hơn y được.” “Thực ư? ”, Thái hậu kinh dị nhìn NặcNô hỏi và không cần nghe trả lời bà ta cũng hiểu Nặc Nô nói thật.“Ngày mai ngươi hãy mời sư tỷ của ngươi vào đây gấp. Nói là ta lệnhtriệu gặp y có chuyện.” “Bẩm vâng.“

- Bẩm Thái hậu... Người không sao chứ?

Gã đội trưởng Cẩm y vệ hớt hơ hớt hải chạy vào và quỳ dập đầu.

Hoàng thái hậu đập bàn rít lên:

- Một lũ vô dụng. Uổng công triều đình đã nuôi cơm các ngươi.Canh gác thế nào mà để cho trong cấm thành có đến những hai thíchkhách xâm nhập mà không biết. Nếu hôm nay ta không phước lớn,mạng lớn thì đâu có thể ngồi đây được nữa.

Hoàng thái hậu quác mắt.

- Đưa tất cả những đứa nào gác đêm nay đem chém đầu hết.

- Dạ bẩm xin Thái hậu tha mạng. - Đám lính sụt sùi khóc như ri khibị lôi đi.

- Thánh thượng giá lâm... Có tiếng thái giám hô vang.

Ngoài kia vua Lê Nhân Tông đang vội vã vào vấn an Thái hậu.

Hoàng thượng về rồi, Tuyên Từ Hoàng thái hậu mệt mỏi ngả lưng xuống nệm gấm lim dim, tuy nhiên bà ta biết rằng lại thêm một đêmnữa mất ngủ.

Được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thái hậu tự hỏi. Đã 16 năm, đúng 16 năm, thời gian nhanh như gió thoảng. Thái hậu thở dài, sao bà thấynhững ám ảnh của thời gian ngày càng đè nặng. Đó là những ám ảnhkhôn nguôi trong nhiều năm tháng. Đôi lúc Thái hậu tự hỏi, tại saoviệc lên ngai vàng cầm quyền của mình lại phải bắt đầu bằng cái chếtoan khốc của cả dòng họ Nguyễn, để cho đến nay, lúc nào bà cũngthấy những ám ảnh nặng trĩu trong lòng.

Hôm đó, cả dòng họ Nguyễn bị đem đi ra pháp trường để xử chém ở phía cửa Nam của kinh thành. Oái oăm làm sao pháp trường lại gầnQuốc tử giám, nơi đào tạo sĩ tử của nước nhà, dù có lệnh cấm nhưngnghe đâu hôm đó học trò đến xem rất đông. Nhiều kẻ đã khóc sụt sùikhông ngăn được đau lòng trước cái chết bi thảm của vị tiến sĩ, quanHành khiển Nguyễn Trãi. Tuyên Từ Hoàng thái hậu không có mặt, bàta ở cung để nghe Nội quan về bẩm báo lại. Nghe nói, trước khi chết,Hành khiển Nguyễn Trãi vẫn không đổi sác mặt, không than oán lấymột lời. Ông ta bình thản chấp nhận cái chết và xem nó nhẹ tựa nhưlông hồng. Nhìn thấy Nội quan Tạ Thanh lấp ló trong đám quan đứngxem xét xử, Nguyễn Trãi xin gặp mặt để có lời cuối tâu lên Thái hậu.Lúc đó, Tạ Thanh cứ tưởng rằng ông ta sẽ van xin một điều gì đó chomình hoặc con cháu. Nhưng không “Ông hãy về tâu lại Thái hậu lờinày của Nguyễn Trãi trước khi đi xa mãi mãi. Nay quyền lực đã về tay,mong Thái hậu hãy nhớ rằng giang sơn non sông nước Việt này cóđược như ngày nay là máu của biết bao người đã đổ xuống, là côngsức của Thái Tổ và của muôn người. Tất cả những gì Thái hậu muốnthì nay đều đã có, vậy xin Thái hậu hãy thương lấy muôn dân, lấy việcchăm nom cho dân, cho nước nhà làm trọng. Nguyễn Trãi này dù cólàm ma nơi chín suối, cũng xin phù hộ.“

Đã nhiều năm rồi mà Tuyên Từ Hoàng thái hậu vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói ấy của Hành khiển Nguyễn Trãi trước khi chết.

Sau này trong kinh thành có lan truyền một bài thơ mà theo thiên hạ đồn ràng là do Hành khiển Nguyễn Trãi làm trước khi chết. TuyênTừ Hoàng thái hậu đã đọc bài thơ này và bà ta cất kỹ nó, thỉnh thoảnglại lấy ra xem và trầm ngâm suy nghĩ.

*i*Sáu mươi ba tuổi há gọi là già*/i* *i*Hiểu mệnh trời, Thánh Khổng ở tuổi ta.*/i* *i*Chon von gánh vác sơn hà, hai vai*/i* *i*Nay về chín suối chầu Thái Tổ*/i* *i*Ngậm muôn nỗi, thưa việc chưa xong.*/i* *i*Thôi đành lỗi hẹn bởi ý trời*/i* *i*Có là anh hùng thiên hạ cũng xong.*/i* *i*Gủi người ở lại hãy gáng sức*/i* *i*Muôn dân đất nước, sử sách ghi*/i*.

Nhà vua lên ngôi khi mới được hai tuổi nên Hoàng thái hậu đã phải buông rèm nhiếp chính. Việc đầu tiên bà ta làm đó là tiếp tục giếtthêm một số người khác nữa. Những người mà bà dự cảm thấy ràngbọn họ hiểu biết quá nhiều về mình, dù cho chúng là kẻ tâm phúc.Tiếp theo là giáng chức của một số quan văn, võ, những người có liênquan đến Hành khiển Nguyễn Trãi, bởi Thái hậu thừa hiểu rằng, cáichết bi thương của quan Hành khiển đã làm cho bọn họ sợ, nhưngkhông phục. Lo sợ những người này sẽ chống đối, mà giết thì khôngcó lý do, vì vậy chỉ còn cách kiếm cớ tống giam, hoặc đày đi xa, tướcbinh quyền, cho về quê hưu trí... Khi xong mọi chuyện để giữ yên ổnngai vua, bấy giờ Thái hậu mới nghĩ đến việc an dân, trị nước. Là mộtngười đàn bà chân yếu tay mềm, tài trí chẳng bao nhiêu, nhưng lạithừa những mưu mô thủ đoạn giết người, cho nên Thái hậu rất lúngtúng trong việc trị nước và phải dựa vào các quan. Có lẽ việc lên ngôicửu trùng của mẹ con Tuyên Từ Hoàng thái hậu không được minhbạch, cho nên lòng người lẫn ý trời không ủng hộ. Mười sáu năm qua,tai dị hên tục xuất hiện, hạn hán, sâu trùng liên tiếp xảy ra, đời sốngnhân dân gặp nhiều khốn khó, tiếng than oán vang dậy khắp nơi, mặccho nhà vua lẫn Hoàng thái hậu nhiều lần xuống chiếu cầu an, ănchay, nằm đất và cho xây nhiều chùa, miếu để tế lễ các nơi. Khi bênngoài lòng dân không yên thì bên trong bá quan lại có ý dè bỉu, lòngcàng thêm hoảng hốt, cho nên Thái hậu đã đi đến quyết định phảicủng cố quyền lực ngai vàng của mẹ con mình bằng máu.

Trong cuộc đời mình, có hai lần Tuyên Từ Hoàng thái hậu nhúng tay vào việc giết người mà mỗi khi nghĩ lại bà ta đều thấy hối hận. Đólà lần thứ nhất tru di tam tộc cả dòng họ Nguyễn và lần thứ hai làxuống chiếu giết chết Quốc thượng hầu Trịnh Khả và con trai cả làTrịnh Quát. Cái chết của Hành khiển Nguyễn Trãi cùng gia tộc đượcche đậy dưới cớ mưu phản, giết vua, thế nhưng cái chết của Quốcthượng hầu Trịnh Khả thì Thái hậu đã lúng túng trong việc giải thíchlý do. Trịnh Khả là một đại thần có nhiêu công lao đóng góp cho đấtnước từ trong cuộc kháng Minh, một con người thanh liêm, thẳngthắn. Một bậc cố mệnh đại thần trải qua nhiêu đời vua Lê. Khi TuyênTừ Hoàng thái hậu mới buông rèm nhiếp chính thì Quốc thượng hầuTrịnh Khả là người giúp đỡ bà ta rất nhiều trong việc triều chính,thậm chí có người còn cho ràng, Trịnh Khả là đại thần tay chân thântín của Thái hậu. Năm 1451, nhận thấy uy tín của Trịnh Khả ngàycàng lớn, ngoài ra Thái hậu còn nghe được những lời tâu mập mờ củaThượng thư bộ Hình Lê Nguyên Sơn về việc Trịnh Khả có ý nghi ngờgì đó về cái chết không minh bạch của Thái Tông Hoàng đế. Lo sợmột ngày nào đó ông ta có thể tiếm quyền, nhân dịp có vài kẻ ghenghét dâng biểu vu oan, không cần suy nghĩ nhiều, Thái hậu lập tức hạchiếu xử chém hai cha con Trịnh Khả. Đáng tiếc cho bậc tôi trung chếtoan vì nước. Sau khi Trịnh Khả chết được hai năm, việc triều chínhngày càng rối loạn, bá quan chán nản, trong dân giặc giã nổi lên khâpnơi. Bấy giờ Tuyên Từ mới thấy hối hận về việc làm mê muội củamình. Bà ta liền xuống chiếu minh oan cho Trịnh Khả, ban cho concháu ông ta hơn 100 mẫu ruộng để làm hương hỏa thờ cúng, phụcchức lại cho hầu hết các con của Trịnh Khả, có đến hơn mười ngườicon trai. Dòng họ Trịnh lại tiếp tục phục vụ triều đình như xưa, nhưngThái hậu cũng thừa hiểu rằng, chén nước đổ đi rồi mấy khi còn hốt lạiđược nữa.

Nhà vua ngày càng lớn, tuy nhiên, từ nhỏ đã quen sống bám vào áo mẹ cho nên đến nay trở thành kẻ bạc nhược, suốt ngày chỉ biết chúiđầu vào việc gái trai, phó mặc chuyện triều chính cho Thái hậu toànquyền xử lý. Nhiều lúc Tuyên Từ Hoàng thái hậu cũng rất muốn giaobớt quýền hành cho con, nhưng bà ta đành phải lắc đầu than thở mộtmình. Ham chơi, suốt ngày chỉ biết đàn hát và du hí, đó là thú vui củađương kim Hoàng thượng. Bất lực nhưng không biết làm gì hơn, đôilúc Thái hậu cảm thấy hoảng sợ, phải chăng mình đang bị quả báo?

Những cụm mây tráng bay bồng bềnh theo gió, Tuyên Từ Hoàng thái hậu thấy mình đang trôi lững lờ. Chợt bên tai bà có tiếng ngườiđọc sách rân ran. Men theo tiếng nói, Thái hậu lén đi đến bên một cáicổng vàng. Bà ta nép mình nhìn vào bên trong, té ra đó là một lớphọc. Rất nhiêu gương mặt quen quen mà bà không nhớ rõ đang câmcúi đọc sách và thinh thoảng lại ngẩng đâu đọc theo vị thầy đứng ởphía trên. “Kẻ kia, ngươi là ai sao lại đứng lấp ló nơi đó.” Có tiếng thét, Thái hậu hoảng hốt giật nảy mình, lúng túng: ’’Tôi... tôi”... “Thôi vào lớp đi.” Thái hậu ngoan ngoãn bước vào trong và ngồi xuống ghế,trước mặt là một cuốn sách mở rộng. Bà ta hoa mắt khi thấy mộthàng chữ “Tính của con người vốn đã có cả thiện lãn ác, tu theo thiệnlà người thiện, tu theo ác sẽ là người ác.” Đây là lời nói của Dương Tửpháp ngôn trong phần tu thân. “Song phàm ra trong đời con ngườinhất là những kẻ cầm quyền, cần phải lấy tính thiện làm trọng, khilòng ta thiện thì trời đất thiện, thiện để cho muôn dân được ấm no,nước nhà được thịnh trị. Bởi nếu ác thì trước sau gì cũng phải đi đếnsự sụp đổ và quyền lực khi ấy chỉ còn là máu, nước mắt, đó chính là sựtrả giá cay nghiệt của người đời, bà có hiểu chăng?” Tuyên Từ Hoàngthái hậu giật mình khi nghe lời giảng, bà ta ngẩng phắt đầu nhìn lênvà bàng hoàng: “Quan Hành khiển, ông đó sao?” “Thưa Thái hậuđúng là thần đây ạ” “Ta đang ở đâu đây?” “Thưa Thái hậu đang ởtrong lớp học của thần. Thái hậu nhìn xem, tất cả những người đangngồi kia đều là những người quen mặt. Đó là các cựu thần của nhà Lê,nay họ đến đây để cùng thần ôn lại bài học tính thiện của con người.”Thấp thoáng là những gương mặt của Lê Sát, Lê Vấn, Trịnh Khả... hèngì Thái hậu nhìn mặt thấy quen. ”Này quan Hành khiển, ta muốn hỏiông một câu như khi xưa thầy Tử Công đã hỏi Thánh Khổng. Lươngthực, binh bị và niềm tin của người dân. Nay nước ta đang bị xào xáo,vậy theo ông, ta bỏ cái gì, lấy cái gì?” “Thưa Thái hậu, xét ra cả ba điềuấy đều cần như nhau cả. Ấm no là điều thiết yếu của con người, nhiệmvụ của người cầm quyền là phải làm cho muôn dân được ấm no hạnhphúc. Binh bị có đủ mạnh mới bảo vệ được biên cương đất nước, chonên cần phải chăm sóc đến binh bị. Thế nhưng cũng như khi xưaThánh Khổng đã trả lời, nếu cần cứ bỏ hết, điều quan trọng nhất làphải giữ được niềm tin của người dân. Bởi dân là nước lũ, là trời cao,vua chỉ là người đại diện. Ý này thầy Mạnh Tử đã từng nói. Nếu chúngta giữ được niềm tin của người dân thì dù cho có khó khăn đến đâu,đói nghèo đến đâu nếu người dân ủng hộ thì đều vượt qua. Thần biếthiện nay lòng dân đang ly tán, hoang mang, lo sợ, vậy xin Thái hậuhãy nghĩ lại, nhìn lại xem mình đã làm được những gì. Điều gì nênlàm và nên tránh.” “Chuyện năm xưa, nghĩ lại ta thấy áy náy lắm. Ôngcó giận ta không?” Nguyễn Trãi mỉm cười, vuốt râu và phất tay áo bỏđi. Bóng ông ta thấp thoáng biến mất sau cụm mây mờ. Thái hậu lẩmbẩm, ta đang ở đâu đây. Có tiếng trả lời. “Bà đang ở điện Văn Các, nơingụ của Khuê Các tiên sinh.” Khuê Các tiên sinh, cái tên sao lạ quá?Và Thái hậu chợt nhớ đến hai mươi sáu vì tinh tú trên trời, sao Khuêchủ về văn chương. Không lẽ là ông đó sao Nguyễn Trãi?

- Hoàng thượng giá lâm. - Có tiếng hoạn quan.

Tuyên Từ Hoàng thái hậu vội nhỏm dậy, sửa xiêm y và quỳ đợi. Hoạn quan Đình Phúc khom lưng đi vào và quỳ xuống bên cạnh Tháihậu. Nhìn qua, Thái hậu kinh hoảng: ’’Đình Phúc, sao mặt ngươi có nhiều máu vậy?“ Đình Phúc ngước khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn Thái hậu cười bí ẩn. “Bẩm Thái hậu, thần cũng không rõ tại sao, nhưngcũng đã 17 năm nay mặt thần luôn bị như vậy.” “Ngươi...“

Thái hậu im bặt khi thấy Thái Tông Hoàng đế đi vào, theo sau là hoạn quan Đình Thâng. Thật lạ, khuôn mặt của gã hoạn quan nàycũng nhợt nhạt như một xác chết, chẳng khác gì Đình Phúc. Còn TháiTông nhìn cứ thấy mập mờ ẩn hiện không rõ mặt.

Thái Tông an vị ngồi uy nghi trên ghế để Thái hậu vấn an xong. Bấy giờ, ngài mới lên tiếng: “Hoàng hậu, đã lâu trẫm không gặp nàng. Naygặp lại nàng cũng không già đi bao nhiêu.” “Bẩm Hoàng thượng, cũngnhờ hồng phúc của Hoàng thượng nên thần thiếp vẫn thấy mạnhkhỏe.” “Hừm... bấy nhiêu năm làm nhiếp chính, Hậu thấy thế nào?”“Dạ bẩm...” - Tuyên Từ Hoàng thái hậu ngập ngừng - “Nhiều lúc thầnthiếp thấy mệt mỏi và cô đơn quá...” Thái Tông Hoàng đế cười khan.“Phải rồi, ai chưa lên được ngai vàng thì tranh giành quyết liệt. Nhưngkhi ngồi lên ngai rồi thì sẽ thấm thìa cái giá phải trả thôi. Khi xưatrẫm cũng vậy, nên chẳng lấy làm lạ khi nghe Hậu nói đâu.” Thái hậukhẽ cúi đầu, chợt bà ta choáng váng, bởi thấy nhà vua đang ngồi,nhưng dường như chỉ có nửa người lơ lửng. “Này Hậu, nếu mệt quá,hay là Hậu đi với trầm chăng?” “Các ngươi là ai?” - Thái hậu la lênhoảng hốt. “Bẩm Thái hậu” - Hoạn quan Đình Tháng ghé sát lại cườieo éo - “Thần là người hầu của Thái hậu đây, không lẽ Thái hậu chẳngnhận ra,” “Ma quái, các ngươi là đồ ma quái...” Tuyên Từ Hoàng tháihậu la lên. Chát. “Hỗn láo” - Thái Tông vỗ bàn giận dữ - “Ai cho phépHậu dám buông lời vô lễ như vậy trước mặt trẫm. Quỳ xuống.” Tháihậu rụng rời quỳ sụp xuống. “Làm tôi mà bất trung với vua, làm vợmà bất nghĩa với chồng, Hậu có biết mình bị tội gì không?” “Thiếp...thiếp...”, Thái hậu lắp bâp không nói lên lời.

- Bẩm Thái hậu, người có làm sao không ạ?...

Những tiếng gọi hốt hoảng của bọn thị tỳ đã làm cho Tuyên Từ Hoàng thái hậu mở choàng mắt, ngồi bật dậy, run lẩy bẩy. Vẳng đâuđây bên tai bà vẫn còn tiếng quát giận dữ của Tiên đế. Bà ta ngơ ngácnhìn quanh một lát và hiểu rằng mình vừa gặp ác mộng.

Phẩy tay hiệu cho đám cung nữ lùi ra, Hoàng thái hậu ngồi thừ ra kinh hoảng. Không lẽ Hoàng thượng về thật sao? Bà ta thấy người nổigai Ốc và tính kêu một cung nữ lại gần để đấm bóp cho đỡ sợ thì...

- Thưa Thái hậu, thần có mặt.

Một bóng ma đột ngột xuất hiện bên cạnh Thái hậu, đó là một người đàn bà bịt mặt bảng khăn the, nhìn không rõ tuổi tác. Bà ta mặcmột quần áo bó chẽn toàn thân theo kiểu khách giang hồ. Thế nhưngnhìn nét mặt của những ả cung nữ đang đi ra thì đây là người quen,bọn chúng không hề kinh hoảng. Đó chính là Thái phó Tuyết Phunhân, chủ nhân của tòa Hoa Xuân lầu nổi tiếng chốn kinh thành,nhưng còn một bí mật khác mà ít người được biết đến, chính đây làmột cao thủ võ thuật của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, được Thái Hậu bímật cho nàm trong kinh thành nhàm để dò la tình hình.

- Nặc Nô đã kêu ngươi lại rồi ư?

- Dạ bẩm vâng. Được tin trong cấm cung có biến và có lệnh Tháihậu triệu gấp nên thần lập tức đến ngay.

- Thôi ngồi xuống đi.

- Tạ ơn Thái hậu.

Hoàng thái hậu mệt mỏi đứng dậy lê người ra ghế ngồi. Bà ta lặng lẽ cầm chén chè sâm bằng ngọc, thơm phức lên, hớp mấy ngụm, thừngười ra một lát và rồi hỏi:

- Thái phó Tuyết, những việc ta giao, ngươi đã làm đến đâu rồi?

- Bẩm Thái hậu đã có một số kết quả khả quan.

Nghe Phó Tuyết phu nhân nói vẻ phấn khởi, Tuyên Từ Hoàng thái hậu cau mày lâc đâu.

- Người đừng vội mừng rỡ. Chuyện thích khách đêm nay cho thấythời gian không còn ủng hộ chúng ta nữa đâu. Cân phải tìm ngay chora bọn nghịch tặc này và tiêu diệt trước khi bọn chúng lại ra tay.

- Bẩm Thái hậu, vâng. - Thái phó Tuyết cúi đầu.

- Nặc Nô đã kể cho người về chuyện bọn thích khách tối nay chưa?

- Bẩm rồi. - Phó Tuyết phu nhân quay lại nhìn Nặc Nô đang đứngđằng xa và gật đầu trả lời - Về thích khách nữ, võ công y thị thuộchàng cao thủ, nhưng so với sư muội Nặc Nô thì y thị chưa có thể là đốithủ được. Kiếm pháp Phi long rất oai hùng, đây là một bài kiếm phápnổi tiếng của dòng họ Mạc ở Mạc gia thôn.

- Kiếm pháp của Mạc gia thôn? Thái hậu lẩm bẩm.

Biết ý Thái hậu muốn hỏi gì, Phó Tuyết phu nhân giải thích.

- Thưa Thái hậu, Mạc gia vốn là một danh gia kiếm pháp. Tuy nhiêncách đây gần 20 năm cả dòng họ này, không rõ bị tội gì, trong mộtngày đã bị quan binh triều đình đổ quân đến giết chết hết và coi nhưtừ đó kiếm pháp của Mạc gia cũng bị thất truyền. Cứ ngỡ sẽ khôngbao giờ còn ai nhác đến dòng họ Mạc và bài kiếm pháp Phi long nữa...không ngờ...

- Bẩm... Hơi ngập ngừng, Thái phó Tuyết nói tiếp - Theo điều trariêng của thần thì Tư không Trịnh Khác Phục vốn xuất thân từ đây,nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau.

Hoàng thái hậu gật đầu, bà ta liếc nhìn Phó Tuyết mà không bình luận gì thêm. Như vậy đã tạm rõ thân phận của nữ thích khách. Cách đây 16 năm, để bảo đảm việc lên ngôi của vua Lê Nhân Tông ngoài việc giết chết hai hoạn quan thân cận là Đình Phúc, Đình Tháng, saukhi lưỡng lự, Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã đi đến quyết định giết luônTư không Trịnh Khắc Phục, vốn là một tùy tướng thân cận của mình.Kể như Phục chết oan, chết chỉ vì biết nhiều chuyện quá. Trịnh KhắcPhục xuất thân từ Mạc gia thôn, là con cháu của Mạc gia và đây là mộtdòng họ có tiếng tăm ở xứ Kiến Xương. Phục bị giết một cách mờ ámnhất định dòng họ Mạc trước sau gì cũng sẽ tìm hiểu nguyên nhân đểtrả thù. Để cho yên chuyện, ra tay trước là thượng sách, Thái hậu cómật chỉ cho quan Tổng lãnh Kiến Xương bất ngờ đưa quân đến baovây toàn bộ Mạc gia thôn, sau đó giết sạch trong một ngày, với lý dođây là bọn phản tặc của triều đình. Việc này Phó Tuyết phu nhânkhông hề biết. Giỏi lắm thì cũng chỉ có thể lờ mờ đoán rằng TrịnhKhắc Phục vốn là tội nhân của triều đình, mà Phục xuất thân từ Mạcgia cho nên thích khách kia rất có thể là con cháu Mạc gia tìm đếnThái hậu để trả thù cho dòng họ, Thái phó Tuyết không thể nào hiểuẩn ý sâu xa bên trong là gì. Thái hậu đoán định như vậy. Còn gã thíchkhach?

- Trong tất cả những kẻ làm việc cho thần, sư muội Nặc Nô là ngườicó võ công cao nhất. Có thể nói không hề thua kém thần. Thế nhưngtheo Nặc Nô nói lại thì võ công của kẻ đến sau này chẳng hề kém y,thậm chí có phần hơn về kiếm pháp. Quả là một đối thủ đáng sợ. -Thái phó Tuyết thở dài - Thích khách sử dụng Yến Thanh quyền, đâylà võ công thượng thặng vốn xuất xứ từ miền Sơn Nam, phía bên kiacủa nhà Minh. Riêng kiếm pháp y sử dụng hình như là Long Vân kiếmpháp nổi tiếng trên giang hồ. Và...

Thái phó Tuyết vừa định bẩm báo với Thái hậu rang, Long Vân kiếm pháp vốn là kiếm pháp nổi tiếng của Xích Côn Lão tử, giáo chủHồng giáo, một phản giáo vãn đang chống đối lại triều đình nhiềunăm nay, thế nhưng chưa kịp nói thì Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã caumày cắt ngang, bởi những điều của Thái phó Tuyết nói nghe khá lạtai.

- Thái phó Tuyết, chuyện võ thuật giang hồ, ta không quan tâm.Ngươi nghe đây. Hôm nay ta cho gọi gấp ngươi đến đây là vì muốnnhắc ngươi ràng nên đẩy nhanh việc điều tra những âm mưu phảnloạn của Lạng Sơn vương Nghi Dân và bọn Đinh Liệt, Nguyễn Xí...Tiếp nữa là điều tra về Hồng giáo. Mọi chuyện ngươi làm vãn chưa điđến đâu... - Và bà ta đột nhiên nghiến răng giận dữ, vung tay đậpmạnh chiếc chén ngọc đang cầm đánh chát một cái vào thành bànkhiến nó vỡ vụn - Đã thế hôm nay lại đột ngột xuất hiện thích kháchnữa, như vậy chúng ta đã có thêm kẻ thù mới. Nó là ai? Liệu có phải làbọn mà chúng ta vẫn theo dõi bấy lâu nay? - Thái hậu dằn giọng - Chỉcần ngươi báo cho ta những tin tức chính xác về bọn phản loạn đang chống lại triều đình, dù cho kẻ đó có là ai đi nữa cũng phải giết chết. Ngươi hiểu không?

- Bẩm, thần rõ. - Thái phó Tuyết run run quỳ xuống.

- Vậy ngươi đã điều tra đến đâu về bọn Hồng Y giáo?

- Thưa Thái hậu về Hồng Y giáo, thần cho ràng một thời gian nữamới có kết quả. Hiện nay tuy bọn chúng vẫn hoạt động mạnh, nhưngtừ ngày lão giáo chủ bế quan và mất tích, đến nay giáo phái này bâtđầu có dấu hiệu suy yếu. Nội ứng của thần trong giáo phái cho biết,bọn chúng hiện đang chia rẽ để tranh giành chức vị giáo chủ sắp tới.

- Thế giáo chủ của Hồng Y giáo đi đâu?

- Bẩm không ai rõ. Chỉ biết 5 năm trước, Xích Côn Lão tử - Giáo chủcủa Hồng Y giáo đã cho môn hạ biết là mình sẽ bế quan để nghiên cứumột thứ môn võ công gì đó. Từ đó không thấy xuất quan và đã biếnmất một cách bí ẩn, không ai rõ lý do. Thời gian đầu Hồng Y giáo giấuchuyện này, tuy nhiên đến nay các trưởng lão trong giáo đã buộc phảiđồng ý tìm giáo chủ mới. Cho nên hiện nay bọn chúng chia làm haiphe chuẩn bị đánh nhau kịch liệt để tranh giành ngôi vị giáo chủ.

- Xích Côn Lão tử không có đệ tử nào đắc ý hay sao?

- Bẩm không rõ. Thực ra Xích Côn Lão tử cũng có một người connuôi tên là Túy quỷ Đoàn Ba, nhưng gã này hành tung cũng thấtthường. Thời gian gần đây khi trong Hồng Y giáo có việc phải bầugiáo chủ mới thì một số giáo đồ cũng đang cho người đi tìm gã này vềđể đưa lên thay thế cho Xích Côn Lão tử, tuy nhiên không thấy. Khôngai rõ gã này nay ở đâu.

- Hừ... Phó Tuyết. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta tiêu diệt bọnHồng Y giáo. Bây giờ ngươi tiếp tục cho người của mình kích động cácgiáo đồ của Hồng Y giáo tranh giành địa vị để chém giết lẫn nhau.Qua việc này Hồng Y giáo nhất định sẽ bị suy yếu đi và nhân cơ hộichúng ta có thể xua quân tiêu diệt bọn chúng luôn.

- Bẩm Thái hậu thần có một ý nghĩ khác, xin Thái hậu chuẩn y.

- Điều gì?

- Người của thần có vị trí rất cao trong Hồng Y giáo và nay đangđứng đầu một phe để tranh giành ngôi vị giáo chủ. Thần xin Thái hậuhãy ủng hộ, nếu hắn ta giành được ngôi vị giáo chủ và sau đó đemtoàn bộ môn đồ Hồng Y giáo ra đầu hàng triều đình. Chúng ta vừatránh đổ máu, vừa được tiếng, và quan trọng hơn là qua việc này sẽthu phục thêm được nhiêu anh hùng trong thiên hạ về với triều đình.

Tuyên Từ Hoàng thái hậu gật gù.

- Ngươi có chắc không?

- Bẩm thần rất tin tưởng ạ.

- Được, ta chấp thuận. Vậy ngươi hãy nói với người của ngươi cốgắng lên. Nếu hắn giành được ngôi vị Giáo chủ, sau đó về đầu hàngtriều đình, ta sẽ ban cho quan tước và cho phép Hồng Y giáo hoạtđộng chính thức khỏi phải lén lút như bây giờ nữa.

- Tạ ơn Thái hậu - Phó Tuyết phu nhân vui mừng lạy tạ - Tuynhiên... - Thái phó Tuyết ngập ngừng.

- Còn chuyện gì nữa?

- Bẩm Thái hậu. Hồng Y giáo hoạt động mạnh vùng Phục Lễ vì bọnchúng được sự che chở của Tư không châu Phục Lễ Đèo Mạnh Vượng.Hiện nay Đèo Mạnh Vượng lại ra mặt bao che cho kẻ đối địch vớingười của thần trong Hồng Y giáo, cũng chính vì việc này mà một sốđông giáo chúng vẫn đứng về phía bên kia. Liệu có cách nào...

- Đèo Mạnh Vượng! - Tuyên Từ Hoàng thái hậu đột nhiên rít lên -Gã khốn kiếp. Năm xưa vì chuyện của cha hắn mà triều đình đã tốnkhá nhiều binh bị. Sau này muốn lợi dụng bọn chúng, vi châu nàynằm xa triều đình, bọn dân miên núi khó bảo nên mới cho MạnhVượng lên làm Tư không. Tuy nhiên hắn không biết lấy đó làm ơn màlại ngông nghênh, làm nhiều điều đáng ghét. Ta đã nghe bẩm báo khánhiều chuyện về hán, nay lại thêm chuyện của ngươi nữa. Phó Tuyết,ngươi hãy yên tâm đi, ta quyết định sẽ tiêu diệt tên này. Chỉ cần mộtthời gian ngán nữa thôi, vậy ngươi hãy chờ.

- Thưa thế thì tốt quá. Chỉ cần không có sự giúp đỡ của Đèo MạnhVượng thì nhất định người của thần sẽ giành ngôi giáo chủ của HồngY giáo. Lúc đó chúng ta có thể nám trọn giáo phái này trong bàn tay.

Tuyên Từ Thái hậu gật đầu hài lòng.

Sau khi nhà Hồ mất vào năm 1407, trong khi cuộc kháng chiến chống Minh của vua tôi hậu Trần đang diễn ra, thì tại miền rừng núithuộc phủ Thái Nguyên đã xuất hiện một cao nhân. Đến nay mọingười cũng không biết danh tính thật của ông ta là gì, là ai, từ đâuđến. Người dân kính trọng gọi ông là người trời bởi con người này võcông cao cường, thoât ẩn, thoát hiện, đến đi không rõ tông tích và sauđó ông ta đã dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh. Ông đã lập ra mộttổ chức lấy tên là Hồng Y giáo, với môn đệ thường mặc áo đỏ. Hồng Ygiáo hoạt động suốt một dải từ Thái Nguyên về đến Tuyên Hóa, Tâybắc Thanh Nghệ... gây nhiều khiếp đảm cho nhà Minh. Ngoài việc chocác thổ quan các miên kết hợp với lính Minh đón đánh, biết Hồng YGiáo chủ là cao thủ võ thuật nên nhà Minh đã phái nhiêu cao thủ từtrung nguyên Hoa Hạ sang thách đấu. Kết quả không có trận đụng độnào lớn giữa binh lính triều đình với giáo đồ Hồng Y giáo. Vì bọn họthường dựa vào sự hiểm hóc của rừng núi, lẩn tránh đánh trực diện,chuyên đánh tia, lẻ là sở trường và đã nhiều lần gây thương vongkhiến cho binh lính triều đình lẫn bọn quan quân các địa phương sợ mất mật. Còn các cao thủ trung nguyên Hoa Hạ khi sang đấu với vị giáo chủ Hồng Y giáo thì đều bị thất bại thảm hại dưới tay ông và vìthế danh tiếng Hồng Y giáo lẫn của vị giáo chủ ngày càng nổi như cồn.Trong nhiều năm liền Hồng Y giáo đã làm cho giặc Minh thất điên bátđảo nhiều trận. Sau này khi Bình Định Đại vương Lê Lợi thống nhấtgiang sơn, có triệu Hồng Y giáo chủ về kinh ban thưởng. Hồng Y giáochủ phụng mệnh về triều, ông không nhận phần thưởng cho mình màchỉ xin nhà vua ban thưởng cho các nghĩa binh của Hồng Y giáo. Sauđó Hồng Y giáo chủ tập hợp môn đệ lại cho biết, mình lập Hồng Ygiáo với mục đích đánh giặc cứu nước. Nay đất nước đã thanh bìnhrồi, Hồng Y giáo giải tán, các môn đệ nên trở về đời sống của ngườidân bình thường. Dù rất luyến tiếc nhưng cuối cùng các môn đệ vẫnphải tuân lời giáo chủ và thế là Hồng Y giáo giải tán. Hồng Y giáo chủsau đó đã mai danh ẩn tích, không ai biết ông ta đi về đâu. Thế nhưngthực ra còn một số môn đệ trung thành với Hồng Y giáo, vẫn khôngchịu giải tán. Bọn họ tập trung thành một nhóm nhỏ, lập thành bangphái riêng và vẫn lấy tên là Hồng Y giáo, hoạt động dọc theo miềnMường Hòa, châu Phục Lễ. Tuy nhiên bọn họ chỉ lấy việc luyện tập võthuật và giao du bạn hữu giang hồ làm mục đích, không tham giachuyện triều đình. Sau này thậm chí nhiều lúc còn giúp cho quanquân địa phương bắt bọn trộm cướp, thổ phỉ và cũng nhiều lần đượcban khen.

Vào cuối đời vua Lê Thái Tổ, triều đình bắt đầu xào xáo. Trung thần bị giết hại, gian tặc nổi lên khắp nơi, Hồng Y giáo cũng có dấu hiệubất tuân lệnh của triều đình. Đến đời vua Lê Thái Tông, nghĩ tình xưanên đã mấy lần cho người đến phủ dụ, tuy nhiên Hồng Y giáo đều từchối thiện chí của triều đình, không chịu hợp tác. Vì bọn họ hoạt độngẩn hiện chốn núi rừng, quan địa phương thì sợ mất mạng không dámđụng đến, cho nên Hồng Y giáo vẫn mặc nhiên hoạt động bìnhthường. Tuy nhiên bọn họ cũng không động chạm gì đến quan quâncủa triều đình. Sang đến đời vua Lê Nhân Tông, đặc biệt sau cái chếtcủa Hành khiển Nguyễn Trãi và Tuyên Từ Hoàng thái hậu buông rèmnhiếp chính, trong triều đình lẫn ngoài đời sống đều có nhiều can quathì Hồng Y giáo đã tuyên bố chống lại triều đình. Môn đệ Hồng Y giáohoạt động khắp nơi và thậm chí len lỏi cả về kinh thành. Mục đích củaHồng Y giáo lúc này là giết bọn tham quan lấy của cải chia cho dânnghèo, họ được người dân che chở, ủng hộ, vì vậy sau đó triều đình đãra chiếu chỉ bố cáo khắp thiên hạ coi Hồng Y giáo như là một giáophái phản loạn, treo giải cho bất kỳ ai chỉ điểm bắt giữ, tiêu diệt cácgiáo đồ Hồng Y giáo. Hơn mười năm nay triều đình đã phái mấy đạobinh đi dẹp, nhưng đều thất bại.

Tuyên Từ Hoàng thái hậu khẽ xòe bàn tay ra trước mặt Thái phó Tuyết rồi từ từ bóp chặt lại.

- Đối với bọn giặc cỏ Hồng Y giáo, xua quân điêu binh, triều đìnhđã làm nhiều rồi nhưng không đạt kết quả, rất tốn kém. Bọn chúnglẩn như trạch. Nay nếu chúng ta có nội ứng phá được từ trong phá racộng thêm với việc quan binh đánh úp từ ngoài vào thì hy vọng sẽquét sạch bọn chúng. - Bà ta cười nhạt - Hồng Y giáo như hạt sạntrong bát cơm, chúng luôn làm ta ăn mất ngon. Vi vậy người phải hếtsức CỐ gắng.

Thái phó Tuyết thưa tiếp:

- Thưa Thái hậu. Lạng Sơn vương Nghi Dân hiện nay vẫn đang tíchcực chuẩn bị binh bị và chiêu mộ nhiều người tài về dưới trướng.Theo thần nhận xét thì âm mưu làm loạn đã thấy rõ, thần nghĩ rằngđể lâu không có lợi. Xin Thái hậu nhanh chóng quyết định.

- Ta biết điều đó. - Tuyên Từ Hoàng thái hậu cười gằn - Nghi Dân,ngươi giỏi lắm, dám chống lại ta, kể như ngươi ăn gan hùm, uống mậtgấu rồi.

- Bẩm Thái hậu...

- Thôi... thôi... - Tuyên Từ Thái hậu xua tay - Vê Nghi Dân, ngươi cứyên tâm đi, ta khắc có cách. Chi cần thời cơ chín muồi tự nhiên hán sẽphải nộp mạng. Ngươi không cần nóng vội. Thế còn bọn người kia?

- Bẩm thần vẫn cho người theo sát. Thái phó Đinh Liệt thì rất dèdặt trong việc tiếp xúc với mọi người. ít chịu thổ lộ tâm tư với ai. Vêcon người này thú thật khó hiểu quá và chính điêu này lại làm chothần thấy không yên tâm, dường như ông ta đang có một âm mưu màthần chưa rõ là gì. Còn Nhập nội Đô đốc, Thiếu bảo Nguyễn Xí thì..

- Ngươi cần phải tăng cường dò la về bọn chúng - Tuyên Từ Hoàngthái hậu cắt ngang, nói - Phải bám thật sát bọn này. Tuy nay Đinh Liệtđã hết binh quyền, chi có chức vụ hư danh, nhưng dù sao hắn vẫn làmột đại thần có uy tín trong triều. Trong quá khứ có lần hắn đã từngliên kết với Hành khiển Nguyễn Trãi âm mưu chống lại ta. Hừ... nếuhán không phải là con cháu của Tiên đế và có sự bênh vực của cácthân vương trong Hoàng tộc thì ta đã giết hẳn rồi. Nay tuy ta đã phụcchức nhưng không giao quyền, đó là vì muốn thử thách hán. Cho nêncần phải hết sức đề phòng. Với Thiếu bảo Nguyễn Xí, hiện nay ta đanghết sức phủ dụ lôi kéo hắn về với ta, nhưng Xí vẫn ỡm ờ không lộ ý,chính vì thế ta nghi ngờ rằng hán đang ở trong một phe đảng với aiđó, Đinh Liệt chẳng hạn, hay còn ai khác? Người cần làm rõ cho ta.

- Bẩm vâng.

- Chuyện tấm bản đồ ngươi cho người truy tìm đến đâu rồi? Tháihậu hỏi với vẻ nôn nóng.

Biết chắc Thái hậu sẽ hỏi câu này nên Thái phó Tuyết trả lời ngay:

- Bẩm thần đã tung bộ hạ đi khắp nơi, đã có vài manh mối. Thần đã có tin hình như Lương Dật hiện đang trốn đâu đó ở vùng Dao Xa, chân núi Chàm miền Thọ Xuân châu Thanh Hóa thuộc Tây Kinh. Tuynhiên tin này cũng chưa chắc chắn lâm. Thần đang cho người tìmhiểu kỹ thêm. Nhưng thưa Thái hậu, theo thần được biết dường nhưLạng Sơn vương cũng cho thủ hạ truy tìm tấm bản đồ này. Ngoài racòn có người của Hồng Y giáo, chưa kể một số khách giang hồ cũngtìm nữa...

Tuyên Từ Hoàng thái hậu tỏ vẻ kinh ngạc hỏi xẵng.

- Cái gì? Hán trốn về Tây Kinh?

- Dạ bẩm vâng. Nghe đâu cạo đầu làm sư tá túc ở một ngôi chùanào đấy.

Thái hậu mặt tối sầm xuống, đứng bật dậy vung tay vỗ lên mặt bàn, gầm gừ.

- Tiên bạc và binh quyền, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng sẵn sàng.Thái phó Tuyết nghe đây...

Ném tấm thẻ bài ra trước mặt Thái phó Tuyết phu nhân đánh cạch, Tuyên Từ Hoàng thái hậu vẫy tay, nói:

- Đây là lệnh bài của ta. Kẻ nào thấy lệnh bài này cũng như thấy tatrước mặt. Ta ban cho ngươi để tiện khi hành sự, bất kỳ kẻ nào thấylệnh bài này mà còn tỏ ý không vâng lời, ngươi được quyền giết chếtkhông cần bẩm báo lại.

- Thần tạ ơn Thái hậu. - Thái phó Tuyết phu nhân cầm tấm thẻ bàibằng vàng có chạm rồng, đưa lên và áp vào ngực. Đôi mắt Hoàng tháihậu sáng quác.

- Ta ban lệnh bài cho ngươi cũng để muốn nhắc ngươi rằng cầnphải hành động gấp.

- Dạ thần rõ.

Bà ta rít lên the thé.

- Hiện nay tạm dừng tất cả những việc không cần thiết lại. Nếu quảthật đã có tin tức về việc Lương Dật trốn về Tây Kinh thì chính ngươiphải lên đường lập tức để truy tìm tấm bản đồ. Chính ngươi phải thânhành và ta muốn có tấm bản đồ thật nhanh và chỉ riêng ta có mà thôi.Ngươi rõ chưa?

- Bẩm rõ.

- Với bọn khách giang tìô thì ngươi tự biết cách ứng xử lấy. Riêngđối với quan quân nào có ý nhúng vào việc này, ngươi cấp báo cho tabiết ngay để ta xử bọn chúng. Thôi lui ra.

Vừa bước thụt lùi, Thái phó Tuyết vừa ngẫm nghĩ. Không hiểu tấm bản đồ kia chứa những bí mật gì mà Tuyên Từ Hoàng thái hậu lại cóvẻ quan tâm như vậy. Từ ngày có tin xuất hiện tấm bản đồ thì gần nhưngày nào Thái hậu cũng đốc thúc Thái phó Tuyết vào việc truy lùng.Nếu chỉ là kho tàng châu báu thì chắc chắn rằng Thái hậu không quá vội vãđến như vậy. Có vẻ như nó còn có những bí ẩn khác và đây chính làđiều làm cho Thái hậu lo sợ nó sẽ bị tiết lộ ra ngoài.

Theo những thông tin riêng điều tra được, Thái phó Tuyết được biết, ngoài chuyện tấm bản đồ có chứa kho tàng châu báu thì trong đóhình như còn có một lá huyết thư. Nội dung viết gì không ai rõ. Tuynhiên theo phỏng đoán thì đó là những bí mật kinh người, liên quanđến Tuyên Từ Hoàng thái hậu, thậm chí là cả Hoàng đế đương triều.Bởi tác giả của lá thư vốn là hai hoạn quan Đình Thâng, Đình Phúc.Hai thái giám này khi xưa là người hầu tin cậy, tâm phúc của Hoàngthái hậu, hầu hạ mấy đời vua, nên chắc rằng biết được nhiều bí mậtcủa nội cung. Sau khi Hoàng thái hậu khép tội tru di tam tộc và giếttoàn gia quan Hành khiển Nguyên Trãi xong, bất ngờ bà ta cho ngườigiết luôn hai hoạn quan này với lý do là ăn nói bậy bạ, phạm thượng.Có lẽ biết trước SỐ phận của mình, cho nên hai hoạn quan đã bí mậtviết một lá huyết thư tường thuật rất nhiều chuyện của cung đình cóliên quan đến Thái hậu và nhờ người đem giấu đi. Chuyện này có lẽcũng không ai biết, cho đến đâu năm nay, không hiểu vì lý do gì hoạnquan Lương Đăng trước khi chết đã trối lại cho kẻ khác. Năm xưa khiThái tông Hoàng đế đi kinh lý, hắn ta được Thái hậu phái theo hầu,tuy nhiên hán đã từ chối không đi cùng bọn hoạn quan Tạ Thanh,Đình Phúc, Đình Thắng, mà để em ruột là hoạn quan Lương Dật đitheo. Sau cái chết bí ẩn của Hoàng thượng tại trại vải Lệ Chi viên, dẫnđến cái chết oan khốc của dòng họ Nguyễn, và tiếp theo sau là haihoạn quan Đình Phúc, Đình Thâng, Lương Dật sợ quá hóa điên,thường hay cười nói lảm nhảm một mình. Trong cơn điên loạn, chínhLương Dật đã tiết lộ cho anh ruột mình những bí mật động trời xungquanh cái chết của vua. Lo sợ cho tính mạng của mình và em trai, lấycớ Lương Dật bị điên, Lương Đăng đã bí mật đem em trai gửi đi mộtnơi thật xa. Hán cũng không ngờ, là trước đó, linh cảm có chuyện xấunên bọn Đình Phúc, Đình Thảng cũng đã gửi cho Lương Dật giữ mộtbức địa đồ chỉ nơi giấu lá huyết thư này. Vàng bạc do hai hoạn quannày tom góp chẳng bao nhiêu, điều quan trọng là trong thư kia cónhững bí mật động trời và nếu nó được đưa ra ánh sáng thì nhất địnhthiên hạ sẽ đại loạn và triều chính sẽ đổ máu. Chính vi vậy khi nghetin này lan ra, Tuyên Từ Hoàng thái hậu khiếp sợ ăn ngủ không yênvà lập tức yêu cầu Thái phó Tuyết cho tay chân thân tín đi dò la khâpnơi tìm tung tích Lương Dật và tấm địa đồ mà thực chất là tìm LươngDật. Thái hậu hiểu rõ lá thư kia nói gì, nên rất sợ hãi. Còn bọn LạngSơn vương và một số thế lực chống đối khác cũng rất muốn chiếmđoạt lá thư, vì nó sẽ là thứ vũ khí lợi hại để chống lại Tuyên Từ Hoàngthái hậu.

Thái phó Tuyết thở dài, bao nhiêu năm nay được ân sủng hưởng ơn mưa móc của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, đây có lẽ là dịp trả ơn xứngđáng nhất. Ngoài ra Phó Tuyết phu nhân cũng hiểu rằng sự hưngthịnh của Hoa Xuân lầu như ngày nay là nhờ sự che chở của Thái hậu,nếu Thái hậu có bê gì thì bản thân bà ta cũng chẳng yên. Phó Tuyếtphu nhân quyết định lần này đích thân mình sẽ lên đường đi TâyKinh một phen. Theo những thông tin bà ta nám được, hình nhưLương Dật đã trốn về ẩn trú trong một ngôi chùa nào đó ở vùng MangMương, Dao Xá. Bà ta cũng hiểu chuyến đi này sẽ có những trậnquyết đấu rất lớn, bởi kẻ dòm ngó tấm địa đồ không phải chỉ một, nênquyết định mang một số cao thủ đi theo để phòng bị.
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Chương 2: 

ƯỢT RA KHỎI HOÀNG THÀNH, nam hắc y dìu hắc y vào trong ngôi chùa Thi La ở cuối phường Thịnh Hào, vẫn nằm trong kinhthành. Đây là một ngôi chùa cổ, bỏ hoang phế rất lâu, không có ai laivãng. Khi cả hai vừa trốn vào trong chùa thì bên ngoài tiếng chân vàvó ngựa của quan binh chạy rầm rập, đèn đuốc sáng ngời. Mọi nhàdân đều đã thức giấc nhưng ai nấy đều cửa kín then cài, nghe ngóng,lúc này không dại gì mở cửa.

Đỡ hắc y ngồi dựa vào tường, nam hắc y gọi khẽ:

- Cô nương đỡ đau chưa?

Khi tay y vừa chạm vào vết thương trên vai thì hắc y giật mình mở mắt, nàng vung quyền đẩy gã hắc y dạt ra xa và quát lên.

- Ngươi muốn làm gì vậy?

Nam hắc y tủm tỉm cười.

- Tại hạ chỉ muốn xem vết thương cho cô nương thôi.

- Thật không? Hắc y nhìn người bịt mặt ngồi đối diện dò hỏi. Tuykhông thấy mặt y, nhưng nhìn ánh mắt hắn ta nàng cũng hiểu rằngngười này không có ác ý. Chưa kể trong cấm cung vừa rồi nếu y khôngra tay giúp đỡ, chưa chắc nàng còn ngồi được ở đây. Tuy nhiên nàngvẫn thấy trong lòng nghi ngại.

- Kệ ta. Ta phải đi đây. - Nàng loạng choạng tựa vào tường đứngdậy. Nam hắc y đưa tay chặn lại.

- Cô nương. Cô đã bị trúng ám khí hạt thiết thủ gần huyệt kiên tỉnh.Nay vết thương đang tấy lên. Nếu không kịp thời tìm cách lấy ám khíra, để lâu e rằng cánh tay này sẽ bị hư.

- Ta... Hắc y ngập ngừng, nàng hiểu rằng đối phương nói thật. Bâygiờ đã thấy tê dại một bên người, nàng hiểu rằng mình không đủ sứcthoát ra khỏi kinh thành, trong khi bọn quan binh đang lùng sụcngoài kia. Tuy nhiên là phận gái, nếu để lộ trần cánh tay trước một kẻlạ không rõ thân phận, dù cho y đã từng cứu mình, nàng rất ngại.

Dường như hiểu tâm ý nàng, nam hắc y đưa tay trịnh trọng lập lời thề.

- Tại hạ chỉ muốn cứu cô nương. Xin lập lời thê, nếu có ý gì khác,trời đất sẽ trừng phạt.

Hơi yên tâm, hắc y từ từ ngồi xuống. Nàng ngập ngừng:

- Còn một điều nữa...

- Chuyện gì?

- Huynh đệ, ngươi có thể bỏ khăn bịt mặt của mình ra được không?

Nam hắc y ngẩn người, ngần ngừ. Việc chàng lộ diện tức sẽ lộ ra sự thật của mình trước hắc y làm cho chàng khó xử. Bấy lâu nay thânphận chàng vẫn được giữ kín vì công việc đại sự. Biết thật về chàngchỉ có một vài người. Nhìn vẻ ngập ngừng của chàng, hắc y bỗng nổigiận.

- Ngươi khỏi cần nhọc công làm gì. Và cũng không cần phải cứu tanữa, để ta đi.

Nhìn nàng loạng choạng đứng dậy, nam hắc y bỗng mềm lòng, chàng kêu lên:

- Cô nương...

Hắc y quay lại và đối diện với một khuôn mặt tuấn tú đến không ngờ của hắc y kia. Y cầm tấm khăn bịt mặt trên tay nhìn nàng phânbua.

- Tại hạ tên là Nguyên Vũ, Trần Nguyên Vũ. Vì mang trọng lệnhbên mình nên ít khi lộ diện cho ai biết thân phận thật của mình, chứkhông hề có ý gì.

Hắc y mỉm cười và đột nhiên nàng ngã nghiêng nếu như Nguyên Vũ không kịp đỡ lấy. Ôm thân hình mềm mại, thơm ngát mùi hương củanàng, chàng thấy tâm tìôn chao đảo. Nguyên Vũ phải dân lòng địnhthần, tránh tà niệm. Chàng cẩn thận đặt hắc y nàm xuống nền nhà vàgọi nhỏ “cô nương”, nhưng không có tiếng trả lời, nàng ta đã bị hônmê mất rồi.

Nguyên Vũ hơi ngần ngừ trước khi gỡ tấm khăn bịt mặt của nàng ra. Dù cho đang bị thương, nhưng sác diện màu hoa đào của ngườiđẹp vãn khiến cho chàng trai không khỏi ngẩn ngơ. Tuy nhiên nhìnnàng ta cũng trên 30, hơn tuổi chàng.

Nguyên Vũ dằn lòng mình, thận trọng xé vải trên tay áo của nàng và dùng mũi kiếm dò tìm ám khí thiết thủ. Cũng may sau khi trúngám khí, hắc y đã kịp phong bế huyệt đạo nên ám khí không vào sâutrong người. “Đây rồi“, chàng thở phào, sau một tìôi dùng tay námnhẹ theo cánh tay nàng, cuối cùng chàng cũng tìm thấy hạt thiết thủnằm ở gần khủy tay và dùng mũi kiếm chích nhẹ lấy ra. Cầm hạt thiếtthủ hình đa giác, lóng lánh, bé tí, Nguyên Vũ lắc đầu. Chàng cẩn thậnđặt hắc y nằm ngay ngán, kéo áo che cho nàng cẩn thận và sau đó lùixa một chút, ngồi xuống xếp bằng vận khí một lát, rồi nghẹo đầu ngủsay.

Khi những ánh náng chiếu vào mặt, ngoài kia có tiếng chân người bước lao xao, Nguyên Vũ giật mình tỉnh giấc. Chàng mở mắt nhìn,không thấy hắc y đâu cả. Nàng đã bỏ đi mất rồi. Chàng nhìn thấy trênnền nhà có hàng chữ viết bằng gạch son đỏ: “Trần đệ, tỷ tên là XuânHương. Đa tạ đệ đã trợ giúp tối qua. Nếu hữu duyên chúng ta sẽ gặplại. Tạm biệt.” Và chàng nhận thấy trên tay có một mảnh khăn hồng,thêu hai cánh hoa đào, chắc do Xuân Hương cố ý để lại. Nguyên Vũbồi hồi hít hà mùi hương thoang thoảng của người đẹp như vẫn cònphảng phất đâu đây.

* - Trần tướng quân... Trần tướng quân...

Có tiếng đập cửa và tiếng gọi của Tổng quản phủ Lạng Sơn vương. Trần Nguyên Vũ giả tảng không nghe, một lát sau, chàng mới chịu đira mở cửa. Lão Tổng quản nhìn chàng trách:

- Gớm sao hôm nay tướng quân ngủ say thế.

- À... hôm qua tại hạ ở Hoa Xuân lầu có quá chén. Tổng quản, cóchuyện gì mà gọi cửa gấp vậy?

- Vương gia cho triệu tướng quân sang gặp gấp.

Nguyên Vũ gật đầu đi vào sửa soạn y phục. Không nói nhưng chàng cũng thầm đoán chắc chắn là việc thích khách đột nhập vào Hoàngcung tối qua.

Phủ Lạng Sơn vương nằm ở đầu hồ Liễu Giai thuộc phường Thành Nguyên, gần cửa Đại Hưng phía nam của Đông Kinh. Đây là một tòanhà rộng lớn, nhà nối nhà, kéo dài cả nửa dặm. Bên trong có hồ cá, aosen, rừng cây, vườn hoa... Có lẽ đây là phủ đệ lớn nhất của kinhthành. Khi xưa, sau khi truất ngôi thái tử của Lê Nghi Dân, Thái TôngHoàng đế nghĩ cũng thương tình nên quyết định chọn ngôi phủ nàyban cho mẹ con Nghi Dân ở. Đây là tòa hành cung vốn được xây dựngcho nhà vua nghỉ ngơi mỗi khi đi ra ngoài.

Một bầu không khí căng thẳng lạ thường thấy rõ qua nét mặt mấy tên lính gác vương phủ. Nhận ra võ tướng của vương phủ, bọn chúngchào lễ phép và rộng cửa mời chàng vào, không khám xét gât gao nhưngười khác. Khi Nguyên Vũ vừa đi vào đến bên trong nhà lớn đã thấyLạng Sơn vương đang ngồi chờ, thần sác vương gia nghiêm trọng.

Chàng chưa kịp chắp tay chào, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân đã ra hiệu ngồi xuống và nói ngay.

- Nguyên Vũ, có chuyện rồi.

Nguyên Vũ giả tảng ngơ ngác, không hiểu ý. Lạng Sơn vương ghé sát tai chàng thì thào.

- Ta mới được tin, tối qua có thích khách đột nhập vào Hoàng cung để hành thích Hoàng thái hậu. Sáng nay khâp kinh thành náo loạn vì Cấm vệ quân và Cẩm y vệ đang đi lùng bắt thích khách.

Trần Nguyên Vũ tròn mắt.

- Bẩm vương gia thật sao? Chàng lâc đầu tỏ vẻ hoài nghi - Hoàngcung canh gác nghiêm ngặt. Cẩm y vệ võ nghệ cao cường, dễ gì ngườilạ lọt vào, làm sao có thể nói là hành thích Hoàng thái hậu được?

- Hà... hà... ngươi thật ngây thơ. Bọn Cẩm y vệ võ công cao cườngthật. Nhưng chỉ có thể với người thường thôi, chứ còn với cao thủ thìbọn chúng đâu có nghĩa lý gì.

Nguyên Vũ im lặng chấp nhận lời nói hữu lý ấy. Lạng Sơn vương thừ người ra lầm bầm.

- Thích khách ấy là ai nhỉ?

- Bẩm vương gia. Thái hậu đã giết nhiêu người thì thiếu gì kẻ thùoán bà ta muốn trả thù.

- Ta cũng biết vậy. - Lạng Sơn vương gật đầu - Tuy nhiên việc nàylại làm hỏng những toan tính của chúng ta, bởi nhất định Thái hậu sẽtăng cường phòng bị. Điều này sẽ càng làm khó khăn hơn cho chúngta trong những ngày sáp tới.

Trần Nguyên Vũ gật gù, chàng hiểu ý của vương gia. Sau vụ việc này nhất định Hoàng thái hậu sẽ tăng cường phòng bị, và trongnhững ngày sắp tới mưu đồ việc lớn của Lạng Sơn vương chắc sẽ bịchậm trễ.

- Ta muốn ngươi...

Lạng Sơn vương ngừng lời khi thấy một tên lính đi vào.

- Bẩm vương gia... Tên lính đi vào quỳ xuống.

Lạng Sơn vương hất hàm: - Chuyện gì?

- Thưa vương gia, Tam gia đã về rồi, đang chờ lệnh bên ngoài.

- Bọn họ đã về rồi ư? Lạng Sơn vương tỏ vẻ vui mừng - Cho gọi họvào ngay. Nguyên Vũ, - Lạng Sơn vương quay lại nhìn Nguyên Vũ -Này, ngươi hãy qua thăm quan Đô chỉ huy và nói là ta có lời hỏi thăm.Nhân dịp này ngươi hãy tranh thủ dò la tình hình xem bọn họ đã tìmra manh mối gì chưa và rồi về báo cho ta rõ.

- Thưa vâng.

Trần Nguyên Vũ đứng dậy đi ra và đụng bọn võ lâm Tam gia từ ngoài đi vào. Đây là những cao thủ giang hồ lừng danh và là khách đặcbiệt của phủ Lạng Sơn vương.

Đại tam gia Ưng Trảo vương Tử Kính lướt qua không nhìn chàng, còn Thiết trọc Đoan Đông thì ném ánh mắt khó chịu gườm gườm,ngược lại Lý tú tài nở nụ cười tươi như hoa với Nguyên Vũ.

Võ lâm Tam gia thành danh ở chốn giang hồ đã lâu, danh tiếng của bọn họ không những vang vọng ở nước Đại Việt mà sang tận đất nhàMinh. Trong đó khét tiếng nhất vẫn là Ưng Trảo vương Tử Kính màbình thường người đời vẫn gọi là Trảo vương. Ưng Trảo vương TửKính hình như xưa nay rất ít có đối thủ. Ông ta vốn là một trongnhững môn hạ đắc ý của viên tướng Minh triều Thích Kế Quang, họcđược những võ thuật tâm huyết nhất của Thích Kế Quang ghi trongcuốn “Quyền Kinh tiệp yếu”. Sau khi Thích Kế Quang bị thất sủngbuộc phải từ chức Tổng binh Quảng Châu và về chết trong uất ức ởquê nhà Bồng Lai, Ưng Trảo vương Tử Kính một mình một ngựa langthang khắp giang hồ, dùng hai bàn tay sắt đả bại nhiều cao thủ võ lâmvà được anh hùng trong thiên hạ tôn xưng là Trảo vương. Lý tú tài tênthật là gì không ai biết. Chỉ theo như lời y kể lại thì trong cuộc đời họctập của mình y đã năm lần bảy lượt lên kinh ứng thi, nhưng đều trượt.Uất hận, lần cuối y gieo mình xuống vực sâu tự tử, không ngờ đượcmột cao nhân cứu mạng và truyền dạy cho môn võ công thiết phiến.Cũng từ đó Lý tú tài tung hoàng giang hồ với vũ khí là cây quạt giấy vàluôn tự xưng là một hàn Nho thất thế của thời cuộc. Con người nàythâm hiểm và rất nhiều mưu mẹo, quả xứng danh là tú tài. Ngược lạiThiết trọc Đoan Đông vốn là một tướng cướp thổ phỉ khét tiếng củavùng Hưng Hóa. Tên tướng cướp trọc đâu, mắt trố, ngu xuẩn và nổitiếng là tàn bạo, giết người như ngóe và luôn ăn gan uống máu ngườilàm thú vui, đó chính là Đoan Đông. Vũ khí của y là cặp vòng cần khôn quyện bằng vàng, có lưỡi sâc và đã nhuốm máu nhiều cao thủlẫn thường dân vô tội. Quan quân triều đình đã bao nhiêu lần truy bắtĐoan Đông mà đều không được, treo giải thưởng rất cao, thế nhưngchẳng ai làm gì được y. Cho đến một ngày kia, Thiết trọc Đoan Đôngbất ngờ biến mất khỏi vùng Hưng Hóa, làm cho dân cả vùng nàymừng vui, nhiều nhà lập bàn thờ cúng lạy tạ trời đất, nhưng cũngkhông ai hiểu vì sao. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Nămđó, Đoan Đông một lần đã tấn công một đoàn khách thương buôn vảitừ biên giới nhà Minh về nước Nam. Sau khi giết toàn bộ đàn ông, chỉcòn một lũ đàn bà và trẻ nhỏ, Đoan Đông bắt nhốt họ vào động đá củamình và y dự tính mỗi ngày sẽ hãm hiếp một người đàn bà rồi sau đógiết chết. Người đàn bà thứ nhất đã bị số phận bi thảm như vậy, đếnngười thứ hai thì vô tình gặp Trảo vương có việc đi nước Việt. Thực raTử Kính cũng chẳng phải là thần thánh đạo mạo gì cho cam, tuynhiên vô tình nghe được những lời van xin thảm thiết của nạn nhânnên động lòng ra tay tế độ. Họ thách đấu, chỉ bằng đôi bàn tay không,Trảo vương đã bóp nát cặp quyện của Đoan Đông và bẻ gãy cánh taymặt của y để cảnh cáo rồi bỏ đi. Lần đầu tiên thất bại ê chề, nhục nhã,lòng tràn đầy ngưỡng mộ kính phục, Đoan Đông đã quỳ lết đến xinnhận Tử Kính làm sư phụ. Ban đầu Tử Kính không chịu nhưng thấy ythảm não quá mà bản thân ông ta cũng cần có một kẻ đi theo để hầu hạ, nên đã chấp nhận Đoan Đông làm sư đệ nhưng thực tế chỉ là kẻ hầu bởi võ công của Đoan Đông chưa bằng một nửa của Tử Kính.Riêng Lý tú tài vì ngưỡng mộ danh tiếng của Tử Kính mà tự tìm đếnxin được kết thân và nhận là sư đệ của Tử Kính. Võ lâm Tam gia rađời từ ấy.

Ba võ lâm cao thủ này được Lạng Sơn vương tốn khá nhiều tiền bạc chiêu mộ về giúp việc cách đây hơn một năm. Cùng là gia tướng củaLạng Sơn vương nhưng dường như bọn Tam gia không thích NguyênVũ và bản thân chàng cũng dè dặt cảnh giác với bọn người này. Sựhiềm khích không thể hiện ra mặt, nhưng Nguyên Vũ biết nếu có cơhội bọn người này cũng nói xấu chàng trước mặt vương gia, nhất làThiết trọc Đoan Đông. Tử Kính thì không, danh vọng của ông ta quálớn nên không làm việc này, ngược lại Lý tú tài lại có vẻ mến NguyênVũ và thường hay trò chuyện, uống rượu đối ẩm với chàng. Thếnhưng Nguyên Vũ lại hết sức cảnh giác với Lý tú tài, sự thâm hiểmcủa gã thể hiện rõ qua cặp mắt láo liên và đôi môi mỏng với tiếng nóirin rít rất đáng sợ. Riêng về Đoan Đông, Nguyên Vũ cũng chảng hiểusao gã lại thù ghét mình nữa, một sự thù ghét xem chừng rất vô lý,cũng như sự ngu xuẩn không hiểu nổi của gã vậy.

Trước kia chàng là gia tướng tin cậy của Lạng Sơn vương, nhưng từ ngày có Tam gia, sự tin cậy ấy bị chia sẻ. Chẳng trách được Lạng Sơnvương, bởi vương gia đang mưu sự việc lớn nên cần có nhiều người tàigiúp việc. Và tuy là kẻ gần gũi, nhưng Nguyên Vũ cũng nhận thấy, cònrất nhiều việc làm của Lạng Sơn vương chàng vãn chưa thể tường tỏhết. Lạng Sơn vương, con người này rất khó hiểu nếu không muốn nóilà thâm hiểm, lời ông ta nói và việc ông ta làm luôn cách xa nhau,không ai có thể đoán định được những công việc sắp làm của vươnggia, điều này càng làm cho chàng hết sức thận trọng giữ mình.

Trần Nguyên Vũ vào giúp việc cho Lạng Sơn vương tính ra đến nay cũng đã được mấy năm. Cách đây hơn 3 năm, phủ Lạng Sơn vươngmở một cuộc thi tuyển võ tướng cho vương phủ. Trang chủ NgoạiMiêu gia trang, một anh hùng võ hiệp nổi tiếng xứ Thanh và cũng làmột trong những gia thần của triều Lê, ông còn là bá phụ của NguyênVũ, đã đưa chàng đến gặp Đình thượng hầu, Nhập nội tư mã, Tháiphó Đinh Liệt. Ông và Thái phó nhận thấy đây là cơ hội tốt cho chànglọt vào vương phủ để nám tình hình. Bởi theo Trang chủ và Thái phócho biết, Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân là một người có dã tâm lớn.Mẹ con Lạng Sơn vương bị Thái Tông Hoàng đế truất ngôi, chắc chắnbọn họ không phục và trước sau gì cũng sẽ tìm cách lấy lại ngôi vua đãmất. Và Tuyên Từ Hoàng thái hậu cũng không phải là kẻ vừa, bà tacũng thừa hiểu mối nguy hiểm này như thế nào, nên trước sau gì cũngtìm cách tiêu diệt Lạng Sơn vương. Trong lúc lưỡng hổ câu thương,đây sẽ là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Việc chàng vào được vương phủ làm võ sĩ, nám tình hình trong ấy là thượng sách, cần phải tận dụng thời cơ này.

Với thân phận là cháu của đại hiệp Nguyễn ứng, Trang chủ Ngoại Miêu gia trang, kèm theo sự bảo lãnh của Thái phó Đinh Liệt, TrầnNguyên Vũ có điều kiện thuận lợi khi ra mắt Lạng Sơn vương Lê NghiDân. Việc giới thiệu này chẳng qua là để gây thêm niềm tin cậy vớiLạng Sơn vương, còn bá phụ vẫn buộc chàng phải tham gia thi đấutuyển võ sĩ như một người bình thường. Bởi theo bá phụ chàng muốnthì Lạng Sơn vương ngoài việc tin cậy Nguyên Vũ, ít nhất ông ta cũngthấy phải sử dụng được chàng, như vậy niềm tin cậy mới trọn vẹn.Sau một tuần thi đấu và vượt qua mấy trăm võ sĩ từ các miền về thamdự, Trần Nguyên Vũ đã đoạt giải nhất một cách xứng đáng, nhiềungười cho rằng nếu sau này triều đình có thi tuyển võ trạng nguyênthì chắc chắn chàng cũng sẽ đoạt bảng vàng. Lạng Sơn vương yêu quýchàng ra mặt, từ một võ sĩ bình thường, chàng đã trở thành võ tướngchỉ huy của vương phủ. Và sau mấy năm giúp việc, dần dần chàng đãtrở thành kẻ tâm phúc của vương gia. Từ đấy chàng biết được dã tâmcủa vương gia, đó là bằng mọi cách phải lấy lại ngai vàng đã mất.Cũng vì vậy, trong nhiều năm nay, Lạng Sơn vương bí mật chiêu binhmãi mã, quy tụ anh tài về dưới trướng rất nhiều. Ong ta đang chờ cơhội thuận tiện để tiếm quyền. Nguyên Vũ thầm phục sự tinh tườngcủa bá phụ mình và Thái phó Đinh Liệt.

Thời gian gần đây, chàng nhận thấy tình hình ngày càng khẩn trương hơn, không khí vương phủ rất sôi động, dường như Lạng Sơnvương đã chuẩn bị xong mưu đồ tiếm quyền và đang lựa chọn thờigian. Mọi việc chàng đều báo ngay cho Thái phó Đinh Liệt biết. Tuyhiện nay Thái phó quyền hành vẫn còn rất hạn chế, nhưng ông vẫn làngười có uy tín trong triều đình và có nhiều bạn bè thân thiết. Nhấtđịnh Thái phó sẽ có cách tính toán.

Qua cuộc nói chuyện thăm dò với quan Đô chỉ huy Vũ Kính, Nguyên Vũ được biết thêm vài chuyện. Sáng nay Hoàng thái hậu đãrất giận giữ về việc thích khách tối qua. Mấy chục Cẩm y vệ đã bị lôi đichém đầu vì chuyện này. Ngoài ra Nội quan chỉ huy quân Cẩm y vệcũng bị biếm chức mất mấy bậc, may mà chưa mất đầu, vì là ngườitâm phúc của Thái hậu. Việc chỉ huy quân Cẩm y vệ trong Hoàngcung do Nội quan nắm giữ, nên quân Cấm vệ chỉ bị khiển trách,không trách phạt. Sau đó Hoàng thái hậu đã cho triệu một số đại thầntâm phúc gồm Đỗ Bí, Lê Ê, Lê Ngang, Lê Thụ... đến điện Kính Thiênđể bàn việc riêng. Không rõ là chuyện gì nhưng thái độ của bọn họ rấtcăng thẳng và hình như vãn chưa nhất trí được với nhau. Tuy nhiêntheo tiết lộ của Nội quan thì Thái hậu rất cay cú và nhất định sẽ truycứu vụ này đến cùng. Quan Đô chỉ huy Vũ Kính lắc đầu nhè nhẹ, thởdài: “Sáp tới lại có đổ máu nữa.” Trần Nguyên Vũ nhìn quan Đô chỉ huy thông cảm, chàng với ông ta có mối giao tình khá thân thiết. Đây là một con người trung thực, đàng hoàng, vì bổn phận và trách nhiệmnên phải làm tốt nhiệm vụ của mình, dù cho trong lòng rất bất mãn.Cho nên Cấm vệ quân của ông ở kinh thành là một đội quân rất đượclòng các quan và trăm họ. Lính Cấm vệ quân không hề ỷ quyền haythế lực để sách nhiễu nhân dân như bọn Cẩm y vệ hay Thiên tử quâncủa Hoàng cung. Cũng chính vì vậy không thiếu gì kẻ ghen ghét, mưuhại. May nhờ Hoàng thái hậu và Hoàng thượng thương và hiểu ông làngười trung thực nên vẫn giữ lại. Nhưng như quan Đô chỉ huy cũng đãtâm sự với chàng về việc không sớm thì muộn gì ông cũng sẽ phải rờikhỏi chức vụ này. Và ông cho biết mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn đểxin nghỉ hưu. Việc tranh chấp trong triều đình khiến ông rất mệt mỏivà chán ngán. Trần Nguyên Vũ hết sức can ngăn, quan Đô chỉ huy xinnghỉ thì coi như chàng mất đứt một tai mắt trong kinh thành, rất tiếclà cản không được. Vũ Kính đặt tay lên vai chàng: “Nguyên Vũ, thúcbiết cháu còn trẻ nên còn nhiều tham vọng. Tuy nhiên như người xưađã nói, chim khôn nên biết chọn cành mà đậu, người khôn nên biếtchọn chúa mà thờ. Mỗi người một ý chí, ta chỉ muốn nhác lại chocháu là phải hết sức cẩn thận trong tương lai. Vì cuộc sống nơi nàyphức tạp lám.” Đây không phải là lần đầu tiên ông nói chuyện này vớiNguyên Vũ và chàng hiểu rất rõ ý của ông. Đã nhiều lần ông tỏ ý xaxôi về việc không hài lòng lám trong chuyện chàng về đầu quân choLạng Sơn vương Nghi Dân. Theo ông, còn nhiều nơi xứng đáng hơn.Rất tiếc Nguyên Vũ không thể thổ lộ thật với ông rằng chàng làm việcnày vì lý do khác. ”Ta đã dâng biểu xin nghỉ hưu rồi.” “Sao thúc đã xinnghỉ rồi à?” Nguyên Vũ kêu lên. “Phải, sáng nay nhân khi Thái hậutriệu vào quở trách, sẵn đó ta đã đưa biểu xin nghỉ và đã được chấpthuận.” “Thúc... thúc...” - Nguyên Vũ ỉu xìu - “Sao thúc không nói chocháu biết sớm.” Nhìn khuôn mặt Nguyên Vũ, quan Đô chỉ huy VũKính bật cười, ông thương chàng như con ruột của mình. ’’Trước saugì ta cũng nghỉ, sao cháu lại buồn vậy.” Chàng ấp úng: “Nơi này cháuchẳng có ai làm bạn tâm giao, nay thúc đi rồi cháu biết tin cậy ai.”“Thực ra” - Quan Đô chỉ huy trầm ngâm - “Ta cũng chưa muốn nghỉngay đâu. Nhưng đã có những tình thế buộc phải làm vậy. Làm nhưthế này có thể ta sẽ giữ được mạng sống mình lâu hơn. Và việc này cóliên quan đến Lạng Sơn vương.” Nhìn ánh mắt kinh ngạc của chàngtrai, quan Đô chi huy nói nhỏ: “Trong thời gian gần đây Lạng Sơnvương liên tục cho người đến thăm hỏi, tặng quà cáp cho ta. Thậm chícó rân vương gia còn cho người mời ta đi săn bân cùng. Ta rất bối rốivì sự kết thân này, cho đến một ngày kia ông ta đột nhiên lấp lửng nóimuốn chiêu nạp ta làm người thân tín để cùng làm việc lớn. Việc gì?”Đô chỉ huy Vũ Kính lâc đâu - “Có thể cháu cũng đoán ra là việc gì. Tuynhiên ta không muốn nói ra đâu, bận lòng lám. Ta đã cương quyếtchối từ, và thế là đã nhận những lời đe dọa xa xôi. Ta hiểu thế và lực,cũng như tâm tính con người vương gia. Việc gì ông ấy không làmđược thì át người khác cũng không được. Và cũng không hiểu bằngcách nào, thế nhưng vương gia đã tác động đến tận Hoàng thượng.Kết quả thời gian gần đây có nhiều việc của Cấm vệ quân, Hoàngthượng tỏ vẻ không bằng lòng với ta. Thúc hiểu rằng đã đến lúc mìnhphải rút lui, như vậy may ra mới bảo toàn được mạng sống cho bảnthân mình và gia đình.” “Thúc... thúc...”, Trần Nguyên Vũ nghe nhữnglời tâm sự nao lòng của quan Đô chỉ huy mà không biết phải nói gì.Bây giờ thì chàng đã hiểu ra lý do vội vã rút lui của ông cũng như ánhmắt khó hiểu của Lạng Sơn vương sáng nay khi nói với chàng rằngvương gia gửi lời hỏi thăm quan Đô chỉ huy Cấm vệ quân. “Nay ta đirồi, còn cháu ở lại một mình chốn hang hùm này, cháu phải hết sứcthận trọng. Sơ xuất một chút là khó bảo toàn mạng sống.” Nghenhững lời chân tình ấy, Nguyên Vũ tí nữa ứa nước mắt. Chàng rấtmuốn nói với ông một điều gì đó thật sự về mình, nhưng rồi nhớ đếntrọng trách lớn lao nên đành nén lòng, chàng cầm tay quan Đô chỉhuy siết chặt. “Thúc sẽ về nghỉ ở quê nhà ư?” “Đúng vậy. Ta có mộtcăn nhà nhỏ ở Nam Sách cùng với vài mảnh ruộng. Ta có thể cày cấyqua ngày, hoặc mở lò võ, chiêu nạp một ít học trò chẳng hạn. Chắccũng sống được. Nếu rảnh rỗi cháu có thể ghé qua.” ”Dạ” ”Cháu đãbiết ai thay ta chưa? Quan đô chỉ huy Lê Đắc Ninh” - Đô chỉ huy VũKính cười lạt - “Và ta cho cháu biết, Lê Đác Ninh là người do LạngSơn vương tiến cử đấy.” Vương gia làm việc gì cũng có tính toán chuđáo lâm đấy.” Vũ Kính cười nói lơ lửng, Nguyên Vũ hiểu và không nóigì thêm.

* Như một khách nhàn tản, Nguyên Vũ bỏ ngựa tại dịch trạm và thong thả đi bộ về phía dãy hàng chợ của phường làng nghề NghiTàm. Phường làng Nghi Tàm nằm khá xa cửa Tường Phù ở phía Đôngcủa kinh thành. Phường trải dài mấy dặm sát bên Tây Hồ, nơi này nổitiếng với nghề dệt lụa tơ tằm. Mang hàm Thái bảo, đáng lẽ Thái bảoĐinh Liệt được ở trong kinh thành. Tuy nhiên sau khi được tha về, lấylý do sức khỏe kém, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi nên ông đã xin vớinhà vua ban cho ít đất ở khá xa kinh thành, giáp lũy ngoài thànhĐông Kinh, tận phường Nghi Tàm, để xây mấy mái nhà tranh nhonhỏ làm nơi ở với gia đình. Ở đây không khí rất trong lành, thoángmắt, yên tĩnh, người dân hiền lành, thật thà. Tuy mang tiếng là ngườichốn kinh kỳ, đất Kẻ Chợ, thế nhưng người làng Nghi Tàm vẫn cònchất phác lâm, chưa nhiễm bao nhiêu cái thói điêu ngoa buôn bánngoài chợ. Chỉ có điều bất tiện cho Thái bảo là mỗi khi có lệnh chầuvà thiết triều thì đều phải đi rất sớm. Có những hôm hơi sương cònmờ phủ kín Tây Hồ, ông đã phải lên ngựa vào chầu.

Đi vào một cửa tiệm bán vải, ngó lơ đãng vài vuông vải, sau đó bất ngờ Nguyên Vũ luồn xuống cửa sau, men theo mấy vách nhà, chàng mới vào được tư dinh của Thái bảo Đinh Liệt. Gọi tư dinh cho sang,xứng với hàm Thái bảo, thực ra chỉ là căn nhà ngói, vách đất sáu gian,đồ đạc xềnh xoàng, được cái có vườn cây cảnh rất đẹp, tiếng chimluôn hát ca ríu rít.

Tháng 7 năm 1444, hai năm sau cái chết thảm khốc của Hành khiển Nguyễn Trãi và gia đình, có kẻ đã tố giác với Tuyên Từ Hoàng tháihậu rằng, khi sinh thời Nguyễn Trãi rất thân với Đình thượng hầu,Nhập nội Tư mã Đinh Liệt. Sau khi Nguyễn Trãi chết, Đinh Liệtthường tỏ thái độ bất mãn, có khả năng Đình thượng hầu là phe đảngcủa Nguyễn Trãi. Dường như chỉ chờ thế, lập tức Tuyên Từ Hoàngthái hậu hạ lệnh tống giam Đinh Liệt, tước bỏ hết binh quyền, mặccho nhiều đại thần đứng ra xin. Thật ra ngay từ khi mới buông rèmnhiếp chính là Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã nghĩ đến chuyện loại bỏĐinh Liệt. Bà ta không thể quên chuyện Đinh Liệt đã cùng vớiNguyễn Trãi đứng ra xin với Thái Tông Hoàng đế tha chết cho Tiệp dưNgọc Dao. Thậm chí sau đó còn dám bảo bọc đưa Tiệp dư đi sinh đẻ ởnơi khác, không để ở chùa Huy Văn. Vì vậy, Hoàng thái hậu rất cămhận. Vì Đinh Liệt là cháu ruột của Lê Thái Tổ và là một công thần cónhiều công lao đối với triều đình từ những ngày đầu kháng Minh, chonên Thái hậu chưa dám xuống chiếu giết chết. Mấy năm sau, vàotháng 6 năm 1448, Thân vương Lê Khắc Phục và công chúa Ngọc Lan,con gái của Tiên đế, đã liều chết đứng ra bảo lãnh nài nỉ Thái hậu thacho Đinh Liệt. Lúc này đã yên vị trên ngai vàng, bản thân Tuyên TừHoàng thái hậu cũng nhận thấy việc mình bắt giam Đinh Liệt là vô lý.Việc làm này không những làm cho các quan bất mãn, mà trongHoàng tộc họ Lê cũng không đồng ý, bởi dù sao ông cũng là con cháucủa Thái Tổ. Lúc này Hoàng thái hậu lại rất cần sự ủng hộ của Hoàngtộc, cho nên bà ta đã hạ chỉ tha cho Đinh Liệt, tuy nhiên vẫn khôngtrao chức quyền, cho ngồi chơi không. Thái hậu còn tàn nhẫn hơn vìvãn cho giam giữ vợ con ông, phải ba năm sau bà ta mới chịu tha chohọ. Từ đó Đinh Liệt như hùm thiêng bị trói chân, đành ngồi ngắm thếsự mà uống trà. Biết thân phận nên ông sống rất lặng lẽ, khiêmnhường, xa lánh tất cả mọi chuyện, dường như ông chỉ còn biết lấychuyện chim ca cá cảnh làm lẽ sống vui thú điền viên. Gần 10 nămsau, đó là vào 1454, lúc bấy giờ trước sự kêu nài của nhiều đại thần,Tuyên Từ Hoàng thái hậu mới chịu nghĩ lại, cho vời Đinh Liệt vào đểphục chức và ban cho hàm Thái bảo. Thực ra lúc này bà ta đã yên tâmvề chỗ ngồi của mình và cần có người tài để giúp việc. Khi Trang chủNgoại Miêu gia trang đưa Nguyên Vũ đến ra mắt Đinh Liệt là lúc ôngmới được phục chức và ban hàm Thái bảo. Thực ra Thái hậu cũngchẳng thích gì ông, cho nên, ông vẫn bị bà ta nghi ngờ và bí mật chongười giám sát, không giao binh quyền thực sự. Cái chết của Hànhkhiển Nguyễn Trãi đã hơn mười năm rồi nhưng vẫn là nỗi ám ảnhkhôn nguôi đối với Thái hậu. Tất cả những cái gì gợi đến Nguyễn Trãilà Thái hậu đều muốn triệt bỏ. Bà ta muốn xóa tất cả dấu tích. Do vậy,mối quan hệ giữa Nguyên Vũ và Thái bảo phải được giữ bí mật.

Năm ấy thật ra Trần Nguyên Vũ cũng không hiểu lẳm về việc tại sao bá phụ lại đột nhiên dẫn chàng rời khỏi Ngoại Miêu gia trang về kinhthành và bảo chàng ứng thí để lọt vào làm võ sĩ cho Lạng Sơn vương.Việc này lại được sự đồng ý của cha ruột chàng. Sau này chàng mớiđược biết, đó là do Thái bảo Đinh Liệt đề nghị, và bá phụ với chachàng đã đồng ý. Họ muốn có tai mắt trong vương phủ để nắm tìnhhình hoạt động của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. Dường như chachàng, bá phụ và Thái bảo biết rằng Lạng Sơn vương trước sau gìcũng tạo phản để tiếm quyền và bọn họ chờ đợi. Họ chờ đợi điều gì?Sau này chàng mới rõ thêm là Thái bảo Đinh Liệt và một số đại thầnkhác cũng đang âm thầm muốn lật đổ Tuyên Từ Hoàng thái hậu và LêNhân Tông Hoàng đế. Việc làm của Lạng Sơn vương đã nghịch đạotrời, xét ra việc làm của cha chàng lẫn bá phụ và Thái bảo Đinh Liệtđâu có gì khác nhau. Từ bé chàng đã được cha dạy đạo thánh hiền,hiểu chữ trung, chữ hiếu, cho nên Trần Nguyên Vũ rất phiền lòng khinghĩ về việc làm của họ.

Cuộc sống luôn luôn có những uẩn khuất khó nói. Thực ra cho đến tận lúc về phủ Lạng Sơn vương làm việc cho vương gia, Nguyên Vũcũng vẫn không hiểu được thật sự đã xảy ra những chuyện gì cho giađình và dòng họ của mình trong quá khứ. Cha là một người sống rấtkín đáo. Từ ngày mẹ bị bệnh chết, cha như hóa đá, càng trở nên câmlặng hơn bao giờ hết. Nhìn ông, chàng luôn có cảm giác cha lúc nàocũng mang nặng những nỗi buồn u uất. Cha chẳng bao giờ chịu tâmsự với ai, kể cả với chàng là con trai ruột của ông, dù cho chàng đã lớnkhôn. Không lẽ đó chính là những kỷ niệm buồn của quá khứ? Chàngtự hỏi như vậy. Nguyên Vũ vẫn còn nhớ rất rõ năm mình lên 5 tuổi vàem trai út của chàng mới đẻ, vì lý do gì chàng không rõ, đột nhiêntrong một đêm, bà nội đến ôm mấy anh em chàng vào lòng khóc sướtmướt như mưa. Sau đó mọi người nháo nhác rời khỏi nơi ở, chú, bắc,anh em mỗi người đi một ngả. Chi có bà và bắc lớn là ở lại để chờ ôngnội về. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, đến bây giờ hình ảnh của đạigia đình ngày ấy cũng đã trở nên mờ dần trong ký ức của Nguyên Vũ.Chàng chỉ còn nhớ đến bà nội là một người bà hiền lành, ham làm vàrất nhân ái. Còn ông, Nguyên Vũ chỉ biết ông là một vị quan to trongtriều và rất ít ở nhà. Khi ông về, cha, chú, bắc và bà không bao giờ chocác cháu lại gần, sợ quấy rầy ông. Tiếc rằng bây giờ chàng không thểnào còn nhớ được nét mặt của ông nữa, Nguyên Vũ chỉ mường tượngđến chòm râu dài và mái tóc bạc trên gương mặt hồng hào với đôi mắtsáng, và giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của ông.

Sau đó anh em chàng được cha mẹ bồng bế trốn lên tận miền Thái Nguyên sống với người Tày. Họ sống chui nhủi, nơm nớp trong sợ hãi. Mấy năm sau đó cả gia đình mới dám lén lút về Trung Sơn,Thanh Hóa để ở nhờ trong sự che chở của trang chủ Ngoại Miêu giatrang. Cũng mấy năm sau đó bà nội thứ ba vốn là thiếp của ông nộidắt chú Phạm Anh Vũ tìm về gia trang để nương náu.

Từ nhỏ đi đâu, lúc nào cha cũng dặn chàng phải nhập tâm nhớ một điều rằng chàng là người họ Trần tên là Nguyên Vũ. Ong không baogiờ chịu giải thích lý do vì sao phải như vậy. Trong khi Anh Vũ là chúruột thì lại mang họ Phạm của bà. Dường như trong cha luôn mangnặng một nỗi niềm đau buồn gì đó, và đến khi lớn khôn, đã có vài lầnNguyên Vũ thử gợi chuyện, nhưng cha chẳng bao giờ chịu trả lời.Chàng muốn hiểu thực sự ngày trước đã xảy ra chuyện gì cho dòng họcủa mình, và vi lý do gì mà cả nhà chàng từ bà nội cho đến tận bây giờvẫn phải sống trong nỗi lo sợ hiện rõ trong ánh mắt của từng người.Thậm chí mẹ trước khi lìa đời cũng không chịu trả lời câu hỏi củachàng, bà chỉ khóc và nhắc chàng hãy vâng lời cha, mọi chuyện sẽ docha quyết định. Có một lần chàng đánh bạo hỏi bà nội thứ ba, bà đãkhóc và ngất đi. Từ đó cha cấm chàng tuyệt đối không được gợi lạichuyện này. Mấy anh em chàng lẫn chú Anh Vũ lớn lên trong biết baonhiêu nỗi hoài nghi, thác mác về thân thế của chính bản thân mình.Họ chỉ lờ mờ đoán ràng hình như dòng họ mình có mang một trọngtội nào đó với triều đình, chính vì vậy mà phải trốn tránh bao nhiêunăm nay. Những người lớn biết chuyện, thế nhưng bọn họ đều kínnhư bưng và thường thở dài thì thầm với nhau. Nhưng đó là điều gì?

Theo vai vế trong dòng họ, trang chủ Ngoại Miêu gia trang là anh nhưng ông đối với cha rất kính trọng, coi như là khách quý, thế nhưngcha chàng luôn giữ phận là thầy đồ dạy học của gia trang, làm côngviệc đúng bổn phận mặc cho Trang chủ thường can ngăn, không hàilòng. Ông làm thầy dạy chữ cho chú Anh Vũ, mấy anh em chàng cùngmấy người con, cháu của Trang chủ. Ngoài giờ dạy học ông thườnghay ngồi trò chuyện riêng với bà, hoặc đọc sách một mình. Nhìn b'êngoài cha rất nghiêm nghị, ít ai thấy ông nở một nụ cười. Mọi ngườikính nể nhưng xa lánh cha, vì ở ông có điều gì khô khan quá. Mấy anhem Nguyên Vũ và chú Anh Vũ lớn lên chủ yếu nhờ ở sự chăm sóc củabà nội. Ngoài việc học chữ, anh em Nguyên Vũ được học võ công dochính vị bá phụ của mình là Trang chủ Ngoại Miêu gia trang dạy dỗ.Cha không cản mà còn khuyến khích, thế nhưng khi chú Anh Vũ xinhọc võ thì cha nhất định không cho, mặc cho chú van xin hay khóclóc. Thương con, bà nội có lời, cha cũng từ chối. Cha nói với bà vàTrang chủ rằng đối với chú Anh Vũ học chữ là cần thiết. Bởi mạchnguồn dòng họ đến chú phải được chảy mãi không ngừng, chú làniềm hy vọng của cha, của bà và của chính ông nội, tức là của dònghọ. Điều cha nói khó hiểu quá, và bà chấp nhận. Thế là chú Anh Vũ đãkhông được học võ công mà còn bị bà và cha kèm chặt trong việc họcchữ. Nhiêu lúc nhìn chú thấy thương quá, cho nên những lúc hai chúcháu được đi chơi, Nguyên Vũ thường lén dạy chú mấy miếng quyềnđể chú múa cho thư giãn. Chú thích lâm. Tuy mang tiếng là chú ruột,nhưng chú Anh Vũ lại thua Nguyên Vũ đến mấy tuổi.

Ngoại Miêu gia trang đã có hàng mấy trăm năm nay. Thuở ban đâu dòng họ Nguyễn Phước đến đất Hà Tung, phủ Tống Sơn để khai khẩnlập Bái trang. Sau đó đổi tên là Ngoại Miêu Gia trang. Khi Lê Thái Tổdựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, con cháu gia trang tham gia khánhiều, nổi bật nhất là Nguyễn Lý, tướng cầm quân đánh hơn 50 trận,giết nhiều giặc Minh. Khi kết thúc chiến tranh, bình tướng thưởngcông, vua Lê đã phong cho ông làm Bình ngô Khai quốc Đại côngthần, được ban quốc tính họ Lê. Ngoài ra còn có các tướng khác nhưNguyễn Dã, Nguyễn Công Duẩn, sau này cả hai đều được vua Lêphong tướng. Đặc biệt với Nguyễn Công Duẩn, công lao lớn nhất củaông trong cuộc kháng Minh đó là việc lo quân lương cho nghĩa quânLam Sơn. Chính vì thế khi tháng lợi, vua Lê đã ban cho ông chứcPhụng trực Đại phu Đô đốc, Đô kiến sự, mang quốc tính họ Lê. Ngoàira nhà vua còn cho ông được phép lĩnh việc binh ở huyện nhà, thuruộng đất của các thế gia đã tuyệt tự sung công truyền cho con cháuhọ Nguyễn lâu dài. Vì thế Ngoại Miêu gia trang ngày càng giàu mạnh.

Đến thời hiện nay, Trang chủ Ngoại Miêu gia trang là một cao thủ nổi tiếng, được bạn bè gần xa vị nể. Ngoại Miêu gia trang cũng là nơimà khách bốn phương thường đến thăm viếng. Vừa là quan binh ởđịa phương, lại là bậc anh hùng nghĩa khí giang hồ, cho nên danhtiếng của Trang chủ vang rất xa. Nguyên Vũ sung sướng và tự hào cómột người bắc như vậy. Trong số môn đệ, con cháu của trang chủ thìdường như Nguyên Vũ là học trò ưng ý nhất. Chàng thông minh sángdạ và lanh lẹ, cho nên những sở trường võ thuật đác ý của Trang chủ,Nguyên Vũ đã tiếp thu được hết. Và dù trẻ tuổi nhưng chàng vẫn xứngđáng với danh hiệu là đệ tử đứng đầu của Ngoại Miêu gia trang.

Khi chàng vừa tròn 23 tuổi thì cũng là lúc bá phụ đưa chàng về kinh thành ra mắt Thái bảo Đinh Liệt để làm việc lớn. Sống trong phủLạng Sơn vương và qua những lần tiếp xúc với Thái bảo Đinh Liệt,dần dần chàng cũng hiểu việc làm của họ. Mang nặng tâm tư, cáchđây một năm, trong một lần về gia trang chàng đã đánh bạo hỏi Trangchủ. Sau khi nghe chàng bày tỏ tâm ý của mình, ông đã dẫn chàng vàonơi thờ dòng họ Nguyên. Tháp ba nén hương lên bàn thờ tổ tiên, ôngnghiêm nghị bảo Nguyên Vũ quỳ xuống. Sau đó Trang chủ trịnh trọnglấy trên bàn thờ ra một tấm chiếu chỉ và đọc sang sảng “Vua dụ chobắc vệ Đại đội trưởng Nguyễn Công Duẩn, người Ngoại Miêu giatrang, huyện Tống Sơn, lộ Thanh Hóa như sau:Trẫm nhớ thuở xưa, tổtiên các khanh thờ các triều Đinh, Lý, Trần, đều hết lòng, con cháuđời đời trung trinh... - Giọng Trang chủ nghẹn ngào vì cảm động - Nay trãm thưởng thêm hậu lộc, ban tước lớn để đền công. Nay thăng Nguyễn Công Duẩn làm Phụng trực Đại phu Đô kiến sự, lĩnh việc binhở huyện nhà...” Trang chủ đọc xong chiếu vua cho Nguyên Vũ nghe vànhìn chàng nói: “Dòng họ Nguyễn của chúng ta đời đời trung với vuavới nước, không lý nào lại làm chuyện nghịch đạo bất nghĩa. Tuynhiên tại sao từ trước đến nay bắc và cha cháu chưa bao giờ cho cháubiết cháu đang làm vì mục đích gì, vì trong chuyện này còn có nhiềuđiều khó nói, thời cơ chưa đến. Nhưng bắc vẫn luôn muốn khẳng địnhvới cháu một điều rằng những việc mà bắc cùng cha cháu đang làm làvì nước vì dân. Chúng ta đấu tranh cho sự thật và bảo vệ nó, chúng takhông muốn cho máu của trung thần đổ xuống vì hàm oan. Khôngmuốn công lao của tiền nhân bị hủy bỏ vô ích. Tất cả những việcchúng ta đã và đang làm đều không có gì là trái đạo nghĩa cả.“

Sau đó thầy đã dãn Nguyên Vũ đi gặp cha. Lúc ấy cha đang ngồi đọc sách một mình ở ngoài vườn. Thấy hai người đến cha có vẻ bất ngờ vàngạc nhiên. Trang chủ kể lại câu chuyện, và ông nói: “Nay Nguyên Vũcũng lớn rồi. Đã đến lúc chúng ta nên cho nó biết sự thật về nhữngviệc mà chúng ta đã lao tâm khổ tứ bao nhiêu năm nay.” Cha im lặngrất lâu và cuối cùng ông gật đầu. Cha vào trong nhà lấy ra một cuốnsách mỏng và đặt vào tay Nguyên Vũ, nói nghèn nghẹn: “Con hãy đọcđi rồi sẽ hiểu”. Cả một đêm Nguyên Vũ thức tráng để đọc lại toàn bộnhững lời tâm sự trước khi chết của quan Hành khiển Nguyễn Trãi.Những dòng chữ thấm đẫm máu và nước mắt của một cuộc đời chìmnổi long đong trong phong ba bão táp của đất nước, của lòng trungthành và sự đau đớn trước những thăng trầm biến đổi của cuộc sống,của quyền lực, của con người. Đấy chính là ông nội của chàng, Hànhkhiển Nguyễn Trãi.

“Một người bạn của cha vào thăm ông nội và ghi lại được những lời tâm sự của ông con trong đêm cuối cùng trước khi ngày mai toàn giahọ Nguyễn chúng ta bị đưa ra pháp trường xử trảm tru di tam tộc vìtội giết vua. Con đã đọc và chắc rằng con đã hiểu tất cả những nỗithống khổ bấy lâu nay của gia đình và dòng họ chúng ta phải chịuđựng. Cha khẳng định với con rằng ông của con không bao giờ làmchuyện ấy, chúng ta là những Nho gia sống trọn đời với tấm lòngtrung thành với vua, với đất nước, chúng ta không thể nào trở thànhnhững kẻ bất nghịch phản loạn như vậy. Bởi vì ông nội của con sốngquá ngay thẳng, và quá trong sạch nên đã không thiếu gì kẻ dèm pha,mưu hại. Vụ án ở vườn Lê Chi là một âm mưu được dựng lên để gáncho ông. Ông của con là nạn nhân của một cuộc tranh giành quyền lựctrong chốn cung đình. Chính vì thế mà lâu nay, cha, bá phụ của con vàmột số vị trung thần như Thái bảo Đinh Liệt, Nguyễn Xí đã phải âmthầm đi tìm sự thật, để vạch mặt những kẻ đang ngồi trên ngai vàngkia. Chúng ta muốn trả lại sự trong sạch cho dòng họ Nguyễn, chothanh danh của ông.“

Cha lặng lẽ tháp hương lên bàn thờ ông nội, và rưng rưng nước mắt, nói.

“Dòng họ Nguyễn chúng ta là một trong những dòng họ lớn, nguồn mạch xuyên suốt của nước Nam từ thuở đầu mới lập nước. Có nhiềuvõ tướng lập chiến công kiệt xuất phục vụ nhiều triều vua từ đời Lê,Lý, Trần, Hậu Lê... Nhưng dòng họ chúng ta cũng là dòng họ chịunhiều vụ án oan khuất nhất trong lịch sử, và luôn luôn phải trả giábằng máu. Bắt đầu từ vụ án Định Quốc công Nguyễn Bặc bị vua LêHoàn giết vì ông đã chống lại vua Lê khi ngài lên ngôi thay vua Đinh.Sang đời Lý là vụ tiến sĩ Nguyễn Quốc chống bọn gian thần Đỗ AnhVũ và bị giết. Rồi cụ cố nội Nguyễn Công Luật và cụ nội của con làNguyễn Minh Du theo Thái úy Trang Định vương Trần Ngạc chốngHỒ Quý Ly, sau này bị Hồ Quý Ly giết hàng loạt. Tuy nhiên đau đớnnhất đó vãn là vụ án Lệ Chi Viên mà ông nội Nguyễn Trãi của con làmột nạn nhân trực tiếp. Không những thế chúng ta còn phải mang nỗinhơ ngàn đời, đó là tội giết vua. Trong các đời trước, các vị tiên hiềnhọ Nguyễn chúng ta tuy bị giết chết, nhưng chúng ta chết vì bảo vệcho chính nghĩa, bảo vệ cho vua, còn lần này dòng họ Nguyễn bị tru ditam tộc với nỗi oan phản vua, giết vua. Là dòng dõi khoa bảng, hiềntài cống hiến cho đất nước, phải mang vết nhơ như vậy, con phải hiểuông nội Nguyễn Trãi của con ngày ấy đau đớn như thế nào. Ông củacon chưa bao giờ sợ chết, nhưng ông chỉ sợ vì mình mà vết nhơ họNguyễn nghìn đời sẽ rửa không sạch. Chính vì thế ông đã chấp nhậnlấy cái chết để chứng tỏ lòng trung và nhân lại với con cháu mình,phải tìm ra sự thật, rửa sạch nỗi nhơ này.” Cha tâm sự với Nguyên Vũnhư vậy.

Trang chủ Ngoại Miêu gia trang đặt tay lên vai Nguyên Vũ trầm giọng nói: “Con phải hãnh diện và tự hào vì mình là con cháu củaquan Hành khiển Nguyễn Trãi. Việc bá phụ và Thái bảo Đinh Liệtđang làm tất cả là vì chúng ta đều tin rằng ông của con là một ngườitrong sạch. Ông ấy đã bị những thế lực đen tối mưu hại, muốn vùi dậpthanh danh. Dù không thể làm cho ông của con sống lại, nhưng cũngphải rửa sạch nỗi nhơ ấy cho nghìn thu sau con cháu chúng ta hiểu rõchân thật và giả dối của chuyện này.“

Cha vẫy Nguyên Vũ lại và nghiêm nghị chỉ tay ra hiệu cho chàng quỳ xuống trước mặt Trang chủ Ngoại Miêu. “Huynh làm gì vậy?”, báphụ chàng ngạc nhiên kêu lên và vội vã đỡ Nguyên Vũ đứng dậy. Chavuốt râu, trả lời: “Đáng lẽ tôi phải làm như vậy mới phải, nhưng eràng huynh giận nên để cho Nguyên Vũ làm thay vì nó là con traitrưởng của tôi. Nguyên Vũ, con hãy nghe kỹ đây” - Cha trầm giọng -“Mối quan hệ giữa chúng ta và Ngoại Miêu gia trang là mối quan hệdòng họ, nhưng cũng là mối quan hệ ơn nghĩa. Tất cả chúng ta đều làcon cháu họ Nguyễn, tuy nhiên họ Nguyễn ở Ngoại Miêu gia trang docụ tổ Nguyễn Bặc lập ra là đại tông họ Nguyễn. Năm xưa cũng vì mộtsự hiểu lầm mà có lần ông cố và ông nội của con đã từng bị đại tônghọ Nguyễn xóa tên ra khỏi họ tộc, tuy nhiên sau này đã được phụctìôi. Quan hệ dòng họ là vậy, nhưng ơn nghĩa của Ngoại Miêu giatrang đối với chúng ta lớn lắm, ông nội Nguyễn Trãi của con thậm chítrước kia còn là con nuôi của vị cố Nguyễn Biện của Ngoại Miêu giatrang. Trước kia ông cố Nguyễn Phi Khanh của con khi gặp nạn thì lấyNgoại Miêu gia trang làm nơi lánh nạn. Cho đến ông nội con và saunày là đại nạn của gia đình chúng ta vừa qua, chúng ta đều đượcNgoại Miêu gia che chở, nuôi dưỡng. Nên ta muốn con thay ta quỳ lạyTrang chủ để tạ ơn.“

Nguyên Vũ vội vã quỳ xuống lần nữa, nhưng bá phụ chàng đã nhanh tay hơn đỡ chàng đứng dậy. Ông rưng rưng nước mắt:“Nguyễn huynh đừng nói vậy mà thêm đau lòng. Dù gì chúng ta cũngcùng trong một dòng họ, việc giúp đỡ cho nhau trong hoạn nạn làđiều đương nhiên. Huống gì chuyện oan uổng của quan Hành khiểnNguyễn Trãi cũng làm cho tất cả con cháu họ Nguyễn đau đớn, việcNgoại Miêu gia có trách nhiệm với huynh là điều đương nhiên.Huynh đừng khách sáo nói lời ơn nghĩa mà cháu nó hiểu lầm thiện ýcủa gia trang.“

Trang chủ đặt tay lên vai Nguyên Vũ nghiêm nghị.

“Con vẫn mang tên là Trần Nguyên Vũ như bao lâu nay, tuy nhiên tên thật của con là Nguyễn Đức Trung, chú Phạm Anh Vũ của con làNguyễn Anh Vũ. Tất cả chúng ta chỉ có thể trở lại họ Nguyễn khi nàonhững nỗi oan này được làm sáng tỏ. Chúng ta đang cố rửa sạch chothanh danh của dòng họ Nguyễn, để một mai này được tự hào xưngdanh tính của mình dưới trời đất bao la này, không thẹn với tiềnnhân, với thiên hạ”.

Trần Nguyên Vũ đã khóc, như chưa bao giờ được khóc.

Từ đấy, Trần Nguyên Vũ hiểu mình là ai và phải làm gì, chàng thấy tự hào trong lòng.

Sau đó Trang chủ và cha dặn từ nay chàng hãy tuyệt đối nghe theo lời chỉ dạy Thái bảo Đinh Liệt. Việc chàng về kinh thành làm việc choLạng Sơn vương cũng cần giữ bí mật, chàng phải hạn chế việc đi lạivới mọi người ở Ngoại Miêu Gia trang, không cho ai biết sự thật việcchàng đang làm thay cha và bá phụ của chàng. Thậm chí từ bà nội chođến chú Anh Vũ lẫn anh em ruột chàng và các anh em bạn bè conTrang chủ cùng huynh đệ đồng môn, chàng cũng không được tiết lộ.Đây là việc lớn, rất hệ trọng, nó liên quan đến sinh mạng của mọingười trong toàn gia trang, nếu như có kẻ biết việc này. Nguyên Vũhiểu và chấp nhận.

Cũng đã gần một năm nay chàng không về thăm gia trang vì bận việc, không hiểu anh em trong trang bây giờ ra sao rồi. Nơi đó chàng đã lớn lên nên rất yêu quý. Tuy nhiên chàng đành phải nén lòng.

* Trong một căn nhà tranh, khuất phía sau vườn của tư dinh Thái bảo Đinh Liệt. Thái bảo đang ngồi chờ Nguyên Vũ, ông đã bày sẵnmột bàn cờ, một bình chè cùng mấy cốc chè xanh bốc khói nghi ngút.Sau khi chờ chàng thi lễ xong, Thái bảo đẩy một cốc nước chè xanhcho chàng và nói:

- Ta biết hôm nay thế nào cháu cũng đến nên đã ra đây ngồi chờsẵn. Sức khỏe của Bình Nguyên vương thế nào rồi, hôm trước ta cónghe nói ngài không khỏe.

- Thưa Thái bảo, cháu đã chuyển lời hỏi thăm của Thái bảo lênvương gia rồi. Vương gia cho biết, mình vẫn bình thường, chẳng quachỉ cảm mạo sơ khi trời đổi gió.

- Dù sao thì ngài cũng bất an. - Thái bảo thở dài - Ngài cần nên giữgìn sức khỏe - Và rồi ông hỏi tiếp. - Việc trong Hoàng cung xuất hiệnthích khách có phải là cháu không? Người kia là ai?

Nghe Thái bảo Đinh Liệt nheo mắt hỏi, Nguyên Vũ hiểu ràng, tuy quyền hành của Thái bảo hiện nay rất hạn chế, nhưng rõ ràng ông cónhiều tai mắt trong triều đình.

Trần Nguyên Vũ từ tốn thuật lại mọi chuyện.

Vâng lệnh Thái bảo Đinh Liệt, đêm đó Nguyên Vũ đã đi theo lối bí mật để vào Hoàng thành, đến điện Kinh Diên vấn an sức khỏe củaBình Nguyên vương Lê Tự Thành.

Mới sinh được 14 ngày thì cha ruột là Thái Tông Hoàng đế qua đời. Sau đó cùng với mẹ là Tiệp dư Ngọc Dao bị đày đi ở nơi xa. Năm 3tuổi, Tuyên Từ Hoàng thái hậu lấy lý do là muốn chăm sóc và dạy dỗcon cái của Tiên đế nên đã xuống sác phong cho Hoàng tử Lê TựThành là Bình Nguyên vương và buộc phải vào trong kinh sư để họctập cùng các vương khác. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ, mụcđích của Thái hậu là muốn quản lý chặt chẽ Bình Nguyên vương. Dùrất đau đớn, nhưng Tiệp dư Ngọc Dao cũng đành phải nuốt lệ xa contrai. Bình Nguyên vương là một ngươi đoan tư liêm chính, dáng đinhư rồng, ngồi như cọp, lúc nào dường như cũng có thần long hộmạng, ai ai cũng phải kính nể. Vương gia hiểu tình thế thời cuộc vàmạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, nên bề ngoài tỏ ra rất nhẫnnhịn, ít nói, kín đáo, đôi lúc làm ra vẻ khù khờ, chỉ biết chăm chú vàoviệc đọc sách, xa rời chính sự, không quan tâm đến chuyện triềuchính. Và điều này lại làm cho Tuyên Từ Hoàng thái hậu hài lòng lâm.Vương gia giấu mình rất khéo, càng về sau này “mẹ già” Hoàng tháihậu càng tỏ ý thương yêu, tin cậy vương gia ra mặt. Vương cũng hiểurằng mình càng tỏ ra khù khờ bao nhiêu thì sự nguy hiểm càng bớt đibấy nhiêu, và đó cũng là lời dặn dò của Thái bảo Đinh Liệt, Nguyễn Xímỗi khi có dịp gặp vương gia. Thông qua Nguyên Vũ, nhiều năm nayBình Nguyên vương vẫn liên lạc đều đặn với bên ngoài, biết đượcnhững diễn biến của tình hình chính sự, sức khỏe của mẹ mình vànhững chuyện khác. Vương gia rất đau lòng khi biết ràng mẹ ruột,Tiệp dư Ngọc Dao phải nhẫn nhục mặc áo nâu sòng tu trong chùa đểtránh sự dòm ngó của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, “Thời cơ chưa đến,hãy cố, mẹ chịu đựng được”, đấy là lời Tiệp dư nhân với con traimình. Qua Thái bảo Đinh Liệt, vương còn biết mình đang được mộtsố đại thần trung thành theo phò. Và bọn họ cũng đã dặn dò vươngphải hết sức nhẫn nhịn để chờ thời cơ đến. Đã nhiều lần bí mật vàoHoàng cung gặp Bình Nguyên vương nên dần dần Nguyên Vũ thấycảm phục vị vương gia này. Ở vương gia ẩn hiện một điêu gì đó xứngđáng với ngôi mệnh chủ, bậc chân chúa của nước Nam. Triều chínhhiện nay đang loạn lạc, vua quan bạc nhược, Hoàng thái hậu buôngrèm nhiếp chính lộng quyền, giết người không gớm tay. Đời sốngnhân dân đói kém, giặc giã, thiên tai khâp nơi. Đâu đâu cũng dậyvang tiếng than oán. Và chàng thầm so sánh, nếu như Lạng Sơnvương Lê Nghi Dân có lên ngai vàng, với bản tính tàn bạo của mìnhthì ông ta cũng sẽ chẳng khác gì Tuyên Từ Hoàng thái hậu hiện tại. Đãđến lúc nước Nam này cần phải có một bậc minh quân khác. Một conngười biết vì dân vì nước và chàng đã hiểu mục đích của cha, bá phụ,Thái bảo Đinh Liệt cùng các đại thần. Và chàng tán thành họ. Sau nàymối quan hệ giữa chàng và Bình Nguyên vương ngày càng trở nênthắm thiết, là hai chàng tuổi trẻ, họ dễ gần nhau.

Theo thường lệ, khoảng mươi ngày là Nguyên Vũ lại theo những con đường bí mật, với sự móc nối với một số quan quân Cấm vệ đểvượt Hoàng thành vào tiếp kiến vương gia, dù cho không có việc gìquan trọng, đó là thông lệ. Đường dây này là cả một sự lao tâm khổ tứcủa nhiều đại thần trong triều, do vậy rất ít người được biết đến. Đêmđó sau khi vấn an sức khỏe Bình Nguyên vương và trao đổi một sốtình hình do Thái bảo Đinh Liệt thông báo cho vương gia biết, chàngđã từ giã ra về. Trên đường về, ngang qua khu vực Tử cấm thànhchàng phát hiện có tiếng gươm giáo chạm nhau trong điện Minh Hòa,nơi nghỉ ngơi của Hoàng thái hậu. Lúc đầu Nguyên Vũ vì tò mò nênchỉ tính vào xem là chuyện gì, chứ không có ý định can thiệp. Vượtqua ao sen vào bên trong, vịn tường, sau một lúc quan sát, chàngnhận thấy nữ thích khách kia đã kiệt sức và không chóng thì chầy sẽbị bắt. Thế nhưng chàng vẫn không có ý định can thiệp, chỉ đến khichàng thấy rõ là nàng ta có ý định tự sát. Bất nhẫn quá nên NguyênVũ mới phải ra tay. Và...

- Nguyên Vũ, chắc nàng ta đẹp lâm phải không?

Nghe Thái bảo hỏi bất ngờ, Nguyên Vũ ấp úng không trả lời được, mặt đỏ bừng. Thái bảo thở phào, vỗ vô lên vai chàng.

- Cháu còn trẻ, lại không phải là kẻ tu hành, chuyện nữ sâc đâu cógì làm lạ.

- Dạ... nhưng nàng ấy lớn tuổi hơn cháu và quả thật trong chuyệnnày cháu cứu người không phải vì chuyện trai gái.

Nguyên Vũ nói thật, vì chàng đã có ý trung nhân trong lòng rồi. Thái bảo Đinh Liệt nghe chỉ cười, không bình luận gì thêm.

- Thưa Thái bảo, - Nguyên Vũ cúi đầu hối lỗi - tuy nhiên trong lúcsơ ý vì cứu nàng ta mà cháu đã để lộ diện, cho nên bây giờ cháu rất ănnăn, sợ công sức bao lâu nay sẽ bị đổ vỡ.

- Chuyện lỡ rồi, - Thái bảo lác lư đầu - có trách cháu cũng chẳnggiải quyết được việc gì. Tuy nhiên theo ta nhận xét vị cô nương kiachưa chắc gì đã ác ý với cháu đâu.

Nhìn vào mắt chàng, ông bật cười.

- Này nhé... thứ nhất, cháu đã cứu nàng ta, không lý nào nàng ta lạihại cháu, trong khi nàng ta chỉ mới thấy mặt chứ chưa biết cháu là ai.Thứ hai, nàng ta vào hành thích Tuyên Từ Hoàng thái hậu, có nghĩacũng là kẻ thù của Thái hậu, thì chắc rằng là bạn của chúng ta. Vàmay mắn làm sao nàng không phải là người của Lạng Sơn vương.Trong cuộc đời Hoàng thái hậu, bà ta đã giết rất nhiều người, gâynhiều tội ác. Thiếu gì kẻ muốn trả thù, có lẽ cô nương này là con cháumột ai đó trong số những người đã bị Thái hậu giết oan.

Thái bảo Đinh Liệt ung dung uống tách chè. Ông khoát tay - “Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mọi chuyện đằng nào cũng đã xảy ra rồi. Ta cònhy vọng một ngày nào đó cháu sẽ gặp lại vị cô nương kia kìa. Biết đâuchúng ta chẳng có thêm đồng minh mới. Do vậy, nếu cháu có truy tìmđược tung tích của cô ta thì hãy cho ta biết ngay nhé.“

- Thưa Thái bảo, Thái bảo có tai mắt khâp nơi, cháu hy vọng sẽ tìmđược nàng nhanh hơn cháu.

Thái bảo Đinh Liệt gật gù không nói gì. Ông trầm ngâm một lúc khá lâu rồi nói chậm rãi:

- Tình hình này cho thấy trước sau gì Lạng Sơn vương cũng sẽ hànhđộng. Chi có điều chúng ta chưa rõ vào thời điểm nào thôi, cháu cầntích cực thăm dò. Bởi khi thời cơ xoay chuyển, ta và các đại thần sẽchớp lấy ngay để giành ngôi báu cho Bình Nguyên vương.

Nguyên Vũ băn khoăn:

- Tuy tin cháu, nhưng Lạng Sơn vương rất kín đáo trong chuyệnnày.

- Tại sao cháu vào làm gia tướng thân cận cho Lạng Sơn vương đãlâu mà vẫn không thể chiếm được sự tin cậy của ông ta?

- Cháu không biết, hay không lẽ ông ta nghi ngờ cháu?

- Nghi ngờ? Thái bảo Đinh Liệt kêu lên - Hành tung của cháu rấtkín đáo, có thể nói ngoài bá phụ cháu và ta ra, không ai biết thânphận thật của cháu. Đến như Bình Nguyên vương cũng chỉ biết cháulà người của ta, chứ vương gia đâu biết cháu đang làm việc cho LạngSơn vương. Như vậy làm sao Lạng Sơn vương biết, trừ khi cháu tiết lộhành tung của mình... hay là...

- Cháu thì không rồi. Nhưng mà cứ nhìn thái độ của vương giatrong thời gian gần đây là cháu thấy e ngại. Có điều gì đó rất bí ẩnxung quanh ông ấy.

- Liệu có khi nào trong Ngoại Miêu Gia trang của cháu có kẻ biếtchuyện này?

Trần Nguyên Vũ đờ người ra một lát, rồi lắc đầu.

- Ngoại Miêu Gia trang rất có danh tiếng và uy tín trong vùng, vớiquan quân địa phương lẫn trong bạn hữu giang hồ, luật lệ rất nghiêmngặt. Việc làm của Trang chủ không ai được biết và cũng không dámhỏi. Cách đây mấy năm chuyện bá phụ đưa cháu về kinh thành, cháutin rang mọi người đều biết. Và việc này cũng đã được bá phụ côngkhai cho mọi người biết, bá phụ muốn cho cháu vào phủ Lạng Sơnvương để có tương lai hơn. Còn nội tình bên trong có lẽ chi có cháu,cha và bá phụ cùng Thái bảo là biết toàn bộ. Như vậy khó có kẻ nàobiết mà tiết lộ cho Lạng Sơn vương được. Thưa Thái bảo, thế liệu cácđại thần khác, bạn bè của Thái bảo...

Nghe Nguyên Vũ hỏi, Thái bảo Đinh Liệt lắc đầu cười nhẹ.

- Có những việc ta đang làm, thậm chí cho đến cháu cũng còn chẳngbiết được. Vậy chuyện về cháu làm sao ta có thể cho người khác biết,dù đấy là người cùng sát cánh với ta.

- Cháu... cháu không dám nghi ngờ ai.

Thái bảo trầm ngâm.

- Lạ thật...

- Có thể là như thế này, - Nguyên Vũ e dè bày tỏ - sống gần LạngSơn vương đã lâu, cháu ngày càng hiểu tâm tính con người này. Bềngoài có vẻ thô tháo nhưng thực ra vương gia là một người rất đa mưutúc trí. Hình như ông ta chẳng tin cậy ai cả, mỗi người, tuy đều mangtiếng là tâm phúc nhưng cũng chỉ có thể biết được từng phần việc củavương gia đã làm chứ không thể biết được toàn bộ. Ông ta có cách đốixử rất khôn khéo đã làm cho bọn thuộc hạ ai ai cũng tưởng rằng mìnhlà kẻ thân tín nhất, nhưng xem ra chẳng có ai là kẻ thân tín cả, tất cảđều là những kẻ bị vương gia lợi dụng mà thôi, bởi nếu cần ông ta sẽthí tốt ngay. Cho nên tuy cháu đã trung thành phục vụ cho vương giamấy năm, được coi như gia tướng thân cận và tin cậy, nhưng vương gia cũng chỉ cho cháu biết chừng mực công việc của ông ta mà thôi. Tâm tính con người Lạng Sơn vương là như vậy. Huống gì nay việclớn sáp tiến hành, ông ta lại càng phải thận trọng cẩn thận hơn, bởitay chân của Thái hậu đây rẫy khâp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút là trảgiá ngay. Cho nên cháu cho rằng vương gia dè dặt vì chuyện ấy chứchưa han là nghi ngờ gì cháu.

Thái bảo Đinh Liệt gật gù đồng ý và nói:

- Hiện nay qua các thông tin mà ta có được thì Lạng Sơn vương đang ráo riết đẩy mạnh mưu đồ làm phản. Ông ta đang tiếp tục tranhthủ và lôi kéo các quan về phe đảng với mình, trong đó có cả ta. Có cơsở để tin ràng chuyện này sẽ xảy ra trong một ngày gần đây. Vì vậy,lúc này vai trò của cháu là rất quan trọng.

Thái bảo Đinh Liệt lim dim mắt nhìn Nguyên Vũ, ông lưỡng lự nên cho chàng biết nội dung cuộc gặp mặt giữa ông và một số đại thầnmới đây hay không. Nghĩ và rồi ông lâc nhẹ đâu, không cần thiết, đấylà chuyện cua ông.

Cách đây mấy ngày, nhân ngày giỗ một nhánh của họ Lê, con trai của Hoâng Dũ vương Lê Trừ, Thái úy Lê Khang tức cháu ruột gọi LêThái Tổ bàng chú, đã tổ chức một buổi lễ cầu siêu rất lớn với sự thamdự khá đông đủ của bá quan văn võ trong triều tại chùa Bạch Mã nằmở phía bên kia Đại hồ. Thái hậu không đến dự vì mệt, nhưng cũng chongười mang hoa đèn đến cúng. Sau buổi lễ, mọi người ra về hết, Tháiúy Lê Khang đã cho giong thuyền ra giữa Đại hồ cùng một số đại thầnthân quen uống rượu, ngâm trăng, nhưng thực ra là để bàn chuyệnkín, tránh tay chân của Thái hậu dòm ngó.

Sau mấy cốc rượu, Thái úy Lê Khang bấy giờ mới lên tiếng. Qua nhiều nguồn tin khác nhau, ông cho biết tình thế đối đầu giữa LạngSơn vương Lê Nghi Dân và Tuyên Từ Hoàng thái hậu trước sau gìcũng xảy ra trong thời gian sáp tới. Trước tình thế binh loạn này,những đại thần trung tín của triều Lê cần phải hành động. Vấn đề làvị thế trong tương lai đối với Bình Nguyên vương, tại sao ông lại nóivậy, bởi Thái bảo Đinh Liệt biết rằng vẫn có một số đại thần kháccũng chống Thái hậu và Lạng Sơn vương, nhưng lại tỏ ý muốn đưamột người anh em khác của Bình Nguyên vương lên ngôi, nếu nhưnghiệp lớn thành công, đó là Cung vương Lê Khắc Xương.

Nhớ lại chuyện này đột nhiên Thái bảo Đinh Liệt cảm thấy trong lòng buồn vô hạn. Thói thường là như vậy, sự tranh giành quýền lựcđể mưu hại nhau giữa người với người diễn ra triền miên, có bao giờnguôi đâu. Ông chợt nhớ đến lời của quan Hành khiển Nguyễn Trãikhi còn sống. Và nay là người trong cuộc ông mới thấy thấm thìa điềuấy. Ngay trong nội bộ của các đại thần đang hợp sức chống lại TuyênTừ Hoàng thái hậu và Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân, đã có dấu hiệuchia rẽ, bất hòa về việc sẽ phò ai lên ngôi, nếu nghiệp lớn thành công,mỗi con người ngồi đây đều có những toan tính riêng, dù cho tất cảđều là đại thần trung thành, là con cháu họ Lê. Trong khi phần lớncác đại thần đều tỏ ý nếu thành công thì sẽ tôn xưng Bình Nguyênvương Lê Tự Thành lên ngôi vua, thì Nhập nội Thiếu úy, Bình chươngQuân quốc Trọng sự, Á quận hầu Lê Lăng cùng Á hầu Lê Nhân Thuậnlại luôn ra mặt tỏ ý muốn đưa Cung vương Lê Khắc Xương lên ngôivua với lý do Cung vương lớn tuổi, từng trải hơn Bình Nguyên vương.Việc này gặp sự chống đối quyết liệt của Nhập nội Đô đốc, Thái bảoNguyễn Xí và Nhập nội Thiếu úy Lê Khang cùng một số đại thần LêVăn Lẽ, Đinh Bồ, Phạm Thái...Tình thế đối đầu giữa Thái hậu và LạngSơn vương sáp xảy ra, cần hợp sức để hành động, thế nhưng đến tậnlúc này bọn họ vẫn không tìm được tiếng nói chung rằng sẽ phò ai,chính vì thế mới có cuộc du thuyền uống rượu, ngám trăng bấtthường do Thái úy Lê Khang tổ chức.

Cuối cùng đã có một cuộc tranh cãi nhau to tiếng, bất phân tháng bại giữa các bên vì ai cũng có lý do để bênh vực người của mình. Cũngmay thuyền đang trôi giữa dòng, trên bờ quân lính tâm phúc của Tháiúy canh gác dày đặc, nên khó có kẻ lạ nghe biết được. Trong khi cácđại thần còn đang tranh cãi nhau, Thái bảo Nguyễn Xí đã khều Tháibảo Đinh Liệt ra ngoài đầu mạn thuýền ngồi. Câm cốc rượu nhỏ trêntay, Thái bảo Nguyễn Xí nói.

- Đinh huynh, huynh phải nói gì đi chứ.

Thái bảo Đinh Liệt lác đâu, thở dài buồn bã.

- Giữa lúc còn đang nguy hiểm ngàn trùng, nghiệp lớn chưa biết cóthành hay không, thế mà trong chúng ta đã bất hòa như thế này rồi,thì đệ còn biết nói điêu gì đây.

- Hừm... bá quan trong triều ai lại không biết Thái bảo Đinh Liệt làmột con người tiết tháo, trung thành, đến như Thái hậu kia còn e nểvào lúc này lời của huynh càng tỏ rõ giá trị, tại sao huynh lại từ chối?

- Tiết tháo... trung nghĩa... Thái bảo Đinh Liệt bật cười chua chát vìkhông hiểu Nguyên Xí nói chơi hay nói thật.

- Không lẽ chúng ta bất lực hay sao? - Nguyễn Xí sốt ruột hỏi -Huynh xem. Bọn họ cứ tranh cãi nhau triền miên thế kia, không nhấttrí được thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Chưa kể cứ như thế nàythì trước sau gì cũng đến tai Thái hậu hoặc Lạng Sơn vương. - Tháibảo Nguyễn Xí ứa nước mắt - Chết, Xí này không sợ. Nhưng chỉ tiếccho nghiệp lớn không thành, trăm họ sẽ tiếp tục bị chìm trong đóikhổ, muôn dân than oán, là kẻ quân tử chân đạp đất đầu đội trời,chúng ta phải làm gì chứ?

Thái bảo Đinh Liệt giật nảy người khi nghe Nhập nội Đô đốc Nguyễn Xí nói câu ấy. Trong tâm tưởng ông mơ màng như đã từngnghe ai đó nói câu này, và chi một thoáng thôi ông đã nhận ra nó là ý của Nguyễn Trãi ngày nào ở Lam Sơn, khi lần đầu tiên ông bị vua Lê Thái Tổ nghi kỵ. Ngày ấy Hành khiển Nguyễn Trãi cũng đã từng đaukhổ thốt lên những lời ai oán này với ông và cũng chính Nguyễn Trãisau đó đã xác định cho mình vị trí của một kẻ sĩ trong thời tao loạn.Đó là phải biết vượt qua những cản trở dù lớn hay nhỏ để hướng vềnghiệp lớn, dẹp đi những toan tính nhỏ mọn, cỏn con của bản thânmình, hãy vì đất nước, quê hương. Lúc ấy, Đinh Liệt còn trẻ lắm, ôngđang là một cận tướng tin cậy của Bình Định Đại vương, ông nhớ vàthấm thìa mãi những lời của quan Hành khiển Nguyễn Trãi, bởi nó làbài học đầu đời cho ông hiểu sống thế nào cho xứng đáng là một bậcchính nhân quân tử. Sống như thế nào cho xứng đáng là một đời trai.Và nay nhớ lại, đột nhiên ông hiểu mình phải làm gì.

- Nguyễn huynh nói phải. - Thái bảo Đinh Liệt gật đầu - Được, đểđệ vào nói với bọn họ đôi lời.

Và Thái bảo Đinh Liệt đã đi vào trong thuyền để nói chuyện.

Các đại thần im lặng láng nghe Thái bảo Đinh Liệt nói. Đinh Liệt tha thiết nói rằng điều quan trọng mà ông muốn nhắn nhủ với mọingười đó là hãy đặt quyền lợi của dân, của nước lên hàng đầu. Chúngta đấu tranh với những kẻ cường quyền, tàn bạo, không biết chăm locho muôn dân, đất nước, những kẻ không xứng đáng ngồi trên ngaivàng họ Lê, không xứng đáng với những hy sinh mất mắt đã đổ xuốngcủa các anh hùng trong cuộc kháng Minh vừa qua. Hãy trả lại ngaivàng cho những ai xứng đáng nhất, nhưng trên hết đó là trả lại đờisống ấm no hạnh phúc cho muôn dân nước Việt. Vì vậy hơn lúc nàohết, lúc này cần phải hợp sức đoàn kết để đấu tranh, còn ai xứng đángđược lên ngai vàng làm vua, hãy tính sau khi nghiệp lớn thành công.Ông tin rằng lúc đó sự lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với tìnhthế bây giờ.

Thái bảo Nguyễn Xí đã đoán đúng, uy tín của Đinh Liệt đã bảo chứng lời nói của ông, vì thế mọi người vui vẻ giải tán sau khi đồng ývới ông.

Khi chỉ còn hai người ngồi lại ven tìô, lắng nghe tiếng nước ì oạp đang đập vào chân những hòn đá nghe rất vui tai, Thái bảo Đinh Liệtlau mồ hôi trán, thở phào.

- Huynh biết không, tôi cứ sợ bọn họ không tin tưởng lời nói củatôi. Ai mà chẳng biết chuyện tôi rất gán bó với mẹ con Tiệp dư NgọcDao và Bình Nguyên vương, cũng vì gắn bó này mà tôi đã từng phảichịu tù đày, nghi nghờ của Thái hậu. Do vậy, tôi cứ sợ bọn họ hiểu sailời nói của tôi, sẽ cho rằng dù tôi có nói gì đi nữa thì chắc chắn tôicũng ở phe phái của Bình Nguyên vương.

- Không phải vậy - Nguyễn Xí lẳc đầu - Ai cũng tin huynh, bởi bọnhọ hiểu rất rõ huynh là con người như thế nào. Điều vừa rồi huynh nói cũng đúng, nhưng có thể là với người khác, với Thái bảo Đinh Liệt thì Nguyên Xí tôi tin rằng không bao giờ.

Thái bảo Đinh Liệt im lặng.

- Đinh huynh - Nguyễn Xí lên tiếng - Có một chuyện rất lạ tôi muốnnói cho huynh biết.

Đinh Liệt nhìn thái độ của Nguyễn Xí và lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu là chuyện gì mà ông ta có vẻ ngập ngừng, do dự.

- Cũng cách đây khá lâu. Một lần đột nhiên Thái hậu cho người mờitôi vào trong cung gặp. Lúc đâu tôi cứ tưởng chuyện gì quan trọng,nhưng không, đó chỉ là một buổi ngâm cung nữ múa hát và cùng ănbánh dẹt do xứ Quốc Oai dâng tiến. Hôm đó các đại thần thân tín củaThái hậu cũng có mặt Lê Ngang, Lê Ê, Lê Thụ...

Thái bảo Nguyễn Xí lác lư đầu.

- Thú thật, tôi chẳng hiểu gì cả. Xưa nay Thái hậu đâu có ưa gì tôi,nay bà ta đột nhiên có hành động đó làm cho tôi chột dạ. Hay là việclàm của chúng ta đã có dấu hiệu lộ và Thái hậu muốn thử thách đểtìm hiểu điều gì chăng?

- Rồi sao nữa? Đinh Liệt sốt ruột hỏi.

- Sau đó vài lần Thái hậu còn gặp riêng tôi phủ dụ. Bà ấy có thanhminh việc khi xưa đã từng giáng chức Nhập nội Đô đốc của tôi là vìnghe kẻ xấu dèm pha nói bậy, cũng như mới buông rèm nhiếp chínhnên có nhiều việc chưa tỏ tường. Thái hậu biện bạch, sau đó đã phụcchức cho tôi ngay, cũng như còn gia thăng ban hàm Thái bảo, điêunày chứng tỏ tôi vẫn luôn luôn là một trung thần của triều đình vàđược tin cậy. Vi vậy thái hậu cần tôi gâng sức vi vua. Chúng ta còn lạgì tâm tính của Hoàng thái hậu, đang nói cười đấy nhưng cũng có thểhạ chiếu giết bất kỳ ai ngay tức khắc, gương Quốc thượng hầu TrịnhKhả chẳng phải là một bài học nhãn tiền đó sao. Tự nhiên tôi lại cảmthấy lo lo và vi vậy rất dè dặt mỗi khi nói chuyện với Thái hậu. Nay tôimuốn trao đổi với huynh để dò ý huynh.

- Thật khéo quá, khéo quá.... ha... ha...

Nhìn Thái bảo Đinh Liệt cười, Nguyễn Xí có vẻ ngạc nhiên. Hay là ông ta cũng được Thái hậu triệu vào cung phủ dụ?

- Không phải vậy - Hiểu cái nhìn của Nguyên Xí, Đinh Liệt vuốt râutrả lời - Đinh Liệt này đâu có vinh dự được Thái hậu tin cậy đến mứctriệu vào cung để trò chuyện như huynh, mà tôi muốn nói là việc kháccơ.

- Việc khác?

- Đúng. Thời gian gần đây, Lạng Sơn vương Nghi Dân liên tục chongười qua thăm hỏi tôi. Lúc thì tặng quà cáp, lúc thì mời tôi đi săn bán, bơi thuyền trên sông, ngám hoa... Sự tỏ tình thân mật của vương gia làm cho tôi bất ngờ. Chúng ta cũng chẳng ai lạ gì con người vươnggia nữa, ông ta làm điều gì cũng toan tính riêng. Sau vài lần tròchuyện, vương gia mập mờ hé mở việc sắp làm chuyện lớn và thămdò xem ý tôi thế nào và tôi có đứng về phía ông ấy không, thế đấy. Tôicười là vì khéo làm sao tôi với huynh đang được bọn họ lôi kéo về haiphía khác nhau.

Ra vậy. Nguyễn Xí gật gù, Đinh Liệt sôi nổi:

- Nguyễn huynh, tình thế này có lẽ không sớm thì muộn bọn họ sẽphải ra mặt tử chiến thôi. Tôi cho rằng đây cũng là thời cơ của chúngta.

Cùng Nguyễn Xí cạn mấy tuần rượu, Đinh Liệt ngám sông mơ màng.

- Nhà của tôi ven hồ. Sáng sớm sương còn phủ mờ mặt tìô là tôi đãthức dậy đi dạo, láng nghe bọn thuyền chài đi giăng lưới hò ơ gọinhau. Sóng nước mênh mông cũng như đời người vậy, mênh môngmà rồi cũng chẳng biết sẽ về đâu. Gần chỗ tôi ở, có một tảng đá lớnlám, chẳng hiểu từ đâu mà có. Tôi cho bọn gia nhân dọn sạch cỏ xungquanh và dựng một túp lều nhỏ, để hàng ngày ra đó hóng mắt nằmđọc sách. Lúc nào mỏi mệt thì leo lên tảng đá, xắn quần, ngồi thòchân xuống nước quẫy chơi như đứa trẻ lên ba, chắc chẳng ai có thểtưởng tượng nổi một võ tướng cả đời chinh pha nơi trận mạc nhưĐinh Liệt này lại có lúc chơi trò trẻ con như vậy... khà khà... khà...khà...

- Đinh huynh - Nguyễn Xí sốt ruột cát ngang lời Đinh Liệt. Ôngchẳng hiểu tại sao tự nhiên Đinh Liệt lại chuyển đề tài sang nóichuyện trăng nước, trong khi đang bàn công việc hệ trọng như vậy -Lúc này không phải là lúc bàn về chuyện sông nước của huynh. Tôimuốn hỏi chúng ta cần làm gì trong tình thế hiện nay? - vẻ mặtNguyễn Xí lộ rõ vẻ nôn nóng. Trong số các đại thần đang hợp sứcnhau chống lại Tuyên Từ Hoàng thái hậu và Lạng Sơn vương Lê NghiDân, nếu nói về tuổi tác và chiến công, chức tước, chưa hẳn Thái bảoĐinh Liệt đã hơn một số người, như Nguyễn Xí chảng hạn. Thế nhưngbàn về mưu trí thì quả thật nhiều người không theo kịp Đinh Liệt, vìthế, chẳng ai bảo ai nhưng mọi người đều ngầm tôn xưng Đinh Liệtlàm người đứng đầu. Mọi chuyện gì cũng đều bàn bạc với ông, và ýkiến của Đinh Liệt thường được mọi người nghe theo. Do thế, chẳngphải ngẫu nhiên Nguyễn Xí nói chuyện này với ông mà thật ra làmuốn thăm dò ý Đinh Liệt.

- Huynh đừng nôn nóng. - Đinh Liệt ung dung uống rượu, nói - Độtnhiên tôi nói chuyện sông nước là vì thấy rất mừng. Mừng vì cơ trờisáp đến và chúng ta cũng chuẩn bị để hành động thôi. Theo tôi, trongkhi Thái hậu tỏ ý cần huynh thì huynh cũng nên tỏ ý cho Thái hậu biết là huynh sẵn sàng. Tôi hy vọng huynh sẽ là một trong những người thân tín của Thái hậu.

- Khó nói trước lâm. - Nguyễn Xí lắc đầu - Huynh còn lạ gì conngười Thái hậu nữa. Biết đâu chẳng phải bà ta đang muốn thăm dò vềchúng ta.

- Thăm dò, chắc chắn là có. Nhưng tôi cho rằng đang ở thế chuẩn bịđối đầu với Lạng Sơn vương nên Thái hậu rất cần người, và nếu bà tacó được một người như huynh là rất quý, vì vậy mà phải chèo kéohuynh. Đây chính là thời cơ, huynh cần tận dụng. Cũng như việc LạngSơn vương đang lôi kéo tôi vậy. Chúng ta sẽ tranh thủ tình thế này ởhai phía để cùng đốc thúc cho bọn họ tranh giành nhau và đấy sẽ làthời cơ cho chúng ta.

- Hay - Nguyễn Xí gật gù - Huynh và tôi cố đẩy nhanh bọn họ vàothế đối đầu. Lưỡng hổ câu thương, ât chúng ta sẽ có lợi.

- Đúng vậy, hiện bọn họ đang cần chúng ta, vậy tại sao chúng takhông nhận lời, nhập bọn và thúc đẩy bọn họ đi vào chỗ đánh nhauchí tử, tạo thời cơ cho chúng ta.

- Ý kiến của Đinh huynh tuyệt quá. - Nguyễn Xí reo lên - Lúc đâutôi rất bối rối trước thái độ có thể nói là kỳ lạ của Thái hậu nên rất dèdặt, lo lắng, nay có ý của huynh, tôi thấy sáng ra nhiêu điêu. Tôi sẽnhận lời với Thái hậu, còn huynh ở phía bên kia. Chúng ta cùng hànhđộng.

Hai vị đại thần nhà Lê cụng chén, uống cạn và cười ha hả.

Nhìn thấy Thái bảo Đinh Liệt tự nhiên ngây ra im lặng, Nguyên Vũ lo láng.

- Thưa Thái bảo, ngài không sao chứ ạ?

Câu hỏi của Nguyên Vũ làm cho Thái bảo giật mình, ông như choàng tỉnh. Thái bảo lắc đầu, nhìn Nguyên Vũ cười.

- Này, cháu cần tích cực hơn nữa. Còn chuyện tấm địa đồ cháu dòhỏi đến đâu rồi?

Trần Nguyên Vũ lắc đầu:

- Vi đang là gia tướng của Lạng Sơn vương, không có lệnh khôngđược đi xa, cho nên cháu vẫn chưa có tin tức gì. Chỉ biết Lạng Sơnvương đang tích cực cho người truy tìm tấm bản đồ này. Thời giangần đây bọn Tam gia được phái ra ngoài có lẽ là để truy lùng thứ đó.Hôm nay bọn chúng đột ngột trở về, nhìn sâc diện, cháu đoán rằng cókhả năng có tin tức gì đấy. Để cháu dò la thêm.

- Hoàng thái hậu cũng đã phái bọn võ sĩ đi truy tìm. Rõ ràng bà tarất lo ngại tấm bản đồ lọt vào tay người lạ. Bởi nếu bí mật của nó lộ rangoài thì e rằng triều chính sẽ xảy ra chuyện lớn. Nay khâp kinh thành và đâu đâu cũng rộ lên bàn tán chuyện về tấm bản đồ.

- Thưa Thái bảo... thực ra tấm bản đồ này chứa những bí mật gì?

- Ta cũng không rõ. - Thái bảo Đinh Liệt lâc đầu - Theo đồn đoáncủa mọi người có lẽ nó chứa đựng những bí mật của hậu cung, có liênquan đến Thái hậu, Hoàng thượng và một số đại thần trong triều.

Thái bảo vỗ vai chàng.

- Hiện nay cháu cần tích cực dò la xem âm mưu làm phản của LạngSơn vương có khả năng diễn ra vào thời gian nào để ta còn tính toán.Ngoài ra nếu có điều kiện cháu cũng dò tìm tung tích của tấm bản đồ,có thông tin gì thì báo cho ta biết ngay.

- Vâng thưa Thái bảo.

- Ta được biết hiện có rất nhiều thế lực nhúng tay vào việc truy tìmtấm bản đồ. Thậm chí cả bọn khách võ lâm giang hồ nữa, đấy là điềulạ. Như vậy rõ ràng trong tấm bản đồ này có chứa đựng những điều gìđó mà chúng ta không thể coi thường được. Biết đâu nó lại chẳngmang lại lợi ích cho chúng ta.

Thái bảo Đinh Liệt xòe rộng bàn tay úp lên bàn và nói với Nguyên Vũ:

- Cháu nhìn đây. Tuyên Từ Hoàng thái hậu đang nằm triều chính,đó là thế lực thứ nhất. Lạng Sơn vương Nghi Dân đang lăm le soánngôi, đó là thế lực thứ hai và chúng ta, một số đại thần phò BìnhNguyên vương Tự Thành, đây là thế lực thứ ba.

Và Thái bảo Đinh Liệt nói cụ thể công việc với Nguyên Vũ.

- Cháu đã lớn nên cũng đến lúc cần phải tường tỏ việc mà ta và chacùng thầy cháu đã và đang làm - Ông vung tròn cánh tay lên trời -Nhìn rộng ra khắp thiên hạ hiện nay cháu sẽ thấy đời sống nhân dânđang đói khổ, loạn lạc. Cháu thử nhìn xem liệu ai xứng đáng ngồi lênngai vàng trị vì trăm họ, biết lo cho dân cho nước, nếu người đókhông phải là Bình Nguyên vương Lê Tự Thành?

- Dạ cháu biết.

- Binh quyền và thực lực hiện đang nằm trọn trong tay Tuyên TừHoàng thái hậu. Thái hậu là con người đa nghi, tính tình lại tàn bạo,giết người không gớm tay. Cho nên hiện nay chúng ta phải biết nhúnmình, nấp trong bóng tối chờ thời cơ. Rất may những việc làm rầm rộcủa Lạng Sơn vương đã thu hút Thái hậu chú ý về bên ấy nhiều hơn,vì vậy bọn ta mới tạm yên ổn, chứ thực ra ta biết tai mắt của Thái hậuvẫn đầy rẫy trong kinh thành này. Ngay bản thân nhà ta đang ở đây,ngày đêm cũng không lúc nào thiếu gì những kẻ rình mò.

Trần Nguyên Vũ gật đầu thừa nhận. Chính chàng mỗi khi đến đây đều phải hết sức cẩn thận. Bởi ngay trước cửa chính và cửa hậu luônluôn có một bọn người theo dõi chặt chẽ những người ra vào. Rõ làkhông thể xem thường Thái hậu được.

- Trước sau gì Lạng Sơn vương cũng sẽ làm loạn và trước sau gìTuyên Từ Hoàng thái hậu cũng sẽ ra tay. Trong hai kẻ này, hiện naychúng ta chưa rõ kẻ nào sẽ ra tay trước. Sau nhiều năm chuẩn bị, hiệnnay Lạng Sơn vương binh đã hùng, tướng đã mạnh. Đối chọi vớivương gia hiện đang là bài toán khó cho Thái hậu. Người của ông tacó khâp nơi. Cho nên lúc trước ta lấy làm ngạc nhiên tại sao Hoàngthái hậu vẫn chưa chịu ra tay. Sau đó mới biết té ra ngay trong sốnhững kẻ tâm phúc của Thái hậu cũng đã có người của vương gia,chưa kể một số quan đại thần trong triều dường như đã bị vương giabỏ tiên mua chuộc, một số kẻ khác thì lại khiếp sợ thanh thế củavương gia... Vì vậy khi Thái hậu cần sự ủng hộ của bá quan để điêubinh đối phó với Lạng Sơn vương thì trong triều đã có những tiếngnói khác. Hừm... Thái bảo Đinh Liệt vuốt râu nhìn Nguyên Vũ cười -Cháu có hình dung được Tuyên Từ Hoàng thái hậu đang lồng lộn tứctối đến như thế nào không? Chưa bao giờ bà ta lại cảm thấy quyền lựccủa mình bị thách thức nghiêm trọng đến như vậy. Ngai vàng đang cónguy cơ bị lật đổ, thế nhưng Thái hậu không biết làm gì hơn, bởi hiệnnay thanh thế của Lạng Sơn vương đã quá mạnh rồi. Muốn đối phókhông phải chuyện dẽ, Thái hậu đành nuốt hận vào trong lòng, bềngoài vẫn tỏ vẻ thân ái với vương gia và đang cố gáng tìm cơ hội đểtiêu diệt. Mà làm gì Lạng Sơn vương lại không biết điều ấy? Họ đangnhún nhường lẫn nhau và đang tìm cơ hội để giết nhau.

Thái bảo Đinh Liệt đứng bật dậy.

- Lưỡng hổ câu thương, con tháng thì cũng thương tích nặng nề vàcó lẽ đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta và còn là cơ hội cho cả dânnước Nam này. Chúng ta phải tận dụng tối đa, cháu hiểu không? Nósắp xảy ra rồi.

- Còn chuyện tấm bản đồ kia, - Thái bảo Đinh Liệt cau mày - tacũng đang cố gắng tìm hiểu xem thực ra nó chứa đựng bí mật gì. Chỉbiết trước khi hoạn quan Lương Đăng qua đời có cho biết đó là huyếtthư của hai hoạn quan Đình Thâng và Đình Phúc viết. Hai người nàyđã bị Tuyên Từ Hoàng thái hậu chém đầu cách đây 17 năm, bọn chúngvốn là người tâm phúc của Thái hậu, nên có thể biết nhiều bí mật vềbà ta. Nhìn thái độ lo sợ của Thái hậu là chúng ta đủ biết bà ta hiểurất rõ nội dung của lá thư kia. Chưa kể bọn Lạng Sơn vương cũngđang cho người truy lùng. Kẻ nào nám được lá thư thì có thể sử dụngnó để hạ bệ được Tuyên Từ Hoàng thái hậu chăng? Có lẽ vì thế màgần đây hầu như thế lực nào cũng tung người đi truy lùng tấm bản đồmà cụ thể là tìm tung tích của Lương Dật là vậy. Cho nên ta nghĩchúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cháu phải tíchcực thông qua Lạng Sơn vương để tìm hiểu xem bọn đã có những tintức gì. Gần đây ta có tin Lương Dật đang trốn đâu đó ở Tây Kinh. Tađã báo tin ấy cho thầy cháu biết để cho người truy tìm.

Rõ ràng mình không thể xem thường chuyện truy tìm tấm bản đồ này được. Nguyên Vũ lẩm bẩm. Chàng dự định sẽ khéo léo thử điềutra thêm thông qua bọn Tam gia, bởi Lý tú tài xem chừng rất cảm tìnhvới Nguyên Vũ, và chàng hy vọng sẽ moi được tin tức từ y.

Thái bảo Đinh Liệt trầm tư.

- Còn chuyện này nữa mà ta cũng cần phải cho cháu biết. Năm xưasau khi xảy ra vụ án Lệ Chi viên dẫn đến cái chết oan khốc của cảdòng họ Nguyễn của cháu, ta và các trung thần khác trong triềukhông ai tin ràng ông nội cháu có ý để cho người thiếp của mình giếtvua cả. Ta quen biết ông của cháu nhiều năm, ngay từ những ngàyđầu đánh giặc Minh. Ta hiểu ông ấy, quý mến và thậm chí nhiêu lúccòn coi ông như là một người thầy của mình. Chính vì vậy ta khẳngđịnh Hành khiển Nguyên Trãi không bao giờ làm chuyện nghịch đạonhư vậy.

Thái bảo Đinh Liệt đưa tay lên che miệng húng hắng ho để chặn những cảm xúc chuyện xưa đang dâng tràn trong lòng.

- Khi chuyện xảy ra ai cũng bàng hoàng đau xót, chính ta là ngườicó tham gia vụ xét xử năm ấy và cố bằng mọi cách cứu ông của cháunhưng đành bất lực. Sau này từ khi ta bị Thái hậu bắt tù cho đến lúctha về ta vẫn canh cánh trong lòng một nỗi nặng nợ rằng bằng mọi giáphải chiêu tuyết minh oan cho ông của cháu và của cả dòng họNguyễn.

Bất ngờ Nguyên Vũ quỳ sụp xuống dưới chân Thái bảo lạy tạ.

- Thay mặt cho ông nội và dòng họ Nguyễn, cháu xin cảm tạ mốichân tình của Thái bảo.

- Cháu đừng làm vậy. - Thái bảo kêu lên và vội đỡ chàng dậy. Nhìnkhuôn mặt nhòa lệ của Nguyên Vũ, ông bùi ngùi:

- Đấy là trách nhiệm của lương tâm ta, dù không ai yêu cầu thì tacũng thề với lòng mình phải tìm cho ra.

Cả hai ngồi im lặng một lúc khá lâu, Thái bảo nói tiếp:

- Tại sao ta lại nói chuyện này với cháu? Vì sau này ta đã suy nghĩrất lâu, chuyện quan Hành khiển bị ám hại tạm coi như là rõ rồi.Nhưng kẻ chủ mưu là ai? - Ông dằn giọng - Ta tin rằng chỉ có bà ta màthôi.

Trần Nguyên Vũ hiểu Thái bảo muốn ám chỉ vào ai, tuy nhiên chàng chờ đợi sự phân tích của ông. Trước chuyện này chàng quá nhỏvà chưa từng trải như ông nên khó có thể đoán biết được.

- Trong nhiều năm nay ta đã bí mật âm thầm điêu tra. Có một loạt sự kiện mà có thể xâu chuỗi lại để nhận định. Tình hình là như thế này, - Thái bảo nhúng tay vào ly nước chè và viết lên trên mặt bànnhững hình ngoằn ngoèo - Năm đó, triều thần chỉ biết tin Hoàngthượng băng hà sau khi Thái hậu bí mật cho Trịnh Khả đưa long thểvề Hoàng cung. Khi tin này phát ra làm chấn động bá quan văn võ vàhết thảy mọi người đều rất hoang mang. Rồi lại có tin sét đánh ngangtai là Hành khiển Nguyên Trãi cho người thiếp yêu Thị Lộ của mìnhgiết vua. Lý do, đêm đó bà Thị Lộ ở riêng một mình bên cạnh Hoàngthượng. Đáng lưu ý từ tin Hoàng thượng băng hà cho đến tin bà ThịLộ giết vua đều xuất phát từ nội cung chỗ Thái hậu. Không ai đượcgần long thể, kể cả quan Thái y nên không biết được nguyên nhân cáichết của Hoàng thượng. Cũng như mọi người đều không hiểu, giả nhưNguyễn Trãi có muốn giết vua thì ông ta cũng phải có lý do gì chứ.Trong khi ông ấy là một trung thần và được Hoàng thượng yêu quý.Và nếu thật sự ông ấy có cố ý giết vua thì cũng không thể làm lộ liễunhư vậy, nếu không muốn nói là khờ dại. Thái hậu đã dùng mọi đòncực hình tra khảo gán ép bà Thị Lộ phải nhận tội giết vua và rồi sauđó ghép tội cho Hành khiển Nguyên Trãi và vội vã đưa cả dòng họNguyễn đi tru di tam tộc. Họ không dám để lâu vi sợ ràng mọi chuyệnsẽ bị vỡ lở. Vậy họ làm như vậy vì mục đích gì?

Thái bảo Đinh Liệt tư lự.

- Nhiều năm nay ta cứ suy nghĩ mãi. Một nhân cách sáng ngời, caocả, trung thực, ngay thẳng như ông của cháu thì tất nhiên có nhiều kẻganh ghét tị nạnh. Sinh thời, ngay từ lúc Thái Tổ còn, ông nội củacháu đã phải chịu nhiều long đong, vất vả. Hết bị tù đày cho đến phảitừ quan về him trí rồi lại ra làm quan, cứ vậy đến mấy lần. Mặc dùtrong lòng chịu nhiều đáng cay thế nhưng quan Hành khiển vẫn chịuđựng, chỉ một tấm lòng cô trung vì vua, vì nước.

- Có mấy sự kiện sau này làm ta lưu ý, và tất cả đều liên quan đếnThái hậu. - Thái bảo Đinh Liệt nhấn mạnh - Thứ nhất, sau lần thứ baquay lại triều làm việc, Hành khiển Nguyễn Trãi đã đem theo ngườithiếp yêu của mình là bà Thị Lộ. Bà này trẻ, đẹp, thông minh, lanh lẹ.Và một chỉ thời gian ngân sau đó, ta cũng không rõ bằng cách nào màbà đã được Hoàng thượng chú ý và xuống chiếu phong làm Lễ nghiHọc sĩ. Từ đó, bà ấy ở luôn trong cung với Hoàng thượng để dạy dỗcác hoàng tử, công chúa. Vua thì trẻ, khá là phong tình và lúc nào điđâu bên cạnh cũng có bà Lễ nghi Học sĩ đang tuổi hồi xuân phơi phới,đương nhiên triều thần phải dị nghị. Là người thân thiết, nên ta hiểurằng quan Hành khiển Nguyễn Trãi rất khổ tâm về chuyện này. Vợchồng ông đã mấy lần cãi vã, lục đục với nhau. Như vậy liệu giữaHoàng thưọng và bà Thị Lộ có gì với nhau không? Ta không bìnhluận, tùy cháu hiểu. Lúc này, Hoàng hậu Dương Thị Bí vừa bị giángchức đuổi về làm dân. Bà phi Nguyễn Thị Anh mới lên làm hoàng hậuvà mới sinh Thái tử. Từ lúc có bà Thị Lộ, Hoàng thượng có vẻ lơ làhẳn với Hoàng hậu. Đây chính là điêu làm cho Hoàng hậu căm ghétbà Thị Lộ. Có lẽ lúc đó nó đơn giản chỉ là sự ghen ghét của một ngườiđàn bà.

Thái bảo cẩn thận dùng viên đất nung gạch một vệt trên bàn như để đánh dấu, rồi ông nói tiếp.

- Sự kiện thứ hai xảy ra: Đó là Tiệp dư Ngọc Dao đẻ con trai, tứcBình Nguyên vương bây giờ. Trước đó, yên vị rồi nhưng Hoàng hậucũng không ngừng tìm mọi cách củng cố địa vị của mình. Các phi vàcả Hoàng hậu trước đều đã bị giáng chức đuổi về làm dân, lúc nàyHoàng thượng chỉ có mình Hoàng hậu và một vài phi tần khác. Tuynhiên trong số các phi tần này nổi bật nhất chính là Tiệp dư NgọcDao. Đẹp người, đẹp nết nên Hoàng thượng chú ý, và thế là Tiệp dưtrở thành đối thủ đáng lo ngại nhất của Hoàng hậu. Rồi một ngày kia,không hiểu sao nội quan và thái giám phát hiện trong phòng Tiệp dưcó tượng Phật. Xét theo lệ cũ, Hoàng hậu ra lệnh giết Tiệp dư, mặc dùcho đang mang thai. Ta hiểu con người của Tiệp dư và cũng hiểu đâylà âm mưu ám hại nhằm vào bà. Ta và nhiêu quan khác đã đứng raxin nhưng Hoàng thượng không chịu. Thậm chí cả bà Thị Lộ cũng hếtlời van xin mà Hoàng thượng cũng không chuẩn y. Giữa lúc tuyệtvọng đó, chính ta đã nhớ đến quan Hành khiển Nguyễn Trãi. Lúc nàyông đã quay về triều và đang được Hoàng thượng trọng dụng, giaocho nhiều trọng trách. Ta đã bàn với bà Thị Lộ và bà ấy đã về cầu xinNguyễn Trãi can thiệp. Cuối cùng quan Hành khiển đã đồng ý vào tâuxin với Hoàng thượng. Ta đã đoán đúng, khi quan Hành khiển có lờithì Hoàng thượng nể nên đồng ý tha chết cho Tiệp dư chỉ buộc bà rakhỏi Tử cấm thành để sinh đẻ. Như vậy vô hình chung Hành khiểnNguyễn Trãi đã phá vỡ âm mưu thâm độc mượn dao giết người củaHoàng hậu và đương nhiên trở thành kẻ thù của bà ấy. Tuy nhiên tachưa cho rằng sự kiện này đã đến mức đẩy Hoàng hậu phải xuống taygiết toàn gia họ Nguyễn, vì ta đã tìm hiểu, trong thực tế dù rất ghétnhưng bà ta vẫn nể và sợ quan Hành khiển, thậm chí cũng rất kínhtrọng ông.

Gạch một nét đỏ tươi như máu trên mặt bàn, Thái bảo gân giọng:

- Và đây là sự kiện thứ ba. Tiệp dư và bà Thị Lộ là chị em thân thiếtvới nhau từ hồi nhỏ. Có lẽ việc bà Thị Lộ vào cung làm Lễ nghi Học sĩlà có sự tham gia giới thiệu trước đó của Tiệp dư với Hoàng thượng.Thậm chí sau này Tiệp dư còn đem cháu đến cho bà Học sĩ nhận làmcon nuôi cho khuây khỏa. Chính vì thế khi Tiệp dư bị nạn bà Thị Lộđã hết lời nói giúp và đương nhiên Hoàng hậu phải căm ghét rồi. Saukhi Tiệp dư thoát chết và buộc phải rời Hoàng cung, bà Thị Lộ rấtbuồn và vẫn hy vọng một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ hồi tâmchuyển ý cho người đón Tiệp dư về cung, chính ta lúc ấy cũng nghĩnhư vậy. Và ta cũng hy vọng, vì có nhiêu thời gian k'ê cận bên Hoàngthượng, bà Thị Lộ sẽ nói giúp giùm. Chính vì quá sốt sâng trong việcbảo vệ Tiệp dư mà bà Thị Lộ đã phạm sai lầm lớn, không những hạichính bản thân mình mà hại luôn cả quan Hành khiển Nguyễn Trãi vàvạ lây cho cả họ Nguyễn của cháu.

- Bà ấy giết vua ư? - Nguyên Vũ thất thanh hỏi. Thái bảo lắc đầu -Không phải vậy, dù gì bà cũng là người có chữ nghĩa và trung thànhvới vua, đâu có thể làm vậy được. Sai lầm của bà ấy mà sau này ta tìmhiểu là như thế này: Hiểu rằng hiện nay chỉ có Hoàng hậu là ngườiđang đố kỵ nhất với Tiệp dư, và Tiệp dư khó có thể quay về triều nếunhư Hoàng hậu còn ngồi đó, bà Thị Lộ đã quyết định tìm điểm yếucủa Hoàng hậu để buộc bà ta phải chấp nhận Tiệp dư. Vậy điểm yếuấy là gì? Thời gian này trong triều vẫn có những lời tiếng dị nghị nóira nói vào về việc Hoàng hậu “sinh non” Thái tử, chưa kể là một mốiquan hệ “bí ẩn” với người anh họ của mình mà nay là quan Thượngthư bộ Hình Lê Nguyên Sơn. Dường như đã có một bức màn bí ẩn vôhình nào đó xung quanh hai người này. Cho rằng chỉ cần chứng minhđược chuyện này với Hoàng thượng là đủ, bà Thị Lộ đã lao vào tìmhiểu. Bà ấy đã tìm hiểu qua các hoạn quan trong nội cung, và xin vớiHoàng thượng cho mình được xem một số giấy tờ ở Bí thư các...Nhưng bà ấy đâu hiểu ràng Hoàng hậu luôn nuôi dưỡng một mạnglưới do thám đầy trong nội cung, đó là bọn thái giám và các tên línhCẩm y vệ lẫn bọn nội quan. Cho nên những hành động của bà Thị Lộkhông thể lọt qua nổi cặp mắt của Hoàng hậu. Nhận thấy bà Thị Lộđang bới chuyện cũ, dù chưa biết có tìm được điêu gì không, nhưngHoàng hậu hiểu ràng chi cần có lời ong ve đến tai Hoàng thượng thôi,át tính mạng của mình sẽ bị nguy hiểm và bà ta đã quyết định xuốngtay hành động trước.

- Bà ấy giết vua ư? Trần Nguyên Vũ thảng thốt hỏi lại. Thái bảoĐinh Liệt trầm ngâm, lâc lư đầu - Khó nói được điều gì quá cháu ạ.Tuy nhiên việc Hoàng thượng đột ngột qua đời ở Lệ Chi viên đã là cáicớ tốt nhất để cho Thái hậu xuống tay giết tất cả họ Nguyên, trong đócó cả bà Thị Lộ, với tội giết vua. Một điều làm ta rất băn khoăn, thậtra Hoàng thượng chết vì lý do gì? Bà Thị Lộ giết vua, ta tuyệt đốikhông tin. Vậy vì cái gì? Bệnh tật? Cảm gió bất ngờ... hay là có kẻ mưusát và nếu không phải bà Thị Lộ thì là ai? Hừm... - Ông vuốt râu. Vàcháu thử nghĩ xem ai có lợi nhất trong việc Hoàng thượng bất ngờqua đời vào thời điểm đó.

- Thái hậu - Nguyên Vũ buộc miệng la lên và Thái bảo Đinh Liệthoảng hồn bịt miệng chàng lại.

- Sau khi yên vị buông rèm nhiếp chính, Hoàng thái hậu đã lần lượtgiết tất cả những người có liên quan đến chuyện Hoàng thượng bănghà ở Lệ Chi viên. Đầu tiên là hai gã hoạn quan Đình Phúc, Đình Thắng. Tại sao Thái hậu làm vậy, trong khi đây là hai hoạn quan đã hầu Thái hậu nhiều năm, là tay chân thân thiết của bà ta từ hồi còn làphi? Bởi có lẽ chúng biết nhiều quá, chúng là người được Thái hậuphái theo để hầu Hoàng thượng mà thực chất là làm do thám choThái hậu, chính vì thế mà chúng phải chết đầu tiên. Tiếp theo sau đólà Tư không Trịnh Khắc Phục, ông ta là một võ quan thân thiết củaThái hậu, cũng bị bà ta xuống chiếu giết không lý do. Có lẽ cũng chỉ vìbiết nhiều quá. Người chết oan ức nhất trong chuyện này chính làQuốc thượng hầu Trịnh Khả. Vị cố mạng lương thần này về cuối đờirất tận tụy trung thành với Thái hậu, thậm chí việc đưa long thể củaHoàng thượng từ Lệ Chi viên về Thái hậu cũng giao cho ông ấy làm.Chính vì thế mà chết oan, bởi khoảng mấy năm sau đó, nghe đâu ôngta cũng tỏ vẻ nghi ngờ về cái chết không minh bạch của Tiên đế, vàthế là nhân có kẻ dâng biểu nói xấu dèm pha Quốc thượng hầu, lậptức Thái hậu xuống chiếu giết cả hai cha con họ. Như vậy, cháu thấykhông, tất cả những ai có liên quan dù ít hay nhiều đến cái chết bí ẩncủa Hoàng thượng ở Lệ Chi viên đều bị Thái hậu giết chết. Bí mật nàynay có lẽ chỉ còn mình Thái hậu biết mà thôi. Không lẽ mọi chuyện sẽchìm vào dĩ vãng mãi mãi ư?

- Cháu nghĩ còn, - Nguyên Vũ cười - ít nhất cũng là lá huyết thư củaĐình Phúc, Đình Thắng để lại.

Thái bảo Đinh Liệt cười thú vị.

- Đúng vậy. Cho nên khi xuất hiện chuyện tấm địa đồ của LươngDật và lá huyết thư của hai hoạn quan kia thì ta rất quan tâm. Dù hiệnnay ta cũng chưa biết chúng viết những gì, nhưng rõ ràng đây lànhững bí mật cung đình lớn lao và nếu chúng ta có nó thì sẽ vạch mặtđược những âm mưu đen tối bấy lâu nay của Thái hậu. Vì vậy việctruy tìm lá thư này xem ra rất quan trọng.

- Cháu hiểu.

Thái bảo Đinh Liệt có một cử chỉ rất lạ, ông chắp tay hướng lên trời, mắt rưng rưng lệ.

- Nguyễn Tiên sinh... Nếu ông ở trên trời có linh thiêng xin hãy phùhộ cho chúng tôi. Tôi biết ông là một bậc thần thánh, nay vận hộiđang đến cho dân cho nước. Ong là một con người cả đời vì dân vìnước, vậy xin ông hãy phù hộ cho chúng tôi. Hy vọng một ngày kianỗi oan khuất của ông và dòng họ sẽ được gột rửa. Đinh Liệt này xinthề với trời đất, một ngày còn sống, còn một hơi thở, tôi cũng nhấtđịnh phải làm hết sức mình để chiêu tuyết minh oan cho ông.

Có một làn hơi nóng chạy khắp chân thân. Trong đầu Nguyên Vũ chợt hiện lên hình ảnh đôi mắt đẫm lệ đau khổ của bà nội cách đâyhơn 20 năm khi nói với các con trai của mình: ”Các con hãy đi đi,dòng họ chúng ta không thể bị tận diệt được. Các con còn sống ngày nào thì hãy nhớ đến nỗi nhục mà tìm cách gột rửa, minh oan.” Con cháu, những người thiếp cùng gia nô trong nhà đều quỳ xuống dướichân bà để lạy và khóc. Bà cám mấy nén hương lên lư đồng trên bànthờ họ, nói ráo hoảng: “Còn ta, ta ở đây để chờ ông ấy về. Ta đã sốngtình vợ chồng hơn 40 năm, tóc đã bạc cả rồi. Nay có đi về suối vàng,làm sao đi lẻ bạn được.” Rồi những ngày ăn mặc rách rưới sống lẩn lúttrong người dân tộc, không một nụ cười, không một tiếng nói to. Giađình chàng đã sống vất vưởng như những hồn ma. Cũng may lúc ấycòn có sự giúp đỡ của con cháu quan Bế Khác Triệu nên gia đìnhchàng tránh được sự truy lùng của triều đình. Nhưng trên khuôn mặtcha chẳng bao giờ nở một nụ cười, mái tóc sớm bạc tráng như sương.Cả đôi mắt của bà nội ba cũng đã mờ đi vì khóc nhiều. Chỉ có anh emNguyên Vũ và chú Anh Vũ là lớn lên trong vô tư vì không hiểu hếtđược những nỗi đau trong tim của người lớn.

Đó chính là những oan khuất của cả một dòng họ và nay chàng đang làm cũng vì điều ấy chăng?

Nhìn đôi mắt ướt lệ của chàng, Thái bảo Đinh Liệt nám vai Nguyên Vũ bùi ngùi:

- Đã mười mấy năm qua rồi mà ta vẫn chưa quên được những hình ảnh đau thương ngày ấy. Và ta vẫn thường thề với lòng mình là mộtngày nào đó, bằng mọi giá phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nay cơ hộiđang đến, tất cả chúng ta đều phải cố gắng, cháu hiểu chú?

Gió mát đang lướt qua.
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Chương 3: 

HỨC ĐẦU QUÁ, Hoàng thái hậu không sao chợp mắt được nên cứ lăn lộn, trăn trở. Bà ta cau có xua tay đuổi đám cung nữ đang ngồiđàn đi ra ngoài và cho gọi thái giám Hy Phương đến. Gã thái giám nhẹnhàng xoa bóp, thế nhưng cũng không làm cho Thái hậu thấy bớt đauđầu. ’’Thưa Thái hậu, có cần gọi Thái y đến không ạ?” “Không cần”,Thái hậu lắc đầu, bà ta biết mình không bệnh hoạn gì, chẳng qua đâylà hậu quả của vụ thích khách tối qua, và buổi gặp căng thẳng với mộtsố đại thần thân tín sáng nay.

- Bẩm Thái hậu...

- Chuyện gì?

- Quan Thượng thư bộ Hình xin vào gặp mặt.

Nhìn nẳng buổi trưa Thái hậu nhăn mặt, giá như là kẻ khác thì bà ta đã đuổi thâng. Nhưng với Thượng thư bộ Hình thì khác.

- Hãy cho vào.

- Thần kính chúc Thái hậu vạn tuế, vạn tuế.

- Bình thân. Các ngươi lui ra.

Váng tanh. Đó là một thông lệ nơi điện Minh Hòa. Nếu quan Thượng thư bộ Hình Lê Thái Sơn đến viếng thăm Thái hậu thì tuyệtđối không ai được bén mảng lại gần. Thậm chí là cả Hoàng thượngnếu có việc cầu kiến cũng phải có lệnh cho phép của Thái hậu mớiđược vào. Do vậy, mỗi khi ông ta xuất hiện là đám cung nữ, thái giám,Cẩm y vệ lập tức lảng tránh xa. Không ai được nói, hỏi, tìm hiểu, tấtcả sẽ phải trả một giá rất đát bàng mạng sống của chính mình vàthậm chí còn liên lụy đến gia đình, họ hàng. Đấy là quy luật khácnghiệt của cung đình, hàng ngàn năm nay là vậy.

Thái hậu uể oải ngồi dậy, không thèm xốc tấm xiêm y đang hờ hững rơi xuống bên hông. Thượng thư Lê Thái Sơn rón rén lại gần bên,nhìn Thái hậu cười tình tứ. Anh mắt say đám thèm khát của Thượngthư chạy dài trên cánh tay trần nõn nà và những đường cong ẩn hiệncủa Thái hậu. Thật hấp dãn, khó ai có thể tin được là Thái hậu đã gầnbốn mươi tuổi. Nhìn bà như một bông hoa đang nở hết nhụy, phômàu rực rỡ. vẻ oai nghi đường bệ của một người đàn bà nổi tiếnglạnh lùng và đa sát biến mất, thay vào đó là sự nhu mì mềm yếu củamột con cáo cái đang thu mình gầm gừ khi động đực. Thái hậu nằm sấp mình lên nệm, nói bằng quơ “Sao nhức đầu quá!” Quan Thượng thư vén áo ngồi quỳ xuống một bên và đưa đôi bàn tay chạm nhẹ lênngười Thái hậu. Cái sự thô ram ráp của bàn tay người đàn ông đã làmcho Thái hậu bỗng rùng mình, nổi gai ốc. “Ư... u... ư...” những tiếngrên nho nhỏ sau đó dần dần chuyển thành tiếng gào của con mèo cáihoang khi gặp đực vẫn vang trên đêm thanh vắng, nghe rỢn người.

Phía bên kia bếp lửa ấm đang tí tách.

Bên ngoài điện tất cả vẫn vắng vẻ, im lặng như tờ. Chỉ còn có tiếng gió là ào ào phụ họa với tiếng rên gào của Thái hậu.

- Thưa Thái hậu, sáng nay nghe nói Thái hậu có triệu các đại thầnLê Bí, Lê Ê... vào điện để bàn chuyện đối phó với vụ thích khách tốiqua? - Quan Thượng thư nhìn Thái hậu hỏi dò - Kết quả có được nhưý không ạ?

Tuyên Từ Hoàng thái hậu mặt tối sầm, lắc đầu.

- Sao, bọn họ dám chống lại lệnh vua ư?

- Không hẳn vậy, huynh không hiểu đâu. - Tuyên Từ thở hắt ra.

Về vai vế trong nhà thì Lê Thái Sơn vốn là anh họ của Thái hậu. Cho nên trước mặt bá quan quần thần giữ đúng lễ nghĩa vua tôi, còngặp riêng trong nhà thì... tùy.

Tuyên Từ Hoàng thái hậu và Thượng thư bộ Hình Lê Thái Sơn có một mối quan hệ tình thân tính đến nay cũng đã mấy chục năm rồi,kể từ khi họ còn là những đứa trẻ chăn trâu ở đất Bố Vệ. Khi nhậpcung làm phi cho nhà vua rồi, trong lòng bà phi Thị Anh vẫn luôn đauđáu trông nhớ đến người anh họ của mình. Cũng do sự tác động củaHoàng hậu Nguyễn Thị Anh khi đó mà Lê Thái Sơn đã được TháiTông Hoàng đế ban cho một chức quan nhỏ. Nhờ thế mà ông ta đôilúc có dịp gần gũi Hoàng hậu. Đến khi Thị Anh quyền lực về taybuông rèm nhiếp chính, từ một võ quan nhỏ, Lê Thái Sơn được thăngchức vùn vụt nhanh chóng trở thành quan Thượng thư bộ Hình hàmnhất phẩm, trông coi việc thi hành luật lệ và hình pháp cả nước. Ôngta trở thành người thân cận tâm phúc của Hoàng thái hậu với nhữngđặc ân khó hiểu. Gần như những chuyện gì do quan Thượng thư Hìnhbộ tấu biểu đều được Thái hậu chuẩn y. Thậm chí ông ta còn dámngông nghênh kháng chỉ của vua nhưng cũng chẳng bao giờ bị tráchphạt. Quả đúng là người nhà của Thái hậu có khác. Đấy là chuyệnthiên hạ bàn tán chứ bá quan trong triều không ai dám hé răng.

- Chuyện thích khách tối qua cho thấy tình hình đã ngày càng xấuđi. - Tuyên Từ thở dài - Ta thấy lo lắng quá.

- Sao Thái hậu không nhân dịp này mà tiêu diệt Lạng Sơn vươngnhư kế đã tâu bày của thần?

- Huynh không hiểu đâu. - Thái hậu lác đâu - Thực ra sáng nay ta đã mở lời với bọn Lê Bí, Lê Ê, Lê Hiệu..., chỉ cần bọn họ tán đồng là ta sẽ nhân cớ này điều binh tiêu diệt Nghi Dân, nhưng...

- Nhưng tại sao ạ? - quan Thượng thư nôn nóng hỏi.

- Không ngờ, - Thái hậu lẩm bẩm - không kẻ nào chịu tán thành ýcủa ta cả. Bọn chúng bàn ra, hoặc im lặng. Điều này làm cho ta thấylúng túng, do dự.

- Tại sao bọn chúng lại có thể làm như vậy được? Chúng hưởng ơnmưa móc của Thái hậu bao nhiêu năm, nay sao bỗng nhiên lại dởchứng như vậy?

- Hừ... huynh còn hỏi tại sao nữa ư. - Thái hậu trừng mắt nhìnngười anh của mình, bực bội - Đó là lỗi của huynh.

- Tại thần? - Lê Thái Sơn kêu lên, sau đó sợ hãi sụp xuống dướichân Thái hậu. Nhìn đôi vai to lớn của người yêu dấu đang run rẩydưới chân, Tuyên Từ bỗng thấy lòng mềm hẳn. Bà ta cúi đỡ quanThượng thư ngoi dậy, vỗ về.

- Huynh đừng sợ, chuyện này dù sao cũng lỡ rồi và ta cũng có phầnlỗi nên trách huynh sao được.

- Nhưng... - Lê Thái Sơn ấp úng - Thần có lỗi gì thưa Thái hậu?

- Đó là việc chúng ta giết chết Quốc thượng hầu Trịnh Khả ngàytrước. - Thái hậu nói gọn.

- À ra vậy. - Lê Thái Sơn gật đầu ra chiều hiểu biết - Nhưng thưaThái hậu. Nếu ngày đó Thái hậu không nghe lời thần giết Trịnh Khả,biết đâu ngày nay chẳng là họa lớn.

- Họa lớn? - Thái hậu nheo mắt - Chứ không phải là vì huynh ghenghét với y về sự sủng ái của ta giành cho Trịnh Khả nhiêu hơn nên đãbày chuyẹn?

- Thần làm vậy chỉ là vì ngai vị của Thái hậu. - Lê Thái Sơn nói.

Tuyên Từ Hoàng thái hậu im lặng. Cái chết của Thái Tông Hoàng đế là một bí mật cung đình lớn lao và không ai có quyền được biết sựthật. Kể cả đương kim Hoàng thượng. Những kẻ có biết, nay đã chếttất cả rồi. Có lẽ bí mật này nay chi còn là của riêng Thái hậu, Thượngthư Lê Thái Sơn cũng chỉ phỏng đoán mập mờ, chứ cũng không hẳnbiết đó là chuyện gì. Chính vì vậy, cách đây mấy năm, khi nghe LêThái Sơn bẩm báo là hình như Quốc thượng hầu Trịnh Khả dườngnhư tỏ ý nghi ngờ về cái chết của Tiên đế, hoảng hốt, không kịp suynghĩ và nhân có vài lời dèm pha của kẻ khác, Thái hậu lập tức hạchiếu chém hai cha con Trịnh Khả. Đến tận bây giờ Thái hậu vẫn thấyhoang mang vì không hiểu liệu Trịnh Khả thực sự có biết được điêu gìxung quanh cái chết của Tiên đế không. Và việc mình vội vã giết chếtTrịnh Khả chỉ dựa trên một lời mật tâu của Lê Thái Sơn là đúng haysai? Thương thay cho Trịnh Khả đến chết vẫn không hiểu được lý dovì sao, trong khi vẫn rất trung thành với Thái hậu. Quốc thượng hầuchết thảm đã làm rúng động triều thần. Ông ta là một người có nhiềucông lao, theo phò Thái Tổ từ những ngày đầu đánh giặc Minh cứunước. Có thể coi đây là một trong những bậc khai quốc công thần củatriều Lê, có nhiều công lao lớn, thế mà đột nhiên bị chém một cáchkhuất tất, không rõ ràng. Bá quan xôn xao, trăm họ bàn tán và chínhHoàng thái hậu cũng lúng túng không giải thích minh bạch được. Đợicho sự việc tạm yên áng, hai năm sau Thái hậu đã chuộc lỗi bằng cáchxuống chiếu ban vàng bạc, ruộng vườn cho con cháu Trịnh Khả vàban chức tước cho các con trai của Quốc thượng hầu tất cả mườingười. Sau sự kiện này, những đại thần xưa nay vẫn trung thành vớiTuyên Từ Hoàng thái hậu bỗng trở nên hoang mang lo sợ cho tínhmạng của bản thân và gia đình. Ai chẳng biết Quốc thượng hầu TrịnhKhả vốn là đại thần trung thành mà còn bị Thái hậu hạ chiếu giết, thìliệu những kẻ khác cũng có thể sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Do vậyhọ co cụm thủ thế và né tránh thân cận với Thái hậu. Tuyên TừHoàng thái hậu cũng đã nhận ra sai lầm của mình và cố gáng vỗ yênbá quan, nhưng bà ta cũng phải thừa nhận rằng niềm tin của các quanvào mình đã mất. Bọn họ giờ đây chỉ còn là những kẻ bạc nhược vàhèn yếu. Chính vì vậy, khi thanh thế của Lạng Sơn vương Nghi Dânngày càng lớn, Hoàng thái hậu nhận thấy cần phải nhanh tay tiêu diệtmối họa này, thế nhưng đã không tìm được kẻ tán đồng ủng hộ. Hìnhnhư bọn họ nghi ngờ những lời nói của Thái hậu vì cho rằng đây lại làkế mượn dao giết người như khi xưa Thái hậu đã làm đối với TrịnhKhả. Từ rất lâu Hoàng thái hậu đã đêm ngày mất ăn mất ngủ lo lângtrước hiểm họa Lạng Sơn vương Nghi Dân đang ngày càng hiện ratrước mắt, nhưng bà ta biết rằng không dễ dàng gì tiêu diệt được tứckhâc, bởi với binh hùng tướng mạnh đang có trong tay, Lạng Sơnvương không dễ gì khuất phục, mà khi xảy nạn binh đao bà ta khôngrõ ai trong những kẻ ngày ngày quỳ tâu kia sẽ về phía mình hay ngảtheo Lạng Sơn vương? Bà rất muốn biết điêu đó để trù liệu trước,nhưng không thể.

Sáng nay triệu các đại thần thân tín của mình, Thái hậu tỏ ý nghi ngờ là vụ thích khách tối qua có bàn tay của Lạng Sơn vương và muốncác đại thần tán thành việc chuẩn bị động binh để tiêu diệt Lạng Sơnvương. Nhìn những ánh mắt né tránh và câm nín của bọn họ, Hoàngthái hậu thấy giận điên trong lòng, có cảm giác nay mình như một conchim đang mác trong lưới không thể bay được. Bọn họ vẫn theo phòbà nhưng không còn tin tưởng bà ta nữa, Thái hậu cay dâng nhận rađiều đó. Bỗng nhiên Thái hậu thấy toát mồ hôi lạnh và run sợ tự hỏiliệu ai trong số những kẻ đang ngồi đây là người của Lạng Sơn vương?

Bà ta đứng bật dậy, không thèm nhìn đám đại thần kia và bỏ đi ra ngoài, thẳng lên kiệu.

Một cơn gió đông ùa đến đem theo những hơi lạnh kinh người. Kéo áo bông che chặt cổ, ngồi trong kiệu bập bềnh, bỗng nhiên Thái hậuthấy trong lòng giá lạnh và cô đơn đến lạ lùng. Bà bỗng ước ao đượctrở lại như ngày nào là một cô gái nhỏ, sống vô tư bên mẹ cha. Cuộcsống khi ấy khốn khó nhưng thanh bình và êm ấm biết bao. Đâu phảinhư ngày nay, ngày hay đêm lúc nào cũng canh cánh những nỗi lo vôhình trong lòng. Cuộc sống là một chuỗi ngày của những toan tính,nghi kỵ, thậm chí là sợ hãi. Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Vây xungquanh luôn luôn là một đám xu nịnh và kèn cựa nói xấu nhau hàngngày. Không thể tìm thấy một ánh mắt hay niềm tin của người thân.Đến bây giờ Hoàng thái hậu mới chua chát nhận thấy rằng chẳng cómột kẻ nào thực sự là người thân tín của mình. Quan lại trong triềuchỉ là một lũ hèn kém, tranh giành nhau quyền lực và giỏi nịnh bợ.Đến như nhà vua kia cũng chi là một kẻ bạc nhược, đam mê tửu sắc,gái trai, phó mặc chuyện triều chính cho mẹ lo liệu. Còn vị quanThượng thư bộ Hình, người thân yêu nhất của Thái hậu thực ra lúcnào cũng chỉ như một con công vênh vang tự mãn một cách ngu xuẩn,dựa vào thế lực của Thái hậu để làm nhiều điều cần quấy, và ti tiệnnhỏ nhoi rình mò người khác để ghen ghét tâu xằng bậy.

Hoàng thái hậu buồn bã lắc đầu. Với quyền lực của bà có trong tay, chỉ cần một ánh mắt hay một tiếng thét thôi là sẽ nghiêng lệch thiênhạ, máu sẽ đổ thành sông, cửa nhà phải tan nát. Núi sẽ sập, sông sẽcạn, nếu bà muốn. Vàng bạc đầy rương, sâm nhung đặc chén và kẻhầu người hạ quỳ chật sân. Thế nhưng chưa bao giờ Hoàng thái hậulại cảm thấy mình nhỏ nhoi, trơ trọi đến như thế. Giữa sự mênh môngvĩnh cửu của trời đất vô tận, Tuyên Từ Hoàng thái hậu bỗng chợt pháthiện ra rằng mình chỉ là một người đàn bà nhỏ bé, chân yếu tay mềm,mệt mỏi và cô đơn.

Bà ta chợt nhớ đến ánh mắt sáng như sao trên khuôn mặt dài với chòm râu bạc và giọng nói sang sảng ngay thâng của quan Hànhkhiển Nguyên Trãi. Giá như ông ta còn sống... Thái hậu ngập ngừngsuy nghĩ. ít nhất cũng còn có người để cho mình tin cậy, hỏi chuyện.Quan Hành khiển, tuy chính ta là người hạ chiếu giết ông, nhưng ôngcó biết rằng rất nhiều năm nay ta luôn nhớ lại chuyện cũ mà tronglòng thấy ân hận, nuối tiếc. Quả thật ngày ấy ta không muốn giết ôngvì ta thực sự kính trọng nhân cách của ông. Nhưng tình thế bắt buộcta phải hành động. Tại sao ông trời không cho ta sự lựa chọn nào khácngoài việc phải giết ông? Thật đáng trách, đáng trách quá. Đã 16 nămtrôi qua mà câu chuyện cũ ngày nào vẫn làm cho ta nhớ. Ta cũngkhông biết nên buồn hay vui đây, nhưng quả thật ông là nỗi ám ảnhcủa cuộc đời ta.

Nhìn Hoàng thái hậu bỗng nhiên thừ người ra, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm khe khẽ một mình, Thượng thư bộ Hình Lê Nguyên Sơn sợ hãi im lặng không dám kinh động.

Chừng như qua cơn mê, Thái hậu chợt choàng tỉnh. Bà ta lẳng lặng nhìn Lê Nguyên Sơn:

- Việc tiêu diệt Lạng Sơn vương trước sau gì chúng ta cũng phải làmvà làm càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên hiện nay nếu đối đầu trực tiếpvới hán là rất nguy hiểm vì bá quan trong triều đã có nhiêu kẻ ngảtheo hân. Binh lực của Lạng Sơn vương nay khá mạnh, cho nên chúngta phải khôn khéo. Trước hết phải tiếp tục thu phục lôi kéo các quanvề với chúng ta, thứ hai là phải nám lấy binh quyền và tìm thời cơthích hợp để tiêu diệt hẳn.

- Bẩm... Thái hậu xét việc như thần. - Lê Nguyên Sơn hớn hở nịnhbợ. Tuyên Từ Hoàng thái hậu phì cười vì câu nịnh thô thiển của quanThượng thư.

- Việc tranh thủ bá quan ta sẽ có cách. Hiện nay ta có dự định sẽcho huynh kiêm thêm chức Tổng tri vùng Hải Tây đạo. Nơi này đấtrộng người đông, gồm có cả đất Tây Kinh, Thanh Hóa là nơi phát xuấtcủa Tiên tổ nhà Lê ta. Mục đích là để huynh nhanh chóng xây dựngsẵn hậu cứ, phòng nếu có xảy ra đại loạn binh đao với Lạng Sơnvương nếu chúng ta có thất thế thì cũng còn chỗ lui về cố thủ, tínhchuyện lâu dài.

Thượng thư bộ Hình Lê Nguyên Sơn gật gù.

- Ta sẽ cho rà lại các võ quan của các vệ quân, xem kẻ nào thực sựtrung thành thì tiếp tục ban chức tước, tranh thủ kẻ nào có mầm phảnloạn nghiêng về Lạng Sơn vương thì phải diệt ngay. Đặc biệt là với cácđạo quân Ngự tiền lục quân, Ngự tiền vũ đạo Cấm vệ quân trong kinhthành và bọn Cẩm y vệ, Thiên tử quân ở nội cung đều phải do ngườithân tín của chúng ta nắm giữ...

Hoàng thái hậu còn tiếp tục nói khá dài. Đấy là những ý nghĩ nung nấu bấy lâu nay trong đầu Thái hậu nay có người thân tín mới nói ra.Lê Nguyên Sơn lén nhìn khuôn mặt Thái hậu. Đôi mắt mở to sâc lẻmvới đuôi mắt cong vút trên gò má nhô cao, miệng nhỏ, mỏng dính ươnướt. Nhìn thần sác của Thái hậu thật dữ dội. vẻ quyết đoán thậm chílà tàn bạo hiện rõ trên ánh mắt lạnh quác và giọng nói đanh rin rít. Tựnhiên Lê Nguyên Sơn thấy sợ và nể phục, y cúi đầu, còn đâu hình ảnhcô bạn gái nhỏ bé cùng chăn trâu ngày nào. Năm tháng và quyền uyđã biến cô gái ấy trở thành một người đàn bà lạnh lùng, khác nghiệtvà nổi tiếng tàn bạo giết người không gớm tay. Quyền lực làm cho conngười ta thay đổi đến không ngờ, Thượng thư bộ Hình chép miệng,khe khẽ lắc đầu.

- Chúng ta không được thua, huynh hiểu không.

Hoàng thái hậu rít lên và đập tay xuống tựa như đang đập nát kẻ thù vô hình nào đó. Vô phúc cho ngươi rồi Nghi Dân ơi, Lê Nguyên Sơn lẩm bẩm.
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Chương 4: 

NH LỬA BẬP BÙNG HẮT LÊN TỪ DÃY ĐUỐC CHÁY tháp sáng chạy dài từ ngoài cửa phòng khách lớn của phủ Lạng Sơn vương vàođến tận bên trong. Hôm nay vương phủ mở tiệc đãi khách, ngày maiLạng Sơn vương về Tây Kinh lễ tế Thái miếu thay cho Hoàng thượng.

Trong tiếng đàn réo rắt là thấp thoáng những cô gái ở Hoa Xuân lầu đang uốn lượn trong lớp xiêm y mỏng manh, bay phất phơ, nhìn thậthấp dẫn. Đám quan khách và cận tướng của Lạng Sơn vương cứ háhốc mồm nhìn quên cả uống rượu.

Trăng đã lên nửa vầng.

Sau ba tiếng vỗ tay lốp bốp, đột nhiên những cô gái Hoa Xuân lầu ngừng múa, dãn ra quây lại thành một vòng tròn. Những ngọn đuốcđột nhiên phụt tắt ngấm, im hẳn tiếng đàn, quan khách nhiều ngườingạc nhiên nhìn nhau vì không hiểu sắp có trò diên gì. Tưng... tinh...tang... tưng... tinh... tang..., ánh đèn bập bùng từ từ sáng lên, một mùihương thơm ngát tỏa ra khiến ai nấy thấy trong lòng lâng lâng dễchịu. Dưới ánh đèn mập mờ một mỹ nữ xuất hiện, nàng có nước datráng như tuyết, môi rực màu thần chi của cánh hoa đào và hai mánàng đỏ phớt như say rượu theo kiểu mây ráng chiêu bay, mắt ngài,mày phượng.

Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng sa rất mỏng, ôm bó sát lấy người, trên vai là một chiếc áo khoác chẽn không tay, thả hờ xuốngtới eo lưng, ống hẹp, bẻ cổ tay. Mỗi bước đi nhún nhảy của nàng làmcho những đóa my tử bằng vàng lá dán trên trán lấp lánh và cây trâmcài chéo trên mái tóc lác lư. Hai hạt nhĩ châu bên tai lóng lánh nhưreo vui cùng tiếng vòng xuyến ở cổ tay ngọc kêu leng keng.

Nàng đẹp quá. Quan khách gần như nín thở nhìn ngâm mỹ nhân không chớp mắt.

Và rồi lửa bừng sáng rực và tiếng đàn vang lên rộn rã, những cô gái Hoa Xuân lầu đã đứng dậy cùng mỹ nhân hòa điệu múa Nghê thườngy vũ của cung đình, lẫn trong tiếng hát ả đào lảnh lót.

Điệu múa chấm dứt. Chủ nhà Lạng Sơn vương Nghi Dân cười ha hả, tay phải nâng bát rượu lớn đưa lên miệng uống ừng ực, sau đókhật khưỡng đứng dậy tiến đến chỗ mỹ nhân. Vương gia vẫy tay, gãquản gia chạy lại cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ.Lạng Sơn vương bật nâp hộp, mọi người ồ lên khi thấy ánh hào quanglóe sáng. Vương gia lấy trong hộp ra một cây thoa bàng vàng, đầunhọn có hai nhánh, nhánh lớn chạm hình chim phượng, nhánh kiagán một viên minh châu sáng lóng lánh. Quả là báu vật đáng giánghìn vàng. Lạng Sơn vương tiến lại chỗ mỹ nhân và khéo léo gài câythoa lên mái tóc huyền làm cho mặt ngọc thêm bừng sáng. Cô gái cúiđầu, khẽ nghiêng người thỏ thẻ “Đa tạ vương gia ban cho”. Lạng Sơnvương cầm tay người đẹp đưa lên mũi hít hà và cười khà khà bỏ vềchỗ ngồi của mình, cả bọn quan khách vỗ tay hò reo vang dội. Khuônmặt mỹ nhân thoáng đỏ e thẹn.

Đó là cô con gái cưng của Thái phó Tuyết phu nhân, chủ nhân của tòa Hoa Xuân lầu, rất nổi tiếng ở kinh thành.

Hoa Xuân lầu là một kỹ viện có tiếng tăm ở thành Đông Kinh. Hầu như các khách tài tử giai nhân miền trong lẫn miền ngoài đều biếtchốn ăn chơi này. Và gần như tất cả các công tử nhà giàu quyền quý,các quan trong triều đều lui tới đây vui chơi. Nơi đây có nhiều gái đẹplại khéo chiều chuộng, có thức ăn ngon. Chính vì thế so với các kỹviện khác, không nơi nào có thể sánh bằng Hoa Xuân lầu. Chưa kểnghe đâu Thái phó phu nhân là người có thế lực, quen biết nhiều đạithần trong triều cho nên rất được mọi người vị nể. Và thân thế của vịphu nhân này xem ra cũng rất thần bí, chẳng ai biết được con ngườithật của bà ta. Cách đây hơn mười năm, ở phía cửa Bắc của Hoàngthành vãn còn một khu đất rộng. Thế rồi đột nhiên một hôm có mộtvị phu nhân đi kiệu đến xem và bỏ tiền ra mua khu đất để dựng lênmột kỹ viện đặt tên là Hoa Xuân lầu. Người đàn bà này đẹp, sác sảo,tuy hơn 40 tuổi nhưng trông còn rất mặn mà. Tên họ cũng rất lạ, chỉbiết nghe đâu vốn là thứ thiếp của một viên quan Phủ thừa miềntrong, chồng chết nên bỏ về đây làm ăn. Nhưng Phủ thừa lấy đâu tiềnnhiều như vậy, chẳng ai biết. Nhờ tài ăn nói khéo léo, quảng giao,quan hệ rộng nên dưới sự điều khiển của bà ta Hoa Xuân lầu ngàycàng phát đạt như ngày nay.

- Hoa Xuân - Vương gia quay sang nói chuyện với Nguyên Vũ,giọng bắt đầu lè nhè - Nguyên Vũ, ngươi thấy không, nàng thật đẹp.Cuộc đời Nghi Dân này ngang dọc đã nhiều nhưng chưa từng gặp mộtngười đẹp như nàng, quả là rất hiếm.

Nguyên Vũ mỉm cười không trả lời bởi điều vương gia nói chẳng sai chút nào. Hoa Xuân tiến lại chỗ hai người đang ngồi, nàng nở nụ cườithật tươi, khẽ uốn mình tránh mùi hơi rượu nồng nặc của vương giaphả vào mình.

- Thật diễm phúc cho Hoa Xuân khi được vương gia khen tặng.

Lạng Sơn vương cười khà khà, đùa cợt.

- Ngoài chính thất ra, ta đã có tất cả là chín người thiếp. Ta vẫn thấythiếu một người thiếp yêu nữa. Nàng nghĩ sao nếu như một mai ta cho người mang sính lễ đến Hoa Xuân lầu xin với Thái phó phu nhân xin cưới nàng làm vợ?

Đã quá quen với câu này, Hoa Xuân cười khanh khách.

- Sao vương gia lại nói thế. Tổng cộng đến nay vương gia đã cónhững mười bà vợ, chưa đủ hay sao mà còn đòi thêm Hoa Xuân nàynữa.

- Không đủ - Lạng Sơn vương khoát tay - Đối với một người đànông thì bao nhiêu đàn bà cũng không đủ. Ta hỏi thật nàng có chịukhông? Miễn nàng chịu, đồ sính lễ, mẹ nàng muốn bao nhiêu ta cũngsẵn sàng.

Liếc mắt nhìn sang viên võ tướng Nguyên Vũ của Lạng Sơn vương đang nghiêm trang ngồi bên cạnh, Hoa Xuân cười tủm tỉm.

- Vương gia, chẳng phải Hoa Xuân này đã nhiêu lần thưa với vươnggia rằng là đã có trung nhân rồi cho nên bây giờ không thể nhận lời ainữa.

Khuôn mặt đẹp trai của Nguyên Vũ hơi nhúc nhích khi nghe vậy, nhưng chàng vẫn ngồi im lặng. Lạng Sơn vương cười to.

- Ai... kẻ nào trên đời này có thể sánh được với ta. Nàng cứ từ chốiđi, mọi chuyện khác để ta lo.

Miệng nói và Lạng Sơn vương bất ngờ vươn ra ôm choàng Hoa Xuân vào lòng mình.

- Vương gia, ngài say rồi.

Hoa Xuân lo láng và né xa nhưng cánh tay cứng như thép của Lạng Sơn vương đã siết chặt bên hông, không buông nàng ra.

Hoa Xuân nhìn Nguyên Vũ cầu cứu. Hơi ngập ngừng rồi Nguyên Vũ nghiêng người ghé sát bên vương gia.

- Bẩm vương gia, ngài có mệt không ạ?

- Sao Nguyên Vũ, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư?

- Tiểu tướng không dám.

- Hà... hà... không sao. Nguyên Vũ, đứng trước một cô gái đẹp nhưHoa Xuân mà không động lòng thì không phải là đàn ông.

Buông Hoa Xuân ra, Lạng Sơn vương ngồi thẳng ngay ngân và nheo mắt nhìn nàng.

- Nàng đừng sợ. Một ngày nào đó nàng sẽ biết là điều gì Lạng Sơnvương này đã muốn tức trời muốn.

Thế rồi Lạng Sơn vương cười kha kha, nhìn võ tướng của mình châm chọc.

- Này, Nguyên Vũ người không ghen ư?

- Dạ bẩm tiểu tướng không dám.

Làm gì Lạng Sơn vương lại không biết võ tướng Trần Nguyên Vũ của phủ Lạng Sơn vương đã có ý trung nhân trong lòng, và đó chínhlà nàng Hoa Xuân đẹp đẽ của Hoa Xuân lầu. Nàng ta đẹp quá, nhìncon hoàng oanh rực rỡ này đôi lúc vương gia cũng cảm thấy ghen vớiNguyên Vũ. Lúc nãy ông ta cố tình giả say để quờ quạng một tí nhằmchọc ghẹo gã võ tướng của mình một chút chơi. Trần Nguyên Vũ cũngbiết, ở với vương gia khá lâu nên chàng hiểu tính Lạng Sơn vương.Nếu muốn thì ông ta sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy cho được, khôngmuốn, dù cho đưa tận miệng cũng không. Chàng vốn là một cậntướng yêu quý của vương gia và Lạng Sơn vương thừa biết chuyệntình cảm giữa chàng và Hoa Xuân. Tuy cũng thích Hoa Xuân thậtnhưng vương gia cũng nhận thấy không nhất thiết phải tranh giànhvới võ tướng của mình, huống hồ trong vương phủ, mỹ nữ tràn đầy,muốn người đẹp nào mà chẳng có.

Ngoài kia có một võ sĩ chạy vào ghé sát tai Lạng Sơn vương thì thào. Khuôn mặt Lạng Sơn vương tỉnh hẳn, cứ như ông ta chưa từng uốngqua một bát rượu nào. Vương gia đứng dậy đi vào trong nhà.

Trần Nguyên Vũ lại gần bên Hoa Xuân.

- Hoa Xuân, nàng không sao chứ?

Nghe giọng hỏi lo láng của người yêu, Hoa Xuân nhìn chàng nở nụ cười hàm tiếu thật tươi.

- Đa tạ huynh trợ giúp.

Ánh mắt nàng dịu dàng làm sao.

- Ta đâu có giúp gì.

- Sao lâu quá không thấy huynh lại Hoa Xuân lầu?

Nghe giọng hờn trách của nàng, Nguyên Vũ cười, gãi đâu.

- ừm... dạo này ta bận nhiều công việc của vương gia quá.

Hoa Xuân nghiêng đầu nhìn chàng, thỏ thẻ:

- Lúc nào Hoa Xuân này cũng dành sẵn bầu rượu ngon và nhữngbản nhạc hay để chờ huynh tới.

Là cô con gái cưng duy nhất của Thái phó Tuyết phu nhân cho nên Hoa Xuân rất nổi tiếng ở đất kinh thành. Từ năm 15 tuổi, nàng đã làmột cô gái đẹp có tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. Có thể nóiHoa Xuân lầu nổi tiếng một phần nhờ có nàng Hoa Xuân xinh đẹp.Xinh đẹp, hoạt bát, Hoa Xuân giúp đỡ mẹ rất nhiêu trong công việclàm ăn. Do vậy, tuy mang tiếng ở kỹ viện nhưng không thiếu gì cáccông tử nhà quyền quý đánh tiếng cầu thân nhưng đều bị Thái phóTuyết phu nhân chối từ, với lý do con gái mình đã có đính ước từ nhỏ.Nhưng chẳng bao giờ Thái phó Tuyết phu nhân cho mọi người biết, kẻ diễm phúc đính ước với con gái bà là ai. Mọi người thì thào, hình như Phó Tuyết phu nhân đang còn chờ câu một con cá thật to cho con gái.Là chủ, Hoa Xuân không bao giờ phải tiếp và hầu rượu khách, vàonhững ngày chẵn, mỗi tối, nàng xuất hiện khoảng vài tiếng để đàn chokhách nghe rồi thôi. Thông lệ là vậy, quan khách đều tề tựu mê mẩnláng nghe tiếng đàn thánh thót và ngám sác đẹp tuyệt vời của mỹnhân. Đã mấy năm rồi, không thiếu gì kẻ tình si chết ngây chết ngất ởHoa Xuân lầu này. Sự việc chỉ đổi thay, lần đầu tiên Hoa Xuân tựnguyện ngồi với khách đó là từ ngày viên võ tướng tuấn tú đẹp traicủa phủ Lạng Sơn vương ghé qua. Chẳng hiểu là duyên số hay là ôngtrời già khéo trêu ngươi, mặc cho nàng Hoa Xuân kia có xinh đẹp đếnthế nào nhưng viên võ tướng của phủ Lạng Sơn vương vẫn tỏ ra hờhững. Cứ cách vài ngày, chẳng cần ngày chẵn hay lẻ là chàng ta lại đếnHoa Xuân lầu để uống rượu, ngắm Hoa Xuân và lắng nghe nàng đànhát, thế nhưng chưa một lần gã trai này tỏ vẻ ngây ngất trước mỹnhân của Hoa Xuân lầu như bao kẻ khác. Đầu tiên vì tò mò, rồi bựcbội, tự ái tức tối và rồi yêu lúc nào không biết. Nàng Hoa Xuân đã chỉcòn chấp nhận ngồi tiếp rượu với người khách này, quên đàn hát mỗitối ngày chẵn. Nàng muốn một ngày kia gã ta phải quỳ xuống dướichân nàng để van xin tình yêu và lúc ấy thì sẽ biết tay nàng. Hiểu rằngcon gái mình đang đùa với lửa, Phó Tuyết phu nhân nhiều lần canngăn, nhưng không được. Bà biết cô con gái cưng sẽ phải trả giá rấtđát nếu đùa với tình yêu, nhưng bà không thể nào nói cho cô hiểu.Vốn được mẹ yêu chiều từ nhỏ, Hoa Xuân là một cô gái bướng bỉnh vàkhá háo thắng, nàng rất tự tin vào mình.

Nhìn mỹ nhân Hoa Xuân lầu tự tay phục dịch khách, và đó chỉ là một tiểu tướng phủ Lạng Sơn vương, khối kẻ vừa kinh ngạc, vừa ghentị và tức tối.

Cứ vậy cũng cả mấy năm nay rồi. Và rồi cuối cùng điều gì đã đến cũng phải đến, đó là một ngày gã võ tướng bỗng mềm hẳn trước vẻđẹp của mỹ nhân và họ yêu nhau say đắm lúc nào không biết. Bây giờthì chẳng biết ai thua ai nữa, Thái phó Tuyết phu nhân chỉ còn biết lắc đầu, vừa bực bội vừa thương con. Kể ra nhìn dung mạo tuấn tú hùngdũng của Trần Nguyên Vũ, bà ta thấy chàng cũng xứng đáng là con rểcủa mình, mặc dù theo bà, Hoa Xuân phải có tấm chồng cao hơn mớibõ công mình nuôi dạy. Thế nhưng điều làm cho bà ta áy náy vì TrầnNguyên Vũ là võ tướng thân cận của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân,trong khi bà ta lại đang bí mật phục vụ cho Tuyên Từ Hoàng thái hậu.Như vậy vô hình chung họ đang ở thế đối đầu vì chủ, cho nên bà rấtmuốn lôi kéo chàng về phía mình. Một vài lần bà ta đã mở lời ướmthử, nếu như chàng tình nguyện về với Hoàng thái hậu thì bà ta sẽthông qua Thái hậu để tìm một vị trí tốt cho Nguyên Vũ, không đểchàng phải vất vả với chức phận một võ tướng nhỏ trong vương phủnữa, và dĩ nhiên Hoa Xuân cũng có chỗ nương tựa tốt về sau này. Thế nhưng Nguyên Vũ vẫn lặng lờ không phản ứng. Thật sự nhiêu lúc bà ta không hiểu Nguyên Vũ muốn gì. Bà cũng chẳng rõ chàng trai nàyđang theo ai, hay chỉ an phận làm một võ tướng của phủ Lạng Sơnvương. Thái phó Tuyết phu nhân hiểu rằng trước sau gì thì giữaTuyên Từ Hoàng thái hậu và Lạng Sơn vương Nghi Dân cũng sẽ xảyra một trận binh đao đổ máu để giành quyền lực, làm sao Nguyên Vũtránh cho khỏi trận can qua này! Và bà thấy lo láng cho Hoa Xuân, sợcho con gái mình rồi đây sẽ phải đau khổ, nhiều rân Phó Tuyết phunhân nói gần xa can ngăn con gái, nhưng tình yêu đôi trẻ vẫn nồngthắm, bà đành bất lực.

Vậy nhưng chưa bao giờ bà ta cho con gái biết những việc làm của mình với Thái hậu. Đó là những bí mật của riêng bà.

Trần Nguyên Vũ rất hiểu tình ý của Hoa Xuân dành cho mình và thú thật chàng cũng yêu nàng. Làm gì chàng không hiểu ẩn ý của Tháiphó Tuyết phu nhân khi bà cho biết là có thể nhờ người quen giớithiệu cho chàng ở những vị trí tốt hơn trong tương lai, ví dụ làm choThái hậu chẳng hạn. Chàng hiểu bà có ý tốt với mình và cũng là lo chotương lai của chàng và Hoa Xuân. Thế nhưng chàng không thể trả lờivì chàng có mục đích khác, và quả thật chàng cũng không biết đượcnhững bí mật của Phó Tuyết phu nhân, cũng như bà ta cũng khôngbiết được con người thật cua chàng. Quả là oái oăm.

Trong tình yêu với Hoa Xuân, thật ra chàng không được thoải mái lám, từ nhỏ chàng đã được cha dạy chữ nghĩa lễ giáo, cho nên dùkhông khinh khi thân phận Hoa Xuân xuất thân từ kỹ viện nhưngchàng không thích việc nàng đang mưu sinh ở nơi đó. Chàng còn sợcha không đồng ý, chàng biết tính cha, ông rất nghiêm khác vànguyên tác, là một nhà Nho thủ túc thử tưởng tượng ông sẽ phản ứngnhư thế nào về việc có một nàng dâu vốn là gái ở chốn thanh lâu.Nguyên Vũ không dám nghĩ. Thời gian đầu đã có nhiêu lúc chàngmuốn lẩn tránh nàng, thế nhưng con tim có nhịp đập riêng của nó màNguyên Vũ thì chẳng phải gỗ đá gì. Chàng đầu hàng. Thêm nữa,nhiệm vụ canh cánh trong lòng cho nên Nguyên Vũ không thấy thỏanguyện mỗi khi nghĩ đến chuyện tình cảm của mình. Còn quá nhiềuđiều làm cho chàng phải lo lẳng bận lòng và phân tâm, vì vậy, NguyênVũ chỉ muốn khi nào mọi chuyện xong xuôi, thảnh thơi thì nhất địnhlúc đó chàng sẽ đền đáp mối chân tình của Hoa Xuân. Đối diện vớingười đẹp, không phải chàng không nao lòng, nhưng chàng đã cố kìm.Và hàng đêm chàng vẫn phải tơ tưởng nhớ đến mỹ nhân, để lâu lâulại đến Hoa Xuân lầu, uống rượu, nghe nàng đàn hát. Chàng yêutrong dằn vặt đau khổ, giữa một bên tình và một bên hiếu, không kểlà nhiệm vụ nặng nề đang làm.

Trong một căn phòng khách riêng của vương gia nằm chếch phía bên phải trong dãy nhà ngang của vương phủ, khá tối, không khí hơi lành lạnh, chỉ có vài ngọn đèn treo lơ lửng đang cháy leo lét soi từngkhoảng sáng nhỏ. Lạng Sơn vương có một tính cách khá lạ, đó là ôngta rất ghét ánh sáng đèn. Cả vương phủ rộng lớn nhà ngang dãy dọcnhư thế nhưng vào ban đêm đèn được treo rất ít, đặc biệt là nhữngnơi ở riêng của vương gia thì hầu như bao giờ cũng chìm trong đêmtối, chỉ có ánh sáng của những hạt dạ minh châu lung linh mờ ảo tỏara từ trên tường. Những chốn này không có một ngọn đèn nào cả, họahoằn lâm thì tại phòng khách khi tiếp khách mới có một cây đèn nhỏ.Dường như vương gia lúc nào cũng thích được ẩn mình trong bóngđêm. Hôm nay cũng vậy, vi có khách nên bọn thị tỳ mới được châmthêm vài ngọn đèn, mang từ bên ngoài vào, đối với khách là rất tốinhưng lại quá đủ đối với vương gia.

Những tên võ sĩ đứng gác bên ngoài cửa im lìm như những pho tượng go.

Lạng Sơn vương Nghi Dân vỗ ghế ra hiệu cho võ tướng Trần Nguyên Vũ cùng ba cao thủ Tam gia cùng ngồi xuống. Chỉ sang ngườikhách đang ngồi đối diện với mình, Lạng Sơn vương mỉm cười và nói:

- Các ngươi nghe đây. Đây là vị khách quý của ta, là bằng hữu củachúng ta trong tương lai. Chính vì vậy mà ta muốn giới thiệu với cácngười.

Người khách có lối ăn mặc lạ lùng. Y mặc một chiếc áo dài kẻ sọc vân tua từ trên người kéo xuống tận đầu gối, chân đi giày bằng da thú,cổ quấn nhiều vòng hạt, tai đeo chuỗi lủng lẳng, cổ tay và cổ chân đềucó đeo vòng bạc. Do thế nên mỗi khi y cử động đều có những tiếngvòng chạm nhau kêu leng keng, rất tức cười. Gương mặt y dài, tai táimàu đất, nhìn chừng nom hơn 50 tuổi. Dưới ánh đèn mập mờ nênnhìn con người này càng kỳ quái.

- Đây là ngài Bồ Ải, quốc sư của xứ Lão Qua.

Việc quốc sư của một nước phiên thần đột ngột xuất hiện ở vương phủ của Lạng Sơn vương là một điều khá đặc biệt. Từ trước đến nayxứ Lão Qua vẫn có mối quan hệ tốt với các vương triều nước Nam.Khi xưa, Thái Tổ dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn đã từng có lần nhờLão Qua giúp đỡ lương thực và voi trận. Sau này dù nhiêu lần bị nhàMinh ép đứng về phía họ, tuy nhiên quốc vương Lão Qua vẫn ngấmngầm giúp đỡ Lam Sơn. Chính vì thế, khi lấy được giang sơn từ taygiặc Minh, Thái Tổ nhà Lê có sai người sang xứ Lão Qua cảm tạ và kếttình giao hảo tốt đẹp. Lão Qua là đất nhiều núi rừng, dân sống bằngnghê chăn nuôi và trồng trọt, và nhiều năm nay họ vẫn tự coi mình làphiên thần của nước Nam. Nay đột ngột quốc sư Lão Qua xuất hiện ởkinh thành, lại không vào triều để chầu như thường lệ mà ngấm ngầmcó mặt ở phủ Lạng Sơn vương, hẳn nhiên có điều gì đó khác thường.Nguyên Vũ thấy chấn động trong lòng. Chàng liếc nhìn đôi mắt sáng như sao và thái dương huyệt hai bên gồ lên cho thấy gã Quốc sư Bồ Ái của xứ Lão Qua này là một cao thủ võ lâm, chợt nhớ cách đây khá lâucũng đã có lần chàng nghe tin Lạng Sơn vương nói là đang tìm cáchliên kết với một số thổ dân các châu miên núi để tạo thêm thực lực,nhưng chàng không ngờ vương gia lại móc nối với người của xứ LãoQua.

Nguyên Vũ không hiểu việc Lạng Sơn vương móc nối với riêng gã quốc sư này hay là với chính quốc vương của triều đình Lão Qua màgã là đại diẹn.

Quốc sư Bồ Ải ngẩng cao đầu, nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn mọi người, không thèm lên tiếng. Vốn vẫn được coi là thượng kháchcủa vương phủ, thường được mọi người coi trọng, nay bỗng nhiênxuất hiện một gã không rõ là mường mán phương nào đến lại tỏ tháiđộ kiêu ngạo, bọn võ lâm Tam gia bỗng thấy giận điên người. Là mộtkẻ thô lỗ nên Thiết trọc Đoan Đông phản ứng đầu tiên, gã hừ mộttiếng giận dữ, nhưng Lý tú tài là người thâm cơ nên nhanh tay bấmĐoan Đông ra hiệu hãy giữ bình tĩnh, thế nhưng hắn đã hất tay Lý tútài và bước ra ngoài.

Thiết trọc Đoan Đông bước đến trước mặt Bồ Ải, ôm quýền, vòng tay thi lễ và nói.

- Hân hạnh, thật hân hạnh được làm quen với Quốc sư Bồ Ải.

Cái vái chào của Đoan Đông xem ra nhẹ nhàng, nhưng cánh tay áo phất phơ của y đã tạo thành một luồng kình khí bán thẳng đến chỗ BồAi đang ngồi. Bồ Ải cười lạt, đứng dậy vòng tay đáp trả. Hai luồngkình khí xoán lấy nhau và Thiết trọc Đoan Đông bị đẩy lùi, lảo đảo.Thấy vậy Lý tú tài cười to, vội vã bước ra: “Thiết đệ, hôm nay chỉ mớiuống có mấy cốc rượu sao mà đã say.” Miệng nói, Lý tú tài phe phẩycây quạt trong tay rồi bất ngờ thọc thẳng đâu quạt vào huyệt chươngmôn bên hông của Bồ Ải. Thế nhưng thật bất ngờ làm sao từ trong túiáo của BỒ Ải xuất hiện một con rán nhỏ tí, vàng khè, nó thò đầu ra vàmổ luôn vào tay Lý tú tài. Nếu không rút tay kịp sẽ bị rân cán, “Đồquỷ”, Lý tú tài kinh hoàng rụt tay lại, bước chéo qua một bước vàdùng cán quạt đập thẳng vào đầu rán. Linh vật phun nọc phì phì vàngúc ngoâc đầu né tránh, xem ra nó đã được huấn luyện khá kỹ. Hựcmột tiếng, BỒ Ải dùng tay còn lại đánh luôn một luồng kình khí vềphía Lý tú tài, buộc y phải đưa tay chống đỡ. Bốn bàn tay gần nhưchạm vào nhau, đôi bên ở tư thế giao đấu nội công. Nhị và Tam giađều chệch choạng bước chân, mặt mày đỏ gay. Phải nói nội lực của gãquốc sư này rất thâm hậu, dù cả hai người đã liên kết thế nhưng vẫnkhông phải là đối thủ của y. Và khi cả hai người bị đẩy lùi đúng đếnchỗ Đại Tam gia Ưng Trảo vương Tử Kính đang ngồi, chẳng nói gì,Trảo vương giơ tay vỗ nhẹ vào vai của Đoan Đông và Lý tú tài. Luồngkình khí của Bồ Ải đang xô đến như thác vỡ bờ đột nhiên khựng lại, bị hóa giải ngay tức khắc. Gã quốc sư chiếu những tia mắt xanh lè gườm gườm nhìn về phía Ưng Trảo vương Tử Kính, không nói gì lùi về ghếngồi.

Nhìn bề ngoài khó ai nhận thấy, nhưng các cao thủ này đã kịp thăm dò tìm hiểu lẫn nhau.

Lạng Sơn vương bưng chén trà đưa lên miệng cười nhẹ, không nói gì- Đứng sau lưng vương gia, quan sát trận đấu vừa rồi, Nguyên Vũ nhận thấy quả thật võ công của Đại Tam gia Ưng Trảo vương Tử Kínhxứng đáng với danh tiếng mà giang hồ vẫn khen tặng lâu nay. Làngười đứng đầu võ lâm Tam gia, xét ra về võ công Tử Kính đã vượt rấtxa hai Tam gia còn lại. Võ công của gã quốc sư Lão Qua Bồ Ải kia cũngđáng sợ, và chàng còn nghe nói những người này có nhiều tà thuậtnguy hiểm khác. Nguyên Vũ tự nhủ mình chỉ có thể là đối thủ của hainhị gia, chàng hy vọng với Long Vân kiếm pháp thì may ra còn đấuđược ít chiêu với hai cao thủ còn lại.

Chợt... hừ... Đang ngồi, Quốc sư Bồ Ải hừ một tiếng và vung tay vỗ lên mặt bàn. Cốc nước chè bị bật nảy bân lơ lửng trên không, gã quốcsư phẩy tay, chiếc cốc chao nghiêng và nước trào ra. Luồng gió nội lựccủa quốc sư biến nước chè thành muôn tia nước bán ào ra cửa sổtrước mặt, nó đã thành một thứ ám khí vô cùng lợi hại. Rào...rào...rà... o... hự. Một bóng người chớp nhoáng qua cửa sổ biến mất.

Có thích khách... có thích khách... Tiếng la của bọn lính gác vang lên lẫn tiếng bước chân chạy.

Là một võ tướng chỉ huy cấm quân của vương phủ nên lập tức Nguyên Vũ nhún người lao ra ngoài. Chàng thấy bóng thích kháchđang loáng thoáng ẩn hiện phía bên kia hoa viên của vương phủ. Bốnnăm tên lính đuổi theo, đã vây được thích khách vào trong và tiếnggươm chạm nhau leng keng. Nhìn hắc y, Nguyên Vũ cảm thấy ngờngợ, chàng vọt tới. Khi đôi bên chạm mặt, ánh mắt của hắc y chợt lóelên nhìn chàng ngạc nhiên và y “ơ” lên một tiếng nhỏ, bây giờ thìNguyên Vũ đã nhận ra đây chính là người mà mình cứu hôm nàotrong Tử cấm thành.

- Lui ra - Nguyên Vũ quát to, bọn lính dạt ra xung quanh. Trần Nguyên Vũ đứng sững nhìn thích khách, cười gân - Khá khen chongươi to gan dám vào vương phủ. Nếu ngoan ngoãn đầu hàng, át còngiữ được mạng sống.

Miệng nói nhưng mắt chàng chớp đảo về phía phải góc cuối của vương phủ, nơi này là mấy dãy hàng cây rậm rạp. Thích khách múachưởng tấn công Nguyên Vũ. Y sử dụng Quan âm chưởng để tấn côngvà thần chưởng đi loang loáng, Nguyên Vũ lập tức vung Yến Thanhchưởng để đối phó.

Quan âm chưởng là một môn võ của Phật gia, mạnh và cương cường, ra chiêu thế đi như sấm động. Trái ngược với nó lại chính làYến Thanh chưởng rất nhẹ, thanh thoát. Chính vì thế khi hai cao thủquấn lấy nhau giao chiến nhìn rất đẹp mắt. Đột nhiên thích kháchquát to tung chiêu Đồng Tử bái Quan âm, hai gan bàn tay của y chụmlại, mười ngón xòe tỏa ra đằng trước nở như một đóa sen và tốngthẳng vào ngực Nguyên Vũ, tiếng gió đánh tới nghe ào ào. Đây là mộtchiêu quyết định trong Quan âm chưởng. Trần Nguyên Vũ xuống tấn,hai tay kẹp bên hông và co lại đẩy thẳng ra chiêu Yến Thanh hợp tửđỡ chiêu Đồng Tử bái Quan âm của thích khách. Sầm... cả hai lảo đảo,thích khách dường như yếu thế hơn và bị đẩy thụt lùi về phía rặng câyvà nhân đấy y lập tức tung mình lẩn luôn về phía hàng cây mất dạng.Quả là kẻ tâm cơ nhanh nhẹ. Bọn lính còn đang ngơ ngác cho đến khinghe Nguyên Vũ hét, đuổi theo, bấy giờ mới giật choàng tỉnh và àođuổi theo.

Phủ Lạng Sơn vương rất rộng, lúc này khoảng cách đôi bên đã khá xa, khi Nguyên Vũ cùng bọn lính ập đến thì thích khách đã biến mấtđâu đó trong những tòa nhà rộng lớn của phủ Lạng Sơn vương. “Lụcsoát từng nhà một”, Nguyên Vũ ra lệnh và đích thân chàng đi đếntừng căn phòng một.

Lính vương phủ chạy rầm rập xung quanh, ánh đuốc sáng ngời.

Sau khi chỉ huy bọn lính lục soát kỹ một số nhà, không thấy gì, sợ vương gia sốt ruột, để bọn lính truy lùng tiếp, Nguyên Vũ quay vào.

Lạng Sơn vương đang sốt ruột ngồi chờ. Như biết lỗi, Trần Nguyên Vũ cúi đầu.

- Bẩm vương gia thích khách chạy mất rồi.

- Một lũ ăn hại - Lạng Sơn vương gầm lên gạt tay hất đổ cả khay tràtrên bàn rơi xuống nền nhà vỡ tung toé.

- Dạ... tiểu tướng - Nguyên Vũ đỏ mặt ấp úng giải thích - Theo suyđoán của tiểu tướng thì thích khách đã bị quốc sư đây đả thương, chạychưa xa. Xin vương gia cho lính báo với Cấm vệ quân Kinh thành củaquan Đô chỉ huy để truy đuổi.

- Tướng quân thấy võ công của thích khách này thế nào. - Trảovương Tử Kính bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Thưa Đại Tam gia, tại hạ có giao đấu sơ qua với y mấy chiêu. Võcông của thích khách cũng khá cao, tuy nhiên nội công chưa đượcthâm hậu lắm.

- Hoa mỹ... - Trảo vương bân những tia mắt lạnh ngât nhìn về phíaNguyên Vũ, lạnh nhạt nói - Lão phu ngồi đây, nghe tướng quân dùngYến Thanh chưởng giao đấu với Quan âm chưởng của thích khách.Quý vị hoa mỹ quá.

Quốc sư Bồ Ái cười khan không lên tiếng, thế nhưng hình như lão ta chấp nhận ý kiến của Tử Kính.

Trần Nguyên Vũ giật nảy mình, không lẽ những cao thủ này đã đoán ra ý đồ lúc nãy của chàng và thích khách. Tuy bọn họ không hềrời khỏi nhà, chỉ ngồi trong nghe tiếng gió nhưng cũng đoán ra ràngchàng với thích khách không hề đánh nhau thật tình mà chỉ là biểudiễn võ thuật mang tính hoa mỹ.

Võ thuật hoa mỹ còn được hiểu là một kiểu biểu diễn hoa hoè hoa sói, chỉ dùng để xem chứ không dùng để đánh nhau. Là loại võ thuậtmang tính biểu diễn, hoa pháp, cho nên một số kẻ khi vỗ ngực tự đắcxưng mình là cao thủ và gặp những cao thủ thực sự thì chạy mất dạng,nên giang hồ thường có câu nói giễu cợt là “xoay thân trái, xoay thânphải, tay vung múa hoa, chân vung đá cỏ” là vậy.

Nếu lúc này mình không phản ứng ngay sẽ nguy hiểm.

Trần Nguyên Vũ sa sầm mặt tỏ giận giữ.

- Phải chăng quý vị có ý nghi ngờ ta?

Không ai trả lời chàng, nhưng bầu không khí đột nhiên trầm mặc hẳn xuống.

Lạng Sơn vương phẩy tay.

- Các ngươi đừng làm 'ôn ào nữa. Thôi về nghỉ đi. Khuya rồi.

Tất cả đứng dậy lục tục đi ra. Khi đi ngang qua Bồ Ải, Nguyên Vũ không nén được thán phục nhìn gã quốc sư Lão Qua, quả nhiên lão làmột cao thủ.

Ưng Trảo vương Tử Kính mặt vẫn lạnh như tiền. Lý tú tài đứng dậy đưa mắt nhìn Nguyên Vũ chăm chú, và gã thoáng nhếch mép cười bíhiểm, rồi cùng Tam gia đi khuất, nụ cười của gã làm cho Nguyên Vũthấy mình nhột nhạt khó chịu.

■ỉí"ỉf-X   - Cẩn thận nhìn quanh khá kỹ, võ tướng Trần Nguyên Vũ bước chân vào nhà mình. Nhà chàng nằm trong một khu vườn nhỏ bao bọc xungquanh là cây cối rậm rạp, nơi này khi xưa vốn là nhà ở một phi tầncủa Hoàng thượng, khi vương phủ được chuyển cho Lạng Sơn vươngthì khu này đã bị bỏ hoang phế khá lâu vì chẳng chịu ai đến ở. Nónằm ở góc cuối của vương phủ, quá xa và quá đìu hiu, chưa kể sau nàycó lời đồn đại là ở đó có ma. Chẳng là khi trước có một cung nữ, cũngchẳng rõ vì buồn bực chuyện gì mà thắt cổ tự tử chết ở đây. Hồnphách không tan, nàng ta thường về quấy nhiễu người sống, cho nêntừ đó chẳng ai dám bén mảng đến. Khi Lạng Sơn vương dọn về, ông tacũng chẳng quan tâm đến nó và bỏ mặc cho cỏ hoang mọc um tùm. Vìthế ở đây không khí rất u ám dù là giữa trưa ban ngày, nghe đâu đêmđêm người ta còn thường nghe tiếng ai đó khóc than ai oán kể lể, đó là câu chuyện do bọn gia nhân thường hay nhát nhau kể lại, cũng chẳng rõ hư thực ra làm sao. Khi Trần Nguyên Vũ được tuyển vào làm võtướng của vương phủ, không hiểu sao khi mới đến thăm khu nhà nàychàng thích quá và lập tức xin với vương gia cho mình được dọn đếnở. Rất ngạc nhiên vì ý thích kỳ dị đó nhưng vương gia cũng chiều ý vàcho người dọn dẹp sạch sẽ. Việc Nguyên Vũ đòi về ở khu nhà ma nàyở đã làm cho vương phủ xôn xao một dạo. Khối kẻ nửa tin nửa ngờ vàbĩu môi. Bọn họ tin rằng ba bảy hai mươi mốt ngày Trần Nguyên Vũcũng phải khăn gói cuốn xéo khỏi đó. Họ thách đố nhau nghe đâu khábộn bạc, thế nhưng một tuần, một tháng, thậm chí cho đến một năm,Nguyên Vũ vẫn ở bình thường chẳng thấy ma nữ nào về quấy phá nhưlời đồn đại của thiên hạ. Chính Lạng Sơn vương cũng phải có lời khenvõ tướng của mình. Chẳng là trước kia nghe các phi tử của mình thuậtlại chuyện ma quái ở đây, không tin nhưng vương gia cũng nửa tinnửa ngờ. Cứ nhìn thần sác của bọn gia nhân và quân lính mỗi khi cóviệc đến nơi đó là đủ biết họ sợ hãi đến nhường nào, thế mà nay võtướng của vương gia lại sống rất ung dung mạnh khỏe, thử hỏi khôngkhen sao được.

Có ai hỏi Nguyên Vũ, chàng có thấy gì không, Nguyên Vũ chỉ mỉm cười. Thú thật khi mới đến ở, Trần Nguyên Vũ cũng đã nghe khánhiều lời bàn bạc sợ hãi của thiên hạ. Không phải chàng không sợ, thếnhưng một phần vì tuổi trẻ háo tháng nên chàng rất muốn thử thách,đối đầu với ma quái một phen xem chúng như thế nào. Ngoài rachàng còn có một niền tin vững chắc chắn mà cha chàng truyền lại từ ôngnội rằng, một người nếu sống có chính khí quân tử sẽ chẳng có maquái nào xâm phạm quấy phá được. Đạo của người quân tử là đạo củatrời đất, chính khí của người quân tử đó là lòng trung với vua, vớidân, với nước. Vì thế, sống có niêm tin, có chính khí, có tấm lòngtrong sạch há tại sao phải sợ ma quỷ quấy phá. Việc đời, việc người,việc nước lo chưa xong tại sao phải lo việc ma quỷ? Chẳng phải ĐứcThánh Khổng đã dạy như vậy hay sao. Vì thế chàng vững tin. Quảthật, chẳng ai quấy phá Nguyên Vũ cả. Con ma này sợ chính khí củachàng chăng?

Hôm nay, lần đầu tiên Nguyên Vũ phải đứng lại trước cửa nhà mình để quan sát, không phải là chàng sợ ma quỷ mà là vì ánh mắtkhó hiểu của bọn người kia. Đã mấy năm phục vụ cho Lạng Sơnvương, lần đầu tiên Nguyên Vũ cảm thấy trong lòng không ổn, có lẽchàng đã làm điêu gì sơ suất chăng, Nguyên Vũ tự hỏi.

Vừa giơ tay đẩy cửa bước vào, Trần Nguyên Vũ hơi khựng bước chân, nhưng rồi chàng vẫn bước vào nhà. Khêu ngọn đèn, Nguyên Vũtháo gươm bỏ lên bàn, ngồi xuống rót chén nước chè và thủng thỉnhnói.

- Cô nương có thể ra được rồi.

Có tiếng loạt soạt, và góc phía sau nhà có bóng một hắc y xuất hiện. Hắc y đến trước mặt Nguyên Vũ hơi ngần ngừ rồi đưa tay cởi bỏ tấmkhăn choàng mặt, Xuân Hương.

Xuân Hương nhăn mặt, nàng lấy khăn tay siết chặt chỗ khủy tay, Nguyên Vũ thấy có màu máu. Chàng vội hỏi:

- Tỷ bị thương có nặng không?

Xuân Hương lắc đầu.

- Cũng may ta né kịp, chỉ sượt qua. - Nàng le lưỡi - Gã Lão Qua kiaquả nhiên tinh thật.

Nguyên Vũ bật cười.

- Nghe nói hắn là cao thủ bậc nhất của xứ Lão Qua đó.

- Tại sao đệ biết tỷ vào nhà của đệ? Xuân Hương nghi ngờ nhìnchàng hỏi.

- Khi đám cấm quân đuổi theo, tiểu đệ thấy bóng tỷ thấp thoángbên này. Và đệ chỉ tìô đồ nghĩ rằng chắc chắn tỷ sẽ mượn nơi ở của đệ màthôi.

- Nhưng làm sao đệ biết là tỷ? - Vẫn chưa tin tưởng mấy nên XuânHương hỏi gặng. Nguyên Vũ móc trong túi ra tấm khăn ngày nào củanàng và đưa lên.

- Nhờ cái này, thơm quá, cho nên tuy chỉ thoáng qua đệ cũng đoánđược.

Xuân Hương thoáng đỏ mặt, nàng lườm Nguyên Vũ, chàng bật cười và kéo ghế.

- Tỷ hãy ngồi đi. Yên tâm, không ai dám vào nhà của đệ đâu.

- Không ngờ đệ lại là võ tướng của phủ Lạng Sơn vương.

Trần Nguyên Vũ nheo mắt cười tinh nghịch nhìn nàng.

- Cũng như đệ đâu có ngờ hai lần gặp tỷ duyên kỳ ngộ đều tronghoàn cảnh này.

“Dòng họ Mạc của tỷ vốn là một danh gia kiếm pháp, xuất thân từ Mạc gia thôn với bài kiếm pháp Phi long nổi tiếng. Muội là con cháucủa Mạc gia và gọi Tư không Trịnh Khác Phục bằng cậu ruột. Cậu củatỷ khi xưa vốn là tùy tướng thân cận của Hoàng hậu Nguyễn Thị Anhtức Tuyên Từ Hoàng thái hậu sau này. Không hiểu lý do gì, sau khiTiên đế băng hà, Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính thì một lần kiabà ta bất ngờ cho người bỏ thuốc độc giết chết cậu và gia đình. Khôngnhững vậy, chắc chắn là để triệt hậu hoạn về sau, bà ta còn xua quân trongmột ngày tàn sát toàn bộ người của Mạc gia thôn. Và còn gán ghépcho bọn họ tội mưu phản chống triều đình. Đã xảy ra một trận đánhđẫm máu, tuy người Mạc gia đều là những cao thủ võ thuật caocường, thế nhưng quan binh quá đông nên cuối cùng đều bị giết chết hết. Lúc đó khi lực cùng, thế kiệt, cha tỷ vốn là người đứng đầu nhánh chính của dòng họ Mạc ở Mạc gia thôn đã mở đường máu đưa mẹ contỷ thoát ra ngoài. Cha đã đưa cho mẹ cuốn kiếm pháp Phi long củadòng họ, còn cha quay lại chấp nhận chết chung cùng với những anhem của mình. Nhờ vậy mà hai mẹ con tỷ sống sót. Tuy nhiên Mạc giacũng từ đó tuyệt tích giang tìô.

Thân mang tiếng là phản nghịch chống lại triều đình, gia đình anh em, chồng con đều bị chết sạch, hai mẹ con lang thang không nơinương tựa. Cho đến một ngày kia mệt và đói khát, hai mẹ con đã gụcngã trong một ngôi miếu hoang, có lẽ cả hai đã cùng chết nếu nhưkhông có sư phụ tình cờ đi qua. Sư phụ đến kịp lúc, chỉ cứu được tỷchứ không cứu được mẹ, vì mẹ đã quá kiệt sức và trong lòng lại mangnhiều nỗi bi thương. Trong cơn hấp hối, mẹ đã kể rõ thân phận của tỷcho sư phụ nghe và cầu xin người hãy nuôi tỷ lớn khôn để trả mối thùnày. Sư phụ đưa tỷ về núi Phù Hoa, nơi tịnh tu của mình là chùa BạchLiên, và nuôi dạy tỷ thành người. Từ nhỏ tỷ đã được sư phụ dạy võcông và cho học Phi long kiếm pháp của dòng họ. Đến khi tỷ họcthành công môn Phi long kiếm pháp, bấy giờ sư phụ mới chịu kể chotỷ biết thân thế của mình. Sau đó sư phụ bằng lòng cho tỷ xuống núikết giao với bạn hữu giang hồ để tìm cách trả thù. Mấy năm liền tỷlang thang nhiều nơi, làm nhiều nghề để nghe ngóng tình hình thờicuộc và làm quen với một số anh hùng hào kiệt. Cuối cùng sau nhiềuthử thách, tỷ đã được Hồng Y giáo kết nạp làm môn hạ. Cũng may sưphụ và lão giáo chủ Hồng Y giáo có quen biết, nên khi tỷ về núi báocho sư phụ biết ý định gia nhập Hồng Y giáo để trả thù, sư phụ đãđồng ý và nhân gửi qua lão Giáo chủ. Và nhờ Giáo chủ nâng đỡ nên tỷđã tiến bộ rất nhanh, chỉ trong vòng mấy năm mà tỷ liên tục đượctrao những nhiệm vụ và chức vụ quan trọng. Trước đây, tỷ là phân đàchủ miền Nước hạ, sau đó là phó đà chủ miền Hải Tây đạo. Các đàquan trọng nhất của Hồng Y giáo chính là đà Nam đạo gồm cả kinhthành Đông Kinh và đà Hải Tây đạo bao gồm cả Tây Kinh, Lam Sơn.Nguyên đà chủ Nam đạo do con trai của giáo chủ trực tiếp làm đàchủ. Sau này khi giáo chủ bế quan thì vị đà chủ này ngày càng chểnhmảng công việc và cuối cùng hai vị Tả, Hữu sứ giả và các Trưởng lãocủa bổn giáo đã phải cho chuyển tỷ từ đà Hải Tây đạo về làm phó đàchủ vùng Nam đạo cho y. Tuy nhiên từ khi tỷ về đây thì đà chủ vùngnày hầu như giao khoán trắng mọi việc cho tỷ làm và chỉ đi rong chơi.Vào đầu năm ngoái các phân đà vùng Nam đạo đã tín nhiệm bầu tỷlàm đà chủ vùng này thay cho đà chủ cũ, vì thú thật lúc này mọi ngườicũng chẳng rõ y đang lang thang ở đâu, trong khi công việc rất cầnngười. Cách đây mấy tuần, tỷ đã đột nhập vào hoàng cung để theo dõimột cao thủ, mà dường như y là người của Hồng Y giáo, tỷ và cáctrưởng lão nghi ngờ có kẻ trong giáo liên quan đến Tuyên Từ Hoàngthái hậu. Tỷ đã lạc sang khu vực Tử cấm thành nơi điện Thái Hòa của Thái hậu, và khéo làm sao ngày đó cũng là ngày mà khi xưa Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã hạ chiếu tiêu diệt toàn bộ Mạc gia thôn. Quá giận,không giữ được bình tĩnh cho nên tỷ đã tính giết mụ ta để trả mối thùxưa. Không ngờ không thành công mà suýt nữa bị mất mạng, may màcó đệ cứu giúp.“

Nhìn người con gái đang ngồi kể chuyện, nét mặt nàng thật kiên nghị và đã pha màu sương gió, Trần Nguyên Vũ không nén nổi lòngkhâm phục. Thân gái ngàn dặm xông pha, chàng đâu có ngờ cuộc đờicủa vị đà chủ Nam đạo Hồng Y giáo Xuân Hương lại trải qua quánhiều gian truân đến như vậy. Vốn từ lâu chàng đã nghe về các hoạtđộng của Hồng Y giáo, một giáo phái mà theo triều đình là phản giáo,giặc cỏ. Môn đồ giáo phái này ẩn hiện như ma, thế nhưng cứ như cáchgọi trìu mến của dân gian thì họ là “quân nhà trời”, dường như họ rấtđược người dân ủng hộ. Chẳng vậy, nhiều năm nay triều đình đãnhiều lần xua quân tiến đánh, truy bắt, thế nhưng cứ như đánh vàokhông khí hay vỗ bèo trên mặt nước, chẳng làm gì được. Hồng Y giáoluôn lẫn vào núi rừng né tránh và điều quan trọng hơn mà không mộtquan quân nào muốn nói ra sự thật, đó là họ lẫn vào trong dân vàđược dân ủng hộ. Nhiều lần Nguyên Vũ đã từng nghe Trang chủNgoại Miêu tỏ ý ca ngợi các hoạt động của giáo phái này, đặc biệt làvề vị giáo chủ Hồng Y giáo có tên Xích Côn Lão tử. Cứ theo lời bá phụnói hình như vị giáo chủ này võ công đã đạt đến xuất thần nhập hóamà tại nước Nam này lẫn các anh hùng trung nguyên bên kia của nhàMinh cũng không phải là đối thủ. Cứ theo lời đồn đại có vẻ như ông tađã sáp trở thành bậc thần tiên đến nơi mất rồi. Đáng ngạc nhiên choTrang chủ Ngoại Miêu, thân mang tiếng là quan binh của triều đình,đang cai quản một vùng thế mà luôn tỏ ý ngưỡng mộ Hồng Y giáomột cách không giấu diếm. Khi Nguyên Vũ về phục vụ cho Lạng Sơnvương, chàng còn được biết, chính vương gia cũng đã mấy lần toantính làm thân với Hồng Y giáo để nhằm phục vụ cho mưu đồ củamình. Tiếc ràng ý không hợp nên không đến với nhau. Nhưng biết sựlợi hại của Hồng Y giáo cho nên trong công việc của mình, vương giarất tránh gây thù kết oán với họ. Thái bảo Đinh Liệt cũng nhiều lầnnhắc nhở chàng về việc tranh thủ tìm hiểu thêm về Hồng Y giáo, theoông, giáo phái này có một mạng lưới tai mắt rộng lớn, đặc biệt là ở haikhu vực Đông Kinh và Lam Kinh. Nếu hợp tác được với họ thì có lợicho công việc vô cùng. Thái bảo cũng đã nhờ đến bá phụ chàng tranhthủ tìm thêm sự ủng hộ của Hồng Y giáo, nhưng dù cố công, mối quanhệ giữa giáo phái này và Ngoại Miêu Gia trang vẫn rất lỏng lẻo, điềunày đã làm cho Thái bảo Đinh Liệt rất thất vọng.

Đã từng biết đến những việc làm phi thường của Hồng Y giáo nên Trần Nguyên Vũ cũng rất muốn tìm hiểu nhưng không có cơ hội.Hôm nay quả là một dịp may trời cho, ngay lập tức trong đầu chànghình thành ý định là sẽ nhân dịp này tìm cách bắt tay với Xuân Hương lẫn Hồng Y giáo của nàng, chàng tin ràng Thái bảo Đinh Liệt sẽ rất vui mừng về chuyện này.

“Cũng cách đây mấy hôm tỷ nhận được phi thư của Tả sứ giả Hồng Y giáo cho biết cần phải theo dõi chặt chẽ các hoạt động phủ LạngSơn vương, đặc biệt là một người khách từ Lão Qua sang. Nghe đâutên này đang câu kết với Lạng Sơn vương có mưu đồ làm phản ở xứLão Qua lẫn bên này. Đối với Hồng Y giáo, tuy hiện nay đang chốnglại triều đình, nhưng không phải phản giáo bán nước như quan quântriều đình vẫn rêu rao. Hồng Y giáo chỉ chống những kẻ đang ngồitrên ngai vàng hôm nay làm cho muôn dân khốn khổ mà thôi, môn đệHồng Y giáo vẫn là con dân nước Việt, có trách nhiệm với đất nướcmình. Do vậy, khi phát hiện Lạng Sơn vương Nghi Dân đang dựa vàokẻ bên ngoài để mưu hại đất nước thì lập tức Hồng Y giáo thấy mìnhphải có nghĩa vụ hành động, ngăn chặn. Tỷ và các anh em Hồng Ygiáo đã theo dõi hán từ Nam Sách hạ về đến tận đây. Khi hán vàovương phủ thì tỷ lén vượt tường vào theo dõi. Tuy nhiên khi hán gặpLạng Sơn vương thì tỷ không biết bọn chúng đã nói gì với nhau vìLạng Sơn vương đưa hán vào một phòng kín, có khả năng là bọnchúng xuống địa huyệt để nói chuyện. Khi vương gia dẫn tên Lão Quakia lên vào phòng trong để chào đệ và các võ tướng khác, tỷ nấp ngoàicửa sổ để nghe lén, không ngờ bị hán phát hiện.“

“Tiểu đệ nghe nói ở núi Phù Hoa, chùa Bạch Liên có một vị thần ni, pháp hiệu là Bạch Liên, có phải là sư phụ của tỷ.“

“Đúng vậy. Là bậc cao tăng tu hành, nhưng sư phụ còn là một cao thủ võ thuật, danh tiếng vang dậy khắp nơi, nhưng người không thíchtham gia vào chuyện của võ lâm. Rất tiếc vì nóng lòng trả thù, nângnặc đòi xuống núi sớm cho nên tỷ không học được bao nhiêu võ côngcủa sư phụ. Còn đệ?“

“Xuân Hương tỷ tỷ, chuyện của đệ còn có rất nhiều điều chưa thể tiết lộ được. Đệ không muốn giấu tỷ nhưng vì nó có liên quan đến tínhmạng nhiều người cho nên không thể tiết lộ thân phận. Xin tỷ đừnggiận. Tuy nhiên đệ có thể nói với tỷ rằng chúng ta là những ngườicùng chí hướng và có cùng một kẻ thù chung. Việc đệ vào làm choLạng Sơn vương là theo mệnh lệnh của bá phụ, từ đây đệ có thể nghengóng, quan sát nắm biết được nhiều tin tức của Lạng Sơn vương lẫntrong triều. Đó là sự thật, xin tỷ đừng giận. Bây giờ đệ chỉ xin tỷ chođệ một cuộc hẹn gặp mặt lại lần sau đệ sẽ giới thiệu cho tỷ làm quenvới một người mà người này từ lâu đã rất muốn kết thân với anh emHồng Y giáo. Tỷ muốn biết điều gì thì cứ hỏi thẳng ông ấy, kể cả về đệ,đối với đệ mọi công việc hiện nay đang là đều do ông ấy quyết định.“

- Khoan, ta muốn hỏi thăm đệ một chuyện mà lần trước chưa kịp hỏi. Hôm đệ cứu tỷ trong Tử cấm thành ta thấy đệ có sử dụng kiếmpháp của Hồng Y giáo. Đó là Long Vân kiếm pháp.

- Sao tỷ biết đấy là Long Vân kiếm pháp? - Nguyên Vũ ngạc nhiên.

- Đệ có thể cho ta biết đệ học bài kiếm này từ đâu, ai dạy?

- Đó là do sư phụ của đệ dạy, nhưng chỉ là sư phụ ký danh thôi, chonên đến tận bây giờ đệ cũng không biết ông ta là ai, chỉ biết đấy là bạnthân của cha. Năm xưa đệ được lão nhân này nhận làm đệ tử ký danhvà dạy bài kiếm Long Vân nhưng ông ta không h'ê xưng danh tánh củamình.

“Đệ có thể mô tả sơ về hình dáng của vị sư phụ này cho ta biết được không?“

Rất ngạc nhiên về lời yêu cầu này, nhưng Nguyên Vũ cũng đồng ý tả lại, chàng chỉ nói sơ qua, vì năm ấy thầy trò chàng gặp gỡ nhau chi cómấy ngày, huống chi từ đó đến nay đã chia tay nhau được năm nămrồi.

- Theo như lời đệ mô tả, ta nghĩ đệ đã có diêm phúc được đích thânlão giáo chủ của bổn giáo nhận làm đệ tử và truyền dạy Long Vânkiếm pháp rồi.

- Ông ấy là Xích Côn Lão tử, giáo chủ của Hồng Y giáo ư?, NguyênVũ kinh ngạc thốt lên và mặt chàng thuỗn ra vì không tin đó là sựthật. Không lẽ giáo chủ Hồng Y giáo lại là sư phụ của chàng ư, khôngthể như vậy được, chàng thầm la lên. Tại sao chẳng bao giờ thấy chachàng đề cập đến thân thế vị bằng hữu này của ông, hay là cha khôngbiết. Là một nhà Nho, ngoài chữ nghĩa ra hình như đối với chaNguyên Vũ, ông chẳng còn quan tâm đến bất kỳ sự gì trên đời này, cólẽ vạy.

Xuân Hương gật đâu quả quyết.

- Đúng vậy. Ngoài lão giáo chủ ra, không ai có thể dạy hết 50 chiêukiếm pháp Long Vân của bổn giáo cho đệ đâu. Trong giáo cũng cónhiều người biết kiếm pháp này, tuy nhiên cứ xem như đệ nói thì chỉcó giáo chủ thôi.

Và nàng ta cũng nhìn Nguyên Vũ chăm chú, ánh mắt lấp lánh những suy tính gì đấy.
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Chương 5: 

ÂNG LỆNH HOÀNG THƯỢNG, năm nay Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân thay mặt nhà vua về Lam Kinh để lẽ tế Thái miếu. Tại thànhĐông Kinh buổi nghi trượng tiễn đưa Lạng Sơn vương lên đường diễnra rất long trọng, nó tỏ rõ uy quyền của vị vương gia này. Bá quan cómặt đông đủ, kể cả những quan có hàm nhất phẩm, điều này làm choNguyên Vũ nhớ lại lời nhận xét của Thái bảo Đinh Liệt hôm nào. Rõràng thế và lực của Lạng Sơn vương đã rất mạnh.

Hai võ tướng Hổ bôn cưỡi ngựa chạy song song đằng trước và theo sau là đội nghi trượng cầm qua và thuẫn đi kèm hai bên xe của LạngSơn vương. Tiếp theo là đội Thanh du cầm cờ hiệu của vương phủ,dẫn đường phía trước 40 kỵ mã mặc nhung phục với hai Kim ngô đạitướng quân đi đầu. Sau cùng của đoàn xe là hơn mấy trăm quân yểmhộ với đại đao, kích, thuẫn, cung tên... kéo đi rất rầm rộ.

Trước đó bá quan lần lượt đến trước xe của Lạng Sơn vương chắp tay chúc tụng. Có thể dễ dàng nhận thấy uy thế Lạng Sơn vương ởchuyến đi này chẳng khác nào như Hoàng thượng xuất hành hàngnăm.

Là võ tướng tùy tùng thân cận của Lạng Sơn vương nên Nguyên Vũ được phép đứng sát bên hông phải xe của vương gia để hộ vệ. Chàngnghe rõ những lời chào của các quan và điểm mặt nhớ kỹ từng người,Thái bảo Đinh Liệt đã từng dặn dò phải hết sức tranh thủ xem thựclực của Lạng Sơn vương trong triều, để có sách lược đối phó.

Đến giờ hoàng đạo, sau cái phất tay của quan Đô úy, tiếng trống nổi lên ầm ầm và cả đoàn quân quạt, cờ, lọng, đội kích, đạo, thuẫn, cungtên... rùng rùng chuyển động lên đường. Trước đó Cấm vệ quân đãmở đường dẹp lối, cho nên lúc này đường sá trong kinh kỳ trở nênvâng lặng. Nguyên Vũ còn được biết là triều đình đã có thông cáo chocác quan địa phương mà đoàn của vương gia đi qua để đón tiếp chochu đáo.

Nhìn những lá cờ đuôi nheo đang nhấp nhô phía trên, Nguyên Vũ thầm tự hỏi phải chăng đây là bước nhún mình của Tuyên Từ Hoàngthái hậu. Tuy nhiên người đàn bà đây mưu mô này dễ gì chịu thua vànhất định bà ta sẽ tìm cách. Và Lạng Sơn vương chẳng phải là kẻ khờdại gì mà không biết điều đó. Quả đúng là lưỡng hổ song hùng, khôngrõ ai hơn ai thua. Cách đây mấy ngày, khi thiết triều, đột ngột Hoàngthượng đã thông báo cho bá quan văn võ biết việc mình đã xuốngchiếu phong cho Thượng thư bộ Hình Lê Nguyên Sơn kiêm thêm chứcTổng tri Hải Tây đạo, gồm cả Tây Kinh. Vùng này núi non hiểm trở,người đông và là nơi khởi phát của nhà Lê, cho nên xưa nay vẫn đượccoi là nơi trọng yếu của nước Nam. Sinh thời Hành khiển NguyênTrãi đã từng nói “đây là phên dậu thứ hai ở phương Nam”. Bản thânHưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đời nhà Trần trước họa bị giặcNguyên xâm chiếm nước ta, cũng đã chọn đất Thanh Hóa để xây dựngcứ địa vững chắc chắn, làm gốc để đánh đuổi giặc. Nay đột nhiên Hoàngthượng xuống chiếu ban cho Lê Nguyên Sơn, một viên quan Thượngthư tài cán chẳng bao nhiêu làm Tổng tri vùng đất này, ai cũng biếtchính là ý của Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Nhận được tin ấy, Lạng Sơnvương cười gằn, bực tức nói với Nguyên Vũ: “Nếu ta đoán không lầmthì Thái hậu đã bắt đầu phòng bị rồi. Việc cho Lê Nguyên Sơn kiêmchức Tổng tri Hải Tây đạo đó chẳng qua Thái hậu muốn tìm cho mìnhmột chõ dựa để đối phó với ta. Không sao. Ta thương hại cho bà ấy,bởi điêu này càng chứng minh rằng nay trong tay Thái hậu chẳng cònmột kẻ nào đáng tin cậy nữa cho nên buộc phải sử dụng đến một kẻbất tài như Lê Nguyên Sơn, hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu.Thái hậu ôi... trễ mất rồi.” Vương gia cười lạt, ánh mắt sáng rực. VàThượng thư bộ Hình Lê Nguyên Sơn đã lên đường nhận chức Tổng triHải Tây đạo trước chuyến đi của Lạng Sơn vương cả tuần. Nghe đâuông ta đã về Tây Kinh trước để đón Lạng Sơn vương theo nghi lễ chủnhà.

Sau hơn mấy ngày dềnh dàng của cả đoàn quân lớn đi bộ và thuyền, cuối cùng Lạng Sơn vương cũng vê đến Tây Kinh để làm lễ têThái miếu tiên tổ nhà Lê. Đáng lẽ đoàn đi nhanh hơn thế, nhưng vì điqua tỉnh phủ nào thì cũng được quan quân nơi ấy đón tiếp linh đìnhnên hành trình của đoàn trễ hơn dự định. Thế mới biết, tuy ở xa,nhưng chuyện triều đình thì nơi nào cũng biết và uy danh của LạngSơn vương đã được khẳng định rõ qua chuyến đi này.

Vê đến Tây Kinh, Trần Nguyên Vũ phát hiện không rõ bọn võ lâm Tam gia đã biến mất từ khi nào.

Cả thành Lam Kinh đang chộn rộn về việc Lạng Sơn vương thay mặt Hoàng thượng về tế lễ Sơn lăng. Nhìn uy thế của vị vương gia,nhiều người nhận xét khí thế chẳng kém vua, thậm chí có phần hơnnữa là khác.

Khi Lê Thái Tổ lên ngôi, sau ít lâu ngài đã cho người về Thanh Hóa chọn xem thế đất đai để chuẩn bị cho việc xây dựng kinh đô thứ haicủa nhà Lê. Tuy nhiên do thời gian đầu sau chiến tranh có nhiều việccấp bắch phải làm, ngân khố cũng không dư dả, nên thành Lam Kinhtuy đã được đặt nền móng nhưng cho đến khi mất, ước nguyện củavua Thái Tổ vẫn không thành. Mọi việc dậm chân tại chỗ đến đời vuaThái Tông, rồi cho đến đời vua Nhân Tông thì Lam Kinh mới chínhthức được xây dựng một cách quy mô bât đầu từ đầu năm 1443 saukhi Nhân Tông lên ngôi với niên hiệu Thái Hoà. Việc này do chínhTuyên Từ Hoàng thái hậu khởi xướng, bà ta muốn tỏ rõ lòng kínhtrọng của mình với triều Lê, dẹp đi những hiềm nghi, lời thì thầm củanhân gian về việc Nhân Tông không chính thức mang dòng máu họLê. Trước đó nơi này từng bị một trận hỏa hoạn, làm cho cung điện cũbị cháy và càng trở nên tiêu điều. Quốc thượng hầu Trịnh Khả đượcgiao đặc trách xây dựng, khi ấy ông ta còn là cận thần tin cậy của Tháihậu. Trịnh Khả làm việc rất chu đáo và trong lần về thăm sau đó,Hoàng thượng lẫn Thái hậu tỏ ý rất hài lòng, có ban thưởng rất hậucho Quốc thượng hầu.

Thành Lam Kinh nằm ở tả ngạn dòng sông Chu, cung điện lưng dựa vào núi mặt ngoảnh ra sông, thế vững như cọp ngồi hóng mắt, nonxanh nước biếc, nghìn trùng mây giăng, đẹp như trong tranh vẽ.Thành được xây dựng trên ba lớp triền đồi thoai thoải, từ bên ngoài đivào có một vòng tường bảo vệ với một cổng chính ở giữa mặt Nam. Từcổng này vào trong thì phải vượt qua một cây cầu gỗ trên khe nướcngọc, đến hồ bán nguyệt trước khi vào cổng lớn Nghi môn. Đường đivào Nghi môn rất rộng và bên trong có bệ rồng để chầu. Lớp thứ hailà các cung điện chạy dài nối tiếp nhau, tất cả được xây theo kiểu điệnKính Thiên ở Đông Kinh. Từng bậc thang được làm bằng đá xanhnhẵn bóng, mắt rượi, nhìn xa trông cứ như ngọc. Những bức tườngđiện có chạm rồng, cửa sổ và cửa ra vào được làm từ gỗ lim quý cóchạm phụng. Bên trong là các vật dụng của vua y như ở trong kinh.Phía sau lớp nhà thứ ba là nhà thờ để bài vị tiên tổ họ Lê. Trong thànhcòn có hồ nước rộng, khơi dòng nước chảy thành sông, có làm cầu bắcngang giống như Bạch kiều ở Giang Đình điện Vạn Thọ ở Đông Kinh.

Toàn bộ thành Lam Kinh được xây dựng theo kiểu chữ công lấy nguyên mẫu từ kinh sư.

Năm 1456, triều đình lại tiếp tục tu bổ các điện Quảng Đức, Sùng Hiền, Diên Khánh, xây lại các sân rồng, giếng ngọc... Cung điện tạiLam Kinh ngày càng nguy nga lộng lẫy. Thế nhưng nhìn chung việc tubổ xây dựng đã làm tốn khá nhiều tiền của ngân khố, cũng đã nảysinh nhiều lời eo sèo trong dân chúng. Đồng ý Lam Kinh là kinh đôthứ hai của nhà Lê, tuy nhiên vua đâu có ở đây, bá quan văn võ cũngđâu có chầu hầu ở đây. Năm thì mười họa, một năm thậm chí đến haiba năm chưa chắc vua đã ngự một lần. Việc bỏ tiền ra xây dựng nhữngcung điện tráng lệ nhưng lại để trống rỗng quá sức lãng phí. Từ đócho đến các triều Lê sau, Lam Kinh ít được tu bổ lại, cho nên nếu kểcông có được Lam Kinh đẹp như ngày nay không thể không nhác đếncông lao của Tuyên Từ Hoàng thái hậu, dù cho bà ta cho tôn tạo LamKinh vì những ý đồ riêng.

Khi đến Lam Kinh, không hiểu vì lý do gì mà Lạng Sơn vương Nghi Dân quyết định chọn nghỉ tại phủ đệ của quan Trấn chờ Thái sử lệnh sắp đặt việc tế lễ. Đáng lẽ vương gia phải vào nghỉ trong điện SùngHiên, nơi đặt hành tại của nhà vua mỗi khi về Tây Kinh bái yết Sơnlăng. Cũng chẳng rõ là vì vương gia khiêm tốn hay còn có ý gì khác,chỉ tội cho quan Trấn được một phen tất bật.

Thời gian chọn ngày và sáp lịch, Nguyên Vũ ước chừng cũng khoảng một tuần, chàng có dự định xin với Lạng Sơn vương cho phépvề thăm gia đình ở Ngoại Miêu gia trang, bởi cũng cả một năm naychàng chưa được về thăm nhà. Thế nhưng khi chàng vào xin, LạngSơn vương không đồng ý. Và vương gia nói ngay:

- Nguyên Vũ, ta sẽ cho ngươi về thăm nhà, tuy nhiên phải một thờigian nữa. Hiện nay ba vị Tam gia đang lên tận xứ của người Man Lãoở Dựng Tú chân núi Pù Rinh để truy tìm một tấm bản đồ cho ta. Họ điđơn lẻ, ta nghĩ rằng khó thành công. Trong khi hiện nay bọn ngườicủa Thái hậu do Lê Nguyên Sơn cầm đầu đã về đây trước chúng ta cảchục ngày và bọn chúng cũng đang lùng sục khâp nơi. - Lạng Sơnvương cười nhạt, nói tiếp - Trong các võ tướng của ta, ngươi là ngườita tin cậy nhất. Vì vậy ta phái ngươi cùng một số võ sĩ vương phủ đigiúp bọn võ lâm Tam gia. Làm sao chúng ta phải đi trước một bước.

Giả vờ như không biết gì, Nguyên Vũ nhíu mày.

- Bẩm vương gia, tiểu tướng không hiểu là chúng ta đang truy tìmtấm bản đồ gì mà gấp gáp như vậy?

Lạng Sơn vương xua tay:

- Ngươi không cần tìm hiểu tấm bản đồ này chứa đựng cái gì. Đấy làchuyện của ta.

Vẫy tay hiệu cho Nguyên Vũ lại gần bàn, Lạng Sơn vương chỉ tay lên một tấm bản đồ bằng da thú để trước mặt và nói:

- Ngày mai, ngươi giả cách thay ta đến Thái miếu xem bọn Thái sửviện chuẩn bị đến đâu rồi, nhắc nhở chúng, sau đó Lý tú tài sẽ đếnđón ngươi. Sau đó mọi việc ngươi làm theo hướng dẫn của Đại tamgia Tử Kính.

Lạng Sơn vương quẹt ngón tay lên đường chỉ dẫn cho Nguyên Vũ, chàng phải cùng các võ sĩ xuất phát từ bến đò Mục, vượt sông Chuđến đền vua Lê, sau đó đến bia Vĩnh lăng rồi vượt đến Dao Xá, võ lâmTam gia sẽ đón ở đây. Và những việc làm tiếp theo sẽ do Ưng Trảovương Tử Kính chỉ dẫn tiếp. Tuy nhiên vương gia dặn chàng phải hếtsức cẩn mật và tránh đụng chạm đến bọn Cẩm y vệ cũng đang truytìm bản đồ.

Được tin Lương Dật cạo đâu làm sư và trốn về Tây Kinh, sau đó nghe đâu đi tu ở một ngôi chùa nào đó xung quanh mấy ngọn núi gầnđền vua Lê, không những người của phủ Lạng Sơn vương, người của Thái hậu, mà một số khách giang hồ cũng đổ xô truy tìm. Cho nên Tây Kinh vốn yên tĩnh nay lại trở nên nhộn nhịp náo nhiệt một cách bấtthường. Ra đường khách giang hồ rất dẽ chạm mặt nhau.

Tuy nhiên hùng hậu nhất vẫn là phe cánh của Thái hậu và Lạng Sơn vương. Trước đó Thái hậu đã cử Thượng thư bộ Hình Lê NguyênSơn về trấn ải Hải Tây đạo, ngoài việc chuẩn bị tăng cường binh lựcđể đối phó với Lạng Sơn vương thì Nguyên Sơn còn có mật lệnh truytìm tấm bản đồ. Cùng trong chuyến đi của quan Thượng thư còn cómột nhóm khách giang hồ thần bí, bịt mặt, bọn họ toàn là nữ nhânnhưng đều là những cao thủ xuất sâc. Khi về đến Tây Kinh, nhómkhách giang hồ kia biến mất một cách bí mật, không ai rõ bọn họ điđâu, trong khi quan Thượng thư lập tức tung bọn võ sĩ, Cẩm y vệ tổchức thành những nhóm nhỏ đi truy tìm, ngoài ra ông ta còn cho triệutập quan Trấn thủ Tây Kinh cùng quan quản đạo một số lộ đến vàlệnh cho họ phái binh lính đi tìm cho mình một nhà sư, có hình dạngnhư vậy, như vậy. Những việc làm của Thượng thư bộ Hình kiêmTổng tri đã làm náo loạn cả vùng Lam Sơn. Khi Lạng Sơn vương vềlàm lễ tế Thái miếu thì Tây Kinh đang bị điên đảo về việc này. Trướcđó võ lâm Tam gia cũng đã nhận mật lệnh của Lạng Sơn vương nênbọn họ bí mật rời đoàn quân của vương gia để đi truy tìm tấm bản đồ.Vì biết nó đang nằm ở Lam Sơn nên Quốc sư Bồ Ải cũng xin vớivương gia cho mình về đó trước. Quốc sư cho vương gia biết, mìnhcòn là tộc trưởng của người tộc Man Lão. Đây là một bộ tộc hùngmạnh và lớn nhất ở Lam Sơn. Ông ta hy vọng thông qua người của tộcmình biết đâu sẽ chẳng truy tìm giúp được Lạng Sơn vương kẻ đanggiữ tấm bản đồ kia. Nghe xong, Lạng Sơn vương rất đẹp dạ và đồng ýngay.

Khi Lạng Sơn vương đến Tây Kinh nghe và thấy những hành động cần quấy của Thượng thư bộ Hình Lê Nguyên Sơn, với danh nghĩacủa vương gia và có thánh chi của Hoàng thượng, vương đã cho gọitân quan Tổng tri cùng các quan trấn thủ Tây Kinh và các quản đạođến để trách mắng. Thừa biết Lê Nguyên Sơn là người thân tín củaThái hậu và việc ông ta về đây là để thực hiện mật lệnh của Thái hậu,nhưng Lạng Sơn vương phớt lờ, lớn tiếng khiển trách việc ông ta làmlòng dân xao động và ảnh hưởng không tốt đến việc tế lẽ Thái miếucủa Hoàng thượng. Tức điên người nhưng đành phải nuốt hận tronglòng, Thượng thư Lê Nguyên Sơn chỉ biết vâng dạ. Nhìn vẻ mặt vàánh mắt tự đắc của Lạng Sơn vương, Lê Nguyên Sơn nhủ thâm tronglòng là nhất định phải trả món nợ này.

Ngồi trên con thuyền nhỏ bồng bềnh trên dòng sông Chu, Nguyên Vũ thả hồn vào trong gió. Nước đập vào mạn thuyền óc ách nghe rấtvui tai. Đã lâu không có dịp thư thả như thế này, cho nên tuy đangbận công việc nhưng chàng vẫn thấy nhẹ trong lòng. Thuyền đã rađến giữa sông, đang ngâm mấy cụm mây trên trời, đột nhiên NguyênVũ giật mình cảnh giác. Ánh mắt của chàng chạm vào đôi bàn tay củagã lái đò, nó gồ ghề, gân guốc, nhưng không phải theo kiểu của ngườicầm mái chèo lâu năm mà là đôi bàn tay của kẻ luyện võ. Cách gã tađẩy mái chèo cũng vậy, nhẹ nhàng khuấy chúi mũi chèo xuống nướcvà nhún nhẹ, đẩy lướt tới làm cho con thuyền nan chở hơn chụcngười lao vun vút về phía trước. Chàng chột dạ, gã này khỏe quá, nếukhông muốn nói ràng nội công của gã khá cao.

Men theo lòng thuyền chàng lần từ mũi bên này sang đến mũi bên kia của thuyền, tiến lại gần gã chèo thuyền. Quá trình di chuyểnchàng đã đụng nhầm chân của Trần Thế, đội trưởng của đội võ sĩ mộtcách tình cờ làm cho gã ngẩn người ngạc nhiên và sau đó chợt hiểutình hình, lập tức tìm thế ngồi để đề phòng.

Khuôn mặt gã lái thuyền khuất hẳn dưới cái nón lụp xụp đội trên đầu, nên không thể nhìn rõ. Tinh thần của Nguyên Vũ rất khẩntrương và căng thẳng, chàng đã phát hiện phía trước có những consóng nhấp nhô một cách khả nghi. Đang có kẻ bơi theo thuyền. Nhìnmặt sông rộng, từ đây có bơi vào bờ cũng mất mấy trượng mà kẻ địchlà bọn thủy quái rành rẽ việc bơi lội dưới sông, tình thế này xem ra rấtbất lợi cho bên chàng. Cân phải hành động trước. Đột nhiên NguyênVũ quát to một tiếng và vươn tay điểm vào huyệt trung đình ngaytrước ngực của gã lái thuyền. Từ lúc chàng di chuyển từ bên kia mũithuyền sang bên này, gã ta cũng đã để ý đề phòng. Thành thử khi gãđang rướn người đẩy cây chèo thuyền lướt tới cũng đã phòng bị sẵn.Cho nên khi Nguyên Vũ vung tay điểm vào huyệt trung đình, lập tứcgã oằn nhẹ mình né và co chân đá một cước vào mặt Nguyên Vũ. Gãta nhầm, đấy là hư chiêu. Liệu trước gã sẽ làm như vậy nên khi gã ở tưthế đứng và đá thì Nguyên Vũ vẫn ngồi và xỉa ngón tay trỏ điểm thẳngvào huyệt thái khê ở khủy gót chân. “Ôi chà”, gã la lên khi thấy chânphải tê rần và lảo đảo ngã bổ vào lòng thuyền. Nguyên Vũ vồ lấy gã,tay bóp chặt huyệt khúc trì, quát: “Nói ngay, bọn ngươi là ai mà dámtấn công quan gia?” Cả người gã ta mềm nhũn, nhưng mở mắt traotráo nhìn Nguyên Vũ, nhất định không thèm trả lời.

Con thuyền chòng chành dữ dội.

Nguyên Vũ nói to với Trần Thế: “Giữ lấy mái chèo và cố gắng nhanh đưa thuyền vào bờ”, gã đội trưởng gật đầu chụp mái chèo khoángmạnh, thế nhưng những mái chèo dường như đã bị kiêm cứng, khôngthể động đậy được. Trần Thế toát mồ hôi, lúng túng không biết phảilàm thế nào, tất cả bọn võ sĩ rút gươm ra, đứng dậy, hoảng sợ nhìnxuống mặt sông. “Coi chừng” Nguyên Vũ la to khi thấy một con sónglớn đang lừng lững ào đến. Đây là võ sĩ những có võ công khá cao củaphủ Lạng Sơn vương, trước tình thế nguy hiểm nên lập tức vận công,dạng hai chân đứng chân con thuyền xuống cho đợt sóng kia lướt qua! Con thuyền nghiêng ngửa nhưng vẫn không bị chìm.

Uc... ục... ục... Đột nhiên mặt sông tráng xóa, tóe bọt, mấy bóng thủy quái từ dưới nước vọt lên khỏi mặt nước. Một gã thủy quái baylướt qua đầu Nguyên Vũ, thuận tay chàng liền vung gươm chém thẳngvào người gã ta. Ui chao... gã thủy quái gào lên rớt tõm xuống nước,máu loang đỏ. Những thủy quái khác đã vượt qua đầu mọi người bọnchúng vung tay... véo... véo... Nguyên Vũ liên dùng gươm gạt ngangđỡ ám khí. Các võ sĩ khác cũng làm như vậy, tuy nhiên cũng đã cómấy người trúng ám khí, ngã khuỵu. Con thuyền nghiêng ngửa, hỗnloạn cuối cùng lật sấp, chìm nghỉm.

Dùng hết sức mình, đạp mạnh vào mạn thuyền đang nghiêng, Nguyên Vũ rướn người nhảy lên thật cao và tung người về phía bờ.Nhờ thế mà chàng đã nhảy xa hơn cả trượng trước khi rơi tõm xuốngmặt nước gần bờ.

ực. Hít một hơi dài, Nguyên Vũ lặn xuống thật sâu, mở to mắt nhìn. Trong làn nước xanh thẳm, lờ mờ, chàng phát hiện thấy hai gãthủy quái đang co mình bơi tới tấn công. Mõi thủy quái cầm mỗi chiếcxiên biển dài, đó là loại vũ khí dùng dưới nước rất lợi hại. Chờ chobọn chúng lại gần, co tay, bất ngờ chàng đánh ra một phách khôngchưởng. Kình khí của chưởng lực làm cho dòng nước bị cuộn lên dữdội và hai thủy quái kia bật ra xa, bị trọng thương, hai gã bơi lết bỏchạy. Nguyên Vũ đạp mạnh chân, hối hả bơi vào bờ. Đánh nhau dướinước không phải là sở trường của chàng, cho nên Nguyên Vũ thấy tốtnhất là nên nhanh chóng phải vào bờ. Có vài thủy quái khác bơi đuổitheo nhưng không kịp.

Vào đến bờ, ngoi lên mặt nước, lúc này chàng đã nghe thấy rõ tiếng la hét và tiếng vũ khí chạm nhau chan chát trên mặt sông giữa các võsĩ của phủ Lạng Sơn vương và bọn thủy quái. Tuy nhiên thế yếu thuộcvề các võ sĩ, nên chẳng mấy chốc những cái đầu nhấp nhô, nhuốmmáu dần dần bị chìm nghỉm. Nguyên Vũ ứa nước mắt thương các võsĩ của mình nhưng bất lực vì không thể làm gì để giúp cho bọn họ.Chàng men theo bờ, nhong nhóng nhìn ra ngoài sông với hy vọng cònai đó sống sót. Nhưng vô ích, sau khi giết xong các võ sĩ, những gãthủy quái kia đã biến mất trong làn nước xanh thâm. Dòng sông lạitrở nên tĩnh lặng, cứ tưởng như ở đây chưa từng xảy ra một vụ chémgiết nào.

Có tiếng lội nước kêu lọp bọp, gã đội trưởng võ sĩ đã lết được vào bờ, người đầy vết thương. Nguyên Vũ vui mừng chạy vội lại, đỡ lấy:“Trần Thế, ngươi bị thương có nặng không?” Trần Thế ngồi thở hồnghộc, ngước nhìn chàng miệng cười méo mó: “Bẩm tướng quân, tôikhông sao nhưng anh em của chúng ta có lẽ đã bị giết sạch rồi.”Nguyên Vũ nghiến răng, dậm chân: “Thật đáng trách, chúng ta sơsuất quá.” “Bẩm tướng quân bây giờ chúng ta phải làm sao?” Ngẫmnghĩ một lát, Nguyên Vũ nói: “Giờ ta vẫn tiếp tục đến đền Thái Tổđúng hẹn với võ lâm Tam gia. Còn ngươi hãy cố gắng tìm đường trởvề bẩm báo cho vương gia biết tình hình này để ngài định liệu. Xin vớivương gia cho truy lùng bọn giết người vừa qua kia là ai. Chúng ta sẽdùng bồ câu truyền phi thư để liên lạc.” Tuy nhiên nhìn người TrầnThế đầy vết thương, chàng lại thấy áy náy, lo láng: “Nhưng liệu ngươicó đi được không?” Trần Thế lắc đầu: “Vết thương không nặng lám,chỉ ngoài da thôi. Tôi nghĩ mình sẽ đi được. Tướng quân yên tâm.“

Nguyên Vũ đứng dậy đi dọc theo con đường ven bờ sông, mắt nhìn về phía trước, và chợt thấy xa xa có một đồn canh, chàng vui mừng lấytrong túi ra tấm lệnh bài của Lạng Sơn vương đã giao cho mình vàđưa lại cho Trần Thế, chỉ tay: “Nếu ta không nhầm thì phía trước cómột đồn binh của huyện lệnh, ngươi hãy đến đó đưa lệnh bài củavương gia ra, yêu cầu quan huyện cho sai nha hộ tống ngươi về, nhưvậy là chắc ăn nhất. Đ'ê phòng bọn kia quay lại tấn công.” Đón tấmlệnh bài, Trần Thế cảm động: “Đa tạ tướng quân quan tâm. Tôi sẽ làmtheo lời dặn của tướng quân.“

Bọn họ chia tay nhau ở ngã ba đường. Nhìn gã đội trưởng võ sĩ khập khiễng bước đi, Nguyên Vũ thấy bùi ngùi. Đây một trong nhữngvõ sĩ của vương phủ mà chàng rất quý mến. Gã là cánh tay phải, giúpđỡ chàng rất nhiều trong công việc.

- Mượn một con ngựa để đi, đến đền vua Lê, Nguyên Vũ nhận thấy không khí nơi này rất tấp nập. Mọi người đang khẩn trương chuẩn bịlẽ tế cho Lạng Sơn vương, Trần Nguyên Vũ vào chỗ quan Thái sử viện,nhắc ông ta việc vương gia đang đợi. Sau đó chàng về quán trạm đểnghỉ ngơi. Sáng hôm sau Nguyên Vũ rong ruổi ngựa đến thăm biaVĩnh lăng của Thái Tổ. Nhà bia Vĩnh lăng nằm trước Nghi Đình, hơilệch về bên phải, được xây dựng theo hình vuông có tám cột lớnchống đỡ với những mái cong cong hai lớp. Nhà bia nằm trên núi caonên rất thoáng mắt. Phía xa là bia Hựu lăng của vua Lê Thái Tông.Nguyên Vũ kính cẩn đến quỳ lạy làm lễ trước bia các vị vua Lê, sau đóchàng tha thẩn lại đọc bài văn bia của Thái Tổ do ông nội chàng làHành khiển Nguyễn Trãi phụng mệnh biên soạn và Nội thần Vũ VănPhỉ phụng mệnh viết vào tháng 11 năm Quý Sửu 1433. Lời lẽ thật hàohùng ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Lê Thái Tổ. Cứ nhìnnhững lời văn của quan Hành khiển soạn đủ biết ông yêu quý, kínhcẩn như thế nào đối với Thái Tổ nhà Lê.

Sau đó chàng tiếp tục lên đường đến Dao Xá, tại đây chàng đã nghỉ tại một nhà dân ở gần điểm hẹn và chờ đợi. Tuy nhiên cả ngày trờivẫn không thấy bóng dáng của bọn người võ lâm Tam gia, Nguyên Vũthấy sốt ruột, chàng linh cảm đã xảy ra chuyện gì đó với bọn họ.Chàng dự định sẽ chờ thêm một ngày nữa, nếu không được thì sẽquay về gặp Lạng Sơn vương báo cáo tình hình. Quả thật, chuyện cácvõ sĩ của vương phủ đột ngột bị tấn công là nằm ngoài dự kiến củaLạng Sơn vương Nghi Dân lẫn Nguyên Vũ. Không rõ bọn người nàodám làm chuyện này, Nguyên Vũ suy nghĩ mãi không ra. Bởi nếu làkhách giang hồ thì chắc chắn là không, những người này vốn chẳng có thùoán gì với vương phủ, tuy nhiên đám thủy quái kia rõ ràng lại là ngườicủa giang hồ. Còn nếu là bọn người của Thái hậu, tình thế đã trở nênnghiêm trọng rất nhiều.

Bây giờ là chuyện võ lâm Tam gia sai hẹn càng làm cho chàng thấy nóng ruột.

- Quan khách, ngài có xem một quẻ không ạ. Bảo đảm việc tươnglai lẫn quá khứ sẽ rõ như bàn tay.

Hôm sau khi Nguyên Vũ đang định đứng dậy rời quán nước ra về, thì bất ngờ xuất hiện một gã thầy bói mù chống gậy chặn lại và ra lờichèo kéo mời chàng coi bói. Nguyên Vũ xua tay, chàng đứng dậy lấybạc lẻ trả chủ quán nước và dât ngựa, bước đi. Tuy nhiên gã thầy bóivẫn lẽo đẽo đi theo chàng, khuất qua một khúc quanh, Nguyên Vũ độtngột quay lại nhìn thâng vào gã thầy bói và hỏi:

- Các hạ là ai?

Khi gã dở chiếc nón đội đầu, Nguyên Vũ ngẩn người ngạc nhiên vì nhận ra đó là Lý tù tài. Khác với vẻ thư sinh phong nhã thường gặp,hôm nay gã khoác một bộ quần áo theo kiểu đạo gia, đầu đội nón chekín mặt, tay chống gậy, tay kia cầm bức trướng xưng danh thầy toánsố. Thật chẳng ai ngờ đây là vị Nhị tam gia lừng danh của võ lâm Tamgia. Tí nữa Nguyên Vũ bật cười giễu vê bộ dạng của Lý tú tài, nhưngthấy vẻ mặt của y rất trầm trọng nên chàng nín thinh và đi theo. Lý tútài đội nón lại và nhanh chân bước đi, không hỏi, Nguyên Vũ lặng lẽdắt ngựa theo. Cả hai đi bộ gần nửa dặm đường, đi tát vào một thônnhỏ, loanh quanh qua mấy căn nhà, cuối cùng Lý tú tài dẫn NguyênVũ chui tọt vào một căn nhà lá tối thui. Trước khi vào, gã đã vỗ tay batiếng, hai nông phu từ trong nhà vác cuốc đi ra. Có lẽ là những lính ragác bên ngoài. Thật thần bí.

Sau khi ngồi an vị, bấy giờ Lý tú tài mới chịu nhìn Nguyên Vũ, gã thở phào, lấy khăn lau mo hôi trán.

- Ta chờ tướng quân ở đây đã hơn một ngày. Đáng lẽ là đã gặp nhưhẹn, tuy nhiên hôm qua trên đường đi ta đã bị một bọn người lạ mặttấn công. Do vậy phải cải trang như thế này để chờ tướng quân đến.

Ra vậy.

- Lý tú tài, ngài có biết bọn người nào dám tấn công ngài không?

- Ta không rõ. Bọn chúng bịt mặt. Tuy nhiên căn cứ theo võ côngthì có thể đoán rằng đều là người của giang hồ cả. - Lý tú tài hậm hực - Vì ta chỉ có một mình nên không đánh lại bọn chúng và phải lẩn tránh đến nơi này.

Kinh ngạc, và Nguyên Vũ cũng tường thuật lại việc mình và những võ sĩ bị tấn công trên sông Chu. Lý tú tài nhíu mày.

- Như vậy tình thế của chúng ta hiện nay xem ra khá nguy hiểm.Hiện kẻ địch là ai chúng ta vẫn chưa rõ. Tuy nhiên có lẽ tất cả đềunhằm mục đích truy tìm tấm bản đồ mà thôi. Có lẽ bọn chúng lo sợchúng ta tìm ra trước, cho nên mới tấn công phủ đầu chúng ta.

Ngay đêm đó cả hai thuê ngựa cấp tốc lên đường ngược lại chỗ Vĩnh lăng. Trước đó Lý tú tài đã dùng bồ câu truyền phi thư báo cáo tìnhhình với Lạng Sơn vương và Tam gia.

Sau khi rẽ vào một lữ quán nghỉ ngơi một chút, cả hai tiếp tục lên đường, nhưng lần này Lý tú tài cho biết y đã nhận được tin truyền củaĐại Tam gia Tử Kính cho biết không cần đến Dao Xá mà đến gấp núiDầu, hình như dấu vết của Lương Dật nằm ở núi Dầu.

Dưới chân Núi Dầu có mộ của Tiên đế nhà Lê và nơi này được canh gác cẩn mật, đây được coi là vùng đất cấm đối với người dân xungquanh. Chốn này triều đình có đặt một thiên hộ binh, có nhiệm vụtrông coi toàn bộ Thái miếu của nhà Lê, kéo dài từ đền vua Lê vào đếntận chân núi Dầu.

Sáng sớm hôm đó cả hai đã dừng ngựa dưới chân núi Dầu, ngước cổ nhìn lên ngọn núi lớn sừng sững. Đỉnh núi như một lưỡi mác chọcthâng lên trời, hôm nay khuất chìm trong mây mù, bóng rừng câyxanh rỢp ẩm ướt trải dài từ dưới chân lên đến tận đỉnh.

Núi rừng thật hùng vĩ và âm u. Dạo này cứ sáng sớm là mây mù bay lẩn quẩn phủ kín đỉnh núi. Có lúc vào những ngày đông giá mây sàxuống phủ mù kín luôn các bản làng xung quanh chân núi. Cả buổisáng bầu trời lúc nào cũng mờ mịt và mù chỉ tan khi trời trưa nắnglên. Núi nối tiếp núi chập chùng.

Lý tú tài gật gù lẩm bẩm một mình: “Quả núi non hùng vĩ”, y nhảy xuống ngựa cùng Nguyên Vũ tìm đường mòn leo lên núi.

Vừa leo lên núi, Lý tú tài vừa giải thích.

- Đại ca Tử Kính mới cho biết, nghe đâu Lương Dật làm sư trốn ởmột ngôi chùa nào đó ở trên khu vực núi Dầu. Đại ca lệnh cho chúngta tới đó ngay.

Dưới chân núi là các ruộng bậc thang và có mấy bản của người dân tộc nằm quanh theo sườn núi. Bởi núi Dầu là tên chung của cả mộtdãy núi lớn nằm nhấp nhô, chạy dài hàng chục dặm, Nguyên Vũ và Lýtú tài phải mất cả nửa buổi hỏi thăm người dân tộc xem quanh đây cómột ngôi chùa nào không. Thật vất vả, chẳng ai hiểu, có trả lời thìcũng rất vu vơ. May mắn cuối cùng cả hai cũng tìm được đến ngôi chùa ấy. Đó là một ngôi chùa nhỏ nằm lưng chừng một núi đá vôi. Nói là lưng chừng nhưng cả hai đã toát mồ hôi khi leo lên hàng trăm bậcthang đá phủ kín rong rêu trơn trợt. Nguyên Vũ và Lý tú tài khôngkhỏi nghi ngờ. Chốn này nhìn thật hoang vâng, cô liêu, dường như đãlâu lâm vắng tiếng chân người. Cả hai tự hỏi có khi nào họ lầm lẫn haykhông, chốn hoang vu như thế này liệu ai tu hành cho nổi. Nguyên Vũhơi nản chí, nhưng Lý tú tài động viên, dù sao cũng đã đến phải lêntận nơi, kẻo lại ân hận.

Dừng lại trước tấm bảng tên “Sơn Lâm tự” trước Tam quan, Lý tú tài mệt nhọc lau mồ hôi và thở phào.

- Tướng quân, có lẽ nơi này rồi. Chúng ta vào trong xem đi.

Trần Nguyên Vũ gật đầu, vừa dợm bước đột nhiên chàng nghe trong gió có tiếng gươm giáo chạm nhau loảng xoảng.

- Hình như trong chùa đang có đánh nhau.

Lý tú tài gật đầu mừng rỡ, như vậy đến đúng chỗ rồi, và cả hai xông vào bên trong.

Chùa chi là một hốc đá nằm sâu vào trong vách núi đá, có lẽ trước kia nó là một hang động và được các tín đồ Phật giáo tạo thành chùa.Vì thế nửa chùa chìm trong đá nửa mái nhô ra ngoài. Và ở giữa là mộtsân đá khá rộng nằm chênh vênh giữa lưng núi, có một pho tượng đáđứng liên xiên chẳng rõ là vị Bồ tát nào vì đã bị rêu bám loang lổ, chekín mặt. Hôm nay trong chùa có vẻ rất đông người, ở giữa sân chùamột bên là lính Cẩm y vệ đang đánh nhau kịch liệt với một nhóm võ sĩcủa phủ Lạng Sơn vương.

Dàn thế trận ở giữa sân chùa là hai nhóm người. Bên này là một loạt nữ nhân mặc quần áo màu rất sặc sỡ. Điêu khá lạ là trên ngực áophải của bọn họ đều thêu những cánh bướm rất đẹp. Uy nghi ngồigiữa bọn họ là một người đàn bà không rõ tuổi tác bởi khuôn mặt đẹpđã bị bịt kín bằng một khăn bao màu hồng. Bà ta mặc một bộ quần áolụa váy dài chấm gót chân, áo mỏng, cánh tay áo xõa dài bay phấtphơ, bên ngoài choàng thêm một áo “bối tử”, đầu đội mũ phượngChiêu quân. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế và bao vây xung quanh làmột đàn thiếu nữ trẻ. Điêu lạ, người thiếu phụ này càng đẹp baonhiêu thì bên tả của bà ta có một người đàn bà xấu xí khủng khiếp.Không ai có thể đoán nổi tuổi tác của người đàn bà này bởi khuônmặt chẳng chịt những vết sẹo dọc ngang, đã thế bà ta chi mặc một bộquần áo bó màu đất thẫm, cho nên nhìn càng thêm xấu xí u ám. Nghecách xưng hô thì biết bà ta là sư muội của người đàn bà đẹp kia. Kểcũng lạ, người đẹp bao mặt che kín còn kẻ xấu kia lại thản nhiênchường mặt trước mọi người. Xem ra khá khó coi.

Phía bên này Ung Trảo vương Tử Kính và Thiết trọc Đoan Đông đang đứng dàn hàng ngang. Rõ ràng khi võ lâm Tam gia dẫn các võ sĩ xông vào chùa đã bị đám đàn bà kia cùng bọn Cẩm y vệ chặn lại, cho nên mới xảy ra trận giao chiến này.

Trận đánh rất ác liệt, đôi bên đều có người bị tử thương nằm la liệt.

Vừa đến sân, Lý tú tài đã kêu to.

- Đại ca.

Trảo vương Tử Kính tỏ vẻ vui mừng khi thấy phe mình có thêm hai cao thủ đến trợ lực.

Lão quay ngoắt lại nhìn người đàn bà áo hồng đang ngồi, cười gằn:

- Không ngờ Hồ Điệp cốc lại làm tay sai cho Triều đình.

HỒ Điệp cốc chủ cười lanh lảnh, trả miếng:

- Cũng có ai ngờ võ lâm Tam gia lừng danh giang hồ lại là ưngkhuyển của phủ Lạng Sơn vương.

- Tốt lám, - Tử Kính cười lạnh lẽo - lão phu lâu nay rất ngưỡng mộvõ công của cốc Hồ Điệp, nay có dịp so tài, quả là may mán.

Nghe giọng điệu hai bên, Nguyên Vũ hiểu rằng trước sau gì họ cũng phải động thủ. Chàng ngạc nhiên nhìn đám phụ nữ kia, không ngờ đólại là các môn đồ của Hồ Điệp cốc.

Trên giang hồ vẫn đồn rằng ở mạn phía bắc Hồng Sách Thượng, vùng động Khuất Lão có một vùng đất thế ngoại thần tiên. Chốn nàyđược coi là kỳ ảo của nhân gian bởi cảnh đẹp hiếm có của nó. Và điêuđặc biệt là nằm lọt giữa mấy quả đồi xung quanh là có một thung lũnghoa, bốn mùa cây trái xanh tươi, nơi chốn này bướm nhiều vô kể.Không hiểu bướm từ đâu đến và đã sinh sống ở đây nhiều đời. Chínhvì vậy thiên hạ gọi chốn này là Hồ Điệp cốc. Cách đây mấy trăm nămcó một vị thế ngoại cao nhân đến chốn này làm nơi ẩn cư và sau đólập lên một bang phái có tên là Hồ Điệp cốc. Hồ Điệp cốc chủ mà mônđồ chủ yếu chỉ là nữ, võ công xuất phát từ bướm, nên mọi võ thuậtcủa cốc này bao giờ cũng có chữ đầu Hồ Điệp. Anh hùng thiên hạcũng rất vị nể võ công của Hồ Điệp cốc, nhìn chung không ai muốn vachạm với bọn họ. Do vậy, Nguyên Vũ rất kinh ngạc ngâm nhìn đámnữ nhân của Hồ Điệp cốc và đặc biệt là Hồ Điệp cốc chủ. Không hiểusao tự nhiên chàng cảm thấy bà ta có một nét gì đó rất quen quen màchàng nghĩ không ra. Ngược lại khi chàng mới bước chân vào đây ánhmắt của vị cốc chủ kia đột nhiên lóe sáng nhìn chàng vẻ kinh dị, thếnhưng chỉ một thoảng qua là trở lại bình thường ngay. Điều đó chứngtỏ cốc chủ HỒ Điệp biết Trần Nguyên Vũ, dù cho chàng chưa bao giờgặp mặt bà ta. Và một điêu khác cũng làm cho chàng hết sức ngạcnhiên là người đàn bà xấu xí như ma quỷ kia lại có mặt ở đây và lại làsư muội của cốc chủ. Bà ta và chàng đã từng giao chiến một lần tại Tửcấm thành trong cung của Tuyên Từ Hoàng thái hậu đêm nào. Nay bàta ở đây và là sư muội của cốc chủ Hồ Điệp, điều này chứng tỏ cốc chủ và Thái hậu có mối quan hệ mật thiết.

Sát khí từ người Trảo vương Tử Kính bốc lên ngùn ngụt làm cho những kẻ yếu cơ đang có mặt tại Sơn Lâm tự đều thấy rùng mình,nhiều kẻ không cưỡng được phải bước thụt lùi né tránh. Những ngóntay của Ưng Trảo vương đang từ từ đổi sang màu tím lịm, đây chếtchóc. Lão ta đã vận ưng trảo công lên đến tầng thứ chín, điêu này chothấy Tử Kính tức giận đến độ nào.

Cốc chủ HỒ Điệp nhìn thấy thế liền đứng dậy chuyển gót sen, phẩy tay ra hiệu cho các môn đệ lùi về phía sau và bà ta hít một hơi chânkhí thật dài, tấm mạng che mặt của bà ta thoáng rung rinh. Nhữngtiếng lách cách nho nhỏ, một làn sương mờ mờ cũng bốc lên bao phủquanh người cốc chủ, Hồ Điệp cốc chủ đang khởi động Hồ Điệp côngđể đối phó với Trảo quỷ của Tử Kính.

Bầu đấu trường như cô lại, thấy hai cao thủ bậc nhất đang chuẩn bị giao đấu nên những người còn lại, không ai bảo ai đều tự động dãn ra.Bọn lính của đôi bên cũng ngừng chiến và lui rộng ra.

Chợt phía sau lưng Hồ Điệp cốc chủ, mụ lão phụ xấu xí chen lên phía trước. Mụ ta cúi đầu khom lưng trước mặt cốc chủ Hồ Điệp vànói:

- Cốc chủ, xin cho Nặc Nô này thay thế.

Thì ra bà ta có tên Nặc Nô và đây là sư muội của Cốc chủ Hồ Điệp.

Vừa nghe thấy thế, phía bên kia Thiết trọc Đoan Đông liền thét lên:

- Con mụ xấu xí kia, nếu mụ muốn tham chiến, có Đoan Đông đâyđón chờ.

- Ngươi muốn vậy ư? Nặc Nô cười gân, tiếng rít lên nghe như ránkhè và bà ta lập tức trườn bộ pháp đến chỗ Đoan Đông ngay tức khắc.Đối diện với người đàn bà xấu hơn quỷ, có cặp mắt xanh lè, óng ánh,không hiểu sao Thiết trọc Đoan Đông thoáng thấy rùng mình, cả đờigiết bao nhiêu người gã ta cũng chẳng nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên gãđối mặt với một mụ già xấu đến nỗi quỷ cũng phải ganh tị thế này. Vàkhông rõ từ đâu từ người mụ ta đã bốc lên một mùi tanh ẩm của rân,ngửi rất kinh. Có một điều gì đó rất ma quái ở mụ đã làm cho gã thấychợn, choáng mặt, bất giác phải bước thụt lùi. Phía bên kia thấy thếTrảo vương Tử Kính bèn vuốt nhẹ quỷ trảo vào không khí, xua bớt tàcông của rán do Nặc Nô phát ra, nhờ vậy Đoan Đông mới trấn tĩnhđược tinh thần để chuẩn bị giao chiến.

Từ xa quan sát tam đệ của mình chuẩn bị lâm chiến, Lý tú tài lẩm bẩm, hỏng rồi. Gã se sẽ chuyển thế đứng để chuẩn bị nhảy bổ vào ứngcứu cho Đoan Đông.

Bất ngờ vang lên tiếng thảng thốt.

- Nặc Nô, nàng... có phải nàng không?

Không hiểu Quốc sư Bồ Ái từ đâu xuất hiện. Lão ta đi từ trong chùa ra. Và khi trận chiến của đôi bên sâp sửa bắt đâu thì Bồ Ải chen vàochỗ võ lâm Tam gia. Nhận ra người cùng phe, bọn Tử Kính liên dãn ranhường chỗ. Và Bồ Ải gương mắt thao láo nhìn về phía Hồ Điệp cốc,rồi lão nhìn về phía người đàn bà xấu xí có tên là Nặc Nô. Ánh mắtcủa lão vừa chạm vào khuôn mặt xấu xí của Nặc Nô thì Bồ Ải giật nảymình choáng váng, chân tay rụng rời. Lão gâng gượng trấn tĩnh vànhìn thật kỹ bà ta.

Khi Nặc Nô đang uyển chuyển bộ pháp xà quyền lượn quanh Đoan Đông để chuẩn bị ra chiêu thì Bồ Ải kêu lên thất thanh. Mụ ta vừatính mổ cho tên trọc đầu mắt trố kia một chiêu cho bõ ghét chợt nghetiếng của BỒ Ải vang lên.

Nặc Nô giật bắn người nghe tiếng kêu lớn của Quốc sư Bồ Ải. Bà ta hoảng sợ bước thụt lùi vào trong đám môn đệ Hồ Điệp cốc như muốnchạy trốn.

- Không lẽ muội muốn trốn tránh ta ư? - Bồ Ải bước ra giữa sân hỏi,giọng đầy ai oán.

- BỒ... huynh... muội... muội... - Nặc Nô run rẩy. Mụ lúng túng ramặt, giọng đầy nước mắt.

Diễn biến bất ngờ này làm cho tất cả mọi người có mặt tại đấu trường đều ngạc nhiên. Cứ theo như tình hình trước mắt thì ai cũngcó thể đoán ra giữa Nặc Nô và lão Quốc sư Bồ Ải kia có một mối thântình giao hảo rất thân thiết. Đến như Hồ Điệp cốc chủ là người thunhận Nặc Nô về dưới trướng kết tình chị em mấy chục năm nay, cũngkhông ngờ được. Năm xưa, tình cờ bà ta cứu được Nặc Nô khi đang bịtrọng thương. Khi về Hồ Điệp cốc, Nặc Nô hoàn toàn câm lặng vàchưa bao giờ hé một lời về quá khứ của mình. Tôn trọng và cũngkhông muốn bới quá khứ của Nặc Nô nên Hồ Điệp cốc chủ cũngkhông hỏi về đời tư của người sư muội kết nghĩa này.

Thuở ấy, dưới chân núi Pù Rinh, có một con suối uốn quanh chảy ra sông Chu, và có một bộ tộc người Man Lão sống ở đây. Đây là bộtộc hùng mạnh và lớn nhất vùng Lam Sơn. Người tộc Man sinh sốngchủ yếu bằng nghề săn bắt thú và hái lượm trái cây để đổi cho ngườimiền dưới, không làm ruộng rẫy. Cũng chính vì chỉ kiếm sống bằngsăn bât thú nên trai gái bộ tộc này từ tuổi lên mười là đều có học võthuật và họ là những người thiện chiến, được các bộ tộc khác ở LamSơn rất nể trọng.

Võ thuật của người Man Lão chủ yếu xuất xứ từ trong các động tác săn bắt thú mà hình thành. Quyền thuật phân lớn là áp sát, đánh gần,động tác mau lẹ, quyền ra mãnh liệt, cương kình có lực. Bởi vì ngườiMan Lão sinh sống dọc theo các vùng núi non hiểm trở, có nhiêu thúdữ, cho nên việc phải học võ vừa là để bảo vệ cuộc sống sinh tồn và cũng vừa là để kiếm sống.

Khởi đầu nguồn con suối chảy từ trên đỉnh Pù Rinh xuống là một thác nước lớn. Bên trong của thác có một động đá, và đối với ngườiMan Lão động đá này là nơi thiêng liêng vì thờ tổ tiên của người Man.Thờ rán thần Mãng xà vương. Truyền thuyết từ bao nhiêu đời nay củangười Man cho biết, tổ tiên của người Man Lão do rân thần đẻ ra từtrứng, chính vì vậy mà người Man đã thờ rán làm tổ và nghiêm cấmcon cháu săn, giết rắn. Tục truyền, theo thông lệ, người được tuyểnchọn làm công việc thờ cúng của bộ tộc trong động đá phải là mộttrinh nữ và được tôn là Thánh nữ. Và người Thánh nữ này được tuyểnchọn ra trong hàng ngàn cô gái của người tộc Man, đặc biệt phải làtrinh nữ và sự tinh khiết của cô gái đảm bảo việc cúng lễ được trongsạch, do vậy, cô ta phải ở vậy suốt đời để làm nhiệm vụ cao cả là thaymặt bộ tộc của mình trong việc phụng sự thờ cúng tổ tiên rán thần.Thường thường, sau khi người Thánh nữ già yếu sẽ báo bộ tộc biết đểchuẩn bị tuyển chọn một người thay thế và người con gái mới sau khiđược chọn phải vào ở trong động với Thánh nữ để được dạy bảo. Khinào Thánh nữ qua đời cô ta sẽ chính thức là người kế vị. Có người kếvị khi còn rất trẻ, nhưng cũng có khi người kế vị đã già. Và trong độngđá này có một bộ võ công bí truyền chỉ dành riêng cho các Thánh nữ,đó là xà quyền.

Ngoài Thánh nữ giữ động ra, còn lại tất cả mọi người đều bị cấm bén mảng đến nơi này, kể cả tù trưởng. Nếu ai cố tình vi phạm sẽ bịbộ tộc giết chết. Đấy là luật lệ ngàn năm để lại.

Ở tộc Man, Thánh nữ ngoài nhiệm vụ trông coi nơi thờ cúng của tổ tiên còn có nhiệm vụ khác đó là làm thuốc để chữa bệnh cho ngườicủa tộc. Ai có bệnh đều tới động để cầu xin Thánh nữ ban thuốc.

Năm đó, con trai của tộc trưởng Bồ Qua là Bồ Ải trong một trận chiến với một bộ tộc đối địch bị thương nặng, tù trưởng đã đến cầuxin thuốc chữa. Tuy nhiên vì chàng bị trúng tên độc cho nên khôngthể đơn giản chỉ cho thuốc mà còn đòi hỏi có chăm sóc và theo dõibệnh. Bộ tộc đã phá lệ cho xây một cái lán nhỏ gần động để tiện choThánh nữ ra vào chăm sóc bệnh cho Bồ Ải. Mấy tháng gần gũi, tìnhcảm giữa vị Thánh nữ trẻ tuổi và chàng trai kia đã bùng cháy, dù chohọ biết làm vậy là phạm trọng tội đối với bộ tộc. Gần nửa năm trời,sau khi BỒ Ải lành bệnh, chàng được lệnh thay mặt cha về Đông Kinh.Thời gian đó, vi ở một số vùng biên giới, người dân tộc nổi lên theo kẻxấu chống phá triều đình khá nhiều, do vậy, đối với các bộ tộc lớn,triều đình ra lệnh phải gửi con hoặc cháu về triều một thời gian đểlàm tin. Với tộc Man, con trai của tộc trưởng, người kế vị là quý nhất.Vì vậy Bồ Ải phải ra đi. Chàng đâu ngờ trước đó mình đã gửi lại mộtgiọt máu trong bụng Thánh nữ.

Mãi một năm sau Bồ Ải mới được trở về quê. Chàng bàng hoàng nghe tin sét đánh ngang tai. Sau khi chàng đi một thời gian thì Thánh nữ, đẻ con trong động đá, nơi tôn nghiêm của bộ tộc, cả tộc Man giậndữ. Họ bắt giam hai mẹ con Thánh nữ vào hầm rán một thời gian, sauđó hội đồng tộc lão quyết định đem cả hai mẹ con đi hỏa thiêu. Đêmcuối cùng, không ngờ Thánh nữ đã vượt ngục, có trận giao chiến ácliệt với người bộ tộc, bị thương nặng nhưng cũng bế con trốn thoát.

Bồ Ải đau khổ, chàng thừa hiểu lỗi này thuộc về ai. Lên làm tộc trưởng nhưng từ đó chàng cương quyết không lập gia đình và nhiềutháng ngày sau đó, Bồ Ải âm thầm tìm kiếm Thánh nữ, nhưng nàngđã như mat tăm giữa ngàn trùng trời đất.

Cũng đã 20 năm qua đi, nỗi đau ngày ấy vẫn mãi mãi còn đọng lại trong tim Bồ Ải. Không ngờ hôm nay bất ngờ Bồ Ải gặp lại người tìnhxưa, Thánh nữ Nặc Nô. Khuôn mặt nàng đầy sẹo dọc ngang, đây chắclà do vết rán cán vì trừng phạt năm xưa.

Bồ Ải đi tới nám lấy bàn tay nhăn nheo của Nặc Nô, ngậm ngùi.

- Ta đâu ngờ có ngày được gặp lại muội. Nàng có biết ràng 20 nămnay ta vẫn đi tìm nàng hay không?

Nặc Nô im lặng, ứa nước mắt.

Tình thế chuyển biến bất ngờ làm cho Ưng Trảo vương Tử Kính lúng túng, lão đưa mắt nhìn Lý tú tài. Bản thân Ly tú tài cũng bị bấtngờ. Nếu chỉ giao chiến với bọn người Hồ Điệp cốc thì võ lâm Tam giakhông sợ và có phần tháng thế. Nhưng trong tình thế này võ lâm Tamgia đã có thêm một địch thủ đáng sợ hơn đó là Quốc sư Bồ Ải, võ côngcủa lão ta, Tam gia đã có dịp biết qua rồi.

HỒ Điệp cốc chủ cũng nghĩ như vậy, đôi mắt bà ta đảo lia lịa rồi cuối cùng cất tiếng.

- Sư muội... hàn huyên sẽ còn nhiêu dịp. Bây giờ chúng ta phải tínhđến công việc đã.

- Dạ - Nặc Nô gật khẽ đầu và lùi một bước nhưng Bồ Ải vẫn khôngrời bà ta.

Thiết trọc Đoan Đông thấy vậy la lên:

- Quốc sư Bồ Ải bây giờ lão theo ai? Bọn ta hay Hồ Điệp cốc?

Câu nói dại dột của Đoan Đông làm cho Lý tú tài có muốn bịt miệng mà không kịp. Y đang nghĩ phải làm thế nào để ly gián Bồ Ảivới bọn người Hồ Điệp cốc, bất ngờ Đoan Đông đã sổ toẹt điêu ấybằng câu hỏi hớ hênh.

Bồ Ải đảo một vòng mắt nhìn mọi người, ngẫm nghĩ.

Lão ta nhìn Nặc Nô và nói:

- Nặc muội, huynh không ngờ nay chúng ta lại ở thế đối đầu. Thôihuynh xin rút khỏi trận chiến này vậy. Hai bên muốn làm gì thì làm, ta không xen vào.

- Quốc sư Bồ Ải - Hồ Điệp cốc chủ cười rộ - Ta biết ông vì tìnhnghĩa với Lạng Sơn vương nên không tiện tham gia. Thế nhưng ta hỏi,giả sử bọn ta đánh thua những kẻ ở đây thì ông sẽ về phe nào?

Hừm... Lý tú tài tức tối rủa thầm Hồ Điệp cốc chủ về câu hỏi khôn ngoan ấy. Quả nhiên Bồ Ải trả lời ngay:

- Ta không cho phép ai động chạm đến Nặc muội của ta.

- Hà... hà... - Ưng Trảo vương Tử Kính cười nhạt - Quốc sư Bồ Ải,nói vòng vo qua lại, cuối cùng có phải ông muốn đứng về với Hồ Điệpcốc phải không?

- Vương gia đối đãi với ta rất tốt. Ân tình ấy ta không quên, nhưngtrong trường hợp này dù có vương gia ở đây ta cũng không thể.

- Thôi khỏi cần nói nhiều nữa. - Tử Kính quay lại ra lệnh - Hai đệhãy bồi tiếp võ công của Hồ Điệp cốc. Trần tướng quân hãy tiếp mụgià kia, còn để ta đây hầu võ công của Quốc sư Bồ Ải xem có đúng nhưdanh tiếng đồn đại hay không.

Như vậy đã rõ, thế trận được chia làm hai theo lời Tử Kính.

Lý tú tài và Thiết trọc Đoan Đông liền chia hai cánh tiến lên vây lấy HỒ Điệp cốc chủ. Và Tử Kính tiến thẳng tới chỗ Bồ Ải, ánh mắt sángquắc. Bồ Ải thấy vậy lắc lư đầu, thở dài.

- Thật đáng tiếc, ta không muốn chống lại Lạng Sơn vương. Nhưngtình thế này là do các vị ép ta, xin đừng trách.

Véo... Ưng Trảo vương Tử Kính chẳng thèm nói lại, lập tức ra chiêu Thân Long nhập hải, vươn hai tay chộp lấy vai Bồ Ải. Quốc sư Bồ Ảilách người sang một bên thì Tử Kính biến chiêu Thần Long biến chảo,trảo thủ nghiêng qua một bên móc vào sườn đối phương. Sau đó lại rathành chiêu Kim Long vọng nhật, đấm móc từ dưới lên. Từ đầu ngóntay của Tử Kính trảo quỷ phát ra những tiếng gió vi vu nghe rỢnngười. Vốn biết Ưng Trảo của Tử Kính đã thành danh trên giang hồbao lâu nay, vô phúc cho kẻ nào bị trảo thủ vồ trúng, đá sẽ tan, vàngsẽ nát, BỒ Ải lùi ba bước liên tục và bất ngờ quát to một tiếng đánh ramột chiêu Lộ Khai Ngư quyền trong Bối Ngư công quyền, đây làquyền thuật rất nổi tiếng của người Man Lão. Quyền đi ào ào, gió lộngnhư trời có bão lớn đẩy Trảo vương Tử Kính thụt lùi một bước dài.

Nặc Nô quét ánh mắt nhìn Nguyên Vũ rồi mụ ta thủng thẳng nói.

- Tiểu tử, không ngờ hôm nay ta với người lại có dịp gặp nhau ởđây.

- Thật hân hạnh cho tại hạ. - Nguyên Vũ cười rộ.

- Còn trẻ tuổi mà võ công đã khá cao. Ngươi quả nhiên là một nhântài hiếm thấy. Hôm trước xà quyền của ta chắc ngươi chưa thấy hết.

Hôm nay lão phụ đây sẽ cho ngươi biết lợi hại của nó.

- Tại hạ sẵn sàng.

Xà quyền công thủ nhất loạt, rất khó phân biệt. Xà quyền đánh đòn chủ yếu bằng các đầu ngón tay và nguy hiểm nhất là hai đầu ngón taytrỏ và giữa, chĩa về phía trước, nhằm vào các đại huyệt trên người đốiphương cũng như mắt để công kích. Xà quyền trong nhu có cương,trong tĩnh có động, mắt sắc tay nhanh.

Chậm rãi những bước chân mềm mại, Nặc Nô đảo người lác lư, bộ cước nhẹ nhàng. Bà ta bắt đầu thi triển xà quyền.

Nhìn Nguyên Vũ lui mấy bước, Nặc Nô nói:

- Yến Thanh quýền, ngươi luyện rất khá. Nhưng nếu đem ra giaođấu với xà quyền của ta, e rằng sẽ thất bại. Ngươi có bộ Long Vânkiếm pháp lừng danh của Xích Côn Lão tử, hãy đem ra mà sử dụng thìchắc ăn hơn.

- Lão bà coi thường tại hạ quá. - Nguyên Vũ cười mắt.

Chàng vung tay đánh ra chiêu Yến Thanh tam chưởng bổ thẳng vào mặt Nặc Nô. Bà ta bình tĩnh nhìn và khi chưởng phong ào tới thì uốnmình lướt xa tránh né. Trong nháy mắt Nguyên Vũ đã đánh đủ 14chiêu của Yến Thanh thập tứ quyền nhưng chẳng mảy may đụng đượcvào tà áo của Nặc Nô. Bà ta chỉ lướt vòng vòng xung quanh chàng,tránh né, miệng cười chúm chím. Nổi giận, Nguyên Vũ khoa tay rútkiếm và chẳng khách khí gì, thi triển Long Vân kiếm pháp tấn côngliền.

Đâng kia hai anh em Tam gia là Lý tú tài và Thiết trọc Đoan Đông giao chiến ác liệt với Hồ Điệp cốc chủ. Nhìn hai Tam gia chạy vòngvòng vất vả xung quanh trong khi Hồ Điệp cốc chủ với kiếm pháp HồĐiệp kiếm nhìn rất nhàn nhã, như vậy cũng đủ biết phần tháng sẽthuộc về ai.

Miệng nói cứng, nhưng từ khi Nguyên Vũ thi triển Long Vân kiếm pháp thì Nặc Nô trở nên rất cẩn thận, giao chiến dè dặt thủ nhiêu hơncông. Tuy thế, do Nguyên Vũ luyện kiếm pháp này vẫn chưa đạt đếnđỉnh cao tinh hoa của nó nên bà ta vẫn chống đỡ được. Nếu vài nămnữa, Nặc Nô tự nhận thấy rằng mình khó là đối thủ của chàng.

Ôi chao... có tiếng rú của Đoan Đông. Y đã bị trúng một kiếm của HỒ Điệp cốc chủ, Lý tú tài hoảng hồn vung tay vẩy mấy sợi thân châmvề phía Hồ Điệp cốc chủ. Đây là loại ám làm bằng lông trâu, mỏngmảnh nhưng rất cứng và cực nhỏ, cho nên rất lợi hại. Khi đánh nhaunếu sử dụng thì đối phương ít đề phòng vì nó sẽ lẫn trong tiếng giókhi đi. Cũng may Hồ Điệp cốc chủ là cao thủ nên bà ta rất thính tai,khi vừa đâm một kiếm trúng tay Thiết trọc Đoan Đông làm y muốnrơi cặp nguyện xuống đất thì thấy Lý tú tài vung tay. Đoán là ám khí, bà ta liên dùng mảnh khăn tay phất lên và cuốn gọn được mấy sợi ám khí. Nhờ vậy, Lý tú tài kịp đỡ Đoan Đông lùi về phía sau. Nhìn sợilông trâu xanh biếc vì tẩm độc nằm trong tay, Hồ Điệp cốc chủ gầmlên “Ngươi dám dùng ám khí độc để tấn công lén bản tòa. Kể như cácngươi muốn chết.“

Sẹt sẹt... sẹt... sẹt... không hiểu từ đâu xuất hiện một đàn bướm vàng chấp chới bay đến tấn công bọn Lý tú tài. Đây là một thứ ám khírất kỳ quái của Hồ Điệp cốc, những con bướm này đã được huấnluyện và trên người chúng luôn mang theo một loại phấn mê. Khi gặpđịch thủ chúng cứ lao xả xuống, kẻ nào không biết đỡ lung tung thìphấn vàng từ bướm bay ra sẽ làm hôn mê bất tỉnh ngay. Là kẻ lịchduyệt giang hồ, Lý tù tài biết vậy nên y xòe quạt phất chưởng đẩy lùiđàn bướm bật ra xa chứ không dám giết chúng. Tuy nhiên bầy bướmvàng quá đông đang ào đến, xem ra Lý tú tài khó đỡ nổi.

Sau khi dùng mấy chiêu trong Hình ý quyền để thăm dò Bồ Ải và đỡ một chiêu trong Bối Ngư công quyền của đối phương, cả Bồ Ải lẫnTử Kính hiểu rằng đôi bên ngang sức ngang tài. Nếu muốn khẳngđịnh được kẻ tháng người thua, chắc chắn phải giao chiến cả ngàn chiêumới có thể biết được. Trảo vương Tử Kính tỏ vẻ vui mừng nói với BồẢi: “Quốc sư, đã lâu Tử Kính này chưa gặp được địch thủ xứng đáng.Nay đã gặp, xin hãy đỡ vài chiêu Ưng Trảo quyền của ta.“

Lão lùi lại.

Ưng Trảo quyền tư thế rất hùng dũng, tay sác, mắt bén, thân bộ linh hoạt, phát lực cương bạo. Quyền đi theo hình ý, lấy cách đánhcủa thân ưng mà thành danh, đó chính là Ưng Trảo quyền.

Những ngón tay của Tử Kính cong như vuốt chim ưng, Lão chậm rãi chuyển bước đi. Tử Kính đang chuẩn bị thi triển Ưng Trảo phiêutử. Trong khi đó, Bồ Ải lặng thinh xuống tấn, đứng im lặng, hai vaihơi rũ xuống, tay duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền, tưởng như đang ngủ,chỉ thấy có hai cánh mũi là còn phập phồng. Đây là tư thế giao chiếncủa Thụ công. Môn công phu này đòi hỏi người luyện phải có trên 40năm công lực trở lên và được coi là nhất đẳng võ công của người Man.Thụ công vững như cây rừng ngàn năm, mạnh như núi Rinh hùng vĩ.Ra chiêu là rừng động, núi đổ, làm cho mãnh thú phải kinh hồn tángđởm. Đối với tộc Man, người nào luyện được Thụ công thì xứng đánglà võ sĩ đệ nhất của bộ tộc. Tuy thế xưa nay rất ít tráng sĩ Man Lão nàoluyện nổi thứ võ công kỳ vĩ này, vì rất khó luyện. Nó chính là lòngkiên trì và sự gian khổ thử thách.

Ưng Trảo vương Tử Kính đi vòng quanh Bồ Ải ba vòng nhưng vẫn không tìm thấy một kẽ hở để phát chiêu, trong lòng lão rất kinh dị.Quốc sư Bồ Ải quả là một đối thủ đáng sợ và thứ võ công mà lão đangvận dụng, làm một kẻ già đời như Tử Kính cũng phải thấy ngán. TửKính quyết định đánh một hư chiêu để thăm dò. Thế nhưng Ưng Trảo vương chưa kịp ra chiêu thì tiếng gào trúng kiếm của Đoan Đông làm cho lão giật nảy mình. Đảo mắt nhìn sang thấy hai sư đệ của mìnhđang bị đàn bướm vàng của Hồ Điệp cốc chủ vây kín. Hoảng hồn, TửKính nhìn Bồ Ải nói to “Hẹn dịp khác” và vọt về phía ấy. Giữ đúng lờihứa, giao chiến vì bất đác dĩ cho nên Bồ Ải thu chiêu mà không ngăncản Tử Kính bỏ đi.

Chân vừa chạm đất, Tử Kính gầm lên một tiếng và vung tay phát một chưởng vê phía đàn bướm vàng. Khí lực hùng hậu của lão cuốn cảđàn bướm vàng bay xa cả trượng. Thế nhưng có tiếng vi vu vang lênvà lóe trước mắt lão là ánh kiếm lấp lánh của Hồ Điệp cốc chủ. Bà tadùng Hồ Điệp kiếm tấn công Tử Kính. Ưng Trảo vương cười nhạt xòetay dùng trảo đỡ. Lách cách... Hồ Điệp cốc chủ kinh hoảng. Ưng Trảocủa Tử Kính bấu vào lưỡi kiếm của bà ta mà không hề hấn gì, khôngnhững vậy, tí nữa trảo của Tử Kính quáp được thanh kiếm vàng củaHỒ Điệp cốc chủ, giật ra khỏi tay bà. Cốc chủ thét lên lanh lảng, biếnchiêu, Lôi điệp tam kiếm, đây là chiêu thức lợi hại nhất của Hồ Điệpkiếm. Thực tế Hồ Điệp kiếm là bài kiếm pháp thuộc về hoa kiếm lànhiều hơn. Kiếm đi thế nhẹ nhàng, rực rỡ, chủ yếu làm cho đối thủhoa mắt để bất ngờ tấn công, khí lực không mạnh. Thiết trọc ĐoanĐông bị thương cũng vi vậy. Tuy nhiên nếu đem kiếm pháp này đểgiao chiến với một cao thủ nội gia lừng danh như Tử Kính lại khônghợp. Chính vì thế Hồ Điệp cốc chủ buộc phải ra chiêu mạnh nhất củaHỒ Điệp kiếm. Quả nhiên lợi hại, Tử Kính buộc phải thu trảo lại vàđánh ra chiêu Ưng vương xuất hải. Trảo xoáy đi như gió lốc cuốn vàothế kiếm Lôi phong. Hự... đôi bên lâc lư và Hồ Điệp cốc chủ lùi mộtbước, trong khi Tử Kính lắc lư người dữ dội nhưng vẫn đứng im. Thếđã rõ, nếu giao tranh tiếp, thâng thua cũng phải hàng vài trăm chiêu,nhưng nội lực của Hồ Điệp cốc chủ không bàng Tử Kính.

Nhìn HỒ Điệp cốc chủ chuẩn bị tấn công nữa, Tử Kính đưa tay.

- Khoan đã, hôm nay cả hai sư đệ của lão phu đều đã bị thương nên trận này coi như võ lâm Tam gia thua. Các vị muốn đấu với lão phuthì xin bồi tiếp, nhưng hẹn vào một dịp khác.

Là một cao thủ lừng danh, phải tự nhận là thua, đủ biết Tử Kính nhịn nhục như thế nào. Tuy nhiên tình thế bât buộc vậy. Đoan Đôngbị trúng kiếm đang ngồi ôm tay nhăn nhó, Lý tú tài đang vận công vìđã trúng phải phấn độc. Võ công của Hồ Điệp cốc chủ xem ra nhấpnhỉnh với lão, chưa kể Hồ Điệp cốc còn có nhiều xảo thuật khác trợlực. Ngoài ra chỉ nghe những tiếng xà quyền đi veo veo của Nặc Nô,người sư muội của Hồ Điệp cốc chủ, trong lòng Tử Kính cũng thấyhoảng kinh. Người này luyện xà quyền đã đến mức thượng thừa. Nếuy thị cùng Hồ Điệp cốc chủ liên thủ đánh với Tử Kính, lão nhận thấykhó có thể toàn thắng. Chưa kể lão Quốc sư Bồ Ải đang đứng khoanhtay đằng xa. Mặc dù lão ta cam kết không tham gia nhưng cũng chẳng lấy gì làm chắc chắn lâm. Đành phải nhịn nhục chịu thua, Tử Kính chi mong rút lui được an toàn để còn chạy chữa cho hai người sư đệ đangbị trọng thương.

Nghe thấy Tử Kính nhận thua, Bồ Ải thâm nghĩ, Ưng Trảo vương Tử Kính thành danh chốn giang hồ đã lâu, tuy chưa giao đấu nhưnglúc nãy chỉ nhìn khí thế của Tử Kính khi vận trảo quyền, Bồ Ải cũnghiểu Ưng Trảo của Tử Kính đã luyện đến mức tối cao. Nếu hôm naydồn ép lão giao chiến, Tử Kính buộc phải đánh thì nhất định ở đây sẽcó kẻ chết, mà chưa rõ là ai. Tốt nhất nên mở cho lão ta một đườngrút danh dự là hơn. Mục đích ngăn chặn nhóm Tam gia không vàođược trong chùa đã thành công, vậy tội gì đổ máu khi chưa cần thiết.Lão gật đâu chấp thuận.

Và những ý này cũng trùng với ý của Hồ Điệp cốc chủ, qua mấy chiêu giao chiến với Tử Kính, bà ta cũng thấy hoảng trong lòng. Tựnhận nếu không dùng thêm các thủ thuật khác của Hồ Điệp cốc thìkhông thể nào là đối thủ của Ưng Trảo vương Tử Kính được.

HỒ Điệp cốc chủ cười nhẹ.

- Nếu Ưng Trảo vương đã có lời như vậy thì Hồ Điệp cốc chúng ta không hẹp hòi gì cả. Xin hẹn một dịp khác tái chiến xem ai thắng bại.

Bắt đầu từ chiêu Thanh xà xuất động và tiếp theo Thủy xà thượng diện, Nặc Nô thi triển toàn bộ bài Độc xà lan lộ với xà đầu quyền làchủ yếu, chưa sử dụng đến xà chưởng và xà chi. Bà ta uốn éo lượn sáttheo những đường Long Vân kiếm của Nguyên Vũ, đã làm cho chànglúng túng không phát huy được hết tác dụng của kiếm pháp. Càngđánh Nguyên Vũ càng thấy sợ, mồ hôi toát ra và chàng hiểu rằng xưanay mình đã quá tự phụ về võ công đang có. Dăm ba bài quyền, vàimiếng chưởng và một bài kiếm pháp nổi tiếng, Nguyên Vũ tưởng rằngmình đã là đệ nhất cao thủ chốn kinh thành. Điều này cũng có thểđúng, nhưng chỉ đúng với những võ tướng của triều đình. Nay lần đầutiên chàng được giao đấu thực sự với những nhân vật võ lâm mới ngộhiểu rằng mình còn kém xa bọn họ lám. Cứ đơn cử như người đàn bàđang sử dụng xà quyền đây thì biết. Mặc dù bà ta có vẻ chợn LongVân kiếm pháp, thế nhưng xà quyền của bà ta đã kiềm chế chặt đượckiếm pháp của chàng và không cho Nguyên Vũ có dịp đánh trả. Nếukhông nhờ có Long Vân kiếm pháp thì có lẽ Nguyên Vũ đã thua lâurồi.

Đang đánh nhưng Nguyên Vũ vẫn quan sát bên ngoài và khi thấy Ưng Trảo vương Tử Kính nhận thua, chàng kinh hoảng. Một chút sơ ýphân tâm, đường kiếm của Nguyên Vũ bị chệch đi và Nặc Nô quát lênmột tiếng, bàn tay mặt của bà ta biến thành chiêu Giác xà ứng vĩ đậpvào huyện thiên đột trước ngực Nguyên Vũ. Thế nhưng chưởng chilướt qua xô chàng trai tối tăm mặt mày loạng choạng văng ra xa, suýtngã. Hồ Điệp cốc chủ quay lại nhìn Nặc Nô cười vẻ hiểu lý do tại sao Nặc Nô lại không ra tay.

Nguyên Vũ mặt tái mét, ôm ngực thở hồng hộc, không hiểu sao Nặc Nô lại tha cho mình.

ưng Trảo vương Tử Kính vẫy tay ra hiệu cho bọn lính của vương phủ đỡ hai người sư đệ của mình đi xuống. Lão quay lại nhìn NguyênVũ đang ngồi vận công, trầm giọng.

- Lão phu đi đây. Tướng quân hãy bảo trọng.

Ưng Trảo vương Tử Kính và bọn lính đi khuất xuống dưới. Trên đấu trường chỉ còn lại một mình Nguyên Vũ ngồi vận công cùng vàitên võ sĩ của phủ Lạng Sơn vương đang vây quanh bảo vệ cho chàng.Tuy Nặc Nô không đả thương chàng, nhưng chưởng lực của bà tacũng làm cho Nguyên Vũ thấy nghẹt thở và phải ngồi điêu khí.

Khi chàng mở mắt thì thấy Hồ Điệp cốc chủ và Nặc Nô đang ngồi phía xa nhìn mình vẻ trìu mến. Chàng trai hơi ngơ ngác, hai ngườinày hình như đối xử với chàng rất thân thiện. Và đặc biệt là Hồ Điệpcốc chủ, một lần nữa Nguyên Vũ lại ngờ ngợ hình như mình đã gặpqua bà ta ở đâu rồi.

Thấy chàng tỉnh, những tên võ sĩ cuối cùng đang hộ vây xung quanh liền lục tục kéo nhau xuống núi, Nguyên Vũ là người đi cuối.Khi thấy chàng rảo bước qua mặt, đột nhiên không hiểu nghĩ gì, lãoQuốc sư BỒ Ải liền tới đưa tay ra chặn lại. Thấy vậy Nặc Nô liền lêntiếng:

- BỒ huynh, hãy để cho gã ta đi đi.

Bồ Ải lắc đầu.

- Tên này là võ tướng thân cận của Lạng Sơn vương. Nay chúng tađã ở thế đối đầu với vương gia, giữ gã này lại sẽ rất có lợi. ít nhấtchúng ta cũng sẽ biết được hiện nay Lạng Sơn vương đang có mưu đồ gì- HỒ Điệp cốc chủ gật gù khen phải. Tuy bà ta chẳng có thù hận gì với Nguyên Vũ, nếu không muốn nói là có cảm tình riêng. Nhưng HồĐiệp cốc này đã ra mặt theo phò Tuyên Từ Hoàng thái hậu màNguyên Vũ lại về phe Lạng Sơn vương. Việc giữ chàng lại rất có lợi, ítnhất là trong thời gian này. Bà ta còn nghĩ ra một điều gì đó rất đắc ývà liền ghé tai người sư muội Nặc Nô thì thầm, Nặc Nô gật đầu lia lịađồng ý.

Trần Nguyên Vũ khựng lại nhìn quanh, đấu trường lúc này váng lặng chi còn một mình chàng trong vòng vây của các môn đệ Hồ Điệpcốc và ba cao thủ tột đỉnh. Tự hiểu lành ít dữ nhiêu, chàng tức giậngương mắt nhìn Bồ Ải cười nhạt, máng:

- Lão Quốc sư Bồ Ải kia. Là một tộc trưởng người Man Lão, thếnhưng lại theo người Lão Qua để làm quốc sư cho họ. Đã bán dân lại còn hại nước. Rồi lại bất trung với quốc vương Lão Qua, mưu đồ cùng Lạng Sơn vương âm mưu hại chúa của mình. Và nay lại quay sang bâttay với Tuyên Từ Hoàng thái hậu phản bội Lạng Sơn vương. Một conngười bất nhất như ngươi, liệu có đáng là người nữa không?

Bất ngờ bị Nguyên Vũ vạch trần tim đen, Bồ Ải ngớ người ra. Vốn là kẻ ít nói, suy nghĩ chậm chạp nên lão ta đớ người không biết phảinói gì. Điều làm Bồ Ải rất ngượng là bị Nguyên Vũ nói toạc chântướng trước bọn môn đồ Hồ Điệp cốc lẫn cốc chủ, chưa kể trướcngười yêu dấu Nặc Nô của lão, trong khi dù sao Bồ Ải cũng là ngườicó danh giá ở chốn giang hồ. Thẹn quá hóa thù, khuôn mặt lão đangđỏ ửng vì thẹn bỗng tím bầm vì giận dữ. Bồ Ải gầm lên “Ngươi muốnchết?” và vung tay đẩy một chưởng về phía Nguyên Vũ. Khoảng cáchquá gần, Nguyên Vũ không kịp đỡ, chàng hứng trọn một chưởng củaBồ Ải. Cũng may lúc đó Nặc Nô đã thấy trước, bà ta liền la lên “Bồhuynh, hãy lưu tình” và vung chưởng đánh bạt xéo chưởng của Bồ Ảisang phía khác. Nhờ vậy, Nguyên Vũ thoát chết, nhưng chàng cũng bịbán văng ra xa. Và từ trong túi Bồ Ải, con rắn vàng của lão quăngmình, bay theo Nguyên Vũ để cắn.

Huỵch, Nguyên Vũ ngã đập người vào thân cây. Chàng muốn lịm đi. Thấy con rân đang bò tới nhưng chàng không thể nào tránh đượcvì đã bị thương quá nặng.

Vi vu... vi vu... Hồ Điệp cốc chủ liền vẫy tay, dưới cánh tay áo của bà ta xuất hiện một bầy bướm vàng dăng cánh vụt bay đến trước mặtNguyên Vũ. Khi con rán trườn đến thì đã thấy mấy con bướm lớn đậuthành hàng trước mặt Nguyên Vũ. Rán vàng phồng mang thở khè khèđe dọa, nhưng những con bướm vẫn dang cánh chấp chới không chịubay đi. Xung quanh cánh bướm tỏa ra những bụi phấn màu vàngnhạt, rất thơm. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là mùi thơm này lại làmcho con rán có vẻ sợ. Nó bò quanh, phía nào cũng bị bướm chặn lại.Hai bên nhìn nhau khá lâu rồi con rán vàng quay bò về với chủ.

Quốc sư BỒ Ải tức giận, quát to:

- Tại sao hai vị lại bảo vệ gã tiểu tử này?

Nặc Nô chắn đường Bồ Ải và nói:

- Bồ huynh. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, tuy nhiên huynhkhông được giết chết thằng bé này.

Bồ Ải ngẩn người nhìn Nặc Nô ngạc nhiên. Thấy thái độ của bà ta rất quyết liệt nên lão cũng xìu.

HỒ Điệp cốc chủ cười khanh khách.

- Bắt nó chúng ta cứ bắt. Nhưng giết nó lại là chuyện khác. Quốc sưkhông thể hiểu được chuyện này đâu, đây là chuyện riêng của tỉ muộichúng ta.

Ào... một cơn gió lốc bất ngờ tràn qua.

- Ai? - Quốc sư BỒ Ải quát to.

Bất ngờ xuất hiện bên cạnh Nguyên Vũ một lão đạo sĩ. Lão ta nhìn b'ê ngoài rất tức cười. Người tròn xoe, ục ịch, da thịt đỏ au, mắt sánglong lanh, tóc bạc tráng như cước và chi còn lơ thơ vài cọng trên đầu.Đạo sĩ này khoác một áo đạo bào để trễ xuống tận bụng, chân đi hàibằng cỏ, lưng đeo phất trần nhưng cũng chỉ còn lua tua vài sợi. Lãorơi xuống bên Nguyên Vũ nhẹ nhàng như cánh lá rụng. Xem ra cứ ynhư lão từ tít trên núi cao lăn xuống hay từ trong một đám mây nàorơi ra, chứ xung quanh đây là núi và cây, lên chùa chỉ có một đườngđộc đạo duy nhất đã bị bọn người Hồ Điệp cốc trấn thủ mất rồi.

Đạo sĩ cúi xuống nhìn chàng, miệng than.

- Ôi chao bị thương nặng quá. Bần đạo đến chậm mất rồi.

Đoán là cao nhân phương xa, Hồ Điệp cốc chủ phất tay thu đàn bướm đang bảo vệ Nguyên Vũ về nhìn đạo sĩ cười, nói nhẹ nhàng:

- Đạo trưởng là cao nhân ở phương nào?

- Hì... hì... - Đạo sĩ nghẹo cổ nhìn Hồ Điệp cốc chủ cười như mộtđứa trẻ - Lão đạo tu ở Ngũ Đài sơn. Hôm nay qua đây có chút việc,không ngờ có duyên gặp được đứa bé này. Không hiểu nó đác tội gìmà bị quý vị đánh trọng thương đến như vậy?

- Đó là chuyện của bọn ta. - Bồ Ải quác mắt lạnh lùng - Đạo trưởnglà người tu hành, đã lánh thế tục thì tốt nhất đừng can thiệp vào nhângian.

- Đúng vậy - Đạo sĩ gật đầu lia lịa - Là người tu hành tốt nhất đừngxen vào chuyện trần thế, bần đạo biết như vậy. Tuy nhiên, với riêngchú bé này vì có chút duyên nên bần đạo đây đành xin đác tội với bavị.

Thấy vậy, Nguyên Vũ gượng đau, đưa tay lau máu đang rỉ ra ở khoé miệng và la lên.

- Đạo trưởng, cháu cảm ơn đạo trưởng có lòng giúp đỡ. Nhưng đạotrưởng hãy đi đi.

- Hì... hì... - Đạo sĩ cười rộ và thò tay bẹo má chàng - Thí chủ lo cholão đấy ư. Tốt quá, tốt quá.

Đang giận điên người muốn giết Nguyên Vũ nhưng không biết phải làm sao vì chàng có người bảo vệ, nay đột nhiên lại xuất hiện một đạosĩ chẳng rõ ở đâu đến nói nhăng nói cuội, Bồ Ải gầm lên:

- Tránh ra, - Quốc sư Bồ Ải quát to và không khách khí gì, vung tayáo đẩy ra một chưởng đánh thẳng về phía đạo sĩ. Lão đạo sĩ cười ngạonghễ, phất tay áo đạo bào của mình, đánh ra một luồng Thái ất hỏachưởng.

Sầm... một tiếng nổ vang lên kinh hồn khi hai chưởng chạm nhau. Bồ Ải lảo đảo bước lui.

Đến như Ưng Trảo vương Tử Kính mà còn ngán đụng đến Bồ Ải, thế nhưng đạo sĩ này chỉ đỡ một chưởng đã đẩy lùi được Bồ Ải. Xemra võ công của lão đạo này không thể tầm thường được. Hồ Điệp cốcchủ rúng động suy nghĩ, bà ta mở to mắt quan sát xem đạo sĩ là caothủ ở đâu đến và tại sao lại cố ý cứu Trần Nguyên Vũ.

Nhìn BỒ Ải đang lác lư người, máu miệng rỉ ra vì bị chấn thương, Nặc Nô liền lướt tới múa tay đánh ra một luồng Thanh xà chưởng. HồĐiệp cốc chủ thấy vậy cũng vung kiếm phóng ra Hồ Điệp kiếm để liênthủ tấn công đạo sĩ buộc ông ta phải thối lui liên tục mấy bước đểtránh né.

Trước hai cao thủ như thế này, đạo sĩ chợt hiểu không thể đùa vui được. “Vô lượng thọ Phật”, miệng lão niệm to và quét mạnh áo đạobào biến chiêu từ Thái ất hỏa chưởng thành luồng một Tiểu chu thiênthần công, gió chu thiên từ tay áo đạo bào của đạo sĩ này cuốn tới nhưmột trận cuồng phong.

“Tiểu Chu thiên thần công. Hãy cẩn thận” - Bồ Ải quát to, sấn tới trước mặt hai người đàn bà, lão vội gập người xuống vận Thụ công đểđẩy ra một luồng Sơn đỉnh công đỡ đòn cho Nặc Nô và Hồ Điệp cốcchủ. Đây lần đầu tiên trong đời lão phải vận toàn lực để đánh chiêutối cao này trong Thụ công vì gặp đối thủ quá lợi hại.

Luồng khí Chu thiên thân công tạo thành cơn gió đi ầm ầm cuốn tất cả mọi người xoáy thành vòng tròn. Kinh hoảng, Nặc Nô lập tức đạpcước chân bước ngoằn ngoèo như rắn lướt theo chiêu gió thoát rađược. HỒ Điệp cốc chủ sợ không kém, vội đánh liên tiếp ba chiêu HồĐiệp kiếm, kiếm và người hòa vào nhau chấp chới bay, nhờ thế màlách theo đường bay của bướm thoát ra ngoài vòng cuốn Chu thiên.Thật ra bọn họ còn nhờ lực cản của Thụ công quyền của Bồ Ải cản điít nhiều nên mới dẽ dàng né tránh được như vậy, chứ không, còn vấtvả nhiêu.

Quốc sư BỒ Ải tự tin vào nội lực và tuyệt chiêu Sơn đỉnh công của mình nên đỡ thẳng, không tránh né.

Sầm. Tiểu chu thiên thần công đụng Sơn đỉnh công của Bồ Ải gây ra tiếng nổ kinh tìôn lần thứ hai. ực ... Bồ Ải há miệng hộc ra một bụmmáu lớn, lần này ông ta bị thương khá nặng, còn đạo sĩ kia cũng lâc lưngười rung rinh. Lão ta nhìn Bồ Ải kinh dị. Xưa nay chưa có ai dámđương đâu đỡ thẳng Tiểu chu thiên thần công của lão, và có đỡ sẽ thấtbại thảm hại. Thế nhưng, Bồ Ải đã đỡ được và vẫn đứng vững dù chođã ói máu.

Khè... khè... cổ họng Bồ Ải phát ra những tiếng cười quái dị. Hai mắt lão đột nhiên nhấp nháy như phát quang và Bồ Ải rũ hai vai xuống, hai tay từ từ co lại ngang ngực. Thụ công có 25 chiêu, 72 thức với chiêu cuối có tên là Đỉnh thần thụ. Chiêu này nếu đánh ra phảimất hàng năm công lực và xưa nay chưa thấy có người đỡ được. HọcThụ công nếu luyện được tuyệt chiêu này cũng coi như hoàn thànhmôn võ này. Tuy nhiên từ ngày nó có trên đời, người luyện được cựcít, Bồ Ải là một trường hợp rất hiếm. Từ khi luyện thành cũng chưabao giờ lão phải thi triển môn công phu này cả, đơn giản không cóđịch thủ. Nay dù cho đã bị trọng thượng khá nặng, nhưng vì lòng tự áicho nên Quốc sư Bồ Ải quyết định tung ra chiêu cuối. Lão thừa biếtsau chiêu này thì nguyên khí sẽ bị tổn thương rất nặng. Tuy nhiên quátức giận nên lão hóa liều quyết định sống mái với đạo sĩ kia qua việcso chưởng lực này.

Thấy BỒ Ải đã bị trọng thương, Nặc Nô rất xót xa. Bà ta cũng hiểu Bồ Ải đang vận công để chuẩn bị ra chiêu Đỉnh thân thụ, trong tìnhthế này nếu lão vẫn tiếp tục đánh với đạo sĩ kia thì rất khó thâng nếunhư không có sự liên thủ. Vi thế chẳng cần khách khí gì, đột nhiênNặc Nô chúm miệng lại rít lên những tiếng kêu của rán nghe rất nhứctai. Người bà ta đột nhiên lỏng hẳn, toàn thân ẽo ợt. Nặc Nô đã đẩycông phu xà quyền đến mức tối cao. Bàn tay bà ta từ từ tráng nhợt ra,nhìn rất khủng khiếp. Và đáng sợ làm sao, có tiếng lào rào của bầyrán từ xa khi nghe tiếng rít của Nặc Nô nên đang tìm đến.

HỒ Điệp cốc chủ thấy thế liền phất tay ra hiệu cho đám môn đồ của mình lập tức lập trận Hồ Điệp bao vây xung quanh mọi người. Kiếmvà bướm bỗng dềnh vàng xung quanh, thừa biết trận pháp này chưachắc đã làm gì nổi đạo sĩ kia. Tuy nhiên bà ta cũng hy vọng áp lực củabướm trận sẽ làm giảm bớt uy lực của đạo sĩ và tạo thế cho bọn họ đốiđầu với lão ta.

HỒ Điệp cốc chủ cười rộ.

- Đạo sĩ mũi trâu kia, bọn ta với ngươi không thù oán, nay đột nhiên ngươi muốn xen vào chuyện của bọn ta, vì vậy đừng trách. Bổntòa đây là cốc chủ Hồ Điệp cốc, việc phải liên thủ đánh người xem rakhông hợp lệ giang hồ. Tuy nhiên gặp đối thủ mạnh như ngươi thìđành phải bất đắc dĩ vậy.

Cốc chủ Hồ Điệp cốc vung tay áo. Từ đó xuất hiện một bầy bướm vàng phất phới bay ra, trong nháy mắt chúng đã bay rỢp một góc trời,xoay tròn trên Hồ Điệp trận. Từ trong đám bướm này đã xuất hiệnnhững hạt bụi phấn li ti tỏa xuống làm cho Nguyên Vũ thấy chóngmặt, mờ mắt, người choáng váng, chàng vô cùng kinh hãi vội vã vậnkhí ngăn chặn. Đảng kia cốc chủ đưa kiếm lên ngang ngực chầm chậmtiến đến chỗ đạo sĩ.

Tất cả môn đồ Hồ Điệp cốc đã dàn thành trận pháp Hồ Điệp bao vây vòng ngoài dồn Nguyên Vũ và lão đạo sĩ kia vào giữa trận. Bọn họcho trận chuyển động, bóng người chạy quanh loang loáng, nhìn dễ bị hoa mắt. Nhìn xa cứ tưởng như một bầy bướm vàng rực rỡ đang chấp chới bay. Trận Hồ Điệp tinh kỳ ở chỗ hư ảo khó đoán biết, không cẩnthận rất dễ bị trúng kiếm.

Lão đạo sĩ ghé tai Nguyên Vũ thì thào: “Tiểu tử ngươi có thể chạy được chứ”, Nguyên Vũ gật đầu. Lão nói tiếp: “Khi ta đánh một chưởngphá trận thì người cố gắng đứng dậy bỏ chạy ngay xuống núi, lão đâysẽ đuổi theo. Cứ chạy, càng xa càng tốt. Bọn người này khó đối phólám, nếu chúng đã liên thủ thì lão đạo đây không phải là đối thủ. Chạylà tốt nhất.“

Ông ta ưỡn người đứng thẳng lim dim quan sát trận pháp Hồ Điệp một thoáng và sau đó nhìn ba cao thủ đang dàn ba góc chuẩn bị tấncông. Lão nhếch mép cười khó hiểu.

Không hiểu sao người lão đạo sĩ sau đó cứ từ từ tròn căng lên, áo đạo bào của lão ta phồng to và khuôn mặt lão cũng đỏ ửng. “Đồng Tửcông. Té ra lão là Đồng Tử lão nhân của Thượng Thanh Cung ở NgũĐài sơn. Hừ...hèn gì dám ngạo nghê như vậy.” Hồ Điệp cốc chủ cườigắt vì bây giờ bà ta đã biết đối thủ của mình là ai. Bầy bướm vàng củabà ta đã bay quây tròn trên đầu mọi người. Bụi phấn vàng ngày càngtỏa rộng.

Ào... Đồng Tử lão nhân bất ngờ lướt người vào giữa ba cao thủ và vung tay đẩy một luồng Đồng Tử công ra để đối địch. Bình thườngĐồng Tử lão nhân rất ít khi phải sử dụng đến Đồng Tử công. Đây làmôn công phu thượng thặng tối cao của Thượng Thanh Cung. Là võcông trấn cung, nhờ nó mà Thượng Thanh Cung đứng vững trêngiang hồ mấy trăm năm nay. Tuy nhiên với ba cao thủ như thế này,Tiểu chu thiên thần công mà bọn họ vẫn thoát ra được, tốt nhất làphải sử dụng đến Đồng Tử công để đối phó. Mặc dù Bồ Ải đã bịthương nhưng Đồng Tử lão nhân rất ngán Thụ công của lão ta, chưakể xà quyền của người đàn bà kia luyện đã đến mức thượng thừa nguyhiểm vô cùng. Ngoài ra tuy cốc chủ Hồ Điệp cốc có vẻ là người yếu thếnhất trong bọn họ, nhưng Đồng Tử lão nhân cũng biết rằng nhữngcon bướm vàng của Hồ Điệp cốc thì không thể coi thường.

Bóng bọn họ quấn lấy nhau rồi lại tỏa loang ra, những luồng kình khí giao nhau đã đẩy bật bọn môn đồ Hồ Điệp cốc đang lập trận HồĐiệp bị bẳn ra xa. Đấy là thâm ý của Đồng Tử lão nhân nhằm phá trậnđể lấy đường cho Nguyên Vũ thoát ra khỏi trận pháp này.

Nhớ lời dặn, Nguyên Vũ gượng đứng dậy cám đầu chạy nhanh xuống núi. Bên tai chàng vẫn còn nghe những tiếng ụ ụ của Thụ côngxen lẫn nhưng tiếng éo éo xà chỉ của Nặc Nô phát ra nghe rỢn người.Bọn họ bắt đầu giao đấu.

Xuống núi, nhám khu rừng trước mặt, chạy cả dặm. Thấy phía trước, trên xuất hiện một vách núi có một cái động đá, dừng lại thở, ngâm nghía, Nguyên Vũ quyết định bám vào đá trèo lên đó nghỉ để chờ vị đạo trưởng kia. Nhưng vết thương vì trúng chưởng của Bồ Ảiđã làm cho chàng kiệt lực, leo lên đến lưng chừng núi thì Nguyên Vũchợt thấy đầu óc quay cuồng, mặt mũi tối sầm và trượt tay lăn lônglốc xuống vực sâu phía bên kia. Chàng cố gượng bám lại nhưng khôngđược, Nguyên Vũ tuyệt vọng nhắm nghiên mắt lại. Vù... có ai đó xợtngang như diều hâu quâp ngang hông, đỡ lấy chàng lôi lên. Tiếng gióvù vù... Khi Nguyên Vũ hoàn hồn mở mắt thì thấy mình đã nằm trongđộng đá và bên cạnh là Đồng Tử lão nhân.

Lão đang ngồi im vận khí. Dường như ông ta cũng bị mất ít nhiêu nguyên khí qua trận đánh vừa rồi.

- Tiểu tử - Đồng Tử lão nhân hé mắt nhìn chàng, lấy trong túi ra baviên linh đơn, nói - Đây là linh đơn của bổn cung. Chuyên dùng đềchữa nội thương. Ngươi hãy ngậm lấy và ngồi vận khí theo lời của bầnđạo đây.

Nguyên Vũ ngoan ngoãn làm theo.

“Hít chân khí động, dùng gió lùa vào cung tốn kìm giữ, đóng mở lục hầu, tiến dương thoái âm, vận động chân hỏa, theo cửa vĩ lư mà đi dọclên, qua cửa hiệp ích men theo hai mép sống lưng lên đến cửa ngọcchẩm, đấy là công phu hít vào một hơi, mở ba cửa. Lại thở ra một hơi,từ trong tổ khiếu qua giáng cung đến huyệt chân khí, đấy là công phuthở ra một hơi. Đó là nhất thăng nhất giáng, vận động chân hỏa còngọi là vận hỏa. Khi đã được chân khí phát động... bên ngoài hữu hìnhvô tướng, bên trong khí tự nhiên thăng lên giáng xuống...“

- Ngươi bị nội thương khá nặng, ba viên linh đơn này, mỗi ngàydùng một viên. Sau ba ngày uống linh đơn và vận công theo lời chidạy của lão thì vết thương của ngươi sẽ khỏi. Trong ba ngày này,ngươi không được rời khỏi nơi đây. Khi nào khỏi hẳn rồi hãy đi.

Khi ánh mặt trời ló rạng qua cửa động, Nguyên Vũ mới mở mắt, chàng thấy người khỏe khoắn hẳn, thậm chí còn khỏe hơn lúc trước.Tuy nhiên bụng đói cồn cào, đã ba ngày rồi còn gì. Hít một hơi chânkhí, thấy người sảng khoái, nội thương đã khỏi hẳn. Linh đơn vàphương pháp luyện công của Thượng Thanh Cung quả là vô địchthiên hạ. Chàng thấy rất phấn khởi, trong lòng thầm cảm ơn vị đạotrưởng kia. Thế nhưng nhìn quanh chẳng thấy lão ta đâu cả.

“Thí chủ, bần đạo có việc cần nên phải đi gấp. Hữu duyên sẽ gặp.“

Lão đạo sĩ dùng chỉ phong viết mấy chữ nguệch ngoạc trên vách đá. Và lão còn dặn thêm “Môn nội công ta đã dạy, thí chủ cần siêng năngluyện tập. Rất có lợi cho bản thân.“

Nguyên Vũ chầm chậm tụt xuống đất. Ngó quanh quất rừng cây một tìôi, chàng ngẫm nghĩ. Có lẽ cần phải về ra mắt Lạng Sơn vương,mọi việc sẽ tính sau. Vê đến nơi chàng mới rõ.

Sau khi nhận được phi thư của chàng và gã đội trưởng võ sĩ về báo lại, Lạng Sơn vương nổi giận đùng đùng. Cho rằng có kẻ muốn chốnglại triều đình, vương gia một lần nữa cho kêu Thượng thư bộ Hìnhkiêm Tổng tri Hải Tây đạo Lê Nguyên Sơn, quan Trấn thủ Tây Kinhvà quản đạo các lộ vùng Lam Sơn đến để nghe quở trách. Lạng Sơnvương chửi bọn họ xối xả, vuốt mặt không kịp, sau đó vương gia cònra lệnh đưa lính đi lục quét tất cả các vùng xung quanh Tây Kinh đểtìm bọn phản loạn. Hàng loạt xóm thuyền chài trên sông Chu bị binhlính lục soát, bọn thanh niên trai tráng nào khả nghi đều bị bât đưa đitra khảo. Mấy thủy trại quanh sông Chu đều bị vương gia khép vào tộicó thông đồng với bọn phản loạn và bị giải tán sạch. Tiếng khóc trongdân gian vang lên khâp nơi, cả Tây Kinh rơi vào không khí hoảngloạn. Vương gia vẫn không nguôi giận mà còn đe sẽ trừng phạt tất cảcác quan ở Tây Kinh. Bối rối lo sợ, Lê Nguyên Sơn cho người báo gấpvề triều cầu cứu Thái hậu. Nhận được tin, Tuyên Từ Hoàng thái hậuđoán ra ngay ai là thủ phạm tổ chức tấn công Lạng Sơn vương. Bà tavừa bực vừa tức. Việc Lê Nguyên Sơn cho người tấn công người củaLạng Sơn vương, nhất là trong lúc vương đang thay mặt Hoàngthượng đi tế lễ Thái miếu là một hành động ngu xuẩn, vì làm như thếchẳng khác nào ngầm báo cho Nghi Dân biết ràng việc này chủ ý củaThái hậu. Làm vậy hóa ra là Thái hậu chống lại triều đình. Tuy nhiêntrước lời cầu tâu thảm thiết của Lê Nguyên Sơn, Thái hậu cũng khôngthể làm ngơ được, bất đâc dĩ bà ta đành xuống chiếu gửi cho LạngSơn vương an ủi và căn dặn vương đừng làm quá, dân tình xáo trộn sẽmất đi không khí thiêng liêng của ngày tế lễ Thái Tổ.

Thượng thư bộ Hình kiêm Tổng tri Hải Tây đạo Lê Nguyên Sơn được một dịp sợ mất mật, rất căm thù nhưng ông ta hiểu rằng LạngSơn vương không phải là một kẻ dễ chơi như người khác. Cũng may,nếu không nhờ Thái hậu xuống chiếu chưa rõ Lạng Sơn vương sẽ cònlàm gì với ông ta nữa. Riêng Lạng Sơn vương rất hài lòng. Ông ta đãđược dịp trổ thần oai, vỗ mặt Lê Nguyên Sơn nhưng thực chất là kẻđang đứng đằng sau lưng quan Tổng tri. Đây cũng là một dịp mà LạngSơn vương muốn thử thách xem phản ứng của Thái hậu như thế nàođể ông ta trù tính những nước cờ tiếp theo.

Chỉ tiếc thương cho mấy tên lính của Nguyên Vũ và những người dân vô tội của các thủy trại, làng chài xung quanh sông Chu bị vạ lây,chết oan.
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Chương 6: 

HUỘC VỀ TRẤN GIA HƯNG của châu Phục Lễ có một dãy núi hiểm trở. Núi nối núi, chán dọc theo sông Thầy, vách đá thẳng đứng,cao muôn trượng, kéo dài hàng mấy dặm. Nơi này cũng là địa giớigiữa châu Phục Lễ và các châu khác của Bắc đạo. Trong dãy núi nàycó hai núi tách riêng chạy ra sát sông Thầy, dân gian thường gọi là núiAnh và núi Em, bởi nhìn xa trông như hai anh em đang nắm tay nhauđi. Núi Em nằm ở sâu trong đất liền còn núi Anh chân chạy ăn thẳngxuống sông Thầy, nhấp nhô trên sóng nhìn gồ lên như sống lưng củacon giông núi đang bơi. Tổng đà của Hồng Y giáo nằm ở bên núi Anh.Nối giữa hai đỉnh núi cheo leo này là một chiếc cầu dây bắt lát lẻo từbên này qua bên kia núi. Tuy nhiên muốn lên được cây cầu này phảiđi từ dưới sườn núi Em lên men theo một con đường đất nhỏ rất khóđi, cỏ hoang mọc kín lối và muốn lên đến lưng sườn núi để qua cầuphải vượt qua những ba vọng gác, các vọng gác đều nấp chìm tronglùm cây kín, có đệ tử của Hồng Y giáo canh gác cẩn thận. Vượt quacầu này từ núi Em sang sẽ vào được Tổng đà Hồng Y giáo, cho nên nóđược canh gác rất kỹ lưỡng.

Lần đầu tiên theo sư tỷ đà chủ Trịnh Xuân Hương đến Tổng đà Hồng Y giáo nên Nguyên Vũ rất bỡ ngỡ. Sau mấy lần gặp gỡ, biết làngười cùng chí hướng, họ nhanh chóng tìm được sự cảm thông, đượcsự đồng ý của Thái bảo Đinh Liệt, Nguyên Vũ đã quyết định nhậnXuân Hương làm chị kết nghĩa.

Từ lâu chàng đã nghe danh tiếng của Hồng Y giáo nhưng đây là lần đầu tiên Nguyên Vũ được đến Tổng đà. Sau mấy ngày cưỡi ngựa, đếnchân núi cả hai xuống ngựa, theo ám hiệu sẵn và nhận ra đây là đàchủ Nam đạo, một môn đệ của Hồng Y giáo chạy lại đón hai ngườidẫn lên núi. Nguyên Vũ là người lạ mặt, nhưng đi với đà chủ XuânHương nên coi như đã được nàng bảo lãnh, vì thế từ dưới chân núi đilên đến nơi hầu như không có ai lại chặn hỏi.

Xung quanh hai núi này nhà dân khá nhiều, họ sinh sống chủ yếu bằng nghề săn bán và trồng lúa trên những ruộng bậc thang và hầunhư đều là nhà của các môn đệ trong giáo đã xuất quy về lập gia đìnhsinh sống, cũng như của một số gia đình có con em theo Hồng Y giáo.Chính đây là lực lượng canh gác vòng ngoài từ xa rất hiệu nghiệm.Chẳng vậy mấy lần quan quân triều đình tổ chức tấn công lên Tổng đàHồng Y giáo đều không được. Vì chính những người dân xung quanhlà những trạm gác di động báo trước nên Hồng Y giáo đã kịp lẩn trốn,triều đình không thể làm gì được. Nguyên Vũ còn được biết từ đây vàotrong trấn tai mắt của Hồng Y giáo rất nhiều, chưa kể bọn họ còn cámngười trong phủ quan, chẳng thế, triều đình có động tĩnh gì Hồng Ygiáo đều biết trước để đối phó.

Nhìn cây cầu dây lác lư chòng chành trước gió, Trần Nguyên Vũ hơi chợn, chàng không dám nhìn xuống vực sâu hun hút bên dưới, giólồng lên lạnh ngát.

- Tỷ tỷ, ai yếu bóng vía làm sao dám đi cây cầu này, - Và chàng ngóquanh thắc mác - Tổng đà chọn ở nơi này quả rất hiểm trở. Tuy nhiênnếu quan quân triều đình tổ chức quân bao vây xung quanh đây mộtthời gian dài há chúng ta chẳng khác nào cá trong rọ chịu chết đói vàphải đầu hàng ư?

Đà chủ Xuân Hương cười nhẹ.

- Triều đình cũng đã làm rồi, không những một lần mà những mấylần kia, nhưng đều thất bại.

-Tại sao?

- Tại vì họ đã bao vây mãi, nhưng đệ tử Hồng Y giáo chẳng ai bị chếtđói như đệ đã tưởng ca.

- Không lẽ Hồng Y giáo có kho quân lương lớn?

Xuân Hương nghó nghiêng nhìn Nguyên Vũ cười, hỏi ngược lại:

- Đệ hỏi ta kỹ quá. Phải chăng muốn tìm điểm yếu của Hồng Y giáochúng ta? - và rồi nàng cười xòa - Đệ yên tâm, bổn giáo có cách màtriều đình chẳng làm gì được. Đệ phải hiểu ràng chúng ta chẳng dại gìtự bó mình trong rọ cả, chúng ta có cách tính toán riêng. - Nàng chỉtay - Đệ thấy đấy, muốn qua ngọn núi này chỉ có một con đường độcđạo làm bằng dây leo, chỉ cần chặt cầu là coi như hết đường ra vào.Phía dưới núi, một nửa nằm chắn ngang sông, đá nhọn lởm chởm rấtnguy hiểm, sóng dữ, thuyền không thể cập được, nửa bên kia của núidựa lưng vào dãy hoành sơn cao ngút ngất, chạy dài. Nơi đây thiên địađều hiểm trở, chính vì thế Tổng đà Hồng Y giáo chọn chốn này đểdung thân và trước kia là ngạo nghễ chống giặc Minh, nay chống triềuđình. Cũng mấy lần triều đình xua quân vào chiếm được Tổng đà củagiáo, đốt phá hết và thậm chí có một lần còn cho quân ở lại ngaytrong Tổng đà nữa. Nhưng sau đó phải nhanh chóng rút lui vì khôngmuốn bị chết hết quân bởi sẽ bị giáo đồ của giáo ẩn hiện trong cáchang động giết lẻ. Từ đó triều đình chỉ dám xua quân đánh chiếm bênngoài. Tính ra mỗi lần giao tranh, thương vong bên ta bị rất ít mà tổnhại thường thuộc về quan quân triều đình. Vì thế mấy năm gần đâytriều đình rất ngại phải xua quân đi đánh Hồng Y giáo, trực diện thìkhông gặp mà lại bị tổn thất rất lớn. Đệ phải biết chốn này núi cao,rừng rậm, sông sâu, hang hóc nhiều, là đất thiêng của Hồng Y giáo, làm sao quan quân triều đình đánh nổi.

Trần Nguyên Vũ gật đầu và không hỏi nữa, có lẽ đấy là những bí mật mang tính sinh tử của Hồng Y giáo, không đơn giản với ai cũngcó thể tiết lộ.

Vượt qua cây cầu là vào được đến cửa Tổng đà trên núi Anh, ở đây có một trạm gác cuối. Đà chủ Trịnh Xuân Hương và Trần Nguyên Vũdừng lại trước một cổng đá vòm rất lớn, khi xưa có lẽ đây là một cáihang động thiên nhiên cực lớn, sau này được Hồng Y giáo chọn ở nênđã cho sửa chữa lại. Kể ra Hồng Y giáo cũng khá ngang nhiên khi chokhác chữ hiệu tên giáo phái của mình lên cửa vòm. Đến đây NguyênVũ bị chặn lại, mặc cho đà chủ Xuân Hương hết lời nói nhưng mấymôn đệ gác cửa Tổng đà rất lễ phép cương quyết không cho vào. Cáctrưởng lão có lệnh, hôm nay là ngày trọng đại, Hồng Y giáo tổ chứcđại hội không có mời khách. Cũng như xưa nay cũng không có ngườilạ nào được vào Tổng đà nếu không có lệnh của giáo chủ. Hiện nay thìphải được sự đồng ý của hai vị sứ giả, hoặc là các Trưởng lão. Ngoài ratuy không nói ra nhưng bọn giáo đồ gác cửa đều nhìn Nguyên Vũ vớivẻ nghi kỵ thấy rõ. Bởi vì trước khi đến đây, nhâm để đảm bảo giữ bímật thân phận của mình, Trần Nguyên Vũ đã quyết định dùng thuậtdung dị cải trang xóa đi vẻ mặt thật của mình. Vì thế lúc này nhìnkhuôn mặt chàng rất khó coi, không e ngại sao được. Thấy thái độ củabọn giáo đồ rất cương quyết, Xuân Hương cũng đành chịu, nàng dặnNguyên Vũ chờ mình và đi vào trong, một lát sau có một vị trưởng lãorâu tóc bạc phơ, chống cây quải tử, chân khập khiễng đi ra, theo sauông ta là Xuân Hương. Nghe nàng thì thầm một lát, vị trưởng lãochống quải đi đến ngắm nhìn Nguyên Vũ khá lâu. Tuy mặt củaNguyên Vũ lúc này nhìn rất kỳ quái nhưng vị trưởng lão lại tỏ vẻkhông ngạc nhiên, hình như ông ta đã biết trước điều đó.

Cuối cùng vị trưởng lão kia gật đầu và khoát tay ra hiệu cho các môn đệ gác cửa cho phép Nguyên Vũ vào bên trong.

Bên trong một động đá khá lớn, mắt rượi bởi có gió lùa thông từ ngoài vào chạy tuốt lên trên đỉnh động. Và ánh sáng trời chiếu hắtxuống một khoảng sân rộng bên dưới, nên bên trong khá sáng. Hangđộng này thật rộng, có thể chứa đến mấy tòa nhà mà vẫn thấy mênhmông. Chưa kể Nguyên Vũ nhận thấy nó còn có nhiều đường bí mậtngoắt ngoéo, vòng vèo, chỗ lên chỗ xuống. Quả thật là một nơi thậthiểm hóc, hèn gì triều đình xua quân vào được lại phải rút lui ra ngay,ở lại là dại dột, chỉ có chết mà thôi.

Đến giữa sân, Nguyên Vũ đảo mắt quan sát. Chàng nhận thấy sát phía bên trên cùng là một chiếc ghế đá tạc ăn sâu vào vách đá, có hìnhrồng uốn lượn và có phủ một tấm nệm da thú màu xám trên ghế. Vịtrí nằm của ghế là ở nơi cao nhất và nhìn rất uy nghiêm. Chàng thầmđoán có lẽ đó là ghế ngồi của giáo chủ. Xuống dưới một chút là mộtcái bàn đá dài, sau lưng có hàng ghế. Trên đó có ba vị trưởng lão râutóc bạc phơ đang ngồi, thần thái khá lẫm liệt, đó là các trưởng lão củaHồng Y giáo. Tiếp theo là một khoảng sân rộng, nép hai bên là nhữngdãy bàn để đồ ăn thức uống. Phía sau là các đà chủ và phân đà chủ cácmiền ngồi dọc theo hai bên vách đá, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấybọn họ đã chia thành hai phe rất rõ ràng.

Trước khi về đây, Xuân Hương có cho chàng biết, hôm nay Hồng Y giáo tổ chức đại hội chọn giáo chủ đời thứ ba. Sau năm năm giáo chủbế quan và mất tích, nay Hồng Y giáo quyết định tổ chức đại hội đểchọn giáo chủ mới. Xưa nay Hồng Y giáo không có thể lệ chọn giáochủ theo kiểu chỉ định, phẩm hàm cao thấp, mà là lựa chọn công khai,dựa trên sự giới thiệu tín nhiệm của các phân đà, tổng đà, các tả hữusứ giả và trưởng lão. Nhìn chung bất luận là ai, miễn là đệ tử củaHồng Y giáo và được một đà chủ giới thiệu thì đều có quyền tham dựvào việc chọn lựa giáo chủ. Việc chọn lựa giáo chủ diễn ra minh bạchtrước sự chứng kiến của toàn thể giáo đồ, cụ thể là dựa trên việc so tàivõ công.

Lần lựa chọn thứ ba này, các trưởng lão đều từ chối tham gia nại lý do vì tuổi cao. Các đà chủ sau nhiều lần thương lượng chọn người củaphe mình, cuối cùng tất cả chỉ còn tập trung vào hai vị Tả - Hữu sứgiả. Việc lãnh đạo bổn giáo là giáo chủ và dưới giáo chủ là hai vị sứ giảcùng các trưởng lão. Tuy nhiên việc chỉ đạo các đà và phân đà chủ yếudo hai sứ giả làm, do vậy bao giờ cũng hình thành hai phái ủng hộ haisứ giả này. Huống gì, sau năm năm giáo chủ bế quan và mất tích thìhai vị sứ giả này vô hình chung đã trở thành các “giáo chủ con” củaHồng Y giáo. Đến ngay ba trưởng lão cũng bị chia thành hai phe theohai sứ giả.

Và đại hội ngày hôm nay nhằm chấm dứt tình trạng ấy.

Triều đình chia đất nước thành 5 đạo với 19 trấn, lộ. Hồng Y giáo cũng chia giáo của mình ra làm năm đà của năm đạo gồm các đà chủBắc đạo, Tây đạo, Đông đạo, Nam đạo, Hải Tây đạo. Dưới quyền cácđà chủ các đạo là 19 phân đà chủ, các phân đà chủ này chịu sự lãnhđạo liên đới đến hai vị tả hữu sứ giả cùng các trưởng lão. Hai vị tả hữusứ giả chủ yếu đặt sự quản lý của mình lên năm đà chủ, cho nên sựliên kết tạo thành thế mạnh của các tả hữu sứ giả là chủ yếu trên cácđà chủ. Tả sứ giả được đà chủ Nam đạo Xuân Hương và một đà chủHải Tây đạo ủng hộ, còn Hữu sứ giả là do các đà chủ còn lại ủng hộ.Đương nhiên đà chủ vùng nào ủng hộ sứ giả nào thì các phân đà chủvùng ấy cũng về theo. Xét ra hai vị sứ giả này về thực lực nhấp nhỉnhngang nhau, bởi tuy Hữu sứ giả số đà chủ và phân đà chủ ủng hộnhiều hơn nhưng lại không được các đà chủ và phân đà các vùngtrọng yếu ủng hộ, đó là hai vùng Đông Kinh và Tây Kinh.

Sau mấy năm quyền lực chồng chéo và chia năm sẻ bảy giữa hai vị sứ giả, cuối cùng ngày hôm nay các trưởng lão của Hồng Y giáo cũng đã đi đến quyết định phải tổ chức đại hội lựa chọn giáo chủ mới,tránh cho Hồng Y giáo ngày càng suy yếu vì nội bộ mất đoàn kết,tranh giành quýền lực của nhau.

Các phân đà chủ của vùng Nam đạo thấy đà chủ Xuân Hương đến liền nhao nhao dậy chào nàng. Nhìn sự kính trọng của họ dành cho vịđà chủ dù là một nữ nhân lại còn rất trẻ tuổi, Nguyên Vũ thầmngưỡng mộ vị sư tỷ của mình. Rõ ràng nàng là một người con gái rấttài giỏi và có uy tín.

Đà chủ Trịnh Xuân Hương tươi cười ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình và cúi đầu chào mọi người. Khi gặp ánh mắt của nàng, Hoàng tảsứ giả nở nụ cười đáp lại trong khi Vĩnh hữu sứ giả thì tảng lờ đi nhưkhông nhìn thấy gì.

Tổng đà rộn ràng tiếng chào hỏi lẫn nhau lao xao của các đà chủ, phân đà chủ các miền. Ngước mắt nhìn ánh nâng mặt trời đang chiếuxuống đọng thành một vòng tròn lớn, nở như một đóa hoa giữa sâncủa Tổng đà Hồng Y giáo. Một vị trưởng lão khẽ hâng giọng và vunggập một cái beng vào chiếc khánh đồng lớn nằm ở góc sân trên. Nghetiếng khánh hiệu, mọi người im lặng, trật tự.

Lâm trưởng lão đứng dậy. Trong Hồng Y giáo, vị trưởng lão này được giao nhiệm vụ giữ gìn giáo quy của bổn giáo cho nên tiếng nóicủa ông rất có uy tín. Ông ta nhìn lướt mọi người và nói.

- Hỡi tất cả các môn đệ Hồng Y giáo, các anh em. Hồng Y giáo chúng ta từ ngày thành lập cho đến nay cũng đã gần 100 năm. Tôn chỉcủa giáo khi thành lập là giết giặc cứu nước. Sau khi đánh đuổi giặcMinh đi, vào ngày lập nước, Thái Tổ nhà Lê đã từng vời giáo chủ củachúng ta về triều để ban thưởng. Xét ra đáng lẽ Hồng Y giáo chúng tađã hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà nay chúng ta vẫn phải tiếp tục đứngra vì triều đình bây giờ là một bè lũ thối nát, hại dân. Và chúng takhông chống cả triều đình, chống đất nước, nhân dân. Chúng takhông phải là một lũ thảo khấu, đầu trộm đuôi cướp chúng ta chốngnhững tham quan hủ bại, chống những kẻ lợi dụng quyền lực để hạidân, hại nước. Trải qua bao đời nay Hồng Y giáo chúng ta là một tổchức lớn mạnh, được dân tin yêu, quan quân kính mến và bạn hữugiang hồ nể trọng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi phát huy được sứcmạnh ấy. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta đột ngột phải tổ chức đạihội là có một lý do riêng. Năm năm trước, vị giáo chủ đời thứ hai đãnhập quan để nghiên cứu võ công và mất tích một cách bất ngờ.Nhiều năm nay các trưởng lão và hai vị Tả, Hữu sứ giả đã nhiều lầntìm kiếm nhưng đều không thấy. Vì thế cho đến ngày hôm nay cáctrưởng lão quyết định phải tổ chức đại hội chọn lựa vị giáo chủ mới,đây là điều bất đâc dĩ, nhưng chúng ta phải làm, vì không thể để HồngY giáo trở thành một giáo phái mà quần long vô chủ được.

Beng... beng... beng...

Vị trưởng lão nàỵ gõ ba tiếng khánh nữa như để nhấn mạnh những lời nói của mình. Ong ta hít một hơi dài và tiếp tục nói, nhưng chưamở miệng thì Lâm trưởng lão ngạc nhiên phát hiện phía bên trái đàchủ Nam đạo có một gã thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt vàng ệchtrông như một người bị bệnh nặng, nhìn rất quái dị, đang ung dungngồi bên cạnh nàng ta. Tuy nhiên chỉ lướt qua là trưởng lão biết ngayrằng người này cố ý dùng thuật dung dị để che giấu mặt thật củamình. Lâm trưởng lão tức giận, hôm nay là đại hội mang tính nội bộđể chọn giáo chủ, các đệ tử bình thường cũng không được dự, chi cócác phân đà chủ trở lên mới được dự, vậy tại sao...

Lão trừng mắt chỉ tay về phía Nguyên Vũ hỏi giật giọng:

- Tiểu tử này là ai?

Nghe tiếng hỏi gay gát và ánh mắt đầy nghi kỵ của Lâm trưởng lão, Xuân Hương vội vàng đứng dậy, chắp tay lễ phép.

- Thưa Lâm trưởng lão, vị thiếu hiệp này là bạn của ta.

- Là đà chủ của vùng Nam đạo, - Lâm trưởng lão dàn giọng - chắc chắn đà chủ phải hiểu ràng hôm nay bổn giáo chúng ta đang giảiquyết công việc nội bộ, không thể cho người lạ mặt dự được. Tại saođà chủ dám tự tiện dẫn bạn bè vào đây.

Có những tiếng rầm rì ngạc nhiên của các môn đồ Hồng Y giáo. Hoàng sứ giả phía trên nhìn Xuân Hương cau mày, lão thầm trách tạisao nàng lại có thể hớ hênh đến như vậy.

Trước những ánh mắt không thân thiện, Nguyên Vũ thấy nhột nhạt trong người, nhưng do đã có thỏa thuận trước với Xuân Hương nênchàng để mặc cho nàng ta đối phó.

Xuân Hương nhìn mọi người, cười rất tươi và nói:

- Trưởng lão nói rất đúng và tôi cũng hiểu luật lệ của bổn giáo. Tuynhiên vị thiếu hiệp này không phải là người xa lạ đối với chúng ta. -Nàng trịnh trọng chỉ tay vào Nguyên Vũ giới thiệu - Thực ra Trầnthiếu hiệp đây là đệ tử ký danh của lão giáo chủ chúng ta chứ khôngphải là người ngoài.

- Cái gì?

Mọi người ồ lên ngạc nhiên.

Vĩnh sứ giả đang ngồi phía bên kia, thấy vậy, lão ta lườm nàng, cười nhạt, hỏi:

- Trịnh đà chủ, đà chủ có chứng cớ gì để nói vị huynh đệ đây là đệtử của lão giáo chủ. Xưa nay trong bổn giáo chúng ta ai cũng biết giáochủ không hề thu nhận học trò và duy nhất chỉ có Đoàn công tử là connuôi. Nay ở đâu ra có người tự nhận là môn đệ của giáo chủ, như vậy là có ý gì?

- Ý gì... - Mọi người nhao nhao hỏi.

Trịnh Xuân Hương bình tĩnh nhìn mọi người.

- Thưa các vị, thế xưa nay võ công đác ý nhất của bổn giáo chúng talà môn võ công gì?

Mỗi người trả lời một ý, cuối cùng Hoàng sứ giả lên tiếng.

- Long Vân kiếm pháp.

Vĩnh sứ giả gật đầu và các vị trưởng lão cũng gật đầu chấp nhận.

- Thế nếu vị thiếu hiệp đây biểu diên được toàn bộ bài Long Vânkiếm pháp do giáo chủ truyền dạy cho quý vị xem, liệu điều này cóchứng thực được rằng đây là môn đệ của giáo chủ và có đủ tư cách đểtham dự đại hội của chúng ta không?

Tình thế xảy ra bất ngờ làm Vĩnh sứ giả lúng túng. Lão đưa mắt nhìn mấy vị trưởng lão đang ngồi, có ý cầu cứu.

Vương trưởng lão, người chống quải tử lúc nãy cho Nguyên Vũ vào, dường như chỉ chờ có vậy, ông ta liền đứng lên, trịnh trọng nói:

- Vị thiếu hiệp đây có được dự đại hội của chúng ta hay không, cầnxem xét sau. Tuy nhiên theo như lời khẳng định của Trịnh đà chủNam đạo thì việc đầu tiên, thiếu hiệp phải chứng minh được mình cóđúng là môn đệ của giáo chủ hay không đã.

Mọi người đồng ý.

- Thiếu hiệp, hãy cho chúng ta biết, liệu thiếu hiệp có phải là mônđệ của giáo chủ khong?

Bấy giờ Nguyên Vũ mới đứng dậy, nhìn mọi người, mỉm cười. Chàng chắp tay trịnh trọng đáp:

- Tại hạ rất vinh dự được lão giáo chủ của bổn giáo dạy võ công vàthu nhận làm đệ tử. Tuy nhiên cũng mới chỉ là đệ tử ký danh vì chưalàm lễ bái sư chính thức. Tuy nhiên tại hạ vẫn coi như mình là môn đệcủa lão giáo chủ.

Vương trưởng lão cau mày:

- Các hạ chưa làm lễ bái sư nhưng lại được giáo chủ của bổn giáodạy cho pháp kiếm pháp trấn danh của Hồng Y giáo. Lạ thật... - Ongta lẩm bẩm - Giáo chủ làm như vậy là có ý gì?

Vĩnh sứ giả thấy vậy cũng đứng dậy, khoát tay:

- Chúng ta khoan bàn lý do tại sao giáo chủ dạy kiếm pháp LongVân cho vị thiếu hiệp này. Trước hết các hạ hãy chứng minh có đúngmình được giáo chủ bổn giáo dạy kiếm pháp hay không?

Trần Nguyên Vũ gật đầu chấp thuận.

Vi đã có lời dặn trước của Xuân Hương nên chàng không ngạc nhiên lám về lời yêu cầu này. Nguyên Vũ bước thẳng ra giữa sân,chàng từ từ rút thanh gươm bên hông ra, chĩa thẳng, nhám mắt, hơikhụy chân phải xuống, tay phải từ từ nâng gươm lên ngang mày vàvận lực rung đầu lưỡi gươm. Rồi sau đó Nguyên Vũ thong thả biểudiên đúng 50 chiêu của bài Long Vân kiếm pháp lừng danh của XíchCôn Lão tử, Giáo chủ Hồng Y giáo. Thực tế bài kiếm này, tất cả cácmôn hạ Hồng Y giáo đều có được học ít nhiêu. Tuy nhiên không có ailà được giáo chủ dạy trọn vẹn, lý do, người được học toàn bộ thườngphải là kẻ kế nghiệp giáo chủ trong tương lai. Đấy là giáo quy củaHồng Y giáo.

Tất cả môn đồ Hồng Y giáo chăm chú xem và thỉnh thoảng lại ồ lên những tiếng thán phục. Bọn họ như bị mê đi trước những đường kiếmloang loáng đang được biểu diễn đẹp tuyệt vời.

Khi Nguyên Vũ múa xong bài kiếm pháp, tất cả mọi người không nói gì và đều nhìn về phía các trưởng lão cùng hai vị Tả, Hữu sứ giảđang ngồi ở bên trên. Đây như là một sự thừa nhận hiển nhiên về việcNguyên Vũ đúng là đệ tử ký danh của Hồng Y giáo chủ.

Hoàng sứ giả ném cái nhìn về phía Lâm trưởng lão vì ông ta là người được giao nhiệm vụ giữ thanh quy, cho nên tiếng nói của lão sẽmang tính quyết định.

Vị trưởng lão vuốt râu nhìn Nguyên Vũ gật gù.

- Trần thiếu hiệp, quả đúng thiếu hiệp là môn đệ của giáo chủ. Bởichỉ có môn đệ của giáo chủ mới có thể biểu diễn được toàn bộ bàikiếm pháp này, dù thiếu hiệp mới chỉ là đệ tử ký danh. Tại sao nhưvậy, lão chắc rằng giáo chủ có lý do của mình, tuy nhiên rõ ràng nếunhư giáo chủ không có ý thu nhận thiếu hiệp làm đệ tử thì không baogiờ giáo chủ lại dạy gần hết bài kiếm pháp trấn gia của bổn giáo chothiếu hiệp cả. Đại hội này chi có các phân đà chủ trở lên mới đượctham gia, tuy nhiên nếu đã là đệ tử của giáo chủ thì có thể phá lệ. -Lão hít một hơi dài, đứng dậy dõng dạc nói - Vì vậy, lão phu khôngphản đối việc Trần thiếu hiệp được tham dự đại hội của chúng ta. Tuynhiên, lão xin hỏi tại sao thiếu hiệp che giấu thân phận của mình đểđến dự đại hội này là có ý gì?

Quả là một người có cặp mắt tinh tường, Nguyên Vũ không bối rối vì chàng đã lường trước điều này rồi.

- Thưa quý vị, thật ra tại hạ cũng không muốn làm như vậy. Tuynhiên thân đang mang trọng trách, lộ mặt không tiện, nên bất đâc dĩphải làm vậy. Nếu các vị đã tin tưởng tại hạ là môn đệ của lão giáochủ thì xin không cật vấn tại hạ về điều này.

Uy tín của giáo chủ Hồng Y giáo thường rất lớn, không những trong giáo chúng mà cả trong bạn hữu giang hồ. Cho nên khi Nguyên Vũ nói vậy, tất cả giáo đồ cho đến các trưởng lão đều nín thinh.

Thật bất ngờ có một vị trưởng lão đứng dậy, sau này Nguyên Vũ mới biết ông ta là Viên trưởng lão, người về phe với Vĩnh hữu sứ giả.

- Trần thiếu hiệp, nếu chỉ qua biểu diễn một bài kiếm pháp của bổngiáo mà tự xưng rằng là môn đệ của giáo chủ thì lão thấy chưa ổn. -Ong ta vuốt râu - Biết đâu chẳng có kẻ cố công học đủ 50 chiêu kiếmpháp, bởi những chiêu kiếm này trong giáo chúng đang ngồi đây, kẻ ítngười nhiêu đều có học được, ít nhất các sứ giả và các trưởng lão đềubiết trọn 50 chiêu, chỉ trừ 2 chiêu cuối, thuộc về giáo quy chỉ riênggiáo chủ mới được biết. Do vậy, chi với 50 chiêu kiếm mà xưng rằnglà môn đệ của giáo chủ để được dự đại hội của chúng ta thì lão thấykhông yên tâm. Trong khi giữa giáo chủ và thiếu hiệp không có làm lêbái sư, vậy, thiếu hiệp có thể có tín vật gì để chứng minh rằng mìnhthực sự là môn đệ của giáo chủ chăng?

Lời của ông ta không phải không có lý và mọi người ồ lên chấp nhận. Trịnh đà chủ Xuân Hương chột dạ nhìn Nguyên Vũ, điều nàynằm ngoài dự liệu của nàng. Xuân Hương chủ quan cho ràng chỉ cầnNguyên Vũ biểu diễn đủ 50 chiêu kiếm Long Vân thì sẽ không có aicật vấn về thân thế của chàng nữa, chính vì vậy nàng rất yên tâm khigiới thiệu Nguyên Vũ là đệ tử của giáo chủ. Nay Viên trưởng lão độtnhiên phá ngang và rõ ràng lời của ông ta rất hữu lý.

Nguyên Vũ cũng ngẩn người, chàng thoáng lúng túng, ánh mắt chê giễu của Vĩnh sứ giả nhìn chàng châm chặp, không thân thiện. Ông tachỉ chờ một khác nữa nếu như Nguyên Vũ không trả lời được lập tứcsẽ cho giáo đồ bắt giữ ngay tức khắc.

Bất chợt một tia chớp lóe qua đâu, suýt nữa Nguyên Vũ reo lên. Chàng mỉm cười thò tay vào trong túi lấy ra một vật đưa lên cao.

- Tại hạ nghĩ rằng vật này các trưởng lão biết nó là của ai.

Và Nguyên Vũ đi lên đặt nó trước mặt Lâm trưởng lão. Đó là một lưỡi đao nhỏ, loại truy thủ, rất bén, đao này được dùng bằng thép củaxứ Thanh, vốn được tôi luyện trong lò hàng năm trời. Nó thuộc loạiđao quý. Lưỡi thép ánh sâc xanh, bén ngọt, đầu cán lưỡi đao truy thủcó một viên đá quý và trên đó có khắc tín phù ấn hiệu của riêng giáochủ Hồng Y giáo. Vật này vốn là vật bất ly thân của Xích Côn Lão tử.Nếu Nguyên Vũ không phải là đệ tử của ông ta thì chẳng bao giờchàng có thể có vật này.

Chỉ cần liếc sơ qua là Viên trưởng lão nín thinh. Lâm trưởng lão cầm lưỡi đao quý lên ngâm nghía một lát, trả lại cho Nguyên Vũ vàgật gù nói:

- Trần thiếu hiệp, bây giờ lão đề nghị thiếu hiệp hãy giới thiệu mộtchút về bản thân mình, thiếu hiệp được giáo chủ thu nhận trongtrường hợp nào và khi giáo chủ dạy thiếu hiệp toàn bộ bài kiếm phápkia thì giáo chủ có cho biết là có ý tứ gì không, bởi Trần thiếu hiệpphải biết rằng, giáo quy của bổn giáo có quy định ai học được toàn bộbài kiếm pháp Long Vân thì người đó đương nhiên sẽ là giáo chủ kênghiệp.

Mọi người hiểu ý.

Vĩnh sứ giả thấy vậy cười khan.

- Lâm trưởng lão, ông quên mất rằng Long Vân kiếm pháp vị thiếuhiệp đây biểu diễn còn thiếu chiêu thứ 51 và 52 nữa chứ?

- Đúng thế. - Lâm trưởng lão gật đầu thừa nhận - Tuy thiếu haichiêu, nhưng nó vẫn chứng tỏ vị thiếu hiệp đây được chân truyền từgiáo chủ.

Thấy vậy Trần Nguyên Vũ bèn nói:

- Thưa các vị, tại hạ là con cháu của Trang chủ Ngoại Miêu gia, đạihiệp Nguyễn Ưng. Năm xưa tại hạ có diêm phúc được lão giáo chủtruyền dạy bộ kiếm pháp này và thu nhận làm môn đệ. Hôm nay tạihạ đến đây tham dự đại hội của bổn giáo là theo lời mời của Trịnh đàchủ, dù sao thì giữa tại hạ và Hồng Y giáo coi như có duyên.

- Trần thiếu hiệp, lão muốn hỏi một việc. - Lâm trưởng lão hánggiọng - Theo như cậu nói, năm xưa cậu có duyên được gặp giáo chủcủa bổn giáo và được ngài thu nhận làm đệ tử, dù mới chỉ là ký danh.Tuy nhiên lão muốn hỏi, ngày ấy, thiếu hiệp có được nghe giáo chủcủa bổn giáo cho biết ngài đi đâu, làm gì và sẽ còn quay về bổn giáonữa hay không?

Câu hỏi của ông ta cũng nằm trong tâm tư của nhiêu giáo chúng, cho đến tận bây giờ không ai rõ lý do vì sao mà giáo chủ Hồng Y giáongày ấy lại đột nhiên bỏ đi chẳng một lời giã từ, không hẹn ngày về.Cho nên mọi người đều chăm chú nhìn Nguyên Vũ, hy vọng quachàng sẽ biết được tại sao giáo chủ ra đi không lý do như vậy.

Câu hỏi này làm cho Nguyên Vũ lúng túng thật sự, vì chàng cũng chẳng biết gì nhiêu hơn mọi người ở đây. Trần Nguyên Vũ lắc đầu.

- Thật đáng tiếc thưa trưởng lão và các vị. Ngày ấy tại hạ chi đượcgiáo chủ thu nhận làm đệ tử, dạy võ công và sau đó người đi ngay.Còn sư phụ đi đâu, làm gì thì thú thật tại hạ không biết và cũng chưah'ê hỏi người bao giờ.

Câu trả lời của chàng làm cho mọi người không thỏa mãn và nhiều người tỏ ý nghi vì cho rằng Nguyên Vũ có ý giấu giếm một điều gì đó.Chàng hiểu điều đấy nhưng không biết phải giải thích như thế nào, vìthật ra chàng cũng chẳng biết gì hơn. Thậm chí mãi gần đây qua XuânHương chàng mới biết sư phụ của mình là Xích Côn Lão tử, vị giáochủ lừng danh của Hồng Y giáo. Trước kia, Nguyên Vũ chỉ biết sư phụlà bạn của cha mà thôi.

- Trần thiếu hiệp, - Hoàng tả sứ giả lên tiếng - chúng tôi rất muốnbiết hiện giờ giáo chủ như thế nào, ngài đang ở đâu, tại sao ngàikhông chịu quay về bổn giáo. Nếu giáo chủ còn sống và quả thật nếunhư ngài không muốn lãnh đạo Hồng Y giáo nữa thì ít nhất cũng nênquay về cho giáo chúng biết và chọn người kế vị. Đã năm năm nayHồng Y giáo như rồng không đầu, hy vọng thiếu hiệp hiểu tâmnguyện của chúng tôi.

Lời nói của ông ta rất thiết tha, chân thật.

- Các vị, xin hãy tin tại hạ. Tại hạ về đây là theo lời mời của Trịnhđà chủ, chứ không phải là ý tứ của sư phụ và cũng đã năm năm nay tạihạ chưa h'ê gặp lại sư phụ nên bây giờ cũng không rõ bây giờ người ởđâu.

Nhiều ánh mắt của môn đồ Hồng Y giáo thất vọng xen lẫn nghi ngờ nhìn Nguyên Vũ, chàng bất lực vì không biết phải giải thích như thếnào cho thỏa lòng mọi người.

Nguyên Vũ nói rất đơn giản và ván tát. Thật ra chàng không muốn kể lể dài dòng việc tại sao ngày ấy mình lại được Xích Côn Lão tửtruyền dạy Long Vân kiếm pháp, bởi cho đến tận bây giờ chính chàngcũng không hiểu lý do vì sao.

Cách đây gần năm năm, lúc này Nguyên Vũ đã được cha và bá phụ là Trang chủ Ngoại Miêu cho biết có ý sẽ cho chàng lên kinh thànhlàm sự nghiệp lớn, Nguyên Vũ rất vui mừng và chăm chỉ ngày đêmtập luyện võ thuật. Một lần, một đêm trăng sáng không ngủ đượcNguyên Vũ thức giấc và lẻn ra bờ suối tập kiếm. Chàng đang tập bàiĐường lang kiếm đến chiêu thứ 30 đột nhiên phát hiện có luồng hơilạ thổi vào gáy. Lúc đầu Nguyên Vũ không để ý nhưng đến lần thứ haithì chàng xác định đây là hơi người, Nguyên Vũ kinh hoàng. Có kẻnào có thể lén đứng sau lưng chòng ghẹo mà chàng không hay. Lậptức chàng quay phát lại, nhưng chẳng thấy ai. Lần thứ ba kẻ kia dùngtay vỗ nhẹ lên vai Nguyên Vũ, chàng lập tức tung kiếm đâm về phíasau nhưng cũng chỉ là khoảng trống không. Năm ấy, Nguyên Vũ mớicó mười tám đôi mươi, ma chàng chẳng sợ nhưng trong trường hợpnày quả là chàng sợ chết khiếp, cám đầu chạy trối chết về sơn trang.

Sáng hôm sau, gia nhân đánh thức cho biết cha và bá phụ kêu Nguyên Vũ lên nhà trên có việc. Khi tới nơi chàng thấy cha và bá phụđang đón tiếp một vị khách. Ông ta mặt dài, râu ba chòm, mắt sángnhư sao, thần thái rất ung dung tự tại. Xung quanh con người nàyphảng phất một vẻ tiêu dao gì đó làm cho người đối diện phải sinhlòng kính trọng. Không nghe cha giới thiệu tên mà chỉ cho biết ràngđây là bàng hữu quý của cha từ phương xa tới thăm và cha muốnNguyên Vũ đến ra mắt ông. Sau mấy tuần rượu, Nguyên Vũ đứng hầunghe bọn họ nói chuyện vãn, đột nhiên ông khách ngước nhìn NguyênVũ tủm tỉm cười.

- Tối qua làm gì mà cháu chạy nhanh vậy?

Chạy nhanh? Nguyên Vũ trố mắt nhìn ông ta. Đêm qua về không ngủ được, mãi gần sáng mới thiếp đi nên bây giờ Nguyên Vũ rất mệt,nhưng chàng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ông ta muốn hỏi gì và chàngđoán ngay ra người chọc mình tối qua là vị khách này.

Nghe vị khách kể lại, té ra tối qua lạ chỗ nên ông ta không ngủ được nên dậy đi dạo chơi. Ra đến bờ suối nghe có tiếng người đang tậpkiếm, sau một hồi quan sát Nguyên Vũ, ông ta quyết định thử tàichàng, không ngờ sau đó Nguyên Vũ tưởng ma bỏ chạy đến nỗi ông takhông kịp giải thích. Cha và bá phụ cười ầm khi nghe chuyện, cònNguyên Vũ được một bữa thẹn chỉ muốn độn thổ xuống đất.

Ông khách đứng dậy nám vai Nguyên Vũ bóp nhẹ gật gù.

- Cháu có một cơ địa rất tốt, xứng đáng là nhân tài võ thuật sau này.- Quay lại nhìn cha và thầy, ông ta đề nghị - Nếu hai huynh khôngphản đối, tôi có một bài kiếm thuật muốn truyền dạy cho cháu đây,liệu có được không?

Cha chẳng có ý kiến gì vì chuyện võ công đối với cha là chuyện xa lạ, cả đời ông chưa biết thanh gươm dài mấy tấc, thế nhưng bá phụđứng lên sốt sáng nhận lời thay cho Nguyên Vũ ngay tức khắc. Tháiđộ của bá phụ mình đối với ông khách, Nguyên Vũ nhận thấy rất kínhnể.

Sau đó ông khách kia đã lưu lại Ngoại Miêu gia trang mấy ngày để truyền thụ bài kiếm pháp Long Vân cho Nguyên Vũ. Khi chàng luyệntạm thành thục, cũng là lúc ông ta từ giã mọi người để lên đường.Hôm trước khi đi, ông khách nói với Nguyên Vũ:

- Long Vân kiếm pháp là một bài kiếm pháp nổi tiếng của bổn giáota và nhờ nó mà giáo phái của ta đứng vững trên giang hồ nhiều nămnay. Nay ta đã đem bài kiếm đắc ý nhất truyền lại cho con, con cứchịu khó luyện tập thì nhất định sẽ trở thành một cao thủ. Tuynhiên... - Ông ta vuốt râu tư lự - Thực ra cũng còn hai chiêu cuối nữamà tinh hoa của bài kiếm lại nàm cả ở trong hai chiêu này, nhưng talại không thể dạy cho con được, cho dù ta có là ai đi nữa cũng vậy.

- Tại sao lão tiên bối không dạy luôn cho cháu? Nguyên Vũ ngạcnhiên hỏi. Ông ta lác lư đầu.

- Đấy là giáo quy của bổn giáo đã quy định như vậy.

Giáo quy gì mà kỳ lạ vậy? Nguyên Vũ rất ngạc nhiên định hỏi nữa nhưng ông ta đã xua tay.

- Đừng thác mắc, chỉ cần con chăm chi luyện tập hết 50 chiêu kiếmnày con cũng xứng danh là cao thủ rồi, đi lại giang hồ sẽ không còn sợai nữa. Tuy nhiên phải liên tục luyện tập ngày đêm mới có thể thànhđạt được.

Nhìn vị lão gia này, lòng tràn đầy kính trọng và ngưỡng mộ, Nguyên Vũ trong đầu nảy một ý nghĩ.

- Lão tiền bối - Bất ngờ Nguyên Vũ quỳ xuống - Cháu chưa hề có sưphụ, từ xưa đến nay người dạy cho cháu võ công là bá phụ cháu. Naycháu diễm phúc được lão tiền bối dạy kiếm pháp, Nguyên Vũ muốnđược bái lão tiền bối là sư phụ.

- Ta... - Lão nhân kia ngạc nhiên - Cháu muốn nhận ta là sư phụ?

- Vâng - Nguyên Vũ gật đầu - Cháu xin lão tiền bối hãy nhận cháulàm đệ tử.

Vị lão nhân gia này có vẻ cảm động, ông đỡ Nguyên Vũ dậy, vuốt tóc chàng, thở dài.

- Lão thật ra xưa nay chưa bao giờ có ý nhận ai làm môn đệ, trừ mộtđứa con nuôi, nhưng tiếc rằng nó lại chẳng chịu học võ công của lãomà lại học võ của người khác, chẳng lẽ ông trời muốn trừng phạt tachăng. Do vậy, nhiều lúc lão cũng rất muốn kiếm một đệ tử để truyềndạy những tuyệt học đác ý của mình, tuy nhiên đã nhiều năm tìmkiếm mà không gặp kẻ có duyên. Lần đầu mới gặp con, ta đã thấymến và nảy ý định muốn thu nhận con làm môn đệ. Tuy nhiên tacũng được biết cháu sắp phải lên kinh làm việc lớn, mà ta cũng bậncông việc phải đi xa một thời gian khá dài. Như vậy chúng ta vẫn là vôduyên. Ta quyết định dạy bài kiếm pháp đác ý nhất của mình chocháu thực ra là đã có ý ngầm coi cháu như là đệ tử, nay cháu muốn báita làm sư phụ, ta rất vui. Nếu ta chấp nhận mà lại không ở bên condạy võ công cho con thì thật vô duyên quá. Ta nhận thấy con là mộtngười có cơ địa học tập võ công rất tốt, thôi tạm thời như thế này: -Ông vỗ vai Nguyên Vũ - Ta đồng ý nhận con làm đệ tử, tuy nhiênchúng ta chỉ mang tình nghĩa thầy trò ký danh, sau này gặp lại thì lúcđó ta và con sẽ làm lễ nhận thầy trò chính thức và ta sẽ truyền thụ chocon tất cả những tuyệt học quý nhất mà cả đời mình có được.

Nguyên Vũ mừng rỡ quỳ xuống.

- Sư phụ.

Ông ta ngồi xuống ghế nhận lễ lạy của chàng và ngậm ngùi.

- Con nên nhớ, ngoài tình thầy trò ra thì giữa ta và gia đình con còncó những mối quan hệ ân tình sâu nặng khác, không thể một ngày mànói hết được. Sau này muốn biết chuyện con cứ hỏi cha của con khắcsẽ rõ.

Sau đó vị lão nhân gia kia, tức là sư phụ ký danh của chàng đã tặng cho Nguyên Vũ thanh đao truy thủ của mình để làm tín vật nhận thầytrò, mà thực ra lúc đó chàng cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Bây giờtrong lúc lúng túng đột nhiên Nguyên Vũ nhớ đến tín vật năm xưa củasư phụ mà đem ra làm chứng, không ngờ đó là tín vật của giáo chủ Hồng Y giáo.

Sau đó ông ta ra đi ngay. Thời gian quá ngán ngủi đến nỗi Nguyên Vũ cũng không kịp hỏi thầy mình tên gì và là ai, sau này chàng có hỏicha nhưng ông chỉ cười buồn bã không nói. Mãi cho đến thời gian gầnđây, khi Nguyên Vũ đã biết rõ thân thế của mình cũng như những việcmình đang làm, một lần Nguyên Vũ về thăm nhà và đã được cha nháclại chuyện cũ.

Chuyện là như vậy:

Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428) người ông cậu của Nguyên Vũ là Trần Nguyên Hãn được phong làm Tướng quốc, cho mang quốc tínhhọ Lê. Tuy nhiên vinh hoa phú quý chưa được hưởng bao nhiêu thì cókẻ dèm pha và vua Lê nghị kỵ nên buộc phải xin nghỉ hưu về quê sinhsống. Thế nhưng sau đó vua Lê lại triệu lên kinh để trả lời về những tốcáo mới. Thuyền đi ngang xã Đông Sơn, phẫn uất vì những nghi ngờkhông đáng có của vua với trung thần, Đại tư đồ Tả tướng quốc TrầnNguyên Hãn đã tự chìm thuyền để tự vẫn. Chết theo ông là 40 lực sĩcủa triều đình, những kẻ đi bắt ông về. Cùng đi với Trần Nguyên Hãnvề triều có một võ tướng thân cận, người này vốn là thuộc hạ sốngtrong Trần gia từ nhỏ, sau này theo Trần Nguyên Hãn đi đánh giặc vàđược Đại tư đồ quý như anh em ruột. Trong chuyến đi này còn có mộtgia đồng nhỏ hơn 10 tuổi tên là Đoàn Ba. Gia đồng này là con trai mộtvõ tướng của Trần Nguyên Hãn đã chết trận. Sau này Trần NguyênHãn đã lệnh cho cận tướng của mình nhận nuôi đứa bé ấy, còn riêngông sẽ đỡ đầu cho nó suốt đời. Chuyến đi này ông cho Đoàn Ba theovì dự tính sau đó sẽ cho về quê thăm mộ cha. Không ngờ, lại gặpchuyện thảm. Khi thuyền sắp đâm, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinhthần để chết, nhìn mái tóc xanh của một đứa trẻ vô tội, Đại tư đồ ứanước mắt. Ông đã buộc cận tướng của mình phải sống để nuôi nấngĐoàn Ba nên người. Dù cho viên cận tướng không đồng ý nhưng ý củaĐại tư đồ đã quyết là vậy. Cuối cùng thuyền chìm, chỉ có hai ngườithoát thân vào bờ. Sau đó vị võ tướng và đứa bé kia nghe đâu có tìmđến Thái bảo Phạm Văn Xảo để nương nhờ, được ông gửi đến chỗngười quen của mình ẩn náu. Từ đó bọn họ biệt tông tích, không ai rõhọ đi đâu, làm gì, sống như thế nào. Cho đến khi quan Hành khiểnNguyên Trãi bị hại thì vị cận tướng này mới xuất hiện trở lại.

Cha cho Nguyên Vũ biết, vị lão gia mà chàng từng gặp và nhận chàng làm đệ tử năm nào chính là viên cận tướng của quan Đại tư đồnăm xưa. Ông ta là người rất thân thiết với gia đình chàng, khi ôngnội chàng bị bắt giam để đưa đi gia hình, đêm cuối chính ông ta đãvào ngục định cứu, nhưng ông nội chàng từ chối. Ông không thể đimột mình bỏ con cháu lại được. Sau này khi toàn gia họ Nguyễn gặpđại họa, chính vị cận tướng của quan Đại tư đồ đã hết mình che chởcho mọi người, chính ông ta đã bí mật hộ tống gia đình chàng trốn lênxứ của người Tày, gửi gân với quan binh họ Bế và rồi cũng ông đã đưagia đình chàng trở về Ngoại Miêu gia trang khi tình hình tạm yên.Còn bà nội ba thứ thiếp của ông nội chàng và chú Anh Vũ, cũng chínhông ta cùng với Lê Đàm, con trai của cựu Quận vương Tư Tê, đưa sangxứ Lão Qua trốn tránh, sau đó là đưa về Ngoại Miêu gia trang. Ông tacũng còn giúp một số con cháu họ Nguyên khác trốn chạy sự truy bắtcủa triều đình và tập trung đưa họ về Ngoại Miêu gia trang để lánhnạn. Xét ra vị sư phụ của Nguyên Vũ là một người có ơn rất lớn vớigia đình chàng.

Nguyên Vũ nhớ lại thái độ ngậm ngùi của sư phụ khi gặp cha chàng, và tuy mới gặp chàng lần đầu mà ông đã tỏ ý thương mến rồisau đó dạy kiếm pháp cho. Té ra là vậy. Thế nhưng việc ông ta làmgiáo chủ của Hồng Y giáo dường như cha chàng không biết. Cha chỉcho biết, lâu lâu vị nhân gia này ghé qua thăm gia đình chàng, nhưngđến và đi đều rất nhanh. Tuy nhiên chẳng ai biết ông ta đang làm gì,thậm chí đến bá phụ của Nguyên Vũ, một cao thủ hiệp khách, cũngchỉ đoán ràng vị ân nhân của họ Nguyễn kia là một nhân vật có võcông thượng thặng của Hồng Y giáo, không ngờ đây chính lại là giáochủ của Hồng Y giáo, người mà ông hâng ngưỡng mộ, ca tụng.

Sau này qua Xuân Hương, Nguyên Vũ mới được biết vị sư phụ ký danh ngày nào của mình chính là Xích Côn Lão tử, giáo chủ của Hồng Y giáo lừng danh trên giang hồ.

Lâm trưởng lão gật đầu.

- Bạn hữu chốn giang hồ vẫn thường ca tụng vê nghĩa khí của đạihiệp Nguyễn Ưng. Tuy là quan quân của triều đình, nhưng đại hiệpcũng là một bậc quân tử được những kẻ giang hồ chúng ta quý trọng.Chưa kể Ngoại Miêu gia trang và Hồng Y giáo chúng ta xưa nay vẫn cómối quan hệ tốt với nhau. Thiếu hiệp đây đã được giáo chủ truyền dạykiếm pháp lại là con cháu của Trang chủ Ngoại Miêu gia trang, nhưvậy thiếu hiệp có thể được tham gia đại hội của chúng ta.

- Thưa trưởng lão, - Đà chủ Trịnh Xuân Hương đột nhiên lên tiếng -Tại hạ muốn hỏi vậy liệu thiếu hiệp đây có đủ tư cách coi như là mộtđệ tử của Hồng Y giáo chúng ta hay không?

Không ai hiểu tại sao nàng lại hỏi vậy, Nguyên Vũ cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng. Chàng nghĩ việc Hồng Y giáo cho phép chàngđược dự đại hội của họ là tốt quá rồi, nhưng dường như đối với XuânHương là chưa đủ, vị đà chủ này nở một nụ cười rất thần bí, rõ ràngnàng ta có chủ ý riêng.

- Không được, không thể được. - Viên trưởng lão la lên - Hôm naychúng ta tổ chức đại hội chọn giáo chủ mới, một việc nội bộ của Hồng Y giáo, vị thiếu hiệp này chỉ có thể là khách mời mà thôi.

Như vậy là ông ta phản đối, thái độ có điều gì đó hơi bất thường.

Vĩnh sứ giả tính lên tiếng phụ họa, nhưng Vương trưởng lão đã cướp lời.

- Tuy Viên huynh đã nói vậy, nhưng theo tôi, chúng ta nên coi vịthiếu hiệp đây là một phân tử của giáo ta, vì dù sao cậu ta cũng đượcgiáo chủ nhận là đệ tử, dù là ký danh.

Vĩnh sứ giả bực bội ra mặt và toan phản đối, nhưng Lâm trưởng lão đã quyết định:

- Lão phu cho rằng Trần thiếu hiệp đây được coi như đủ tư cách làmột đệ tử của Hồng Y giáo. Trần thiếu hiệp, thiếu hiệp nghĩ sao?

Vì ông ta là người giữ giáo quy và đã quyết định như vậy rồi cho nên không ai phản đối nữa, kể cả Vĩnh sứ giả.

Dĩ nhiên Trần Nguyên Vũ đồng ý ngay, chàng tươi cười nói:

- Tại hạ chấp nhận điêu ấy, bởi dù sao tại hạ cũng đã được lão giáochủ truyền dạy kiếm pháp, nhận là đệ tử thì đương nhiên phải coimình là môn đo Hồng Y giáo.

Nghe thấy thế mấy trưởng lão đều gật đầu hài lòng, riêng Vĩnh sứ giả bắt đầu nhìn Nguyên Vũ và Xuân Hương bằng ánh mắt nghi ngờ,lão ta đã cảm thấy trong chuyện này có một điều gì đó hơi bất bìnhthường.

- Các vị, - Lâm trưởng lão lên tiếng - bây giờ là lúc chúng ta đi vàoviệc chính. Đó là chọn tân giáo chủ của Hồng Y giáo.

Các môn đệ của hai vị sứ giả đang ngồi bên dưới bắt đầu huyên náo, gấu ó lẫn nhau ầm ĩ. Phe nào cũng bênh vực người của mình và quaysang đả kích người của phe bên kia. Tình hình này không khéo sẽ xảyra đánh nhau giữa các môn đệ Hồng Y giáo.

Thấy có vẻ căng thẳng, ba vị trưởng lão chụm đầu vào nhau bàn bạc. Cuối cùng, Vương trưởng lão đứng dậy nói to:

- Lão giáo chủ của chúng ta vì một lý do gì đó không rõ mà mất tíchnhiều năm. Hồng Y giáo như quần long mất đầu, cho nên vạn bất đắcdĩ chúng ta mới phải chọn một giáo chủ mới. Thanh quy của bổn giáocó quy định rõ, việc chọn giáo chủ mới phải dựa trên võ công và nhânphẩm của người đó. Và việc lựa chọn này diễn ra công khai với sựchứng kiến đồng thuận của toàn bộ anh em trong bổn giáo.

Các đà chủ vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Vương trưởng lão nói tiếp:

- Những ai, nếu là môn đồ của Hồng Y giáo thì đều có quyền dựavào võ công của mình mà tranh chức giáo chủ, nếu có sự giới thiệucủa một đà chủ hoặc phân đà chủ. Vậy nay, tất cả các vị ở đây nhữngai muốn tham dự vào việc lựa chọn này thì xin cứ việc.

Lão hỏi ba lần nhưng tất cả các đà chủ Hồng Y giáo đều im lặng. Khá lâu sau phía Vĩnh sứ giả, một phân đà chủ miền Hồng Sách thượng đứng lên nói:

- Thưa toàn thể anh em, trong Hồng Y giáo, ngoài giáo chủ ra thìdưới là hai vị Tả và Hữu sứ giả cùng các vị trưởng lão. Tuy nhiên ngaytừ đầu các trưởng lão cho biết là không tham gia vào việc lựa chọnnày. Như vậy chỉ còn hai vị Tả, Hữu sứ giả xưa nay vốn là cánh taymặt trái của giáo chủ. Do vậy tôi cho rằng người xứng đáng với ngôi vịgiáo chủ chỉ có hai vị mà thôi.

Mọi người đồng ý.

Lâm trưởng giáo trịnh trọng nói:

- Nếu như vậy, tất cả các trưởng lão của bổn giáo và anh em chúngta nhất trí đề nghị hai vị sứ giả hãy so tài. Thực ra một trong hai vị, aicũng xứng đáng với ngôi vị giáo chủ cả. Tuy nhiên giáo quy đã quyđịnh rồi thì chúng ta cứ như vậy mà làm.

Vĩnh hữu sứ giả từ từ đứng dậy nhếch mép cười ruồi, nhìn Hoàng tả sứ giả đang ngồi phía bên kia đâu ghế và nói:

- Hoàng huynh, tôi nói rồi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ hai chúng tamà thôi.

Vĩnh sứ giả bước ra trước thềm đá, ông gật đầu chào những người của phe bên mình sau đó xuống tấn, đứng quyền chờ đợi.

Hoàng sứ giả cũng đứng dậy. Lạ thay lão không rời chỗ ngồi mà chỉ đứng ngây ra suy nghĩ. Khá lâu, bất ngờ, Hoàng sứ giả cháp tay hướngvề các trưởng lão ngồi trên và nói:

- Thưa các trưởng lão, xưa nay Hồng Y giáo chúng ta đối xử vớinhau vẫn là anh em một nhà, nay chỉ vì ngôi vị giáo chủ mà phảitranh giành lẫn nhau thì đau lòng quá. - Lão hướng về phía Vĩnh sứgiả, thở dài - Vĩnh huynh, tôi với huynh là anh em trong giáo đến naycó lẽ cũng đã hơn hai mươi năm. Hai mươi năm vào sinh ra tử, nay lẽnào chỉ vì việc này mà phải đánh nhau. - Lão lâc lư mái tóc bạc, buồnbã - Xét về võ công và nhân phẩm có lẽ huynh hơn tôi. Do vậy, hômnay trước mặt mọi môn đồ của Hồng Y giáo tôi xin tuyên bố rút luikhỏi cuộc tranh giành này.

Lời của Hoàng sứ giả quá bất ngờ làm cho mọi người ồ lên kinh ngạc. Trần Nguyên Vũ nhìn lão khâm phục. Trên đường về đây đà chủXuân Hương đã cho chàng biết, Hoàng tả sứ giả là một người trunghậu, tiết tháo. Xưa nay trong bổn giáo mọi người vẫn rất kính trọngông vì đức tính ấy. Xét về võ công, có lẽ dưới giáo chủ, Hoàng sứ giảcũng chưa hề thua ai. Và ông là người rất trung thành với Hồng Ygiáo. Kể ra với ngôi vị giáo chủ tương lai thì ông là người xứng đángnhất. Khi xưa lão giáo chủ đã từng nói và có ý như vậy. Tuy nhiên ôngvẫn chỉ mong muốn làm một sứ giả của bổn giáo mà thôi. Sự việc giáochủ bế quan rồi biến mất, các trưởng lão và hai vị sứ giả biết đã lâu vàvẫn giấu kín các môn đệ. Tuy nhiên nếu kéo dài cũng không được vàđến nay phải tiến hành chọn lựa giáo chủ mới cũng là một phần do sựthúc ép của Vĩnh hữu sứ giả. Thực tế, Vĩnh sứ giả cũng là một ngườicó nhiều đóng góp đối với Hồng Y giáo, võ công lại cao cường. Tuynhiên chỉ tiếc là ông ta quá ham chức quyền. Hôm nay xảy ra việctranh giành này một phần lớn là do phe của Vĩnh sứ giả vận động,thúc ép.

Từ đó trong các giáo đồ của Hồng Y giáo nhanh chóng chia ra làm hai phe để ủng hộ hai vị sứ giả. Bọn họ tranh cãi nhau om sòm cả nămnay. Các phân đà thuộc Nam đạo và Hải Tây đạo ủng hộ Hoàng sứgiả, các phân đà thuộc Đông, Bắc, Tây đạo ủng hộ Vĩnh sứ giả. Trongba vị trưởng lão thì Vương trưởng lão ủng hộ Hoàng sứ giả, còn Viêntrưởng lão ủng hộ Vĩnh sứ giả, Lâm trưởng lão thì đứng giữa. Chính vìvậy mà cuộc tranh chấp ngôi vị giáo chủ Hồng Y giáo ngày càng trởnên rất gay gắt.

Là đà chủ trẻ nhất lại phụ trách cả một vùng rộng lớn Nam đạo trong đó có kinh thành Đông Kinh, tiếng nói của đà chủ Xuân Hươngrất có giá trị. Và nàng không giấu diếm sự ủng hộ của mình giành choHoàng sứ giả. Việc nàng lôi kéo Nguyên Vũ về dự là nhằm mục đíchnếu như xảy ra chuyện gì thì sẽ tranh thủ chàng đứng về phe củamình. Điều nàng và Vương trưởng lão không ngờ là Hoàng sứ giả lạiđột ngột từ chối việc tranh ngôi vị giáo chủ của Hồng Y giáo.

Vĩnh sứ giả cũng ngẩn người ra, ông ta hơi ngượng ngùng. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, căn cứ chức phận của mình nên Lâm trưởnglão liền đứng lên hỏi lại Hoàng sứ giả mấy lần liền. Ông ta hỏi đến balần và Hoàng sứ giả vẫn khẳng định việc mình không muốn tham giaviệc tranh giành này, ông ta đồng ý Hữu sứ giả lên làm giáo chủ HồngY giáo. Lâm trưởng lão đành ngồi xuống và các vị trưởng lão quyếtđịnh bỏ vào trong thương nghị.

Mọi người ngồi xuống chờ đợi.

Cuối cùng, Lâm trưởng lão đi ra thông báo:

- Vào đầu giờ ngọ ngày mai sẽ quyết định ai là giáo chủ đời thứ ba của Hồng Y giáo.

Sau khi giao Nguyên Vũ cho một giáo đồ dẫn chàng đi nghi, Xuân Hương biến mất. Cả chiêu và tối, Nguyên Vũ thấy buồn bực tronglòng. Chẳng ai thèm ghé thăm chàng, Nguyên Vũ rất muốn đi loanhquanh đâu đó, nhưng chỉ hơi nhích bước chân ra ngoài là đã có đệ tửHồng Y giáo chặn lại, bọn họ đều cho chàng biết là trong lúc này, tốtnhất chàng không nên đi đâu. Sau ngày mai, việc ai là giáo chủ rõ rồi,Nguyên Vũ sẽ được tự do. Chàng cảm giác như mình bị giam lỏng,bỗng thấy hối hận vì đã nhận lời về đây với Xuân Hương.

Đêm đã khuya, sau khi điều tức xong, Nguyên Vũ định ngả lưng nghỉ ngơi thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Chàng mở cửa và rất ngạc nhiênnhận ra đó là Xuân Hương, nàng ra dấu cho chàng đừng lên tiếng vàđi theo nàng.

Lúc này trời đã rất khuya, hình như mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn vài môn đồ canh gác mà thôi.

Xuân Hương bấm tay lôi Nguyên Vũ đi theo mấy hành lang đá lạnh để ra ngoài, vẻ mặt nàng căng thẳng lạ thường.

Sau khi đến được một khoảng sân rộng nằm cheo leo trên lưng vách núi ở phía sau Tổng đà Hồng Y giáo, bấy giờ nàng mới chịu dừng.Xuân Hương cẩn thận ngó quanh quất một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

- Trần đệ, tỷ có một việc muốn hỏi.

-?

- Đây là cơ nghiệp của lão giáo chủ để lại, và cũng là sư phụ của đệnữa, do vậy chúng ta không thể để rơi vào tay kẻ khác được. Ngàymai, nếu tỷ yêu cầu đệ đứng ra tranh giành ngôi vị giáo chủ Hồng Ygiáo với Vĩnh sứ giả thì đệ nghĩ sao?

Trần Nguyên Vũ giãy nảy lên khi nàng nói vậy.

- Tỷ đừng làm khó đệ. Từ lúc theo tỷ về đây, đệ đã chịu biết baonhiêu thiệt thòi. Cũng vì câu nói đây là cơ nghiệp của sư phụ và vì ântình đó mà đệ đã theo tỷ về đây. Nay...

Biết trước chàng sẽ từ chối, Xuân Hương thở dài và nói thẳng:

- Phân đà Đông Kinh của tỷ có những thông tin chưa đầy đủ về việccó môn đồ của giáo hiện đang làm việc cho triều đình. Và tỷ cho đệbiết là hiện nay chúng tôi đang âm thầm điều tra về việc Tuyên TừHoàng thái hậu đã cho người chui vào Hồng Y giáo với ý đồ khuynhđảo bổn giáo lâu dài. Trong các trưởng lão, Vương trưởng lão là ngườitỷ tin cậy nhất và tỷ đã báo tin này cho ông ấy biết. - Xuân Hươngngồi xuống thềm đá ưu tư - Chúng tôi rất lo và đang tích cực điêu traxem kẻ ấy là ai. Sự việc chưa đi đến đâu thì xảy ra việc tranh giànhngôi vị giáo chủ của bổn giáo.

- Việc ai sẽ làm giáo chủ và tìm ra tên đệ tử phản đồ kia đâu có gìliên quan đến nhau.

Đà chủ Xuân Hương lâc đâu.

- Đệ nói vậy là không đúng. Ai làm giáo chủ, tỷ đều không phản đối,điều tỷ lo láng là ngộ tên kia lại nằm trong phe cánh hay tay chân củagiáo chủ mới thì tình hình sẽ nguy hiểm đến chừng nào.

- Thế tỷ và Vương trưởng lão nghi ai?

- Chúng tôi tìm chưa ra. - Xuân Hương đau khổ trả lời.

- Hay là tỷ đã nghi ngờ một trong hai vị sứ giả?

- Không hẳn vậy. - Xuân Hương lắc đầu - Hoàng tả hay Vĩnh hữu sứgiả đều là những người rất có công lao với Hồng Y giáo nhiêu nămnay. Thực ra người nào làm giáo chủ theo tỷ cũng đều xứng đáng cả.Tuy nhiên vì trong giáo đồ hiện nay đang có kẻ làm tay sai cho TuyênTừ Hoàng thái hậu, lại chưa rõ hắn ta ở phe nào, nếu như không cẩnthận thì cơ nghiệp bao nhiêu năm nay của Hồng Y giáo sẽ trôi sông đổbể.

- Thế tại sao đệ thấy tỷ có vẻ ủng hộ Hoàng sứ giả?

- Thực ra tỷ không ủng hộ ai cả. Trước khi xảy ra chuyện tranhgiành ngôi vị giáo chủ, tỷ và Vương trưởng lão đã rất muốn kéo dàiviệc tranh chấp này cho đến khi tìm ra người của Tuyên Từ Hoàngthái hậu. Bởi vì tỷ và Vương trưởng lão đều rất sợ kẻ kia sẽ ám hạibổn giáo. Tuy nhiên việc chọn lựa ngôi vị giáo chủ đã đi quá nhanhmà tỷ và Vương trưởng lão không thể nào ngăn cản được. - XuânHương nhìn chàng - Hôm trước, khi phát hiện ra đệ là đệ tử ký danhcủa lão giáo chủ, tỷ và Vương trưởng lão rất mừng. Thú thật, tỷ vàVương trưởng lão, nếu so về võ công thì không thể nào tranh giànhngôi vị giáo chủ nổi đối với hai vị sứ giả kia. Thế nhưng tỷ và Trưởnglão rất muốn phải có một người thật tin cậy nằm ngôi vị giáo chủ, hayít nhất là kéo dài việc tranh giành này cho đến khi tìm ra người củaThái hậu đang nằm trong bổn giáo. Việc tỷ khẩn khoản mời đệ đếntham gia đại hội của bổn giáo là có ý tính toán từ trước, đó chính là sẽyêu cầu đệ tranh giành ngôi vị giáo chủ của bổn giáo. Bởi thú thật, giờđây nếu nói tin có lẽ tỷ và Vương trưởng lão chỉ còn biết đặt niêm hyvọng vào đệ.

Ra vậy. Trần Nguyên Vũ gật gù, thảo nào Xuân Hương một hai tha thiết mời chàng đến dự lễ chọn giáo chủ của Hồng Y giáo, té ra lànàng ta đã có tính toán trước.

Chàng nhếch mép cười, thấy rất khó chịu trong lòng vì việc mình đã bị bọn họ xoay như con vụ trong tay. Đà chủ Xuân Hương hiểu vànàng thanh minh:

- Xin đệ đừng giận, tỷ làm việc này là bất đâc dĩ và cũng vì cơnghiệp của Hồng Y giáo mà thôi.

Trần Nguyên Vũ trầm ngâm, tuy nhiên chàng cũng chẳng trách nàng ta được bởi vì quả thật khi nhận lời về dự đại hội của Hồng Ygiáo chính chàng cũng có lý do riêng. Trước hết đó là do ý kiến củaThái bảo Đinh Liệt. Sau lần Nguyên Vũ cho biết mình đã vô tình cứuđược đà chủ Hồng Y giáo Trịnh Xuân Hương, Thái bảo tỏ ra rất vui.Nhằm để bảo vệ bí mật cho đại sự, Thái bảo đã không trực tiếp gặpnàng mà lại chuyển cho một người khác thay mặt ông gặp nàng. Ốngcũng đồng ý cho phép Nguyên Vũ tiết lộ một phần thân phận và việclàm của mình cho Xuân Hương biết để tạo niềm tin nơi nàng. Sự cẩnthận của Thái bảo không thừa, vì hiện nay ông biết đã có sự nghi ngờtừ phía Thái hậu cho nên mọi hoạt động lúc này phải hết sức cẩntrọng. Vì nghiệp lớn và vì tính mạng của biết bao nhiêu con người nênThái bảo trong hành động cực kỳ dè dặt. Tuy thế ông có nói riêng vớichàng rằng, từ lâu ông đã có ý định làm quen với Hồng Y giáo màkhông có dịp. Thái bảo cho ràng nếu kết thân được với họ thì rất cólợi. Nên khi biết Nguyên Vũ đã tạo được những quan hệ thân thiết vớiXuân Hương và chàng đã được chính giáo chủ của giáo phái này nhậnlàm đệ tử thì Thái bảo rất mừng vì ít nhất từ đây sẽ tạo được nhữngliên kết được với Hồng Y giáo. Khi Nguyên Vũ báo với ông về việcXuân Hương mời chàng về dự đại hội của Hồng Y giáo thì ông đồng ýngay và căn dặn chàng nên nhân dịp này thử tìm hiểu thực lực và conngười của Hồng Y giáo. Lý do thứ hai, từ ngày Xuân Hương cho chàngbiết vị sư phụ ký danh hôm nào chính là giáo chủ Hồng Y giáo, chachàng còn cho biết ông là bạn của cha và có những mối quan hệ sâuxa với dòng họ Nguyên, sau này con trai của sư phụ là Túy quỷ ĐoànBa là đại ca kết nghĩa của mình, tự nhiên Nguyên Vũ thấy mình cótrách nhiệm với Hồng Y giáo. Trong thâm tâm chàng đã tự coi mìnhlà một phần tử của Hồng Y giáo. Vi vậy dù cho Xuân Hương khôngyêu cầu, nhưng vì sự nghiệp của Hồng Y giáo thì chàng vẫn luôn sẵnsàng. Trong chuyến đi này chàng và Thái bảo Đinh Liệt cũng cónhững tính toán riêng thì làm sao có thể trách Xuân Hương được.

Tuy nhiên chàng chưa chuẩn bị tinh thần để đứng ra tranh giành ngôi vị giáo chủ của Hồng Y giáo. Và chàng không hiểu việc làm nàycó được cha cùng bá phụ đồng ý hay không. Huống hồ chàng chỉ sợnếu mình hấp tấp quá có thể làm hỏng việc lớn của mọi người thì ânhận không kịp.

- Nay Hoàng tả sứ giả đột nhiên rút lui, như vậy ngôi vị giáo chủ rấtcó khả năng sẽ do Vĩnh hữu sứ giả đảm trách. Trong khi hiện thời tavà Vương trưởng lão chẳng muốn ai làm giáo chủ, ít nhất cho đến khitìm được người của Thái hậu.

- Trần đệ? - Đà chủ Xuân Hương nắm tay chàng khẩn khoản - Thânthế của đệ đã được các môn đồ Hồng Y giáo chấp nhận. Như vậy, vềnguyên tắc đệ có quyền tham gia việc giành ngôi vị giáo chủ. Tỷ xinđệ, hãy vì cơ nghiệp của Hồng Y giáo mà ngăn cản việc Vĩnh sứ giả lênngôi giáo chủ.

- Thế nếu như hôm nay Hoàng tả sứ giả sẽ làm giáo chủ chẳng hạnthì tỷ và Vương trưởng lão có yêu cầu đệ đứng ra tranh giành ngôi vịvới ông ta không? Nguyên Vũ hỏi ngược lại nàng. Trịnh Xuân Hươnggật đầu:

- Dù bất kỳ là ai trong hai vị sứ giả này làm giáo chủ tỷ vẫn yêu cầuđệ đứng ra tranh giành với họ. Điều này chúng tôi đã tính toán trướcrồi.

Nguyên Vũ im lặng khá lâu rồi lắc đầu nói:

- Tỷ tỷ, như đệ đã nói với tỷ rồi, bản thân Nguyên Vũ này hiện đangmang rất nhiều trọng trách và không thể nói ra được. Giúp Hồng Ygiáo thì đệ sẵn sàng, nhưng không thể vì việc này mà làm hỏng việclớn tâm huyết bao nhiêu năm qua của nhiều người khác đã dày côngxây dựng. Vì thế, đệ không thể nhận lời của tỷ đứng ra tranh giànhngôi vị giáo chủ được.

- Trần thiếu hiệp! - Có tiếng nói vang lên sau lưng làm cho NguyênVũ và Xuân Hương giật mình quay lại. Không hiểu Vương trưởng lãođến từ lúc nào.

- Những điều Trịnh đà chủ vừa nói với thiếu hiệp là hoàn toàn đúngsự thật. Vừa rồi, các trưởng lão đã quyết định sáng mai sẽ thông báoVĩnh hữu sứ giả sẽ tạm quyền làm giáo chủ, nếu như trong các giáo đồkhông còn có ai đòi đứng ra tỷ thí võ công với ông ta nữa thì coi nhưông ta sẽ chính thức được khoác hồng bào giáo chủ của Hồng Y giáo.Lão đây đã sống gần trọn đời trong Hồng Y giáo và rất hiểu vị sứ giảnày. Ông ta là một người võ công cao, có nhiều công lao với bổn giáonhưng cũng là kẻ có nhiêu tham vọng. Trong bổn giáo hầu như khôngai kiềm chế nổi Vĩnh sứ giả. Khi xưa lão giáo chủ còn tại vị thì ngườiduy nhất có thể nói được cho Vĩnh sứ giả nghe lệnh đó chính là giáochủ. Ông ta rất nể sợ lão giáo chủ. Từ ngày giáo chủ bế quan rồi mấttích, hầu nhưng trong giáo Vĩnh sứ giả không còn nể ai nữa. Nhưngnăm gần đây ta còn phát hiện Vĩnh sứ giả đang tích cực âm thầm xâydựng lực lượng làm phe cánh riêng của mình trong bổn giáo. Vụ việctranh giành ngôi vị giáo chủ này cũng từ Vĩnh sứ giả mà ra, trong khiHoàng sứ giả không muốn. Nhưng dưới sức ép của Vĩnh sứ giả cùngmột trưởng lão và số đà chủ phe cánh, bọn họ đã ép phải tổ chức đạihội này là vì vậy.

- Theo lão tiền bối thì không nên tổ chức việc chọn giáo chủ Hồng Ygiáo ư? Nguyên Vũ hỏi, Vương trưởng lão lác đâu.

- Nên, nên chứ. Lão giáo chủ trước khi bế quan đã cho ta biết, nếutrong năm đầu nghiên cứu võ công của mình mà không đạt kết quảthì sẽ phải kéo dài thời gian và như vậy có khả năng lão giáo chủ sẽkhông đảm đương được công việc của mình nữa. Ngày ấy giáo chủ đãdặn ta nếu kéo dài thêm một năm nữa thì ta nên loan báo cho anh emtrong bổn giáo biết để lựa chọn giáo chủ mới. Chính ngay từ lúc đó tađã biết tâm ý của lão giáo chủ rồi, tuy nhiên ta vẫn cứ hy vọng. Và đãnăm năm qua đi, đến nay ta cũng nhận thấy Hồng Y giáo cũng nên cómột giáo chủ mới. Chỉ không phải vào thời điểm này mà thôi.

- Thế nếu quý vị không tìm ra tên tay chân kia của Thái hậu thìchẳng lẽ cứ kéo dài chuyện lựa chọn giáo chủ hay sao?

- Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra. - Xuân Hương khẳng định.

Vương trưởng lão vuốt râu, thở dài.

- Nay nếu Vĩnh sứ giả lên được ngôi vị giáo chủ thì lão đây rất lấylàm lo lâng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ sợ rằng rồiđây sẽ không còn Hồng Y giáo nữa, tiếc cho tâm huyết của tiền nhânđã bỏ ra.

Trước những lời nói úp mở của Vương trưởng lão, Nguyên Vũ sốt ruột hỏi thẳng:

- Thưa Vương trưởng lão và Trịnh đà chủ, có thật là các vị đã nghingờ Vĩnh hữu sứ giả rồi phải không?

Nghe câu hỏi ấy, Xuân Hương lưỡng lự. Nàng đưa mắt nhìn Vương trưởng lão rồi nói:

- Thưa Vương trưởng lão. Nếu muốn Trần thiếu hiệp giúp đỡ chúngta, có lẽ nên nói thật cho đệ ấy biết thì hay hơn.

- Cũng được. - Vương trưởng lão gật đầu ưng thuận.

Cả ba đi khuất đến bên một hốc đá ngồi trò chuyện.

Một đệ tử của phân đà Đông Kinh đã lọt được vào làm Cẩm y vệ trong Tử cấm thành và là một trong những tay chân thân tín của Nộiquan chỉ huy Cẩm y vệ trong Hoàng cung. Qua quan sát, người đệ tửkia phát giác là hiện nay Thái hậu đang có sử dụng một số kháchgiang hồ làm thuộc hạ. Đó chính là bọn người ở Hoa Xuân viện. Lầuxanh này hê ngoài là một kỹ viện nhưng thực tế đây là ổ do thámtrong bao nhiêu năm nay của Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Bà ta đã sửdụng nó để làm nơi nghe ngóng, quan sát tìm hiểu đối với tất cả mọingười trong kinh thành. Từ bá quan văn võ trong triều cho đếnthường dân, không ai lọt qua được cặp mắt giám sát của Thái hậuthông qua Hoa Xuân lầu. Cũng nhờ đó bà ta có những đối phó cụ thểvới từng người.

Nghe đến đây Trần Nguyên Vũ giật thót mình. Quả thật chuyện này chàng không h'ê ngờ tới. Không hiểu Thái bảo Đinh Liệt có biếtchuyện này hay không, hay chính ông cũng đã nằm trong tầm ngâmcủa Hoa Xuân lầu trong bao nhiêu năm nay mà không biết. Và chàng,một khách quen thường xuyên của Hoa Xuân lầu? Vậy liệu bọn họ đãbiết gì về Nguyên Vũ?

Một thoáng đau nhói trong tim khi chàng tự hỏi liệu Hoa Xuân có giữ vai trò gì trong chuyện này. Tình yêu của nàng dành cho chàngbao lâu nay là sự thật hay nằm trong một mưu mô nào đó. Nàng haymẹ nàng? Ở Hoa Xuân lầu, Thái phó Tuyết phu nhân thừa biết chàngvà con gái của bà ta có cảm tình với nhau, cho nên trong số các kháchquen của Hoa Xuân lầu thì có lẽ Nguyên Vũ được hưởng một số đặcân ngoại lệ. Thực sự đây là ngoại lệ hay còn có ẩn ý gì khác?

Đột nhiên chàng thấy choáng người vì hàng loạt sự kiện xuất hiện trong đầu.

Thái phó Tuyết phu nhân liệu có liên quan gì đến Hồ Điệp cốc chủ cùng người chị em tỷ muội rất xấu xí của bà ta có tên là Nặc Nô kia?Chính Nặc Nô là người đã giao đấu với chàng trong Tử cấm thànhhôm nào. Dường như cả ba con người thần bí này có một mối liênquan nào đó mà chàng đã từng mơ hồ, ngờ ngợ. Hồ Điệp cốc đã côngkhai cho mọi người biết việc Hồ Điệp cốc của bà ta ủng hộ triều đình,tức là ủng hộ Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Và nay qua Hồng Y giáochàng được biết Hoa Xuân lầu chính là nơi do thám riêng của Tháihậu tổ chức ra với Thái phó Tuyết phu nhân là chủ. Như vậy rõ ràngnhững con người này phải có một mối quan hệ nào đó.

“Không lẽ...”, Trần Nguyên Vũ buộc miệng la lên.

- Chuyện gì vậy Trần thiếu hiệp? - Vương trưởng lão và Trịnh đàchủ nhìn chàng ngạc nhiên. Nguyên Vũ cười gượng, lảng tránh - Tạihạ vừa nghĩ đến một chuyện. Nhưng có lẽ không có liên quan gì đếnviệc của quý vị.

Vương trưởng lão gật đâu và nói tiếp:

Việc Tuyên Từ Hoàng thái hậu nuôi người để do thám, xét ra đối với Hồng Y giáo cũng chẳng lấy gì làm quan trọng cho lâm. Người đệtử này còn phát giác Thái phó Tuyết Phu nhân và Thái hậu đang bànbạc với nhau về kế hoạch đối phó với Hồng Y giáo. Vì dù sao dưới mắttriều đình, Hồng Y giáo hiện nay đang là một giáo phái giang hồ phảnloạn cần phải loại trừ. Có lẽ sau nhiều năm xua quân tiến đánh khôngcó kết quả nên nay Thái hậu đã đổi cách đối phó, đó là tung tiên vàquyền lực để mua chuộc bọn giáo đồ phản bội và khi thời cơ đến thìsẽ tiêu diệt từ bên trong, đây là một kế hoạch hết sức thâm độc vàđiều này làm cho Vương trưởng lão hết sức lo ngại. Thế nhưng từngày Hồng Y giáo không còn giáo chủ, trong phái chia năm xẻ bảy,anh em tứ tán, phe này nhóm kia, trưởng lão được biết cũng đã cómột số giáo đồ từ phân đà chủ trở lên bị mua chuộc, chính vì thế lãokhông biết tin cậy ai và tâm sự với ai.

Qua người đệ tử này, bọn họ cũng đã được biết tay chân Thái phó Tuyết phu nhân, tay sai của Thái hậu, đã có người nằm sâu trongHồng Y giáo. Tương lai người này sẽ có khả năng lên làm giáo chủ củaHồng Y giáo và sẽ đưa Hồng Y giáo về quy thuận triều đình. Chính vìthế Vương trưởng lão và Xuân Hương đã nhất trí bằng mọi cách phảitruy tìm ra được tên phản giáo nguy hiểm kia trước khi Hồng Y giáocó giáo chủ mới, số giáo đồ phản bội còn lại sẽ tính sau.

- Từ đó đến nay lão phu và Trịnh đà chủ đây rất lấy làm lo lắng. -Vương trưởng lão thở dài - Giờ đây thú thật lão không còn biết tin ainữa. Tất nhiên theo lão nhận xét, về nhân phẩm Hoàng sứ giả có thểhơn Vĩnh sứ giả, tuy nhiên về võ công khó hơn nổi ông ta.

- Không lẽ quý vị không còn người nào nữa sao?

- Còn chứ. - Đôi mắt của đà chủ Xuân Hương đột nhiên sáng rực vàđôi má thoáng ửng hồng. Vương trưởng lão tủm tỉm cười, nhìn nàngvà gật gù trả lời.

- Còn một người nữa, đó là Đoàn công tử con trai nuôi của lão giáochủ. Y luyện Túy công nên bạn hữu giang hồ hay thường gọi là Túyquỷ Đoàn Ba, chính là y.

Trần Nguyên Vũ đột nhiên bật cười hi hi khi nhớ đến Đoàn Ba. Đó là một gã trung niên hơn 30 tuổi, ăn mặc luộm thuộm, rách rưới,xung quanh mình lúc nào cũng luôn treo lủng lẳng năm bảy cái bầurượu. Y xuất hiện nơi đâu là nơi đấy thơm nồng mùi rượu, dường nhưchưa ai thấy y tỉnh bao giờ.

- Thiếu hiệp biết Đoàn công tử ư?

Nghe Vương trưởng lão hỏi, Nguyên Vũ gật đầu đáp gọn:

- Đấy là đại ca của tại hạ.

- Sao? Vương trưởng lão và Xuân Hương đồng thanh lên tiếng kinhngạc. Nguyên Vũ giải thích:

- Cách đây mấy năm, Đoàn đại ca có hay ghé qua gia trang của tạihạ. Thật ra đại ca từ lâu đã có mối quan hệ khá thân tình với anh emtrong gia trang, đặc biệt là với bá phụ. Sau này tại hạ còn được biết téra đại ca là con trai của sư phụ mà người với Nguyễn gia tại hạ cónhiều mối quan hệ mật thiết, chính vì vậy tại hạ đã kết nghĩa nhậnĐoàn đại ca là anh. Lúc đó tại hạ không hề biết lão tiền bối ấy là giáochủ của Hồng Y giáo cũng như Đoàn huynh là ai.

- Là vậy. - Hai người gật gù. Giọng nói của Xuân Hương hỏi NguyênVũ nghe rất lạ.

- Thế mà tỷ chưa bao giờ thấy đệ nói chuyện về đại ca cả. Đệ thấyĐoàn đại ca thế nào?

Nguyên Vũ bật cười.

- Đại ca tốt lâm, anh ấy còn là người dạy thêm võ công cho đệ nữa.Chỉ tội uống rượu nhiều quá, mỗi lần đại ca ghé qua gia trang, khi đigia trang hết sạch rượu.

Mọi người cười rộ. Vương trưởng lão nói tiếp:

- Thực ra khi xưa lão giáo chủ cũng ngầm có ý để Đoàn công tử thaymình cai quản bổn giáo nếu sau này ngài rút lui. Tiếc rằng cậu ta lại làmột người quá ham chơi, dam mê rượu chè nên ít quan tâm đếnchuyện của bổn giáo. Cậu ta luyện tuý công từ hồi nhỏ do một ngườibạn thân của giáo chủ truyền dạy, đó là Khất Túy Tiên. Sau này có lầnta nghe giáo chủ than thở là hối hận khi để cho Khất Túy Tiên dạy võcông cho Đoàn Ba, bởi vì từ đó y trở nên rượu chè be bét không chịuluyện bất cứ võ công gì nữa, dù cho là đích thân giáo chủ truyền dạy.

Y là người tính tình tốt, võ công lại cao thâm, chỉ tội rượu chè nhiêu quá, chưa kể rất ham chơi, ít quan tâm đến công việc của giáo. Thúthật trong giáo cũng chỉ giáo chủ nói Túy quỷ mới chịu nghe. Cho nênkhi giáo chủ bế quan là y như chim trời sổ cánh, bỏ luôn chức vụ đàchủ vùng Nam đạo, giao khoán trằng cho Trịnh đà chủ đây, sau đócũng bỏ luôn bổn giáo đi mất, năm đầu còn về hai ba lần, năm sau íthơn và cuối cùng đến nay cũng chẳng ai biết y ở đâu nữa. Nay nghe yđang ở đây, mai đã nghe y ở nơi khác. Dần dần quyền lực trong giáorơi vào tay hai vị Tả, Hữu sứ giả thay nhau điêu hành. Ngay cáctrưởng lão cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Cách đây một năm, trước tìnhhình này lão đã bí mật cho người đi tìm cậu ta khâp nơi, lão hy vọngcậu ấy sẽ quay trở về để tiếp nhận ngôi vị giáo chủ của bổn giáo, bởivới Túy công của Đoàn Ba trong giáo không có ai là đối thủ kể cả haivị sứ giả. Thế nhưng thật đáng tiếc, không thể nào tìm được.

- Tỷ và Vương trưởng lão đang tích cực âm thầm điều tra cho rangười của Thái phó Tuyết là ai. - Xuân Hương tiếp lời - Tuy nhiên mọiviệc vẫn dậm chân tại chỗ thì trong bổn giáo xảy ra chuyện tranhgiành ngôi vị giáo chủ ngày càng gay gát. Một mình Vương trưởng lãocản không được, còn tỷ tuy là một đà chủ, nhưng quyền hạn tronggiáo chẳng bao nhiêu so với tiếng nói với hai vị sứ giả.

- Nhưng vi lý do gì mà các vị lại nghi ngờ Vĩnh hữu sứ giả mà khôngnghi ngờ Hoàng tả sứ giả? - Nguyên Vũ cau mày - Xét ra hiện nay cảhai vị sứ giả này đều đáng nghi ngờ cả chứ?

- Trần thiếu hiệp nói rất có lý. - Vương trưởng lão vuốt râu gật gù -Nếu xét về cá nhân, có thể lão phu thích Hoàng sứ giả, nhưng nếuđứng về công việc của bổn giáo thì cả hai sứ giả này đều đáng nghingờ như nhau cả. Tuy nhiên tại sao lão phu lại cảm thấy nghi ngạiVĩnh sứ giả hơn. Cũng không hẳn vì ông ta là người có tâm cơ, mưumẹo hay vì lý do gì khác. Mà chẳng qua ông ta quá sốt sáng trong việcthúc đẩy mọi người tiến hành đại hội để tuyển chọn giáo chủ mới.Trong khi Trịnh đà chủ cũng cho biết, Thái hậu đang thúc bắch Tháiphó Tuyết cần nhanh chóng giải quyết Hồng Y giáo. Mụ ta đã bẩm vớiThái hậu là Hồng Y giáo đang tranh giành ngôi vị giáo chủ và ngườicủa mụ có hy vọng sẽ lên thay thế. Sau đó đương nhiên Hồng Y giáosẽ quy thuận triều đình. Như vậy người của Thái phó Tuyết phải giữmột vị trí rất cao trong Hồng Y giáo, chi có vậy, Thái phó Tuyết mớidám khẳng định là người của mụ có khả năng làm giáo chủ của bổngiáo. Trong khi trong giáo từ lâu các trưởng giáo đã thống nhất là việctìm ra vị giáo chủ tương lai chỉ tập trung vào hai vị sứ giả mà thôi, vậytay chân của Thái phó Tuyết phải chăng chính là một trong hai vị sứgiả này? - Vương trưởng lão lâc lư đầu, không muốn khẳng định điềugì - Trong mấy năm nay việc bọn ta ngấm ngầm lựa chọn giáo chủ nóirộng là nhiêu người biết nhưng nói hẹp thật ra cũng chỉ có hai vị Tả, Hữu sứ giả thôi. Bàng cảm giác chủ quan, lão đây và Trịnh đà chủ đều cho rằng, hành động sốt sắng tranh giành ngôi vị giáo chủ của Vĩnhhữu sứ giả đáng nghi quá. Bởi trong khi đó thì Hoàng tả sứ giả khônghề muốn, thậm chí trước các trưởng lão, ông ta đã cương quyết từchối và chấp thuận cho Vĩnh sứ giả lên làm giáo chủ. Trước đó vì bịlão đây thúc ép quá nên ông ta mới bất đác dĩ phải đứng ra. Kết quảnhư thế nào thì thiếu hiệp cũng đã rõ rồi.

Trần Nguyên Vũ không đồng ý và lắc đầu.

- Nói như quý vị chưa hẳn đúng, nghi thì tại hạ đồng ý có nghi ngờVĩnh sứ giả thật. Tuy nhiên việc này rất quan trọng, nó liên quan đếnhuyết mạch sống còn của Hồng Y giáo nên chúng ta không thể hồ đồđược. Nếu người của Thái phó Tuyết đã có khả năng tranh giành vị trígiáo chủ, như vậy người của mụ ta có vị trí rất cao và từ vị trí này cũngđã khuynh đảo được bổn giáo rồi. Và nói như thế thì Hoàng sứ giảcũng vẫn đáng nghi ngờ như thường. Các vị không nên vì cảm tínhkhông thích Vĩnh sứ giả mà đổ dồn cho ông ta.

- Đệ nói đúng lắm. - Xuân Hương nói - Thế nhưng dù sao với cươngvị là một sứ giả, ví dụ, y có muốn làm phản thì cũng lôi kéo được rất ítgiáo chúng bởi vì còn có vị sứ giả kia và các trưởng lão nữa. Tuy nhiênnếu đã là giáo chủ sẽ khác, bởi vị giáo chủ này có thể sẽ tìm ra lý do đểtỏ ý đầu hàng triều đình và đương nhiên ba phần tư môn đồ của HồngY giáo sẽ nghe theo. Đặc biệt đối với các giáo đồ ở các miền, trongHồng Y giáo, nếu là mệnh lệnh của giáo chủ thì các đệ tử phải nhấtnhất tuân theo không được bàn cãi, chống lại, nếu như không muốnbị trục xuất khỏi giáo.

Vương trưởng lão gật đâu đồng ý.

- Lão đã âm thầm điêu tra và sau đó kết hợp với tin tức của Trịnhđà chủ đưa về. Chúng tôi đã phát hiện ít nhất có một đến hai phân đàchủ của một số phân đà thực sự là người của Thái phó Tuyết cài vào.Tất cả bọn người này là tay chân thân tín của Vĩnh sứ giả.

- Vũ đệ, - Đà chủ Xuân Hương tiếp lời - có một lần tỷ theo dõi Tháiphó Tuyết và bất ngờ gặp bà ta nói chuyện với một người, nhìn xatrông rất giống Vĩnh sứ giả. Tỷ cũng không cả quyết lâm vì không dámđến gần, võ công bọn họ rất cao nếu không cẩn thận sẽ lộ. Nhưng tỷcũng có thể xác quyết gần 90% hắn là Vĩnh sứ giả. Đệ có nhớ lần đệđã cứu tỷ trong Tử cấm thành hay không. Lần đó chính tỷ đang bí mậttheo dõi một cao thủ đi trong nội cung và sau đó tỷ đã phát hiện ra ylà phân đà chủ của một phân đà thuộc quyền cai quản của Vĩnh sứgiả. Thực tế y cũng là tay chân thân tín của Vĩnh sứ giả, xuất hiện ởkinh thành liên tục. Dường như y là người liên lạc cho Vĩnh sứ giả thìphải.

- Thiếu hiệp, - Vương trưởng lão nói - lão rất hiểu tâm ý của thiếu hiệp. Việc lão và Trịnh đà chủ mời thiếu hiệp ra tranh giành ngôi vị giáo chủ là rất bất đắc dĩ, có lẽ cũng không nên đổ dồn mọi nghi ngờcho Vĩnh sứ giả. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ chúng ta phải ngănchặn được bất kỳ ai lên ngôi vị giáo chủ trước khi tìm ra kẻ bán mìnhcho Thái hậu. Và làm như thế mới phá được âm mưu ám toán Hồng Ygiáo của Thái phó Tuyết phu nhân.

Nguyên Vũ thoáng bật cười, thử nghĩ mà xem, thân là cháu của Trang chủ Ngoại Miêu gia, công việc là một võ tướng của phủ LạngSơn vương nay lại tranh giành ngôi vị giáo chủ của Hồng Y giáo, mộtgiáo phái phản loạn của triều đình. Hừ, cũng may Thái bảo Đinh Liệtlà người tính toán sâu xa, cho nên rất ít ai biết về con người thật củachàng, nếu không thì khó nói trước được điều gì. Tuy nhiên chàngcũng nhận tình thế này có vẻ như chàng không được quyền rút lui màphải tự thân quyết định. Thú thật, xưa nay mọi chuyện liên quan đếncông việc, thường thường chàng làm theo lời chỉ bảo của Thái bảoĐinh Liệt hoặc là bá phụ, đây là lần đầu tiên thử thách mà chàng phảitự quyết định lấy, Nguyên Vũ thấy bối rối. Chàng cũng nhận thấynhững nghi ngờ của Vương trưởng lão và Trịnh đà chủ còn chưa rõràng lắm, nhưng quả thật Hồng Y giáo cũng đang đứng trước sự nguyhiểm khôn lường về tên giáo đồ phản bội kia, mặc dù chưa rõ hán làai, nhưng họ cũng có lý do của họ. Và quan trọng hơn chàng nhậnthấy bọn họ thật sự vì sự nghiệp của Hồng Y giáo. Lẽ nào chàng khônggiúp họ một tay.

- Cho tại hạ hỏi hai vị một câu?

Nghe Nguyên Vũ hỏi, Vương trưởng lão và Xuân Hương đều gật đầu ngay.

- Đệ cứ hỏi bất kỳ điều gì nếu như trong lòng còn chưa thông suốt.Chúng ta cũng đã bày tỏ hết tâm ý rồi, tỷ nghĩ nếu muốn đệ hợp tácmà còn giấu diếm đệ thì quả là không phải.

- Tại sao hai vị lại tin cậy tại hạ và chọn tại hạ, trong khi thật ra tạihạ không phải là người của Hồng Y giáo và rõ ràng các vị biết về tại hạcòn quá ít. Biết đâu tại hạ lại chẳng có âm mưu gì thì sao?

- Thú thật, - Vương trưởng lão chậm rãi nói - sau khi nhận thấymình không thể ngăn cản nổi việc một trong hai sứ giả sẽ lên làm giáochủ, việc tìm Đoàn công tử cũng trở nên vô vọng, lúc ấy thậm chí cólúc lão đã nghĩ đến chuyện hay cứ để Trịnh đà chủ ra tranh giànhchức vị giáo chủ, vì ít nhất đà chủ cũng là người duy nhất mà lão còncó thể tin cậy được. Tuy nhiên theo thông lệ trong giáo, hình như cácmôn đệ khó chấp nhận một nữ nhân sẽ trở thành giáo chủ, dù cho đàchủ được rất nhiều người kính nể. Ngoài ra xét về võ công thì Trịnhđà chủ không thể nào giao đấu nổi với hai vị sứ giả kia. Cho nên khixuất hiện thiếu hiệp, đặc biệt được biết thiếu hiệp được giáo chủ nhậnlàm học trò và truyền dạy kiếm pháp thì lão vô cùng mừng rỡ. Mấy tháng nay lão đã cho người âm thầm điều tra thêm về thiếu hiệp. Được biết về thân thế xuất thân, chí hướng và Trịnh đà chủ lại bảođảm thêm về nhân phẩm thiếu hiệp, lão đã rất yên tâm. Cuối cùng lãođã đi đến quyết định sẽ chọn và tiến cử thiếu hiệp ra tranh giành ngôivị giáo chủ của bổn giáo. Chứ nếu không, không thể nào thiếu hiệp cóthể được đến dự đại hội của giáo ngày hôm nay, dù là tình cờ. Và...còn một lý do nữa... - Nói ngang đây đột nhiên ông ta bỏ lửng, imlặng.

Là gì vậy, Nguyên Vũ liếc mắt nhìn Xuân Hương, vị sư tỷ này chỉ tủm tỉm cữời mà không lên tiếng.

“Vạn sự bất biến trong cuộc đời này phải biết lấy dĩ biến mà đối phó. Khi thời cuộc xoay chuyển thì ta trụ lại mà quan sát để lựa thế,vạn vật đứng thì ta chuyển, chuyển hay đứng luôn luôn phụ thuộc vàotình thế. Điều quan trọng là phải có đâu óc quan sát nhạy bén, biếtchớp lấy thời cơ. Đừng bao giờ câu nệ quá mà bỏ mất cơ hội sau nàysẽ phải hối tiếc.” Chẳng biết là có ý tứ gì không, nhưng khi tiễnNguyên Vũ về tham dự đại hội của Hồng Y giáo, Thái bảo Đinh Liệtđã dặn chàng kỹ càng như vậy.

Cuối cùng Trần Nguyên Vũ quyết định:

- Thôi được tại hạ chấp nhận sẽ đứng ra tranh giành ngôi vị giáochủ với Vĩnh hữu sứ giả. Nhưng tại hạ giao hẹn trước, đó là nhàmngăn chặn ông ta lên làm giáo chủ trong khi các vị chưa tìm ra nhữngtên phản đồ của Thái hậu và Thái phó Tuyết nằm trong Hồng Y giáo.Tại hạ làm việc này cũng vì mối quan hệ ân tình đối với lão giáo chủvà Đoàn đại ca. Tuy nhiên, - Nguyên Vũ cũng nói luôn - tại hạ cũnggiao hẹn là giả như sau khi tại hạ thành công không để cho Vĩnh sứgiả lên làm giáo chủ được thì ngôi vị giáo chủ của bổn giáo sẽ do cáctrưởng lão quyết định, nhưng đó quyết không phải là tại hạ.

Trịnh Xuân Hương nháy mắt với Vương trưởng lão và cả hai gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Vương trưởng lão mỉm cười nhìn chàng.

- Mục đích của bọn ta là chỉ cần thiếu hiệp phá hỏng việc bầu giáochủ của bổn giáo ngày mai là đủ. Các trưởng lão sẽ phải họp và quyếtđịnh lại, trong khi thời gian kéo dài lão hy vọng sẽ kịp tìm được Đoàncông tử trở về để y nhận lấy trách nhiệm khó khăn này. Thực ra chi cóy là xứng đáng nhất.

Nghe rất hợp lý, chàng đồng ý, tuy nhiên Nguyên Vũ băn khoăn:

- Võ công của tại hạ không hiểu có đánh lại Vĩnh sứ giả hay không?Trong khi ông ta đang là cao thủ bậc nhất của Hồng Y giáo.

- Đúng thế. - Vương trưởng lão gật đầu - Võ công trấn gia của HồngY giáo là Long Vân kiếm pháp. Nay thiếu hiệp đã được lão giáo chủ truyền dạy những 50 chiêu, có thể nói là thiếu hiệp rất được giáo chủ ưu ái. Đệ tử bổn giáo kẻ ít người nhiều, nhưng không ai học được quá20 chiêu kiếm pháp này. Nay nếu thiếu hiệp đem toàn bộ bài kiếmpháp này đối phó với Hữu sứ giả thì không việc gì phải sợ ông ta cả.Đây cũng là lý do mà tại sao lão phu và Trịnh đà chủ lại tin tưởngthiết tha mời thiếu hiệp đứng ra ngăn cản cả hai vị sứ giả này khi bọnhọ tranh giành ngôi vị giáo chủ.

- Đến đây tại hạ mới biết Long Vân kiếm pháp là kiếm pháp trấngia của Hồng Y giáo. Chỉ tiếc ràng tại hạ luyện chưa đến nơi đến chốn,e ràng khó phát huy được hết tinh hoa của kiếm pháp.

- Vì rằng thiếu hiệp chưa học được hai chiêu cuối. Nếu học trọn bộ52 chiêu và phát chiêu liên hoàn thì thế mạnh của bài kiếm pháp sẽlên đến đỉnh điểm và thiếu hiệp sẽ là một trong những cao thủ bậcnhất của giang hồ.

- Vậy ư? - Nguyên Vũ nhún vai - lão tiền bối quên mất ràng, học đủ52 chiêu kiếm này cũng tức là giáo chủ của Hồng Y giáo và xưa nayhai chiêu cuối bao giờ cũng do giáo chủ đời trước bí mật truyền lạicho đời sau theo kiểu trực truyền. Tại hạ làm sao có được vinh dự ấy.

- Điêu đó thì không chắc - Vương trưởng lão cười bí ẩn. Nụ cười củalão làm cho Nguyên Vũ lẫn Xuân Hương đều kinh ngạc. Vươngtrưởng lão thủng thỉnh nói - Cứ coi như lão đây và thiếu hiệp là hữuduyên đi. Năm xưa lão giáo chủ trước khi bế quan có gọi lão phu đến.Ngài cho biết, mình phải bế quan để nghiên cứu một môn võ côngmới, tuy nhiên thành bại khó có thể nói trước. Không cẩn thận sẽ bịtẩu hỏa nhập ma, mất mạng như chơi. Vi sự nghiệp của Hồng Y giáo,lão phu là người giáo chủ tin cậy nhất. Chính vì vậy, giáo chủ đã quyếtđịnh trực truyền cho lão hai chiêu cuối của Long Vân kiếm pháp. Giáochủ dặn, nếu sau này vì một lý do gì đó mà ngài không xuất quan,Hồng Y giáo sẽ phải chọn một giáo chủ mới. Nếu lão phu nhận thấynhân phẩm và võ công của giáo chủ mới xứng đáng thì hãy đem haichiêu cuối của Long Vân kiếm pháp ra mà dạy cho người ấy. Để chobài kiếm pháp này không bị thất truýền và phát huy quang đại HồngY giáo.

- Vậy ư? Cả Nguyên Vũ lẫn Xuân Hương đều bật thốt lên kinh ngạc.Vương trưởng lão gật đầu, mặt buồn so - Dường như giáo chủ đã tiênliệu trước việc nghiên cứu võ công mới của mình sẽ gặp nhiều trắc trởcho nên đã phòng bị sẵn. Và quả nhiên đúng vậy. - Lão buồn bã - Naylão phu quyết định đem hai chiêu cuối truyền lại cho Trần thiếu hiệp.

- Thế tại sao tiền bối không đứng ra nhận ngôi vị giáo chủ? Vì rõràng xét về võ công, quá trình cống hiến cho Hồng Y giáo, cũng nhưuy tín cá nhân, tại hạ cho rằng lão tiền bối thừa khả năng làm giáochủ Hồng Y giáo. Mà nếu lão tiền bối đã làm giáo chủ thì đâu còn sợgì ai nữa.

- Thiếu hiệp không biết gì về lão ư? Vương trưởng lão hỏi và thấychàng lắc đầu, lão bèn nói - Cách đây gần bảy năm, trong một lần giaochiến với kẻ thù của bổn giáo, tuy giết được kẻ địch nhưng lão đã bịđánh trọng thương rất nặng, đáng lẽ là chết nếu như lần đó giáo chủkhông hao phí cả mười năm công lực để chữa chạy. Cho nên tuy lãothoát chết nhưng võ công thì bị tàn phế mãi mãi. Đây cũng chính là lýdo mà tại sao sau này giáo chủ truyền hai chiêu kiếm pháp cuối cùngcho lão phu mà không sợ phạm vào giáo quy của bổn giáo. Bởi xét chocùng lão cũng chỉ là một phế nhân mà thôi.

- Xin lão tiên bối hãy nghĩ lại. - Nguyên Vũ la lên - Chỉ có giáo chủcủa bổn giáo mới được học hai chiêu này. Tại hạ không thể xứng đángđâu. Và tại hạ cũng nói rõ là mình không có ý làm giáo chủ của bổngiáo.

- Không, có thể lão phu hồ đồ thật. - Vương trưởng lão lắc đầu -Nhưng không lẽ giáo chủ cũng hồ đồ ư?

Nghe câu nói kỳ quặc của Vương trưởng lão, Xuân Hương và Nguyên Vũ nhìn nhau. Không lẽ vì quá lo lắng cho công việc của HồngY giao mà Vương trưởng lão đã không còn tỉnh táo.

Vương trưởng lão nhìn vẻ mặt của hai người, lão hiểu bọn họ nghĩ gì và bật cười.

- Long Vân kiếm pháp là kiếm trấn gia của Hồng Y giáo. Mọi đệ tửđều được học. Tuy nhiên phải sâp theo thứ tự. Đệ tử thường và có trên5 năm theo giáo thì học từ 20 chiêu trở xuống. Đệ tử từ phân đà và đàchủ các miền học từ 30 đến 40 chiêu. Hai vị tả, hữu sứ giả mỗi vị đượchọc đủ 50 chiêu, các trưởng lão cũng vậy. Tất nhiên ngoài học LongVân kiếm pháp ra người nào cũng có những võ công riêng của mình.

- Thế thì...

- Riêng thiếu hiệp rất khác. - Vương trưởng lão nhìn chàng chămchú, nói tiếp - Theo như thiếu hiệp kể lại, vì nhân duyên kỳ ngộ màthiếu hiệp có vinh dự gặp được giáo chủ nhận làm đệ tử ký danh. Thếnhưng tại sao chỉ một lần gặp gỡ mà giáo chủ đã đem 50 chiêu kiếmpháp này tặng cho thiếu hiệp. Rõ ràng giáo chủ có ẩn ý gì khác, cũngnhư chắc chắn rằng ngài phát hiện nhân phẩm của thiếu hiệp xứngđáng. Bởi thiếu hiệp cũng nên hiểu rằng không dễ dàng gì được giáochủ Hồng Y giáo nhận làm môn đệ, đó là một vinh dự lớn lao. Chonên lão đây mới nói, có thể lão hồ đồ thật, nhưng không lẽ giáo chủcũng vậy hay sao. Cũng chính là lý do này lão chưa từng bày tỏ cho aikể cả Trịnh đà chủ biết. Lão nghĩ, thiếu hiệp đã được giáo chủ nhận làmôn đệ, học hết 50 chiêu kiếm trấn gia của bổn giáo nay nếu lão cótruyền nốt hai chiêu cuối cho thiếu hiệp cũng là hợp lý và không viphạm giáo quy, bởi giáo quy của giáo lại không hê quy định rằng mônđệ của giáo chủ được học những gì. Phải chăng ý trời là vậy? Ong tangửa mặt nhìn trời cao như đang muốn hỏi - Thú thật đây cũng chínhlà lý do để lão hy vọng thiếu hiệp có thể đánh lại hai vị sứ giả kia.

- Tại hạ... - Nguyên Vũ ấp úng. Vương trưởng lão siết chặt vai chàng- Thiếu hiệp đừng ngại ngùng gì cả. Giả như thiếu hiệp có lên làm giáochủ của bổn giáo thì lão cũng nhận thấy con người cậu rất xứng đáng.

- Lão tiên bối...

Vương trưởng lão xua tay không cho chàng nói nữa. Lão yêu cầu đà chủ Xuân Hương đứng xa ra canh gác đề phòng có người lạ đếnnhưng thực tế là không muốn nàng được nghe khẩu quyết và lời dạyhai thế cuối của Long Vân kiếm pháp, đấy là giáo quy. Xuân Hươnghiểu, tránh ra xa.

Quả đúng là danh bất hư truyền. Long Vân kiếm pháp có 50 chiêu, nhưng tập trung sức mạnh và tinh hoa nhất lại nằm trong hai chiêucuối. Khi phát chiêu, thế liên hoàn, đánh đủ 52 chiêu kiếm pháp thìkhó có kẻ đỡ nổi. Kiếm bay như rồng lượn, thế đi như phượng múa,liên miên bất tận như mây bay trên trời, đấy chính là Long Vân kiếmpháp.

Thời gian quá gấp gáp chỉ trong một đêm nên Nguyên Vũ cố tập trung nhớ cho kỹ hai chiêu kiếm này. Bởi vì tinh hoa nằm ở hai chiếucuối, nên đòi hỏi người luyện tập mất khá nhiều thời gian và công sức.Điêu may mán cho Nguyên Vũ là chàng đã học được 50 chiêu rồi, nênnếu phối hợp với hai chiêu cuối, coi như chàng tạm có thể đánh được.Nhưng nếu muốn đến đỉnh cao thì chàng còn phải cần nhiều thờigian, ngay 50 chiêu kiếm pháp kia mà Nguyên Vũ vẫn còn chưa luyệntinh thông thì huống gì là hai chiêu kiếm cuối này. Bài kiếm pháp nàysau khi có đủ 52 chiêu kiếm được phối hợp liên hoàn thì càng luyệnchiêu thức càng trở nên biến ảo khôn lường, cho nên muốn nám đượctinh túy của Long Vân kiếm pháp mà quá gấp gáp thì đó là điêu dạidột, bởi rất dẻ bị phản kiếm. Nghe Nguyên Vũ trình bày, Vươngtrưởng lão cho biết. Điểm yếu của chàng là nội lực chưa đủ mạnh, khixưa lão giáo chủ truyền dạy chỉ có một lần rồi đi ngay, thế mà chàngtự luyện, không có người kèm cặp, đạt được trình độ như thế này làđáng khen ngợi rồi. Nay đã học đủ 52 chiêu kiếm, chàng cứ siêngnăng luyện tập thì nhất định đạt kết quả cao.

Khi ánh mặt trời sáng rực khắp nơi Nguyên Vũ tạm coi như đã nhớ được hai chiêu kiếm này. Sau khi múa lại lần cuối cùng bài kiếmpháp, chàng hỏi thẳng Vương trưởng lão:

- Liệu tại hạ có xứng đáng là đối thủ của Vĩnh sứ giả hay không?

Nhìn vẻ mặt tần ngần, dáng điệu băn khoăn của Trần Nguyên Vũ, Vương trưởng lão thở dài:

- Kể như lão và Trịnh đà chủ đã ép thiếu hiệp quá. Trong bổn giáonếu nói về võ công, có lẽ Vĩnh sứ giả là người giỏi nhất, ông ta chiđứng sau giáo chủ mà thôi. Tả sứ giả hơn ông ta về nhân phẩm,nhưng theo lão nhận xét thì võ công cũng khó qua Hữu sứ giả.

Lão đặt tay lên vai Nguyên Vũ, thiết tha:

- Lão cũng không kỳ vọng cậu sẽ thâng nổi Vĩnh sứ giả, thôi cứ coinhư là mệnh trời đi. Tất cả chúng ta đã cố gắng hết mức rồi, thànhhay bại không còn do chúng ta quyết định nữa. Cho nên nếu tình thếcó chuyển biến gì đi nữa thì chúng ta cũng không ân hận vì đã cố hếtsức mình rồi.

Buổi sáng hôm ấy, sau những trận tranh cãi kịch liệt giữa các vị trưởng lão, có sự tham gia của đà chủ tất cả các miền, cuối cùng điđến thống nhất Vĩnh hữu sứ giả sẽ làm giáo chủ của Hồng Y giáo đờithứ ba.

Là người phụ trách giáo quy của bổn giáo cho nên Lâm trưởng lão được ủy thác đứng ra tuyên bố với giáo đồ của Hồng Y giáo.

Lâm trưởng lão đã tường thuật tóm tát ý kiến của các trưởng lão cùng các đà chủ các miên và cuối cùng lão tuyên bố:

- Hồng Y giáo chúng ta là một giáo phái lớn trong giang hồ. Nay lãogiáo chủ bế quan rồi mất tích cũng đã năm năm. Hồng Y giáo khôngthể là quần long vô chủ được, vì vậy các trưởng lão của bổn giáo đãquyết định triệu tập đại hội bất thường này để bầu giáo chủ mới. Tả,Hữu sứ giả, hai vị đều xứng đáng cả. Tuy nhiên thể theo nguyện vọngcủa Hoàng tả sứ giả, các trưởng lão chấp nhận. Như vậy đến đây cuộcbầu chọn tìm giáo chủ mới đã kết thúc, lão thay mặt các trưởng lãotuyên bố với toàn thể giáo đồ của Hồng Y giáo, giáo chủ đời thứ bacủa Hồng Y giáo chúng ta là Vĩnh sứ giả.

- Hoan hô.... hoan hô... hoan hô...

Tiếng reo hò ầm ĩ của giáo chúng vang lên khâp nơi.

Vĩnh sứ giả không nén được sự tự hào trên nét mặt, ông ta ưỡn người, đứng dậy và chậm rãi leo lên từng bậc đá, tiến đến chiếc ghêgiáo chủ Hồng Y giáo đã phủ bụi năm năm qua. Chợt...

- Khoan...

Tiếng lao xao tát lịm, mọi người nhìn nhau kinh ngạc.

Trần Nguyên Vũ tiến ra trước mặt các vị trưởng lão và các đà chủ ngồi phía trên. Chàng mỉm cười:

- Thưa các vị, tại hạ là Trần Nguyên Vũ và muốn thỉnh cầu cáctrưởng lão một việc.

- Trần thiếu hiệp, thực ra thiếu hiệp muốn gì. - Viên trưởng lão sẵngiọng, không giấu vẻ bực bội trên mặt.

- Về tư cách của tại hạ, các vị có đồng ý cho ràng tại hạ xứng đánglàm môn đồ của Hồng Y giáo hay không?

Các trưởng lão và các đà chủ nhìn nhau vì không hiểu Nguyên Vũ muốn hỏi vậy là có ý đồ gì.

Vương trưởng lão mau mân trả lời:

- Thiếu hiệp đã được lão giáo chủ nhận làm đệ tử và đích thântruyền dạy kiếm pháp của bổn giáo. Như vậy tức là thiếu hiệp đã đượcgiáo chủ thừa nhận là môn đồ của Hồng Y giáo. Điều này cũng đãđược các trưởng lão chấp thuận từ hôm qua, nay thiếu hiệp không cầnhỏi lại làm gì nữa.

Tất cả im lặng như một sự thừa nhận hiển nhiên.

- Theo giáo quy của bổn giáo, việc lựa chọn giáo chủ được diễn racông khai và tất cả các giáo đồ đều được tham gia. Tỉ thí võ công làtiêu chuẩn hàng đầu, vậy nếu tại hạ đã là môn đồ của Hồng Y giáo thìxin các vị cho tại hạ được hưởng quy định này.

Các trưởng lão kinh ngạc nhìn Nguyên Vũ, bây giờ họ đã hiểu chàng muốn gì.

- Không được. - Viên trưởng lão đứng phắt dậy - Trần thiếu hiệp,dù sao ngươi cũng chỉ mới là đệ tử ký danh của giáo chủ cho nên về tưcách vẫn chưa đủ để đứng ra tham dự vào việc tỉ thí giành ngôi vị giáochủ.

- Lão huynh nói vậy e rằng là hồ đồ quá. - Vương trưởng lão phảnđối - Giáo quy của bổn giáo không hề nói điêu này. Đã là môn đồ thìkhông kể là ký danh hay không. Miễn thực sự được thừa nhận đều cóquyền tham gia.

Viên trưởng lão vẫn không chịu.

- Thế tại sao sáng qua vị thiếu hiệp này không chịu tham gia. Giờđây chúng ta đã bầu chọn xong vị giáo chủ mới, chuẩn bị tiến hànhlàm lễ thì y lại đột ngột đòi tỉ thí, há có phải là có ý đồ quấy phá chúngtau?

- Viên trưởng lão nói rất đúng. - Trịnh đà chủ Xuân Hương đứngdậy nói - Tuy nhiên giáo quy cũng không quy định cụ thể điều này.Điêu quan trọng là làm sao giáo chủ mới lên ngôi phải được tất cả cácđệ tử tâm phục khẩu phục. Do vậy nếu còn có một đệ tử nào đó chưaphục về võ công thì buộc giáo chủ mới phải thu phục được mới thôi.Huống gì vị thiếu hiệp đây đã được chúng ta đồng ý về tư cách là mônđồ của bổn giáo, vì vậy y có quyền đòi hỏi.

Viên trưởng lão cười nhạt:

- Thế ai sẽ là người bảo lãnh và giới thiệu y ra tham gia việc tranhngôi vị giáo chủ của bổn giáo?

- Thưa các trưởng lão và hai vị sứ giả. - Đà chủ Xuân Hương nói -Với tư cách là đà chủ Nam đạo, tại hạ xin bảo đảm điêu ấy.

Tình thế đã đến nước này, Viên trưởng cũng không còn ý kiến gì nữa.

Vĩnh sứ giả giận dữ nhìn Xuân Hương và Nguyên Vũ, lão cảm thấy rằng hai người này muốn phá đám mình.

- Thưa các trưởng lão. Tôi xin các vị đừng tranh cãi nhau nữa. - Ôngta gằn giọng - Nay vị thiếu hiệp đây muốn tỉ thí võ công với lão phuthì lão cũng sẵn sang.

Lời nói của Vĩnh sứ giả chấm dứt sự tranh cãi giữa đôi bên.

Thấy thế tất cả giáo đồ Hồng Y giáo liền dãn ra thành một vòng tròn lớn để làm chỗ giao đấu giữa Nguyên Vũ và Vĩnh sứ giả.

Vĩnh sứ giả tiến đến trước mặt Nguyên Vũ cười ngạo nghễ.

- Trần thiếu hiệp, thiếu hiệp muốn chọn cách đấu nào? Quyền,cước, chưởng hay binh khí? Thứ nào lão phu cũng sẵn sàng bồi tiếp.Và sau 50 chiêu, nếu như thiếu hiệp vẫn còn tiếp chiêu được thì lãophu sẵn sàng nhận là mình thua cuộc.

Rõ ràng ông ta rất coi thường Nguyên Vũ, chàng mỉm cười không lấy đó làm phật lòng. Trong giao đấu, kỵ nhất đó là thái độ coi thườngđối phương, có lẽ Vĩnh sứ giả đã quá tự tin vào mình đến độ ỷ lại.Điêu đó sẽ phải trả giá.

Vương trưởng lão cho Nguyên Vũ biết, thế mạnh võ công của Vĩnh sứ giả chính là Phiêu tử quyền. Quyền thuật này dùng để đánh giáp lácà. Chiêu thức có đương đầu pháo, não loan trửu, kỳ cổ thế..., đòi hỏinội lực phải rất hùng hậu. Trong Hồng Y giáo, chưa ai có thể đươngđầu với Phiêu tử quyền của Vĩnh sứ giả quá 50 chiêu. Ông ta thànhdanh cũng nhờ quyền thuật này, cho nên theo Vương trưởng lão,Nguyên Vũ tránh giao đấu quyền thuật với Vĩnh hữu sứ giả. Tốt nhấtchàng cứ vận dụng hết tinh hoa của Long Vân kiếm pháp đã học đượcđể giao chiến.

Vĩnh sứ giả đứng thế trạng trang phiên, co theo thế tụy thủ phiên của Phiêu tử quyền, chờ đợi.

- Vĩnh sứ giả, Nguyên Vũ này đã quen dùng kiếm và võ công đác ýcũng vẫn chi có Long Vân kiếm pháp. Vậy xin hâu tiền bối bằng chínhkiếm pháp của bổn giáo vậy.

- Hừ... - Hữu sứ nhướng mắt lạnh lùng nhìn Nguyên Vũ. Sau cái vẫytay của lão, một đệ tử chạy lại và đưa thanh đơn đao cho ông ta.Nguyên Vũ nhận ra đó chính là Thanh long yểm nguyệt đao. Đây làthanh đao quý, ánh thép xanh lè, đúng với tên gọi “rồng xanh ngửahớp trăng”.

Không nói nhiều, Hữu sứ giả vung cây đơn đao chuyển liên tục theo thế bát bộ liên hoàn tiến thủ đao. ồng ta bước tám bước sau đó tấncông chiêu Phiêu tử nhất quải đao, rồi Miên chiến đao. Đao pháp lóesáng một góc trời, đánh liên tục bất tận. Tiếng gió lộng của đao đinghe ào ào như trời có bão.

Long Vân kiếm pháp được đánh theo kiểu hành kiếm. Động tác nổi bật ở chữ hành, đi nhiêu, dừng ít, kiếm tung hoành ngang dọc. Bộpháp đi như mây trôi nước chảy, chiêu kiếm phát ra ào ạt như rồnglượn, mây cuốn, khí thế liên tục. Đỉnh cao tinh hoa của kiếm khi đượcphát huy đến tột độ đó chính là khí thần và khí sẽ hợp nhất, người vàkiếm sẽ là một.

Điêu làm cho mọi người ngạc nhiên là vì sao Nguyên Vũ lại dại dột dùng Long Vân kiếm pháp để đấu với Vĩnh sứ giả. Là một sứ giả, nênông ta cũng đã luyện qua kiếm pháp này, thời gian lại lâu hơn, nội lựcthâm hậu hơn, rõ ràng nếu đánh thì Nguyên Vũ không thể nào quaVĩnh sứ giả được. Chính vi vậy, Hữu sứ giả đã biến Phiêu tử quyềnthành Phiêu đao pháp. Vê nguyên tắc thì Phiêu đao không thể nàođịch nổi Long Vân kiếm pháp, tuy nhiên vì bản thân Hữu sứ giả cũngrất am hiểu kiếm pháp Long Vân cho nên ông ta vẫn dùng đao phápcủa mình áp chế được kiếm pháp của Nguyên Vũ. Đường đi củaThanh long đao trầm hùng và mạnh mẽ, khí thế ào ạt dân dần áp đảohẳn kiếm pháp của Nguyên Vũ, nếu cứ đà này trước sau gì chàng cũngthua cuộc, dù cố gắng hết sức.

48... 49...

Những tiếng hô đếm báo hiệu trận đấu đã sắp được 50 chiêu và Vĩnh hữu sứ giả quyết định ra đòn để hạ nhanh Nguyên Vũ. Lão hấtngửa lật mặt lưỡi đao lên trên trời xuống chiêu Song thủ phiêu tử tamhợp đao để kết thúc trận đấu. Một sâc xanh sáng rực, kéo dài, quétmạnh ngang hông Nguyên Vũ. Chàng ung dung chuyển bộ pháp sấnthẳng vào vệt đao này và thanh kiếm trong tay cũng chuyển thế.

Bầu trời tự nhiên sáng rỡ, muôn ngàn tinh hà rơi xuống lả tả, chụp lên đao pháp của Hữu sứ giả. Đường đao vụt tât ngấm.

- Dừng lại - Có tiếng quát to và Vĩnh sứ giả vọt ra xa. Mặt tái ngắt,lão chỉ tay, miệng lắp bâp - Tiểu tử... ngươi... ngươi... vừa sử dụngkiếm pháp gì?

Nguyên Vũ thu kiếm về, cười nhẹ.

- Long Vân kiếm pháp, không lẽ Hữu sứ giả không biết hay sao?

- Hừ... - Vĩnh sứ giả mở to mắt nhìn chàng trừng trừng phẫn nộ.Làm gì ông ta không biết chàng đang sử dụng Long Vân kiếm pháp.Có điều chiêu vừa rồi nếu Vĩnh sứ giả không nhầm thì đó là chiêu thứ51 của bài kiếm pháp này có tên là Tinh đẩu thiên hà. Thế mạnh củachiêu này là tấn công cùng một lúc tất cả các đại huyệt lớn nhỏ trênngười đối phương, đâu đâu cũng thấy đường kiếm đi, đâu đâu cũng cócảm giác như bị tấn công và hư hư thực thực khó biết. Cũng mayNguyên Vũ luyện tập chưa tinh thông nên không phát huy được hết sức mạnh của thế kiếm. Tuy nhiên nó cũng đủ đánh bại Phiêu đao của Hữu sứ giả. Nếu không phải là người quá am hiểu Long Vân kiếmpháp, có nội công thâm hậu cùng Phiêu đao tinh tường thì Vĩnh sứ giảđã thất bại. Nhưng cứ nhìn đường kiếm lướt chéo qua huyệt thiên độtkéo xuống huyệt trung đình của Vĩnh sứ giả là đủ biết lợi hại của kiếmpháp.

Biến cố bất ngờ này làm cho tất cả các trưởng lão đang ngồi trên ghế bàng hoàng nhìn nhau. Bọn họ đều tự hỏi bằng cách nào mà TrầnNguyên Vũ lại học được đủ 52 chiêu của Long Vân kiếm pháp.

Lâm trưởng lão nhổm dậy.

- Trần thiếu hiệp, có thật thiếu hiệp đã lĩnh hội hết cả 52 chiêukiếm pháp của giáo chủ bổn giáo truyền dạy?

- Thưa trưởng lão đúng vậy.

- Một lần nữa lão hỏi lại, khi truyền dạy cho thiếu hiệp, giáo chủ cónói gì không?

Trần Nguyên Vũ lắc đầu.

- Sư phụ không h'ê nói gì và chỉ dặn tại hạ là không phải lúc cấpbắch nhất không được sử dụng những tuyệt chiêu này, nên hôm quatại hạ mới không cho quý vị biết là vậy.

Vị trưởng lão trầm ngâm mãi, cuối cùng ông ta nhìn Vĩnh sứ giả và hỏi:

- Vĩnh sứ giả... ông có cần đấu với thiếu hiệp này nữa không?

Vĩnh sứ giả thoáng lúng túng, lúc nãy ông ta coi thường Nguyên Vũ bao nhiêu nay lại thận trọng bấy nhiêu. Ông ta tự hiểu nếu đấu nữachỉ rước thêm thất bại thảm hại. Bởi Long Vân kiếm pháp tuyệt chiêunằm ở những chiêu cuối, rõ ràng lúc nãy nếu ông ta không nhanh tayđã bị trúng kiếm rồi. Nếu không phải Long Vân kiếm pháp thì Vĩnh sứgiả coi Nguyên Vũ chẳng ra gì. Tuy nhiên nay chàng đã có Long Vânkiếm pháp hộ thân, Vĩnh sứ giả khó thấy hy vọng thắng nổi chàng.

Có một điều bí mật mà Vĩnh sứ giả không biết, thấy thái độ tự tin của Nguyên Vũ khi trả lời Lâm trưởng lão, ông ta đã tưởng rằngchàng học thuộc bài kiếm pháp này nhiều năm rồi. Chàng ra chiêuvừa rồi không đả thương ông ta chẳng qua vì nương tay. Chứ ông takhông hiểu rang thực ra Nguyên Vũ cũng chỉ phát huy được đến nhưvậy, và nếu đấu nữa chưa chắc gì Nguyên Vũ đã tháng. Thực tếNguyên Vũ cũng chỉ mới học và phát huy đến được chiêu thứ 51, cònchiêu 52 chắc rằng chàng còn phải mất rất nhiều năm nữa. Bởi nhữngkẻ luyện kiếm đến khi phát huy được thần khí lẫn vào kiếm khí, lúc đóđã đạt đến tột đỉnh kiếm pháp, xưa nay chỉ mới có các giáo chủ HồngY giáo là luyện được.

Tuy nhiên vì quá khiếp sợ Long Vân kiếm pháp cho nên Vĩnh sứ giả trở nên không tự tin và mất sáng suốt để nhận định sự việc.

Bí mật này chỉ có Vương trưởng lão và Xuân Hương biết.

- Thưa các vị, nếu các vị không ai có ý kiến gì thì Trần thiếu hiệp sẽlà giáo chủ đời thứ ba của Hồng Y giáo? Lâm trưởng lão lên tiếng hỏi.

Không có ai lên tiếng, dường như mọi người vẫn còn rất bất ngờ trước biến cố này. Trần Nguyên Vũ toan lên tiếng bày tỏ nhưng thấyXuân Hương xua tay lắc đầu lia lịa nên lại thôi.

Lâm trưởng lão cũng cảm thấy rằng nếu quyết định như vậy chắc chắn rằng đường đột quá. Với tư cách là trưởng lão phụ trách giáo quy củaHồng Y giáo, ông quyết định mời ba vị trưởng lão, hai vị sứ giả cùngtất cả các đà chủ rút vào bên trong thương nghị một lần nữa.

Lại một cuộc tranh cãi gay gât diễn ra bên trong một động đá, cuối cùng ba vị trưởng lão yêu cầu mọi người rút ra để Nguyên Vũ vào gặpriêng và trình bày kỹ lại việc chàng được giáo chủ Hồng Y giáo nhậnlàm môn đệ và truyền dạy kiếm pháp Long Vân cho chàng. TrầnNguyên Vũ rất muốn nhân cơ hội này để từ chối làm giáo chủ Hồng Ygiáo, thế nhưng trước đó đà chủ Trịnh Xuân Hương đã gặp chàng thìthầm cho biết rằng là chàng cần phải nhận lời, vì nàng đã có thông tinvề sự phản bội của Vĩnh hữu sứ giả do môn đệ mới đem về. Tuy nhiênVương trưởng lão đã yêu cầu nàng cho người xem kỹ lại, vì thế nếu lúcnày chàng không nhận lời, chuyện vạch trần tim đen của vị hữu sứ giảnày sẽ rất khó khăn và không khéo sẽ xảy ra giao tranh giữa các mônđồ hai bên. Do vậy lúc này cần nhất phải có một vị giáo chủ cầmcương lãnh đạo. Nhìn ánh mắt van lơn gần như muốn khóc của nàng,Nguyên Vũ bối rối vô cùng.

Tình thế đã đến nước này không thể còn chối từ được nữa, chàng quyết định nhập cuộc.

Sau khi nghe Nguyên Vũ trình bày lại chuyện mình được thu nhận làm môn đệ của giáo chủ, cũng như việc chàng được học kiếm pháptrong trường hợp nào, cuối cùng các trưởng lão của giáo đã quyếtđịnh nếu như không còn ai muốn so tài với chàng nữa thì theo đúnggiáo quy của bổn giáo đã quy định, Trần Nguyên Vũ sẽ là vị giáo chủđời thứ ba của Hồng Y giáo.

Trùng trình mất cả buổi trời, mãi gần chiều tối, các trưởng lão Hồng Y giáo mới quyết định tổ chức vào sáng mai lẽ nhận chức giáochủ cho Trần Nguyên Vũ.

- Thưa hai vị sứ giả, - Bên ngoài một giáo đồ hớt hải chạy vào. Mọingười nhận ra đó là đội trưởng Tiệm hồng kỳ, đội kỳ làm nhiệm vụcanh gác Tổng đà của Hồng Y giáo.

- Chuyện gì? - Hoàng sứ giả đứng phát dậy hỏi, ông ta đã nhận ranét mặt lo ngại của đội trưởng Tiệm hồng kỳ.

- Dạ bẩm... xuất hiện rất nhiêu quan binh bao vây bên ngoài Tổngđà của bổn giáo.

Tất cả mọi người nháo nhác.

- Chúng ở đâu?

- Bẩm phía bên kia núi, chưa qua được cầu.

Hai vị tả, hữu sứ giả cùng các trưởng lão và đà chủ các đà vội vã xúm vào để bàn bạc, như vậy việc tuyên bố Nguyên Vũ làm giáo chủkhông chừng phải tạm hoãn lại.

Vĩnh hữu sứ giả được cử ra xem xét quan binh.

Một lát sau ông ta đi vào và tươi cười nói với mọi người.

- Thưa quý vị, đấy là quan Tư không châu Phục lễ.

Nghe thấy vậy mọi người đều gật gù yên tâm. Xưa nay Hồng Y giáo hoạt động ở vùng Phục Lễ này vẫn được sự đỡ đầu của Tư không châuPhục Lê Đèo Mạnh Vượng. Nay ông ta đột ngột dẫn quan binh đếnchắc là vì nghe tin Hồng Y giáo đang chọn giáo chủ mới nên muốnbiết mặt. Tuy nhiên việc quan binh vào tận bên trong Tổng đà Hồng Ygiáo cũng là một việc không nên. Sau khi bàn bạc, Vĩnh sứ giả liền cửhai đà chủ Tây và bắc đạo ra mời Đèo Mạnh Vượng về, sau khi HồngY giáo có giáo chủ mới thì sẽ thân chinh đến ra mắt quan phủ.

Lúc này, Lâm trưởng lão liền đi xuống chỗ Nguyên Vũ đang ngồi. Lão chắp tay trịnh trọng.

- Thưa giáo chủ, sáng mai mới là lễ nhận chức chính thức của ngài,tuy nhiên lúc này có lẽ ngài cũng nên lên ghế trên ngồi để cho các đàchủ, phân đà chủ đến làm lễ ra mắt trước, sáng mai chúng ta sẽ làm lêchính thức.

Trần Nguyên Vũ lúng túng.

Tất cả đà chủ và phân đà chủ Hồng Y giáo bên dưới đều đồng thanh la to.

- Xin giáo chủ lên điện... xin giáo chủ lên điện....

Trần Nguyên Vũ bị đẩy lên trên điện. Chàng ngập ngừng mãi rồi cuối cùng ngượng ngập ngồi xuống chiếc ghế đá của Xích Côn Lão tử.Cuộc đời quả có nhiêu điêu kỳ bí không thể lường trước được. NguyênVũ không bao giờ nghĩ rằng mình có vinh dự được Xích Côn Lão tử,giáo chủ Hồng Y giáo nhận làm đệ tử, để rồi chàng cũng không ngờrằng một ngày kia mình sẽ thay thế sư phụ của mình để làm giáo chủHồng Y giáo. Phải chăng ngày ấy chẳng phải ngẫu nhiên mà sư phụchàng lại đột nhiên truyền dạy cho chàng Long Vân kiếm pháp, trongkhi ông cũng còn rất nhiêu võ công đâc ý khác, không lẽ ngay từ lúcđó, sư phụ chàng đã có ý về chuyện này, hay chính ông cũng khôngngờ. Nguyên Vũ tự hỏi mình như vậy. Thiên mệnh hay ý người, không ai có thể biết nổi.

Ánh đuốc được tháp sáng bập bùng.

Hai trưởng lão tiến đến, trên tay mỗi người có một cái khay.

Vương trưởng lão trịnh trọng nâng khay của mình lên ngang mày.

- Thưa giáo chủ, đây là tín phù của giáo chủ. Từ nay mọi giáo đồthấy tín phù này tức phải hiểu rằng giáo chủ ra lệnh và phải tuyệt đốithi hành.

Đó là một thanh quyền trượng bàng vàng, có nạm ngọc rất đẹp.

Viên trưởng lão dâng lên một cái hộp trong đó có hoàng bào Hồng Y và đôi găng tay bằng tơ nhện ngàn năm, đây là hai vật của giáo chủdùng mặc trong các kỳ đại hội. Riêng Lâm trưởng lão trịnh trọng dângcuốn giáo quy của bổn giáo cho Nguyên Vũ. Té ra khi xưa, trước khibế quan, vị giáo chủ đời thứ hai rất cẩn thận để lại các vật báu củagiáo chủ. Ông ta cũng đã dặn rằng, phòng khi sau này trong giáo cóloạn, các trưởng lão tập trung những vật này lại và nó sẽ tượng trưngcho sức mạnh của giáo chủ để buộc các giáo đồ phải tuân theo, nếu kẻnào chống đối thì xét xử theo giáo quy. Và nếu bổn giáo có chọn lựagiáo chủ mới thì hãy giao vật này cho vị giáo chủ mới sử dụng. Nhìnnhững tín vật này Nguyên Vũ hiểu một điều rằng, cách đây năm nămchẳng phải ngẫu nhiên mà thật ra sư phụ chàng đã có ý muốn từ giãHồng Y giáo và nhường chức giáo chủ của mình lại cho người khác.Có lẽ vì quý trọng vị giáo chủ này, cho nên các trưởng lão, nhữngngười được giáo chủ trao tín vật đã trùng trình không chịu công bố sựthật vì vẫn hy vọng giáo chủ sẽ quay trở về. Và đến nay đã qua nămnăm, bọn họ chợt nhận ra rằng hy vọng đã hết, chính vì thế mới cócuộc đại hội này. Và nay Nguyên Vũ đệ tử của vị giáo chủ đời thứ haisẽ thay thầy của mình làm giáo chủ đời thứ ba, thì các vật này đươngnhiên phải trở về nguyên chủ. Quả là vòng xoay đời người mới trònvẹn làm sao.

Vĩnh sứ giả tiến đến đầu tiên. Nén căm thù trong lòng, ông ta cười gượng, vòng tay, hơi khụy người xuống.

- Vĩnh hữu sứ giả của Hồng Y giáo xin ra mắt giáo chủ.

Nguyên Vũ vội vàng đỡ lão đứng dậy. Tuy nhiên cả người lão vẫn nặng trịch và khi Nguyên Vũ vừa chạm vào khủy tay lão thì một luồngkhí tống xô tới làm cho chàng suýt ngã. Chàng vội vận công trấnngười vững xuống, thế nhưng nội công của Vĩnh sứ giả vãn tống tới àoạt. Nếu chàng không vững nhất định sẽ bị ngã người về phía sau vàlàm trò cười cho tất cả đệ tử của bổn giáo. Trần Nguyên Vũ đỏ mặt,mím môi vận công, nhưng xem ra không thể chịu nổi. Chính lúc ấy cómột bàn tay bí mật từ phía sau ghế đá nhẹ nhàng đặt lên lưng NguyênVũ và một luồng nội lực xông tới đẩy mạnh làm cho Vĩnh sứ giả tékhụy xuống thật. Lão kinh hoàng vội dậm chân chuyển bộ pháp thoát khỏi luồng nội lực kia. Mặt lão cũng đỏ bừng, chính lúc đấy Hoàng sứ giả đang đi tới, dường như hiểu tình hình, ông ta vội huých nhẹ vàovai Vĩnh sứ giả, cái đánh vào huyệt kiên tỉnh này buộc Vĩnh sứ giảphải thối lui một bước nữa. Lão ta không dám vô lễ với giáo chủ nữabởi đã có Hoàng sứ giả đứng chán ngang rồi, mà thực ra có cho vànglão ta chẳng dám, nếu vừa rồi không nhanh chân thì lão đã phải quỳsụp dưới chân Nguyên Vũ rồi còn gì. Vĩnh sứ giả ngẩn tò te nhìn vịgiáo chủ trẻ tuổi đang ngồi uy nghi kia, trong mắt lão, chàng ngàycàng trở nên kỳ bí một cách đáng sợ. Lúc đâu chàng xuất hiện với tưcách chi là một gã đệ tử ký danh của giáo chủ đời trước, nhìn chàngbiểu diên kiếm pháp, lúc đó khó ai tin rằng chàng có thể học hết được52 tuyệt chiêu Long Vân kiếm pháp, thế rồi bất ngờ chàng đã dùngchiêu thức thứ 51 để đánh bại lão một cách chua cay. Tuổi trẻ, quatrận đấu vừa rồi lão nhận xét ràng nội lực của chàng còn rất non nớtso với lão, người cả đời luyện võ tinh thâm về nội công, và lão dư sứcchấp Nguyên Vũ một nửa đường. Lòng tràn đầy hận thù cho nên vừarồi lão đã tính dùng nội lực đẩy cho Nguyên Vũ té ngửa làm chàngmất mặt với giáo đồ, và qua đó lão cũng muốn dằn mặt cho NguyênVũ hiểu rằng không đơn giản chỉ có 52 tuyệt chiêu kiếm pháp, lên làmgiáo chủ là có thể coi thường mọi người. Tuy nhiên khi chàng đangloạng choạng sắp ngã thì bất ngờ làm sao, chẳng hiểu Nguyên Vũdùng thứ võ công gì mà đột nhiên nội lực chàng tăng lên cuồn cuộn vàtí nữa là xô lão bật ngửa. Vĩnh sứ giả cay dâng nhận thấy ràng, đã hailần vị tân giáo chủ này đều nương tay với lão. Lần đấu kiếm, chàng tađã nương kiếm nên lão mới không bị thất bại thảm hại, lần đấu nộicông vừa rồi nếu chàng ta không thu nội lực lại e rằng lão một là phảiquỳ sụp xuống dưới chân giáo chủ, hai là sẽ bị bắn tung lăn long lócxuống dưới sàn đá, như vậy còn gì mặt mũi của một Hữu sứ giả lừngdanh của Hồng Y giáo nữa. Nghĩ vậy, lão thấy khiếp sợ nên kính cẩnbước thụt lùi.

Trần Nguyên Vũ thảng thốt ngoái nhìn về phía sau, không có ai cả, chàng ngẩn người, chẳng lẽ sư phụ đã vê hay sao. Sự thật, có những bímật mà ít ai biết được.

- Tả sứ giả xin ra mắt giáo chủ.

Trần Nguyên Vũ gượng cười, đỡ ông ta đứng thẳng. Sau đó là đà chủ phân đà các miền lần lượt ra mắt.

Lâm trưởng lão hân hoan.

- Thưa giáo chủ, sáng mai Hồng Y giáo chúng ta sẽ chính thức chocác giáo đồ đến làm lễ lên ngôi của giáo và sẽ loan báo cho toàn thểquần hùng trong thiên hạ biết đến chào giáo chủ. Tuy nhiên... - Ôngta có vẻ ngần ngại lúng túng.

Thấy vậy Nguyên Vũ đỡ lời:

- Lâm trưởng lão có điều gì khó khăn, ông cứ nói. Vị trưởng lão mỉm cười: - Sáng mai xin giáo chủ hãy dùng khuôn mặt thật của mìnhđể ra mắt toàn thể giáo đồ.

Đ'ê nghị hợp lý và Nguyên Vũ gật đầu.

Mấy chiếu thịt rừng và rượu được dọn ra nhanh chóng, các giáo đồ xúm vào nâng cốc chúc mừng giáo chủ mới. Một cuộc vui chưa từngthấy, đã nhiều năm rồi anh em Hồng Y giáo mới lại có một cuộc vuinhư thế này, ai nấy đều hân hoan ăn uống no say.

Tửu lượng cũng thuộc vào loại khá nhưng chẳng mấy chốc Trần Nguyên Vũ đã gục xuống lúc nào không hay. Có quá nhiều người chúcmừng tân giáo chủ, Vương trưởng lão phải ra lệnh cho các giáo đồkhiêng chàng vào phòng riêng nghỉ ngơi.

Trời đã sáng hẳn thế mà toàn bộ Tổng đà của Hồng Y giáo vẫn lặng ngât, dường như sau buổi lê ăn mừng tân giáo chủ tối qua, tất cả đềubị say sưa nên còn ngủ vùi.

Có tiếng chân người rầm rập đi vào, thế nhưng chẳng mấy ai nghe thấy cả. Bọn giáo đồ vẫn còn nằm lăn lóc trên mặt đất ngủ say. Hoàngtả sứ giả là người tỉnh giấc đầu tiên, những bước chân lạ đã làm choông ta thấy lo ngại và vội vã rời phòng ngủ, chạy ra ngoài xem xét.

Ông ta sững người không tin ở mắt mình, chẳng hiểu bằng cách nào mà quan binh triều đình và binh lính đã đứng đầy bên trong Tổng đàHồng Y giáo, trong khi rõ ràng hôm qua hai vị đà chủ đã ra tiễnkhách. Dù có muốn vào trong này thì quan binh còn phải qua mấytrạm gác từ xa, thế mà nay bọn chúng đã đứng đây trong sân Tổng đàcủa giáo.

Lúc này Trần Nguyên Vũ cùng một số đà chủ và các trưởng lão cũng đã tỉnh dậy và tất cả ào ra giữa khoảng sân rộng của Tổng đà. Mọingười lao xao lo lẳng nhìn đám quan binh.

Dâng xa có một chiếc võng khiêng đang từ từ tiến lại, trên đó là Tư không Đèo Mạnh Vượng cùng với mấy tên lính. Nhận thấy dù saocũng đã lỡ và không muốn làm mất hòa khí với vị Tư không này,người xưa nay vẫn bảo trợ cho Hồng Y giáo, các vị trưởng lão lập tứctham vấn Nguyên Vũ, vị giáo chủ mới. Sau khi thống nhất, Nguyên Vũvội cùng hai sứ giả bước ra đón chào. Hoàng sứ giả vui vẻ dẫn đường,trong Hồng Y giáo ông là người có mối quan hệ rất thân tình với quanTư không châu Phục lễ. Xưa nay Tư không Đèo Mạnh Vượng vẫnngấm ngầm ủng hộ Hồng Y giáo mà cụ thể là phe phái của Hoàng sứgiả, cho nên nhân dịp này vị Tả sứ giả rất muốn giới thiệu tân giáochủ của mình với quan Tư không nhằm để tạo mối quan hệ giao tìnhtốt cho sau này.

Đứng trước quan Tư không châu Phục Lê, Nguyên Vũ toan cất lời chào thì đột nhiên nghe Hoàng sứ giả kinh ngạc thốt lên.

- Ngài có phải là Tư không châu Phục lễ không?

- Hỗn xược. - Có tiếng quát to từ phía sau võng kiệu vang lên - Tạisao đứng trước mặt quan Giáo thụ mà các ngươi không thi lễ?

Hoàng sứ giả giật mạnh chéo áo của Trần Nguyên Vũ, kéo chàng thụt lùi lại. Trong khi đáng ngạc nhiên làm sao là Vĩnh sứ giả lại tiếnlên chắp tay.

- Hữu sứ giả của Hồng Y giáo kính chào quan Giáo thụ.

Vị quan Tư không kia vén rèm thò đầu ra gật gù cười ha hả. Hoàng sứ giả quát to:

- Vĩnh sứ giả, ông vừa nói chuyện với ai? Hoàng tả sứ giả giọng thấtthanh.

Vĩnh sứ giả quay đầu nhìn vị Tả sứ giả, nhếch mép cười gằn.

- Đây chính là quan Giáo thụ Chiêu thảo sứ châu Phục Lễ ĐèoMạnh Nhượng.

- Vậy quan Tư không Đèo Mạnh Vượng đâu?

- Triều đình đã xuống chiếu bắt y vì tội lộng hành, thông thương vớigiặc và bổ quan Giáo thụ đây thay thế.

Nghe ông ta trả lời rất ngọn ngành, mọi người vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Vĩnh sứ giả có thể tường tận mọi chuyện như vậy.

Tiếp theo sau đó có tiếng chân bước và từ phía xa xuất hiện thêm một võng kiệu nữa đang đi tới. Khi kiệu này dừng lại, thì đích thânĐèo Mạnh Nhượng bước ra khỏi kiệu của mình và cung kính vòng tay.

- Tham kiến quan Nhập nội Tư mã.

Hoàng sứ giả choáng người, không lẽ đây là Nhập nội Tư mã Lê Ê, kẻ nhiều năm nay vẫn luôn dẫn quân truy đuổi Hồng Y giáo.

Đúng vậy, Nhập nội Tư mã Lê Ê bước ra từ trong kiệu, ông ta nheo mắt ngâm nhìn toàn bộ Tổng đà của Hồng Y giáo.

Ngắm nhìn xong, cùng mấy tên lính đi theo, Nhập nội Tư mã Lê Ê thản nhiên vẹt mọi người, bước nhẹ nhàng tiến thẳng đến chiếc ghếcủa giáo chủ Hồng Y giáo đặt ở phía trên cao, thái độ của ông ta cựckỳ ngang nhiên xem mọi người có mặt ở đây chẳng ra gì.

Và đột nhiên có một mùi thơm thoang thoảng và chỉ mới ngửi mùi thôi, Trần Nguyên Vũ đã thấy hoảng và la thầm, hỏng bét.

Phía sau kiệu của Lê Ê xuất hiện mấy người phụ nữ. Đi đầu là một người đàn bà bịt mặt, mặc bộ quần áo hồng, bước chân uyển chuyển,tiếp theo sau là mụ già xấu xí, mặc bộ đồ thâm đen. Đó chính là cốcchủ HỒ Điệp và người sư muội Nặc Nô.

Lúc này Lâm trưởng lão cũng đã tiến ra chỗ hai người. Nhìn cốc chủ Hồ Điệp xuất hiện bất ngờ bên cạnh đám quan binh của triều đình, ông ta ngạc nhiên.

- Hồng Y giáo rất hân hạnh đón cốc chủ Hồ Điệp đến thăm. Tuynhiên xưa nay Hồ Điệp cốc và Hồng Y giáo như nước sông nước giếngkhông phạm nhau. Nay cốc chủ đột nhiên theo quan binh triều đìnhtiến vào Tổng đà của bổn giáo là có ý gì?

- Đúng vậy, - Cốc chủ Hồ Điệp gật gù - xét về mặt giang hồ chúng talà bạn hữu, không có thù oán gì với nhau. Tuy nhiên nay Hồ Điệp cốcđã về theo triều đình, còn Hồng Y giáo lại là phản tặc chống triềuđình, cho nên cuối cùng chúng ta phải đối địch nhau. Và ta đến đâycòn theo lời mời của một người...

Bà ta chỉ tay về phía Vĩnh sứ giả. Bây giờ mọi người đã rõ vì sao quan binh của triều đình lẫn người của Hồ Điệp cốc lại có thể dễ dàngđột nhập vào Tổng đà của Hồng Y giáo nhanh như vậy mà không bị aingăn cản.

Trong khi đó Nhập nội Tư mã Lê Ê đang thong thả leo lên những bậc đá tiến thẳng đến chiếc ghế của giáo chủ Hồng Y giáo, tuy nhiênkhi lão định đặt đít ngồi xuống thì vù, cây quải của Vương trưởng lãochọc xéo tới. Lê Ê là một võ quan biết võ công nên lách tránh được.Vương trưởng lão suốt nãy giờ đứng hộ vệ bên ghế của giáo chủ, ôngta nhìn Lê Ê lạnh lùng.

- Ghế này của giáo chủ bổn giáo. Không giành cho bọn tham quanhủ bại.

Nhập nội Tư mã Lê Ê tức giận nhìn Vương trưởng lão, rồi chỉ tay về phía Vĩnh sứ giả quát.

- Hồng Y giáo tại sao còn có những kẻ dám hỗn xược như thế này,bắt chúng cho ta.

Tiếng quát của lão làm cho mọi người bất ngờ và Vĩnh sứ giả lúng túng ra mặt. Sau câu nói của Hồ Điệp cốc chủ lại thêm hành động củaLê E và chi một thoáng tích tác, Hoàng sứ giả chợt hiểu tình hình, ônggầm lên.

- Vĩnh sứ giả, ta không ngờ chính ngươi lại là kẻ phản bội Hồng Ygiáo.

- Ta... ta...

Sầm. Hai bên giao nhau một chưởng. Vì quá tức giận nên Hoàng sứ giả đã đánh một chưởng với mười phần công lực và đẩy Vĩnh sứ giảbán ngược về phía sau.

Thấy vậy phía bên trên kia, Vương trưởng lão múa cây quải tử tấn công Lê Ê. Lão ra chiêu Thất công quải làm cho quan Nhập nội Tư mãhoảng hốt chạy thụt lùi. Chính lúc đó bất ngờ Viên trưởng lão nhảytới vung chưởng chặn lại, bình... Vương trưởng lão trúng chưởng củaViên trưởng lão bật ngửa. Thật ra đòn đánh quải của Vương trưởnglão không hề có nội lực vì lão đã bị tàn phế võ công, nên chẳng hạiđược ai, chỉ vì Tư mã Lê Ê hèn quá mà sợ vậy thôi, cho nên khi Viêntrưởng lão đánh một chưởng là hạ được ngay tức khắc Vương trưởnglão.

Vương trưởng lão chống quải loạng choạng đứng dậy, nhìn Viên trưởng lão và cười khan.

- Quả là tuyệt chiêu.

Viên trưởng lão lúng túng và áy náy nói.

- Lão huynh hãy thứ lỗi. Ta không cố ý hại huynh, nhưng huynhkhông thể đánh quan của triều đình được.

- Từ lúc nào huynh chuyển sang bênh vực cho triều đình vậy?

Viên trưởng lão có vẻ thẹn và im lặng không trả lời.

- Giết hết tất cả bọn phản loạn này.

Đó là mệnh lệnh của Nhập nội Tư mã Lê Ê đứng trên cao thét xuống.

Tiếng gươm giáo chạm nhau chan chát, tiếng hò hét vang dậy trong động đá. Tất cả vùi say đánh nhau.

Lâm trưởng lão xuất chiêu tán thủ Kinh phiên thân tấn công luôn HỒ Điệp cốc chủ. Trong Hồng Y giáo ít ai được thấy Lâm trưởng lãosử dụng võ công, nhưng ông ta là vị trưởng lão đứng đầu trong batrưởng lão cho nên võ công không thể tầm tường được. Vì vậy chiêuthức của ông ta phát ra có kình khí vèo vèo làm cho Hồ Điệp cốc chủphải thận trọng ra chiêu nghênh chiến. Tuy nhiên người sư muội củabà ta từ phía sau đã múa xà chưởng lướt lên tiếp chiêu của Lâmtrưởng lão.

Hự... Lâm trưởng lão đột nhiên thấy nội lực trong người tản mắt hẳn và lão đã lãnh trọn một xà chưởng, té ngửa. Đang vung kiếmchém xẻ mấy tên lính, thấy vị trưởng lão bị trúng chưởng của Nặc Nôvà thấy mụ ta định đánh bồi một chưởng nữa kết liễu tính mạng củaông ta, lập tức Nguyên Vũ hét lên một tiếng, nhún người nhảy tớiphóng kiếm đâm Nặc Nô làm mụ ta phải lùi né tránh. Nhờ vậy màLâm trưởng lão thoát chết.

Nặc Nô nhìn Nguyên Vũ cười khanh khách.

- Lão phụ đâu ngờ giáo chủ của Hồng Y giáo lại là một kẻ bệnhhoạn như thế này.

Lúc này vì Trần Nguyên Vũ vẫn còn dùng thuật dung dị che mặt nên bà ta không nhận ra chàng. Chẳng nói gì, Nguyên Vũ múa kiếmcông luôn. Thế nhưng sang đến chiêu thứ hai thì Nặc Nô phát hiện rachàng và hô to:

- Tiểu tử, ta nhận ra ngươi rồi. Không ngờ xa nhau có mấy tháng mà võ công của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Không những thế nay người đã trở thành giáo chủ của Hồng Y giáo. Chuyện đời quảnhiên có nhiêu điêu không ai biết trước được.

- Hừ...

Nặc Nô cười có vẻ thú vị và múa chiêu Độc xà lưu vân trong Độc xà phục thảo, tấn công Nguyên Vũ tới tấp. Vốn đã biết xà quyền của mụgià này rất lợi hại, nên Nguyên Vũ thận trọng vung kiếm đẩy chưởngcủa mụ già sang một bên. Chàng cúi xuống đỡ Lâm trưởng lão dậy,nhìn ông lo ngại hỏi:

- Trưởng lão, ông có sao không?

Lâm trưởng lão lâc lư đầu, phều phào.

- Dường như lão bị trúng độc.

Phụ họa lời nói đó của lão, hự... phía xa, Hoàng sứ giả bị trúng một phiêu quyền của Vĩnh sứ giả và ngã ngửa.

Hoàng sứ giả gầm lên uất hận.

- Vĩnh sứ giả, ta không ngờ ngươi hèn mạt như vậy, dám dùngthuốc mê để hại chúng ta.

Rõ ràng các trưởng lão và Hoàng sứ giả đã bị nhóm của Vĩnh sứ giả đánh thuốc mê trước đó, nên nhanh chóng bại trận. Khéo làm sao, tấtcả họ bị dồn vào góc đứng của Nguyên Vũ.

Vĩnh sứ giả đứng đằng xa nhìn Nguyên Vũ lom lom, lão ta hết sức ngạc nhiên vì tối qua tất cả đều đã bị lão dùng phấn hoa mê hồnhương đầu độc, kể cả Nguyên Vũ, trừ người của phe lão ra. Thế nhưngnay lão vẫn thấy chàng không h'ê hấn gì, không hiểu Nguyên Vũ cóthần dược gì hộ thân. Lão thấy kinh sợ và thật sự không hiểu chàng làngười như thế nào. Chính vì thế mặc dù phe của lão đang tháng thế,nhưng Vĩnh sứ giả vẫn không dám giao đấu cùng Nguyên Vũ, lão lùira xa thủ thế.

Ngay từ chiêu qua Vĩnh sứ giả đã bí mật cho người báo ra bên ngoài cho Thái phó Tuyết phu nhân biết rằng việc tranh giành ngôi vị giáochủ của lão đã thất bại. Và kẻ phá đám chính là một gã thanh niên lạmặt tự xưng là đệ tử của Xích Côn Lão tử. Thái phó Tuyết phu nhânhết sức kinh ngạc, bà ta không hiểu từ đâu xuất hiện gã môn đồ bíhiểm của Hồng Y giáo chủ, điều này Vĩnh hữu sứ giả cũng chịu, nhưnglão xác nhận là quả về kiếm pháp thì gã thanh niên kia đúng là đệ tửcủa giáo chủ. Tại sao gã thanh niên ấy lại đột nhiên xuất hiện vàochính lúc này, phải chăng là do Hồng Y giáo chủ phái về? Nghe PhóTuyết phu nhân hỏi, Vĩnh sứ giả lâc đầu chịu không trả lời nổi, nhưnglão ta nhận xét có lẽ không phải do chủ ý của giáo chủ. Nếu muốn, vớiđịa, thanh thế, võ công của mình, Xích Côn Lão tử chẳng việc gì phảilàm như vậy.

Mấy ngày trước đó, Thái phó Tuyết phu nhân đã cùng Nhập nội Tư mã Lê Ê bí mật điều binh áp sát Tổng đà Hồng Y giáo. Rút kinhnghiệm thất bại của những lần trước, lần này bọn họ không cho quanquân địa phương biết mà chỉ điều đi những cao thủ của Hoàng cungvà chiêu mãi thêm một số khách giang hồ, đó chính là bọn người HồĐiệp cốc.

Cách đây mấy tuần, đột nhiên Thái hậu đã cho triệu gấp Thái phó Tuyết về cung. Theo những tin riêng Thái hậu biết được thì bọn LạngSơn vương Lê Nghi Dân đã chuẩn bị xong ngày động binh. Ngoài racũng có tin có những nhóm đại thần khác cũng đang lăm le nhân dịpnày để mượn gió bẻ măng. Cân tranh thủ tiêu diệt trước hết là bọnHồng Y giáo, vì Thái hậu được biết có những thế lực trong triều đangmuốn liên kết với giáo phái này để chống lại Thái hậu. Không nên đểmột lúc có quá nhiều kẻ thù cùng liên kết với nhau chống lại triềuđình. Chính vì thế Thái hậu đã ra mật lệnh cho Phó Tuyết phu nhânvà Lê Ê điêu binh lên đường. Dự định ban đầu của bọn họ là nếu nhưVĩnh hữu sứ giả lên làm giáo chủ Hồng Y giáo thuận lợi, thì sẽ luingày tấn công Tổng đà Hồng Y giáo để cho y tìm cách chiêu dụ giáođồ đầu hàng triều đình. Còn nếu như thất bại sẽ nhân dịp này, trongnội ứng, ngoài ngoại viện tiêu diệt luôn. Quả nhiên mọi cái khôngnằm ngoài dự liệu của Thái hậu. Sau khi nghe Vĩnh sứ giả báo cáo thấtbại của mình, Thái phó Tuyết lập tức lệnh cho bọn người Hồ Điệp cốctrao cho Vĩnh sứ giả phấn hoa để làm thuốc đánh mê bọn người HồngY giáo nhân khi bọn họ đang mất cảnh giác ăn mừng có tân giáo chủ.Sau đó ra lệnh Giáo thụ châu Phục Lễ dẫn quan binh đi trước để bọngiáo đồ canh gác xung quanh núi chủ quan, bà ta biết rằng Hồng Ygiáo rất thân với Tư không Đèo Mạnh Vượng, cho nên khi thấy ĐèoMạnh Vượng tưởng là người phe mình, vì bọn họ đâu có biết ràngtrước đó Nhập nội Tư Mã Lê Ề đã mang chiếu của Thái hậu đến bấtngờ bắt Đèo Mạnh Vượng và đưa em của ông ta là Đèo Mạnh Nhượnglên thay thế rồi.

Quả nhiên sau một đêm say sưa và đa phần bị trúng phấn mê nên hầu như các giáo đồ của Hồng Y giáo đều mất cảnh giác. Nhiều kẻnằm bất tỉnh, bọn giáo đồ gác cửa thì hoa mắt nhìn lầm quan Tưkhông đến, và đều bị các cao thủ đi theo hạ gục hết. Chính vì thế quântriều đình đã chiếm thế thượng phong và vào được tận trong Tổng đàmột cách dễ dàng.

Nguyên Vũ cũng ngạc nhiên, chàng chẳng thể giải thích nổi tại sao mình lại không bị trúng độc như các giáo đồ khác của Hồng Y giáo,mặc dù chàng ăn uống như bọn họ. Thật ra không ai hiểu rằng đó lànhờ bài tâm pháp mà Đồng Tử lão nhân đã dạy trước đó cho NguyênVũ để chữa trị vết thương. Sau khi luyện xong, Nguyên Vũ đã có đượcmột ít thần công hộ thể và chính nó mà đã loại trừ mê dược kia.

Trần Nguyên Vũ hú một tiếng thật lớn và tung tuyệt chiêu Tinh đẩu thiên hà quet mạnh vê phía bọn lính.

- Lui ra.

Nặc Nô quát thật to và nhún mình nhảy ra xa tránh những đường kiếm khí lợi hại đang rơi tua tủa xuống. Hồ Điệp cốc chủ vội vungkiếm phóng chiêu Hải hồ điệp kiếm, bao phủ toàn thân để tránh kiếmkhí bân vào mình. Leng keng... thế nhưng những tinh kiếm cũng dộitrúng làm gươm của bà ta rung lên bần bật, bà ta toát mồ hôi lạnh vìsự lợi hại của Long Vân kiếm pháp.

Những tiếng rú khủng khiếp vang lên, bọn lính trúng kiếm ngã ngiêng.

Sự lợi hại của kiếm pháp làm cho tất cả mọi người đờ ra sợ hãi.

Nhìn Nhập nội Tư mã Lê Ê và Giáo thụ châu Phục lễ Đèo Mạnh Nhượng lẫn bọn phản đồ Hồng Y giáo đang rúm lại khiếp đảm trướcthanh thế của Nguyên Vũ, cốc chủ Hồ Điệp cười to, bà ta vẫy tay hiệucho Nặc Nô tiến lên song song trước mặt Nguyên Vũ.

- Quả nhiên không hổ thẹn khí khái của Giáo chủ Hồng Y giáo.

- Cốc chủ HỒ Điệp. - Nguyên Vũ lạnh lùng - Hồ Điệp cốc cũng làmột giáo phái lớn có tiếng tăm trên giang hồ. Giữa Hồ Điệp cốc vàHồng Y giáo không thù oán nhau. Nay hà cớ gì quý vị lại về phía triềuđình để kết oán với chúng ta.

- Hà... hà... tân giáo chủ ơi. - Hồ Điệp cốc chủ cười giễu cợt - Đúnglà chúng ta với các ngươi đều là khách giang hồ, chẳng có thù oán gìvới nhau. Tuy nhiên nay Hồ Điệp cốc của ta đang được triều đìnhtrọng dụng. An cơm của ai thì làm cho người đó, thế thôi. - Mụ quaysang nhìn Nhập nội Tư mã Lê Ê cười mắt - Có quan Nhập nội Tư mã ởđây, ta khuyên ngươi nếu biết khôn ngoan quy thuận triều đình thì tađảm bảo ngươi sẽ được hậu đãi.

- Câm mồm, - Nguyên Vũ quát to, mặt đỏ bừng - Hồ cốc chủ, ta nểbà là một bậc trưởng thượng và thành danh trên giang hồ nên mới tỏlời hơn lẽ phải. Ta không ngờ bà không biết điều mà còn nói quấy.Hồng Y giáo chúng ta muôn đời nay đều vì dân vì nước Nam này,không phải là tặc tử như triều đình vẫn thường rêu rao. Chúng tachống là chống bọn tham quan hủ bại, chống những kẻ ăn tàn phá hạilàm cho đời sống nhân dân bị điêu linh lầm than, bọn chúng là nhữngkẻ đáng chết.

- bắt kẻ hỗn láo này cho ta! - Nhập nội Tư mã Lê Ê tức giận quát to.Bọn lính tràn lên nhưng thấy thanh kiếm của chàng đang nhuốm máungười chảy long tong lại sợ sệt thụt lùi.

HỒ Điệp cốc chủ quay lại nhìn Lê Ê, nói:

- Xin quan Nhập nội Tư mã hãy bình tĩnh. Đối phó với gã này chỉ cần chị em chúng tôi là đủ, ngài cứ yên tâm.

- Gã tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, thực ra đến bây giờ chị em chúngta cũng không biết ngươi là ai, làm việc cho ai. - Hồ Điệp cốc chủ cườigằn - Tuy nhiên nghĩ chỉ uổng công cho chị em ta đã có lần cứu ngươivì nghĩ ngươi dù sao cũng là người thân thuộc. Nay ta đã cạn lời màngươi vẫn cứng đầu chống đối thì ta cũng không nể tình nữa. - Mụquay sang Nặc Nô ra lệnh - Sư muội, đối phó với kiếm pháp lợi hạicủa gã, chị em chúng ta phải liên thủ mà thôi.

Nặc Nô gật đâu và cả hai người lập tức xông đến vây Nguyên Vũ lại.

- Thưa giáo chủ, - Hoàng sứ giả đang ngồi trị thương thấy vậy liềnlên tiếng - hôm nay nếu chúng tôi có chết cũng nguyện chết cho vinhquang. Xin giáo chu cứ yên tâm giao chiến.

- Xin giáo chủ cứ yên tâm.

Tất cả giáo đồ Hồng Y giáo đều hô to như vậy, bọn họ ngồi xếp bằng, nét mặt bình tĩnh lạ thường. Ai nấy đều đón cái chết một cáchrất bình thản, thái độ đó làm cho Nguyên Vũ suýt rơi nước mắt.

Chàng hít một hơi dài khí tràn đầy lồng ngực, và quay lưng lại cháp tay vái chào tất cả giáo đồ Hồng Y giáo.

- Quý vị, Nguyên Vũ này thật hổ thẹn vì không biết làm gì để giúpđỡ quý vị trong tình thế này. Nay Nguyên Vũ cũng nguyện lấy cái chếtđể đền đáp ân tình mà thôi.

- Giáo chủ vinh quang... giáo chủ vinh quang... giáo chủ vinhquang...

Một mình Nặc Nô với xà quyền của bà ta, trước kia Nguyên Vũ đã từng là kẻ bại trận, dù cho có Long Vân kiếm pháp. Nay dù đã đượcVương trưởng lão tận tình truyền dạy hai chiếu cuối, coi như chàng đãhọc được trọn vẹn bài kiếm pháp này và có thể phát huy tinh hoa củanó lên đến tột đỉnh. Thế nhưng thời gian quá ít, nên chàng chưa kịphiểu hết được những uyên ảo của bài kiếm pháp để mà phát huy. Chonên chàng không có hy vọng mình có thể đánh thâng được Nặc Nô,bởi xà quyền của bà ta lợi hại vô cùng. Đã thế lại có thêm Hồ Điệp cốcchủ tham chiến, kiếm pháp của Hồ Điệp cốc không mạnh, nhưng lạicó nhiều biến hóa khó lường, chưa kể Hồ Điệp cốc lại có đàn bướmphấn trợ lực. Do vậy, Trần Nguyên Vũ chỉ còn biết tự nhủ sẽ đánh hếtsức và được chết cùng anh em Hồng Y giáo, bởi cứ nhìn sát khí củađám lính triều đình kia, chàng hiểu ràng khó ai có hy vọng sống sótrời khỏi đây.

Ba cao thủ quấn lấy nhau.

Nặc Nô bằng những đường xà của rán, bám sát lấy Nguyên Vũ, cố làm cho chàng không phát huy được sức mạnh của Long Vân kiếmpháp. Từ xà quyền biến thành xà chưởng, xà chỉ. Những đường xà đirít lên veo veo. Hồ Điệp cốc chủ múa Hồ Điệp kiếm tấn công, ánhkiếm loang loáng, thấp thoáng như những ngàn cánh bướm bay chấpchới, hoa mắt, làm cho những kẻ bên ngoài chỉ nhìn thấy thôi tâmhồn đã điên đảo, mê mệt. Lần này bọn họ cũng hiểu Nguyên Vũ ngàynay không phải là Nguyên Vũ hôm trước, cho nên hai cao thủ này đãliên kết tấn công chàng bằng những đòn trí mạng.

Vù...bằng chiêu Giác xà ứng vĩ, ngọc chưởng của Nặc Nô đã chặt vào huyệt chương môn bên hông của Nguyên Vũ khi chàng sơ ý hoamắt vì một đường kiếm của Cốc chủ Hồ Điệp. Thanh kiếm suýt rờitay, Nguyên Vũ thét một tiếng thật lớn, gạt mạnh mũi kiếm biếnthành chiêu tinh đẩu, nhưng cũng lúc đó chàng thấy nhói đau ở huyệtkhúc trì và thanh kiếm rời tay. “Giáo chủ, cẩn thận...”, Lâm trưởng lãohét lên thất thanh, nhưng đã chậm, xà chưởng của Nặc Nô đã vỗ hờlên giữa huyệt trung đình của Nguyên Vũ. Chính lúc đó, ào ào... mộtcơn gió lốc lớn cuốn xông thẳng đến chỗ Nặc Nô đẩy mạnh làm chobà ta thiếu điêu muốn bị bán tung lên nếu không nhanh bộ pháp nétránh. “Tiểu chu thiên thần công”, Nặc Nô hét lên và nhảy lùi ra xa,không kịp tung chiêu hạ Nguyên Vũ. Luồng thần công đã xô chàng téngồi bệt xuống đất và có tiếng cười rộ ở phía bên trên ghế đá của giáochủ Hồng Y giáo. Một đạo sĩ lùn tủn, người tròn xoe, mặc đạo bào trễrốn, đang ngồi cười. Đó là Đồng Tử lão nhân.

“Hỏng rồi”, HỒ Điệp phu nhân cau mày kêu thầm. Sự xuất hiện bất ngờ của lão đạo sĩ đã làm hỏng những toan tính của bà ta. Trước kia,ba cao thủ bậc nhất hợp lực thế mà cũng chỉ đánh lão bỏ chạy, ngượclại Quốc sư Bồ Ải đã bị thương nặng, đang phải dưỡng thương. Naychỉ có hai chị em bà ta nếu có giao chiến khả năng đánh bại lão ta làkhông tưởng.

Nhìn thấy Đồng Tử Lão nhân, mắt Nặc Nô tóe lên căm hờn. Hồ Điệp cốc chủ giật khẽ áo sư muội và thì thầm: “Lão đạo sĩ này rất khóđối phó, chúng ta phải cẩn thận.“

Ôi chao... có tiếng la thét nhớn nhác của bọn lính. Một mùi rượu thơm nồng tràn đến. Bọn lính ngã lịch kịch và dạt ra. Một gã đàn ôngăn mặc rách rưới từ ngoài loạng choạng bước tới, bước chân chệchchoạng. Tuy nhiên mỗi khi gã choạng ngã bên nào thì bên đó lại có vàitên lính bị ngã theo, bọn lính thét lên sợ hãi nhảy dồn vào nhau đểtránh đường cho gã đi qua.

Đấy chính là Mê tông bộ của Túy công. Bước chân loạng choạng, nghiêng ngả, say tỉnh khó lường. Thế nhưng hình say ý không say,bước say tâm không say. Y chính là Đoàn Ba tức Túy quỷ, con trai củaXích Côn Lão tử, giáo chủ Hồng Y giáo. Cũng chẳng ai biết tại sao lúccấp bắch nhất như thế này y mới chịu xuất hiện. Vừa đi y vừa lè nhèca hát: “Thiên hạ gọi ta là Túy quỷ, uống say ta tự nhận mình là Túytiên. Tiên hay quỷ, đố ai biết.“

Ngồi đẳng xa, đà chủ Trịnh Xuân Hương nghe thấy, nàng ta bĩu môi nhìn gã.

Đoàn Ba lướt qua chỗ Hồ Điệp cốc chủ và Nặc Nô. Liếc nhìn hai cao thủ, đưa bình rượu lên miệng tu và bất ngờ Đoàn Ba hả miệng ộc racả suối rượu bắn thẳng đến chỗ hai người. Đấy chính là Túy tửuchưởng, Nặc Nô hừ một tiếng và vung xà chưởng quét hất luồng rượubán dạt sang một bên. Veo veo... Hồ Điệp cốc chủ vung kiếm chém xẻvề hạ bộ của Đoàn Ba. Loạng choạng tựa như sáp ngã, nhưng đó chỉ làthế ngã nửa vời để hóa giải kiếm pháp. Đoàn Ba hả miệng hút lạiluồng rượu bị Nặc Nô đánh bạt đi. Y lảo đảo bước vòng tròn xungquanh hai người mùi hơi rượu bốc lên mịt mù. Đây là Túy tửu côngtrong ca quyết có nói, đó là “Đảo điên nuốt nhả, nổi chẳng ngã”.

Xè xè... xè... xè... đàn bướm trong tay áo Hồ Điệp cốc chủ bất ngờ vỗ cánh bay ra tán loạn. Hồ Điệp cốc chủ hoảng hồn vung tay áo cuốnlại, thế nhưng những con bướm này như bị điên cuồng, bay lung tungvà một số con dường như không chịu nổi rũ cánh rơi lộp bộp. Trongnháy mắt những con bướm quý, thứ vũ khí lợi hại của cốc chủ HồĐiệp đã bị chết hơn nửa. “Sư tỷ, thu bướm lại mau. Chúng sẽ bị Tửucông làm chết mất.” Nặc Nô la lên và vung chưởng nhảy vào tấn côngĐoàn Ba, trong khi ấy Hồ Điệp cốc chủ vội vàng tung một tấm khănlớn hút hết những con bướm còn sót lại vào trong ấy. Bà ta hét lêncăm giận và cũng múa kiếm tấn công Đoàn Ba dữ dội. Thế nhưng xemra hai cao thủ này chẳng làm gì nổi Đoàn Ba. Y nhìn bọn họ diễu cợtvà lảo đảo thi triển Túy bát tiên, chiêu thức biến đổi liên tục lúc thì làHán Chung Ly, lúc là Trương Quả Lão, Lý Đồng Tân, Lý Thiết Quải,Hàn Tương Tư, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, Tào Quốc Cữu.

Đột nhiên Nặc Nô bước lùi ba bước, nét mặt đầy nghiêm trọng. Hai bàn tay của bà ta từ từ xám nhợt lại, đã đến lúc Nặc Nô buộc phải vậnĐộc xà lan chưởng để đối phó với Túy công của Đoàn Ba.

Đoàn Ba đưa rượu lên miệng uống và cười khà khà.

- Nếu muốn đấu với ta, các vị cứ tự nhiên vì thời gian còn dài lắm. Tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc.

ực... từ miệng Đoàn Ba bán ra muôn ngàn tia nước tấn công trước. Trước tửu chưởng lợi hại này, Nặc Nô và Hồ Điệp cốc chủ cùng mộtsố cao thủ khác vung chưởng che chán nên không việc gì, thế nhưngbọn lính thì đa số bị trúng tia nước bị thương, gào thét bỏ chạy tánloạn. Và bất ngờ làm sao có tiếng hò reo, từ phía sau phía trước trongnhững con đường bí mật trong động xuất hiện giáo đồ Hồng Y giáoxông vào tấn công đám lính của triều đình. Lần này khí thế của bọnhọ rất hùng dũng, trận chiến ác liệt lại xảy ra và binh lính của triềuđình bị bất ngờ nên có vẻ nao núng.

Họ ùa đến đỡ các giáo đồ đang bị thương nằm la liệt lùi vào bên trong.

Động đá chật, có nhiêu hang hốc bí mật, bọn giáo đồ Hồng Y vốn là người ở đây, lại thiện chiến, nên khi mới xuất hiện đã tạo được thanhthế, khí thế rất mạnh mẽ.

Trước tình thế đảo ngược, Hồ Điệp cốc chủ và Nặc Nô vung chưởng đánh dạt một số môn đồ của Hồng Y giáo và vội vã tiến đến để bảo vệNhập nội Tư mã Lê Ê và Giáo thụ Đèo Mạnh Nhượng.

Lợi dụng tình hình đang hỗn loạn, Đoàn Ba đảo bộ pháp tiến đến chỗ Vĩnh sứ giả và mấy vị trưởng lão và nhanh tay đút vào miệng mỗingười một viên thuốc giải. Sau đó đứng trấn ngang sừng sững.

- Đệ không sao đấy chứ?

Trần Nguyên Vũ vui mừng khi thấy Đoàn Ba.

- Đại ca về hồi nào mà đệ không hay?

Đoàn Ba nhăn nhó tự trách.

- Tại đại ca ham chơi quá mà để cho bổn giáo gặp đại nạn như thếnày. Hôm rồi ta tình cờ ghé về phân đà Đông Kinh thăm anh em mớihay tin là Hồng Y giáo đang tổ chức đại hội. Một đệ tử ở đây có cho tabiết tình hình của giáo, đặc biệt là sự phản bội của một số đệ tử tronggiáo đang câu kết cùng quan quân triều đình để hại Hồng Y giáo. Đạica vội vã về mà không kịp, cũng may hôm nay có đệ ở đây nên Hồng Ygiáo mới chưa đến nỗi bị diệt vong.

- Đại ca, - Nguyên Vũ la lớn - đệ trả lại chức vị giáo chủ cho đại cađấy.

Túy quỷ cười ngất.

- Ta sẵn sàng, nhưng ta với đệ cần phải giao đấu với nhau một trậntheo đúng môn quy của bổn giáo.

Chân nam đá chân chiêu, y lắc lư tiến gần đà chủ Xuân Hương, lè nhè.

- Trịnh đà chủ, đà chủ không sao đấy chứ?

Xuân Hương có vẻ giận, nàng lắc đầu mím môi và rồi nàng đỏ mặt vì thấy ánh mắt chú ý của Nguyên Vũ đang nhìn.

Nguyên Vũ vung chưởng đẩy một cái mấy tên lính bán ra và chạy lại chỗ hai người.

- Đại ca, sưtỷnhắc đến đại ca luôn đấy.

- Tiểu đệ, ngươi... Xuân Hương quác mắt nhưng rồi chợt lúng búng- Xin giáo chủ thứ lỗi.

Trần Nguyên Vũ cười rộ làm cho nàng thẹn quá, má đỏ hây hây, nhìn thật đáng yêu, Đoàn Ba nhìn nàng cười tỉnh bơ và xoay ngangvung tay quét chưởng đẩy thêm mấy cao thủ phe Vĩnh sứ giả bật ngửa.

- Tiến lên. Giết hết. - Đàng kia Tư mã Lê Ê tức giận quát to, thúcbọn lính triều đình tiến tới.

Thấy vậy, Đoàn Ba vội vàng nói với Nguyên Vũ:

- Sư đệ hãy dìu các vị trưởng lão và Tả sứ giả, sư tỷ của đệ vào phíatrong động nơi giáo chủ dùng để bế quan. Trong đó còn có một đườnghầm nữa có thể rút lui an toàn. Đường hầm chính đã bị bọn Vĩnh sứgiả báo cho quan binh biết và đang mai phục rất đông. Ở đây để đại cađối phó. - Y quay lại nhìn Lâm trưởng lão và Tả sứ giả - Các vị, trongđộng chỗ bế quan của giáo chủ có một đường hầm bí mật. Chúng ta cóthể vào đó mà rút lui ra ngoài được.

- Nhưng, - Hoàng sứ giả ngần ngại - Giáo quy của bổn giáo khôngcho phép giáo đồ được vào nơi giáo chủ bế quan.

- Bây giờ không phải lúc nói đến giáo quy. - Đoàn Ba gát - Chỗ đi bímật này chỉ có giáo chủ các đời là được biết và thực tế là nó đượcdùng để cứu nguy cho bổn giáo khi gặp nạn. Cha cho ta biết điều đó.Nay là lúc bổn giáo lâm nguy, nếu các vị cứ câu nệ thì sẽ chết hết.

Thấy mọi người vẫn tỏ vẻ ngại ngùng, Trần Nguyên Vũ quyết định:

- Nếu các vị đã tôn Nguyên Vũ này làm giáo chủ thì ta ra lệnh chocác vị cứ đi vào đường hầm trong bí động nơi bế quan của giáo chủbổn giáo để rút lui.

Đoàn Ba nhìn Nguyên Vũ gật đầu hài lòng, chàng lo lẳng.

- Một mình đại ca liệu có nổi không?

Đoàn Ba cười hà hà.

- Đệ yên tâm, chẳng ai làm gì nổi ta đâu. Đệ cứ đi đi.

Nhìn những tên lính cầm gươm, giáo xông tới, Đoàn Ba tung một cước vào đống đá lớn nằm trước mặt làm ngàn viên đá bán tung vềphía bọn lính đang ào lên. Những tiếng thét đau đớn vang lên, chúngthụt lùi, nhờ vậy số giáo đồ Hồng Y giáo tranh thủ đứng dậy kéo nhauchạy vào trong động.

- Viên trưởng lão, Vĩnh sứ giả và các phản đồ kia, - Đoàn Ba lè nhèréo gọi - các ngươi đã theo triều đình chống lại Hồng Y giáo. Hôm naythay mặt giáo chủ, Túy quỷ này sẽ làm Câu tìôn sứ giả để thanh lýmôn hộ, tiễn các ngươi về âm phủ gặp Diêm vương.

Lời nói của Đoàn Ba quả nhiên hiệu quả, làm khựng lại số môn đồ phe Vĩnh sứ giả đang tràn lên cùng bọn lính triều đình. Chúng sợ mấtmật, chẳng ai còn lạ gì sự lợi hại của Túy công, thế nhưng điều làmcho bọn chúng hoang mang là Đoàn Ba đã có mặt ở đây, vậy liệu lãogiáo chủ Hồng Y giáo có về không. Nếu ông ta xuất hiện chắc chắn sẽkhông một ai sống sót, đó là sự thật.

Nhìn vẻ sợ hãi của số phản đồ Hồng Y giáo, nhận thấy Đoàn Ba là đối thủ chính cần phải cầm chân để cho bọn lính và các thủ hạ củaVĩnh sứ giả đánh bại các giáo đồ Hồng Y giáo khác, ngầm ra hiệu, haichị em Nặc Nô liền xông tới chỗ Đoàn Ba. Cũng chính lúc đó Đoàn Baphát hiện một luồng gió lạ cuốn về phía Nguyên Vũ. Thuận tay ĐoànBa quét một luồng Túy tiên chưởng về phía ấy, nhưng chưởng lựcđánh hụt lên không trung. Kẻ kia sà xuống bất ngờ vồ lấy Nguyên Vũ,khi chàng vừa kịp phát giác thì huyệt kiên tỉnh đã bị điểm. Đó là ĐồngTử lão nhân. Lão ta vác Nguyên Vũ lên vai và co chân nhảy qua đầumấy người, lao ra ngoài, miệng cười hi hi “chuyện của ngươi xong rồi.Nay ngươi phải đi với lão.” Lão đi đến đâu là vung tay tạo thành cơnlốc lớn xô mọi người ngã dạt ra đến đấy. Chẳng mấy chốc lão vácNguyên Vũ chạy đi mất hút. Nhanh tay như Đoàn Ba mà cũng đànhbất lực chỉ biết ngước mắt nhìn theo.

“Lão tiền bối bỏ cháu ra”, mặc cho Nguyên Vũ la hét, vùng vẫy nhưng Đồng Tử lão nhân vẫn vác chàng chạy vun vút. Khi lão dừngchân thì chàng với lão đã đi xa cách Tổng đà Hồng Y giáo cả mấy dặmđường.

Uỵch... vứt Nguyên Vũ xuống đất, Đồng Tử lão nhân ngồi dựa vào một gốc cây thở và cười nhạo: “Tiểu tử, người ăn gì mà nặng thế. Lãođạo đây vác ngươi mệt quá.” Cái ném của lão đã giải huyệt kiên tỉnh,Nguyên Vũ lồm cồm bò dậy, co giò tính chạy về Tổng đà Hồng Y giáo.Thấy thế, Đồng Tử lão nhân liền quét ngang một cước. Lão lẹ chânquá, bất ngờ, không kịp đối phó nên Nguyên Vũ ngã bổ chửng, nằmtơ hơ trên mặt đất.

- Lão tiền bối muốn gì? - Nguyên Vũ quát to tức giận, chẳng nểnang gì nữa.

- Tiểu tử, bây giờ ngươi có về đến nơi thì mọi chuyện cũng đã xongrồi. Vê làm gì mà về.

- Thế lão tiên bối bắt cháu đến đây để làm gì?

Đồng Tử lão nhân cười hì hì, bò lại bên Nguyên Vũ và lão cũng nằm đổ kềnh xuống bên cạnh chàng, dỗ dành:

- Ngươi đừng có lo. Lúc đầu lão cũng tính tham chiến để trợ lực chongươi cứu Hồng Y giáo. Dù sao ngươi cũng là tân giáo chủ mà. Nhưngkhi xuất hiện gã say kia thì lão rất yên tâm. Lão không ngờ y còn trẻtuổi mà có thể luyện Túy công lên đến mức độ như vậy. Cứ đà này chỉvài năm nữa thôi y sẽ là cao thủ bậc nhất đấy. Còn hai con mụ kia, võcông xem ra cũng lợi hại nhưng sẽ chẳng làm gì nổi gã đại ca củangươi đâu. Đừng lo.

- Thế nhưng còn các giáo đồ Hồng Y giáo thì sao?

- Ta phát giác đại ca của ngươi đã kịp thời dẫn thêm mấy chục giáođồ chia làm hai ngả tràn vào tấn công. Tổng đà Hồng Y giáo chật hẹp,giáo đồ thiện chiến rừng núi, có võ công cao, binh lính triều đình bịdồn hai đâu, chắc chắn khó thâng, chỉ còn đường rút lui mà thôi. Tất nhiênlà đôi bên đều có thương vong. Nhưng không ai trách ngươi đâu, dùsao ngươi cũng đã cố hết sức mình rồi tiểu tử, đừng tự áy náy nữa.

- Vĩnh sứ giả, - Nguyên Vũ căm hận - không ngờ ông ta lại hèn mạtbán đứng Hồng Y giáo như vậy. - Chợt chàng tỉnh ngộ - Hôm qua lúccháu giao đấu nội công với Vĩnh sứ giả, có phải lão tiền bối đã trợ lựccho cháu phải không?

- Hì... hì... Đồng Tử lão nhân xoa đầu Nguyên Vũ - Nếu lão không ratay thì chắc gì ngươi còn ngồi đây được.

- Đa tạ lão tiền bối đã mấy lần trợ giúp.

Trần Nguyên Vũ nhỏm dậy và xá cám ơn.

- Làm sao tiền bối biết chuyện của cháu mà đến giúp đỡ?

Đồng Tử Lão nhân cười hì hì.

- Chuyện Hồng Y giáo chọn giáo chủ, bạn hữu giang hồ biết nhiêulám và rất xôn xao. Chẳng gì đây cũng là một giáo phái lớn có tên tuổi,đối với lão nơi nào có cuộc vui lão tới ngay. Đâu có ngờ lại gặp ngươiở đó, trong tình thế này, quả nhiên lão với ngươi luôn luôn là kẻ códuyên.

Đồng Tử lão nhân đứng dậy tiến lại một tảng đá lớn, leo lên đó ngồi xếp bằng. Lão đưa mắt ngâm nhìn Nguyên Vũ một hồi lâu, đầu gật gù,miệng lẩm bẩm. Nguyên Vũ thầm đoán ông ta đã nhiều lần can thiệpcứu chàng, chắc chắn phải có một ẩn ý gì đó và chàng chờ đợi.

- Tiểu tử - Đồng Tử lão nhân lên tiếng - Tại Ngũ Đà sơn, ở ngọn núilớn nhất có một đạo quán có tên là Thượng Thanh Cung. Giáo lýchính là hút gió, ăn sương để luyện trường sinh bất lão, thành thầntiên. Tuy là tu tiên nhưng cũng là một giáo phái lớn trong võ lâmtrung nguyên. Thượng Thanh Cung thành danh mấy trăm năm naynhờ có mấy môn võ công sau, Thái ất chưởng, Thái ất kiếm, Tiểu chuthiên thân công và đặc biệt Đồng tử công. Lão phu là sư đệ củachưởng môn, có nhiệm vụ trông coi Tàng kinh thư của đạo quán. Lãocó một tên trà đồng, nuôi nó từ nhỏ nên rất mến yêu nó, coi nó nhưcon. Có bao nhiêu võ công lão đều truyền thụ cho nó hết, và hy vọngsau này nó sẽ là một kỳ tài võ thuật, tuy nhiên có một môn võ mà lãolại không thể truyền được đó là Đồng Tử công. Và lão không ngờ, nótuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng lại oán hận vì chorằng lão có ý xấu đối với nó. Và cách đây một năm, một lần nó lợidụng lão sơ hở đã lẻn vào lầu tàng kinh ăn câp cuốn kinh thư này trốnđi mất. Chưởng môn sư huynh nổi giận, cho rằng vì lão dung túngmôn đồ của mình nên nó đã làm bậy. Sư huynh buộc lão trong vòngmột năm phải tìm ra tên phản đồ kia và thu hồi cuốn kinh thư trả vềcho Thượng Thanh Cung. Thế là lão đây đã vất vả cả năm trời nay hếtđi miên bắc về miên nam, lên cao nguyên sa mạc hoang vu... miễn nơinào có tin về tên phản đồ là lão lập tức truy tới nơi. Cuối cùng thì lãocó tin nó đã trốn về phương Nam, nên vội vã đến đây.

- Tiền bối đã gặp được tên phản đồ chưa?

- Chưa. - Đồng Tử lão nhân lắc đâu ngao ngán - Không nơi nào lãokhông tìm đến nhưng nó vẫn biệt tăm. Thế nhưng lão khẳng địnhrằng nó đang lẩn trốn đâu đây. Lão linh cảm thấy điều đó.

- Liệu cháu có thể giúp gì cho tiền bối?

- Có. - Đồng Tử lão nhân nheo mắt nhìn Nguyên Vũ gật đâu và nói -Ngươi có thể giúp lão một việc.

- Tiền bối đã nhiêu lần ra tay trợ lực giúp đỡ cháu, - Trần NguyênVũ trả lời - một việc chứ mười việc cháu cũng bằng lòng. Miễn làkhông trái luân thường đạo lý.

- Hì... hì... hì... Đồng Tử lão nhân gục gặc đâu - Không hại gì ai,chẳng có luân thường đạo lý nào ở đây cả, mà xem ra còn có lợi chongươi.

- Lợi cho cháu? - Nguyên Vũ ngạc nhiên.

- Đúng thế, - Đồng Tử lão nhân nhảy xuống đất đi đến bên một tảngđá lớn bất ngờ vung chưởng vỗ nhẹ. Cái vỗ tựa như xoa tay lên mặtđá. Sau đó lão vẫy tay ra hiệu cho Nguyên Vũ đến và ra hiệu chàng sờlên thử. Khi Nguyên Vũ vừa chạm vào tảng đá, đột nhiên nó rời vỡ nátvụn ra như cám trước mặt. Trần Nguyên Vũ kinh ngạc, chàng khônghiểu lão dùng chưởng lực gì mà chỉ bằng một cái vỗ nhẹ đã có thểđánh nát một tảng đá lớn. Chàng le lưỡi lâc đầu, nếu ngộ ai vô phúctrúng chưởng này thì lục phủ ngũ tạng chắc chắn là nát bấy. - Thế nàongươi thấy võ công của ta ra sao?

- Tất cả các cao thủ mà cháu đã từng gặp chưa có ai có thể sánhđược với lão tiên bối.

- Thế còn so với Xích Côn Lão tử, giáo chủ của Hồng Y giáo, sư phụcủa ngươi thì sao?

- Cháu không biết. Năm xưa cháu có duyên gặp sư phụ và đượcngười truyền dạy kiếm pháp, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến võcông của sư phụ nên không thể so sánh được.

- Dù sao lão cũng ghen tỵ với Xích Côn Lão tử vì ông ta đã tinh mắtchọn được một đệ tử như ngươi.

Đồng Tử lão nhân gật gù, lão đá mấy viên đá dưới chân và nói:

- Ngươi có biết lão vừa dùng công phu gì đánh nát tảng đá nàykhông?

Nguyên Vũ lắc đầu, Đồng Tử lão nhân cười nhẹ.

- Đó là Đồng Tử công.

- A. Nguyên Vũ không nói lời nào. Uy lực của Đồng Tử công chàngcũng đã được chứng kiến khi Đồng Tử lão nhân thi triển để giao đấuvới cao thủ của Hồ Điệp cốc và Quốc sư Bồ Ải. Nay lại tận mắt thìchàng thấy khỏi bàn về uy lực của môn võ công này.

- Thực ra ngươi cũng đã học được một chút ít khẩu quyết của ĐồngTử công rồi.

- Khi nào? Nguyên Vũ ngạc nhiên nhìn ông ta. Đồng Tử lão nhângiải thích:

- Lần trước lão gặp khi ngươi bị tên quốc sư gì đó đả thương. Nhậnthấy thương thế ngươi rất nặng, nếu không dùng Đồng Tử công thìkhó cứu nổi nên lão phu đã truyền dạy một ít tâm pháp đó cho ngươi.Lão cũng không hy vọng lắm, mặc dù nhận thấy ngươi cũng có mộtchút cơ địa để học môn công phu này. Không ngờ chỉ mấy ngày saungươi đã hồi phục nhanh chóng, không những vậy nội công có đà tiếntriển và điêu này làm cho lão rất vui sướng. Như vậy quả thật cơ địacủa ngươi rất thỉch hợp với môn võ này.

Nguyên Vũ chợt nhớ đến ánh mắt kinh ngạc của Hồ Điệp cốc chủ và Nặc Nô khi mới gặp chàng trong Tổng đà của Hồng Y giáo. Có lẽbọn họ không ngờ chàng mới bị Bồ Ải đánh trọng thương nặng nhưvậy mà có thể hồi phục nhanh chóng. Bây giờ thì Nguyên Vũ hiểu, đólà nhờ công phu tâm pháp Đồng Tử công của Đồng Tử lão nhân. Ôngta nói tiếp:

- Tiểu tử, ngươi nghĩ sao nếu như lão đây dạy ngươi môn công phunày?

- Lão tiền bối dạy cho cháu? - Trần Nguyên Vũ suýt nữa nhảy dựnglên vì ngạc nhiên. Chàng ngơ ngác không hiểu vì lý do gì mà đột nhiênĐồng Tử lão nhân lại đem môn võ công đác ý nhất của Thượng ThanhCung truyền cho mình. Chàng nhìn ông ta nghi ngờ, hoặc là chàngnghe nhằm hoặc là ông ta sẽ có giao kèo bất lợi nào đó. Hiểu cái nhìncủa Nguyên Vũ, Đồng Tử lão nhân xua tay.

- Ngươi đừng nghĩ rằng lão dạy võ công cho ngươi vì có âm mưu gì.Lão thực lòng muốn dạy cho ngươi vì mến ngươi mà thôi.

- Lão tiên bối, Nguyên Vũ này không phải là trẻ con. Cháu biết lãotiền bối thương cháu, nhưng cháu nghĩ rằng nhất định còn có một lýdo nào khác.

- Ôi tiểu tử, ngươi thông minh quá. - Đồng Tử lão nhân cười ha hả,lão kéo Nguyên Vũ cùng ngồi xuống đất, xếp bằng chân và giảng giải -Thực ra cũng có lý do cả. Đồng Tử công là môn võ trấn gia củaThượng Thanh Cung và nhờ nó mà Thượng Thanh Cung đứng vữngtrên giang hồ mấy trăm nay. Tuy nhiên không phải ai cũng tu luyệnđược. Được sư phụ truyền dạy và lão cũng đã mất rất nhiêu năm để tuhọc môn võ này mới đạt đến đinh cao nhất. Và trước khi qua đời, sưphụ mới tiết lộ một bí mật về Đồng Tử công, đó là không phải ai cũngluyện được Đồng Tử công. Tại sao? Lý do không ai giải thích nổi, có lẽđó là thâm ý của các bậc tiền nhân đi trước. Ngoài lòng kiên trì, giankhổ, chịu gian nan thì điều quan trọng nhất mà một người muốnluyện thành công Đồng Tử công đó là phải có cơ địa. Đây cũng chínhlà lý do vì sao mà lão không thể truyền môn võ này cho tên trà đồngcủa mình, cũng vì vậy mà nó oán trách lão để đến đi nỗi làm bậy.

- Cơ địa? - Nguyên Vũ ngơ ngác.

- Đúng. - Đồng Tử lão nhân gật đầu - Mấy trăm năm nay đã có rấtnhiều đệ tử đạo quán của lão tu luyện môn võ này, nhưng hầu hếtchẳng ai luyện thành công cả. Có nhiều kẻ đã bị tẩu hỏa nhập ma trởnên điên khùng, tàn phế... Chính vì vậy sau này các bậc trưởng lão cólệnh cấm không cho các môn đệ luyện môn võ này nữa. Tuy thế vẫnkhông thiếu gì kẻ ham muốn lén lút tập luyện và đều phải trả giá.

Đồng Tử lão nhân đứng dậy cháp tay, đi chầm chậm.

- Có nghĩa môn võ công tối cao này chỉ có thể dành cho những conngười có cơ địa đặc biệt. Giải thích thế nào là cơ địa đặc biệt thì khôngai hiểu được, nhưng dường như mỗi đời chỉ có một đệ tử của đạoquán là luyện được mà thôi. Đời này là lão và lão cũng như nhữngngười đi trước đều nghiệm ra từ chính bản thân của mình những gì đóđể rồi tìm người có cơ địa thích hợp để truyền lại, tránh cho môn võnày bị thất truyền.

- Chuyện này có liên quan gì đến cháu?

- Sao lúc nãy ngươi thông minh thế thì bây giờ lại ngốc vậy. - ĐồngTử lão nhân đi lại nhìn Nguyên Vũ - Lão đã hơn 80 tuổi rồi, trước saugì cũng phải chết. Và mỗi một người luyện được Đồng Tử công thì đềuphải gánh một trách nhiệm nặng nề đó là phải tìm được người có cơđịa thích hợp để truyền lại. Người học đời sau lại truyền cho ngườiđời sau nữa, cứ thế để tránh cho môn tuyệt học này mất đi.

- Nay không lẽ là cháu ư?

- Đúng vậy. - Đồng Tử lão nhân gật đầu - Lão đã mất 20 năm tìmkiếm người có cơ địa thích hợp để truyền thụ môn võ này mà tìmkhông ra. May mán làm sao khi về phương Nam này lại gặp ngươi, lãomừng quá, coi như ông trời không phụ lòng kẻ có công.

Trần Nguyên Vũ đứng dậy uốn người, chàng cố ý ngâm nghía bản thân để thử xem là mình có cơ địa đặc biệt gì mà lại được học môntuyệt học Đồng Tử công. Nhìn điệu bộ của chàng rất tức cười, ĐồngTử lão nhân phì cười và nói:

- Tiểu tử, tuy nhiên bất cứ ai học Đồng tử công, cũng phải chấpnhận ba điều kiện kèm theo. Một, phải gia nhập Thượng Thanh Cungđể trở thành đệ tử của đạo quán. Hai, phải có trách nhiệm tìm ngườikế tục để không thất truyền tuyệt học này và ba, đó là tịnh thân suốtđời, không được lập gia đình.

Đang hớn hở, lòng nhiệt tình của Trần Nguyên Vũ đột nhiên tát ngúm như lửa gặp mưa rào. Chàng ngây ra khá lâu và cuối cùng quaylại nhìn Đồng Tử lão nhân, lâc đầu.

- Lão tiền bối. Đa tạ lòng tốt của tiền bối dành cho cháu. Được họcmôn tuyệt học này thì cháu thấy sung sướng vô cùng. Tuy nhiên cháuxin từ chối.

Đồng Tử lão nhân ngẩn người vì nghĩ mình nghe lầm, lão lắc lư đầu có ý hỏi lại Nguyên Vũ và nhận thấy chàng nói thật.

- Tại sao? - Đồng Tử lão nhân nhảy choi choi, tức giận - Ngươi điênrồi hay sao? Hàng trăm, hàng ngàn kẻ quỳ dưới chân lão van xin,thậm chí là tình nguyện hầu hạ lão suốt đời để xin được học môn võnày. Nếu học được nó thì nhất định ngươi sẽ trở thành cao thủ đệnhất võ lâm, thế mà ngươi lại từ chối. Hay ngươi sợ sư phụ ngươi làXích Côn Lão tử phiên lòng. Ngươi đừng lo, dù gì ngươi cũng chỉ mớilà đệ tử ký danh của lão ta, chưa chính thức. Lão đạo đây sẽ thân hànhgặp sư phụ ngươi để năn nỉ, dù một năm cho đến mười năm lão cũngsẵn sàng, miễn là y chịu cho ngươi học võ công của ta. Chuyện này cứđể ta lo.

- Cháu còn quá nhiêu nặng nợ với gia đình, cha mẹ, dòng họ. Vi thếcháu không thể chấp nhận các yêu cầu của lão tiên bối được.

Bốp... bốp... bốp... ba cái tát bất ngờ của Đồng Tử lão làm Nguyên Vũ thấy tối tăm mặt mày. Sau đó, lão túm áo chàng kéo lê chạy ào rabờ suối, đạp chàng rơi tọt xuống suối. Vì bị điểm huyệt nên NguyênVũ không cựa quậy được, chìm nghỉm uống no một bụng nước. Sauđó lão kéo chàng vứt lên thảm cỏ, ngồi thở phì phò một mình, mặccho chàng ho sặc sụa.

- Ngươi hết điên chưa tiểu tử? - Đồng Tử lão nhân hét lớn. TrầnNguyên Vũ nhướng mắt nhìn ông ta và lâc đầu. Cáu tiết, lão túm lấychàng và dùng sợi dây leo cột hai chân chàng lại và treo lửng lơ trênngọn cây. ực... bao nhiêu nước trong người Nguyên Vũ được dịp lạitrào ra làm cho chàng tối tăm mặt mày. Đồng Tử lão nhân đứng dướinhìn lên dứ dứ ngón tay, nói: - Lão sẽ treo ở đây cho người chết khô.Chừng nào ngươi đồng ý thì lão mới thả ra.

Sau đó ông ta đủng đỉnh bỏ đi mất dạng.

Ánh nắng gay gát làm cho Nguyên Vũ muốn khô người vì nóng, chẳng mấy chốc chàng kiệt sức lịm đi.

Trần Nguyên Vũ tỉnh dậy vì có ai đó đang đổ nước vào miệng, đó là Đồng Tử lão nhân. Thấy chàng tỉnh, lão cầm một miếng táo nhét vàomiệng Nguyên Vũ, càu nhàu:

- Lão đây vốn tự coi mình là kẻ điên, nhưng điên đến như ngươi thìlão chịu thua.

Nguyên Vũ không ăn, nhả ra. Đồng Tử lão nhân thét lên:

- Phải chăng ngươi cương quyết muốn ăn thua đủ với lão?

Nguyên Vũ lặng im, nhám mắt.

Bùng... bùng... bùng...

Có những tiếng phong vang lên dữ dội, Đồng Tử lão nhân giận quá đánh liên tiếp mấy chưởng cho hả giận. Cuối cùng lão quay lại nhìnNguyên Vũ cau có. Thấy vậy, chàng hé mắt nhìn ông ta và nói:

- Lão tiên bối. Lúc trước lão có nói là hữu duyên nên gặp cháu, vậysao nay không để mọi chuyện tùy duyên đi.

Ngẩn người, đột nhiên Đồng Tử lão nhân nhảy cẫng lên cười ha hả một tìôi lâu. Lão vò đầu bứt mấy sợi tóc bạc lơ thơ trên trán và rồi lạingã ngồi ra cười một mình. Nguyên Vũ hoảng quá, hay vì quá thấtvọng không truyền thụ được võ công cho chàng mà ông ta bị khùng.

- Uổng cho cả đời là kẻ tu hành mà một điêu nhỏ nhoi như vậy lạikhông hiểu. - Đồng Tử lão nhân đi tới vỗ lưng Nguyên Vũ, giải huyệtcho chàng. Lão cười khà khà - Tiểu tử, ngươi nói hay lám. Những điềungươi nói làm cho lão chợt ngộ ra một điều. Mọi cái trên đời này xétcho cùng chỉ là một vòng quay biến dịch, thăng hay giáng đều vậy cả.Tất cả đã là duyên thì hãy để duyên quyết định. Người nói đúng lâm,lão không ép ngươi nữa.

Trần Nguyên Vũ bần thân nhìn ông ta thương cảm, chàng giải thích:

- Lão tiền bối, không phải cháu chê bai gì võ công của ThượngThanh Cung. Cũng không phải là chuyện của sư phụ cháu cho haykhông cho, mà hiện nay bản thân cháu còn nhiêu trách nhiệm củamột người đàn ông phải giải quyết. Lúc này đây cháu không thể dứtáo đi tu được, nên mong lão tiền bối thông cảm.

Đồng Tử lão nhân gật đầu chẳng nói gì, nhưng vẻ mặt lão buồn hiu. Cả hai cùng ngồi xuống ăn trái cây, không rõ từ đâu lão có. Ăn xongngon lành, quá mệt mỏi vì hàng loạt chuyện đã diên ra nên NguyênVũ quyết định gối đâu lên tảng đá, nằm bên bờ suối ngủ một lát chokhỏe hẳn, sau đó sẽ đi tìm những anh em Hồng Y giáo.

Trời tối, Nguyên Vũ tỉnh dậy chẳng thấy Đồng Tử lão nhân đâu, chàng cất tiếng gọi nhưng không thấy ông ta lên tiếng trả lời. Nghĩrằng ông ta đã bỏ đi, Nguyên Vũ quyết định men xuôi theo dòng suốiđể tìm ra khỏi rừng. Thế nhưng chàng mới đi được một quãng thìnghe tiếng gọi rối rít và thấy lão đang hấp tấp chạy tới.

- Tiểu tử, ngươi đi ư?

- Vâng, cháu đang tìm đường ra khỏi rừng. Hỏi người dân để tìm vềTổng đà Hồng Y giáo xem tình hình ra sao.

- Bây giờ cũng quá trê rồi. - Đồng Tử lão nhân chi tay - Phía trướcta thấy có một dãy nhà của người dân tộc đã mục nát. Ngươi hãy đếnđó cùng ta tá túc một đêm.

Thái độ của ông ta có điều gì hơi bất thường làm cho Nguyên Vũ nghi ngại. Tuy nhiên chàng hiểu ràng mình chẳng đủ lực để chốngông ta nên tốt nhất cứ vâng lời rồi tùy tình hình sẽ ứng phó.

Quả nhiên phía trước có một dãy nhà của người Rục bỏ hoang phế, Nguyên Vũ và Đồng Tử lão nhân chọn một căn nhà lành lặn nhất đểngủ lại. Trong khi chàng tìm cây để chụm lửa thì lão bỏ vào trongrừng kiếm thức ăn. Lát sau ông ta mang về mấy con thỏ hoang và haingười nướng thịt để ăn. Tuy nhiên chỉ có chàng ăn, còn Đồng Tử lãonhân thì không vì ông ta là đạo sĩ.

- Tiểu tử, ngươi có ngạc nhiên vì tại sao lão phu lại giữ ngươi ở lạikhông?

- Cháu nghĩ là tiền bối chắc chân có chủ trương riêng.

Đồng Tử lão nhân gật gù.

- Đúng vậy. Trong khi ngươi ngủ thì lão đã nghĩ thông suốt và điđến một quyết định quan trọng. - Lão nhìn chàng - Lão quyết địnhvẫn truyền dạy võ công cho ngươi.

- Truyền dạy Đồng Tử công cho cháu?

- Đúng thế, ngươi đừng ngạc nhiên. Thú thật, ngươi không làmmôn đệ của Thượng Thanh Cung lão tiếc lám. Tuy nhiên vì hữu duyênmà chúng ta gặp nhau, lão rất mến ngươi. Do đó, đã là có duyên thìlão quyết định vẫn dạy võ công cho ngươi. Nhưng lão nói trước, dùcho cơ địa của ngươi thích hợp luyện môn võ công này nhưng vì ngươikhông có ý định tịnh thân vẫn lấy vợ cho nên khó có thể luyện đếntuyệt đỉnh được. Đó là điêu hạn chế duy nhất khi ngươi luyện ĐồngTử công. Tuy thế ngươi vẫn cứ là một cao thủ như thường.

- Dạ cháu biết.

- Trước khi lão dạy võ công cho ngươi, lão buộc ngươi phải thềvớilão một lời.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ông ta, Nguyên Vũ thâm nghi ngại. Chàng chẳng hiểu vị đạo sĩ quái gỡ, lúc buồn lúc vui này sẽ còn nghĩra chuyện gì để buộc chàng nữa.

- Thứ nhất, các võ công khác lão sẽ dạy cho người, sau này ngươi cóthể truyền thụ lại cho bất kỳ ai tùy thích. Tuy nhiên riêng với Đồng Tửcông ngươi tuyệt đối không được dạy lại cho ai dù kẻ đó là người cóơn với ngươi, là đệ tử, vợ, con, cháu... Ngươi chịu không?

- Trần Nguyên Vũ này xin thềvới trời đất.

- Tốt lâm. Thứ hai, nếu sau này lão tìm được người hữu duyên có cơđịa tốt để truyền dạy Đồng Tử công thì tốt. Giả như từ đây đến khichết mà lão vẫn không tìm được kẻ đó, nhưng sau này nếu nhưThượng Thanh Cung của lão tìm được và đưa kẻ đó đến đây thì nhấtđịnh ngươi phải truyền thụ lại Đồng Tử công cho kẻ ấy để tránh chovõ công của bổn cung bị mai một.

- Trần Nguyên Vũ này xin thê.

Vẻ mặt Đồng Tử lão nhân hết sức hài lòng, mãn nguyện, ông ta nhe răng cười toe toét.

- Ngươi sẽ ở đây trong vòng 10 ngày để học võ công của lão. Tất cảvẫn là khẩu quyết, còn luyện tập thì đòi hỏi thời gian dài.

Mười ngày. Nguyên Vũ nhẩm tính và thấy sốt ruột, nhưng lần này chàng không dám từ chối Đồng Tử lão nhân vì chẳng hiểu nếu ông talại giận điên lên làm trò gì nữa. Chàng đành gật đầu.

Đồng Tử công thực ra chi là một nội công của đạo gia và ca quyết có nói rằng “khi khí hợp với thân, thì ngũ hành tứ tượng tự nhiên hòahợp, tinh khí ngưng kết”. Việc tu luyện tiến hành theo nguyên tắcnghịch phản, trọng ở hậu thiên nhưng phản vê tiên thiên. Khi luyệnđến tối cao, sẽ có luồng nội khí chạy thông suốt mạch nhâm từ huyệtthừa tương dưới cơ vòng môi dưới huyệt khúc cốt ở trên mu gồm 24huyệt, mạch đốc từ huyệt trường cường ở khoảng giữa đốt sống cùngvà hậu môn chạy dọc sống lưng qua đỉnh đâu đến huyệt đài đoan sátmôi trên gồm 28 huyệt. Luyện Đồng Tử công làm sao cho nội khí chạythông qua mạch nhâm đốc là thành công giai đoạn một của Tiểu chuthiên, sau đó tiếp tục luyện cho nội khí chạy qua huyệt đại chùy saugáy chạy qua hai tay vòng trở xuống hai chân qua huyệt dũng tuyềnvà trở lại đi hết một vòng thân thể gọi là Đại chu thiên. Khi nào đạtđược những điều này thì coi như luyện thành công Đồng Tử công.Môn nội công này sẽ bảo vệ cho thân xác con người luôn luôn trẻtrung, sung mãn, tinh lanh và đặc biệt là khi sử dụng nó phối hợp vớicác môn võ công khác thì phát huy được sức mạnh tối đa và sẽ là mộtcao thủ bậc nhất của võ lâm. Thời gian luyện có thể một năm, nămnăm, mười năm, cũng có thể suốt đời hoặc không bao giờ luyện được.Đấy là tùy cơ địa và sự lãnh hội của cá nhân mỗi con người.
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Chương 7: 

LẠNH. LẠI MỘT MÙA ĐÔNG BĂNG GIÁ nữa đang tràn đến thành Đông Kinh, xem ra năm nay còn lạnh hơn năm ngoái. Từng cơn giórét căm căm gào thét trên những mái nhà, mặt nước như muốn đóngbăng. Đã có khối người và ngựa chết vì giá rét. Cả thành Đông Kinhngày cũng như đêm chìm trong lạnh lẽo, bầu trời xám xịt và nhữngcơn mưa phùn giá rét làm tê tái lòng người. Chẳng còn ai muốn điđâu, người ta chỉ muốn trốn trong nhà. Lúc này ngoài đường người vàngựa váng hẳn, cả kinh thành thưa thớt người qua lại. Chi có mưa vàgio.

Vào một ngày đầu tháng 10 năm Kỷ Mão (1459), tại phủ Lạng Sơn vương, hôm đó, Lạng Sơn vương Nghi Dân cho gọi gấp bọn Tam giavà Nguyên Vũ vào thư phòng của mình có việc cần.

Trong ánh lửa bập bùng, một mình vương gia ngồi trên ghế, bên cạnh là một chai rượu. Nhìn Lạng Sơn vương trông thật cô độc, thỉnhthoảng ông ta lại cầm cả chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực, cứ thế, cứthế, vương gia uống một mình. Không có một tên lính nào hầu bêncạnh, chỉ có hình bóng cô đơn của vương gia đang chập chờn hắt trênmặt, nhìn leo lét như những bóng ma đang chờn vờn nhảy múa.

Không hẹn, võ lâm Tam gia và Nguyên Vũ lại cùng chạm trán nhau ở ngoài cửa, bọn họ đi vào trong nhà và không ai dám lên tiếng, đứngim chờ vương gia.

Nhìn Lạng Sơn vương ai cũng giật mình, hai má vương gia sọp hẳn xuống, mắt trũng sâu, trên đầu thấp thoáng những sợi tóc bạc. Rõràng trong những ngày này, tinh thần của Lạng Sơn vương rất căngthâng, ông ta đang có nhiều việc phải tính toán.

Mọi người im lặng chờ đợi.

Nhìn ông ta Trần Nguyên Vũ chợt nhớ đến buổi nói chuyện cách đây mấy ngày giữa mình và Lạng Sơn vương tại tòa Tiểu Túy đình. Đólà một căn nhà bát giác nhỏ bàng gỗ được xây trên một mô đất nằmgiữa một hồ nhỏ bên trong lũy nhưng ngoài hoàng thành Đông Kinh,chếch phía bên trái, gần tìô Bảy Mẫu. Sát bên tìô có một ngôi chùa cótên Trúc Lâm, chùa nằm ven hồ và có một cây cầu đi vào tòa nhà TiểuTúy đình. Ở với vương gia khá lâu Nguyên Vũ mới nhận thấy mộtđiều lạ là, lâu lâu khoảng vài tuần Lạng Sơn vương lại một lần mộtmình một ngựa cùng vài cận tướng đến chùa Trúc Lâm tự và sau đó vào tòa Tiểu Túy đình, thế nhung ông ta làm gì trong đó thì không ai rõ. Thông thường các cận tướng ở trong chùa chờ. Nhà chùa hay bàyoản và chuối cho mọi người ăn để đợi vương gia ra. Có lúc cả buổi,không ai hiểu vương gia làm gì, cũng chẳng ai dám hỏi, còn mấy vị sưở chùa thì cho biết trong Tiểu Túy đình thực ra chẳng có gì cả. Ở đó cóđặt bài vị của một người rất thân thuộc của vương gia, thế thôi.

Thế nhưng thật bất ngờ, cách đây mấy hôm khi theo vương gia đến Tiểu Túy đình như thường lệ, hôm đó trời mưa và Lạng Sơn vương đãcho phép Nguyên Vũ theo ông ta vào bên trong. Lân đầu tiên chàngđược vào tận bên trong ngám ngôi đình này. Chẳng có gì cả, đìnhhình bát giác, xung quanh là vách gỗ, mái lợp ngói đỏ, điểm đáng để ýnhất là một bàn thờ Phật Quan Âm nằm trang trọng ở giữa và tầngdưới là một tấm bài vị khác chữ. Thoáng nhìn qua Nguyên Vũ giậtmình nhận ra đó là bài vị thờ Hoàng hậu Dương Thị Bí, mẹ ruột củaLạng Sơn vương. Bây giờ chàng mới hiểu lý do tại sao cứ cách mấytuần Lạng Sơn vương lại đến đây một lần. Chàng không ngờ một conngười mưu mô xảo quyệt như Lạng Sơn vương, ẩn chứa trong trái timvẫn là hình bóng người mẹ sâu đậm. Từ ngày Dương Hoàng hậu bịThái Tông hoàng đế giáng đuổi về làm dân, thì hầu như ít ai còn đượcthấy bà ta nữa. Thậm chí từ đó cho đến sau này Hoàng hậu sống chếtra sao cũng không ai rõ. Nguyên Vũ đâu ngờ bà đã qua đời và đượcđưa về an vị ở tòa Tiểu Túy đình của Trúc Lâm tự này.

Chàng kính cẩn đến trước bài vị Dương Hoàng hậu, thâp ba nén hương và quỳ sụp lạy. Khi quay lại đã thấy vương gia ngồi trên chiếcghế đang trầm tư nhìn ra hồ ngâm mưa rơi. Trên bàn có một cút rượunhỏ, hai cái chén và mấy hạt đậu phụng rang vàng, không hiểu ai đóđã làm sẵn, có lẽ đây là thông lệ. Vương gia thường đến đây lễ bái mẹmình và sau đó ra ngồi uống rượu một mình, ngâm cảnh, hèn gì binhlính thường phải chờ cả buổi.

- Thưa vương gia, tiểu tướng không ngờ Hoàng hậu lại được đặt ởđây. - Nguyên Vũ e dè lên tiếng.

Mưa rơi nổi bong bóng phập phồng trên mặt nước. Thế nhưng nhìn xa mặt hồ phẳng lì, chỉ một chút gỢn sóng lăn tăn, cũng lạ, mưanhưng lại chẳng có gió. Nhìn mặt hồ phẳng đến nỗi có cảm giác có thểđi được ở trên đó.

Phía bên kia chùa, bắt đầu những tiếng chuông công phu chiều vang lên trong không gian và đang từ từ loãng ra. Cảnh hoàng hônchiều đông giá lạnh, một chiêu mưa buồn đến não cả lòng.

- Làm một chén rượu cho ấm. - Lạng Sơn vương không quay đâulại, lầm bầm như tự nói một mình.

- Ngươi biết không, ta đưa mẫu hậu về đây cũng đã được mấy nămrồi. Khi sinh thời, mẫu hậu thường hay đến ngôi chùa này đọc kinh niệm Phật, sau này là ở hẳn ở đây. Người có di nguyện, nếu sau khi qua đời mong được về trú chân ở đây. Chính thế mà ta đã cho xây tòaTiểu Túy đình này để làm nơi cho mẫu hậu của ta nghỉ ngơi.

-Dạ.

- Mẫu hậu của ta sau này vì khóc nhiều nên mắt rất yếu và rồi gầnnhư lòa hân. Người không ở trong vương phủ với ta mà dọn về ở đây,lúc đầu ta không muốn, nhưng đấy là ý của người nên ta đành chịu,chỉ còn biết căn dặn sư sãi ở đây hãy trông nom người cẩn thận.Trước kia cứ cách một ngày ta lại đến thăm một lần. - Lạng Sơnvương đứng dậy, Nguyên Vũ cảm giác hình như trong giọng nói ông tacó nước mắt. - Một đêm nọ, đang ngủ, nửa đêm ta chợt thức giấc thấymẫu hậu ngồi ngay đầu giường. Người vuốt tóc ta và khóc, nói ta hãycố gẳng giữ gìn sức khỏe, từ nay phải tự chăm sóc lấy bản thân mìnhvì mẫu hậu sẽ không còn ở bên cạnh ta nữa. Ta tỉnh giấc hét lên kinhsợ và cũng lúc đó có tiếng người đập cửa vương phủ gấp gáp. Bọn sư ởchùa Trúc Lâm đến báo cho ta biết không hiểu vì sao gần sáng mẫuhậu ho thổ huyết và đòi gặp ta gấp, nên bọn họ vội vã đến báo tin.Ngay từ lúc đó ta chợt hiểu một điều rằng, ta mất mẹ mãi mãi rồi.

Vương gia chống hai tay lên thành ghế ủ rũ nhìn ra hồ nước. Giờ đây đột nhiên sóng lại tung lên từng đợt cuộn gào thét trong tiếng gióđông về u ú nghe như tiếng lòng người khóc than.

- Mẫu hậu ta là một người đàn bà ít học, tính tình thật thà, nhờ cóchút ít sác đẹp mà được vua cha tuyển vào cung. Cũng vì quá thật thànên không hiểu hết được những điều ngoát ngoéo chốn cung đình đểđến nỗi phải mang họa vào thân.

Lạng Sơn vương uể oải tâm sự với Trần Nguyên Vũ.

- Sau khi sinh ta ra, người được phong làm Hoàng hậu và ta là Tháitử. Vì tin người, không hiểu hết lòng dạ con người vốn sâu hiểm nênđã dại dột tâm sự chuyện này chuyện kia với các vị phi khác của vuacha, cũng như đôi lúc bị kẻ khác kích bắc mà có lời buông lung dạidột. Kết quả từ địa vị Hoàng hậu bị giáng xuống làm phi, rồi cuối cùngbị đuổi về làm dân thường. Còn ta, đang ở địa vị một Thái tử cũng vìthế mà giáng xuống thành vương. - Lạng Sơn vương cười gân hằn học- Sau này mẫu hậu có cho ta biết, chỉ vì khi xưa quá tin người mà bị kẻgian hãm hại. Không những kẻ đó khích bắc với vua cha đuổi mẫuhậu về làm dân mà còn nói rằng con một kẻ như mẫu hậu thì liệu saunày có xứng đáng làm vua hay không. Chính vì những lời xàm tâu ấymà kết quả cả hai mẹ con chúng ta đều bị vua cha đuổi ra khỏi cấmcung dù cho lúc đó mẫu hậu hối hận hết lời van xin, cầu khẩn. Thật ramẫu hậu không cầu xin cho mình mà chỉ cầu xin với vua cha thươnglấy ta, mẫu hậu làm sai xin chịu tội, thậm chí là bị bỏ vào lãnh cunghay chịu chết, nhưng chi xin vua cha đừng tước đi địa vị thái tử của ta.Nhưng kẻ kia thâm hiểm quá, nó đã làm cho vua cha bị rối trí, ý vua đã quyết rồi ai dám cãi. Từ đó mẫu hậu sống trong buồn đau, chỉ biết lấy kinh kệ làm niêm vui và suốt ngày khóc lóc. Kết quả đôi mắt củangười gần như lòa hẳn và một ngày kia từ giã cõi đời, chết trong hiuquạnh, không chồng, không con ở bên cạnh, cũng trong một ngàyđông lạnh lẽo như hôm nay, khi người tuổi mới hơn 40.

- Nguyên Vũ! - Chợt Lạng Sơn vương quát lên giận dữ - Ngươi cóbiết kẻ đã hại mẹ con ta ra đến nỗi này là ai không?

Trần Nguyên Vũ giật thót người vì tiếng quát bất ngờ của vương gia và chàng hiểu ông ta muốn nói về ai, nhưng lại không dám lên tiếngtrả lời. Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân nằm chặt bàn tay lại như nhứchỉ về phía Hoàng cung, lảm nhảm.

- Nơi đó đáng lẽ là của mẹ con ta, thế nhưng đã có kẻ chiếm đoạt,đã mười mấy năm nay rồi, nhất định nay ta sẽ đòi lại món nợ này.Máu phải trả bằng máu.

Gương mặt ông ta sắt lại, đôi mắt vàn đỏ lên nhìn như mắt cọp đang say máu vồ mồi.

Rồi Lạng Sơn vương cười khà khà và rút thanh gươm bên hông ra, vung lên bất ngờ phóng xuống nước. Lưỡi gươm lao đi, chủm... mộttiếng vang khẽ khi thanh gươm chìm vào lòng nước hồ. Chỉ tay vào kẻthù vô hình trước mặt, vương gia gầm gừ:

- Một mai nhất định ngươi sẽ như thế. Tự tay ta, ta sẽ dìm ngươixuống nước. Ngay chính tại hồ nước này, trước mặt mẹ ta để chongười mãn nguyện. Mối hận này nhất định ngươi phải trả, phải trả,nhớ chưa?

Thái độ kỳ quặc giận dữ của vương gia làm cho Nguyên Vũ ngẩn người, tuy nhiên chàng không lên tiếng vì hiểu rằng Lạng Sơn vươngđang có nhiều tâm tư uất hận trong lòng cần bộc lộ, và chàng cũnghiểu rằng ngày làm phản của Lạng Sơn vương đã cận kề.

Thế nhưng Trần Nguyên Vũ không thể ngờ rằng chỉ sau đó vài ngày Lạng Sơn vương đã cùng bọn võ sĩ thân cận tấn công vào Hoàng cung,làm phản, giết vua và bắt Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Đúng như lời hứahôm nào, Lạng Sơn vương đã bắt Thái hậu đến tòa Tiểu Túy đình đểtạ tội với mẹ mình và sau đó tự tay ông ta dìm Thái hậu xuống hồnước lạnh đến chết ngạt. Một sự trả thù tàn bạo khủng khiếp chưatừng thấy, phải chăng đấy là cái giá phải trả cho thói đam mê quyềnlực của con người? Không hiểu trong lúc đang giãy giụa chết, TuyênTừ Hoàng thái hậu đã nghĩ gì? Liệu bà ta có từng nhớ đến biết baonhiêu kẻ cũng đã chết oan uổng, rơi đầu vì mình hay không? Hay khiđó chỉ là tiếng cười khoái trá man dại của Lạng Sơn vương vang lênđầy chết chóc thay cho tiếng khóc của tử thần? Nhân hay quả?

Ngước mắt nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, Lạng Sơn vương phẩy tay ra hiệu cho bọn họ vào ngồi xuống ghế. Đích thân vương gia đứng dậy cầm chai rượu đến rót vào cốc cho từng người, mặc cho võ tướng Nguyên Vũ xin làm thay. Mọi người cùng nâng cốc, rượu ngon,thơm nồng và nóng cháy làm cho ai nấy thấy ấm áp hẳn, xua tankhông khí giá lạnh ngoài kia.

Sau một tuần rượu, bấy giờ vương gia mới chịu lên tiếng.

- Tình thế hiện nay rất gấp. Tuyên Từ Hoàng thái hậu đang ra tay.Nếu như chúng ta không nhanh thì sẽ chết hết.

Mọi người giật mình.

- Bẩm vương gia đã có chuyện gì?

Nghe Lý tú tài hỏi, Lạng Sơn vương cười gân, nói:

- Ta vừa được tin trong năm võ quan chi huy vệ quân thì Thái hậucho thay đổi ba. Ngoài ra cũng đã thay thế một đại tổng quản, hai đôđốc.

Nhìn vẻ mặt bọn Tam gia, Lạng Sơn vương đập bàn gầm lên:

- Đây là những tay chân thân tín của ta.

Ra vậy, bây giờ thì mọi người đã hiểu, có nghĩa Tuyên Từ Hoàng thái hậu bắt đầu ra tay hành động.

- Cách đây mấy ngày, Thái hậu cho triệu tập bọn Lê Sủng, Lê Điên,Lê Luyện, Lê Ê... vào trong điện Cân Chính để họp bàn nghị sự, màmục tiêu chính là đối phó với ta. - Khuôn mặt vương gia sắt lại, nhìnông ta, Nguyên Vũ thầm thán phục. Như vậy có nghĩa tay chân củavương gia đã có khắp nơi. Vô hình chung xung quanh Thái hậu luônluôn có một mạng lưới tai mắt của vương gia và nhất cử nhất độngmọi hoạt động của bà ta đều không qua sự giám sát của Lạng Sơnvương. - Bọn họ đã đi đến quyết định, vào khoảng giữa tháng 10 này,sau khi Thượng thư bộ Hình kiêm Tổng tri Hải Tây đạo Lê NguyênSơn lấy cớ điều phân nửa vệ quân Đông Bắc về để chuẩn bị tập trận ởTây HỒ theo lệnh Hoàng thượng, họ sẽ sử dụng đám vệ quân này đểđánh úp ta.

Cả bọn nghe Lạng Sơn vương nói thì giật thót người. Như vậy tình thế đã nguy cấp lám rồi.

Thế nhưng Lạng Sơn vương lại tỏ ra bình thản, nói tiếp:

- Ngay trong kinh thành, lấy cớ dạo này phản loạn nhiều, cần phảinâng cao đề phòng, Thái hậu đã bí mật truyền chỉ cho Ngự tiền lụcquân và Ngự tiền vũ đạo tăng cường canh phòng xung quanh Hoàngcung. Trong Tử cấm thành, bọn Cẩm y vệ được lệnh thức tráng ngàyđêm. Khà... khà...

- Bẩm vương gia, - Nguyên Vũ lo lâng - như vậy chúng ta phải làmgì? - Đấy cũng là ý kiến của võ lâm Tam gia. Dường như không quantâm đến vẻ sốt ruột của mọi người, Lạng Sơn vương nói tiếp:

- Thậm chí xung quanh vương phủ của ta, những ngày này dườngnhư kẻ lạ mặt rình rập cũng nhiều hơn.

Lạng Sơn vương bấy giờ mới chịu nhìn mọi người và cười lạnh lùng. Anh mắt sắc như dao của ông ta làm cho mọi người thấy nhộtnhạt.

- Các ngươi nghĩ rằng không lẽ ta lại khoanh tay ngồi chờ chết sao?

Không ai biết được trong đầu vương gia hiện đang nghĩ gì và Nguyên Vũ rất muốn được nghe ông ta thổ lộ một phân nào kế hoạchcủa mình, nhưng chàng không dám hỏi.

Lạng Sơn vương nhìn Ưng Trảo vương Tử Kính hỏi:

- Tử Kính, chuyện ta giao phó ông điêu tra đến đâu rồi?

- Bẩm vương gia, nhờ có sự giúp đỡ của tên Bồ Ải, được biết bọn HồĐiệp cốc đã tìm ra được lá huyết thư của Đình Phúc và Đình Tháng đểlại.

- Hiện thư đang ở đâu?

- Bẩm theo mật báo, Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội của mụ tacùng BỒ Ải đã phải lặn lội nhiều ngày trong rừng sâu để tìm ra nơi trúẩn của Lương Dật ở Dao Xá. Hán đã chết, nhưng để lại địa đồ và cuốicùng nhờ Bồ Ải là người Man Lão nên bọn chúng đã lấy được lá thư.

- Không được. - Lạng Sơn vương rít lên - Ta cần phải có lá thư ấythật gấp, bằng mọi giá.

- Nghe đâu vì Hồ Điệp cốc chủ bị thương nên đáng lẽ bọn chúng đithẳng về triều nhưng nay thì phải ghé qua Hồ Điệp cốc nghỉ ngơi.Chưa rõ ngày lên đường.

- Ngươi có nám được lộ trình của bọn chúng không?

- Bẩm có. - Và Tử Kính lấy ra một tấm bản đồ bằng da dê đặt lênbàn. Thế nhưng vương gia chỉ ngâm nghía sơ qua tấm bản đồ, rồi độtnhiên cười vẻ bí ẩn. Ông ta nhếch mép nhìn mọi người.

- Theo ta được biết hiện nay bọn chúng đã rời khỏi Hồ Điệp cốc rồivà đang cấp tốc về triều. Thái hậu đã lệnh cho Lê Nguyên Sơn dẫnhơn 100 võ sĩ Cẩm y vệ lên đường đi gấp để đón bọn chúng.

Trần Nguyên Vũ ngạc nhiên, không hiểu từ đâu Lạng Sơn vương lại có những thông tin này. Cứ như mọi chuyện ông ta nằm rõ trong bàntay.

Vương gia chỉ tay lên tấm bản đồ và nói tiếp:

- Hiện nay bọn chúng đang đi trên con đường này để về kinh. Từđây về đến kinh thành còn ít nhất là hai ngày nữa, nếu đi xe ngựa. Cácngươi phải cấp tốc dùng thuyền nhẹ xuôi theo sông Đại Lý, vượt cửaHồng môn, lên bờ, dùng kỵ mã đi nhanh thì có khả năng sẽ chặn kịpbọn chúng ở đây.

Ông ta gõ gõ ngón tay lên một điểm của cửa ải Cối Kha, phủ Tuyên Hóa. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, dường như trong chuyện nàyLạng Sơn vương đã biết trước và tính toán rất kỹ càng.

Ưng Trảo vương Tử Kính nhìn theo đường chi tay của vương gia và mỉm cười tán thành.

- Bẩm... vương gia đã tính toán rất chu đáo.

- Bọn chúng đang đi rất gấp, nhưng lại không nhanh được vì cốcchủ Hồ Điệp bị thương ở chân nên phải dùng xe ngựa. Chúng có đemtheo một ít môn đệ của Hồ Điệp cốc. Đấy là những cao thủ, các ngươithấy thế nào?

Nghe Lạng Sơn vương hỏi, Tử Kính mỉm cười.

- Đối với võ lâm Tam gia thì kẻ đối địch trên giang hồ ít lám. TuyHỒ Điệp cốc nổi tiếng trên giang hồ nhưng xét ra cũng không đángngại.

Lạng Sơn vương nhấn mạnh.

- Cân chặn đánh ở Cối Kha, đây là đường ải hẹp, độc đạo, hai bên làvách đá dựng đứng, chỉ có thể đối đầu, không có lối thoát ngang. Chonên các ngươi phải đánh thật nhanh, rút gọn. Làm sao trước khi bọnLê Nguyên Sơn dẫn Cẩm y vệ đến đón là được. Bởi ta được biết Tháihậu rất nóng lòng về chuyện lá huyết thư và đã phái gần hết bọn võ sĩra ngoài để truy lùng rồi.

Ông ta hỏi Trảo vương:

- Ngươi có cần lấy thêm võ sĩ của vương phủ theo không?

- Bẩm vương gia không cần. Đông người chỉ thêm bất lợi. - Lão taquay đầu lại nhìn Nguyên Vũ và háng giọng - Nghe nói võ công củaTrần tướng quân dạo này tiến bộ lám. Nếu vương gia không ngại thìxin cho tướng quân theo anh em chúng tôi để hỗ trợ một tay là đủ.

Lạng Sơn vương nhìn Nguyên Vũ ngần ngừ, lúc này vương gia cũng rất cần viên võ tướng của mình ở bên cạnh để giúp việc. Thế nhưng...Vẫy tay hiệu Tử Kính theo mình vào buồng trong để nói chuyện riêng,lát sau quay ra, Lạng Sơn vương nói với mọi người:

- Ta đã bàn kỹ với Trảo vương rồi. Thôi được, kể cả Trần tướngquân cũng phải tuân lệnh Trảo vương. Các ngươi lên đường ngay đi.Ta cần lá thư ấy gấp. Bằng mọi giá phải có nó.

Chuyến đi vội vã đến nỗi Nguyên Vũ không kịp gặp Thái bảo Đinh Liệt để báo cáo tình hình. Chàng chỉ kịp nhắn qua người quen và sauđó lên đường ngay.

■ỉí"ỉf-X   - Vượt qua khỏi khu rừng trước mặt, bọn võ lâm Tam gia và Trần Nguyên Vũ đang nhằm hướng Cối Kha mải miết đi tới. Hơn hai ngày nay, trên thuyền, trên ngựa, không nghỉ, các cao thủ liên tục ra roi. Đến nay đã thay hai ngựa. Tình thế hiện nay rất khẩn cấp, cần phảitranh thủ thời gian gấp. Nếu Lê Nguyên Sơn dẫn bọn võ sĩ đến trướccoi như hỏng việc. Bởi với hơn một trăm Cẩm y vệ và đều là võ sĩ caocường của Hoàng cung thì dù có là cao thủ ba đâu sáu tay cũng chẳnglàm gì được nữa. Vì thế Lạng Sơn vương mới buộc bọn Tam gia vàNguyên Vũ dùng thuyền nhẹ đi trước để đón đánh bọn người Hồ Điệpcốc ở ải Cối Kha.

Khi tiễn mọi người đi, ông ta đã mập mờ cho biết, kế hoạch làm phản của mình đã xong và sáp tiến hành. Tuy nhiên vương gia rấtmuốn có lá huyết thư này để qua đó vạch trần bộ mặt của Tuyên TừHoàng thái hậu, tranh thủ thu phục nhân tâm và sự ủng hộ của báquan trong việc lật đổ ngai vàng của mình, chứng minh với mọi ngườirằng việc ông ta lên ngôi là hợp lý. Rõ ràng mặc dù Lạng Sơn vươngđã mua chuộc được nhiều cận thân trong triều, thế nhưng lòng ngườivẫn ngả nghiêng và vương gia rất cần có một cái gì đó để tạo thanhthế, và đó chính là lá huyết thư. Ngược lại, trước tình hình ngày càngnguy hiểm này, Hoàng thái hậu cũng đã quyết định phải động binhtiêu diệt Lạng Sơn vương trước. Nhưng chuyện lá huyết thư có chứađựng những bí mật thâm cung cũng đã phong phanh loan ra ngoàilàm cho lòng người rất xôn xao. Vì thế, Thái hậu cũng rất muốn có láthư để yên tâm động viên tay chân thân tín của mình tiến đánh LạngSơn vương. Xem ra, cả hai ai cũng cần lá thư này, chính vì thế bọn họkhông tiếc sức người, của cải, tung hết tinh lực ra để giành giật láhuyết thư. Nhờ sự trợ giúp của Hồ Điệp cốc và sự trở mặt bất ngờ củagã quốc sư Man Lão Bồ Ải mà phe Thái hậu chiếm thế thượng phongvà đã lấy được lá huyết thư. Nhưng bọn họ cũng chẳng gặp may lám,không rõ địa thế hiểm trở thế nào, vi cứu một đệ tử bị ngã xuống vựcsâu mà cốc chủ Hồ Điệp bị ngã theo, trật chân, cho nên đáng lẽ bọnhọ về triều đã lâu nhưng đành phải quay về Hồ Điệp cốc cho cốc chủtịnh dưỡng, nghỉ ngơi mấy ngày.

Thừa biết Lạng Sơn vương sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt lá thư để làm lợi thế cho mình, Thái hậu đã cho triệu gấp Lê Nguyên Sơn về vàtung gần hết bọn võ sĩ của Hoàng cung lên đường gấp. Bà ta biết rằngnhất định sẽ có trận đụng độ lớn, nhằm để chắc chắn ăn, Thái hậu phái gầnhết những cao thủ bậc nhất của mình đang có trong tay lên đường.Xem ra đây sẽ là trận chiến quyết liệt giữa hai bên và cũng là trậnđánh sống mái cuối cùng giữa Tuyên Từ Hoàng thái hậu và Lạng Sơnvương Lê Nghi Dân.

Tâm quan trọng ấy Trần Nguyên Vũ hiểu rất rõ, trên đường đi, chàng đã bí mật viết một lá thư và tranh thủ gửi về cho Thái bảo ĐinhLiệt biết để định liệu tình hình.

Vừa đi, Ưng Trảo vương Tử Kính vừa cho bồ câu đưa thư để người của lão trong Hồ Điệp cốc báo cáo tình hình. Một điều làm cho TửKính rất phấn khởi, vì bị ngã, chấn thương ở chân nên Hồ Điệp cốcchủ dù đã lên đường nhưng đi rất chậm, và không phải nói lão cũngthừa hiểu rằng, trận chiến sáp tới của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rấtnhiều.

Ngoài ra còn có khả năng bọn họ chặn kịp.

Cửa ải Cối Kha. Đó là một con đường đèo núi rất cheo leo và chật hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng, chỉ duy nhất có một con đườngđộc đạo nhỏ như sợi chỉ để đi qua. Cũng lạ, qua bên kia con đườnghẹp là hiện ra cả một khu đồi trung du nằm thoai thoải, đồi này nốiđồi kia, trùng điệp nhìn khá đẹp mắt. Non nước nhìn thật hữu tình,cảnh đẹp làm cho mấy hiệp khách dù đang bận rộn cũng không tránhkhỏi ngẩn ngơ ngâm nhìn.

Lọc cọc... lọc cọc... lọc cọc... Lẫn trong tiếng gió có tiếng xe ngựa đang chạy trên đường.

Khéo làm sao, vượt qua khỏi con đường lớn rẽ đường nhỏ để đi vào ải Cối Kha thì trước mặt bọn Tam gia và Nguyên Vũ xuất hiện một cỗxe ngựa màu vàng chói, đang đi ngược tới. Gã phu xe đang quất roivun vút, cỗ xe lao nhanh. Thoáng nhìn qua bọn Tam gia nhận ra ngayhai người ngồi trong xe kia là Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội NặcNô. Xung quanh xe có vài môn đệ của Hồ Điệp cốc cưỡi ngựa đi theo.

Là con đường độc đạo nên đương nhiên hai bên phải chạm trán nhau. Vỗ lưng ngựa, Ưng Trảo vương Tử Kính cho con ngựa của mìnhđứng sững chặn giữa đường.

Gã phu xe dừng ngựa, nhìn Tử Kính vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên có kẻ dám ngang nhiên cưỡi ngựa chặn xe của cốc chủ Hồ Điệp.

- Kẻ kia, - Phu xe quát - ngươi là ai mà dám chặn đường cốc chủ?

Không nghe bọn Tử Kính trả lời, gã tức giận vung cây roi quất tới veo véo điểm vào mặt Tử Kính. Trảo vương ngồi im, chờ roi gần đếnmặt thì vươn tay tóm lấy giật mạnh một cái làm cho gã phu xe bántung lên trời, rơi xuống đất lăn lông lốc, chấn thương, mặt mũi đầymáu me.

Tiếng chân chạy dồn dập, các môn đệ Hồ Điệp cốc lập tức xuống ngựa, lập thế trận bao vây bọn Tam gia và Nguyên Vũ vào trong. Sátkhí dâng đằng.

HỒ Điệp cốc chủ vén màn thò đầu ra nhìn, tấm khăn bịt mặt đã che kín khuôn mặt bà chỉ hở phần dưới đang phất phơ bay. Nhận rangười quen, cốc chủ cười khành khạch.

- Tưởng ai, té ra là võ lâm Tam gia. Quả là khách quý, bổn tòa sơsuất không biết.

- Cốc chủ, đang dưỡng thương nhưng xem ra vẫn mạnh khỏe.

Nghe Tử Kính hỏi, cốc chủ Hồ Điệp giật mình, không hiểu sao Trảo vương lại biết bà ta bị thương.

- Đa tạ Trảo vương quan tâm.

- Thật đáng mừng nếu cốc chủ khỏe mạnh. - Tử Kính cười giễu cợttrả lời.

- Hừ... - Cốc chủ quác mắt, nhìn qua tấm khăn che mặt - Hôm nayTrảo vương đột ngột chặn xe của ta lại là có ý gì.

- Ta muốn mượn cốc chủ một vật.

- Vậy ư? - Cốc chủ cười mắt - Trảo vương coi thường Hồ Điệp cốcnày quá. Ngang nhiên chặn xe của ta đánh người bị thương, đòi vật,phải chăng dưới mắt Trảo vương, Hồ Điệp cốc này không là cái gì?

- Không dám. - Lý tú tài giong ngựa đi tới và cười, nói xen vào - Bấtđắc dĩ bọn ta mới làm vậy. Tuy là khách giang hồ, nhưng chúng ta đềutheo và thờ chủ của mình. Vì vậy phải làm theo lệnh chủ thôi.

- Các ngươi khỏi dài dòng. - Cốc chủ Hồ Điệp và người sư muộibước xuống xe - Nếu đủ bản lĩnh cứ thử xem.

Liếc nhìn những bước chân thoăn thoát của Hồ Điệp cốc chủ, Tử Kính đoán rằng bà ta đã khỏi bệnh, như vậy trận chiến này chắc chắnsẽ gay go. Lão rủa thâm gã người của lão nằm trong Hồ Điệp cốc.Trong thư gã ta cho biết Hồ Điệp cốc chủ vì leo núi tìm bản đồ, sachân ngã, bị thương khá nặng phải nằm dưỡng thương. Chính vì thếƯng Trảo vương Tử Kính mới dám mạnh miệng khẳng định với LạngSơn vương ràng sẽ đối phó được với Hồ Điệp cốc chủ. Nay nhìn bà tamạnh khỏe như thế này, lão hiểu ràng trận đánh này sẽ rất gay go.

Nhìn các môn đệ Hồ Điệp cốc bố trận vây quanh, sát khí ngùn ngụt, Lý tú tài cười.

- Phải chăng Hồ Điệp cốc ỷ vào một lũ bất tài và một cái trận cỏncon này để chặn bọn ta?

- Tên tú tài lẻo mép kia! - Nặc Nô lạnh lùng nói - Đã là bại tướngthua trận một lần chưa sợ nay còn khua môi, có giỏi cứ thử xông vàoxem rồi sẽ biết.

Nguyên Vũ cười thầm nhận ra Lý tú tài cũng đỏ mặt vì thẹn. Chính lúc đó lại vang lên tiếng chào.

- Ồ võ lâm Tam gia, đã lâu không gặp. - Một giọng nói rin rít rấtkhó nghe vang lên phía sau xe. Đây là điều bất ngờ đối với võ lâmTam gia và cũng là bất ngờ nữa với Trảo vương Tử Kính. Tay chân củalão ta trong Hồ Điệp cốc đã khẳng định không hề thấy mặt Bồ Ải,nghe đâu lão ta đã về xứ Man Lão của mình. Thế mà chẳng hiểu maquỷ dẫn lối thế nào, lão ta lại đột ngột xuất hiện đúng lúc này.

Thấy Quốc sư Bồ Ải không hiểu từ đâu xuất hiện chặn đường, Tử Kính thoáng nhăn mặt, than thâm, khó ăn rồi. Thật ra ưng Trảo vương Tử Kính không hề sợ Bồ Ải, chẳng qua lão muốn đánh thậtnhanh, rút nhanh. Bởi Lạng Sơn vương đã dặn kỹ là Lê Nguyên Sơnvà hơn trăm võ sĩ đang cấp đến đón cốc chủ Hồ Điệp, cho nên nếuchạm trán thì rất khó có thể đánh tháng.

HỒ Điệp cốc chủ nhìn Trảo vương Tử Kính cười giễu. Là một kẻ xảo quyệt, làm gì bà ta không hiểu ràng chuyến đi về triều của mình lầnnày sẽ rất gian nan vì có khả năng sẽ bị nhiêu cao thủ võ lâm chặnđánh để chiếm đoạt lá huyết thư mà bà ta đang có. Chính vì thế, mộtmặt đem theo những môn đệ võ công cao nhất của Hồ Điệp cốc đitheo để bảo vệ, mặt khác bà ta đã nhờ Bồ Ải thân hành đi theo giúpđỡ. Tuy nhiên bà ta đã yêu cầu lão ta không nhất thiết phải lộ mặt nếunhư địch thủ đấy chỉ là những bọn khách giang hồ bình thường. Thếnhưng với bọn vo lâm Tam gia thì khác.

Bằng mọi giá phải lấy cho được bức tuyệt thư của hai gã hoạn quan Đình Phúc, Đình Thâng hiện đang nằm trong tay Hồ Điệp cốc chủ.Khi gặp riêng Tử Kính trong phòng, Lạng Sơn vương cho biết là rấtcần nó và ông ta đã ra lệnh phải lấy cho được, bởi thời cơ đã chínmuồi, Lạng Sơn vương muốn sử dụng nó để đối phó với Tuyên TừHoàng thái hậu. Lạng Sơn vương hy vọng võ lâm Tam gia không làmông ta thất vọng. Ưng Trảo vương Tử Kính đã đem tính mạng củamình ra để thề với vương gia ràng hoặc là chết, nếu không Trảo vươngsẽ không trở về Vương phủ nữa nếu như sứ mạng quan trọng màvương gia giao phó thất bại.

Chính vì thế mà võ lâm Tam gia đã mải miết lên đường ngày đêm đến của ải Cối Kha với hy vọng kịp chặn Hồ Điệp cốc chủ ở đây trướckhi bà ta gặp Lê Nguyên Sơn tới đón. Ngoài ra đối với Đại tam giaƯng Trảo vương Tử Kính thì đây còn là chuyến đi của danh dự. Chẳnggì võ lâm Tam gia danh tiếng cũng vang dội khâp giang hồ thế màchuyến vừa rồi tại núi Dầu, bọn họ đã bị thất bại thảm hại ê chề, đếnnỗi khi quay về vương phủ không dám gặp mặt Lạng Sơn vương.Cũng may vương là người tinh tế nên không trách móc gì, nhưng điềuấy lại càng làm cho Tam gia thấy ngượng. Vì thế chuyến này bọn họquyết định phải một trận sống mái với bọn người Hồ Điệp cốc. Ngoàichuyện đoạt lá huyết thư còn là trả mối thù xưa.

- Tam gia, các vị mạnh khỏe cả đấy chứ?

Nghe Quốc sư Bồ Ải hỏi, Tử Kính chỉ hầm hừ không thèm trả lời, ra hiệu cho tất cả người của mình cùng xuống ngựa.

Hôm nay Bồ Ải có đem theo vũ khí, đó là một cây phủ thật lớn, dài gần bằng thân hình của lão ta. Lưỡi phủ dài hai gang tay, sáng óngánh, đâu phủ có móc câu. Nhìn cây phủ trong tay lão, Lý tú tài thầmước tính có lẽ nó nặng gần cả trăm cân, thế mà Bồ Ải cầm trên taytrông thật nhẹ nhàng cứ như cầm một cây gậy gỗ, đủ biết nội lực của lão ta mạnh đến chừng nào.

Khi thấy bọn người của võ lâm Tam gia đang dàn hàng ngang tiến tới, Quốc sư BỒ Ai ra oai vũ lộng cây phủ trong tay mình tạo thànhluồng gió lớn ào ào cản đường. Tư thế thô tháo, nhưng rất oai hùng vàđẹp đẽ. Nhìn lão ta ra mẽ, nóng mũi, Thiết trọc Đoan Đông sấn tớivung cặp Cần khôn quyện ra chiêu Phong hỏa luân. Gió lửa của Cần khôn quyện gặp bão lớn của Phủ khai sơn kể như tiêu. “Sư đệ cẩnthận”, Lý tú tài kêu lên. Vừa lúc... Cheeng.... cheeng... những tiếng kêulớn vang lên, xung quanh bán ra tung tóe tia lửa. Mép của cây phủquét ngang đụng vào những lưỡi sát của quyện và đã đẩy bật ĐoanĐông bắn về phía sau. Lý tú tài đi một đường cước bộ, mượn theo sứcmạnh của gió đỡ ngang lưng Đoan Đông, nhờ vậy cả hai mới không bịngã. Mặt Đoan Đông đỏ bừng vì xấu hổ. Gã vùng ra, sấn tới nữa.

- Tam đệ dừng lại, không được lỗ mãng. - Tử Kính đưa tay ngăn.

Ưng Trảo vương suy nghĩ. Trước sau gì cũng phải ra tay. Thôi tốt nhất cứ thử sức với Bồ Ải cái đã, rồi sẽ tính đến Hồ Điệp cốc chủ cũngchưa muộn. Hiện nay kẻ địch tại đây, theo lão tính toán, chỉ có Bồ Ảilà lợi hại nhất, còn Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội Nặc Nô thì bọnnhị gia cùng với Nguyên Vũ có thể đối phó nổi. Cân phải tranh thủthời gian.

Lão ta quay ngoắt lại nhìn phe mình và nói:

- Nhị và Tam đệ hãy phối hợp với Trần tướng quân cầm chân cốcchủ HỒ Điệp ở lại. Chờ ta giao chiến với Quốc sư Bồ Ải xong rồi sẽtính.

Ưng Trảo vương Tử Kính nhìn Quốc sư Bồ Ải cười kha kha.

- Quốc sư. Hôm trước tiếc rằng chúng ta chưa có dịp so tài thực sự,nay Tử Kính rất hân hạnh muốn được biết Thụ công và tài đánh phủcủa Quốc sư cao đến đâu.

Quốc sư BỒ Ải cười lạt nhìn Tử Kính và lùi một bước giữ thế.

Lần này không cần thăm dò như lần trước nữa, cũng đã một lần giao chiến sơ qua, đã biết thế lực của nhau rồi, chưa kể Tử Kính rấtsốt ruột vì sợ trùng trình mà bọn người Lê Nguyên Sơn kéo quân đếnđược thì coi như hỏng. Lão ta quyết định cố gáng đánh nhanh, thángnhanh, nếu có thể được, vì thế Tử Kính sử dụng tuyệt học Ưng Trảongay từ chiêu đầu tiên. Ưng Trảo vương Tử Kính lặng lẽ chuyển thếBát bộ truy hồn và vận Ưng Trảo quyền, các ngón tay quẳp lại nhưvuốt chim ưng, ông ta ra chiêu Lão ưng tiên đầu, Ưng Trảo vồ lấy cổtay phải cầm phủ của Bồ Ải, tay kia móc ngang hông đối phương. BồẢi hự một tiếng nhẹ, tay cầm phủ lật xéo tránh trảo, tay kia hất ra mộtkình lực đánh bạt cú móc hông của Tử Kính. Lập tức Tử Kính biếnthành chiêu Mãnh ưng thôi sơn, chờn vờn vẫn bám theo tay cầm phủcủa BỒ Ải và tay kia lật đánh móc tiếp vào be sườn.

Trong nháy mắt hai cao thủ đã giao đấu với nhau hơn chục chiêu.

Theo cái nháy mắt ra hiệu của Lý tú tài, hai nhị gia và Nguyên Vũ vây tròn Hồ Điệp cốc chủ và Nặc Nô vào trong. Hai nhị gia này đãtừng bại trận dưới tay của cốc chủ Hồ Điệp nên tỏ ra rất thận trọng.Thế nhưng hôm nay tinh thần chiến đấu của Nguyên Vũ lại rất thoảimái. Chàng đã học hết đủ 52 chiêu thế của Long Vân kiếm pháp, dùthời gian luyện chưa nhiều, nhưng chắc chắn rằng không đến nỗi lúng túngnhư trước. Chưa kể bây giờ chàng cũng đã lĩnh hội được ít nhiêu vềĐồng Tử công và Tiểu chu thiên thần công của Đồng Tử lão nhântruyền dạy. Chính vì thế chàng bước vào trận chiến này mà thấy mìnhrất tự tin.

HỒ Điệp trận pháp bắt đầu phát huy, bóng những môn đệ Hồ Điệp cốc từ từ xoay tròn, thít chặt bọn người Nguyên Vũ vào trong. Nhữngcánh áo bướm bay phất phơ, chập chờn nhìn rất hoa mắt khó chịu vàthoang thoảng là mùi mê phấn bay ra. Bọn Tam gia và Nguyên Vũphải dựa lưng vào nhau chia ra làm ba góc, quan sát trận pháp, chuẩnbị ra tay.

Phía bên ngoài Hồ Điệp cốc chủ và người sư muội Nặc Nô của bà ta đang đứng lược trận, chờ thời cơ để xông vào.

Chợt có tiếng cười khì và mùi rượu thơm nồng. Túy quỷ Đoàn Ba đã xuất hiện.

“Con ma rượu ấy cũng đã đuổi tới đây, xem ra có quá nhiêu kẻ biết chuyện Hồ Điệp cốc đang giữ bức thư.” Hồ Điệp cốc chủ lẩm bẩm, bàta phẩy tay ra hiệu thu trận Hồ Điệp lại.

Đoàn Ba ngật ngưỡng bước tới, chẳng hiểu gã ta đến đây bàng cách nào. “Đại ca”, nghe Nguyên Vũ lên tiếng, bọn Tam gia ngạc nhiên vìkhông hiểu tại sao Nguyên Vũ lại kết thân được với Túy quỷ Đoàn Ba.

Túy quỷ cười ngất ngư, lác lư tiến thẳng vào đấu trường, gã ta chen giữa mọi người, thân mật vỗ vai Nguyên Vũ bồm bộp.

- Sao Túy quỷ cũng thèm muốn mật thư ư? - Hồ Điệp cốc chủ lạnhnhạt hỏi.

- Đúng thế. - Đoàn Ba cười chế giễu - Tại hạ quan tâm đến nó cũngnhư cốc chủ đã từng quan tâm đến Hồng Y giáo của tại hạ, vậy thôi.

Nhắc đến chuyện cũ, Cốc chủ Hồ Điệp tức giận nghiến răng kèn kẹt nhìn Đoàn Ba. Bà ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y. Không giận saođược khi đàn bướm vàng, thứ vũ khí lợi hại nhất của Hồ Điệp cốc,hàng bao nhiêu năm mới luyện được một đàn bướm quý, thế mà đã bịĐoàn Ba làm chết quá nửa. Đã thế chuyện tấn công Hồng Y giáo vừarồi, nếu không có Đoàn Ba xuất hiện bất ngờ ngăn cản thì xem như kêhoạch chiếm lấy giáo phái này của Thái hậu coi như thành công. Saukhi Nguyên Vũ bị Đồng Tử lão nhân bất ngờ bắt đi thì Đoàn Ba với sự trợ lực của một số giáo đồ dưới chân núi và trong các hang hốc bí mật xuất hiện tấn công quân triều đình và bọn phản đồ, làm cho bọn quanquân thất điên bát đảo. Phải thừa nhận Túy công của gã này thuộchàng cao thủ. Hai chị em cốc chủ dù đã hợp lực nhưng cũng chẳngcầm nổi chân Đoàn Ba bởi Túy công của gã quá ư lợi hại. Đôi bên ởthế tương đồng tám lạng ăn nửa cân. Càng đánh Hồ Điệp cốc chủcàng cảm thấy sợ, nếu chỉ một mình bà ta thì đã là kẻ bại trận lâu rồi,cũng may mà xà quyền của Nặc Nô cũng đã luyện đến mức tối cao nênmới có thể cầm chân được gã.

Trận đánh chiếm Hồng Y giáo lần ấy coi như là thất bại. Vì không muốn làm kinh động đến quan quân địa phương, sợ bọn người HồngY giáo biết trước, chính vì thế ngoài số cao thủ của Hồ Điệp cốc thìNhập nội Tư mã Lê Ê chỉ mang theo một số võ sĩ của Hoàng cung vàmấy tên lính khiêng kiệu của Giáo thụ Đèo Mạnh Nhượng. Cho nênkhi chạm trán với giáo đồ Hồng Y giáo coi như là tương đương về sốngười. Lúc đầu bọn họ chiếm phần thắng nhờ sự phản bội của Hữu sứgiả, thế nhưng khi Đoàn Ba xuất hiện đã kéo thêm giáo đồ từ dướichân núi lên, tả xung hữu đột, tạo thanh thế quá lớn, đáng lẽ là khôngđến nỗi thua nếu như Tư mã Lê Ê và bọn phản đồ Hồng Y giáo cùngliên kết trợ thủ. Khổ nỗi vì quá sợ hãi do những lần đánh nhau trướcbị thua thảm hại, nên khi thấy giáo đồ Hồng Y giáo từ trong các bíđộng bất ngờ xuất hiện hò reo tấn công thì Lê Ê kinh hồn táng đởmđã vội vã lệnh cho bọn lính bảo vệ mình chuồn nhanh. Riêng Hữu sứgiả và Viên trưởng lão đã rụng rời tay chân khi thấy Đoàn Ba xuấthiện, bọn họ sợ giáo chủ cũng quay về. Nếu Xích Côn Lão tử xuất hiệnvào lúc này thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa nên lập tức số phản đồnày tìm cách lẩn trốn luôn. Kết quả chỉ còn hai chị em cốc chủ vàĐoàn Ba đánh vùi một trận bất phân thắng bại. Quan sát tình thế,nhận thấy càng đánh càng bất lợi, số môn đồ Hồ Điệp cốc trung thànhđã bị thương và bị chết quá nửa, Hồ Điệp cốc chủ cùng Nặc Nô vừađánh vừa rút lui và cuối cùng là bỏ chạy. Khi thoát ra đến bên ngoàibà ta ngậm ngùi suýt khóc, kiểm điểm lại số tàn quân của mình. Khitiến vào thanh thế ngút trời, khi rút ra chỉ còn hai chị em bà ta tả tơi,số môn đồ đi theo, kẻ bị bắt, kẻ bị giết gần hết. Chỉ còn vài môn đồmay mắn thoát chết nhưng cũng bị thương rất nặng. Coi như trậnđánh này thất bại, đặc biệt là đối với Hồ Điệp cốc là tổn hại quá nặngnề về người. Bà ta không biết khi phục mệnh về triều sẽ ăn nói nhưthế nào với Hoàng thái hậu. Quả nhiên sau đó nghe bẩm báo lại,Tuyên Từ Hoàng thái hậu đã nổi trận lôi đình. Chuyện gì rồi cũngqua, nhưng Hồ Điệp cốc chủ thấy rất ê mặt, bao nhiêu năm phục vụcho Hoàng thái hậu, đây là lần đầu tiên bà ta bị thất bại thảm hại màkhông gì có thể bào chữa nổi. Kiểm điểm lại, Hồ Điệp cốc chủ choràng thất bại không đáng có ngày hôm đó tất cả do Túy quỷ Đoàn Baphá hoại, bà ta thề với lòng mình rằng một ngày nào đó nhất quyết phải tìm cho được gã để trả món nợ máu này. Thế mà nay khi bà ta chưa kịp tìm thì Đoàn Ba đã tự dẫn xác đến, tiếc rằng địch thủ này rấtlợi hại, muốn trả thù không phải dễ dàng.

Còn một điều lo lắng nữa mà cốc chủ Hồ Điệp không muốn nói ra, như vậy là Hồ Điệp cốc đã ra mặt gây thù kết oán với Hồng Y giáo,đây là một giáo phái mạnh ở nước Nam. Thanh thế của bọn họ trảidài khắp nơi. Sau trận chiến này nhất định Hồng Y giáo sẽ tìm cáchtrả mối thù cũ, xem ra Hồ Điệp cốc sẽ vất vả đối phó. Do vậy hôm naychạm trán Đoàn Ba ở đây cũng chẳng có gì đáng gọi là ngạc nhiên.

Túy quỷ xiêu vẹo đi lượn quanh giữa mọi người, chân thấp chân cao loạng choạng bước như sắp ngã, người đầy mùi rượu, đã thế gã vẫncòn cầm bầu rượu lên tu ừng ực, nét mặt nhơn nhơn như xem mọingười chẳng ra gì, dù cho bầu không khí đấu trường lúc đó đang ngậptràn sát khí của tử thần.

Thấy có cao thủ xuất hiện, Ưng Trảo vương Tử Kính và Quốc sư Bồ Ải tạm ngưng chiến, rời nhau ra.

Tử Kính thụt lùi về phía mấy người sư đệ của mình, lão ta cau có nhìn Đoàn Ba nghi hoặc vì không hiểu gã say này muốn gì. Là một caothủ bậc nhất, thần ưng của lão loang loang nhìn theo những bướcchân xiêu vẹo của Đoàn Ba không giấu được vẻ kinh dị. Gã say kiathực ra đang thi triển một loại bộ pháp mê tông nổi tiếng võ lâm.

Quốc sư Bồ Ải lùi về phía một tảng đá và ngồi xuống xếp bàng chân, rùa hai vai xụp ngang, mắt nhắm tịt như đang ngủ, cây phủ để nằmgác ngang đùi. Nhìn lão trông thật ung dung, bình thản, không thèmquan tâm đến hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng khi những bướcchân xiêu vẹo của Túy quỷ lướt đi qua lão lại tỏ ra rất thận trọng. Chỉcó những cao thủ mới có thể nhận ra điều này.

- Ôi có nhiều chuyện vui quá, sao không rủ lão đạo tham gia với?

Tiếng nói cười chưa dứt, từ trên vách đá lạt sạt tiếng đá lăn rơi xuống và sau đó sa xuống một đạo sĩ, đó là Đồng Tử lão nhân.

Lão cười hi hi, chạy lại bẹo tai Nguyên Vũ, miệng hỏi liên tục “Bé con à, bé con à, ngươi có khỏe không, khỏe không?“

Một trang nam tử hảo hán đẹp trai ngời ngời, là võ tướng trong phủ Lạng Sơn vương, giáo chủ Hồng Y giáo nhưng xem ra dưới mắt đạo sĩnày Nguyên Vũ vãn chỉ là một bé con. Chàng nhe răng cười thay lờichào với ông ta. Tuy chỉ vậy nhưng mọi người đã hiểu mối quan hệcủa bọn họ.

Lúc này tự nhiên thế trận đã được chia làm ba phe rõ rệt.

Bầu không khí tại đấu trường như căng đọng hẳn lại.

Đảo mắt một vòng suy tính, đột nhiên Hồ Điệp cốc chủ nhìn Đồng Tử lão nhân, nhếch mép cười lạnh lùng.

- Đồng Tử lão nhân, ta có một chuyện muốn thương lượng với lão.

- Hi... hi... - Đồng Tử lão nhân nhìn bà cười rộ - Cốc chủ muốnthương lượng với lão đạo chuyện gì đây?

- Lão hãy giúp bọn ta thoát khỏi nơi này.

Lời đề nghị đột xuất của bà ta làm cho mọi người sửng sốt, thậm chí đến Đồng Tử lão nhân cũng chẳng cười nổi mà chỉ biết giương mắtnhìn bà ta chòng chọc.

Thế nhưng Hồ Điệp cốc chủ hoàn toàn bình tĩnh. Thế trận chia ba, với bọn võ lâm Tam gia thì bà ta đã có Bồ Ải trợ lực. Với Túy quỷĐoàn Ba, dù Túy công của y rất cao thâm nhưng bà ta vẫn tự tin võcông của mình và sư muội Nặc Nô có thể đối phó được. Và bà ta cũngbiết Nguyên Vũ không là một kẻ khù khờ như xưa nữa, chưa kể lạixuất hiện thêm Đồng Tử lão nhân. Tình thế này rõ ràng là lão đứng vềphe của Nguyên Vũ cùng Hồng Y giáo. Một mình lão thôi, quần hùngở đây dù có liên kết lại chưa chắc đã đánh bại, huống hồ... Là một kẻđa mưu túc trí, đột nhiên Hồ Điệp cốc chủ nghĩ ra một kế.

- Lão có biết vật này là gì không?

- Cái gì? - Đồng Tử lão nhân giật nảy người khi thấy mảnh áo đạobào bất ngờ xuất hiện trên tay Hồ Điệp cốc chủ, lão lướt tới giật lấy vàbà ta cũng không thèm giữ lại. Ngâm nghía hồi lâu, Đồng Tử lão nhânnhìn Hồ Điệp cốc chủ ngập ngừng hỏi - Nó ở đâu?

- Hiện nay vị tiểu đạo trưởng này đang là thượng khách của bổntòa.

- Bà... bà... đã làm gì nó?

- Bổn tòa đã nói rồi, tiểu đạo trưởng này đang được sự đón tiếp chuđáo của Hồ Điệp cốc.

Đồng Tử lão nhân ngó dáo dác và tính co giò chạy đi, Hồ Điệp cốc chủ xua tay, cười gân.

- HỒ Điệp cốc của ta nghìn trùng mây dăng, lão biết người ở đâu màtìm. Và liệu lão sẽ tìm đến bao giờ?

Đồng Tử lão nhân thừ người ra, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt rất căng thẳng. Lão nghĩ nếu giả như bây giờ xông vào đánh nhau và đểbắt cho được Hồ Điệp cốc chủ, buộc bà ta phải giao ra gã trà đồng củamình, xem ra là chuyện viển vông. Hồ Điệp cốc chủ đâu phải là mộtkẻ tầm thường, tuy võ công của bà ta so với những cao thủ đang cómặt tại đây có thể thua vài người, nhưng không có nghĩa là hạngxoàng. Đã từng giao đấu rồi nên Đồng Tử lão nhân biết điều ấy. Cònkhông thì... Lão lác lư đầu.

Nhìn thái độ bất thường của Đồng Tử lão nhân, mọi cao thủ có mặt trên đấu trường ngạc nhiên nhìn nhau khó hiểu. Chẳng ai biết giữalão ta và cốc chủ Hồ Điệp có mối liên quan gì mà bà ta có thể bắt bíđược lão, một cao thủ có võ công trùm thiên hạ một cách dê dàng nhưvậy. Chỉ có một người hiểu tình thế, đó là Trần Nguyên Vũ, nhìnthoáng qua là chàng đã hiểu thâm ý của Hồ Điệp cốc chủ. Không hiểuvì lẽ gì, gã trà đồng của Đồng Tử lão nhân và cũng là kẻ phản đồ củaThượng Thanh Cung, người đã ăn cắp cuốn chân kinh Đồng Tử côngkia lại trốn đến Hồ Điệp cốc, và bây giờ đang được cốc chủ Hồ Điệpmang ra để làm vị thế mặc cả với Đồng Tử lão nhân.

Nguyên Vũ lạnh lùng nói:

- HỒ Điệp cốc chủ, lợi dụng chỗ yếu của người khác để ép uổng, bàkhông thấy như vậy không đáng là đạo nghĩa của giang hồ?

HỒ Điệp cốc chủ cười gay gắt.

- Đạo lý giang tìô. Tiểu tử, ngươi chưa từng trải như bổn tòa đây nênlàm sao ngươi có thể hiểu được thế nào là đạo lý giang hồ mà đem ranói với ta. Đạo lý giang hồ hay đạo lý của người đời là gì? Là lừa lọc,đổi trằng thay đen, là chém giết, là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Ngươi hiểuđiều đó chưa?

Bà ta quay lại nhìn Đồng Tử lão nhân, khoát tay.

- Ta cũng chẳng cần lão chém giết ai. Tuy nhiên, - Chỉ tay về phíamọi người - Chỉ cần lão hãy cầm chân những kẻ này tại đây trong mộtthời gian ngân. Ta đang phải gấp gáp về triều đình. Chỉ cần sau mộtnén hương, lúc đó lão hãy thả bọn họ ra và ta hứa sẽ trả lại gã tiểu đạotrưởng kia cho lão.

Trên đường đi trước đó đã có tin báo cho Hồ Điệp cốc chủ biết rằng bọn người Lê Nguyên Sơn đang trên đường tới đây, theo bà ta tínhtoán, vượt qua ải Cối Kha này đi tàn nửa nén hương là bọn họ có thểgặp nhau. Với hơn trăm lính Cẩm y vệ bảo vệ, tất cả đều là cao thủbậc nhất của Hoàng cung, Hồ Điệp cốc chủ tin rằng dù có là thầnthánh cũng chẳng thể làm gì nổi bà ta. Chưa kể còn binh lính của triềuđình đi theo nữa. Như vậy thì lá thư coi như được đảm bảo an toàntuyệt đối. Chính vì thế bà ta chỉ cần thoát ra khỏi chỗ này trong vòngmột nén hương là coi như bọn võ lâm Tam gia lẫn Hồng Y giáo sẽkhông làm gì được. Vi thế Hồ Điệp cốc chủ mới đề nghị như vậy vớiĐồng Tử lão nhân.

- Lấy gì bảo đảm lời hứa của cốc chủ?

- Bổn tòa xét thấy chẳng cần phải đối đầu với đạo trưởng khi khôngcần thiết. Điều quan trọng là gã tiểu đạo sĩ kia thật ra đối với bổn tòakhông đáng một lạng bạc, giữ để làm gì. Đạo trưởng tưởng bổn tòaham hố lám cuốn chân kinh kia ư? Đạo trưởng nhầm rồi, bổn tòacũng đã xem qua cuốn chân kinh của Thượng Thanh Cung. Tuy làchân kinh, nhưng muốn hiểu được nó lại đòi hỏi phải có phối hợp vớibí quyết khác mang tính truyền khẩu, mà người đó lại chính là đạotrưởng. Cho nên dù cho tiểu đạo sĩ kia có đem cuốn chân kinh này đinăm non bảy núi, bỏ hết đời người cũng chẳng học được điều gì trongđó đâu.

Quả là giang hồ lịch lãm. Lời nói của Hồ Điệp cốc chủ hoàn toàn hợp lý và đúng dân, Đồng Tử lão nhân thừa nhận như vậy. Điều quantrọng đối với cuốn chân kinh Đồng Tử công đó là dù cho bất kể kẻ nàocó chân kinh thì cũng chẳng làm gì, vì đọc và luyện đều không đượcnếu không kết hợp với khẩu quyết của chính người đã luyện đượcmôn công phu này cho biết.

Lướt mắt nhìn các cao thủ đang có mặt, lão thủng thỉnh nói:

- Dù sao bần đạo cũng không phải là thần tiên, với từng này caothủ, bần đạo đây không thể nào ngăn chặn bọn họ được. Cốc chủ đềcao bần đạo quá.

HỒ Điệp cốc chủ cũng nhận thấy điều đó. Tuy Đồng Tử lão nhân là một cao thủ khắp thiên hạ này khó có đối thủ, tuy nhiên để đối phóvới võ lâm Tam gia, đặc biệt là Ưng Trảo của Tử Kính đó là một điềurất điều khó, chưa kể là với hai sư đệ của ông ta, bọn họ mà liên kết lạithì hiếm địch thủ nào đánh lại. Ngoài ra Túy công của Đoàn Ba luyệncũng tới mức thượng thừa và Long Vân kiếm pháp của Nguyên Vũ đãcó đủ 52 chiêu tinh hoa. Cho nên Đồng Tử công dù cho có là thứ võcông cao đến đến đâu nhưng làm sao mãnh hổ có thể địch quần hùng,mà quần hùng ở đây cũng là những cao thủ đệ nhất võ lâm.

Nặc Nô lướt đến bên sư tỷ.

- Sư tỷ, chị cứ đi trước đi. Với Tam gia hãy để muội và Bồ huynh đốiphó. Chỉ cần Đồng Tử lão nhân cầm chân hai gã tiểu tử kia là đủ. Thờigian gấp lám rồi, nếu không nhanh chân coi chừng trễ hẹn với Tháihậu.

- Sao? Đồng Tử lão nhân, đạo trưởng có nhận lời không? Cốc chủHỒ Điệp cốc hỏi to.

Đồng Tử lão nhân vò đầu bứt tóc vẻ khó xử.

Túy quỷ Đoàn Ba cười khà khà, bưng vò rượu lên tu ừng ực.

- Lão tiên bối, ngài khỏi khó xử. Lâu nay Đoàn Ba rất ngưỡng mộ võcông của Thượng Thanh Cung, nay kẻ hậu bối này được dịp so tài vớibậc tiên bối như lão, quả là hạnh phúc.

Đồng Tử lão nhân reo lên.

- Tiểu tử, khí khái quá, khí khái quá, lão thích lâm. Trẻ tuổi nhưngươi mà đã luyện được Túy công đến bậc ấy, lão đây thật sự thánphục. Tại sao chúng ta không so tài thử.

Lảo đảo bước chân, Đoàn Ba lè nhè.

- Vãn bối sẵn sàng.

Đồng Tử lão nhân nhìn về phía Nguyên Vũ, miệng mỉm cười.

- Võ công của lão, những gì đác ý nhất cũng đã truyền hết cho ngươirồi. Nay chẳng qua đây sẵn dịp này để lão khảo chứng lại xem ngươihọc được đến đâu. Nếu chưa hiểu hoặc thiếu phân nào thì lão sẽ tranhthủ bổ túc thêm, ngươi đừng ngại.

Đánh nhau với Đồng Tử lão nhân ư? Đó là điều Nguyên Vũ chưa bao giờ ngờ tới. Tính tình của ông ta hơi quái dị một chút, nhưng đólà một người rất tốt. Ông ta đã năm lần bảy lượt cứu chàng thoát chết,chưa kể đem nội công tâm pháp Đồng Tử công lẫn Tiểu chu thiênthần công, những môn võ đắc ý nhất của Thượng Thanh Cung đểtruyền dạy lại cho chàng, không câu nệ dù cho chàng có phải là mônđệ của mình hay không, ơn nghĩa ấy suốt đời Nguyên Vũ không thểnào quên, làm sao chàng có thể đánh nhau với ông ta được.

Trần Nguyên Vũ bất giác bước thụt lùi, chàng chắp tay ngập ngừng.

- Lão tiền bối, lá huyết thư kia cháu cũng cần thật, nhưng không vivậy mà có thể đánh nhau với tiên bối, dù là một chiêu. Lão đã nhiềulần cứu cháu sống, truyền dạy võ công cho cháu, Nguyên Vũ này dùchết cũng không quên thì làm sao dám so tài với lão.

Đồng Tử lão nhân chạy lại bên Nguyên Vũ vuốt tóc chàng, ngậm ngùi.

- Quả nhiên lão nhìn người không sai. Những lời nói của ngươi làmcho lão mắt lòng hởi dạ quá. Ngươi cũng phải hiểu vì tình hình bấtđắc dĩ nên lão phải làm vậy, đừng trách ta.

- Dạ, - Nguyên Vũ quay về phía Đoàn Ba, nói to - Đại ca, xin thứ lỗicho đệ vì không thể phụ giúp đại ca được.

Túy quỷ phì hơi rượu ra nồng nặc và cười ngất.

- Tiểu đệ nhỏ của ta. Ta hiểu đệ mà, không sao, tuy võ công ta chưabằng lão tiền bối đây. Nhưng được một dịp mở mang tầm mắt thìcũng thú lâm, huống chi từ ngày luyện Túy công đến nay, ta chưa códịp gặp đối thủ thực sự để so tài. Nay là dịp may, đệ hãy đứng ngoàilược trận cho ta.

Chân Đoàn Ba bước loạng choạng, vẽ trên mặt đất những vòng tròn nối tiếp nhau theo hình bát quái. Gã đi càng lúc càng loạng choạnghơn, xung quanh người Túy quỷ mùi hơi rượu càng lúc càng thơmnồng. Người như muốn chìm đi trong làn hơi rượu. Túy quỷ Đoàn Bađã thi triển bộ pháp Mê tông bộ của mình để đối phó, ca quyết có nói“Ngã mà không ngã, say mà không say, tỉnh cũng chẳng tỉnh”, đấychính là Mê tông bộ của Túy công. Lợi hại của bộ pháp này NguyênVũ đã từng chứng kiến, tại trận đánh tại Tổng đà Hồng Y giáo, với Mêtông bộ, Túy quỷ Đoàn Ba đã làm bọn lính của triều đình thất điên bátđảo.

Và rồi Đoàn Ba lè nhè: “Tại hạ xin ra chiêu đây”, tay phải của gã hơi co lại rồi duỗi ra phe phẩy ba lần theo tư thế cầm quạt, tay trái sõngxuống ngang hông, đó chính là Thái Bạch túy chưởng.

Đồng Tử lão nhân gật gù nhìn theo và nói to.

- Tiểu tử, lão sẽ đánh nhau với cậu nhưng chỉ một tay thôi. Tuynhiên vì Túy công của cậu luyện đã rất cao, nên buộc lão vẫn phải dởtuyệt chiêu ra đối phó, nhưng vẫn chỉ một tay thôi, để tránh cho anhhùng thiên hạ cho rằng lão ỷ lớn hiếp bé.

- Đa tạ tiền bối nương tay. Vãn bối xin ra chiêu trước.

Bên này Nặc Nô giục Hồ Điệp cốc chủ.

- Sư tỷ, bọn họ ra chiêu rồi. Muội và Bồ huynh sẽ cầm chân võ lâmTam gia, tỷ nên tranh thủ đi ngay đi.

Thế nhưng đột nhiên Đồng Tử lão nhân thu chiêu nhảy ra khỏi vòng đấu, hướng về phía trước, sắc mặt khá trầm trọng, nói:

- Cao nhân đã tới, sao không hiện thân?

Lời nói của lão làm cho mọi người ngạc nhiên, kẻ đó là ai? Tuy nhiên cứ nhìn thái độ khẩn trương của Đồng Tử lão nhân cho thấyngười kia phải là một cao thủ ngang ngửa với ông ta.

Một tràng cười sang sảng vang lên vút giữa chín tầng mây trên trời cao, ngân nga tựa như tiếng rống của rồng, tiếng ngân của phụng.Đoàn Ba lộ vẻ vui mừng khi nghe tiếng cười ấy.

Xuất hiện phía bên kia mấy tảng đá lớn là một lão nhân có khuôn mặt dài thanh thoát, râu ba chòm, mắt sáng, mày bạc. Lão mặc mộtáo cổ tròn màu xanh có thât đai, chân đi ủng da. Đầu đội mũ “Lục hợpnhất thống”, tay cầm một cây sáo trúc nhỏ màu tím tía, từ từ đixuống.

- Cha! - Túy quỷ Đoàn Ba reo lên và chạy lại bên lão, hớn hở hỏi -Làm sao cha biết con ở nơi này mà tìm đến?

- Ta vừa về bổn giáo, biết chuyện. Nghe các giáo đồ nói con đã đếnnơi này nên vội vã đến trợ lực. Bởi... Lão dừng lời đưa mắt lướt nhìnquần hùng, nói - Có quá nhiều cao thủ, e ràng một mình con khó làmnên trò trống gì.

- Chuyện bọn phản đồ của bổn giáo dẫn giặc đến phá Tổng đà, chắc chắncha đã biết. - Đoàn Ba buồn rầu cúi đâu - Con thật có lỗi vì đã khôngbảo vệ được Hồng Y giáo cho cha.

- Ta biết... ta biết... Xích Côn Lão tử gật đầu nhè nhẹ. - Ta khôngtrách con. Lòng người thâm hiểm khôn lường, trách con sao được.Nhất định rồi sẽ phải trừng trị bọn chúng.

- Chuyện đấy cha hãy để cho con. - Đoàn Ba vội nói và Xích CônLão tử gật đầu.

Nghe hai cha con họ nói chuyện, mọi người sững sờ nhìn nhau, không lẽ đây chính là Xích Côn Lão tử, giáo chủ Hồng Y giáo. Conngười sống như huyền thoại, thực hư khó ai biết, danh tiếng lẫy lừngkhâp chốn giang hồ Nam Bắc là ông ta đó sao?

Trần Nguyên Vũ cũng nhận ra ông ta. Đây chính là con người mà năm nào đã từng ghé qua Ngoại Miêu gia trang thăm cha chàng vàsau đó truyền dạy cho chàng 50 chiêu kiếm pháp Long Vân, thu nhậnchàng làm đệ tử. Vị đại ân nhân của dòng họ Nguyễn.

Chàng vui mừng chạy lại quỳ xuống.

- Nguyên Vũ kính chào sư phụ.

Thêm một bất ngờ nữa cho bọn võ lâm Tam gia lẫn Hồ Điệp cốc.

Xích Côn Lão tử đỡ chàng dậy, gật đầu.

- Hài nhi, cha và bá phụ của con có mạnh khỏe không?

- Cảm ơn sư phụ, gia phụ và bá phụ con vẫn nhắc đến người luôn.

Ông bóp vai chàng lắc lắc thân thiết, trìu mến nói:

- Năm năm không gặp, ta xem chừng con đã lớn khôn lên rất nhiều.

-Dạ.

Xích Côn Lão tử lướt nhìn tất cả quần hùng, ông ta mỉm cười và tiến đến trước Đồng Tử lão nhân, hơi nghiêng người.

- Lão phu vốn nghe nói, ở Ngũ Đà sơn có một đạo quán, có tòaThượng Thanh Cung với các đạo sĩ chuyên hút gió, thở mây, luyệnđan, sống trường sinh bất lão, phải chăng là nơi ở của đạo trưởng?

- Hì... hì... - Đồng Tử lão nhân cười rộ, trả lời - Đúng thế. Bần đạođến phương Nam này ngoài mục đích tìm người ra thì cũng rất muốnđến chào giáo chủ, người mà quần hùng Trung Nguyên Hoa Hạ rấtmến mộ.

Hai người chào nhau rất kiểu cách.

Việc đột ngột xuất hiện Xích Côn Lão tử làm tình thế chuyển biến hẳn. Tất cả từ võ lâm Tam gia cho đến chị em Hồ Điệp cốc chủ và BồẢi đều nhận thấy mình đã có thêm một địch thủ lợi hại.

Sau đó Xích Côn Lão tử quét mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt và thủng thẳng nói:

- Có lẽ ngày hôm nay cũng đến lúc chúng ta phải thanh toán tất cảân oán bấy lâu nay được rồi. Vê lá thư kia, trong chúng ta đây ai cũngcần nó cả, vì thế lão phu đề nghị sau cuộc phân tranh này, nếu aithắng thì người đó có quyền giữ nó.

Tất cả mọi người im lặng không ai phản ứng gì.

Xích Côn Lão tử vẫy tay nói với Nguyên Vũ.

- Con lại đây. Năm xưa ta rời Hồng Y giáo và sau đó đã mất nămnăm để cùng các bạn bè ở núi Thái Hoà bên bờ sông Hán nghiên cứura một loại nội gia quyền. Nay sư phụ muốn truyền dạy lại cho con,lĩnh hội được nhiêu hay ít là do con. - Ông ta nhìn Đồng Tử lão nhân,cười nhẹ nhàng - Sẵn đây cũng nhờ đạo trưởng chi giáo thêm.

- Lão sẵn sàng. - Đồng Tử lão nhân cười và cùng Nguyên Vũ bướcchân đến tảng đá. Cả ba cùng ngồi xuống.

Như vậy là bọn họ đã tự tách ra thành một nhóm riêng.

Xích Côn Lão tử nhám mắt điều khí một chút và rồi nhìn Nguyên Vũ nói chầm chậm:

- Nguyên Vũ. Con hãy nhớ kỹ: đây là một môn công phu thân kỳ,tất cả thủ pháp quyền, cước, chưởng, chỉ...cũng đều là một. Tâmkhông có tâm, ý không có ý, trong tâm có tâm, trong ý có ý. Lấy Tháicực, Lưỡng nghi, Tứ tượng, Bát quái làm trọng.

- Nội gia quyền xuất phát từ tư tưởng của Thánh tổ Đạo giáo “Takhông tranh giành với ai thì không ai tháng ta cả.” “Lấy tĩnh chếđộng, lấy nhu tháng cương”, phòng thủ chứ không tấn công. Nếu đốiphương dùng cương đánh tới thì ta dùng nhu hóa giải. Nếu động tácgấp thì ta gấp, nếu chậm thì ta chậm theo. Tóm lại đó là theo ngườimà tùy cơ ứng biến.

Rất lạ, nét mặt của Đồng Tử lão nhân tỏ ra khá căng thẳng khi nghe Xích Côn Lão tử giảng về yếu quyết của Nội gia quyền. Hai cánh áođạo bào của ông ta cứ phồng lên xẹp xuống liên tục.

- Tĩnh tâm dụng ý, lấy ý dẫn đạo, động tác thở và hít phải phối hợpchặt chẽ. Nên nhớ bản thân luôn phải ngay ngân, ung dung, mềmmại. Thân thể thả lỏng, động tác liên miên không dứt, nhẹ nhàng,mềm mại thoải mái. Đường đánh trơn tròn, lấy hông làm trục, liền lạchợp điệu...

- Quyền pháp chủ yếu có hai phép đánh, đó là đánh trả tùy theođịch và điểm huyệt. Thủ pháp cơ bản là 35 loại, bộ pháp 18 loại, 72phép ngã và 35 phép cầm nã... có thể biến thiên thành Thái cực kiếm,Thái cực chưởng, Thái cực đao, Thái cực suy thủ, Thái cực thương...Có nghĩa dựa trên những ý căn bản của Thái cực thì từ Nội gia quyềncó thể biến thành bất kỳ môn công phu nào cũng được.

Rất lạ, nét mặt của Đồng Tử lão nhân hết đỏ ửng lại tái xanh, biến chuyển như vậy mấy lần mỗi khi nghe Xích Côn Lão tử giảng giải vềyếu quyết Nội gia quyền của mình. Những giọt mồ hôi to tướng từtrên mặt ông ta chảy rơi xuống áo tong tong. Khi Xích Côn Lão tửcàng đi sâu vào tâm quyết của quyền thuật thì nét mặt Đồng Tử lãonhân càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cuối cùng khi ông tachấm dứt lời giảng thì nắng đã lên quá ngọ.

Trong suốt thời gian ấy, Trần Nguyên Vũ như bị ngây người ra trước những lời nói của Xích Côn Lão tử, những hàng khẩu quyếtchạy vào đâu làm cho toàn thân của chàng rúng động, ngơ ngác. Cứthể dần dần Nguyên Vũ như bị mê đi và cuối cùng là chàng gục xuốngkhi Xích Côn lão tử kết thúc. Thực tế Xích Côn lão tử cũng mệt mỏikhông kém, cứ nghe thanh âm của ông ta ở những đoạn cuối nhưmuốn bị lạc đi là đủ biết. Ông ta vỗ nhẹ lên mê huyệt của Nguyên Vũvà nhẹ nhàng đặt chàng trai đang ngáy pho pho lên gốc cây, dịu dàngnói: “Con cần ngủ một lát cho lại sức”.

Đồng Tử lão nhân thở phào khi kết thúc, lão hướng nhìn những tia mắt kỳ dị về phía Xích Côn Lão tử đang ngồi điêu khí ở phía xa. Trongánh mắt lão là sự kinh ngạc xen lẫn thán phục. Cuối cùng ông ta lêntiếng.

- Quả nhiên danh tiếng đồn đại không sai. Giáo chủ quả là một caothủ khó có kẻ đối địch.

- Đạo trưởng quá lời mất rồi. - Xích Côn Lão tử hé mắt nhìn ĐồngTử lão nhân trả lời.

Đồng Tử lão nhân lắc lư đâu đứng dậy.

- Từ ngày luyện thành công Đồng Tử công đến giờ, bần đạo cứtưởng rằng võ công của mình xứng đáng là đệ nhất thiên hạ. ThượngThanh Cung sẽ tiếp tục đứng vững trên giang hồ vài trăm năm nữa.Nhưng than ôi, đâu có hiểu rằng trong đất trời mênh mông này, mìnhchỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

- Đạo trưởng đừng tự trách mình như thế. - Xích Côn Lão tử lắc đầu- Võ công Thượng Thanh Cung vẫn xứng đáng hàng đệ nhất thiên hạ.Chẳng qua đây chỉ là sự biến dịch của đạo lý mà thôi.

- Đúng thế. - Đồng Tử lão nhân đồng ý và ông ta nói - Xem ra chúngta không cần tranh tài để làm gì. Nếu có so tài ắt sẽ lưỡng bại câuthương, kẻ tháng cũng đâu hơn gì người thua.

Xích Côn Lão tử chấp nhận. Ông ta chỉ tay về phía một tảng đá xa xa.

- Đạo trưởng, tên trà đồng của đạo trưởng, lão phu tìm thấy nó ởHỒ Điệp cốc và bắt đem về đây, đang để dâng kia kìa, đạo trưởng cóthể đến đem về đi.

Đồng Tử lão nhân vui mừng vọt đến bên một tảng đá lớn và trong nháy mắt đã vác về tên trà đồng của mình đang nhám mắt ngủ mê vìbị điểm huyệt. Xích Côn Lão tử rút trong túi ra cuốn chân kinh ĐồngTử công và nói:

- Còn vật này, lão phu đã tìm thấy trong thư phòng của Hồ Điệp cốcchủ. Biết nó là của đạo trưởng nên đã lấy để đem trả về cố chủ.

Câm cuốn chân kinh, Đồng Tử lão nhân cảm động.

- Đa tạ giáo chủ đã hết lòng giúp đỡ.

- Không có gì, chúng ta đều là bạn hữu giang hồ cả.

Đồng Tử lão nhân xốc tên trà đồng của mình lên vai. Ông ta đảo mắt nhìn số quần hùng đang đánh nhau ngoài kia, khẽ lâc đầu.

- Có lẽ bần đạo phải về Thượng Thanh Cung ngay cho kịp hẹn vớichưởng môn sư huynh. Việc nước Nam là chuyện của các vị, bần đạokhông xen vào. Chỉ mời giáo chủ nếu có dịp du phương Bắc xin ghéqua Thượng Thanh Cung, nơi này rất hoan nghênh và mong được đóntiếp.

- Đa tạ.

Trước khi đi, Đồng Tử lão nhân đi đến vuốt ve mái tóc Nguyên Vũ và nói với Xích Côn Lão tử.

- Thàng bé này đáng yêu quá. Rất tiếc bần đạo lại không nhận đượcnó làm môn đệ. Tuy nhiên bần đạo cũng đã mạn phép giáo chủ màdạy cho nó hai môn võ công đác ý nhất của Thượng Thanh Cung đó làĐồng Tử công và Tiểu chu thiên thần công. Hy vọng sau này nó sẽ trởthành một cao thủ, tất nhiên cũng còn nhờ sự dìu dắt của giáo chủ.

- Dù sao, thay mặt đệ tử của mình, lão phu cũng xin cám ơn đạotrưởng.

- Bần đạo đi đây. Cho bần đạo gởi lời hỏi thăm Đoàn công tử vàNguyên Vũ.

Đồng Tử lão nhân vọt người phóng vèo đi mất dạng.

Trong thời gian Đồng Tử lão nhân và Xích Côn Lão tử cùng nhau “nghiên cứu” võ thuật thì bên kia trận chiến cũng đã bắt đầu.

Túy quỷ Đoàn Ba nhìn hai vị phu nhân của Hồ Điệp cốc và bọn môn đệ đang đứng dàn hàng vây quanh mình, gã cười khà khà.

- Nhị vị, lần trước tại Tổng đà Hồng Y giáo vì bận việc chung nênchưa có dịp lãnh hội võ công của nhị vị. Chúng ta có quá nhiều mónnợ phải trả, thanh toán đi, Đoàn Ba này xin hầu hai vị đây.

Lúc này quả thật đánh nhau là cần thiết nhất, mọi tính toán và lời nói chẳng giải quyết được điều gì. Bọn môn đồ Hồ Điệp cốc lập tức lậptrận bao vây Đoàn Ba và cho khởi trận ngay. Thế nhưng Túy quỷĐoàn Ba vốn luyện Túy công và có Mê tông bộ, hình như thứ võ côngnày lại là khắc tinh của trận Hồ Điệp, chẳng thế khi bọn người HồĐiệp cốc khởi trận thì gã ta đã dùng bộ pháp Mê tông lác lư đi theotrận pháp xoay chuyển, làm cho tinh kỳ kiếm pháp của trận không thểphát huy được, còn phấn mê thì xem ra chẳng ăn thua gì với mùi hôirượu nồng nặc đang tỏa ra từ con ma men này.

Ôi, một nữ môn đệ trong trận Hồ Điệp bỗng nhiên kêu lên và loạng choạng thụt lùi, mặt tái xanh, thanh kiếm vàng cầm trên tay run lẩy bẩy. Nàng ta là người đứng giữ mũi trọng yếu của trận, thế mà đã bị Đoàn Ba thò tay vuốt ngang người, lấy mất con bướm lệnh rất to đượcđeo trên ngực. Trận vỡ. Túy quỷ cầm con bướm vàng đưa lên mũingửi ngửi, cười giễu cợt nhìn hai vị phu nhân của Hồ Điệp cốc đangđứng lược trận.

Thấy vậy, Nặc Nô chẳng nói gì, vung tay múa chiêu Xà phiên thiên chân, nhảy vào tấn công luôn. Vốn biết xà quyền của người đàn bànày rất lợi hại, chẳng dám coi thường, Đoàn Ba lảo đảo té sấp ra chiêuLa Hán hí nguyệt để tiếp đón. Hơi ngần ngừ, Hồ Điệp cốc chủ cũngmúa kiếm tấn công. Trước kia khi đánh nhau bao giờ Hồ Điệp cốc chủcũng có bầy bướm phấn vàng trợ lực. Nhưng lần trước tại Tổng đàHồng Y giáo, đàn bướm của bà ta bị Túy công của Đoàn Ba làm chếthơn phân nửa, đến nay vẫn chưa luyện được con mới thay thế. Cămhận thấu xương, cho nên bà ta vung kiếm là phóng ra những chiêu trímạng tập kích Đoàn Ba, nhưng không dại gì tung bướm ra trợ lực. Haicao thủ liên kết lại, kiếm hoa và xà quyền quyện vào nhau rít lên veoveo nguy hiểm vô cùng. Cũng may, Túy công của Đoàn Ba đã luyệncũng vào hạng thượng thừa nên mới có thể cầm cự nổi với hai cao thủnày, nếu là kẻ khác khó qua nổi trăm chiêu.

Đằng kia, Quốc sư Bồ Ải chậm rãi đứng dậy, lão tiến thẳng vào giữa ba anh em võ lâm Tam gia đang đứng chờ và chẳng nói chẳng rằng,múa cây phủ tấn công thẳng vào Đại tam gia Tử Kính. Lão đánh vùisay sưa với ba anh em võ lâm Tam gia.

Bình thường một mình Ưng Trảo vương Tử Kính đã là một đối thủ ngang tài ngang sức, nay cộng thêm hai tam gia tham chiến nên xemra trận này phần thua thiệt có vẻ nghiêng về phía Bồ Ải. Nhưng maylàm sao hôm nay lão ta lại có mang vũ khí và cây phủ trong tay lão đãphát huy tác dụng của nó. Mỗi một đường phủ đi làm trời đất giậtmình lộng gió và đẩy giạt Tam gia phải tránh ra xa. Tuy thế, đánh phủlâu không lợi vì rất hao tổn nguyên khí. Bồ Ải nhủ thầm, cần phảinhanh chóng loại cho được một trong hai gã nhị gia kia để còn lấy sứcquyết đấu với Tử Kính, nếu cứ kéo dài thế này rất dễ thua. Chính vìvậy, sau khi đánh gần xong bài “Tường thủ tuyên hoa phủ”, lão bấtngờ tung một luồng thụ chưởng rất mãnh liệt đẩy Trảo vương TửKính lùi mấy bước và ra chiêu tối hậu “Khai sơn việt”, quét về phíaThiết trọc Đoan Đông, khi thấy y hở thế, đây là kẻ yếu nhất trong Tamgia. Lưỡi phủ sáng ngời chém xả xuống Đoan Đông với thế mạnhngàn cân làm cho Thiết trọc tối tăm mặt mày, loạng choạng thụt lùimà không biết đường tránh né. Hoảng hồn, múa cây quạt trong tayveo veo, Lý tú tài tràn tới phóng chiêu Niêm hoa chỉ, đâm một lúc vàobảy đại huyệt trên người Bồ Ải để ngăn chặn. Bất ngờ con rán vàng từtrong túi BỒ Ải quăng mình ra, bập luôn vào cổ tay Lý tú tài. Cú chíchtê người, “Tiểu quỷ”, Lý tú tài giật nảy mình vì bị cán, vội thu quạt lại và xòe quét cát đứt ngang thân con rán đang ngoặm chặt trên tay mình. Thân con rân đứt ngang, mâu bán tung ra, Bồ Ải chỉ kịp kêu lên“Nhai nhi” và tức giận há miệng thổi hát luôn luồng máu ấy về phía Lýtú tài. Thân người đang bị tê liệt vì trúng nọc rắn, Lý tú tài bước lảođảo thì bị thêm máu rán bán vào mặt, gã buông quạt, đưa hai tay ômlấy mặt gào lên như phải bỏng, ngã qụy đất xuống lăn lộn. Đường phủvẫn tiếp tục quét ngang mang đầy tử khí đi cât ngang bụng của ĐoanĐông làm đứt rời một khoảng bụng, cả bộ ruột đổ xổ ra lòng thòng, gãcúi đầu nhìn xuống hai mắt mở to tháo láo vẻ ngạc nhiên, lạ làm saolúc đó gã chỉ cảm thấy người trông trống, lành lạnh, nhưng lại khôngthấy đau và rồi cặp Cần khôn quyện rời khỏi tay rơi cái xoẻng xuốngđất, Đoan Đông chết sựng đứng, mắt trố mở. Như vậy là trong nháymắt Quốc sư BỒ Ải đã hạ một lúc được hai võ lâm Tam gia, trong khithực tế BỒ Ải chi nhàm vào Đoan Đông. Vì quá thương con rắn yêuquý của mình bị Lý tú tài giết chết mà lão ra chiêu hạ thủ luôn gã nàynên đã phạm sai lầm nghiêm trọng, trả giá đắt bằng mạnh sống củachính mình. Bồ Ải quên mất còn một kẻ thù lợi hại nhất đang đứnglệch bên trái, đó chính là Trảo vương Tử Kính, lão đã để lộ nguyênphần thân sau. Nhanh như chớp, Ưng Trảo vương Tử Kính vọt tới saulưng BỒ Ải theo thế chim ưng từ trên trời cao sà xuống bắt mồi, quỷtrảo vung lên bấu chặt vào vai phải Bồ Ải siết chặt. Trảo vương đã bấuvào ai thì đá cũng nát, vàng cũng tan, huống gì là người. Lách cách...có những tiếng xương bị bẻ gãy nghe ghê tìôn, và tay trảo trái của TửKính đánh móc xuống thành thế Ưng chưởng tống vào lưng Bồ Ải, thếmạnh ngàn cân. Hự... Bồ Ải bước dướn người tới miệng ộc ra mộtbụm máu lớn, cây phủ rời khỏi tay đánh soảng một cái. Hai chiêu trímạng đã nhanh chóng loại cao thủ bậc nhất của người Man Lão nàyvĩnh viên khỏi trận chiến. Bồ Ải rùng mình liên tục và đột nhiên cườikhe khé, lão ta hự thêm một tiếng thật lớn nữa, người đột nhiên khụyxuống thấp rúm ró, nhỏ hẳn lại như một đứa trẻ lên mười. Khậc, haicánh tay của lão ta lỏng xuống, dường như dài ra và bất ngờ lão lậtngười lại vươn tay vồ ôm quặt lấy Trảo vương Tử Kính. Đỉnh thần thụlà chiêu võ tối thượng của Thụ công, lần trước khi tung chiêu này BồẢi đã buộc cao thủ bậc nhất như Đồng Tử lão nhân phải ngán nể,không dám đỡ trực diện và bỏ chạy. Đỉnh thần thụ một chiêu haithức, chiêu đầu phát ra chiêu sau hút vào. “Đánh ra núi sập trời lay,hút vào nguồn cạn đá tan”, ca quyết nói vậy. Tuy nhiên chẳng có ai lạihút vào cả, bởi hút vào tức là đôi bên cùng chết. Quả nhiên đúng vậy,sau chiêu chí mạng hạ Bồ Ải, Ưng Trảo vương Tử Kính đang đứng ápsát người Bồ Ải liền lui một bước và rút quỷ trảo về, nhưng do khoảngcách quá gần và một phần lão ta cũng tự tin rằng mình đã hạ được BồẢi nên hoàn toàn bị bất ngờ không kịp né tránh khi hai cánh tay dàingoằng của Bồ Ải chẳng hiểu bằng cách nào đã quặp được ông ta áp gìchặt và siết mạnh, cả người Bồ Ải như nhỏ bé tong teo đu lấy Tử Kính, kéo lão ta cùng ngã lăn tròn trên mặt đất. Quá gần, quá nhanh, phản ứng không kịp, cũng chẳng kịp hiểu đây là thứ võ công quái dị gì thìTử Kính đã bị Bồ Ải ôm chặt vào lòng, siết mạnh làm cho ông ta tốităm mặt mày, nghẹt thở. Tất cả nhanh như chớp, diễn ra trong mộtkhoảng khắc cực ngán. Một lần nữa có những tiếng răng rẳc ghê rỢnvang lên, nhưng lần này chính là tử thế siết chặt Trảo vương Tử Kínhcủa BỒ Ải, và đấy là tiếng xương người bị gãy của cả hai. Đau đớn thởkhông được, kinh hoảng, Tử Kính mím môi vận công giãy giụa rútngười ra, Ưng trảo cào cấu liên tục vào người Bồ Ải làm cho máu vàthịt rơi bẳn toé ra, thế nhưng Bồ Ải vẫn nhám nghiền mắt, mặt lạnhmét, máu chảy thành dòng từ trên miệng xuống, và hai cánh tay củalão ta cứ từ từ siết chặt Tử Kính vào lòng mình. Lách cách... lách cách.Tử Kính điên cuồng chống đỡ, lão ta dùng cước thúc ngược vào hạ bộcủa BỒ Ải. Xác BỒ Ải giật bán tung lên nhưng vẫn kéo theo Tử Kínhbước chúi tới, không rời.

Phía bên kia hai cao thủ của Hồ Điệp cốc và Túy quỷ Đoàn Ba vẫn vùi đầu vào đánh nhau say sưa, quên trời đất. Thế nhưng khi nhữngtiếng cười khè khè quái dị của Bồ Ải vang lên đã làm kinh động đếnNặc Nô. Bà ta giật mình quay đầu lại nhìn và choáng váng suýt ngãkhi thấy thân hình co rút của Bồ Ải và khuôn mặt đầy máu nhănnhúm của lão. Thét lên một tiếng, Nặc Nô tung chiêu Bạch xà phẫnmạt, thế đánh mạnh đến nỗi Đoàn Ba giật nảy người vội vàng dùngtúy bộ lướt đi mới tránh né nổi. Và Nặc Nô nhảy vượt qua Túy quỷthoát ra ngoài. Chạy đến bên Bồ Ải bà ta phát hiện Bồ Ải đã chết vàTử Kính đang vùng vẫy tuyệt vọng để thoát ra khỏi vòng tay của ôngta. Mắt nhòa lệ, Nặc Nô hú lên những tiếng khủng khiếp và tràn đếnbên Tử Kính múa tay đánh một luồng xà chưởng vào huyệt bắch hộingay trên đỉnh đầu Tử Kính. Nằm chết cứng trong vòng tay Bồ Ải,toàn thân xương cốt gần như bị gãy rời, Trảo vương Tử Kính vẫn cốnghiêng đầu né tránh và tung ra một cước đá đàn thoái quét ngang,thế nhưng không thể ngăn nổi xà bộ của Nặc Nô đang lượn tới ngoằnngoèo như rán, bà ta vẫn sấn được đến bên Tử Kính. Đấy chỉ là nhữngđòn đánh hấp hối bởi Tử Kính đã yếu hân, lão cố lác lư người nétránh, nhưng những đầu ngón tay xà chưởng màu xanh mét của NặcNô đã trườn tới như rắn đã kết liêu cuộc đời của Ưng Trảo vương.Chát... máu và óc của Tử Kính phọt bán tung toé lên trời.

Ưng Trảo vương Tử Kính chết ngay tức khắc, khuôn mặt biến dạng hẳn vì bị xà chưởng đánh trúng đầu.

Thật đáng tiếc cho cuộc đời của cả hai người anh hùng, oai phong lừng lẫy chấn động Nam Bẳc, nay đều phải chết thảm.

Huỵch... xác Tử Kính rời xác Bồ Ải rơi xuống đất, Nặc Nô vồ lấy Bồ Ải ôm vào trong lòng và cuống cuồng tìm cách cứu chữa nhưng đã quátrễ. Bà ta ôm chặt xác người tình vào lòng gào hú những tiếng điênloạn làm chấn động cả núi non. Phía bên này Túy quỷ Đoàn Ba và HồĐiệp cốc chủ rời nhau chạy lại. Là cao thủ mà Hồ Điệp cốc chủ cũngphải xanh mặt khi thấy ba xác chết của anh em võ lâm Tam gia. TửKính mặt mày bị nát bét, bấy nhầy, Lý tú tài trúng nọc độc rán thânhình bị co rúm, đã thế lại bị máu độc của rán bắn vào mặt nên khuônmặt của y bị cháy biến dạng, tím bầm chẳng còn ai nhìn nhận ra. Cònbụng Đoan Đông bị cây phủ của Bồ Ải cát ngang, máu và ruột gan sổra lòng thòng, nhìn rất khủng khiếp. Gã tướng cướp trọc đầu chết gầnnhư đứng, thân hình dựa tựa vào một tảng đá ven đường, chân phảihơi khụy xuống. Khuôn mặt khờ hẳn với đôi mắt trợn trừng khôngthấy tròng đen mở tháo láo nhìn như mù. Cả đời làm kẻ ác, chếtthảm, quỷ thần cũng giận nên không cho chết nhắm mắt là vậy.

Khà... Túy quỷ Đoàn Ba lẳng lặng đưa bầu rượu tu hết cả bầu vào miệng và bất ngờ hả miệng phun ra một luồng khói sương đầy hơirượu. Nhờ vậy, túy tửu cũng đã xua bớt mùi tanh tưởi. Và khi nhữnghạt rượu rơi lên thân xác của ba người đã làm đông đặc máu của bọnhọ lại, xua bớt ruồi muỗi đang ngửi thấy mùi máu, vo ve bay tới.

Tiếng khóc của Nặc Nô đã làm cho Nguyên Vũ bừng tỉnh giấc ngủ và Xích Côn Lão tử cũng giật mình. Trận so tài võ thuật vừa rồi giữaông ta và Đồng Tử lão nhân làm cho ông ta mất nhiều nguyên khí nênphải điều tức để phục hồi. Cũng bị tiếng thét của Nặc Nô làm kinhđộng, Xích Côn Lão tử và Nguyên Vũ liền cùng tiến đến. Khi họ đếnnơi thì ba cái xác kia đã được các môn đệ Hồ Điệp cốc dùng đá và cỏphủ lên trên. Thấy ba cái xác của võ lâm Tam gia, Trần Nguyên Vũngẩn ngơ. Chàng không thể tưởng tượng nổi ba cao thủ lừng danhnhư họ lại có thể chết khủng khiếp như vậy. Trong lòng Nguyên Vũcũng thoáng thấy bằng khuâng, ngậm ngùi. Tuy mỗi kẻ theo mộtchúa, và võ lâm Tam gia nhiều lúc cũng không ưa gì Nguyên Vũ cholám, thế nhưng cũng chưa đến nỗi đối địch, vậy mà nay... Nguyên Vũthở dài bần thần.

Liếc mắt nhìn Nặc Nô đang xoã tóc ôm xác Bồ Ải khóc lóc, mặc cho HỒ Điệp cốc chủ đang ngồi bên cạnh an ủi. Bất ngờ Xích Côn Lão tửlên tiếng.

- Nội công của vị bằng hữu đây rất thâm hậu, nguyên khí vẫn còn chút ít. Cứu sống thì lão phu không làm được, tuy nhiên lão phu cóthể làm cho huynh ấy tỉnh lại để nói vài lời trăng trối. Nhị vị phu nhâncó đồng ý không?

Nặc Nô chẳng buồn trả lời, Hồ Điệp cốc chủ thì đồng ý ngay nhưng trong lòng đầy nghi ngại, không những bà ta mà cả Đoàn Ba lãnNguyên Vũ cũng ngạc nhiên. Vẫn biết võ công của Xích Côn Lão tửquỷ sầu thần khốc, nhưng chuyện làm cho người chết sống lại, dù chỉvài phút quả là điều không tưởng.

Xích Côn Lão tử lùi khá xa, vung tay cách không điểm huyệt. Vừa điểm lão vừa nói với Nguyên Vũ:

Con người ta có 14 kinh lạc, và 365 huyệt vị. Trong đó có 108 đại huyệt, 72 huyệt không trí mệnh và 36 huyệt trí mệnh. Trong 36 huyệtnày lại có 9 tử huyệt phàm chạm vào là chết ngay, có 9 hôn huyệt, 9ma huyệt, 9 á huyệt. Tổng cộng lại là 36 huyệt. Con đã học Đồng Tửcông của Đồng Tử lão nhân thì hãy nhớ nguyên tắc nghịch phản củahậu thiên và tiên thiên. Đối với một kẻ mới chết vài khác, nguyênthần chưa tan, thân xác còn ấm thì hãy áp dụng nguyên tẳc này đểđiểm 9 tử huyệt của người đã chết đó, có thể kéo dài nguyên khí làmthần khí của y trở lại trong vài khác. Sống đương nhiên là không,nhưng ít nhất cũng có vài lời với người thân thiết. Con hãy nhớ lấy.

Cái xác của Bồ Ải liên tục giật nảy lên khi bị điểm chỉ trúng. Đến khi bị điểm đúng huyệt tử thứ chín thì huyền diệu thay, khuôn mặtnhăn nhúm của ông ta dãn ra và ửng hồng. Mi mắt nhấp nháy và lãotừ từ mở mắt.

- Bồ huynh! - Nặc Nô rú lên mừng rỡ. Quốc sư Bồ Ải thều thào -Nàng khóc đó ư?

- Không muội không khóc - Nặc Nô cuống quýt trả lời, Bồ Ải cười -Nàng giấu ta để làm gì. Nguyên khí trong ta đã tản mắt hết, dâng nàota chẳng chết. Nặc muội, có điều Bồ Ải này rất áy náy. Vì ta mà cảcuộc đời nàng phải chìm nổi long đong. Cho đến khi gặp lại nhaucũng không có được một ngày trọn vui. Nay ta lại phải đi xa rồi, ta rấtáy nay.

- Không... BỒ huynh. - Nặc Nô lắc đầu - Muội không bao giờ hốihận về những điều huynh đã làm cho muội cả. Muội cam tâm tìnhnguyện và muội sung sướng về điều đó.

- Ta biết, nhưng chính vì thế mà ta lại hối hận về điều đó. Còn mộtđiều áy náy nữa, là cho đến tận bây giờ ta vẫn chưa được nhìn thấymặt con gái của chúng ta. Cứ tưởng chuyến đi về kinh thành lần nàycha con sẽ được gặp mặt, thế mà... - Ông ta thở hát ra buồn bã.

HỒ Điệp cốc chủ ngồi bên cạnh nghe thở dài thương cảm. Sau trận chiến với Đồng Tử lão nhân và bị trọng thương, Quốc sư Bồ Ải phải vềnúi để trị vết thương, ông ta hẹn với Nặc Nô là sẽ sum họp gia đìnhtrong một ngày gần nhất. Điều làm cho Nặc Nô rất cảm động, là từngày ấy đến giờ Bồ Ải vẫn cương quyết không thành thân với ai hết,bởi vì trong trái tim ông ta chỉ có Nặc Nô mà thôi. Khi gặp lại, hànhuyên chưa được bao nhiêu thì có lệnh của Thái hậu, cả ba đã vội vãlên đường theo chỉ dẫn của tấm bản đồ để lấy bức huyết thư của haigã hoạn quan kia đem về triều đình gấp. Nhờ sự giúp đỡ của Bồ Ải màbọn họ nhanh chóng tìm được bức thư, trên đường đi, Bồ Ải rất sungsướng vì biết Nặc Nô đã sinh cho mình một cô con gái xinh đẹp, nayđã lớn và bà ta hẹn khi về kinh thành làm xong phận việc với Tuyên Từ Hoàng thái hậu thì sẽ cùng Hồ Điệp cốc chủ đi thăm con gái yêu. Bởi tuy là con của Nặc Nô, nhưng được cốc chủ Hồ Điệp cùng nuôi từnhỏ, cho nên cô gái vãn gọi cả hai bà là mẹ. Thế nhưng chưa kịp đếnthì đã bị kẻ địch chặn đánh và bây giờ thì không bao giờ Bồ Ải đượcgặp con gái của mình nữa rồi.

Nặc Nô cười thê thảm.

- BỒ huynh, đó là lỗi của muội.

- Không, ta mới là người có lỗi, không phải nàng. - Bồ Ải lắc lư đầu,chợt lão rùng mình và nói với Nặc Nô - Nguyên khí trong người ta sáphết rồi - Nặc Nô hoảng hốt đưa mắt nhìn cầu cứu về phía Xích CônLão tử, nhưng ông ta thở dài lắc đầu.

- Lần này thì lão phu chịu. Vị nhân huynh đây chỉ còn vài khác nữalà sẽ ra đi vĩnh viễn, phu nhân có điều gì muốn nói thì hãy nói vớihuynh ấy đi.

- Nặc muội, - BỒ Ải cười héo hắt - sinh tử là lẽ thường của đờingười, nàng đừng đau lòng nữa. Ta có một yêu cầu cuối trước khichết.

- Sau khi ta chết, nàng hãy đem xác ta về chôn dưới chân núi PùRinh, ta muốn hồn ta được vui sống cùng những người Man Lão vàsau đó nàng hãy đưa con đến để cho nó làm lễ với cha nó. Còn bây giờnàng hãy hát cùng ta bài ca năm xưa chúng ta đã từng hát chung vớinhau bên bờ suối, nàng nhớ không?

Và ông ta hát khe khẽ bằng tiếng của người Man Lão, một điệu hát lạ, những thanh âm phều phào đuối dần, nhỏ dần và cuối cùng tátlịm.

Nặc Nô xiết chặt xác người tình trong lòng, ngồi lặng im như hóa đá.

Có tiếng vó ngựa gấp gáp, ngoặt từ phía xa có hai kỵ mã đang cưỡi ngựa lao tới. Khi thấy một đám đông hai kỵ mã này dừng ngựa, mộtngười nhảy xuống chạy lại và có vẻ mừng rỡ khi nhận ra đám ngườiHỒ Điệp COC.

- Mẹ! - Có tiếng kêu to.

HỒ Điệp cốc chủ giật nảy mình khi nghe tiếng kêu quen thuộc của cô con gái cưng, Hoa Xuân. Bà ta đứng phẳt dậy và ngạc nhiên quáđỗi - Tại sao con biết chúng ta ở đây mà tìm?

Hoa Xuân đang chạy tới, theo sau nàng là một tỳ nữ.

Trần Nguyên Vũ nhận ngay ra nàng từ phía xa và chàng cũng ngạc nhiên không kém, tại sao Hoa Xuân lại biết chốn này mà tìm tới và vìsao mà nàng lại kêu Hồ Điệp cốc chủ là mẹ?

Hoa Xuân gục đầu vào lòng cốc chủ Hồ Điệp khóc vùi ngon lành, chợt ngẩng đầu thấy Nguyên Vũ, nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìnchàng.

- Trần huynh, sao huynh lại có mặt ở đây?

Vẻ diễm kiều của nàng nhạt nhòa đi ít nhiều, chắc chắn là sau những chặng đường xa phải ngồi trên lưng ngựa liên tục. Trần Nguyên Vũchưa kịp trả lời thì đột nhiên nghe tiếng quát dữ dội của Nặc Nô:“Hoa Xuân”, tiếng quát của bà ta làm cho Hoa Xuân giật nảy ngườingơ ngác, nàng cũng vừa nhận ra Nặc Nô và vui mừng kêu lên vớingười mẹ “già” của mình “Mẹ cũng có mặt ở đây ư?” Giọng khàn đụcmỏi mệt của Nặc Nô vang lên: “Con hãy lại đây ra mắt cha con đi”.Bấy giờ Hoa Xuân mới chú ý đến thân hình đẫm máu, nhăn nhúmcủa một lão già quái dị đang nằm trong lòng Nặc Nô, nàng hoảng sợthụt lùi. HỒ Điệp cốc chủ đưa tay lột tấm khăn che mặt của mình ra vànắm lấy tay nàng dịu dàng: “Con đừng sợ. Vị lão huynh kia là cha ruộtcủa con đấy. Ông ta chết rồi. Con hãy đến lễ ông ấy đi”. Hoa Xuânhoang mang ngước mắt nhìn Hồ Điệp cốc chủ, nhưng thấy bà ta gậtđầu khâng định nên nàng buộc phải tin là thật. Hơi do dự, bước đirun run, Hoa Xuân vừa đi vừa nhìn sang phía Nguyên Vũ cầu cứu. Rõràng là nàng rất sợ khi thấy mẹ “già” Nặc Nô của mình có vẻ như đangbị điên khùng và trong lòng bà lại ôm một thây ma đẫm máu, nhìn rấtkhủng khiếp. Trước ánh mắt cầu cứu của người yêu, Trần Nguyên Vũbước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng để trấn an, khi đó chàng đãnhìn thấy khuôn mặt thật của Hồ Điệp cốc chủ. Nguyên Vũ choángváng la lớn: “Bà, thì ra chính là bà”. Hồ Điệp cốc chủ mỉm cười: “Đếnbây giờ ngươi mới nhận ra ta là ai ư?”, đúng vậy, bây giờ Nguyên Vũmới nhận ra Hồ Điệp cốc chủ chính là Thái phó Tuyết Phu nhân củaHoa Xuân lầu.

Hoa Xuân run run quỳ gối xuống trước xác của Bồ Ải, nàng sợ hãi nhắm tịt mắt lại để lạy lão. Khi mở mắt bất ngờ nàng thét lên khủngkhiếp, ngã ngồi về phía sau. Kỳ lạ làm sao Bồ Ai đột nhiên mở mắt ratrừng trừng, đôi tròng của lão đảo qua đảo lại mấy lần nhìn Hoa Xuânvà đột nhiên miệng lão phát ra những thanh âm tựa như tiếng cười.Mọi người nghe rất rõ tiếng của ông ta “Ôi, con gái của chúng ta đẹpquá. Nặc muội, ta cám ơn nàng”, rồi đầu lão gục rũ xuống. Lần này thìông ta chết thật.

Nặc Nô lảo đảo đứng dậy bế xác Bồ Ải trên tay và khập khiễng bỏ đi. “Nặc muội, muội đi đâu?”, bà ta không trả lời câu hỏi của Hồ Điệpcốc chủ, có lẽ bà đem Bồ Ải về núi Pù Rinh để chôn cất. Ôm chặtngười yêu dấu trong lòng và lạ thật, lần này thì bà ta cất tiếng hát.Một giọng hát khàn khàn mệt mỏi mang đầy âm hưởng đau đớn biệtly khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Bóng dáng đau khổ của người đàn bà khuất dần.

Hoa Xuân dựa vào vai Nguyên Vũ, khóc sụt sịt, nàng sợ và chẳng hiểu những chuyện gì đã xảy ra. Là một cô gái suốt đời sống trongnhung lụa được bảo bọc của mẹ, lần đầu tiên nàng ra khỏi kinh thànhđi xa như vậy. Cũng lần đầu tiên trong đời nàng giáp mặt với nhữngxác chết nhầy nhụa nên rất khiếp sợ.

Nguyên Vũ phải hết lòng dỗ dành người yêu đang khóc nức nở.

Phía bên kia người tỳ nữ đang kể lại những diễn biến trong kinh thành mấy ngày qua.

- Vũ nhi.

Tiếng gọi con âu yếm của Hồ Điệp cốc chủ hay còn là Thái phó Tuyết Phu nhân đã làm cho Trần Nguyên Vũ ngẩn người vì bất ngờ.Hay bà ta lại tính giở trò gì khác, chàng thầm nghĩ và rất cảnh giáctrước người đàn bà nhiêu mưu mô này.

HỒ Điệp cốc chủ hình như hiểu ý nghĩ của Nguyên Vũ, bà ta cười buồn, vẫy tay ra hiệu cho mấy đệ tử của Hồ Điệp cốc thu dọn các xácchết mang đỉ.

- Bây giờ ta và con không còn là kẻ đối địch nữa. Mà nói cho chínhxác chưa bao giờ con là kẻ thù của ta cả.

Những thanh âm âu yếm đây tình mẫu tử của bà ta làm cho Nguyên Vũ xúc động. Chàng chợt nhớ rằng chính bà và Nặc Nô có lần đã từngcứu chàng thoát chết khỏi tay Bồ Ải. Lúc trước, nhiều lần giao chiếnchưa bao giờ hai bà có ý định giết chàng và họ luôn tha chàng. Phảichăng như Hồ Điệp cốc chủ đã nói, chàng chưa bao giờ là kẻ thù củabà và Nặc Nô. Vì ai, vì bà chính là Thái phó Tuyết Phu nhân, hay vimối tình giữa chàng và Hoa Xuân.

- Cốc chủ, phải chăng đã xảy ra chuyện gì, - Túy quỷ Đoàn Ba hỏi vàXích Côn Lão tử lên tiếng trả lời thay. - Cách đây mấy ngày, Lạng Sơnvương Nghi Dân đã tạo phản, giết chết Hoàng thượng và Tuyên TừHoàng thái hậu rồi. - Nhờ nội công rất thâm hậu nên những điều nàyXích Côn Lão tử biết được qua lời tường thuật của tỳ nữ của Thái phóTuyết phu nhân.

Thái phó Tuyết phu nhân u buồn gật đầu xác nhận.

Tin sét đánh, tất cả mọi người thảy đều bàng hoàng. Hoàng thượng và Tuyên Từ Hoàng thái hậu đều đã bị Lạng Sơn vương Nghi Dân giếtchết? Nguyên Vũ thấy dâng chát trong miệng và đột nhiên chàng thấyrã rời thân xác, mỏi mệt quá.

Nhìn về phía mọi người, Hồ Điệp cốc chủ nói:

- Nếu quý vị không ngại, bổn tòa muốn mời các vị qua ải, sau đó cácmôn đồ của ta sẽ dựng quán để chúng ta cùng đàm đạo.

Mọi người theo cốc chủ đi trên con đường ngoằn ngoèo để vượt qua ải Cối Kha. Trong khi đó các nữ đệ tử của Hồ Điệp cốc đã nhanh chóng dựng lên một cái quán để ngồi uống nước, nhìn khá đẹp mắt.

Khi đã yên tĩnh bên tách trà hoa cúc nóng, bốc khói nghi ngút, Hồ Điệp cốc chủ vuốt tóc con gái cưng, thở dài nói:

- Thực ra Hồ Điệp cốc của ta cũng chỉ mấy xóm nhỏ sống quanhmột vùng đồi hoa. Cốc chủ đời đầu là con gái của một vị Thượng thư,vì thất tình bỏ lên chốn này để ẩn tu. Người có học võ công nên về giàđã thu nhận một số đệ tử và lập ra Hồ Điệp cốc. Tên Hồ Điệp có từcách đây cả mấy trăm năm vì chốn này rất nhiều bướm. Tổ sư đời đầucho đến các đời kế tiếp đều lấy thế bay lượn của bướm mà sáng tác ravõ công. Cho nên Hồ Điệp cốc là tên và võ công cũng bắt nguồn từbướm. Ta là cốc chủ đời thứ năm. Cách đây 20 năm, một lần bà phiNguyễn Thị Anh tức Tuyên Từ Hoàng thái hậu sau này có lên cốc mờita về triều giúp bà ta. Bà phi này và cốc chủ Hồ Điệp đời trước có mốigiao tình dòng họ, chính vì thế khi ta kế nghiệp cốc chủ thì theo lệ củangười xưa mà làm.

HỒ Điệp cốc chủ ngước mắt nhìn ra trời xa mơ màng.

- Giao HỒ Điệp cốc lại cho môn đệ, ta về kinh thành tạo lập HoaXuân lầu mà thực tế là ổ do thám cho Thái hậu. Và trở thành cánh tayđác lực của Tuyên Từ Hoàng thái hậu cũng đã gần 20 năm nay. Tagiúp đỡ bà khá nhiều việc.

- Nay tất cả đã hết rồi. - Cốc chủ ứa lệ - Thái hậu là một người đànbà đa đoan, vì là kẻ gần gũi nên ta hiểu tâm tư của Thái hậu hơn kẻkhác. Xét cho cùng bà ấy đáng thương hơn là đáng giận. Là một cô gáiquê nghèo, cuộc đời gặp nhiều cay đáng, nên đã bất chấp nhân tìnhđể vươn lên bằng mọi cách. Khi ở đỉnh cao của quyền lực thì lại là kẻcô đơn vì xung quanh chỉ là một lũ ăn bám đớn hèn và phản bội. Gần20 năm, một người đàn bà chân yếu tay mềm như Thái hậu mà đãphải vất vả một mình chèo chống việc triều đình, việc nước. Không aichia sẻ, không ai giúp đỡ... hừ. - Cốc chủ quác mắt giận giữ - Thế màcó ai hay biết đâu.

- Xin cốc chủ bớt giận. - Đoàn Ba nhỏ nhẹ.

Như kẻ chợt tỉnh, cốc chủ cúi đầu ủ rũ.

- Có lẽ trong cuộc đời này mỗi người luôn có số kiếp cả. Chúng ta đãbiết trước âm mưu tạo phản của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân từ rấtlâu. Thái hậu đã sáp đặt sẵn những kế hoạch để tiêu diệt kẻ phản bộinày, thế nhưng không ngờ... - Cốc chủ lẳc lư đầu - Có lẽ là ý trời hết.Làm sao con người lại có thể chống lại ông trời được chứ.

- Vũ nhi con lại đây. - Cốc chủ vẫy tay hiệu cho Nguyên Vũ lại gầnvà bà ta cầm tay Hoa Xuân đặt vào tay chàng - Ta và Nặc Nô chỉ cóđứa con gái yêu quý này. Nay ta giao nó cho con và mong ràng con sẽchăm sóc nó suốt đời.

Nhìn cô con gái cưng, cốc chủ chậm rãi kể:

- Cách đây mười mấy năm, một lần ta có đi Tây Kinh thăm mộtngười bạn, và khi về thì tình cờ gặp một bọn người lạ mặt đang vâytruy sát một thiếu phụ, sau này ta mới biết đó là những người ManLão. Người thiếu phụ kia một tay ôm con nhỏ và một tay đối địch vớibọn họ, thái độ rất ngoan cường. Trước tình cảnh ấy, thấy bất nhẫntrong lòng nên ta đã ra tay can thiệp cứu người thiếu phụ ấy và sau đóđưa hai mẹ con về ở tại Hồ Điệp cốc với ta. Thiếu phụ đó là Nặc Nô.Nặc Nô là một người tính tình kỳ dị, y ít nói cười cùng với ai, thườnghay âu sầu, khổ não, dường như lúc nào trong lòng y cũng có nhữngtâm sự khó nói. Đứa bé lớn lên rất kháu khỉnh nên ta vô cùng quýmến và nhận nó làm con nuôi, đó chính là Hoa Xuân, ta cũng nhậnmẹ nó làm chị em kết nghĩa. Từ đó Hoa Xuân gọi ta là mẹ “trẻ” và NặcNô là mẹ “già” dù cho ta lớn tuổi hơn muội ấy, chỉ vì khuôn mặt xấuxí của Nặc Nô nên nhìn muội ấy rất già. Sau này khi ta và Hoa Xuânvề kinh thành giúp việc cho Thái hậu thì Nặc Nô đã thay ta cai quảnHỒ Điệp cốc, bà ấy chỉ mới rời cốc về kinh thành trong thời gian gầnđây vì tình hình xảy ra nhiều chuyện mà ta lại cần cao thủ giúp đỡ.

HỒ Điệp cốc chủ thở dài.

- Tôn trọng sư muội của mình, nên ta không bao giờ hỏi chuyện vềđời tư của Nặc Nô. Mãi thời gian gần đây, sau khi gặp Quốc sư Bồ Ảithì Nặc Nô bấy giờ mới chịu hé lộ cho ta biết chút ít về quá khứ củamình. Té ra Nặc Nô nguyên là thánh nữ của bộ tộc người Man Lão ởPhù Rinh có nhiệm vụ trông coi hang rán nơi tế thần của bộ tộc mình.Người nào đã được chọn thì phải ở vậy suốt đời, giữ mình trong sạchnếu không thần linh sẽ giáng họa cho cả bộ tộc, đấy là lời nguyền củatổ tiên ngàn xưa để lại. Thế nhưng một ngày kia người thánh nữ ấy đãkhông giữ mình được trước vẻ hùng tráng khôi vĩ của người con traitrưởng của tộc trưởng và người con trai ấy cũng không kìm lòng trướcvẻ đẹp trinh sơ của thánh nữ. Họ đã lén lút yêu nhau dù biết rằng làmvậy là phạm vào quy định của bộ tộc. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến,thánh nữ có thai trong khi người con trai của tộc trưởng lại phải thaycha về triều đình làm con tin một thời gian dài. Ở nhà thánh nữ đãsinh con và chuyện bị vỡ lở, cả bộ tộc nổi giận nên đã trừng phạt đẩynàng ta vào hầm rán độc mấy ngày đêm, chính vì vậy mà sau nàykhuôn mặt đẹp của Nặc Nô trở nên sần sùi xấu xí đến như vậy. Cũngmay mán là vị thánh nữ này học được bí kíp xà quyền ở trong động đávốn được dành cho các thánh nữ nên đã biết cách khống chế rán,không bị rắn cán chết, chứ nếu là kẻ khác thì làm sao sống nổi với bầyrẳn độc những mấy ngày. - Quay lại nhìn cô con gái yêu đang khóc,cốc chủ mỉm cười nói với mọi người - Các vị cứ nhìn nhan sác củaHoa Xuân đây thì có thể tưởng tượng ngày xưa Nặc Nô đẹp đếndường nào. Thế rồi, bộ tộc Man Lão đã quyết định chọn một ngày đểlàm lễ tế thiêu sống cả hai mẹ con thánh nữ để tạ tội với thần linh.Tuy nhiên đêm cuối, bằng sức mạnh của tình mẫu tử, Nặc Nô nén đauđớn thương tích đã phá hầm rán vượt ra ngoài để cứu con gái củamình và chạy trốn. Người Man Lão đuổi theo và kết quả là điều gì cácvị cũng đã biết rồi.

- Mẹ ơi... mẹ! - Hoa Xuân khóc nức nở, nàng không ngờ cuộc đờicủa người mẹ “già” Nặc Nô của mình lại có những đoạn trường đaukhổ đến như vậy.

- Hai mươi năm nay Nặc Nô sống trong âm thầm đau khổ. Đau khổvì không hiểu số phận của Bồ Ải sau này ra sao, tình yêu luôn bừngcháy trong những tháng ngày nhớ nhung. Ngoài ra, muội ấy luônmang nặng mặc cảm là mình đã làm điều lỗi lầm đối với bộ tộc củamình, nên chẳng bao giờ muội có thể cười nói với ai. Cho đến khi gặplại BỒ Ải, ông ấy đã không lấy vợ và đi tìm Nặc Nô trong bao nhiêunăm nay. Họ gặp nhau, đáng lẽ mọi chuyện đều tốt đẹp nếu nhưkhông dính vào những chuyện tranh giành này. Nay thì hết tất cả rồi.

Cốc chủ thở dài mỏi mệt, bà lấy khăn lau nước mắt cho Hoa Xuân, an ủi nàng. Bà nhìn Nguyên Vũ.

- Khi đem Hoa Xuân về kinh thành, ta đã cho nó ăn học nên người.Cũng dự tính sau này sẽ tìm một nhà quyền quý để cho nó có chỗ dựaấm thân. Không ngờ nó yêu con, thôi cũng được, đấy cũng là ý trời.Hoa Xuân là một cô gái chân yếu tay mềm, tuy từ nhỏ nó sống với ta,nhưng không hề biết những chuyện của ta đã làm. Nó là một đứa congái ngây thơ và chân chất. Nay ta và Nặc Nô giao nó cho con, vậy conhãy thay mặt chúng ta bảo bọc bông hoa quý này.

Bà cầm bàn tay mềm mại kiều diễm của Hoa Xuân lên nâng niu và thả nhẹ vào bàn tay chờ sẵn của Trần Nguyên Vũ. Chàng trai vội vã ápbàn tay nhỏ yêu dấu của người yêu lên ngực vào chỗ trái tim mình, âuyếm ngậm ngùi, hỏi:

- Còn cốc chủ?

- Lạng Sơn vương đã lên ngôi vua, - Cốc chủ trầm ngâm - ông ta đãbiết Hoa Xuân lầu là ổ do thám của Thái hậu, biết Hồ Điệp cốc là taychân thân tín của Thái hậu. Con người này tính tình tàn bạo, thâmhiểm. Chắc chắn ông ta sẽ không tha thứ cho ta đâu. Hoa Xuân lầu đãbị đốt cháy, chắc chắn chắn Hồ Điệp cốc cũng không thoát khỏi số phận. Cólẽ ta sẽ phải giải tán Hồ Điệp cốc ngay để bảo toàn tính mạng cho cácđệ tử, ta và Nặc muội sẽ đi thật xa, xa mãi mãi những chốn binh đaotanh tưởi này. - Bà ta chợt rơi lệ không giấu diếm mọi người - Xét chocùng, ta, Nặc Nô hay cả Tuyên Từ Hoàng thái hậu cũng chỉ là nhữngngười đàn bà yếu đuối và đáng thương hại. Chúng ta là nạn nhân củaquyền lực, các người có hiểu không?

Hoa Xuân vẫn gục đầu vào lòng Hồ Điệp cốc chủ khóc như mưa, hai mẹ con cùng khóc vùi. Một lát sau Hồ Điệp cốc chủ lấy từ trong người ra một cái hộp gỗ, ngắm nghía rồi nói với Nguyên Vũ.

- Đáng lẽ ta phải hủy bức thư này đi để bảo vệ thanh danh cho Tháihậu. Nhưng ta lại nghĩ con cần nó hơn nên giao lại cho con. Bao nhiêulâu nay ta đã cho người âm thầm điêu tra về Thái bảo Đinh Liệt,Nguyễn Xí. Mãi thời gian gần đây ta mới phát hiện té ra con cũng làngười của họ. - Bà thở dài - Chúng ta đã mấy rân đụng độ. Thú thậtchuyện của con và Hoa Xuân nhiều lúc làm cho ta rất khó nghĩ. Nếugiết con thì chẳng khác nào chúng ta giết Hoa Xuân, chính vì thế ta vàNặc Nô luôn phải tìm cách nương nhẹ tay với con, thậm chí là bảo vệcho con. Cũng vì vậy mà ta chưa một lần dám hé răng nói những bímật của con với Thái hậu, ta sợ bà ấy sẽ làm điều gì đó bất lợi chocon, Vũ nhi ạ.

- Con biết, - Nguyên Vũ cảm động thật sự trước những lời thổ lộchân tình ấy của bà với chàng. Điêu này giải thích cho chàng hiểu, saubao nhiêu lần chạm trán với bọn người Hồ Điệp cốc lẫn Thái phóTuyết phu nhân nhưng tung tích của chàng vẫn không bị lộ, vẫnkhông ai biết chàng thật sự là ai. Tất nhiên không hẳn Thái phó Tuyếtphu nhân biết tất cả sự thật về Nguyên Vũ, nhưng rõ ràng bà ta cũngít nhiều đoán ra chàng là ai và đang theo phe phái nào. Có lẽ đúngnhư bà đã tâm sự, vì chàng, vì con gái mình mà bà ta đã không hérăng cho bất kỳ ai biết những bí mật này.

- Tuy các người chống Thái hậu nhưng cũng không phải phe củaLạng Sơn vương. Như vậy, có nghĩa các người còn có ý đồ khác, takhông tìm hiểu nữa vì mọi việc nay đối với ta đã là vô nghĩa. Và điềunày lại làm cho ta hài lòng, ít nhất là các người không đi với Lạng Sơnvương Lê Nghi Dân, kẻ tử thù của Thái hậu. Bởi nếu không thì ta áynáy với lòng mình lắm. Chính vì vậy mà nay ta giao lại cho con lá thưnày để cho con sử dụng khi cần. Từ khi ta lấy được nó vẫn nguyên vẹntrong hộp gỗ, ta chưa từng xem qua vì trước đó đã hứa với Thái hậu làkhông tò mò tìm hiểu nội dung của lá thư này viết những gì.

- Đa tạ cốc chủ.

Nguyên Vũ lặng lẽ cầm chiếc hộp gỗ ngâm nghía, trong này là lá thư chứa đựng biết bao nhiêu bí mật và cũng vì nó mà biết bao nhiêuanh hùng giang hồ lẫn người thường vô tội đã phải đổ máu. Nay nó ởtrong tay chàng, Nguyên Vũ thầm tự hỏi liệu nó có còn giúp ích đượcgì nữa không khi mà Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân đã lên làm vua?Thôi thì mọi chuyện để cho Thái bảo Đinh Liệt quyết định.

Chàng cẩn thận bỏ chiếc hộp vào túi nhưng không hiểu sao lại lấy ra và nói với Hồ Điệp cốc chủ.

- Con nghĩ có lẽ chúng ta cũng cần xem qua nội dung lá huyết thưnày viết gì. Dù cho Thái hậu đã chết rồi, nay nó không còn quan trọng nữa, nhưng chúng ta đã đổ quá nhiều máu và công sức vì nó thì cũng nên biết trong đó có những bí mật gì.

Mọi người chấp nhận. Trần Nguyên Vũ cẩn thận dùng mũi kiếm nảy chiếc nẳp hộp gỗ ra.

Tách... chiếc nắp hộp bật ra và Nguyên Vũ thấy trong đó có một mảnh vải lụa gấp tư. Chàng run run cầm lên đọc và kêu thất thanh.

- Cốc chủ... tại sao... tại sao...

HỒ Điệp cốc chủ chẳng hiểu gì cả khi nghe Nguyên Vũ kêu lên, bà liền chụp lấy miếng vải cầm trên tay chàng và tròn mắt đọc, để rồimột lát sau bà buông miếng vải rơi xuống đất và ôm mặt khóc rốnglên. Tiếng bà ta gào thét the thé nghe rỢn người.

- Thái hậu ơi chúng ta bị lừa rồi. Thái hậu ơi chúng ta bị lừa rồi. -Bất ngờ cốc chủ đứng dậy múa chưởng đánh liên tiếp mấy chưởng vàocây cổ thụ trước mặt. Chưởng lực làm cho cây nghiêng đi suýt đổ.Hình như cốc chủ còn muốn làm một điều gì khác nữa cho hả giậnnếu như Hoa Xuân không thét lên vì sợ hãi. Nghe tiếng của con gái,bà ta sững sờ bỏ tay xuống chạy lại ôm chặt Hoa Xuân vào lòng và lạikhóc rống lên, miệng lảm nhảm: “Tất cả bọn chúng ta chỉ là lũ nguxuẩn. Chúng ta bị lừa rồi. Lạng Sơn vương ơi, ngài giỏi quá, ngài giỏiquá... hà... hà... hà...“

Xích Côn Lão tử cũng bị bất ngờ, lão phẩy tay dùng kình khí hút tấm vải lại tay mình và cầm đọc. Túy quỷ Đoàn Ba chạy lại xem ké.

Một tấm vải gấm vuông vức bốn góc, có thêu hoa và rồng. Ở giữa có viết một chữ Vương đỏ rực, dưới chân chữ vương này là dấu ấn triệncủa Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. Nét ấn thanh thoát, nhẹ nhàng, rõràng.

Một thoáng qua Xích Côn Lão tử hiểu ngay. Ông ta rùng mình lẩm bẩm: “Đáng sợ thay cho Lạng Sơn vương Nghi Dân. Thế gian này cónhững kẻ như ngài quả là hiếm. Trí hùng tâm lược, hèn gì ngài có thểlên ngôi cửu trùng được là vậy.” “ Cha ơi, thực ra là chuyện gì?”, Túyquỷ ngạc nhiên hỏi. “Bớt rượu đi rồi con sẽ sáng suốt ra”, nghe XíchCôn Lão tử nói, Túy quỷ bèn cầm tấm vải lụa lên xem kỹ, gã quay sangngâm nhìn thái độ điên điên khùng khùng của Hồ Điệp cốc chủ mộtlát và dường như cũng hiểu là chuyện gì.

Lúc đầu từ ngạc nhiên Nguyên Vũ chuyển sang nghi ngờ, hay là Hồ Điệp cốc chủ cố ý dàn cảnh này. Nhưng rồi nhìn thái độ choáng vángcủa bà, chàng nghĩ rang, rõ ràng đối với cốc chủ, lá thư này nay bà tacũng chẳng cần nó để làm gì nữa, việc gì bà phải làm vậy với mọingười.

Vậy, toàn bộ câu chuyện về tấm bản đồ của Lương Dật và lá huyết thư của hai hoạn quan Đình Phúc, Đình Tháng chỉ là một câu chuyện giả dối của Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. ông ta đã đưa ra một câu chuyện mơ hồ, nhưng rất thật để kích thích tất cả những thế lực gianghồ lãn triều đình lao vào tìm nó, đặc biệt là đối thủ đáng sợ nhất củaông ta là Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Bà ta đã lo sợ và lao tâm khổ trí vìnó. Trong khi đó ông ta cũng giả như mình cần lá huyết thư này, cũngtổ chức cho người truy tìm nó. Mặt khác, thỉnh thoảng ông ta lại bímật cho người tung tin về những điều có “thật” trong lá thư. Là conngười gây nhiều tội lỗi, dĩ nhiên Thái hậu là người lo sợ nhất. Bà takhông hiểu trong lá huyết thư ấy hai gã hoạn quan kia đã viết nhữnggì. Dưới sự tác động ngầm, mập mờ của Lạng Sơn vương về việc nếulá thư này bị lộ ra thì triều chính sẽ bị loạn, thế là Tuyên Từ Hoàngthái hậu đã huy động toàn bộ lực lượng của mình lao vào tìm kiếmbằng mọi giá để có lá thư. Và khi tất cả đã chú ý đến chuyện lá huyếtthư thì Lạng Sơn vương rảnh ranh chuẩn bị thực lực, ầm thầm đốiphó.

Thái hậu đã đưa hết người của mình lao vào cuộc tranh đua, bà đã bị sơ hở việc phòng bị ở Hoàng cung. Tấn tuồng lên đến cao trào khiHỒ Điệp cốc lấy được lá thư, chuyến đi về triều của bọn họ và việcchặn đánh của võ lâm Tam gia được Lạng Sơn vương tính toán, trùliệu từ trước. Những thông tin đến tai Thái hậu về việc Lạng Sơnvương đang phái cao thủ chặn đánh bọn Hồ Điệp cốc trên đường đểđoạt lá thư, hốt hoảng, Thái hậu vội vã phái Lê Nguyên Sơn dẫn luôn100 võ sĩ canh gác Hoàng cung ngày đêm lên đường. Lúc này Hoàngcung như một tòa nhà trống, được sự mật báo của tay chân mình làĐô chỉ huy cấm vệ quân của kinh thành Lê Đác Ninh, thế là vào mộtngày đầu đông của tháng 10, đích thân Lạng Sơn vương dẫn hơn 100võ sĩ dùng thang vượt Hoàng cung vào Tử cấm thành giết vua, bắtThái hậu.

Trần Nguyên Vũ ngồi xuống ôm đầu.

- Vương gia, tại sao ngài có thể làm như vậy. Ngài đã đưa biết baonhiêu người vào chỗ chết. Vì ngai vàng của mình mà ngài đã không từmột thủ đoạn nào, làm vậy mà lương tâm của ngài không thấy áy náyư?

Đột nhiên Xích Côn Lão tử vung tay điểm chỉ phong véo véo và vách đá trước mặt và gạch lên đó thành một bàn cờ tướng. Ông tiếptục dùng chỉ phong để điểm thành những quân cờ trên bàn cờ.

- Các con thấy không, trong một bàn cờ tướng như thế này, con vualuôn ở giữa và chỉ di chuyển trong bốn ô vuông và bao xung quanhbảo vệ nó, sống chết vì nó là biết bao nhiêu quân sĩ, tượng... Con vuahầu như không phải làm gì cả và trong bất kỳ trường hợp nào nếu nógặp nguy hiểm thì tất cả sĩ, tượng đều phải làm mộc thế thân và chếtvì vua. Và nếu vua chết thì thế trận đương nhiên tan rã, cờ tàn, thế làhết tất cả. Tại sao ngoài con vua ra không có con cờ nào khác thay thế? Bởi đó chính là nguyên tác ngàn đời bất di bất dịch của lòng tôi trung, của những tiêu chuẩn Nho gia mà Đức Thánh Khổng dạy lại.Đôi lúc chúng ta cũng phải hiểu ràng đó chính là những sự mù quángngu xuẩn, biết, thế nhưng không ai tránh được điêu ấy cả. Cho nênbao nhiêu đời nay Vua vẫn trên hết, chúng ta chết chứ Vua không baogiờ chết.

Ông buồn bã.

- Chuyện vừa qua, đấy chính là một ván cờ quyền lực mà chúng tachỉ là những con tốt thí thân. Có hai kẻ chơi cờ lớn đó là Tuyên TừHoàng thái hậu và Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân. Họ dàn quân, dàntrận với những con cờ là chính chúng ta. Họ đẩy chúng ta vào chémgiết lẫn nhau, còn họ khoanh tay nhìn. Họ tháng và thua bằng chínhmạng sống của chúng ta và chúng ta, những con tốt khi đã sang sôngthì chỉ biết thí mạng đi thẳng và chết. Kẻ hưởng lợi ư? Đó chính lànhững kẻ đang nám quyền lực kia.

- Nhưng thưa cha, - Đoàn Ba đột nhiên nói xen vào - Thế liệu nhữngkẻ đang chơi ván cờ quyền lực kia có nghĩ rằng rồi họ cũng bị lôi vàován cờ quyền lực khác và có thể chính họ cũng sẽ trở thành con cờtrong một bàn cờ cao hơn của những kẻ khác hay không? Trongchuyện này Tuyên Từ Hoàng thái hậu là một ví dụ.

- Ồ con trai ta, - Xích Côn Lão tử đột nhiên bật cười ha hả - Con đãtỉnh rượu rồi ư?

Và rồi ông ta lại gật gù buồn rầu.

- Những kẻ giang hồ chúng ta xét cho cùng cũng chỉ là những côngcụ tôi đòi, những con cờ để phục vụ cho quyền lực mà thôi.

Trần Nguyên Vũ cầm tấm vải gấm trong tay, thoáng ứa lệ. Vậy không lẽ những việc làm bao nhiêu năm nay của cha, của bá phụ vàchàng cùng Thái bảo Đinh Liệt sẽ trở nên vô ích ư? Tất cả còn ý nghĩagì nữa khi Lạng Sơn vương đã trở thành Hoàng đế Đại Việt. Và nhưthế té ra trên đời này chẳng có lá huyết thư nào cả.

Dường như hiểu ý nghĩ đấy, Xích Côn Lão tử an ủi:

- Con đừng buồn. Hãy nhớ chim cát ăn chim sẻ, đại bàng sẽ ăn câtvà chim ưng đang rình.

- Thế còn nỗi oan khuất của ông nội con? Chàng thì thầm.

- Ông ấy là một ngôi sao khuê sáng rực trên bầu trời. Dù cho nămtháng có qua đi, có mưa, có mây và có bão lớn, thế nhưng khi trờiquang mây tạnh thì sao khuê vẫn sáng mãi mãi.

- Còn những sự thật khác thì sao?

- Sự thật... Làm gì có sự thật trên đời? Trên đời này thật hay giả đềukhó lường. Thật hay giả, giả hay thật, đó là một cái vòng quẩn quanh.

Đôi lúc thật là giả và đôi lúc giả là thật. Bởi có những sự thật sẽ lặng câm và chìm vào quá khứ của thời gian. Có lẽ chúng ta chỉ còn biết hyvọng vào tương lai, có một lúc nào đó con cháu chúng ta sẽ biết vànhìn thẳng vào sự thật, nói thật. Không có sự giả dối nào che đậy đượcmãi mãi, nhất định một mai dưới ánh mặt trời sự thật sẽ được phơibày. Bởi xét cho cùng sự thật thì vẫn là sự thật.

Đưa mắt âu yếm nhìn Nguyên Vũ và Đoàn Ba, lão cười nhẹ và nói rõ chuyện của mình cho hai gã trai trẻ, trước khi ra đi.

- Năm xưa khi chủ tướng của ta là quan Đại tư đồ Tả tướng quốcTrần Nguyên Hãn phải tự ải chết theo lệnh vua, là một cận tướngthân cận nhất của ngài đáng lẽ ta đã cùng chết rồi. Tuy nhiên vì lúc đóĐoàn nhi còn quá nhỏ, để nó chết theo, không nỡ, nên chủ tướngbuộc ta phải sống để nuôi nó. Trong giây phút cuối chủ tướng lấytrong người ra một phong thư và bảo ta sau khi vào bờ hãy đọc và làmtheo những điều ghi trong thư.

Mắt rớm lệ, Xích Côn Lão tử ngồi xuống một tảng đá ven đường.

- Không ngờ, có lẽ dường như trước đó đã có những linh cảm khônghay về chuyến đi, nên chủ tướng đã viết sản một lá thư. Trong thưngài dặn ta, nếu có chuyện gì thì ta hãy vào kinh thành tìm gặp Tháibảo Phạm Văn Xảo và ông ấy sẽ lo liệu cho. Ngay sau đó theo lời chỉdẫn, ta bí mật về kinh thành gặp Thái bảo và còn được biết thêmngười anh cô cậu ruột của chủ tướng là quan Hành khiển Nguyễn Trãicũng đang bị vua bắt tù vì tội có liên quan đến chủ tướng. Thái bảoPhạm Văn Xảo cho ta biết tình hình lúc đó rất căng thẳng, bản thânThái bảo cũng đã phải đưa bớt con cháu trốn đi vì sợ sự truy sát củavua Lê. Ngài đã giới thiệu ta đi gặp Xích Côn Lão tử, vị giáo chủ HồngY giáo đời đầu tiên và lúc đó ta mới biết, chính Thái bảo là một trongnhững người sáng lập ra Hồng Y giáo. Vị giáo chủ đời đầu đã truyềnlại võ công cho ta và đưa ta lên làm giáo chủ đời thứ hai của Hồng Ygiáo.

- Ta làm giáo chủ hơn chục năm. Trước khi Thái bảo Phạm Văn Xảocũng theo lệnh vua phải tự ải chết, ông có gặp ta và cho biết lý do tạisao mình lập lại Hồng Y giáo, là vì ông muốn lấy đây làm nơi che chởcho con cháu sau này nếu như gặp hoạn nạn. Thái bảo là một ngườirất tâm cơ, tính toán sâu xa, nhìn xa trông rộng, ta rất khâm phục.Trong ba anh em họ, quan Đại tư đồ là một chiến binh dũng mãnh,tính tình thẳng thán, có phần nóng nảy hơi thô lỗ. Quan Hành khiểnlà một người tài cao học rộng, chính trực, liêm minh, riêng quan Tháibảo là một con người sống rất hiểu biết đường đời, thâm trầm. Ngàyấy ông có nói với ta một điều rằng, dường như ngay từ đầu ông đãlinh cảm thấy số phận truân chuyên của ba anh em ông khi theo phòvua Lê đánh đuổi giặc Minh. Thế nhưng họ chấp nhận, bởi họ sốngvới tấm lòng trung hiến dâng cho đất nước, cho dân mình. Thái bảođã định liệu sẵn những nước cờ về sau, Hồng Y giáo ra đời ngay từnhững ngày đầu kháng giặc Minh cho đến sau này là đều có sự dự liệutrước của Thái bảo. Ông muốn tìm cho con cháu mình một lối thoátvề sau. Chính vì thế mà sau này Hồng Y giáo đã là mái nhà che chởcho các con cháu của Thái bảo Phạm Văn Xảo, Đại tư đồ Trần NguyênHãn và Hành khiển Nguyễn Trãi khi bị triều đình truy sát. Việc ta đếnthăm Vũ nhi và truyền dạy Long Vân kiếm pháp là có lý do của nó.

- Cha ơi, thế còn cha mẹ ruột của con thì sao? Nghe Đoàn Ba hỏi, Xích Côn Lão tử thở nhẹ - Cha của con cũng là một võ tướng của quanĐại tư đồ, ông ấy còn là một người bạn rất thân thiết của ta. Năm xưacha con được quan Đại tư đồ quý mến và gả cho một người cháu gáilàm vợ, đó là mẹ con. Tuy nhiên họ chỉ sống với nhau được mấy nămthì bất hạnh làm sao sau khi sinh con ra được hơn một năm thì mẹcon bị bạo bệnh mà qua đời. Từ đó con sống trong gia trang của họNguyễn và do Đại tư đồ nuôi nấng. Trong cuộc kháng Minh, cha conđã anh dũng hy sinh. Chính vì thế sau này quan Đại tư đồ mới yêu cầuta nhận con làm nghĩa tử, còn ông thì cho biết sẽ bảo bọc con suốtđời. Tiếc rằng việc đời đâu có theo ý người. Cho nên chuyến đi địnhmệnh năm đó, đáng lẽ ta đã chết theo chủ tướng của mình rồi, các conhãy xem đây! - Bất ngờ Xích Côn Lão tử vạch áo ngực của mình vàmọi người ngẩn người khi thấy một vết sẹo đường kiếm chạy dàingang qua ngực ông, có lẽ là vết thương trong chiến trận, Nguyên Vũvà Đoàn Ba đoán vậy. Nhưng không, Xích Côn Lão tử lắc đầu - Đây làvết chém của quan Đại tư đồ dành cho ta. - Nhìn vẻ mặt kinh ngạc vàngơ ngác của hai chàng trai, ông ứa nước mắt. - Lúc đó ta cứ khăngkhăng một hai đòi được chết chung với chủ tướng. Ngài thuyết phụcta mãi không được nên đã nổi giận rút gươm chém ta như thế này,đáng lẽ là chém chết nhưng không làm nổi. Lúc đó ta đã nhất quyếtbằng giá nào cũng phải chết chung với mọi người, dù chủ tướng cóchém chết ta hay chết cùng mọi người thì cũng như nhau. Chỉ đến khichủ tướng đòi quỳ xuống chân ta van xin thì ta mới hoảng sợ. Chủtướng cho biết, nếu ta có tình nguyện chết chung với mọi người ngàicũng rất hài lòng. Thế nhưng còn Đoàn nhi, nó quá nhỏ, là một đứatrẻ bất hạnh, cha mẹ mất sớm, lời hứa năm nào của chúng ta với chamẹ nó là sẽ chăm sóc nó nên người, vậy mà nay vì lẽ gì chúng ta phảiđể cho nó chết oan uổng như thế? Ta tỉnh ngộ, đau đớn chấp nhận sựthật ấy. Ta đã ôm Đoàn Ba nhảy xuống sông bơi vào bờ, bỏ lại saulưng chiến thuyền của chủ tướng đang từ từ chìm xuống sông mà lòngđau như cát.

Đoàn Ba ngồi im lặng mà nước mắt cứ từ từ lặng lẽ chảy ướt, gã cầm rượu tu ừng ực uống như điên, Nguyên Vũ mau nước mắt hơnnên đã sụt sịt từ khi nào không rõ.

Bây giờ thì Trần Nguyên Vũ và Đoàn Ba mới hiểu tất cả những dí ch dác trong những câu chuyện này. Quả thật nếu không nghe chính Xích Côn Lão tử nói ra thì có lẽ cả đời hai gã cũng chẳng biết.

Cách đây 17 năm, quan Hành khiển Nguyễn Trãi, người mà sinh thời Thái bảo Phạm Văn Xảo lẫn Đại tư đồ Trần Nguyên Hãn và sĩphu trong thiên hạ rất khâm phục, ông đã bị khép vào tội giết vua vàbị tru di tam tộc. Đêm đó ta vượt ngục vào thăm ông, ta đã nghe ôngkể lại toàn bộ những sóng gió long đong của đời mình và ta đã ghichép lại cẩn thận câu chuyện đó để trao lại cho con cháu họ Nguyễngìn giữ. Lần đấy cũng là lần đầu tiên ta được gần gũi cũng như hiểuđược hết những tâm tư bi thương nhưng hào hùng của quan Hànhkhiển. Hèn gì khi còn sống chủ tướng của ta lúc nào cũng khen ngợiquan Hành khiển, coi ông như là một bậc thánh. Ta đã xin với quanHành khiển cho phép được phá ngục cứu ngài, nhưng ông từ chối.Ông không thể bỏ mặc vợ con mình chết oan ức một mình, cũng nhưông không muốn người đời hiểu sai về ông. Ông chấp nhận chết vàmuốn lấy cái chết của mình để chứng minh tấm lòng trung thànhtrong sạch với vua, với đất nước.

Trước lúc ta từ giã, gà gáy sang canh, trời sáp sáng. Quan Hành khiển Nguyễn Trãi đã cảm ơn ta có ý tốt vào thăm cũng như muốncứu ông ấy và ông nói lời trăn trối cuối cùng.

Trong cuộc kháng Minh hai mươi năm và sau này khi đuổi hết giặc, đất nước thanh bình. Dòng họ Nguyễn của ông đã cống hiến cho đấtnước, cho dân tộc Việt này những người con ưu tú, anh hùng nhất.Máu của dòng họ Nguyễn đã đổ xuống thẳm đỏ mảnh đất quê hương.Thừ thách và thăng trầm của dòng họ Nguyễn từ ngàn xưa đã trải quahết đời vua này sang đời vua khác, hết triều đại này sang triều đạikhác, sống và chết, chết và sống, đấy như là định mệnh, là số phậnkhác nghiệt của lịch sử đã đặt lên vai dòng họ và ông mãi mãi kiêuhãnh tự hào về điều ấy. Dòng họ Nguyễn tự hào vì là con dân nướcViệt và sẽ còn sẵn sàng hy sinh nữa, nếu như đất nước và nhân dâncần. Mãi mãi nhủ với lòng mình hãy vì dân vì nước, mọi triều vua rồicũng qua đi, chỉ có non sông nước Việt là còn mãi mãi, nhớ được điềuđó thì mới thật sự xứng đáng là kẻ sĩ sống trong thiên hạ.

Quan Hành khiển đã dạy cho ta một bài học về tấm lòng trung quân ái quốc. Ta khâm phục ông. Lời dạy của quan Hành khiển NguyễnTrãi hôm nào vẫn vang mãi bên tai và ta tự nhủ với lòng mình, saunày dù sống hay chết cũng phải nhớ mãi. Đấy là tất cả những gì tamuốn nói cho hai con hiểu về thân thế của bản thân ta, về các con vàgia đình.

Ông ta đột ngột đứng dậy phất tay áo.

- Ta đi đây.

- Cha! - Túy quỷ Đoàn Bá ngạc nhiên kêu lên và chạy lại níu tay áo, Nguyên Vũ cũng vội vã kêu lên - Sư phụ còn chuyện của Hồng Y giáo thì sao?

- Hai con đều đã lớn rồi. - Nhìn hai gã thanh niên đang hớt hải,Xích Côn Lão tử mỉm cười - Các con sẽ phải tìm cách giải quyết. Nămnăm trước ta đã cố tình rời khỏi bổn giáo, nay không lý do gì mà quaylại. Chuyện Hồng Y giáo, chuyện giang tìô, chuyện triều đình tự cáccon quyet định lấy.

Ông vỗ vai Nguyên Vũ thân mật.

- Ta dự định đem thêm một vài môn tuyệt học nữa của mình dạycho con. Tuy nhiên xét thấy với những cái con đã có thì có học thêmnữa cũng chẳng giải quyết được điều gì. Võ học trọng ở chỗ tinh thâmchứ không phải học nhiều và biết nhiều.

Đang nói đột nhiên Xích Côn Lão tử phất tay áo nhè nhè quét qua chỗ Đoàn Ba và Nguyên Vũ. Một luồng chân khí lướt tới như gióthoảng thế nhưng làm cho Nguyên Vũ thấy nghẹt thở. Chàng vội vàngvận khí, nhưng càng vận để chống đỡ thì sức nặng của luồng khí ấycàng trở nên đè nặng làm cho chàng cảm giác mình sáp bị nghiền nát.Chính lúc ấy trong đầu chàng lóe lên câu nói của Xích Côn Lão tử“địch mềm, ta mềm, địch cứng ta cứng. Rắn hay mềm tùy cơ mànương theo”, chính vì thế chàng quyết định không vận công chống đỡnữa và xả hết nội lực để cho toàn thân trở lại trạng thái bình thường.Và thế là luồng khí lướt qua chàng như một làn gió nhẹ. Lúc ấy ĐoànBa cũng bị trạng thái tương tự như Nguyên Vũ, gã kinh hãi vận côngchống đỡ nhưng càng vận công thì càng bị đè nặng, Đoàn Ba hoảnghốt dùng túy bộ lướt đi để tránh nhưng dù cho tuý bộ của gã hay đếncỡ nào, lướt đi đến đâu vẫn bị một luồng khí bám theo sát, đè nặng.Cuối cùng Túy quỷ chịu không nổi phải kêu lên “cha”. Luồng khí độtnhiên biến mất. Xích Côn Lão tử nhìn con trai cười diễu cợt.

- Túy công của con đã luyện đến mức thượng thừa. Kể như đáng làhạng cao thủ nhất nhì của võ lâm thiên hạ. Nhưng đừng bao giờ tựđác, núi cao ẳt có núi cao, hơn thế gian là vậy, đừng hợm mình.

Nhìn mặt Túy quỷ vốn đã đỏ lần này xem ra còn đỏ hơn, Nguyên Vũ không nén được nên cười khanh khách. Đoàn Ba cáu tiết giơ cướcđá đít chàng.

- Các con có biết tại sao năm năm trước ta phải rời khỏi Hồng Ygiáo hay không?

Nghe hỏi, cả hai lắc đầu, Xích Côn Lão tử thở dài.

- Võ công của bổn giáo uy chấn giang hồ là Long Vân kiếm pháp với52 tuyệt chiêu. Xưa nay với 52 chiêu này, hầu như ít có đối thủ thựcsự. Thế nhưng sau khi được giáo chủ đời thứ nhất truyền dạy lại, vàhơn mười mấy năm làm giáo chủ Hồng Y giáo nhiều lúc ta cũng bănkhoăn không hiểu Long Vân kiếm pháp có thực sự là kiếm pháp đệ nhất giang tìô hay không? Hay nó chỉ nổi tiếng ở một góc trời Nam này thôi. Lúc đó ta đang nghiên cứu dịch lý và cho đến một ngày kiata chợt tỉnh ngộ ở câu “biến dịch”. Có nghĩa cuộc đời này hay cả trờiđất bao la kia là một sự biến dịch của âm dương xoay vần mãi mãi.Không có cái gì có thể trường tồn vĩnh cửu, tư tưởng này cũng cótrong Phật gia. Như vậy ngày hôm nay có thể Long Vân kiếm pháp làvô địch thiên hạ, nhưng ngày mai, ngày mốt thì chưa chắc chắn. Cho nênnếu muốn cho Hồng Y giáo còn đứng vững được trên chốn giang hồthì không chỉ đơn giản ỷ vào Long Vân kiếm pháp mãi được mà cầnphải có những môn võ khác. Chính vì thế, lấy tư tưởng của dịch tacùng một số bạn hữu giang tìô đã nghiên cứu để phát triển một mônvõ học mới. Học võ và nghiên cứu võ, phát triển cũng như sáng tạo ramột môn võ mới là đều do con người cả. Tiền nhân xưa mất nhiềunăm tháng sáng tạo ra môn võ này, kia thì ngày hôm nay chúng tacũng làm được điều đó nếu như cố công. Không có môn võ nào là caođời đời để cho kẻ sau học mà không vượt qua cả. Cần phải nhớ điều ấy.

Ông nhìn trời tư lự.

- Sau hơn mười năm làm giáo chủ Hồng Y giáo, khi Đoàn Ba đã lớnkhông thành người thì thú thật ta bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui,muốn sống một cuộc đời nhàn tản tự tại, không dính líu vào chuyệngiang hồ hay triều đình nữa. Tuy nhiên vì lúc đó các trưởng lão vàgiáo chúng nài nỉ quá cho nên ta chưa đi được. Chỉ đến khi bắt tay vàonghiên cứu môn võ công mới thì ý ta đã quyết rồi, không ai ngăn cảnđược nữa. Thật ra ngay từ ngày lấy lý do bế quan nghiên cứu võ công,ta đã nói hết ý tứ thật của mình cho các trưởng lão biết để tùy các ôngấy quyết định. Tuy nhiên bọn họ cứ dùng dàng mãi, vì thế mới hơnnăm năm liền mà Hồng Y giáo không có giáo chủ là vì vậy.

- Cũng chính khi nghiên cứu thành công môn võ này, ta mới ngộ ramột điều về sự biến ảo của vòng đời âm dương lưỡng cực và trong rachuyến về này ta có dự định, nếu Hồng Y giáo vẫn chưa có giáo chủmới thì ta sẽ cho tiến hành đại hội lựa chọn theo đúng giáo quy. Vêđến nơi mới được biết trong giáo đã xảy ra nhiều chuyện kinh thiênđộng địa không thể ngờ tới. Thôi đấy cũng là biến dịch. - Ông ta vỗ vaihai chàng trai - Nay chuyện Hồng Y giáo ta giao lại cho hai con. Haicon sẽ phải tự tìm lấy cách giải quyết, ai làm giáo chủ cũng vậy, cáccon đều là con của ta và đều xứng đáng như nhau, tùy các con địnhliệu.

Lấy trong túi ra một cuốn sách mỏng, Xích Côn Lão tử nói:

- Đây là Nội gia quyền mà cha và bằng hữu khổ công nghiên cứunên, có thể nó chưa được hoàn chỉnh, điểm hay của nó là theo thờigian lần lần tự mỗi người luyện sẽ tìm cách khắc phục riêng của mình.Nay cha giao lại cho hai con, hai con cố gắng luyện tập đi. Thành đạt bao nhiêu tùy theo sự cố gang của từng người. Sau này các con hãy phổ biến nó trong Hồng Y giáo, coi như đây là một món quà mà tatặng lại cho bổn giáo nhằm phát huy quang đại Hồng Y giáo. Cha từnay sẽ cùng bạn bè tiêu dao nhàn tản và sẽ ẩn cư mãi mãi.

Lời nói còn đó mà bóng hình người đã khuất mờ xa. Trần Nguyên Vũ gọi với theo:

- Sư phụ ơi, khi nào thì người về Ngoại Miêu gia trang thăm con vàcha?

- Ta không biết.

Dư ảnh và lời nói như thoảng trong gió mênh mông, ông đã đi và hình như đã tan vào trong hư vô của đất trời bao la vời vợi.

Trần Nguyên Vũ quay trở lại tìm Hoa Xuân.

- Thôi tất cả các người hãy đi đi.

Qua cơn sốc chấn động, Hồ Điệp cốc chủ nay đã bình tĩnh trở lại, bà nắm chặt tay Nguyên Vũ tha thiết.

- Con hãy chăm sóc Hoa Xuân thật cẩn thận. Có thể một ngày nàođó ta và Nặc Nô sẽ về thăm hai con.

- Thưa nhạc mẫu, người hãy tin ở con.

- Đối với Lạng Sơn vương con phải hết sức thận trọng. Trong thờigian này, khi mọi chuyện chưa rõ ràng ta nghĩ con nên đưa Hoa Xuânvề Ngoại Miêu gia trang ẩn náu một thời gian. Ta lo cho con và HoaXuân.

- Nhạc mẫu yên tâm, nàng là hơi thở của đời con.

Vị cốc chủ khập khiễng leo lên xe ngựa, thực ra vết thương ở chân bà ta vẫn còn sưng tấy. Lúc nãy giao chiến với võ lâm Tam gia, bà tacố tỏ ra mình bình thường để che mắt họ. Nay trận chiến đã xong, cốcchủ thấy chân rất đau và bà đi loạng choạng, phải dựa vào cánh taymột môn đệ. Chiếc xe lọc cọc quay về Hồ Điệp cốc. Trần Nguyên Vũvà Hoa Xuân lưu luyến nhìn theo.

Cả ba dừng ngựa lại trước sườn núi để chia tay, Trần Nguyên Vũ bùi ngùi hỏi Túy quỷ Đoàn Ba:

- Đại ca, giờ đại ca đi đâu?

- Hiền đệ, ta phải về Hồng Y giáo. Đấy là cơ nghiệp của cha để lại,ta cần phải về để sắp xếp lại mọi việc trong bổn giáo rồi sau đó sẽ đithăm đệ sau. - Và, gã nhìn Nguyên Vũ nháy mắt - Ở trong giáo còn cómột người đang chờ ta mà người này đệ cũng có quen biết.

- A, Xuân Hương tỷ tỷ.

Túy quỷ cười khì, gật đầu.

- Đệ sẽ chờ đại ca.

Nắng.
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Đoạn Kết: 

ĂM KỶ MÃO THỨ 6 (1459). Mùa đông, ngày 3 tháng 10, nửa đêm, Lạng Sơn vương Nghi Dân bắc thang, chia làm ba đường, trèoqua cửa đông lẻn vào cung cấm.    Vua và Tuyên Từ Hoàng thái hậu bịhại.

(Trích Đại việt sử ký toàn thư, Tr.388)

Năm Quang Thuận thứ nhất (1460). Mùa hè, ngày 6 tháng 6, các đại thân Nguyễn Xí, Đinh Liệt xướng nghĩa diệt bọn phản nghịchĐồn, Ban, giáng Nghi Dân xuống tước hầu, đón Gia vương lên ngôiHoàng đế.

(Trích Đại việt sử ký toàn thư, Tr.392)

“Đương triều Hoàng đế chiếu rằng... Nay phong cho con trai út của quan Hành khiển Nguyễn Trãi là Nguyễn Anh Vũ được làm quanhuyện...

“Lòng ức Trai sáng vâng vặc như sao khuê.“

Lê Thánh Tông
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